
     B  tài chínhộ

Ch  đ  k  toán doanh nghi pế ộ ế ệ

Quy n 1ể

H  th ng ệ ố
tài kho n k  toán ả ế

(Ban hành theo Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-BTC ế ị ố
ngày 20 tháng 3 năm 2006 c a B  tr ng B  Tài chính)ủ ộ ưở ộ

• Danh m c h  th ng tài kho n k  toán Doanh nghi pụ ệ ố ả ế ệ

• Gi i Thích N i DUNG, K t C u Và PH NG Pháp GHI Chép Tài Kho n Kả ộ ế ấ ƯƠ ả ế 
Toán

1



Nhà xu t b n tài chínhấ ả
Hà N i - 2006ộ

L i nói đ uờ ầ
Ngày 20/3/2006, B  tr ng B  Tài chính đã ký Quy t đ nh s  ộ ưở ộ ế ị ố 15/2006/QĐ-BTC ban hành 

Ch  đ  k  toán doanh nghi pế ộ ế ệ  áp d ng choụ  các doanh nghi p thu c m i lĩnh v c, m i thànhệ ộ ọ ự ọ  
ph n kinh t  trongầ ế  c  n c t  năm tài chính 2006ả ướ ừ , thay th  Quy t đ nh s  1141 TC/QĐ/CĐKT.ế ế ị ố  
Đ  giúp cho các doanh nghi p, các c  quan qu n lý Nhà n c và đông đ o ng i h c t p, nghiênể ệ ơ ả ướ ả ườ ọ ậ  
c u, thu n ti n trong vi c s  d ng và th c hi n Ch  đ  k  toán doanh nghi p, Nhà xu t b n Tàiứ ậ ệ ệ ử ụ ự ệ ế ộ ế ệ ấ ả  
chính xu t b n cu n sách ấ ả ố Ch  đ  K  toán Doanh nghi pế ộ ế ệ  bao g m 5 ph n, chia thành 2 quy n:ồ ầ ể

Quy n I. H  th ng tài kho n k  toánể ệ ố ả ế

Quy n II. Báo cáo tài chính, ch ng t , s  k  toán và s  đ  k  toán ch  y u ể ứ ừ ổ ế ơ ồ ế ủ ế

Ch  đ  k  toán doanh nghi p ban hành l n này g m b n ph n c  b n:ế ộ ế ệ ầ ồ ố ầ ơ ả

- H  th ng tài kho n k  toán;ệ ố ả ế

- H  th ng báo cáo tài chính;ệ ố

- Ch  đ  ch ng t  k  toán;ế ộ ứ ừ ế

- Ch  đ  s  k  toán.ế ộ ổ ế

Ch  đ  k  toán doanh nghi p đ c ban hành đ ng b  c  ch  đ  ch ng t , s  k  toán, tàiế ộ ế ệ ượ ồ ộ ả ế ộ ứ ừ ổ ế  
kho n k  toán và báo cáo tài chính s  t o đi u ki n thu n l i cho vi c th c hi n. Ch  đ  kả ế ẽ ạ ề ệ ậ ợ ệ ự ệ ế ộ ế 
toán doanh nghi p m i ban hành đã đ c thi t k  v i nh n th c m i v  đ i t ng s  d ngệ ớ ượ ế ế ớ ậ ứ ớ ề ố ượ ử ụ  
thông tin k  toán nên đã xây d ng theo ế ự ph ng châm ươ d  làm, d  hi u, minh b ch, công khai, dễ ễ ể ạ ễ  
ki m tra, d  ki m soát,ể ễ ể  v i cách b  trí, s p x p tài kho n, B ng cân đ i k  toán, thông tin do kớ ố ắ ế ả ả ố ế ế 
toán cung c p cho phép đánh giá th c tr ng tài chính c a doanh nghi p  m i th i đi m. Chi phíấ ự ạ ủ ệ ở ọ ờ ể  
kinh doanh, thu nh p và k t qu  ho t đ ng kinh doanh đ c x  lý theo cách nhìn và quan ni mậ ế ả ạ ộ ượ ử ệ  
c a kinh t  th  tr ng. Ch  đ  k  toán doanh nghi p m i cũng đã gi i quy t nhi u ho t đ ngủ ế ị ườ ế ộ ế ệ ớ ả ế ề ạ ộ  
kinh t  m i đã ho c s  phát sinh nh  chi phí thu  thu nh p doanh nghi p, k  toán các kho n đ uế ớ ặ ẽ ư ế ậ ệ ế ả ầ  
t  ch ng khoán, c  phi u, đ u t  vào công ty liên k t, các kho n d  phòng, tài s n và n  ti mư ứ ổ ế ầ ư ế ả ự ả ợ ề  
tàng, h p nh t kinh doanh, mua bán doanh nghi p....ợ ấ ệ

C i cách và đ i m i h  th ng k  toán Vi t Nam là công vi c chuyên môn ph c t p, di n raả ổ ớ ệ ố ế ệ ệ ứ ạ ễ  
r t kh n tr ng trong quá trình đ i m i chính sách qu n lý kinh t , tài chính, c i cách n n hànhấ ẩ ươ ổ ớ ả ế ả ề  
chính Qu c gia. V i t  cách là công c  qu n lý, k  toán g n li n v i ho t đ ng kinh t , tài chính,ố ớ ư ụ ả ế ắ ề ớ ạ ộ ế  
t  ch c h  th ng thông tin h u ích cho các quy t đ nh kinh t . Vì v y, k  toán có vai trò đ c bi tổ ứ ệ ố ữ ế ị ế ậ ế ặ ệ  
quan tr ng không ch  v i ho t đ ng tài chính Nhà n c, mà còn r t c n thi t và quan tr ng v iọ ỉ ớ ạ ộ ướ ấ ầ ế ọ ớ  
ho t đ ng tài chính doanh nghi p c a m i thành ph n kinh t .ạ ộ ệ ủ ọ ầ ế

M c dù có r t nhi u c  g ng trong công tác biên so n, song vì th i gian có h n nên khôngặ ấ ề ố ắ ạ ờ ạ  
tránh kh i nh ng h n ch  nh t đ nh, Nhà Xu t b n mong nh n đ c và chân thành c m n các ýỏ ữ ạ ế ấ ị ấ ả ậ ượ ả ơ  
ki n đóng góp c a b n đ c.ế ủ ạ ọ
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B  Tài Chínhộ
C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Namộ ộ ủ ệ

Đ c l p – T  do – H nh phúcộ ậ ự ạ

     S : 15/2006/QĐ-BTCố Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2006ộ

QUY T ĐẾ ỊNH
V  vi c ban hành Ch  đ  K  toán doanh nghi pề ệ ế ộ ế ệ

B  TR NG B  TÀI CHÍNHộ Ưở ộ

- Căn c  Lu t k  toán s  03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Ngh  đ nh s  129/2004/NĐ-CPứ ậ ế ố ị ị ố  
ngày 31/5/2004 c a Chính ph  Qui đ nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s  đi u c a Lu t kủ ủ ị ế ướ ẫ ộ ố ề ủ ậ ế 
toán trong ho t đ ng kinh doanh;ạ ộ

- Căn c  Ngh  đ nh s  77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph  Quy đ nh v  ch c năng,ứ ị ị ố ủ ủ ị ề ứ  
nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a B  Tài chính;ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ộ

Theo đ  ngh  c a V  tr ng V  Ch  đ  k  toán và ki m toán và Chánh Văn phòng B  Tàiề ị ủ ụ ưở ụ ế ộ ế ể ộ  
chính,

QUY T Đ NH:ế ị

Đi u 1.ề  Ban hành “Ch  đ  K  toán doanh nghi p” áp d ng cho t t c  các doanh nghi pế ộ ế ệ ụ ấ ả ệ  
thu c m i lĩnh v c, m i thành ph n kinh t  trong c  n c. Ch  đ  K  toán doanh nghi p, g m 4ộ ọ ự ọ ầ ế ả ướ ế ộ ế ệ ồ  
ph n:ầ

Ph n th  nh t - H  th ng tài kho n k  toán;ầ ứ ấ ệ ố ả ế

Ph n th  hai   - H  th ng báo cáo tài chính; ầ ứ ệ ố

Ph n th  ba     - Ch  đ  ch ng t  k  toán;ầ ứ ế ộ ứ ừ ế

Ph n th  t      - Ch  đ  s  k  toán.ầ ứ ư ế ộ ổ ế

Đi u 2.ề  Các doanh nghi p,  công ty,  T ng công ty,  căn  c  vào  “Ch  đ  k  toán  doanhệ ổ ứ ế ộ ế  
nghi p”, ti n hành nghiên c u, c  th  hoá và xây d ng ch  đ  k  toán, các quy đ nh c  th  v  n iệ ế ứ ụ ể ự ế ộ ế ị ụ ể ề ộ  
dung, cách v n d ng phù h p v i đ c đi m kinh doanh, yêu c u qu n lý t ng ngành, t ng lĩnh v cậ ụ ợ ớ ặ ể ầ ả ừ ừ ự  
ho t đ ng, t ng thành ph n kinh t . Tr ng h p có s a đ i, b  xung Tài kho n c p 1, c p 2 ho cạ ộ ừ ầ ế ườ ợ ử ổ ổ ả ấ ấ ặ  
s a đ i báo cáo tài chính ph i có s  tho  thu n b ng văn b n c a B  Tài chính.ử ổ ả ự ả ậ ằ ả ủ ộ

Trong ph m vi quy đ nh c a Ch  đ  k  toán doanh nghi p và các văn b n h ng d n c a cạ ị ủ ế ộ ế ệ ả ướ ẫ ủ ơ  
quan qu n lý c p trên, các doanh nghi p nghiên c u áp d ng danh m c các tài kho n, ch ng t , sả ấ ệ ứ ụ ụ ả ứ ừ ổ 
k  toán và l a ch n hình th c s  k  toán phù h p v i đ c đi m s n xu t, kinh doanh, yêu c uế ự ọ ứ ổ ế ợ ớ ặ ể ả ấ ầ  
qu n lý và trình đ  k  toán c a đ n v .ả ộ ế ủ ơ ị

Đi u 3.ề  Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k  t  ngày đăng công báo. Riêngế ị ệ ự ể ừ  
qui đ nh v  “L p báo cáo tài chính h p nh t gi a niên đ ” t i đi m 4 “Trách nhi m l p và trình bàyị ề ậ ợ ấ ữ ộ ạ ể ệ ậ  
báo cáo tài chính”, M c I/A Ph n th  hai th c hi n t  năm 2008.ụ ầ ứ ự ệ ừ
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Quy t đ nh này thay th  Quy t đ nh s  1141TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 c a B  tr ngế ị ế ế ị ố ủ ộ ưở  
B  Tài chính ban hành “Ch  đ  k  toán doanh nghi p”; Quy t đ nh s  167/2000/QĐ-BTC ngàyộ ế ộ ế ệ ế ị ố  
25/10/2000 c a B  tr ng B  Tài chính ban hành “Ch  đ  báo cáo tài chính doanh nghi p” và cácủ ộ ưở ộ ế ộ ệ  
Thông t  s  10 TC/CĐKT ngày 20/3/1997 “H ng d n s a đ i, b  sung Ch  đ  k  toán doanhư ố ướ ẫ ử ổ ổ ế ộ ế  
nghi p”; Thông t  s  33/1998/TT-BTC ngày 17/3/1998 “H ng d n h ch toán trích l p và s  d ngệ ư ố ướ ẫ ạ ậ ử ụ  
các kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho, d  phòng n  ph i thu khó đòi, d  phòng gi m giáả ự ả ồ ự ợ ả ự ả  
ch ng khoán t i DNNN”; Thông t  s  77/1998/TT-BTC ngày 06/6/1998 “H ng d n t  giá quy đ iứ ạ ư ố ướ ẫ ỷ ổ  
ngo i t  ra VNĐ s  d ng trong h ch toán k  toán  doanh nghi p”; Thông t  s  100/1998/TT-BTCạ ệ ử ụ ạ ế ở ệ ư ố  
ngày 15/7/1998 “H ng d n k  toán thu  GTGT, thu  TNDN”; Thông t  s  180/1998/TT-BTCướ ẫ ế ế ế ư ố  
ngày 26/12/1998 “H ng d n b  sung k  toán thu  GTGT”; Thông t  s  186/1998/TT-BTC ngàyướ ẫ ổ ế ế ư ố  
28/12/1998 “H ng d n k  toán thu  xu t,  nh p kh u,  thu  tiêu th  đ c bi t”; Thông t  sướ ẫ ế ế ấ ậ ẩ ế ụ ặ ệ ư ố 
107/1999/TT-BTC ngày 01/9/1999 “H ng d n k  toán thu  GTGT đ i v i ho t đ ng thuê tàiướ ẫ ế ế ố ớ ạ ộ  
chính”; Thông t  s  120/1999/TT-BTC ngày 7/10/1999 “H ng d n s a đ i, b  sung ch  đ  kư ố ướ ẫ ử ổ ổ ế ộ ế 
toán doanh nghi p”; Thông t  s  54/2000/TT-BTC ngày 07/6/2000 “H ng d n k  toán đ i v iệ ư ố ướ ẫ ế ố ớ  
hàng hoá c a các c  s  kinh doanh bán t i các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c  các t nh,ủ ơ ở ạ ơ ị ự ộ ạ ụ ộ ở ỉ  
thành ph  khác và xu t bán qua đ i lý bán đúng giá h ng hoa h ng”.ố ấ ạ ưở ồ

Đi u 4.ề  Các n i dung quy đ nh trong các Quy t đ nh ban hành Chu n m c k  toán và cácộ ị ế ị ẩ ự ế  
Thông t  h ng d n th c hi n chu n m c k  toán t  đ t 1 đ n đ t 5 không trái v i n i dungư ướ ẫ ự ệ ẩ ự ế ừ ợ ế ợ ớ ộ  
quy đ nh t i Quy t đ nh này v n có hi u l c thi hành.ị ạ ế ị ẫ ệ ự

Đi u 5.ề  Các B , c  quan ngang B , U  ban nhân dân các t nh, thành ph  tr c thu c Trungộ ơ ộ ỷ ỉ ố ự ộ  
ng ch u trách nhi m ch  đ o, tri n khai th c hi n “Ch  đ  k  toán doanh nghi p” ban hành theoươ ị ệ ỉ ạ ể ự ệ ế ộ ế ệ  

Quy t đ nh này  các đ n v  thu c ngành ho c trên đ a bàn qu n lý.ế ị ở ơ ị ộ ặ ị ả

Đi u 6.ề  V  tr ng V  ch  đ  k  toán và ki m toán, Chánh Văn phòng B , C c tr ng C cụ ưở ụ ế ộ ế ể ộ ụ ưở ụ  
Tài chính doanh nghi p, T ng c c tr ng T ng c c Thu  và Th  tr ng các đ n v  có liên quanệ ổ ụ ưở ổ ụ ế ủ ưở ơ ị  
thu c B  Tài chính ch u trách nhi m h ng d n, ki m tra và thi hành Quy t đ nh này.  ộ ộ ị ệ ướ ẫ ể ế ị

KT. B  TR NGộ Ưở
TH  TR NGứ Ưở

Tr n Văn Táầ
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Ph n th  nh tầ ứ ấ

H  TH NG TÀI KHO N K  TOÁNỆ Ố Ả Ế

I. QUY Đ NH CHUNGị

1. Tài kho n k  toán dùng đ  phân lo i và h  th ng hoá các nghi p v  kinh t , tài chính theoả ế ể ạ ệ ố ệ ụ ế  
n i dung kinh t .ộ ế

H  th ng tài kho n k  toán doanh nghi p bao g m các Tài kho n c p 1, Tài kho n c p 2, tàiệ ố ả ế ệ ồ ả ấ ả ấ  
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kho n trong B ng cân đ i k  toán và tài kho n ngoài B ng cân đ i k  toán theo quy đ nh trong chả ả ố ế ả ả ố ế ị ế 
đ  này.ộ

2. Các doanh nghi p, công ty, T ng công ty căn c  vào h  th ng tài kho n k  toán quy đ nhệ ổ ứ ệ ố ả ế ị  
trong Ch  đ  k  toán doanh nghi p, ti n hành nghiên c u, v n d ng và chi ti t hoá h  th ng tàiế ộ ế ệ ế ứ ậ ụ ế ệ ố  
kho n k  toán phù h p v i đ c đi m s n xu t, kinh doanh, yêu c u qu n lý c a t ng ngành vàả ế ợ ớ ặ ể ả ấ ầ ả ủ ừ  
t ng đ n v , nh ng ph i phù h p v i n i dung, k t c u và ph ng pháp h ch toán c a các tàiừ ơ ị ư ả ợ ớ ộ ế ấ ươ ạ ủ  
kho n t ng h p t ng ng.ả ổ ợ ươ ứ

3. Tr ng h p doanh nghi p, công ty, T ng công ty c n b  sung Tài kho n c p 1, c p 2ườ ợ ệ ổ ầ ổ ả ấ ấ  
ho c s a đ i Tài kho n c p 1, c p 2 v  tên, ký hi u, n i dung và ph ng pháp h ch toán cácặ ử ổ ả ấ ấ ề ệ ộ ươ ạ  
nghi p v  kinh t  phát sinh đ c thù ph i đ c s  ch p thu n b ngvăn b n c a B  Tài chính tr cệ ụ ế ặ ả ượ ự ấ ậ ằ ả ủ ộ ướ  
khi th c hi n.ự ệ

4. Các doanh nghi p, công ty, T ng công ty có th  m  thêm các Tài kho n c p 2 và các Tàiệ ổ ể ở ả ấ  
kho n c p 3 đ i v i nh ng tài kho n không có qui đ nh Tài kho n c p 2, Tài kho n c p 3 t i danhả ấ ố ớ ữ ả ị ả ấ ả ấ ạ  
m c H  th ng tài kho n k  toán doanh nghi p đã quy đ nhtrong Quy t đ nh này nh m ph c v  yêuụ ệ ố ả ế ệ ị ế ị ằ ụ ụ  
c u qu n lý c a  doanh nghi p mà không ph i đ  ngh  B  Tài chính ch p thu n.ầ ả ủ ệ ả ề ị ộ ấ ậ
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II. DANH MỤC
H  TH NG TÀI KHO N K  TOÁN DOANH NGHI PỆ Ố Ả Ế Ệ

Số
TT

S  hi u TKố ệ
TÊN TÀI KHO NẢ Ghi chú

C p 1ấ C p 2ấ

1 2 3 4 5
Lo i tài kho n 1ạ ả

TÀI S N NG N H NẢ Ắ Ạ

01 111 Ti n m tề ặ
1111 Ti n Vi t Namề ệ
1112 Ngo i tạ ệ
1113 Vàng, b c, kim khí quý, đá quýạ

02 112 Ti n g i Ngân hàngề ử Chi ti t theoế
t ng ngân hàngừ1121 Ti n Vi t Namề ệ

1122 Ngo i tạ ệ
1123 Vàng, b c, kim khí quý, đá quýạ

03 113 Ti n đang chuy nề ể
1131 Ti n Vi t Namề ệ
1132 Ngo i tạ ệ

04 121 Đ u t  ch ng khoán ng n h nầ ư ứ ắ ạ
1211 C  phi uổ ế
1212 Trái phi u, tín phi u, kỳ phi uế ế ế

05 128 Đ u t  ng n h n khác ầ ư ắ ạ
1281 Ti n g i có kỳ h n ề ử ạ
1288 Đ u t  ng n h n khácầ ư ắ ạ

06 129 D  phòng gi m giá đ u t  ng n h nự ả ầ ư ắ ạ

07 131 Ph i thu c a khách hàngả ủ Chi ti t theoế
đ i t ngố ượ

08 133 Thu  GTGT đ c kh u trế ượ ấ ừ
1331 Thu  GTGT đ c kh u tr  c a hàng hóa, d ch vế ượ ấ ừ ủ ị ụ
1332 Thu  GTGT đ c kh u tr  c a TSCĐế ượ ấ ừ ủ

09 136 Ph i thu n i bả ộ ộ
1361 V n kinh doanh  các đ n v  tr c thu cố ở ơ ị ự ộ
1368 Ph i thu n i b  khácả ộ ộ

10 138 Ph i thu khácả
1381 Tài s n thi u ch  x  lýả ế ờ ử
1385 Ph i thu v  c  ph n hoáả ề ổ ầ
1388 Ph i thu khácả

11 139 D  phòng ph i thu khó đòi ự ả

12 141 T m ngạ ứ Chi ti t theoế
đ i t ngố ượ
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Số
TT

S  hi u TKố ệ
TÊN TÀI KHO NẢ Ghi chú

C p 1ấ C p 2ấ

1 2 3 4 5
13 142 Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

14 144 C m c , ký qu , ký c c ng n h nầ ố ỹ ượ ắ ạ

15 151 Hàng mua đang đi đ ng ườ

16 152 Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ Chi ti t theo yêuế  
c u qu n lýầ ả

17 153 Công c , d ng c  ụ ụ ụ

18 154 Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangả ấ ở

19 155 Thành ph mẩ

20 156 Hàng hóa
1561 Giá mua hàng hóa
1562 Chi phí thu mua hàng hóa
1567 Hàng hóa b t đ ng s n ấ ộ ả

21 157 Hàng g i đi bánử

22 158 Hàng hoá kho b o thuả ế Đ n v  có XNKơ ị
đ c l p khoượ ậ  

b o thuả ế
23 159 D  phòng gi m giá hàng t n khoự ả ồ

24 161 Chi s  nghi pự ệ
1611 Chi s  nghi p năm tr cự ệ ướ
1612 Chi s  nghi p năm nayự ệ

Lo i tài kho n 2ạ ả
TÀI S N DÀI H NẢ Ạ

25 211 Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ
2111 Nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế
2112 Máy móc, thi t bế ị
2113 Ph ng ti n v n t i, truy n d nươ ệ ậ ả ề ẫ
2114 Thi t b , d ng c  qu n lýế ị ụ ụ ả
2115 Cây lâu năm, súc v t làm vi c và cho s n ph mậ ệ ả ẩ
2118 TSCĐ khác 

26 212 Tài s n c  đ nh thuê tài chínhả ố ị

27 213 Tài s n c  đ nh vô hìnhả ố ị
2131 Quy n s  d ng đ tề ử ụ ấ
2132 Quy n phát hànhề
2133 B n quy n, b ng sáng chả ề ằ ế
2134 Nhãn hi u hàng hoáệ
2135 Ph n m m máy vi tínhầ ề
2136 Gi y phép và gi y phép nh ng quy nấ ấ ượ ề
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Số
TT

S  hi u TKố ệ
TÊN TÀI KHO NẢ Ghi chú

C p 1ấ C p 2ấ

1 2 3 4 5
2138 TSCĐ vô hình khác

28 214 Hao mòn tài s n c  đ nhả ố ị
2141 Hao mòn TSCĐ h u hìnhữ
2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 
2147 Hao mòn b t đ ng s n đ u tấ ộ ả ầ ư

29 217 B t đ ng s n đ u tấ ộ ả ầ ư

30 221 Đ u t  vào công ty conầ ư

31 222 V n góp liên doanhố

32 223 Đ u t  vào công ty liên k tầ ư ế

33 228 Đ u t  dài h n khácầ ư ạ
2281 C  phi uổ ế
2282
2288

Trái phi uế
Đ u t  dài h n khácầ ư ạ

34 229 D  phòng gi m giá đ u t  dài h nự ả ầ ư ạ

35 241 Xây d ng c  b n d  dang ự ơ ả ở
2411 Mua s m TSCĐắ
2412 Xây d ng c  b nự ơ ả
2413 S a ch a l n TSCĐử ữ ớ

36 242 Chi phí tr  tr c dài h nả ướ ạ

37 243 Tài s n thu  thu nh p hoãn l iả ế ậ ạ

38 244 Ký qu , ký c c dài h nỹ ượ ạ

LO I TK 3ạ
N  PH I TRợ ả ả

39 311 Vay ng n h nắ ạ

40 315 N  dài h n đ n h n trợ ạ ế ạ ả

41 331 Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ Chi ti t theo đ iế ố  
t ngượ

42 333 Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cế ả ả ộ ướ
3331 Thu  giá tr  gia tăng ph i n pế ị ả ộ

33311 Thu  GTGT đ u raế ầ
33312 Thu  GTGT hàng nh p kh uế ậ ẩ
3332 Thu  tiêu th  đ c bi t ế ụ ặ ệ
3333 Thu  xu t, nh p kh uế ấ ậ ẩ
3334 Thu  thu nh p doanh nghi p ế ậ ệ
3335 Thu  thu nh p cá nhânế ậ
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Số
TT

S  hi u TKố ệ
TÊN TÀI KHO NẢ Ghi chú

C p 1ấ C p 2ấ

1 2 3 4 5
3336 Thu  tài nguyênế
3337 Thu  nhà đ t, ti n thuê đ tế ấ ề ấ
3338 Các lo i thu  khácạ ế
3339 Phí, l  phí và các kho n ph i n p khácệ ả ả ộ

43 334 Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ
3341 Ph i tr  công nhân viênả ả
3348 Ph i tr  ng i lao đ ng khácả ả ườ ộ

44 335 Chi phí ph i trả ả
45 336 Ph i tr  n i bả ả ộ ộ

46 337 Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xâyế ộ ế ạ ợ ồ  
d ngự

DN xây l p cóắ  
thanh toán theo 

ti n đ  kế ộ ế 
ho chạ

47 338 Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ
3381 Tài s n th a ch  gi i quy tả ừ ờ ả ế
3382 Kinh phí công đoàn
3383 B o hi m xã h iả ể ộ
3384 B o hi m y tả ể ế
3385 Ph i tr  v  c  ph n hoáả ả ề ổ ầ
3386 Nh n ký qu , ký c c ng n h nậ ỹ ượ ắ ạ
3387 Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ
3388 Ph i tr , ph i n p khác ả ả ả ộ

48 341 Vay dài h nạ
49 342 N  dài h nợ ạ

50 343 Trái phi u phát hànhế
3431 M nh giá trái phi uệ ế
3432 Chi t kh u trái phi uế ấ ế
3433 Ph  tr i trái phi uụ ộ ế

51 344 Nh n ký qu , ký c c dài h nậ ỹ ượ ạ

52 347 Thu  thu nh p hoãn l i ph i trế ậ ạ ả ả

53 351 Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làmỹ ự ợ ấ ấ ệ

54 352 D  phòng ph i trự ả ả

LO I TK 4ạ
V N CH  S  H Uố ủ ở ữ

55 411 Ngu n v n kinh doanhồ ố
4111 V n đ u t  c a ch  s  h uố ầ ư ủ ủ ở ữ
4112 Th ng d  v n c  ph nặ ư ố ổ ầ C.ty c  ph nổ ầ
4118 V n khác ố
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Số
TT

S  hi u TKố ệ
TÊN TÀI KHO NẢ Ghi chú

C p 1ấ C p 2ấ

1 2 3 4 5
56 412 Chênh l ch đánh giá l i tài s nệ ạ ả

57 413 Chênh l ch t  giá h i đoáiệ ỷ ố
4131 Chênh l ch t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tàiệ ỷ ố ạ ố  

chính
4132 Chênh l ch t  giá h i đoái trong giai đo n đ u tệ ỷ ố ạ ầ ư 

XDCB

58 414 Qu  đ u t  phát tri nỹ ầ ư ể

59 415 Qu  d  phòng tài chínhỹ ự

60 418 Các qu  khác thu c v n ch  s  h uỹ ộ ố ủ ở ữ

61 419 C  phi u quổ ế ỹ C.ty c  ph nổ ầ

62 421 L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố
4211 L i nhu n ch a phân ph i năm tr cợ ậ ư ố ướ
4212 L i nhu n ch a phân ph i năm nayợ ậ ư ố

63 431 Qu  khen th ng, phúc l iỹ ưở ợ
4311 Qu  khen th ngỹ ưở
4312 Qu  phúc l iỹ ợ
4313 Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐỹ ợ

64 441 Ngu n v n đ u t  xây d ng c  b nồ ố ầ ư ự ơ ả áp d ng choụ  
DNNN

65 461 Ngu n kinh phí s  nghi pồ ự ệ Dùng cho
các công ty, T.Cty 

có  ngu n kinhồ  
phí

4611 Ngu n kinh phí s  nghi p năm tr cồ ự ệ ướ
4612 Ngu n kinh phí s  nghi p năm nayồ ự ệ

66 466 Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐồ

LO I TK 5ạ
Doanh thu

67 511 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vấ ị ụ
5111 Doanh thu bán hàng hóa
5112 Doanh thu bán các thành ph mẩ Chi ti t theoế
5113 Doanh thu cung c p d ch vấ ị ụ yêu c uầ
5114 Doanh thu tr  c p, tr  giáợ ấ ợ qu n lýả
5117 Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u tấ ộ ả ầ ư

68 512 Doanh thu bán hàng n i bộ ộ áp d ng khi ụ
5121 Doanh thu bán hàng hóa có bán hàng 
5122 Doanh thu bán các thành ph mẩ n i  bộ ộ
5123 Doanh thu cung c p d ch vấ ị ụ
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Số
TT

S  hi u TKố ệ
TÊN TÀI KHO NẢ Ghi chú

C p 1ấ C p 2ấ

1 2 3 4 5

69 515 Doanh thu ho t đ ng tài chính ạ ộ

70 521 Chi t kh u th ng m iế ấ ươ ạ

71 531 Hàng bán b  tr  l iị ả ạ

72 532 Gi m giá hàng bánả

LO I TK 6ạ
CHI PHí S N XU T, KINH DOANHả ấ

73 611 Mua hàng áp d ngụ
6111 Mua nguyên li u, v t li uệ ậ ệ  ph ngươ
6112 Mua hàng hóa pháp ki mể

kê đ nh kỳị
74 621 Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pệ ậ ệ ự ế

75 622 Chi phí nhân công tr c ti pự ế

76 623 Chi phí s  d ng máy thi côngử ụ áp d ng choụ
6231 Chi phí nhân công đ n v  xây l pơ ị ắ
6232 Chi phí v t li uậ ệ
6233 Chi phí d ng c  s n xu tụ ụ ả ấ
6234 Chi phí kh u hao máy thi côngấ
6237 Chi phí d ch v  mua ngoàiị ụ
6238 Chi phí b ng ti n khácằ ề

77 627 Chi phí s n xu t chungả ấ
6271 Chi phí nhân viên phân x ngưở
6272 Chi phí v t li uậ ệ
6273 Chi phí d ng c  s n xu tụ ụ ả ấ
6274 Chi phí kh u hao TSCĐấ
6277 Chi phí d ch v  mua ngoàiị ụ
6278 Chi phí b ng ti n khácằ ề

78 631 Giá thành s n xu tả ấ PP. K kê đ nh kỳị
79 632 Giá v n hàng bánố

80 635 Chi phí tài chính 

81 641 Chi phí bán hàng
6411 Chi phí nhân viên 
6412 Chi phí v t li u, bao bìậ ệ

13



Số
TT

S  hi u TKố ệ
TÊN TÀI KHO NẢ Ghi chú

C p 1ấ C p 2ấ

1 2 3 4 5
6413 Chi phí d ng c , đ  dùngụ ụ ồ
6414 Chi phí kh u hao TSCĐấ
6415 Chi phí b o hànhả
6417 Chi phí d ch v  mua ngoàiị ụ
6418 Chi phí b ng ti n khácằ ề

82 642 Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ
6421 Chi phí nhân viên qu n lýả
6422 Chi phí v t li u qu n lýậ ệ ả
6423 Chi phí đ  dùng văn phòngồ
6424 Chi phí kh u hao TSCĐấ
6425 Thu , phí và l  phíế ệ
6426 Chi phí d  phòngự
6427 Chi phí d ch v  mua ngoàiị ụ
6428 Chi phí b ng ti n khácằ ề

LO I TK 7ạ
THU NH P KHáCậ

83 711 Thu nh p khácậ Chi ti t theoế
ho t đ ngạ ộ
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LO I TK 8ạ
CHI PHí KHáC

84 811 Chi phí khác Chi ti t theoế
ho t đ ngạ ộ

85 821 Chi phí thu  thu nh p doanh nghi pế ậ ệ
8211 Chi phí thu  TNDN hi n hànhế ệ
8212 Chi phí thu  TNDN hoãn l iế ạ

LO I TK 9ạ
XáC Đ NH K T QU  KINH DOANHị ế ả

86 911 Xác đ nh k t qu  kinh doanhị ế ả

LO I TK 0 ạ
TàI KHO N NGOàI B NGả ả

001 Tài s n thuê ngoàiả

002 V t t , hàng hóa nh n gi  h , nh n gia côngậ ư ậ ữ ộ ậ Chi ti t theoế
yêu c u qu n lýầ ả

003 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c cậ ộ ậ ử ượ

004 N  khó đòi đã x  lýợ ử

007 Ngo i t  các lo iạ ệ ạ

008 D  toán chi s  nghi p, d  ánự ự ệ ự
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III- Gi i Thích N i DUNG, K t C u Và PH NG Pháp GHI Chép Tài Kho nả ộ ế ấ ƯƠ ả  
K  Toánế

Lo i Tài Kho n Iạ ả
Tài S n Ng n H nả ắ ạ

Lo i tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có, tình hình bi n đ ng tăng, gi m tài s nạ ả ể ả ị ệ ế ộ ả ả  
ng n h n c a doanh nghi p.ắ ạ ủ ệ

Tài s n ng n h n c a doanh nghi p là nh ng tài s n thu c quy n s  h u và qu n lý c a doanhả ắ ạ ủ ệ ữ ả ộ ề ở ữ ả ủ  
nghi p, có th i gian s  d ng, luân chuy n, thu h i v n trong m t kỳ kinh doanh ho c trong m t năm.ệ ờ ử ụ ể ồ ố ộ ặ ộ  
Tài s n ng n h n c a doanh nghi p có th  t n t i d i hình thái ti n, hi n v t (v t t , hàng hoá),ả ắ ạ ủ ệ ể ồ ạ ướ ề ệ ậ ậ ư  
d i d ng đ u t  ng n h n và các kho n n  ph i thu.ướ ạ ầ ư ắ ạ ả ợ ả

Tài s n ng n h n c a doanh nghi p bao g m: V n b ng ti n; Các kho n đ u t  tài chínhả ắ ạ ủ ệ ồ ố ằ ề ả ầ ư  
ng n h n; Các kho n ph i thu; Hàng t n kho và các tài s n ng n h n khác.ắ ạ ả ả ồ ả ắ ạ

Thu c lo i tài kho n này còn bao g m tài kho n chi s  nghi p.ộ ạ ả ồ ả ự ệ

H ch toán k  toán tài s n ng n h n c n l u ý:ạ ế ả ắ ạ ầ ư

1. K  toán các lo i tài s n thu c tài s n ng n h n ph i tuân th  các nguyên t c đánh giá giáế ạ ả ộ ả ắ ạ ả ủ ắ  
tr  quy đ nh cho t ng lo i tài s n: V n b ng ti n, đ u t  ng n h n, các kho n ph i thu, các kho nị ị ừ ạ ả ố ằ ề ầ ư ắ ạ ả ả ả  
t m ng, các kho n c m c , ký c c, ký qu  ng n h n, hàng t n kho...…ạ ứ ả ầ ố ượ ỹ ắ ạ ồ

2. Đ i v i các lo i tài s n ng n h n thu c nhóm đ u t  ng n h n, các tài kho n n  ph i thu, hàngố ớ ạ ả ắ ạ ộ ầ ư ắ ạ ả ợ ả  
t n kho đ c đánh giá và ph n ánh giá tr  trên các tài kho n k  toán theo giá g c. Cu i niên đ  k  toánồ ượ ả ị ả ế ố ố ộ ế  
n u giá tr  thu n có th  th c hi n đ c c a hàng t n kho th p h n giá g c thì đ c l p d  phòng gi mế ị ầ ể ự ệ ượ ủ ồ ấ ơ ố ượ ậ ự ả  
giá hàng t n kho, đ i v i các kho n ph i thu đã đ c phân lo i là kho n n  ph i thu khó đòi ho c có khồ ố ớ ả ả ượ ạ ả ợ ả ặ ả 
năng không thu h i đ c thì đ c l p d  phòng ph i thu khó đòi.ồ ượ ượ ậ ự ả

Kho n d  phòng gi m giá, d  phòng ph i thu khó đòi không đ c ghi tr c ti p vào các tàiả ự ả ự ả ượ ự ế  
s n ng n h n mà ph i ph n ánh trên m t tài kho n riêng (Tài kho n d  phòng) và đ c ghi chép,ả ắ ạ ả ả ộ ả ả ự ượ  
x  lý theo quy đ nh c a ch  đ  tài chính hi n hành.ử ị ủ ế ộ ệ

Tài kho n d  phòng gi m giá, d  phòng ph i thu khó đòi v  tài s n ng n h n đ c s  d ngả ự ả ự ả ề ả ắ ạ ượ ử ụ  
đ  đi u ch nh giá tr  ghi s  k  toán c a tài s n ng n h n nh m xác đ nh đ c giá tr  thu n có thể ề ỉ ị ổ ế ủ ả ắ ạ ằ ị ượ ị ầ ể 
th c hi n đ c c a các tài s n ng n h n trên B ng Cân đ i k  toán.ự ệ ượ ủ ả ắ ạ ả ố ế

Lo i tài kho n Tài s n ng n h n có 24 tài kho n, chia thành 6 nhóm: ạ ả ả ắ ạ ả

Nhóm Tài kho n 11 - V n b ng ti n, có 3 tài kho n:ả ố ằ ề ả

- Tài kho n 111 - Ti n m t;ả ề ặ

- Tài kho n 112 - Ti n g i Ngân hàng;ả ề ử

- Tài kho n 113 - Ti n đang chuy n.ả ề ể

Nhóm Tài kho n 12 - Đ u t  tài chính ng n h n, có 3 tài kho n: ả ầ ư ắ ạ ả

- Tài kho n 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n;ả ầ ư ứ ắ ạ

- Tài kho n 128 - Đ u t  ng n h n khác;ả ầ ư ắ ạ
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- Tài kho n 129 - D  phòng gi m giá đ u t  ng n h n.ả ự ả ầ ư ắ ạ

Nhóm Tài kho n 13 - Các kho n ph i thu, có 5 tài kho n: ả ả ả ả

- Tài kho n 131 - Ph i thu c a khách hàng;ả ả ủ

- Tài kho n 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr ;ả ế ượ ấ ừ

- Tài kho n 136 - Ph i thu n i b ;ả ả ộ ộ

- Tài kho n l38 - Ph i thu khác;ả ả

- Tài kho n 139 - D  phòng ph i thu khó đòi.ả ự ả

Nhóm Tài kho n 14 - ng tr c, có 3 tài kho n:ả ứ ướ ả

- Tài kho n 141 - T m ng;ả ạ ứ

- Tài kho n 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n;ả ả ướ ắ ạ

- Tài kho n 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h n.ả ầ ố ỹ ượ ắ ạ

Nhóm Tài kho n 15 - Hàng t n kho, có 9 tài kho n:ả ồ ả

- Tài kho n 151 - Hàng mua đang đi đ ng;ả ườ

- Tài kho n 152 - Nguyên li u, v t li u;ả ệ ậ ệ

- Tài kho n 153 - Công c , d ng c ;ả ụ ụ ụ

- Tài kho n 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang; ả ả ấ ở

- Tài kho n 155 - Thành ph m;ả ẩ

- Tài kho n 156 - Hàng hoá;ả

- Tài kho n 157 - Hàng g i đi bán;ả ử

- Tài kho n 158 - Hàng hoá kho b o thu ; ả ả ế

- Tài kho n 159 - D  phòng gi m giá hàng t n kho.ả ự ả ồ

Nhóm Tài kho n 16 - Chi s  nghi p, có 1 tài kho n:ả ự ệ ả

- Tài kho n 161 - Chi s  nghi p.ả ự ệ

Nhóm Tài Kho n 11ả
V n B ng Ti nố ằ ề

Các tài kho n v n b ng ti n dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi mả ố ằ ề ể ả ố ệ ế ộ ả  
các lo i v n b ng ti n c a doanh nghi p, g m: Ti n m t t i qu  ti n m t, ti n g i  các Ngânạ ố ằ ề ủ ệ ồ ề ặ ạ ỹ ề ặ ề ử ở  
hàng và các kho n ti n đang chuy n.ả ề ể
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H ch Toán V n B ng Ti n C n TÔN Tr ngạ ố ằ ề ầ ọ
M t S  QUY Đ nh SAUộ ố ị

1. H ch toán v n b ng ti n ph i s  d ng m t đ n v  ti n t  th ng nh t là Đ ng Vi t Nam,ạ ố ằ ề ả ử ụ ộ ơ ị ề ệ ố ấ ồ ệ  
tr  tr ng h p đ c phép s  d ng m t đ n v  ti n t  thông d ng khác.ừ ườ ợ ượ ử ụ ộ ơ ị ề ệ ụ

2.  ở nh ng doanh nghi p có ngo i t  nh p qu  ti n m t ho c g i vào Ngân hàng ph i quyữ ệ ạ ệ ậ ỹ ề ặ ặ ử ả  
đ i ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch (T  giá h i đoái giao d chổ ạ ệ ồ ệ ỷ ố ạ ị ỷ ố ị  
th c t , ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhàự ế ặ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh) đ  ghi s  k  toán.ướ ệ ố ạ ờ ể ể ổ ế

Tr ng h p mua ngo i t  v  nh p qu  ti n m t, g i vào Ngân hàng ho c thanh toán côngườ ợ ạ ệ ề ậ ỹ ề ặ ử ặ  
n  ngo i t  b ng Đ ng Vi t Nam thì đ c quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá muaợ ạ ệ ằ ồ ệ ượ ổ ạ ệ ồ ệ ỷ  
ho c t  giá thanh toán. ặ ỷ Bên Có các TK 1112, 1122 đ c quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam theo tượ ổ ạ ệ ồ ệ ỷ 
giá trên s  k  toán TK 1112 ho c TK 1122 theo m t trong các ph ng pháp: Bình quân gia quy n,ổ ế ặ ộ ươ ề  
Nh p tr c, xu t tr c; Nh p sau, xu t tr c; Giá th c t  đích danh (nh  m t lo i hàng hoá đ cậ ướ ấ ướ ậ ấ ướ ự ế ư ộ ạ ặ  
bi t).ệ

Nhóm Tài kho n V n b ng ti n có nghi p v  kinh t  phát sinh b ng ngo i t  ph i quy đ iả ố ằ ề ệ ụ ế ằ ạ ệ ả ổ  
ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam, đ ng th i ph i h ch toán chi ti t ngo i t  theo nguyên t .  ạ ệ ồ ệ ồ ờ ả ạ ế ạ ệ ệ N u cóế  
chênh l ch t  giá h i đoái thì ph n ánh s  chênh l ch này trên các TK doanh thu, chi phí tài chínhệ ỷ ố ả ố ệ  
(n u phát sinh trong giai đo n SXKD, k  c  doanh nghi p SXKD có ho t đ ng đ u t  XDCB)ế ạ ể ả ệ ạ ộ ầ ư  
ho c ph n ánh vào TK 413 (N u phát sinh trong giai đo n đ u t  XDCB - giai đo n tr c ho tặ ả ế ạ ầ ư ạ ướ ạ  
đ ng). S  d  cu i kỳ c a các tài kho n v n b ng ti n có g c ngo i t  ph i đ c đánh giá l i theoộ ố ư ố ủ ả ố ằ ề ố ạ ệ ả ượ ạ  
t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Namỷ ị ị ườ ạ ệ ướ ệ  
công b   th i đi m l p báo cáo tài chính năm.ố ở ờ ể ậ

Ngo i t  đ c k  toán chi ti t theo t ng lo i nguyên t  trên Tài kho n 007ạ ệ ượ ế ế ừ ạ ệ ả  "Ngo i t  các lo i"ạ ệ ạ  
(Tài kho n ngoài B ng cân đ i k  toán).ả ả ố ế

3. Đ i v i vàng, b c, kim khí quý, đá quý ph n ánh  nhóm tài kho n v n b ng ti n ch  áp d ngố ớ ạ ả ở ả ố ằ ề ỉ ụ  
cho các doanh nghi p không đăng ký kinh doanh vàng, b c, kim khí quý, đá quý.ệ ạ

vàng, b c, kim khí quý, đá quý ph i theo dõi s  l ng, tr ng l ng, quy cách, ph m ch t vàạ ả ố ượ ọ ượ ẩ ấ  
giá tr  c a t ng th , t ng lo i. Giá tr  vàng, b c, kim khí quý, đá quý đ c tính theo giá th c t  (Giáị ủ ừ ứ ừ ạ ị ạ ượ ự ế  
hoá đ n ho c giá đ c thanh toán) khi tính giá xu t vàng, b c, kim khí quý, đá quý có th  áp d ng 1ơ ặ ượ ấ ạ ể ụ  
trong 4 ph ng pháp tính giá hàng t n kho.ươ ồ

Nhóm tài kho n 11 - V n b ng ti n, có 3 tài kho n:ả ố ằ ề ả

- Tài kho n 111 - Ti n m t;ả ề ặ

- Tài kho n 112 - Ti n g i Ngân hàng;ả ề ử

- Tài kho n 113 - Ti n đang chuy n.ả ề ể
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Tài Kho n 111ả
Ti n M tề ặ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình thu, chi, t n qu  t i qu  doanh nghi p bao g m: Ti nả ể ả ồ ỹ ạ ỹ ệ ồ ề  
Vi t Nam, ngo i t , vàng b c, kim khí quý, đá quý.ệ ạ ệ ạ

H ch Toán Tài Kho n Này C n TÔN Tr ng ạ ả ầ ọ
M t s  Quy Đ nh SAUộ ố ị

1. Ch  ph n ánh vào TK 111 "Ti n m t" s  ti n m t, ngo i t  th c t  nh p, xu t qu  ti nỉ ả ề ặ ố ề ặ ạ ệ ự ế ậ ấ ỹ ề  
m t. Đ i v i kho n ti n thu đ c chuy n n p ngay vào Ngân hàng (không qua qu  ti n m t c aặ ố ớ ả ề ượ ể ộ ỹ ề ặ ủ  
đ n v ) thì không ghi vào bên N  TK 111 "Ti n m t" mà ghi vào bên N  TK 113 "Ti n đangơ ị ợ ề ặ ợ ề  
chuy n".ể

2. Các kho n ti n m t do doanh nghi p khác và cá nhân ký c c, ký qu  t i doanh nghi pả ề ặ ệ ượ ỹ ạ ệ  
đ c qu n lý và h ch toán nh  các lo i tài s n b ng ti n c a đ n v .ượ ả ạ ư ạ ả ằ ề ủ ơ ị

3. Khi ti n hành nh p, xu t qu  ti n m t ph i có phi u thu, phi u chi và có đ  ch  ký c aế ậ ấ ỹ ề ặ ả ế ế ủ ữ ủ  
ng i nh n, ng i giao, ng i cho phép nh p, xu t qu  theo quy đ nh c a ch  đ  ch ng t  kườ ậ ườ ườ ậ ấ ỹ ị ủ ế ộ ứ ừ ế 
toán. M t s  tr ng h p đ c bi t ph i có l nh nh p qu , xu t qu  đính kèm.ộ ố ườ ợ ặ ệ ả ệ ậ ỹ ấ ỹ
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4. K  toán qu  ti n m t ph i có trách nhi m m  s  k  toán qu  ti n m t, ghi chép hàngế ỹ ề ặ ả ệ ở ổ ế ỹ ề ặ  
ngày liên t c theo trình t  phát sinh các kho n thu, chi, xu t, nh p qu  ti n m t, ngo i t  và tính raụ ự ả ấ ậ ỹ ề ặ ạ ệ  
s  t n qu  t i m i th i đi m.ố ồ ỹ ạ ọ ờ ể

5. Th  qu  ch u trách nhi m qu n lý và nh p, xu t qu  ti n m t. Hàng ngày th  qu  ph iủ ỹ ị ệ ả ậ ấ ỹ ề ặ ủ ỹ ả  
ki m kê s  t n qu  ti n m t th c t , đ i chi u s  li u s  qu  ti n m t và s  k  toán ti n m t.ể ố ồ ỹ ề ặ ự ế ố ế ố ệ ổ ỹ ề ặ ổ ế ề ặ  
N u có chênh l ch, k  toán và th  qu  ph i ki m tra l i đ  xác đ nh nguyên nhân và ki n nghế ệ ế ủ ỹ ả ể ạ ể ị ế ị 
bi n pháp x  lý chênh l ch.ệ ử ệ

6. ở nh ng doanh nghi p có ngo i t  nh p qu  ti n m t ph i quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi tữ ệ ạ ệ ậ ỹ ề ặ ả ổ ạ ệ ồ ệ  
Nam theo t  giá giao d ch th c t  c a nghi p v  kinh t  phát sinh, ho c t  giá giao d ch bình quânỷ ị ự ế ủ ệ ụ ế ặ ỷ ị  
trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi mị ườ ạ ệ ướ ệ ố ạ ờ ể  
phát sinh nghi p v  kinh t  đ  ghi s  k  toán.ệ ụ ế ể ổ ế

Tr ng h p mua ngo i t  v  nh p qu  ti n m t ngo i t  b ng Đ ng Vi t Nam thì đ cườ ợ ạ ệ ề ậ ỹ ề ặ ạ ệ ằ ồ ệ ượ  
quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá mua ho c t  giá thanh toán. Bên Có TK 1112 đ cổ ạ ệ ồ ệ ỷ ặ ỷ ượ  
quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá trên s  k  toán TK 1112 theo m t trong các ph ngổ ạ ệ ồ ệ ỷ ổ ế ộ ươ  
pháp: Bình quân gia quy n; Nh p tr c, xu t tr c; Nh p sau, xu t tr c; Giá th c t  đích danhề ậ ướ ấ ướ ậ ấ ướ ự ế  
(nh  m t lo i hàng hoá đ c bi t).ư ộ ạ ặ ệ

Ti n m t b ng ngo i  t  đ c h ch toán chi  ti t  theo t ng lo i  nguyên t  trên TK 007ề ặ ằ ạ ệ ượ ạ ế ừ ạ ệ  
"Ngo i t  các lo i" (TK ngoài B ng Cân đ i k  toán).ạ ệ ạ ả ố ế

7. Đ i v i vàng, b c, kim khí quý, đá quý ph n ánh  tài kho n ti n m t ch  áp d ng cho cácố ớ ạ ả ở ả ề ặ ỉ ụ  
doanh nghi p không đăng ký kinh doanh vàng, b c, kim khí quý, đá quý  các doanh nghi p có vàng,ệ ạ ở ệ  
b c, kim khí quý, đá quý nh p qu  ti n m t thì vi c nh p, xu t đ c h ch toán nh  các lo i hàngạ ậ ỹ ề ặ ệ ậ ấ ượ ạ ư ạ  
t n kho, khi s  d ng đ  thanh toán chi tr  đ c h ch toán nh  ngo i t .ồ ử ụ ể ả ượ ạ ư ạ ệ

K t C u Và N i Dung Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
Tài Kho n 111 - Ti n M tả ề ặ

Bên N :ợ

- Các kho n ti n m t, ngo i t , vàng b c, kim khí quý, đá quý nh p qu ; ả ề ặ ạ ệ ạ ậ ỹ

- S  ti n m t, ngo i t  vàng b c, kim khí quý, đá quý th a  qu  phát hi n khi ki m kê.ố ề ặ ạ ệ ạ ừ ở ỹ ệ ể

- Chênh l ch tăng t  giá h i đoái do đánh giá l i s  d  ngo i t  cu i kỳ (đ i v i ti n m tệ ỷ ố ạ ố ư ạ ệ ố ố ớ ề ặ  
ngo i t ).ạ ệ

Bên Có:

- Các kho n ti n m t, ngo i t , vàng b c, kim khí quý, đá quý xu t qu ; ả ề ặ ạ ệ ạ ấ ỹ

- S  ti n m t, ngo i t , vàng b c, kim khí quý, đá quý thi u h t  qu  phát hi n khi ki mố ề ặ ạ ệ ạ ế ụ ở ỹ ệ ể  
kê;

- Chênh l ch gi m t  giá h i đoái do đánh giá l i s  d  ngo i t  cu i kỳ (đ i v i ti n m tệ ả ỷ ố ạ ố ư ạ ệ ố ố ớ ề ặ  
ngo i t ).ạ ệ

S  d  bên N :ố ư ợ
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Các kho n ti n m t, ngo i t , vàng b c, kim khí quý, đá quý còn t n qu  ti n m t.ả ề ặ ạ ệ ạ ồ ỹ ề ặ

Tài kho n 111 - Ti n m t, có 3 tài kho n c p 2:ả ề ặ ả ấ

- Tài kho n 1111 - Ti n Vi t Nam: ả ề ệ Ph n ánh tình hình thu, chi, t n qu  ti n Vi t Nam t iả ồ ỹ ề ệ ạ  
qu  ti n m t.ỹ ề ặ

- Tài kho n 1112 - Ngo i t : ả ạ ệ Ph n ánh tình hình thu, chi, tăng, gi m t  giá và t n qu  ngo i tả ả ỷ ồ ỹ ạ ệ 
t i qu  ti n m t theo giá tr  quy đ i ra Đ ng Vi t Nam.ạ ỹ ề ặ ị ổ ồ ệ

- Tài kho n 1113 - Vàng, b c, kim khí quý, đá quý:ả ạ  Ph n ánh giá tr  vàng, b c, kim khí quý, đáả ị ạ  
quý nh p, xu t, t n qu .ậ ấ ồ ỹ

Ph ng Pháp H ch Toán K  Toánươ ạ ế
M t S  Nghi p V  Kinh T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Thu ti n bán s n ph m, hàng hoá, cung c p lao v , d ch v  nh p qu  ti n m t c a đ n v :ề ả ẩ ấ ụ ị ụ ậ ỹ ề ặ ủ ơ ị

- Tr ng h p bán s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGTườ ợ ả ẩ ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
tính theo ph ng pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr ,ươ ấ ừ ệ ộ ế ươ ấ ừ  
k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  theo giá bán ch a có thu  GTGT, ghi:ế ả ấ ị ụ ư ế

N  TK 111 - Ti n m t (T ng giá thanh toán)ợ ề ặ ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ấ ị ụ ư ế

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá ch a có thu  GTGT).ộ ộ ư ế

- Khi bán s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT,ả ẩ ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, k  toán ph n ánh doanhặ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế ế ả  
thu bán hàng và cung c p d ch v  là t ng giá thanh toán, ghi:ấ ị ụ ổ

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanh toán)ấ ị ụ ổ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (T ng giá thanh toán).ộ ộ ổ

2. Khi nh n đ c ti n c a Ngân sách Nhà n c thanh toán v  kho n tr  c p, tr  giá b ngậ ượ ề ủ ướ ề ả ợ ấ ợ ằ  
ti n m t, ghi:ề ặ

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3339).ế ả ả ộ ướ

3. Khi phát sinh các kho n doanh thu ho t đ ng tài chính, các kho n thu nh p khác thu c đ iả ạ ộ ả ậ ộ ố  
t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theoượ ị ế ươ ấ ừ ệ ộ ế  
ph ng pháp kh u tr  (nh :  Thu lãi  đ u t  ng n h n,  dài  h n,  thu v  thanh lý,  nh ng bánươ ấ ừ ư ầ ư ắ ạ ạ ề ượ  
TSCĐ,...) b ng ti n m t nh p qu , ghi:ằ ề ặ ậ ỹ

N  TK 111 - Ti n m t (T ng giá thanh toán)ợ ề ặ ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Giá ch a có thu  GTGT) ạ ộ ư ế
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Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá ch a có thu  GTGT).ậ ư ế

4. Khi phát sinh các kho n doanh thu ho t đ ng tài chính, các kho n thu nh p khác thu c đ iả ạ ộ ả ậ ộ ố  
t ng ch u thu  GTGT và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c khôngượ ị ế ệ ộ ế ươ ự ế ặ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT b ng ti n m t, khi nh p qu , ghi:ộ ố ượ ị ế ằ ề ặ ậ ỹ

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

5. Rút ti n g i Ngân hàng v  nh p qu  ti n m t; vay dài h n, ng n h n, vay khác b ng ti nề ử ề ậ ỹ ề ặ ạ ắ ạ ằ ề  
m t (Ti n Vi t Nam ho c ngo i t ), ghi:ặ ề ệ ặ ạ ệ

N  TK 111 - Ti n m t (1111, 1112)ợ ề ặ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng ( 1121, 1122)ề ử

Có các TK 311, 341,...

6. Thu h i các kho n n  ph i thu và nh p qu  ti n m t c a doanh nghi p, ghi:ồ ả ợ ả ậ ỹ ề ặ ủ ệ

N  TK 111 - Ti n m t(1111, 1112)ợ ề ặ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàngả ủ

Có TK 136 - Ph i thu n i bả ộ ộ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1388)ả

Có TK 141 - T m ng.ạ ứ

7. Thu h i các kho n đ u t  ng n h n, các kho n ký c c, ký qu  ho c thu h i các kho nồ ả ầ ư ắ ạ ả ượ ỹ ặ ồ ả  
cho vay nh p qu  ti n m t, ghi:ậ ỹ ề ặ

N  TK 111 - Ti n m t (1111, 1112)ợ ề ặ

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n; ho cầ ư ứ ắ ạ ặ

Có TK 128 - Đ u t  ng n h n khácầ ư ắ ạ

Có TK 138 - Ph i thu khácả

Có TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h nầ ố ỹ ượ ắ ạ

Có TK 244 - Ký qu , ký c c dài h nỹ ượ ạ

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác.ầ ư ạ

8. Nh n kho n ký qu , ký c c c a các đ n v  khác b ng ti n m t, ngo i t , ghi:ậ ả ỹ ượ ủ ơ ị ằ ề ặ ạ ệ

N  TK 111 - Ti n m t (1111, 1112)ợ ề ặ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (Kho n ký qu , ký c c ng n h n)ả ả ả ộ ả ỹ ượ ắ ạ

Có TK 344 - Nh n ký qu , ký c c dài h n.ậ ỹ ượ ạ

9. Các kho n th a qu  ti n m t phát hi n khi ki m kê ch a xác đ nh rõ nguyên nhân, ghi:ả ừ ỹ ề ặ ệ ể ư ị

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ
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Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381).ả ả ả ộ

10. Khi nh n đ c v n do đ c giao, nh n v n góp b ng ti n m t, ghi: ậ ượ ố ượ ậ ố ằ ề ặ

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

11. Xu t qu  ti n m t g i vào tài kho n t i Ngân hàng, ghi:ấ ỹ ề ặ ử ả ạ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

12. Xu t qu  ti n m t mua ch ng khoán ng n h n, dài h n ho c đ u t  vào công ty con, đ uấ ỹ ề ặ ứ ắ ạ ạ ặ ầ ư ầ  
t  vào công ty liên k t, góp v n liên doanh, ghi:ư ế ố

N  TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h nợ ầ ư ứ ắ ạ

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khácợ ầ ư ạ

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

13. Xu t qu  ti n m t đem đi ký qu , ký c c, ghi:ấ ỹ ề ặ ỹ ượ

N  TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h nợ ầ ố ỹ ượ ắ ạ

N  TK 244 - Ký qu , ký c c dài h nợ ỹ ượ ạ

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

14. Xu t qu  ti n m t mua TSCĐ đ a ngay vào s  d ng:ấ ỹ ề ặ ư ử ụ

- Tr ng h p mua TSCĐ v  s  d ng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ iườ ợ ề ử ụ ả ấ ị ụ ộ ố  
t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi: ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 211 - Tài s n c  đ nh h u hình (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ả ố ị ữ ư ế

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

- Tr ng h p mua TSCĐ v  s  d ng cho s n xu t, kinh doanh hàng.hoá, d ch v  thu c đ iườ ợ ề ử ụ ả ấ ị ụ ộ ố  
t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c không thu c đ i t ng ch u thuượ ị ế ươ ự ế ặ ộ ố ượ ị ế 
GTGT ho c s  d ng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án đ c trang tr i b ng ngu n kinh phí sặ ử ụ ạ ộ ự ệ ự ượ ả ằ ồ ự 
nghi p, d  án ho c s  d ng cho ho t đ ng văn hoá, phúc l i  đ c trang tr i  b ng qu  khenệ ự ặ ử ụ ạ ộ ợ ượ ả ằ ỹ  
th ng, phúc l i, ghi: ưở ợ

N  các TK 211, 213,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 111 - Ti n m t  (T ng giá thanh toán).ề ặ ổ
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N u TSCĐ mua s m b ng ngu n v n đ u t  XDCB ho c Qu  Đ u t  phát tri n và đ cế ắ ằ ồ ố ầ ư ặ ỹ ầ ư ể ượ  
dùng vào s n xu t, kinh doanh, k  toán ghi tăng ngu n v n kinh doanh, khi quy t toán v n đ u tả ấ ế ồ ố ế ố ầ ư 
XDCB đ c duy t, ghi:ượ ệ

N  các TK 441, 414,...ợ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

15. Xu t qu  ti n m t chi cho ho t đ ng đ u t  XDCB, chi s a ch a l n TSCĐ ho c muaấ ỹ ề ặ ạ ộ ầ ư ử ữ ớ ặ  
s m TSCĐ ph i qua l p đ t đ  dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ngắ ả ắ ặ ể ả ấ ị ụ ộ ố ượ  
ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ị ế ươ ấ ừ

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

16. Xu t qu  ti n m t mua nguyên li u, v t li u, công c , d ng c , hàng hoá v  nh p khoấ ỹ ề ặ ệ ậ ệ ụ ụ ụ ề ậ  
đ  dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoể ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  (Theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên), ghi:ươ ấ ừ ươ ườ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 156 - Hàng hoá (Giá mua ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

17. Xu t qu  ti n m t mua v t t , hàng hoá dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vấ ỹ ề ặ ậ ư ả ấ ị ụ  
ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , nh p kho (Theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ),ị ế ươ ấ ừ ậ ươ ể ị  
ghi:

N  TK 611 - Mua hàng (6111, 6112)ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

18. Xu t qu  ti n m t thanh toán các kho n n  ph i tr , ghi:ấ ỹ ề ặ ả ợ ả ả

N  TK 311 - Vay ng n h nợ ắ ạ

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n trợ ợ ạ ế ạ ả

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cợ ế ả ả ộ ướ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngợ ả ả ườ ộ

N  TK 336 - Ph i tr  n i bợ ả ả ộ ộ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khácợ ả ả ả ộ
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Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

19. Doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  khi mua nguyên v t li u sệ ộ ế ươ ấ ừ ậ ệ ử 
d ng ngay vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoụ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  b ng ti n m t phát sinh trong kỳ, ghi:ươ ấ ừ ằ ề ặ

N  các TK 621, 623, 627, 641, 642,...…ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

20. Xu t qu  ti n m t s  d ng cho ho t đ ng tài chính, ho t đ ng khác, ghi: ấ ỹ ề ặ ử ụ ạ ộ ạ ộ

N  các TK 635, 811,...…ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 111 - Ti n m t. ề ặ

21. Các kho n thi u qu  ti n m t phát hi n khi ki m kê ch a xác đ nh rõ nguyên nhân, ghi:ả ế ỹ ề ặ ệ ể ư ị

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381) ợ ả

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ  

22. Các nghi p v  kinh t  liên quan đ n ngo i t : ệ ụ ế ế ạ ệ

22.1. K  toán các nghi p v  kinh t  phát sinh liên quan đ n ngo i t  là ti n m t trong giaiế ệ ụ ế ế ạ ệ ề ặ  
đo n s n xu t, kinh doanh (K  c  c a ho t đ ng đ u t  xây d ng c  b n c a doanh nghi p s nạ ả ấ ể ả ủ ạ ộ ầ ư ự ơ ả ủ ệ ả  
xu t, kinh doanh v a có ho t đ ng đ u t  XDCB).ấ ừ ạ ộ ầ ư

a) Khi mua hàng hoá, d ch v  thanh toán b ng ti n m t là ngo i t .ị ụ ằ ề ặ ạ ệ

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch mua ngoài v t t , hàng hoá, TSCĐ d ch v ,ế ỗ ỷ ố ị ậ ư ị ụ  
ghi:

N  các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,...ợ  (Theo t  giá h iỷ ố  
đoái t i ngày giao d ch)ạ ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có TK 111 (1112) (Theo t  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT). ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch mua ngoài v t t , hàng hoá, d ch v , TSCĐ,ế ỷ ố ị ậ ư ị ụ  
ghi:

N  các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,...ợ  (Theo t  giá h iỷ ố  
đoái t i ngày giao d ch)ạ ị

Có TK 111 (1112) (Theo t  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái).ạ ộ ỷ ố

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả
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- Khi nh n v t t , hàng hoá, TSCĐ, d ch v  c a nhà cung c p, ho c khi vay ng n h n, vayậ ậ ư ị ụ ủ ấ ặ ắ ạ  
dài h n, n  dài h n, ho c nh n n  n i b ,... b ng ngo i t , căn c  t  giá h i đoái t i ngày giaoạ ợ ạ ặ ậ ợ ộ ộ ằ ạ ệ ứ ỷ ố ạ  
d ch, ghi:ị

N  các TK có liên quan (Theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch) ợ ỷ ố ạ ị

Có các TK 331, 311, 341, 342, 336,... (Theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch).ỷ ố ạ ị

b) Khi thanh toán n  ph i tr  (N  ph i tr  ng i bán, n  vay ng n h n, vay dài h n, n  dàiợ ả ả ợ ả ả ườ ợ ắ ạ ạ ợ  
h n, n  n i b ,...):ạ ợ ộ ộ

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr , ghi: ế ỗ ỷ ố ị ợ ả ả

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá ghi s  k  toán)ợ ỷ ổ ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có TK 111 (1112) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr , ghi: ế ỷ ố ị ợ ả ả

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá ghi s  k  toán)ợ ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (lãi t  giá h i đoái) ạ ộ ỷ ố

Có TK 111 (1112) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

c) Khi phát sinh doanh thu, thu nh p khác b ng ngo i t  là ti n m t ghi: ậ ằ ạ ệ ề ặ

N  TK 111 (1112) (T  giá giao d ch th c t  ho c t  giá giao d ch BQLNH)ợ ỷ ị ự ế ặ ỷ ị

Có các TK 511, 515, 711,... (T  giá giao d ch th c t  ho c t  giá giao d ch BQLNH).ỷ ị ự ế ặ ỷ ị

Đ ng th i ghi đ n bên N  TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ợ ạ ệ ạ ả

d) Khi thu đ c ti n n  ph i thu b ng ngo i t  (Ph i thu c a khách hàng, ph i thu n iượ ề ợ ả ằ ạ ệ ả ủ ả ộ  
b ,...):ộ

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i thu b ng ngo i t , ghi:ế ỗ ỷ ố ị ợ ả ằ ạ ệ

N  TK 111 (1112) (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các TK 131, 136, 138,... (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên N  TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ợ ạ ệ ạ ả

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i thu b ng ngo i t , ghi:ế ỷ ố ị ợ ả ằ ạ ệ

N  TK 111 (1112) (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (lãi t  giá h i đoái) ạ ộ ỷ ố
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Có các TK 131, 136, 138,... (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên N  TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐTK)ồ ờ ơ ợ ạ ệ ạ ả

22.2. K  toán các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳ liên quan đ n ngo i t  là ti n m t c aế ệ ụ ế ế ạ ệ ề ặ ủ  
ho t đ ng đ u t  XDCB (giai đo n tr c ho t đ ng).ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ

a) Khi mua ngoài v t t , d ch v , TSCĐ, thi t b , kh i l ng xây d ng, l p đ t do ng i bánậ ư ị ụ ế ị ố ượ ự ắ ặ ườ  
ho c bên nh n th u bàn giao:ặ ậ ầ

- N u phát sinh l  chênh l ch t  giá trong giao d ch b ng ngo i t  thanh toán mua v t t , d chế ỗ ệ ỷ ị ằ ạ ệ ậ ư ị  
v , TSCĐ, thi t b , kh i l ng xây d ng, l p đ t do ng i bán ho c bên nh n th u bàn giao, ghi:ụ ế ị ố ượ ự ắ ặ ườ ặ ậ ầ

N  các TK 151, 152, 211, 213 , 241,... (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch) ợ ỷ ố ạ ị

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (L  t  giá h i đoái) ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ ố

Có TK 111 (1112) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT). ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

- N u phát sinh lãi chênh l ch t  giá h i đoái trong giao d ch b ng ngo i t  thanh toán muaế ệ ỷ ố ị ằ ạ ệ  
v t t , d ch v , TSCĐ, thi t b , kh i l ng xây d ng, l p đ t do bên nh n th u bàn giao, ghi:ậ ư ị ụ ế ị ố ượ ự ắ ặ ậ ầ

N  các TK 151, 152, 211, 213, 241,... (T  giá h i đoái ngày giao d ch) ợ ỷ ố ị

Có TK 111 (1112) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (Lãi t  giá).ệ ỷ ố ỷ

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

b) Khi thanh toán n  ph i tr  b ng ngo i t  (n  ph i tr  ng i bán, n  vay dài h n, ng nợ ả ả ằ ạ ệ ợ ả ả ườ ợ ạ ắ  
h n, n  n i b  (n u có),...):ạ ợ ộ ộ ế

- N u phát sinh l  chênh l ch t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr , ghi:ế ỗ ệ ỷ ố ị ợ ả ả

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá ghi s  k  toán) ợ ỷ ổ ế

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (L  t  giá)ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ

Có TK 111 (1112) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT)ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

- N u phát sinh lãi chênh l ch t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr , ghi:ế ệ ỷ ố ị ợ ả ả

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,.... (T  giá ghi s  k  toán) ợ ỷ ổ ế

Có TK 111 (1112) (T  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (Lãi t  giá h i đoái).ệ ỷ ố ỷ ố

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

c) Hàng năm, chênh l ch t  giá đã th c hi n phát sinh trong giai đo n đ u t  xây d ng (giaiệ ỷ ự ệ ạ ầ ư ự  
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đo n tr c ho t đ ng) đ c ph n ánh lu  k  trên TK 413 "Chênh l ch t  giá h i đoái" (4132) choạ ướ ạ ộ ượ ả ỹ ế ệ ỷ ố  
đ n khi hoàn thành đ u t  XDCB và đ c x  lý, h ch toán theo quy đ nh (Xem h ng d n TK 413ế ầ ư ượ ử ạ ị ướ ẫ  
- Chênh l ch t  giá h i đoái).ệ ỷ ố

22.3. K  toán chênh l ch t  giá h i đoái c a các kho n ngo i t  là ti n m t khi đánh giá l iế ệ ỷ ố ủ ả ạ ệ ề ặ ạ  
cu i năm.ố

ở th i đi m cu i năm tài chính, doanh nghi p ph i đánh giá l i s  d  TK 111 "Ti n m t" cóờ ể ố ệ ả ạ ố ư ề ặ  
g c ngo i t  theo t  giá h i đoái  th i đi m cu i năm tài chính (T  giá giao d ch bình quân trênố ạ ệ ỷ ố ở ờ ể ố ỷ ị  
ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m khoá s  l p báo cáo tài chính),ướ ệ ố ạ ờ ể ổ ậ  
có th  phát sinh chênh l ch t  giá h i đoái (lãi ho c l ). Doanh nghi p ph i chi ti t kho n chênhể ệ ỷ ố ặ ỗ ệ ả ế ả  
l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i c a ho t đ ng đ u t  xây d ng c  b n (giai đo nệ ỷ ố ạ ủ ạ ộ ầ ư ự ơ ả ạ  
tr c ho t đ ng) (TK 4132) và c a ho t đ ng s n xu t, kinh doanh (TK 4131):ướ ạ ộ ủ ạ ộ ả ấ

N u phát sinh lãi t  giá h i đoái, ghi:ế ỷ ố

N  TK 111 (1112)ợ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132).ệ ỷ ố

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái, ghi:ế ỗ ỷ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132)ợ ệ ỷ ố

Có TK 111 (1112).

Tài kho n 112ả
ti n g i ngân hàngề ử
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Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m các kho nả ể ả ố ệ ế ộ ả ả  
ti n g i t i Ngân hàng c a doanh nghi p.ề ử ạ ủ ệ

H ch Toán Tài Kho n Này C n Tôn Tr ngạ ả ầ ọ
M t S  Quy Đ nh Sauộ ố ị

1. Căn c  đ  h ch toán trên Tài kho n 112 “Ti n g i Ngân hàng"  là các gi y báo Có, báo Nứ ể ạ ả ề ử ấ ợ 
ho c b n sao kê c a Ngân hàng kèm theo các ch ng t  g c (ặ ả ủ ứ ừ ố U  nhi m chi, u  nhi m thu, sécỷ ệ ỷ ệ  
chuy n kho n, séc b o chi,...)ể ả ả

2. Khi nh n đ c ch ng t  c a Ngân hàng g i đ n, k  toán ph i ki m tra, đ i chi u v iậ ượ ứ ừ ủ ử ế ế ả ể ố ế ớ  
ch ng t  g c kèm theo. N u có s  chênh l ch gi a s  li u trên s  k  toán c a đ n v , s  li u ứ ừ ố ế ự ệ ữ ố ệ ổ ế ủ ơ ị ố ệ ở 
ch ng t  g c v i s  li u trên ch ng t  c a Ngân hàng thì đ n v  ph i thông báo cho Ngân hàng đứ ừ ố ớ ố ệ ứ ừ ủ ơ ị ả ể 
cùng đ i chi u, xác minh và x  lý k p th i. ố ế ử ị ờ Cu i tháng, ch a xác đ nh đ c nguyên nhân chênh l chố ư ị ượ ệ  
thì k  toán ghi s  theo s  li u c a Ngân hàng trên gi y báo N , báo Có ho c b n sao kê. S  chênhế ổ ố ệ ủ ấ ợ ặ ả ố  
l ch (n u có) ghi vào bên N  TK 138 "Ph i thu khác" (1388) (N u s  li u c a k  toán l n h n sệ ế ợ ả ế ố ệ ủ ế ớ ơ ố 
li u c a Ngân hàng) ho c ghi vào bên Có TK 338 "Ph i tr , ph i n p khác" (3388) (N u s  li uệ ủ ặ ả ả ả ộ ế ố ệ  
c a k  toán nh  h n s  li u c a Ngân hàng). Sang tháng sau, ti p t c ki m tra, đ i chi u, xác đ nhủ ế ỏ ơ ố ệ ủ ế ụ ể ố ế ị  
nguyên nhân đ  đi u ch nh s  li u ghi s .ể ề ỉ ố ệ ổ

3. Ở nh ng đ n v  có các t  ch c, b  ph n ph  thu c không t  ch c k  toán riêng, có thữ ơ ị ổ ứ ộ ậ ụ ộ ổ ứ ế ể 
m  tài kho n chuyên thu, chuyên chi ho c m  tài kho n thanh toán phù h p đ  thu n ti n cho vi cở ả ặ ở ả ợ ể ậ ệ ệ  
giao d ch, thanh toán. K  toán ph i m  s  chi ti t theo t ng lo i ti n g i (Đ ng Vi t Nam, ngo iị ế ả ở ổ ế ừ ạ ề ử ồ ệ ạ  
t  các lo i).ệ ạ

4. Ph i t  ch c h ch toán chi ti t s  ti n g i theo t ng tài kho n  Ngân hàng đ  ti n choả ổ ứ ạ ế ố ề ử ừ ả ở ể ệ  
vi c ki m tra, đ i chi u.ệ ể ố ế

5. Tr ng h p g i ti n vào Ngân hàng b ng ngo i t  thì ph i đ c quy đ i ra Đ ng Vi tườ ợ ử ề ằ ạ ệ ả ượ ổ ồ ệ  
Nam theo t  giá giao d ch th c t  ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngânỷ ị ự ế ặ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh (Sau đây g i t t là t  giáướ ệ ố ạ ờ ể ọ ắ ỷ  
giao d ch BQLNH). Tr ng h p mua ngo i t  g i vào Ngân hàng đ c ph n ánh theo t  giá muaị ườ ợ ạ ệ ử ượ ả ỷ  
th c t  ph i tr . ự ế ả ả

Tr ng h p rút ti n g i Ngân hàng b ng ngo i t  thì đ c quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theoườ ợ ề ử ằ ạ ệ ượ ổ ồ ệ  
t  giá đang ph n ánh trên s  k  toán TK 1122 theo m t trong các ph ng pháp: Bình quân giaỷ ả ổ ế ộ ươ  
quy n; Nh p tr c, xu t tr c; Nh p sau, xu t tr c; Giá th c t  đích danh.ề ậ ướ ấ ướ ậ ấ ướ ự ế

6. Trong giai đo n s n xu t, kinh doanh (K  c  ho t đ ng đ u t  xây d ng c  b n c aạ ả ấ ể ả ạ ộ ầ ư ự ơ ả ủ  
doanh nghi p SXKD v a có ho t đ ng đ u t  XDCB) các nghi p v  kinh t  phát sinh liên quanệ ừ ạ ộ ầ ư ệ ụ ế  
đ n ti n g i ngo i t  n u có phát sinh chênh l ch t  giá h i đoái thì các kho n chênh l ch nàyế ề ử ạ ệ ế ệ ỷ ố ả ệ  
đ c h ch toán vào bên Có TK 515 "Doanh thu ho t đ ng tài chính" (Lãi t  giá) ho c vào bên Nượ ạ ạ ộ ỷ ặ ợ 
TK 635 "Chi phí tài chính" (L  t  giá).ỗ ỷ

7. Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong giai đo n đ u t  XDCB (giai đo n tr c ho t đ ng)ệ ụ ế ạ ầ ư ạ ướ ạ ộ  
n u có phát sinh chênh l ch t  giá h i đoái thì các kho n chênh l ch t  giá liên quan đ n ti n g iế ệ ỷ ố ả ệ ỷ ế ề ử  
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ngo i t  này đ c h ch toán vào TK 413 "Chênh l ch t  giá h i đoái" (4132).ạ ệ ượ ạ ệ ỷ ố

K t C u Và N i Dung Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
Tài Kho n 112 - Ti n G i Ngân Hàngả ề ử

Bên N :ợ

- Các kho n ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng b c, kim khí quí, đá quí g i vào Ngân hàng;ả ề ệ ạ ệ ạ ử

- Chênh l ch tăng t  giá h i đoái do đánh giá l i s  d  ti n g i ngo i t  cu i kỳ.ệ ỷ ố ạ ố ư ề ử ạ ệ ố

Bên Có:

- Các kho n ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng b c, kim khí quí, đá quí rút ra t  Ngân hàng;ả ề ệ ạ ệ ạ ừ

- Chênh l ch gi m t  giá h i đoái do đánh giá l i s  d  ti n g i ngo i t  cu i kỳ.ệ ả ỷ ố ạ ố ư ề ử ạ ệ ố

S  d  bên N :ố ự ợ

S  ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng b c, kim khí quí, đá quí hi n còn g i t i Ngân hàng.ố ề ệ ạ ệ ạ ệ ử ạ

Tài kho n 112 - Ti n g i Ngân hàng, có 3 tài kho n c p 2:ả ề ử ả ấ

- Tài kho n 1121 - Ti n Vi t Nam:ả ề ệ  Ph n ánh s  ti n g i vào, rút ra và hi n đang g i t i Ngânả ố ề ử ệ ử ạ  
hàng b ng Đ ng Vi t Nam.ằ ồ ệ

- Tài kho n 1122 - Ngo i t :ả ạ ệ  Ph n ánh s  ti n g i vào, rút ra và hi n đang g i t i Ngân hàngả ố ề ử ệ ử ạ  
b ng ngo i t  các lo i đã quy đ i ra Đ ng Vi t Nam.ằ ạ ệ ạ ổ ồ ệ

- Tài kho n 1123 ả - Vàng, b c, kim khí quí, đá quí:ạ  Ph n ánh giá tr  vàng, b c, kim khí quý, đáả ị ạ  
quý g i vào, rút ra, và hi n đang g i t i Ngân hàng.ử ệ ử ạ

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Xu t qu  ti n m t g i vào tài kho n t i Ngân hàng, ghi:ấ ỹ ề ặ ử ả ạ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

2. Nh n đ c gi y báo Có c a Ngân hàng v  s  ti n đang chuy n đã vào tài kho n c aậ ượ ấ ủ ề ố ề ể ả ủ  
doanh nghi p, ghi:ệ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 113 - Ti n đang chuy n.ề ể

3. Nh n đ c ti n ng tr c ho c khi khách hàng tr  n  b ng chuy n kho n, căn c  gi yậ ượ ề ứ ướ ặ ả ợ ằ ể ả ứ ấ  
báo Có c a Ngân hàng, ghi:ủ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

4. Thu h i các kho n ti n ký qu , ký c c b ng ti n g i Ngân hàng, ghi: ồ ả ề ỹ ượ ằ ề ử
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N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h nầ ố ỹ ượ ắ ạ

Có TK 244 - Ký qu , ký c c dài h n.ỹ ượ ạ

5. Nh n v n góp liên doanh, v n góp c  ph n do các thành viên góp v n chuy n đ n b ngậ ố ố ổ ầ ố ể ế ằ  
chuy n kho n, ghi:ể ả

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

6. Nh n ký qu , ký c c ng n h n, dài h n b ng ti n g i Ngân hàng, ghi: ậ ỹ ượ ắ ạ ạ ằ ề ử

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 344 - Nh n ký qu , ký c c dài h nậ ỹ ượ ạ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388).ả ả ả ộ

7. Thu h i các kho n đ u t  ng n h n b ng chuy n kho n, ghi: ồ ả ầ ư ắ ạ ằ ể ả

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n (Giá v n)ầ ư ứ ắ ạ ố

Có TK 128 - Đ u t  ng n h n khácầ ư ắ ạ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (lãi)ạ ộ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

8. Thu ti n bán s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v  ho c thu t  ho t đ ng tài chính, ho tề ả ẩ ấ ị ụ ặ ừ ạ ộ ạ  
đ ng khác b ng chuy n kho n.ộ ằ ể ả

8.1. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu , khi bán s nố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ả  
ph m, hàng hoá, d ch v  và thu t  các ho t đ ng khác thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoẩ ị ụ ừ ạ ộ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  b ng ti n g i Ngân hàng, ghi:ươ ấ ừ ằ ề ử

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàng (T ng giá thanh toán)ợ ề ử ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ấ ị ụ ư ế

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán ch a có thu  GTGT) ộ ộ ư ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Kho n thu ch a có thu  GTGT)ạ ộ ả ư ế

Có TK 711 - Thu nh p khác (Thu nh p ch a có thu  GTGT) ậ ậ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

8.2. Thu ti n bán s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v  và các kho n thu t  ho t đ ng tàiề ả ẩ ấ ị ụ ả ừ ạ ộ  
chính, ho t đ ng khác không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thuạ ộ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế 
GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p b ng ti n g i Ngân hàng, ghi:ươ ự ế ằ ề ử

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàng ợ ề ử

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanh toán)ấ ị ụ ổ
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Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (T ng giá thanh toán) ộ ộ ổ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

9. Thu lãi ti n g i Ngân hàng, ghi:ề ử

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàng ợ ề ử

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

10. Rút ti n g i Ngân hàng v  nh p qu  ti n m t, ghi:ề ử ề ậ ỹ ề ặ

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử

11. Chuy n ti n g i Ngân hàng đi ký qu , ký c c (dài h n, ng n h n), ghi:ể ề ử ỹ ượ ạ ắ ạ

N  TK 244 - Ký qu , ký c c dài h nợ ỹ ượ ạ

N  TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h nợ ầ ố ỹ ượ ắ ạ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử

12. Chuy n ti n g i ngân hàng đi đ u t  tài chính ng n h n, ghi: ể ề ử ầ ư ắ ạ

N  TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h nợ ầ ư ứ ắ ạ

N  TK 128 - Đ u t  ng n h n khácợ ầ ư ắ ạ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử

13. Tr  ti n mua v t t , công c , hàng hoá v  dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàngả ề ậ ư ụ ề ạ ộ ả ấ  
hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  b ng chuy n kho n,ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ằ ể ả  
u  nhi m chi ho c séc:ỷ ệ ặ

- Tr ng h p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên, khi phát sinh,ườ ợ ế ồ ươ ườ  
ghi:

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử

- Tr ng h p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ, khi phát sinh, ghi: ườ ợ ế ồ ươ ể ị

N  TK 611 - Mua hàngợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử
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14. Tr  ti n mua TSCĐ, BĐS đ u t , đ u t  dài h n, chi phí đ u t  XDCB ph c v  cho s nả ề ầ ư ầ ư ạ ầ ư ụ ụ ả  
xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh uấ ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ  
tr  b ng chuy n kho n, ghi: ừ ằ ể ả

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

N  TK 217 - B t đ ng s n đ u tợ ấ ộ ả ầ ư

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khácợ ầ ư ạ

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332 - n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

... …

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử

15. Thanh toán các kho n n  ph i tr  b ng chuy n kho n, ghi: ả ợ ả ả ằ ể ả

N  TK 311 - Vay ng n h nợ ắ ạ

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n trợ ợ ạ ế ạ ả

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cợ ế ả ả ộ ướ

N  TK 336 - Ph i tr  n i bợ ả ả ộ ộ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khácợ ả ả ả ộ

N  TK 341 - Vay dài h nợ ạ

N  TK 342 - N  dài h nợ ợ ạ

...

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử

16. Tr  v n góp ho c tr  c  t c, l i nhu n cho các bên góp v n, chi các qu  doanh nghi p,...ả ố ặ ả ổ ứ ợ ậ ố ỹ ệ  
b ng ti n g i Ngân hàng, ghi:ằ ề ử

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

N  các TK 414, 415, 418,...ợ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử

17. Thanh toán các kho n chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng bán, hàng bán b  tr  l iả ế ấ ươ ạ ả ị ả ạ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGTộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ệ ộ ế  
tính theo ph ng pháp kh u tr  cho ng i mua b ng chuy n kho n, ghi:ươ ấ ừ ườ ằ ể ả
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N  TK 521 - Chi t kh u th ng m iợ ế ấ ươ ạ

N  TK 531 - Hàng bán b  tr  l iợ ị ả ạ

N  TK 532 - Gi m giá hàng bánợ ả

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ợ ế ả ộ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử

18. Chi b ng ti n g i Ngân hàng liên quan đ n các kho n chi phí s  d ng máy thi công, chiằ ề ử ế ả ử ự  
phí s n xu t chung, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p, chi phí ho t đ ng tài chính, chiả ấ ả ệ ạ ộ  
phí khác thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

N  TK 811 - Chi phí khácợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng.ề ử

19. Các nghi p v  kinh t  liên quan đ n ngo i t .ệ ụ ế ế ạ ệ

19.1. K  toán các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳ liên quan đ n ngo i t  c a ho t đ ng kinhế ệ ụ ế ế ạ ệ ủ ạ ộ  
doanh, k  c  ho t đ ng đ u t  XDCB c a doanh nghi p s n xu t, kinh doanh:ể ả ạ ộ ầ ư ủ ệ ả ấ

a) Khi mua v t t , hàng hoá, TSCĐ, d ch v  thanh toán b ng ti n g i ngo i t .ậ ư ị ụ ằ ề ử ạ ệ

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch mua ngoài v t t , hàng hoá, TSCĐ, d ch v ,ế ỗ ỷ ố ị ậ ư ị ụ  
ghi:

N  các TK 151, 152, 153, 156, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,... (Theo t  giá h i đoáiợ ỷ ố  
t i ngày giao d ch).ạ ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có TK 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch mua ngoài v t t , hàng hoá, d ch v , TSCĐ,ế ỷ ố ị ậ ư ị ụ  
ghi:

N  các TK 151, 152, 153, 156, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,... (Theo t  giá h i đoáiợ ỷ ố  
t i ngày giao d ch).ạ ị

Có TK 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái) ạ ộ ỷ ố
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Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT)ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

- Khi thanh toán n  ph i tr  (n  ph i tr  ng i bán, n  vay ng n h n, vay dài h n, n  dàiợ ả ả ợ ả ả ườ ợ ắ ạ ạ ợ  
h n, n  n i b ...)ạ ợ ộ ộ

+ N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr  b ng ngo i t , ghi:ế ỗ ỷ ố ị ợ ả ả ằ ạ ệ

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá ghi s  k  toán)ợ ỷ ổ ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có TK 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

+ N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr  b ng ngo i t , ghi:ế ỷ ố ị ợ ả ả ằ ạ ệ

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá ghi s  k  toán).ợ ỷ ổ ế

N  TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái) ợ ạ ộ ỷ ố

Có TK 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

b) Khi phát sinh doanh thu, thu nh p khác b ng ngo i t , ghi:ậ ằ ạ ệ

N  TK 112 (1122) (T  giá giao d ch th c t  ho c t  giá giao d ch BQLNH)ợ ỷ ị ự ế ặ ỷ ị

Có các TK 511, 515, 711,... (T  giá giao d ch th c t  ho c t  giá giao d ch BQLNH).ỷ ị ự ế ặ ỷ ị

Đ ng th i ghi đ n bên N  TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ợ ạ ệ ạ ả

c) Khi thu đ c ti n n  ph i thu b ng ngo i t  (Ph i thu c a khách hàng, ph i thu n i b ...)ượ ề ợ ả ằ ạ ệ ả ủ ả ộ ộ

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i thu b ng ngo i t , ghi:ế ỗ ỷ ố ị ợ ả ằ ạ ệ

N  TK 112 (1122) (T  giá h i đoái ngày giao d ch)ợ ỷ ố ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các TK 131, 136, 138,...(T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên N  TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ợ ạ ệ ạ ả

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i thu b ng ngo i t , ghi:ế ỷ ố ị ợ ả ằ ạ ệ

N  TK 112 (1122) (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái) ạ ộ ỷ ố

Có các TK 131, 136, 138,... (T  giá h i đoái ghi s  k  toán). ỷ ố ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên N  TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ợ ạ ệ ạ ả

19.2. K  toán các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳ liên quan đ n ngo i t  c a ho t đ ngế ệ ụ ế ế ạ ệ ủ ạ ộ  
đ u t  xây d ng c  b n (giai đo n tr c ho t đ ng) ầ ư ự ơ ả ạ ướ ạ ộ

a) Khi mua ngoài hàng hoá, d ch v , TSCĐ, thi t b , kh i l ng xây d ng, l p đ t do ng iị ụ ế ị ố ượ ự ắ ặ ườ  
bán ho c bên nh n th u bàn giao: ặ ậ ầ
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- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch b ng ngo i t  thanh toán mua v t t , d chế ỗ ỷ ố ị ằ ạ ệ ậ ư ị  
v , TSCĐ, thi t b , kh i l ng xây d ng, l p đ t do bên nh n th u bàn giao, ghi:ụ ế ị ố ượ ự ắ ặ ậ ầ

N  các TK 151, 152, 211, 213, 241,... (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (L  t  giá h i đoái) ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ ố

Có TK 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch b ng ngo i t  thanh toán mua hàng hoá,ế ỷ ố ị ằ ạ ệ  
d ch v , TSCĐ, thi t b  kh i l ng xây d ng, l p đ t do bên nh n th u bàn giao, ghi:ị ụ ế ị ố ượ ự ắ ặ ậ ầ

N  các TK 151, 152, 211, 213, 241,... (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

Có TK 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (Lãi t  giá). ệ ỷ ố ỷ

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

b) Khi thanh toán n  ph i tr  b ng ngo i t  (N  ph i tr  ng i bán, n  vay dài h n, ng nợ ả ả ằ ạ ệ ợ ả ả ườ ợ ạ ắ  
h n, n  n i b  (n u có))…ạ ợ ộ ộ ế

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr  b ng ngo i t , ghi:ế ỗ ỷ ố ị ợ ả ả ằ ạ ệ

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá h i đoái ghi s  k  toán)ợ ỷ ố ổ ế

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (L  t  giá) ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ

Có TK 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr  b ng ngo i t , ghi:ế ỷ ố ị ợ ả ả ằ ạ ệ

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá h i đoái ghi s  k  toán)ợ ỷ ố ổ ế

Có TK 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (Lãi t  giá).ệ ỷ ố ỷ

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 007 - Ngo i t  các lo i (TK ngoài B ng CĐKT).ồ ờ ơ ạ ệ ạ ả

c) Hàng năm chênh l ch t  giá đã th c hi n phát sinh trong giai đo n đ u t  xây d ng (giai đo nệ ỷ ự ệ ạ ầ ư ự ạ  
tr c ho t đ ng) đ c ph n ánh lu  k  trên TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) cho đ n khiướ ạ ộ ượ ả ỹ ế ệ ỷ ố ế  
hoàn thành đ u t  xây d ng c  b n và đ c x  lý theo quy đ nh (Xem n i dung TK 413 - Chênh l ch tầ ư ự ơ ả ượ ử ị ộ ệ ỷ 
giá h i đoái).ố

19.3. K  toán đánh giá l i cu i năm các kho n ti n g i ngo i t : ế ạ ố ả ề ử ạ ệ

 th i đi m cu i năm tài chính, doanh nghi p ph i đánh giá l i các kho n ti n g i ngo i tở ờ ể ố ệ ả ạ ả ề ử ạ ệ 
theo t  giá h i đoái  th i đi m cu i năm tài chính là t  giá giao d ch bình quân liên ngân hàng doỷ ố ở ờ ể ố ỷ ị  
Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m cu i năm tài chính. Doanh nghi p ph i h chướ ệ ố ạ ờ ể ố ệ ả ạ  
toán chi ti t kho n chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i các kho n m c ti n t  nàyế ả ệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ  
c a ho t đ ng đ u t  xây d ng c  b n (giai đo n tr c ho t đ ng) vào TK 4132 và c a ho t đ ngủ ạ ộ ầ ư ự ơ ả ạ ướ ạ ộ ủ ạ ộ  
s n xu t, kinh doanh vào TK 4131.ả ấ
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- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái, ghi:ế ỷ ố

N  TK 112 (1122)ợ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132).ệ ỷ ố

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái, ghi:ế ỗ ỷ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132) ợ ệ ỷ ố

Có TK 112 (1122).

Tài kho n 113ả
ti n đang chuy nề ể

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n ti n c a doanh nghi p đã n p vào Ngân hàng,ả ể ả ả ề ủ ệ ộ  
Kho b c Nhà n c, đã g i b u đi n đ  chuy n cho Ngân hàng nh ng ch a nh n đ c gi y báoạ ướ ử ư ệ ể ể ư ư ậ ượ ấ  
Có, tr  cho đ n v  khác hay đã làm th  t c chuy n ti n t  tài kho n t i Ngân hàng đ  tr  cho đ nả ơ ị ủ ụ ể ề ừ ả ạ ể ả ơ  
v  khác nh ng ch a nh n đ c gi y báo N  hay b n sao kê c a Ngân hàng.ị ư ư ậ ượ ấ ợ ả ủ

Ti n đang chuy n g m ti n Vi t Nam và ngo i t  đang chuy n trong các tr ng h p sau:ề ể ồ ề ệ ạ ệ ể ườ ợ

- Thu ti n m t ho c séc n p th ng vào Ngân hàng;ề ặ ặ ộ ẳ

- Chuy n ti n qua b u đi n đ  tr  cho đ n v  khác;ể ề ư ệ ể ả ơ ị

- Thu ti n bán hàng n p thu  vào Kho b c (Giao ti n tay ba gi a doanh nghi p v i ng iề ộ ế ạ ề ữ ệ ớ ườ  
mua hàng và Kho b c Nhà n c).ạ ướ

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 113 - ti n đang chuy nả ề ể

Bên N :ợ

- Các kho n ti n m t ho c séc b ng ti n Vi t Nam, ngo i t  đã n p vào Ngân hàng ho c đãả ề ặ ặ ằ ề ệ ạ ệ ộ ặ  
g i b u đi n đ  chuy n vào Ngân hàng nh ng ch a nh n đ c gi y báo Có;ử ư ệ ể ể ư ư ậ ượ ấ

- Chênh l ch tăng t  giá h i đoái do đánh giá l i s  d  ngo i t  ti n đang chuy n cu i kỳ.ệ ỷ ố ạ ố ư ạ ệ ề ể ố

Bên Có:

- S  k t chuy n vào Tài kho n 112 - Ti n g i Ngân hàng, ho c tài kho n có liên quan;ố ế ể ả ề ử ặ ả

- Chênh l ch gi m t  giá h i đoái do đánh giá l i s  d  ngo i t  ti n đang chuy n cu i kỳ.ệ ả ỷ ố ạ ố ư ạ ệ ề ể ố

S  d  bên N :ố ư ợ
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Các kho n ti n còn đang chuy n cu i kỳ.ả ề ể ố

Tài kho n 113 - Ti n đang chuy n, có 2 tài kho n c p 2:ả ề ể ả ấ

- Tài kho n 1131 - Ti n Vi t Nam:ả ề ệ  Ph n ánh s  ti n Vi t Nam đang chuy n.ả ố ề ệ ể

- Tài kho n 1132 - Ngo i t :ả ạ ệ  Ph n ánh s  ngo i t  đang chuy n.ả ố ạ ệ ể

Ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Thu ti n bán hàng, ti n n  c a khách hàng ho c các kho n thu nh p khác b ng ti n m tề ề ợ ủ ặ ả ậ ằ ề ặ  
ho c séc n p th ng vào Ngân hàng (không qua qu ) nh ng ch a nh n đ c gi y báo Có c a Ngânặ ộ ẳ ỹ ư ư ậ ượ ấ ủ  
hàng, ghi:

N  TK 113 - Ti n đang chuy n (1131, 1132)ợ ề ể

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Thu n  c a khách hàng) ả ủ ợ ủ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (N u có) ế ả ộ ế

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ấ ị ụ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bộ ộ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

2. Xu t qu  ti n m t g i vào Ngân hàng nh ng ch a nh n đ c gi y báo Có c a Ngân hàng,ấ ỹ ề ặ ử ư ư ậ ượ ấ ủ  
ghi:

N  TK 113 - Ti n đang chuy n (1131, 1132)ợ ề ể

Có TK 111 - Ti n m t (1111, 1112).ề ặ

3. Làm th  t c chuy n ti n t  tài kho n  Ngân hàng đ  tr  cho ch  n  nh ng ch a nh nủ ụ ể ề ừ ả ở ể ả ủ ợ ư ư ậ  
đ c gi y báo N  c a Ngân hàng, ghi:ượ ấ ợ ủ

N  TK 113 - Ti n đang chuy n (1131, 1132)ợ ề ể

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng ( 1121, 1122).ề ử

4. Khách hàng tr  tr c ti n mua hàng b ng séc, đ n v  đã n p séc vào Ngân hàng nh ngả ướ ề ằ ơ ị ộ ư  
ch a nh n đ c gi y báo Có c a Ngân hàng, ghi: ư ậ ượ ấ ủ

N  TK 113 - Ti n đang chuy n (1131, 1132)ợ ề ể

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

5. Ngân hàng báo Có các kho n ti n đang chuy n đã vào tài kho n ti n g i c a đ n v , ghi:ả ề ể ả ề ử ủ ơ ị

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàng (1121, 1122)ợ ề ử

Có TK 113 - Ti n đang chuy n (1131, 1132).ề ể
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6. Ngân hàng báo N  các kho n ti n đang chuy n đã chuy n cho ng i bán, ng i cung c pợ ả ề ể ể ườ ườ ấ  
d ch v , ghi:ị ụ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 113 - Ti n đang chuy n (1131, 1132).ề ể

7. Cu i niên đ  k  toán, căn c  vào t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liênố ộ ế ứ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b , đánh giá l i s  d  ngo i t  trên Tài kho nướ ệ ố ạ ố ư ạ ệ ả  
113 "Ti n đang chuy n":ề ể

- N u chênh l ch t  giá tăng, ghi:ế ệ ỷ

N  TK 113 - Ti n đang chuy n (1132)ợ ề ể

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái.ệ ỷ ố

- N u chênh l ch t  giá gi m, ghi:ế ệ ỷ ả

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoáiợ ệ ỷ ố

Có TK 113 - Ti n đang chuy n (1132).ề ể
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tài kho n 121ả
đ u t  ch ng khoán ng n h nầ ư ứ ắ ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình mua, bán và thanh toán ch ng khoán (C  phi u,ả ể ả ứ ổ ế  
trái phi u, tín phi u,...) có th i h n thu h i không quá m t năm ho c mua vào, bán ra ch ng khoánế ế ờ ạ ồ ộ ặ ứ  
đ  ki m l i.ể ế ờ

Ch ng khoán đ u t  ng n h n bao g m:ứ ầ ư ắ ạ ồ

- C  phi uổ ế  có th  giao d ch trên th  tr ng ch ng khoán;ể ị ị ườ ứ

- Trái phi uế  g m trái phi u công ty, trái phi u chính ph ;ồ ế ế ủ

- Các lo i ch ng khoán khác theo qui đ nh c a pháp lu t.ạ ứ ị ủ ậ

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ng ạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Ch ng khoán đ u t  ng n h n ph i đ c ghi s  k  toán theo giá th c t  mua ch ng khoánứ ầ ư ắ ạ ả ượ ổ ế ự ế ứ  
(giá g c), bao g m: Giá mua c ng (+) các chi phí mua (n u có) nh  chi phí môi gi i, giao d ch, cungố ồ ộ ế ư ớ ị  
c p thông tin, thu , l  phí và phí ngân hàng.ấ ế ệ

2. Ch ng khoán đ u t  ng n h n bao g m c  nh ng ch ng khoán dài h n đ c mua vào đứ ầ ư ắ ạ ồ ả ữ ứ ạ ượ ể 
bán  th  tr ng ch ng khoán mà có th  thu h i v n trong th i h n không quá m t năm.ở ị ườ ứ ể ồ ố ờ ạ ộ

3. Cu i niên đ  k  toán, n u giá tr  th  tr ng c a ch ng khoán đ u t  ng n h n b  gi mố ộ ế ế ị ị ườ ủ ứ ầ ư ắ ạ ị ả  
xu ng th p h n giá g c, k  toán đ c l p d  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán ng n h n.ố ấ ơ ố ế ượ ậ ự ả ầ ư ứ ắ ạ

4. K  toán ph i m  s  chi ti t đ  theo dõi t ng lo i ch ng khoán đ u t  ng n h n mà đ n vế ả ở ổ ế ể ừ ạ ứ ầ ư ắ ạ ơ ị  
đang n m gi  (Theo t ng lo i c  phi u, trái phi u, ch ng khoán có giá tr  khác; Theo t ng lo i đ iắ ữ ừ ạ ổ ế ế ứ ị ừ ạ ố  
tác đ u t ; Theo t ng lo i m nh giá và giá mua th c t ).ầ ư ừ ạ ệ ự ế

k t c u và n i Dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 121 - đ u t  ch ng khoán ng n h n ả ầ ư ứ ắ ạ

Bên N :ợ

Tr  giá th c t  ch ng khoán đ u t  ng n h n mua vào.ị ự ế ứ ầ ư ắ ạ

Bên Có: 

Tr  giá th c t  ch ng khoán đ u t  ng n h n bán ra, đáo h n ho c đ c thanh toán.ị ự ế ứ ầ ư ắ ạ ạ ặ ượ

S  d  bên N : ố ư ợ

Tr  giá th c t  ch ng khoán đ u t  ng n h n do doanh nghi p đang n m gi .ị ự ế ứ ầ ư ắ ạ ệ ắ ữ

Tài kho n 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n, có 2 tài kho n c p 2:ả ầ ư ứ ắ ạ ả ấ

40



- Tài kho n 1211 - C  phi u:ả ổ ế  Ph n ánh tình hình mua, bán c  phi u v i m c đích n m giả ổ ế ớ ụ ắ ữ 
đ  bán ki m l i.ể ế ờ

- Tài kho n 1212 - Trái phi u, tín phi u, kỳ phi u:ả ế ế ế  Ph n ánh tình hình mua, bán và thanh toánả  
các lo i trái phi u, tín phi u, kỳ phi u ng n h n.ạ ế ế ế ắ ạ

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi mua ch ng khoán đ u t  ng n h n, căn c  vào chi phí th c t  mua (Giá mua c ng (+)ứ ầ ư ắ ạ ứ ự ế ộ  
Chi phí môi gi i, giao d ch, chi phí thông tin, l  phí, phí ngân hàng,...), ghi:ớ ị ệ

N  TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h nợ ầ ư ứ ắ ạ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 111 - Ti n m tề ặ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàngề ử

Có TK 141 - T m ngạ ứ

Có TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h n.ầ ố ỹ ượ ắ ạ

2. Đ nh kỳ tính lãi và thu lãi tín phi u, trái phi u, kỳ phi u:ị ế ế ế

a) Tr ng h p nh n ti n lãi và s  d ng ti n lãi ti p t c mua b  sung trái phi u, tín phi uườ ợ ậ ề ử ụ ề ế ụ ổ ế ế  
(không mang ti n v  doanh nghi p mà s  d ng ti n lãi mua ngay trái phi u), ghi:ề ề ệ ử ụ ề ế

N  TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h nợ ầ ư ứ ắ ạ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

b) Tr ng h p nh n lãi b ng ti n, ghi:ườ ợ ậ ằ ề

N  các TK 111, 112,....ợ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

c) Tr ng h p nh n lãi đ u t  bao g m c  kho n lãi đ u t  d n tích tr c khi mua l iườ ợ ậ ầ ư ồ ả ả ầ ư ồ ướ ạ  
kho n đ u t  đó thì ph i phân b  s  ti n lãi này. Ch  ghi nh n là doanh thu ho t đ ng tài chínhả ầ ư ả ổ ố ề ỉ ậ ạ ộ  
ph n ti n lãi c a các kỳ mà doanh nghi p mua kho n đ u t  này; Kho n ti n lãi d n tích tr c khiầ ề ủ ệ ả ầ ư ả ề ồ ướ  
doanh nghi p mua l i kho n đ u t  đ c ghi gi m giá tr  c a chính kho n đ u t  đó, ghi:ệ ạ ả ầ ư ượ ả ị ủ ả ầ ư

N  các TK 111, 112,... (T ng ti n lãi thu đ c)ợ ổ ề ượ

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n (Ph n ti n lãi đ u t  d n tích tr c khiầ ư ứ ắ ạ ầ ề ầ ư ồ ướ  
doanh nghi p mua l i kho n đ u t ) ệ ạ ả ầ ư

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Ph n ti n lãi c a các kỳ mà doanh nghi pạ ộ ầ ề ủ ệ  
mua kho n đ u t  này).ả ầ ư

3. Đ nh kỳ nh n c  t c (n u có), ghi:ị ậ ổ ứ ế

N  các TK 111, 112,...ợ
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N  TK 138 - Ph i thu khác (Ch a thu đ c ti n ngay)ợ ả ư ượ ề

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

4. Khi chuy n nh ng ch ng khoán đ u t  ng n h n, căn c  vào giá bán ch ng khoán:ể ượ ứ ầ ư ắ ạ ứ ứ

a) Tr ng h p có lãi, ghi:ườ ợ

N  các TK 111, 112,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán)ợ ả ủ ổ

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n (Giá v n)ầ ư ứ ắ ạ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chênh l ch gi a giá bán l n h n giá v n).ạ ộ ệ ữ ớ ơ ố

b) Tr ng h p b  l , ghi:ườ ợ ị ỗ

N  các TK 111, 112 ho c 131 (T ng giá thanh toán)ợ ặ ổ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh l ch gi a giá bán nh  h n giá v n) ợ ệ ữ ỏ ơ ố

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n (Giá v n).ầ ư ứ ắ ạ ố

c) Các chi phí v  bán ch ng khoán, ghi:ề ứ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 111, 112,...

5. Thu h i ho c thanh toán ch ng khoán đ u t  ng n h n đã đáo h n, ghi: ồ ặ ứ ầ ư ắ ạ ạ

N  các TK 111, 112 ho c 131ợ ặ

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n (Giá v n)ầ ư ứ ắ ạ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

tài kho n 128ả
đ u t  ng n h n khácầ ư ắ ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a các kho nả ể ả ố ệ ế ộ ả ủ ả  
đ u t  ng n h n khác bao g m c  các kho n cho vay mà th i h n thu h i không quá m t năm.…ầ ư ắ ạ ồ ả ả ờ ạ ồ ộ

Trong các tr ng h p đ u t  b ng ti n ho c hi n v t (nh : Tài s n c  đ nh, nguyên li u,ườ ợ ầ ư ằ ề ặ ệ ậ ư ả ố ị ệ  
v t li u, hàng hoá,...) giá tr  kho n đ u t  đ c tính theo giá tho  thu n c a các bên tham gia đ uậ ệ ị ả ầ ư ượ ả ậ ủ ầ  
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t  đ i v i các tài s n đ a đi đ u t . Ph n chênh l ch (n u có) gi a giá tr  ghi s  k  toán c a đ nư ố ớ ả ư ầ ư ầ ệ ế ữ ị ổ ế ủ ơ  
v  v i giá tr  tài s n đ c đánh giá l i ph n ánh vào bên N  Tài kho n 811 ho c bên Có Tài kho nị ớ ị ả ượ ạ ả ợ ả ặ ả  
711.

K  toán ph i m  s  chi ti t theo dõi t ng kho n đ u t , t ng h p đ ng cho vay.ế ả ở ổ ế ừ ả ầ ư ừ ợ ồ

k t c u và n i Dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 128 - đ u t  ng n h n khácả ầ ư ắ ạ

Bên N :ợ

Giá tr  các kho n đ u t  ng n h n khác tăng.ị ả ầ ư ắ ạ

Bên Có:

Giá tr  các kho n đ u t  ng n h n khác gi m.ị ả ầ ư ắ ạ ả

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá tr  các kho n đ u t  ng n h n khác hi n còn.ị ả ầ ư ắ ạ ệ

Tài kho n 128 - Đ u t  ng n h n khác, có 2 tài kho n c p 2:ả ầ ư ắ ạ ả ấ  

- Tài kho n 1281 - Ti n g i có kỳ h n:ả ề ử ạ  Ph n ánh tình hình tăng, gi m và s  hi n có c a ti nả ả ố ệ ủ ề  
g i có kỳ h n.ử ạ

- Tài kho n 1288 - Đ u t  ng n h n khác:ả ầ ư ắ ạ  Ph n ánh tình hình tăng, gi m và s  hi n có c aả ả ố ệ ủ  
các kho n đ u t  ng n h n khác.ả ầ ư ắ ạ

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi dùng v n b ng ti n đ  đ u t  ng n h n, ghi:ố ằ ề ể ầ ư ắ ạ

N  TK 128 - Đ u t  ng n h n khác (1281, 1288)ợ ầ ư ắ ạ

Có các TK 111, 112,...

2. Doanh nghi p đ a đi đ u t  b ng v t t , s n ph m, hàng hoá và th i gian n m gi  cácệ ư ầ ư ằ ậ ư ả ẩ ờ ắ ữ  
kho n đ u t  đó d i 1 năm:ả ầ ư ướ

a) N u giá tr  v t t , s n ph m, hàng hoá đ a đi đ u t  đ c đánh giá l i cao h n giá tr  ghiế ị ậ ư ả ẩ ư ầ ư ượ ạ ơ ị  
s  k  toán, ghi:ổ ế

N  TK 128 - Đ u t  ng n h n khác (1288)ợ ầ ư ắ ạ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hoá

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  chênh l ch gi a giá tr  v t t , hàng  hoá đ c đánh giáậ ố ệ ữ ị ậ ư ượ  
l i l n h n giá tr  ghi s ).ạ ớ ơ ị ổ

b) N u giá tr  v t t , s n ph m, hàng hoá đ a đi đ u t  đ c đánh giá l i nh  h n giá tr  ghiế ị ậ ư ả ẩ ư ầ ư ượ ạ ỏ ơ ị  
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trên s  k  toán, ghi:ổ ế

N  TK 128 - Đ u t  ng n h n khác (1288)ợ ầ ư ắ ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (S  chênh l ch gi a giá tr  v t t , hàng hoá đ c đánh giá l i nhợ ố ệ ữ ị ậ ư ượ ạ ỏ 
h n giá tr  ghi s )ơ ị ổ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hoá.

3. Khi thu h i các kho n đ u t  ng n h n khác, ghi:ồ ả ầ ư ắ ạ

N  các TK 111, 112, 152, 156, 211,...…ợ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Tr ng h p l )ợ ườ ợ ỗ

Có TK 128 - Đ u t  ng n h n khác (1281, 1288) (Giá v n) ầ ư ắ ạ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Tr ng h p lãi).ạ ộ ườ ợ

tài kho n 129ả
d  phòng gi m giá đ u t  ng n h nự ả ầ ư ắ ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m các kho n dả ể ả ố ệ ế ộ ả ả ự 
phòng gi m giá đ u t  ng n h n. ả ầ ư ắ ạ

D  phòng gi m giá đ u t  ng n h n đ c l p đ  ghi nh n các kho n l  có th  phát sinh doự ả ầ ư ắ ạ ượ ậ ể ậ ả ỗ ề  
s  gi m giá c a các ch ng khoán ng n h n doanh nghi p đang n m gi  có th  x y ra.ự ả ủ ứ ắ ạ ệ ắ ữ ể ả

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sau ộ ố ị
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1. Vi c trích l p và hoàn nh p kho n d  phòng gi m giá đ u t  ng n h n đ c th c hi n ệ ậ ậ ả ự ả ầ ư ắ ạ ượ ự ệ ở 
th i đi m khoá s  k  toán đ  l p báo cáo tài chính năm. Đ i v i các doanh nghi p có l p báo cáoờ ể ổ ế ể ậ ố ớ ệ ậ  
tài chính gi a niên đ  n u có bi n đ ng l n v  l p d  phòng thì đ c đi u ch nh trích thêm ho cữ ộ ế ế ộ ớ ề ậ ự ượ ề ỉ ặ  
hoàn nh p.ậ

2. M c l p d  phòng gi m giá đ u t  ng n h n đ c xác đ nh b ng chênh l ch gi a giá trứ ậ ự ả ầ ư ắ ạ ượ ị ằ ệ ữ ị 
thu n có th  th c hi n đ c (giá th  tr ng) và giá g c ghi trên s  k  toán. N u s  d  phòng ph iầ ể ự ệ ượ ị ườ ố ổ ế ế ố ự ả  
l p kỳ này cao h n s  d  d  phòng đã l p  cu i kỳ k  toán tr c thì s  chênh l ch đó đ c ghiậ ơ ố ư ự ậ ở ố ế ướ ố ệ ượ  
nh n vào chi phí tài chính trong kỳ. N u s  d  phòng ph i l p năm nay th p h n s  d  d  phòng đãậ ế ố ự ả ậ ấ ơ ố ư ự  
l p đang ghi trên s  k  toán thì s  chênh l ch đó đ c ghi gi m chi phí tài chính.ậ ổ ế ố ệ ượ ả

3. Đi u ki n đ  trích l p các kho n d  phòng gi m giá đ u t  ng n h n là: ề ệ ể ậ ả ự ả ầ ư ắ ạ

- Ch ng khoán c a doanh nghi p đ c doanh nghi p đ u t  theo đúng quy đ nh c a phápứ ủ ệ ượ ệ ầ ư ị ủ  
lu t;ậ

- Đ c t  do mua, bán trên th  tr ng mà t i th i đi m ki m kê, l p báo cáo tài chính có giáượ ự ị ườ ạ ờ ể ể ậ  
th  tr ng gi m xu ng so v i giá g c ghi trên s  k  toán. (Ch ng khoán không đ c mua bán t  doị ườ ả ố ớ ố ổ ế ứ ượ ự  
thì không đ c l p d  phòng).ượ ậ ự

4. Doanh nghi p ph i l p d  phòng cho t ng lo i ch ng khoán đ u t  ng n h n khi có bi n đ ngệ ả ậ ự ừ ạ ứ ầ ư ắ ạ ế ộ  
gi m giá t i th i đi m cu i kỳ k  toán năm theo công th c: ả ạ ờ ể ố ế ứ

M c dứ ự 
phòng gi mả  
giá đ u tầ ư 

ch ng khoánứ  
ng n h nắ ạ

=

S  l ng ch ngố ượ ứ  
khoán b  gi mị ả  

giá t i th i đi mạ ờ ể  
cu i kỳ k  toánố ế  

năm

x

Giá g cố  
ch ng khoánứ  
ghi trên s  kổ ế 

toán

-

Giá th  tr ngị ườ  
c a ch ngủ ứ  

khoán đ u tầ ư 
ng n h nắ ạ

Doanh nghi p ph i xác đ nh s  d  phòng c n l p cho t ng lo i ch ng khoán đ u t  ng nệ ả ị ố ự ầ ậ ừ ạ ứ ầ ư ắ  
h n b  gi m giá và đ c t ng h p vào b ng kê chi ti t d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  soạ ị ả ượ ổ ợ ả ế ự ả ứ ầ ư  
sánh v i s  đã l p cu i kỳ k  toán tr c đ  xác đ nh s  ph i l p thêm ho c hoàn nh p ghi gi mớ ố ậ ố ế ướ ể ị ố ả ậ ặ ậ ả  
chi phí tài chính.

k t c u và n i Dung ph n nh c aế ấ ộ ả ả ủ
tài kho n 129 - d  phòng gi m giá đ u t  ng n h n ả ự ả ầ ư ắ ạ

Bên N :ợ

Hoàn nh p s  d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  ng n h n kỳ này ph i l p nh  h n sậ ố ự ả ứ ầ ư ắ ạ ả ậ ỏ ơ ố 
đã l p cu i kỳ tr c.ậ ố ướ

Bên Có:

Trích l p d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  ng n h n (S  c n trích l p l n đ u và sậ ự ả ứ ầ ư ắ ạ ố ầ ậ ầ ầ ố 
chênh l ch gi a s  d  phòng kỳ này ph i l p l n h n s  đã l p cu i kỳ tr c).ệ ữ ố ự ả ậ ớ ơ ố ậ ố ướ

S  d  bên Có:ố ư

S  d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  ng n h n hi n có cu i kỳ.ố ự ả ứ ầ ư ắ ạ ệ ố

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
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m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Cu i kỳ k  toán, căn c  vào bi n đ ng gi m giá c a các kho n đ u t  ng n h n hi n có,ố ế ứ ế ộ ả ủ ả ầ ư ắ ạ ệ  
tính toán m c d  phòng c n l p l n đ u, ghi:ứ ự ầ ậ ầ ầ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 129 - D  phòng gi m giá đ u t  ng n h n.ự ả ầ ư ắ ạ

2. Cu i kỳ k  toán sau:ố ế

- N u kho n d  phòng gi m giá kho n đ u t  ng n h n ph i l p  kỳ k  toán nàyế ả ự ả ả ầ ư ắ ạ ả ậ ở ế  
nh  h n kho n d  phòng gi m giá kho n đ u t  ng n h n đã l p cu i kỳ k  toán tr c thìỏ ơ ả ự ả ả ầ ư ắ ạ ậ ố ế ướ  
s  chênh l ch nh  h n ph i đ c hoàn nh p, ghi: ố ệ ỏ ơ ả ượ ậ

N  TK 129 - D  phòng gi m giá đ u t  ng n h nợ ự ả ầ ư ắ ạ

Có TK 635 - Chi phí tài chính.

- N u kho n d  phòng gi m giá kho n đ u t  ng n h n ph i l p  kỳ k  toán này l n h nế ả ự ả ả ầ ư ắ ạ ả ậ ở ế ớ ơ  
kho n d  phòng gi m giá kho n đ u t  ng n h n đã l p cu i kỳ k  toán tr c thì ph i trích l pả ự ả ả ầ ư ắ ạ ậ ố ế ướ ả ậ  
thêm theo s  chênh l ch l n h n, ghi:ố ệ ớ ơ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 129 - D  phòng gi m giá đ u t  ng n h n.ự ả ầ ư ắ ạ

tài kho n 131ả
ph i thu c a khách hàngả ủ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n n  ph i thu và tình hình thanh toán các kho n nả ể ả ả ợ ả ả ợ 
ph i thu c a doanh nghi p v i khách hàng v  ti n bán s n ph m, hàng hoá, BĐS đ u t , TSCĐ,ả ủ ệ ớ ề ề ả ẩ ầ ư  
cung c p d ch v . Tài kho n này còn dùng đ  ph n ánh các kho n ph i thu c a ng i nh n th uấ ị ụ ả ể ả ả ả ủ ườ ậ ầ  
XDCB v i ng i giao th u v  kh i l ng công tác XDCB đã hoàn thành.ớ ườ ầ ề ố ượ

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. N  ph i thu c n đ c h ch toán chi ti t cho t ng đ i t ng ph i thu, theo t ng n i dungợ ả ầ ượ ạ ế ừ ố ượ ả ừ ộ  
ph i thu, theo dõi chi ti t ph i thu ng n h n, ph i thu dài h n và ghi chép theo t ng l n thanh toán.ả ế ả ắ ạ ả ạ ừ ầ

Đ i t ng ph i thu là các khách hàng có quan h  kinh t  v i doanh nghi p v  mua s nố ượ ả ệ ế ớ ệ ề ả  
ph m, hàng hoá, nh n cung c p d ch v , k  c  TSCĐ, b t đ ng s n đ u t .ẩ ậ ấ ị ụ ể ả ấ ộ ả ầ ư

2. Không ph n ánh vào tài kho n này các nghi p v  bán s n ph m, hàng hoá, BĐS đ u t ,ả ả ệ ụ ả ẩ ầ ư  
TSCĐ, cung c p d ch v  thu ti n ngay (Ti n m t, séc ho c đã thu qua Ngân hàng).ấ ị ụ ề ề ặ ặ
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3. Trong h ch toán chi ti t tài kho n này, k  toán ph i ti n hành phân lo i các kho n n ,ạ ế ả ế ả ế ạ ả ợ  
lo i n  có th  tr  đúng h n, kho n n  khó đòi ho c có kh  năng không thu h i đ c, đ  có cănạ ợ ể ả ạ ả ợ ặ ả ồ ượ ể  
c  xác đ nh s  trích l p d  phòng ph i thu khó đòi ho c có bi n pháp x  lý đ i v i kho n nứ ị ố ậ ự ả ặ ệ ử ố ớ ả ợ 
ph i thu không đòi đ c.ả ượ

4. Trong quan h  bán s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v  theo tho  thu n gi a doanhệ ả ẩ ấ ị ụ ả ậ ữ  
nghi p v i khách hàng, n u s n ph m, hàng hoá, BĐS đ u t  đã giao, d ch v  đã cung c p khôngệ ớ ế ả ẩ ầ ư ị ụ ấ  
đúng theo tho  thu n trong h p đ ng kinh t  thì ng i mua có th  yêu c u doanh nghi p gi m giáả ậ ợ ồ ế ườ ể ầ ệ ả  
hàng bán ho c tr  l i s  hàng đã giao.ặ ả ạ ố

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 131 - ph i thu c a khách hàngả ả ủ

Bên N :ợ

- S  ti n ph i thu c a khách hàng v  s n ph m, hàng hoá, BĐS đ u t , TSCĐ đã giao, d chố ề ả ủ ề ả ẩ ầ ư ị  
v  đã cung c p và đ c xác đ nh là đã bán trong kỳ; ụ ấ ượ ị

- S  ti n th a tr  l i cho khách hàng.ố ề ừ ả ạ

Bên Có:

- S  ti n khách hàng đã tr  n ;ố ề ả ợ

- S  ti n đã nh n ng tr c, tr  tr c c a khách hàng;ố ề ậ ứ ướ ả ướ ủ

- Kho n gi m giá hàng bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng và khách hàng có khi u n i;ả ả ế ạ

- Doanh thu c a s  hàng đã bán b  ng i mua tr  l i (Có thu  GTGT ho c không có thuủ ố ị ườ ả ạ ế ặ ế 
GTGT);

- S  ti n chi t kh u thanh toán và chi t kh u th ng m i cho ng i mua.ố ề ế ấ ế ấ ươ ạ ườ

S  d  bên N :ố ư ợ

S  ti n còn ph i thu c a khách hàng.ố ề ả ủ

Tài kho n này có th  có s  d  bên Có. S  d  bên Có ph n ánh s  ti n nh n tr c, ho c sả ể ố ư ố ư ả ố ề ậ ướ ặ ố 
đã thu nhi u h n s  ph i thu c a khách hàng chi ti t theo t ng đ i t ng c  th . Khi l p B ng Cânề ơ ố ả ủ ế ừ ố ượ ụ ể ậ ả  
đ i k  toán, ph i l y s  d  chi ti t theo t ng đ i t ng ph i thu c a tài kho n này đ  ghi c  haiố ế ả ấ ố ư ế ừ ố ượ ả ủ ả ể ả  
ch  tiêu bên "Tài s n" và bên "Ngu n v n".ỉ ả ồ ố

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  ho t đ ng kinh t  ch  y uộ ố ạ ộ ế ủ ế

1. Doanh thu c a kh i l ng s n ph m, hàng hoá, b t đ ng s n đ u t  xu t bán, d ch v  đãủ ố ượ ả ẩ ấ ộ ả ầ ư ấ ị ụ  
cung c p đ c xác đ nh là tiêu th . K  toán ghi s  ti n ph i thu c a khách hàng nh ng ch a thu:ấ ượ ị ụ ế ố ề ả ủ ư ư

- Đ i v i hàng hoá, d ch v , b t đ ng s n đ u t  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theoố ớ ị ụ ấ ộ ả ầ ư ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , k  toánươ ấ ừ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế  
ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  theo giá bán ch a có thu  GTGT, ghi:ả ấ ị ụ ư ế
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N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán)ợ ả ủ ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ấ ị ụ ư ế  
(5111, 5112, 5113, 5117) 

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Đ i v i hàng hoá, d ch v , b t đ ng s n đ u t  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGTố ớ ị ụ ấ ộ ả ầ ư ộ ố ượ ị ế  
ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, k  toán ph n ánh doanhặ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế ế ả  
thu bán hàng và cung c p d ch v  theo t ng giá thanh toán, ghi:ấ ị ụ ổ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanh toán) (5111,ấ ị ụ ổ  
5112, 5113 , 5117).

2. Tr ng h p hàng bán b  khách hàng tr  l i:ườ ợ ị ả ạ

Đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  và doanhố ớ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ  
nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi: ệ ộ ế ươ ấ ừ

N  TK 531 - Hàng bán b  tr  l i (Giá bán ch a có thu  GTGT)ợ ị ả ạ ư ế

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (S  thu  GTGT c a hàng bán b  tr  l i)ợ ế ả ộ ố ế ủ ị ả ạ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàngả ủ

Có các TK 111, 112,...

- Đ i v i hàng hoá không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thuố ớ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế 
GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, doanh thu hàng bán b  tr  l i, ghi:ươ ự ế ị ả ạ

N  TK 531 - Hàng bán b  tr  l iợ ị ả ạ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

3. Căn c  ch ng t  xác nh n s  ti n đ c gi m giá c a l ng hàng đã bán cho khách hàngứ ứ ừ ậ ố ề ượ ả ủ ượ  
không phù h p v i quy cách, ch t l ng hàng hoá ghi trong h p đ ng, n u khách hàng ch a thanhợ ớ ấ ượ ợ ồ ế ư  
toán s  ti n mua hàng, k  toán ghi gi m tr  s  ti n ph i thu c a khách hàng v  s  ti n gi m giáố ề ế ả ừ ố ề ả ủ ề ố ề ả  
hàng bán:

- Đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  và doanhố ớ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ  
nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi: ệ ộ ế ươ ấ ừ

N  TK 532 - Gi m giá hàng bán (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ả ư ế

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (Thu  GTGT c a hàng gi m giá)ợ ế ả ộ ế ủ ả

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng s  ti n gi m giá).ả ủ ổ ố ề ả

- Đ i v i hàng hoá không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGTố ớ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế  
tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápươ ự ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr  nh ng doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, k  toán ph n ánh s  ti n gi mấ ừ ư ệ ộ ế ươ ự ế ế ả ố ề ả  
giá hàng bán, ghi:

N  TK 532 - Gi m giá hàng bánợ ả
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Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

4. Nh n đ c ti n do khách hàng tr  (K  c  ti n lãi c a s  n  - n u có) liên quan đ n s nậ ượ ề ả ể ả ề ủ ố ợ ế ế ả  
ph m, hàng hoá, BĐS đ u t  đã bán, d ch v  đã cung c p, ghi: ẩ ầ ư ị ụ ấ

N  các TK 111, 112,....ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Ph n ti n lãi).ạ ộ ầ ề

5. S  chi t kh u thanh toán ph i tr  cho ng i mua do ng i mua thanh toán ti n mua hàngố ế ấ ả ả ườ ườ ề  
tr c th i h n quy đ nh, tr  vào kho n n  ph i thu c a khách hàng, ghi:ướ ờ ạ ị ừ ả ợ ả ủ

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

N  TK 635 - Chi phí tài chính (S  ti n chi t kh u thanh toán) ợ ố ề ế ấ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

6. S  chi t kh u th ng m i ph i tr  cho ng i mua tr  vào kho n n  ph i thu c a kháchố ế ấ ươ ạ ả ả ườ ừ ả ợ ả ủ  
hàng, ghi:

N  TK 521 - Chi t kh u th ng m iợ ế ấ ươ ạ

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ợ ế ả ộ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

7. Nh n ti n ng tr c c a khách hàng theo h p đ ng bán hàng ho c cung c p d ch v , ghi:ậ ề ứ ướ ủ ợ ồ ặ ấ ị ụ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

8. Ph ng pháp k  toán các kho n ph i thu c a nhà th u đ i v i khách hàng liên quan đ nươ ế ả ả ủ ầ ố ớ ế  
h p đ ng xây d ng:ợ ồ ự

8.1. Tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c thanh toán theo ti n đ  kườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ ế ộ ế 
ho ch, khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng đ c c tính m t cách đáng tin c y, k  toán cănạ ế ả ự ệ ợ ồ ự ượ ướ ộ ậ ế  
c  vào ch ng t  ph n ánh doanh thu t ng ng v i ph n công vi c đã hoàn thành (không ph i hoáứ ứ ừ ả ươ ứ ớ ầ ệ ả  
đ n) do nhà th u t  xác đ nh, ghi:ơ ầ ự ị

N  TK 337 - Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xây d ng ợ ế ộ ế ạ ợ ồ ự

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

- Căn c  vào hoá đ n đ c l p theo ti n đ  k  ho ch đ  ph n ánh s  ti n khách hàng ph iứ ơ ượ ậ ế ộ ế ạ ể ả ố ề ả  
tr  theo ti n đ  k  ho ch đã ghi trong h p đ ng, ghi: ả ế ộ ế ạ ợ ồ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 337 - Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xây d ngế ộ ế ạ ợ ồ ự

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

8.2. Tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c thanh toán theo giá tr  kh iườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ ị ố  
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l ng th c hi n, khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y vàượ ự ệ ế ả ự ệ ợ ồ ự ượ ị ộ ậ  
đ c khách hàng xác nh n, k  toán ph i l p hoá đ n trên c  s  ph n công vi c đã hoàn thànhượ ậ ế ả ậ ơ ơ ở ầ ệ  
đ c khách hàng xác nh n, căn c  vào hoá đ n, ghi:ượ ậ ứ ơ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

8.3. Kho n ti n th ng thu đ c t  khách hàng tr  ph  thêm cho nhà th u khi th c hi n h pả ề ưở ượ ừ ả ụ ầ ự ệ ợ  
đ ng đ t ho c v t m t s  ch  tiêu c  th  đã đ c ghi trong h p đ ng, ghi:ồ ạ ặ ượ ộ ố ỉ ụ ể ượ ợ ồ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

8.4. Kho n b i th ng thu đ c t  khách hàng hay các bên khác đ  bù đ p cho các chi phíả ồ ườ ượ ừ ể ắ  
không bao g m trong giá tr  h p đ ng (ví d : S  ch m tr  do khách hàng gây nên; sai sót trong cácồ ị ợ ồ ụ ự ậ ễ  
ch  tiêu k  thu t ho c thi t k  và các tranh ch p v  các thay đ i trong vi c th c hi n h p đ ng),ỉ ỹ ậ ặ ế ế ấ ề ổ ệ ự ệ ợ ồ  
ghi:

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

8.5. Khi nh n đ c ti n thanh toán kh i l ng công trình hoàn thành ho c kho n ng tr cậ ượ ề ố ượ ặ ả ứ ướ  
t  khách hàng, ghi:ừ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

9. K  toán các kho n ph i thu c a khách hàng t i đ n v  nh n u  thác nh p kh u:ế ả ả ủ ạ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

9.1. Khi nh n c a đ n v  u  thác nh p kh u m t kho n ti n mua hàng tr  tr c đ  mậ ủ ơ ị ỷ ậ ẩ ộ ả ề ả ướ ể ở 
LC..., căn c  các ch ng t  liên quan, ghi:ứ ứ ừ

N  các TK 111, 112,....ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t  cho t ng đ n v  giao u  thác nh pả ủ ế ừ ơ ị ỷ ậ  
kh u).ẩ

9.2. Khi chuy n ti n ho c vay ngân hàng đ  ký qu  m  LC (N u thanh toán b ng th  tínể ề ặ ể ỹ ở ế ằ ư  
d ng), căn c  các ch ng t  liên quan, ghi:ụ ứ ứ ừ

N  TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h nợ ầ ố ỹ ượ ắ ạ

Có các TK 111, 112, 311,.....

9.3. Khi nh p kh u v t t , thi t b , hàng hoá c n ph n ánh các nghi p v  sau:ậ ẩ ậ ư ế ị ầ ả ệ ụ

- S  ti n hàng u  thác nh p kh u ph i thanh toán h  v i ng i bán cho bên giao u  thác, cănố ề ỷ ậ ẩ ả ộ ớ ườ ỷ  
c  các ch ng t  liên quan, ghi:ứ ứ ừ
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N  TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng (N u hàng mua đang đi đ ng) ợ ườ ế ườ

N  TK 156 - Hàng hoá (N u hàng v  nh p kho)ợ ế ề ậ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng ng i bán).ả ả ườ ế ừ ườ

Tr ng h p nh n hàng c a n c ngoài không nh p kho chuy n giao th ng cho đ n v  uườ ợ ậ ủ ướ ậ ể ẳ ơ ị ỷ  
thác nh p kh u, ghi:ậ ẩ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t đ n v  u  thác nh p kh u) ợ ả ả ườ ế ơ ị ỷ ậ ẩ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t ng i bán n c ngoài).ả ả ườ ế ườ ướ

- Thu  nh p kh u ph i n p h  cho đ n v  u  thác nh p kh u, căn c  các ch ng t  liên quan,ế ậ ẩ ả ộ ộ ơ ị ỷ ậ ẩ ứ ứ ừ  
ghi:

N  TK 151 - Hàng mua đang đi đ ngợ ườ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u).ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

Tr ng h p nh n hàng c a n c ngoài không nh p kho chuy n giao th ng cho đ n v  uườ ợ ậ ủ ướ ậ ể ẳ ơ ị ỷ  
thác nh p kh u, ghi:ậ ẩ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t đ n v  u  thác nh p kh u) ợ ả ả ườ ế ơ ị ỷ ậ ẩ

Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u).ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

- Thu  giá tr  gia tăng hàng nh p kh u ph i n p h  cho đ n v  u  thác nh p kh u, căn c  cácế ị ậ ẩ ả ộ ộ ơ ị ỷ ậ ẩ ứ  
ch ng t  liên quan, ghi:ứ ừ

N  TK 151 - Hàng mua đang đi đ ngợ ườ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33312).ế ả ộ

Tr ng h p nh n hàng c a n c ngoài không qua nh p kho chuy n giao th ng cho đ n vườ ợ ậ ủ ướ ậ ể ẳ ơ ị 
u  thác nh p kh u, ghi:ỷ ậ ẩ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t đ n v  u  thác nh p kh u) ợ ả ả ườ ế ơ ị ỷ ậ ẩ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33312).ế ả ộ

- Thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p h  cho đ n v  u  thác nh p kh u, căn c  các ch ng t  liênế ụ ặ ệ ả ộ ộ ơ ị ỷ ậ ẩ ứ ứ ừ  
quan, ghi:

N  TK 151 - Hàng mua đang đi đ ngợ ườ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t.ế ụ ặ ệ

Tr ng h p nh p hàng c a n c ngoài không qua nh p kho chuy n giao th ng cho đ n vườ ợ ậ ủ ướ ậ ể ẳ ơ ị 
u  thác nh p kh u, ghi:ỷ ậ ẩ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t đ n v  u  thác nh p kh u) ợ ả ả ườ ế ơ ị ỷ ậ ẩ
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Có TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t.ế ụ ặ ệ

- Khi tr  hàng cho đ n v  u  thác nh p kh u, căn c  vào Hoá đ n GTGT xu t tr  hàng và cácả ơ ị ỷ ậ ẩ ứ ơ ấ ả  
ch ng t  liên quan, ghi:ứ ừ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  u  thác NK)ợ ả ủ ế ừ ơ ị ỷ

Có TK 156 - Hàng hoá (Giá tr  hàng nh p kh u đã bao g m các kho n thu  ph i n p)ị ậ ẩ ồ ả ế ả ộ

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng.ườ

9.4. Đ i v i phí u  thác nh p kh u và thu  GTGT tính trên phí u  thác nh p kh u, căn cố ớ ỷ ậ ẩ ế ỷ ậ ẩ ứ 
vào Hoá đ n GTGT và các ch ng t  liên quan, k  toán ph n ánh doanh thu phí u  thác nh p kh u,ơ ứ ừ ế ả ỷ ậ ẩ  
ghi:

N  các TK 131, 111, 112,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113) ấ ị ụ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

9.5. Đ i v i các kho n chi h  cho đ n v  u  thác nh p kh u liên quan đ n ho t đ ng nh nố ớ ả ộ ơ ị ỷ ậ ẩ ế ạ ộ ậ  
u  thác nh p kh u (Phí ngân hàng, phí giám đ nh h i quan, chi thuê kho, thuê bãi, chi b c x p, v nỷ ậ ẩ ị ả ố ế ậ  
chuy n hàng...), căn c  các ch ng t  liên quan, ghi:ể ứ ứ ừ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  u  thác NK)ợ ả ủ ế ừ ơ ị ỷ

Có TK 111, 112,...

9.6. Khi đ n v  u  thác nh p kh u chuy n tr  n t s  ti n hàng nh p kh u, ti n thu  nh pơ ị ỷ ậ ẩ ể ả ố ố ề ậ ẩ ề ế ậ  
kh u, thu  GTGT hàng nh p kh u, thu  tiêu th  đ c bi t (N u đ n v  u  thác nh  n p h  vàoẩ ế ậ ẩ ế ụ ặ ệ ế ơ ị ỷ ờ ộ ộ  
NSNN các kho n thu  này), và các kho n chi h  cho ho t đ ng u  thác nh p kh u, phí u  thácả ế ả ộ ạ ộ ỷ ậ ẩ ỷ  
nh p kh u, căn c  vào các ch ng t  liên quan, ghi:ậ ẩ ứ ứ ừ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  u  thác NK).ả ủ ế ừ ơ ị ỷ

9.7. Khi thanh toán h  ti n hàng nh p kh u v i ng i bán cho đ n v  u  thác nh p kh u, cănộ ề ậ ẩ ớ ườ ơ ị ỷ ậ ẩ  
c  các ch ng t  liên quan, ghi:ứ ứ ừ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng ng i bán) ợ ả ả ườ ế ừ ườ

Có các TK 112, 144,...

9.8. Khi n p h  thu  nh p kh u, thu  GTGT hàng nh p kh u, thu  tiêu th  đ c bi t vàoộ ộ ế ậ ẩ ế ậ ẩ ế ụ ặ ệ  
NSNN, căn c  các ch ng t  liên quan, ghi:ứ ứ ừ

N  các TK 3331, 3332, 3333,...ợ

Có các TK 111, 112,...

9.9. Tr ng h p đ n v  nh n u  thác nh p kh u làm th  t c n p các lo i thu  liên quan đ nườ ợ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ủ ụ ộ ạ ế ế  
hàng nh p kh u, đ n v  u  thác nh p kh u t  n p các kho n thu  này vào NSNN, căn c  cácậ ẩ ơ ị ỷ ậ ẩ ự ộ ả ế ứ  
ch ng t  liên quan, k  toán ph n ánh s  ti n đ n v  u  thác nh p kh u đã n p vào NSNN, ghi:ứ ừ ế ả ố ề ơ ị ỷ ậ ẩ ộ
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N  các TK 3331, 3332, 3333,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  u  thác nh p kh u).ả ủ ế ừ ơ ị ỷ ậ ẩ

10. Tr ng h p khách hàng không thanh toán b ng ti n mà thanh toán b ng hàng (Theoườ ợ ằ ề ằ  
ph ng th c hàng đ i hàng), căn c  vào giá tr  v t t , hàng hoá nh n trao đ i (Tính theo giá tr  h pươ ứ ổ ứ ị ậ ư ậ ổ ị ợ  
lý ghi trong Hoá đ n GTGT ho c Hoá đ n bán hàng c a khách hàng) tr  vào s  n  ph i thu c aơ ặ ơ ủ ừ ố ợ ả ủ  
khách hàng, ghi:

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

N  TK 611 - Mua hàng (Tr ng h p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhợ ườ ợ ế ồ ươ ể ị  
kỳ) .

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

11. Tr ng h p phát sinh kho n n  ph i thu khó đòi th c s  không th  thu n  đ c ph i xườ ợ ả ợ ả ự ự ể ợ ượ ả ử  
lý xoá s :ổ

Căn c  vào biên b n x  lý xoá n , ghi:ứ ả ử ợ

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòi (S  đã l p d  phòng) ợ ự ả ố ậ ự

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (S  ch a l p d  phòng)ợ ả ệ ố ư ậ ự

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

Đ ng th i, ghi đ n vào bên N  TK 004 "N  khó đòi đã x  lý" (Tài kho n ngoài B ng Cânồ ờ ơ ợ ợ ử ả ả  
đ i k  toán) nh m ti p t c theo dõi trong th i h n quy đ nh đ  có th  truy thu ng i m c n  số ế ằ ế ụ ờ ạ ị ể ể ườ ắ ợ ố 
ti n đó.ề

12. Cu i niên đ  k  toán, s  d  n  ph i thu c a khách hàng có g c ngo i t  đ c đánh giá theo t  giáố ộ ế ố ư ợ ả ủ ố ạ ệ ượ ỷ  
giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t iị ị ườ ạ ệ ướ ệ ố ạ  
th i đi m l p báo cáo tài chính:ờ ể ậ

- N u t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhàế ỷ ị ị ườ ạ ệ  
n c công b  t i th i đi m l p báo cáo tài chính l n h n t  giá đang ph n ánh trên s  k  toán Tàiướ ố ạ ờ ể ậ ớ ơ ỷ ả ổ ế  
kho n 131 có g c ngo i t  thì s  chênh l ch t  giá h i đoái, ghi:ả ố ạ ệ ố ệ ỷ ố

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131).ệ ỷ ố

- N u t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhàế ỷ ị ị ườ ạ ệ  
n c công b  t i th i đi m l p báo cáo tài chính nh  h n t  giá đang ph n ánh trên s  k  toán Tàiướ ố ạ ờ ể ậ ỏ ơ ỷ ả ổ ế  
kho n 131 có g c ngo i t  thì s  chênh l ch t  giá h i đoái, ghi:ả ố ạ ệ ố ệ ỷ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131)ợ ệ ỷ ố
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Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

- X  lý chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i cu i niên đ  k  toán các kho n ph i thuử ệ ỷ ố ạ ố ộ ế ả ả  
c a khách hàng có g c ngo i t  theo t  giá h i đoái cu i kỳ (Xem h ng d n  Tài kho n 413).ủ ố ạ ệ ỷ ố ố ướ ẫ ở ả

Tài kho n 133ả
thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr  ế ị ượ ấ ừ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr , đã kh u tr  và cònả ể ả ố ế ầ ượ ấ ừ ấ ừ  
đ c kh u tr  c a doanh nghi p.ượ ấ ừ ủ ệ

Thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  là thu  GTGT c a hàng hoá, d ch v  dùng cho s n xu t,ế ầ ượ ấ ừ ế ủ ị ụ ả ấ  
kinh doanh hàng hoá, d ch v  ch u thu  GTGT.ị ụ ị ế

Thu  GTGT đ u vào b ng (=) T ng s  thu  GTGT ghi trên Hoá đ n GTGT mua hàng hoá,ế ầ ằ ổ ố ế ơ  
d ch v  (bao g m c  tài s n c  đ nh) dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  ch u thuị ụ ồ ả ả ố ị ả ấ ị ụ ị ế 
GTGT, s  thu  GTGT ghi trên ch ng t  n p thu  c a hàng hoá nh p kh u, ho c ch ng t  n pố ế ứ ừ ộ ế ủ ậ ẩ ặ ứ ừ ộ  
thu  GTGT thay cho phía n c ngoài theo quy đ nh c a B  Tài chính áp d ng đ i v i các t  ch c,ế ướ ị ủ ộ ụ ố ớ ổ ứ  
cá nhân n c ngoài có ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c đ u t  theoướ ạ ộ ạ ệ ộ ứ ầ ư  
Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam.ậ ầ ư ướ ạ ệ

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Tài kho n 133 ch  áp d ng đ i v i doanh nghi p thu c đ i t ng n p thu  GTGT theoả ỉ ụ ố ớ ệ ộ ố ượ ộ ế  
ph ng pháp kh u tr  thu , không áp d ng đ i v i hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thuươ ấ ừ ế ụ ố ớ ị ụ ộ ố ượ ị ế 
GTGT theo ph ng pháp tr c ti p và hàng hoá d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT.ươ ự ế ị ụ ộ ố ượ ị ế

2. Đ i v i hàng hoá, d ch v  mua vào dùng đ ng th i cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d chố ớ ị ụ ồ ờ ả ấ ị  
v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT và không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT thì doanh nghi pụ ộ ố ượ ị ế ộ ố ượ ị ế ệ  
ph i h ch toán riêng thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  và thu  GTGT đ u vào không đ c kh uả ạ ế ầ ượ ấ ừ ế ầ ượ ấ  
tr .ừ

Tr ng h p không th  h ch toán riêng đ c thì s  thu  GTGT đ u vào đ c h ch toán vàoườ ợ ể ạ ượ ố ế ầ ượ ạ  
Tài kho n 133. Cu i kỳ, k  toán ph i xác đ nh s  thu  GTGT đ c kh u tr  theo t  l  (%) gi aả ố ế ả ị ố ế ượ ấ ừ ỷ ệ ữ  
doanh thu bán hàng, cung c p d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT so v i t ng doanh thu bánấ ị ụ ộ ố ượ ị ế ớ ổ  
hàng, cung c p d ch v  phát sinh trong kỳ. S  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  đ c tínhấ ị ụ ố ế ầ ượ ấ ừ ượ  
vào giá v n c a hàng bán ra ho c chi phí s n xu t, kinh doanh tuỳ theo t ng tr ng h p c  th .ố ủ ặ ả ấ ừ ườ ợ ụ ể

Tr ng h p s  thu  GTGT không đ c kh u tr  có giá tr  l n thì tính vào giá v n hàng bánườ ợ ố ế ượ ấ ừ ị ớ ố  
ra trong kỳ t ng ng v i doanh thu trong kỳ, s  còn l i đ c tính vào giá v n hàng bán ra c a kỳươ ứ ớ ố ạ ượ ố ủ  
k  toán sau.ế
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3. Tr ng h p doanh nghi p mua hàng hoá, d ch v  dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanhườ ợ ệ ị ụ ạ ộ ả ấ  
hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinhị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ạ ộ ả ấ  
doanh hàng hoá, d ch v  ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, dùng vào ho t đ ng sị ụ ị ế ươ ự ế ạ ộ ự 
nghi p, d  án đ c trang tr i b ng ngu n kinh phí s  nghi p, d  án, ho c dùng vào ho t đ ngệ ự ượ ả ằ ồ ự ệ ự ặ ạ ộ  
phúc l i, khen th ng đ c trang tr i b ng qu  phúc l i, khen th ng c a doanh nghi p thì sợ ưở ượ ả ằ ỹ ợ ưở ủ ệ ố 
thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  và không h ch toán vào Tài kho n 133. S  thu  GTGTế ầ ượ ấ ừ ạ ả ố ế  
đ u vào không đ c kh u tr  đ c tính vào giá tr  c a v t t , hàng hoá, tài s n c  đ nh, d ch vầ ượ ấ ừ ượ ị ủ ậ ư ả ố ị ị ụ 
mua vào.

4. Tr ng h p hàng hoá, d ch v  mua vào đ c dùng ch ng t  đ c thù (nh  tem b u đi n,ườ ợ ị ụ ượ ứ ừ ặ ư ư ệ  
vé c c v n t i...) ghi giá thanh toán là giá đã có thu  GTGT thì doanh nghi p đ c căn c  vào giáướ ậ ả ế ệ ượ ứ  
hàng hoá, d ch v  mua vào đã có thu  GTGT đ  xác đ nh giá không có thu  và thu  GTGT đ u vàoị ụ ế ể ị ế ế ầ  
đ c kh u tr  theo ph ng pháp tính đ c quy đ nh t i đi m b, kho n 1.2, M c I, Ph n III Thôngượ ấ ừ ươ ượ ị ạ ể ả ụ ầ  
t  s  120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 c a B  Tài chính.ư ố ủ ộ

5. Đ i v i c  s  s n xu t nông, lâm, ng  nghi p xu t kh u s n ph m do mình tr c ti pố ớ ơ ở ả ấ ư ệ ấ ẩ ả ẩ ự ế  
nuôi, tr ng, đánh b t khai thác, thì ch  đ c kh u tr  thu  đ u vào c a hàng hoá, d ch v  s  d ngồ ắ ỉ ượ ấ ừ ế ầ ủ ị ụ ử ụ  
tr c ti p cho giai đo n khai thác.ự ế ạ

6. Hàng hoá mua vào b  t n th t do thiên tai, ho  ho n, b  m t, xác đ nh do trách nhi m c aị ổ ấ ả ạ ị ấ ị ệ ủ  
các t  ch c, cá nhân ph i b i th ng thì thu  GTGT đ u vào c a s  hàng hoá này đ c tính vàoổ ứ ả ồ ườ ế ầ ủ ố ượ  
giá tr  hàng hoá t n th t ph i b i th ng, không đ c tính vào s  thu  GTGT đ u vào đ c kh uị ổ ấ ả ồ ườ ượ ố ế ầ ượ ấ  
tr  khi kê khai thu  GTGT ph i n p.ừ ế ả ộ

7. Thu  GTGT đ u vào phát sinh trong tháng nào thì đ c kê khai kh u tr  khi xác đ nh thuế ầ ượ ấ ừ ị ế 
GTGT ph i n p c a tháng đó. N u s  thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  l n h n s  thu  GTGTả ộ ủ ế ố ế ầ ượ ấ ừ ớ ơ ố ế  
đ u ra thì ch  kh u tr  thu  GTGT đ u vào b ng (=) s  thu  GTGT đ u ra c a tháng đó, s  thuầ ỉ ấ ừ ế ầ ằ ố ế ầ ủ ố ế 
GTGT đ u vào còn l i đ c kh u tr  ti p vào kỳ tính thu  sau ho c đ c xét hoàn thu  theo quyầ ạ ượ ấ ừ ế ế ặ ượ ế  
đ nh c a Lu t thu  GTGT.ị ủ ậ ế

Tr ng h p Hoá đ n GTGT ho c ch ng t  n p thu  GTGT đ u vào c a hàng hoá, d ch vườ ợ ơ ặ ứ ừ ộ ế ầ ủ ị ụ 
mua vào phát sinh trong tháng nh ng ch a kê khai k p trong tháng thì đ c kê khai kh u tr  vào cácư ư ị ượ ấ ừ  
tháng ti p sau theo quy đ nh c a Lu t thu  GTGT.ế ị ủ ậ ế

8. Văn phòng T ng công ty không tr c ti p ho t đ ng kinh doanh không thu c đ i t ng n pổ ự ế ạ ộ ộ ố ượ ộ  
thu  GTGT thì không đ c kh u tr  hay hoàn thu  GTGT đ u vào c a hàng hoá, d ch v  mua vàoế ượ ấ ừ ế ầ ủ ị ụ  
ph c v  cho ho t đ ng c a đ n v .ụ ụ ạ ộ ủ ơ ị

Tr ng h p Văn phòng T ng công ty có ho t đ ng kinh doanh hàng hoá, d ch v  ch u thuườ ợ ổ ạ ộ ị ụ ị ế  
GTGT thì ph i đăng ký, kê khai n p thu  GTGT riêng cho các ho t đ ng này.ả ộ ế ạ ộ

9. Đ i v i doanh nghi p kinh doanh n p thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p trên GTGTố ớ ệ ộ ế ươ ự ế  
đ c chuy n sang n p thu  theo ph ng pháp kh u tr  thu , đ c kh u tr  thu  GTGT c a hàngượ ể ộ ế ươ ấ ừ ế ượ ấ ừ ế ủ  
hoá, d ch v  mua vào phát sinh k  t  tháng đ c áp d ng n p thu  theo ph ng pháp kh u trị ụ ể ừ ượ ụ ộ ế ươ ấ ừ 
thu ; đ i v i hàng hoá, d ch v  mua vào tr c tháng đ c áp d ng n p thu  theo ph ng phápế ố ớ ị ụ ướ ượ ụ ộ ế ươ  
kh u tr  thu  thì không đ c tính kh u tr  thu  GTGT đ u vào.ấ ừ ế ượ ấ ừ ế ầ

10. Theo Lu t thu  GTGT thì căn c  đ  xác đ nh s  thu  đ u vào đ c kh u tr  là s  thuậ ế ứ ể ị ố ế ầ ượ ấ ừ ố ế  
GTGT ghi trên Hoá đ n GTGT khi mua hàng hoá, d ch v  ho c ch ng t  n p thu  GTGT đ i v iơ ị ụ ặ ứ ừ ộ ế ố ớ  
hàng hoá nh p kh u ho c ch ng t  n p thu  GTGT thay cho nhà th u n c ngoài theo quy đ nh.ậ ẩ ặ ứ ừ ộ ế ầ ướ ị  
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Tr ng h p hàng hoá, d ch v  mua vào không theo Hoá đ n GTGT ho c có Hoá đ n GTGT nh ngườ ợ ị ụ ơ ặ ơ ư  
không đúng quy đ nh c a pháp lu t thì doanh nghi p không đ c kh u tr  thu  GTGT đ u vào.ị ủ ậ ệ ượ ấ ừ ế ầ  
Tr ng h p Hoá đ n GTGT không ghi thu  GTGT (tr  tr ng h p đ c thù đ c dùng Hoá đ nườ ợ ơ ế ừ ườ ợ ặ ượ ơ  
GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thu  GTGT); không ghi ho c ghi không đúng tên, đ a ch , mãế ặ ị ỉ  
s  thu  c a ng i bán nên không xác đ nh đ c ng i bán; hoá đ n, ch ng t  n p thu  GTGTố ế ủ ườ ị ượ ườ ơ ứ ừ ộ ế  
gi , hoá đ n b  t y xoá, hoá đ n kh ng (không bán hàng hoá, d ch v ); hoá đ n ghi giá tr  cao h nả ơ ị ẩ ơ ố ị ụ ơ ị ơ  
giá tr  th c t  c a hàng hoá, d ch v  đã bán thì doanh nghi p không đ c kh u tr  thu  GTGT đ uị ự ế ủ ị ụ ệ ượ ấ ừ ế ầ  
vào.

k t c u và n i Dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 133 - thu  gtgt đ c kh u trả ế ượ ấ ừ

Bên N :ợ

S  thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr .ố ế ầ ượ ấ ừ

Bên Có:

- S  thu  GTGT đ u vào đã kh u tr ;ố ế ầ ấ ừ

- K t chuy n s  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr ;ế ể ố ế ầ ượ ấ ừ

- Thu  GTGT đ u vào c a hàng hoá mua vào nh ng đã tr  l i, đ c gi m giá;ế ầ ủ ư ả ạ ượ ả

- S  thu  GTGT đ u vào đã đ c hoàn l i.ố ế ầ ượ ạ

S  d  bên N :ố ư ợ

S  thu  GTGT đ u vào còn đ c kh u tr , s  thu  GTGT đ u vào đ c hoàn l i nh ngố ế ầ ượ ấ ừ ố ế ầ ượ ạ ư  
NSNN ch a hoàn tr .ư ả

Tài kho n 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr , có 2 tài kho n c p 2:ả ế ượ ấ ừ ả ấ  

- Tài kho n 1331 - Thu  GTGT đ c kh u tr  c a hàng hoá, d ch v :ả ế ượ ấ ừ ủ ị ụ  Ph n ánh thu  GTGTả ế  
đ u vào đ c kh u tr  c a v t t , hàng hoá, d ch v  mua ngoài dùng vào s n xu t, kinh doanhầ ượ ấ ừ ủ ậ ư ị ụ ả ấ  
hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu .ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế

- Tài kho n 1332 - Thu  GTGT đ c kh u tr  c a tài s n c  đ nh:ả ế ượ ấ ừ ủ ả ố ị  Ph n ánh thu  GTGTả ế  
đ u vào c a quá trình đ u t , mua s m tài s n c  đ nh dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanhầ ủ ầ ư ắ ả ố ị ạ ộ ả ấ  
hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu , c a quáị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế ủ  
trình mua s m b t đ ng s n đ u tắ ấ ộ ả ầ ư

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi mua v t t , hàng hoá, TSCĐ dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d chậ ư ạ ộ ả ấ ị  
v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , mua b t đ ng s n đ u tụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ấ ộ ả ầ ư 
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , k  toán ph n ánh giá tr  v t t ,ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế ả ị ậ ư  
hàng hoá nh p kho, chi phí thu mua, v n chuy n, b c x p, thuê kho bãi... t  n i mua v  đ n doanhậ ậ ể ố ế ừ ơ ề ế  
nghi p theo giá th c t  bao g m giá mua ch a có thu  GTGT đ u vào và ph n ánh thu  GTGTệ ự ế ồ ư ế ầ ả ế  
đ c kh u tr , ghi:ượ ấ ừ
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N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

N  TK 611 - Mua hàngợ

N  TK 217 - B t đ ng s n đ u tợ ấ ộ ả ầ ư

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331, 1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 331,... (T ng giá thanh toán).ổ

2. Khi mua v t t , hàng hoá, công c , d ch v  dùng ngay vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá,ậ ư ụ ị ụ ả ấ  
d ch v , s a ch a TSCĐ, đ u t  XDCB thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápị ụ ử ữ ầ ư ộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr , k  toán ph n ánh giá tr  v t t , hàng hoá, công c , d ch v  tính vào chi phí theo giá muaấ ừ ế ả ị ậ ư ụ ị ụ  
ch a có thu  GTGT, và ph n ánh thu  GTGT đ u vào, ghi:ư ế ả ế ầ

N  các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 142, 242,... (Giá mua ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 331,... (T ng giá thanh toán).ổ

3. Khi mua hàng hoá giao bán ngay (Thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr  thu  và doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr )  cho khách hàngấ ừ ế ệ ộ ế ươ ấ ừ  
(Không qua nh p kho), ghi:ậ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ố ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 331,... (T ng giá thanh toán).ổ

4. Khi nh p kh u v t t , hàng hoá, TSCĐ, k  toán ph n ánh giá tr  v t t , hàng hoá, TSCĐậ ẩ ậ ư ế ả ị ậ ư  
nh p kh u bao g m t ng s  ti n ph i thanh toán cho ng i bán (Theo t  giá giao d ch th c t ,ậ ẩ ồ ổ ố ề ả ườ ỷ ị ự ế  
ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n cặ ỷ ị ị ườ ạ ệ ướ  
Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh nghi p v  kinh t ), thu  nh p kh u và thu  tiêu th  đ cệ ố ạ ờ ể ệ ụ ế ế ậ ẩ ế ụ ặ  
bi t ph i n p (n u có), chi phí v n chuy n, ghi:ệ ả ộ ế ậ ể

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá ch a có thu  GTGT hàng nh p kh u)ợ ệ ậ ệ ư ế ậ ẩ

N  TK 156 - Hàng hoá (Giá ch a có thu  GTGT hàng nh p kh u) ợ ư ế ậ ẩ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Giá ch a có thu  GTGT hàng nh p kh u)ợ ữ ư ế ậ ẩ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3332, 3333) ế ả ả ộ ướ

Có các TK 111, 112, 331,...

Riêng đ i v i thu  GTGT hàng nh p kh u ph n ánh nh  sau:ố ớ ế ậ ẩ ả ư

- N u hàng nh p kh u dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch uế ậ ẩ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị  
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thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thì thu  GTGT c a hàng nh p kh u s  đ c kh u tr ,ế ươ ấ ừ ế ủ ậ ẩ ẽ ượ ấ ừ  
ghi:

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331, 1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33312).ế ả ả ộ ướ

- N u hàng nh p kh u dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  không thu c đ iế ậ ẩ ả ấ ị ụ ộ ố  
t ng ch u thu  GTGT ho c ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, ho c dùng vào ho tượ ị ế ặ ị ế ươ ự ế ặ ạ  
đ ng s  nghi p, d  án, ho t đ ng văn hoá, phúc l i,... đ c trang tr i b ng ngu n kinh phí sộ ự ệ ự ạ ộ ợ ượ ả ằ ồ ự 
nghi p, d  án ho c qu  khen th ng, phúc l i thì thu  GTGT ph i n p c a hàng nh p kh u đ cệ ự ặ ỹ ưở ợ ế ả ộ ủ ậ ẩ ượ  
tính vào giá tr  v t t , hàng hoá, TSCĐ mua vào, ghi:ị ậ ư

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá có thu  GTGT và thu  nh p kh u)ợ ệ ậ ệ ế ế ậ ẩ

N  TK 156 - Hàng hoá (Giá có thu  GTGT và thu  nh p kh u)ợ ế ế ậ ẩ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Giá có thu  GTGT và thu  nh p kh u) ợ ữ ế ế ậ ẩ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33312).ế ả ả ộ ướ

5. Tr ng h p hàng đã mua và đã tr  l i ho c hàng đã mua đ c gi m giá do kém, m tườ ợ ả ạ ặ ượ ả ấ  
ph m ch t thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu , căn c  vào ch ng tẩ ấ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế ứ ứ ừ 
xu t hàng tr  l i cho bên bán và các ch ng t  liên quan, k  toán ph n ánh giá tr  hàng đã mua và đãấ ả ạ ứ ừ ế ả ị  
tr  l i ng i bán ho c hàng đã mua đ c gi m giá, thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr , ghi:ả ạ ườ ặ ượ ả ế ầ ượ ấ ừ

N  các TK 111, 112, 331 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (Thu  GTGT đ u vào c a hàng mua tr  l iế ượ ấ ừ ế ầ ủ ả ạ  
ho c đ c gi m giá)ặ ượ ả

Có các TK 152, 153, 156, 211,... (Giá mua ch a có thu  GTGT).ư ế

6. Đ i v i v t t , hàng hoá, d ch v , TSCĐ mua v  dùng đ ng th i cho s n ố ớ ậ ư ị ụ ề ồ ờ ả xu t, kinh doanhấ  
hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT và khôngị ụ ộ ố ượ ị ế  ch u thu  GTGT nh ng doanh nghi pị ế ư ệ  
không h ch toán riêng đ c thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr :ạ ượ ế ầ ượ ấ ừ

6.1. Khi mua v t t , hàng hoá, TSCĐ, ghi:ậ ư

N  các TK 152, 153, 156, 211, 213 (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (Thu  GTGT đ u vào)ợ ế ượ ấ ừ ế ầ

Có các TK 111, 112, 331,...

6.2. Cu i kỳ, k  toán tính và xác đ nh thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr , không đ c kh uố ế ị ế ầ ượ ấ ừ ượ ấ  
tr  trên c  s  phân b  theo t  l  doanh thu. S  thu  GTGT đ u vào đ c tính kh u tr  theo t  lừ ơ ở ổ ỷ ệ ố ế ầ ượ ấ ừ ỷ ệ 
(%) gi a doanh thu bán hàng, cung c p d ch v  ch u thu  GTGT so v i t ng doanh thu bán hàng,ữ ấ ị ụ ị ế ớ ổ  
cung c p d ch v  phát sinh trong kỳ. Đ i v i s  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  trong kỳấ ị ụ ố ớ ố ế ầ ượ ấ ừ  
s  ph n ánh nh  sau:ẽ ả ư

- S  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  trong kỳ, tính vào giá v n hàng bán trong kỳ,ố ế ầ ượ ấ ừ ố  
ghi:
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N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331).ế ượ ấ ừ

- Tr ng h p s  thu  GTGT không đ c kh u tr  có tr  giá l n đ c tính vào giá v n hàngườ ợ ố ế ượ ấ ừ ị ớ ượ ố  
bán ra c a các kỳ k  toán sau, k t chuy n s  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  trong kỳủ ế ế ể ố ế ầ ượ ấ ừ  
tính vào giá v n hàng bán c a các kỳ k  toán sau, ghi:ố ủ ế

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n; ho cợ ả ướ ắ ạ ặ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331).ế ượ ấ ừ

Đ nh kỳ, khi tính s  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  vào giá v n hàng bán c a kỳị ố ế ầ ượ ấ ừ ố ủ  
k  toán sau, ghi:ế

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có các TK 142, 242,....

7. Khi mua TSCĐ có Hoá đ n GTGT dùng chung cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vơ ả ấ ị ụ 
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT và không ch u thu  GTGT, k  toán ph n ánh giá tr  TSCĐ theoộ ố ượ ị ế ị ế ế ả ị  
giá mua ch a có thu  GTGT, thu  GTGT đ u vào đ c ph n ánh vào bên N  TK 133 đ  cu i kỳư ế ế ầ ượ ả ợ ể ố  
tính và xác đ nh s  thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  trên c  s  t  l  doanh thu bán hàng, cungị ố ế ầ ượ ấ ừ ơ ở ỷ ệ  

ng d ch v  ch u thu  GTGT so v i t ng doanh thu bán hàng và cung ng d ch v  phát sinh trongứ ị ụ ị ế ớ ổ ứ ị ụ  
kỳ:

- S  thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  trong kỳ, ghi:ố ế ầ ượ ấ ừ

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p nhà n c (33311)ợ ế ả ả ộ ướ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332).ế ượ ấ ừ

- S  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  đ c h ch toán vào các tài kho n t p h p chiố ế ầ ượ ấ ừ ượ ạ ả ậ ợ  
phí có liên quan đ n vi c s  d ng TSCĐ:ế ệ ử ụ

+ Tr ng h p s  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  l n ph i phân b  d n, ghi:ườ ợ ố ế ầ ượ ấ ừ ớ ả ổ ầ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n; ho cợ ả ướ ắ ạ ặ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332).ế ượ ấ ừ

+ Đ nh kỳ, khi phân b  s  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  tính vào chi phí, ghi:ị ổ ố ế ầ ượ ấ ừ

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (N u phân b  dài h n).ả ướ ạ ế ổ ạ

+ Tr ng h p s  thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr , ghi:ườ ợ ố ế ầ ượ ấ ừ

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ
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Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332).ế ượ ấ ừ

8. V t t , hàng hoá, TSCĐ mua vào b  t n th t do thiên tai, ho  ho n, b  m t, xác đ nh doậ ư ị ổ ấ ả ạ ị ấ ị  
trách nhi m c a các t  ch c, cá nhân ph i b i th ng thì thu  GTGT đ u vào c a s  hàng hoá nàyệ ủ ổ ứ ả ồ ườ ế ầ ủ ố  
không đ c tính vào s  thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  khi kê khai thu  GTGT ph i n p:ượ ố ế ầ ượ ấ ừ ế ả ộ

- Tr ng h p thu  GTGT c a v t t , hàng hoá, TSCĐ mua vào b  t n th t ch a xác đ nhườ ợ ế ủ ậ ư ị ổ ấ ư ị  
đ c nguyên nhân ch  x  lý, ghi:ượ ờ ử

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381)ợ ả

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331, 1332).ế ượ ấ ừ

- Tr ng h p thu  GTGT c a v t t , hàng hoá, TSCĐ mua vào b  t n th t khi có quy t đ nh xườ ợ ế ủ ậ ư ị ổ ấ ế ị ử  
lý c a c p có th m quy n v  s  thu b i th ng c a các t  ch c, cá nhân, ghi:ủ ấ ẩ ề ề ố ồ ườ ủ ổ ứ

N  các TK 111, 334,... (S  thu b i th ng)ợ ố ồ ườ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (N u đ c tính vào chi phí)ợ ố ế ượ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1381)ả

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u xác đ nh đ c nguyên nhân và có quy tế ượ ấ ừ ế ị ượ ế  
đ nh x  lý ngay).ị ử

9. Đ i v i hàng hoá, d ch v  mua vào đ  xu t kh u đ c kh u tr , hoàn thu  GTGT đ u vàoố ớ ị ụ ể ấ ẩ ượ ấ ừ ế ầ  
khi đ m b o có đ  đi u ki n, th  t c và h  s  đ  kh u tr  hoàn thu  GTGT đ u vào theo quyả ả ủ ề ệ ủ ụ ồ ơ ể ấ ừ ế ầ  
đ nh hi n hành:ị ệ

- Thu  GTGT đ u vào phát sinh khi mua v t t , hàng hoá, d ch v , TSCĐ liên quan đ n ho tế ầ ậ ư ị ụ ế ạ  
đ ng xu t kh u hàng hoá, d ch v  đ c kh u tr , hoàn thu  theo ch  đ  quy đ nh đ c k  toánộ ấ ẩ ị ụ ượ ấ ừ ế ế ộ ị ượ ế  
nh  tr ng h p mua v t t , hàng hoá, d ch v , TSCĐ trong n c (Xem h ng d n  m c 1, 2, 3).ư ườ ợ ậ ư ị ụ ướ ướ ẫ ở ụ

- Khi đ c hoàn thu  GTGT đ u vào c a hàng hoá, d ch v  xu t kh u (n u có), ghi:ượ ế ầ ủ ị ụ ấ ẩ ế

N  các TK 111, 112,....ợ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331).ế ượ ấ ừ

10. Cu i tháng, k  toán xác đ nh s  thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  vào s  thu  GTGTố ế ị ố ế ầ ượ ấ ừ ố ế  
đ u ra khi xác đ nh s  thu  GTGT ph i n p trong kỳ, ghi:ầ ị ố ế ả ộ

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ợ ế ả ộ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr .ế ượ ấ ừ

11. Đ i v i doanh nghi p thu c đ i t ng n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thuố ớ ệ ộ ố ượ ộ ế ươ ấ ừ ế 
mà th ng xuyên có s  thu  GTGT đ u vào l n h n s  thu  GTGT đ u ra đ c c  quan có th mườ ố ế ầ ớ ơ ố ế ầ ượ ơ ẩ  
quy n cho phép hoàn l i thu  GTGT theo quy đ nh c a lu t thu . Khi nh n đ c ti n NSNN thanhề ạ ế ị ủ ậ ế ậ ượ ề  
toán v  s  ti n thu  GTGT đ u vào đ c hoàn l i, ghi:ề ố ề ế ầ ượ ạ

N  các TK 111, 112,....ợ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331, 1332).ế ượ ấ ừ
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tài kho n 136ả
ph i thu n i bả ộ ộ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n n  và tình hình thanh toán các kho n n  ph i thuả ể ả ả ợ ả ợ ả  
c a doanh nghi p v i đ n v  c p trên, gi a các đ n v  tr c thu c, ho c các đ n v  ph  thu c trongủ ệ ớ ơ ị ấ ữ ơ ị ự ộ ặ ơ ị ụ ộ  
m t doanh nghi p đ c l p, các doanh nghi p đ c l p trong T ng công ty v  các kho n vay m n,ộ ệ ộ ậ ệ ộ ậ ổ ề ả ượ  
chi h , tr  h , thu h , ho c các kho n mà doanh nghi p c p d i có nghĩa v  n p lên đ n v  c pộ ả ộ ộ ặ ả ệ ấ ướ ụ ộ ơ ị ấ  
trên ho c c p trên ph i c p cho c p d i.ặ ấ ả ấ ấ ướ
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h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Ph m vi và n i dung ph n ánh vào tài kho n 136 thu c quan h  thanh toán n i b  v  cácạ ộ ả ả ộ ệ ộ ộ ề  
kho n ph i thu gi a đ n v  c p trên và đ n v  c p d i, gi a các đ n v  c p d i v i nhau. Trongả ả ữ ơ ị ấ ơ ị ấ ướ ữ ơ ị ấ ướ ớ  
đó, c p trên là T ng công ty, công ty ph i là doanh nghi p s n xu t, kinh doanh đ c l p không ph iấ ổ ả ệ ả ấ ộ ậ ả  
là c  quan qu n lý, các đ n v  c p d i là các doanh nghi p thành viên tr c thu c ho c ph  thu cơ ả ơ ị ấ ướ ệ ự ộ ặ ụ ộ  
T ng công ty, công ty nh ng ph i là đ n v  có t  ch c công tác k  toán riêng.ổ ư ả ơ ị ổ ứ ế

2. N i dung các kho n ph i thu n i b  ph n ánh vào Tài kho n 136 bao g m:ộ ả ả ộ ộ ả ả ồ

a) ở doanh nghi p c p trên (doanh nghi p đ c l p, T ng công ty):ệ ấ ệ ộ ậ ổ

- V n, qu  ho c kinh phí đã giao, đã c p cho c p d i;ố ỹ ặ ấ ấ ướ

- V n kinh doanh cho c p d i vay không tính lãi;ố ấ ướ

- Các kho n c p d i ph i n p lên c p trên theo quy đ nh;ả ấ ướ ả ộ ấ ị

- Các kho n nh  c p d i thu h ;ả ờ ấ ướ ộ

- Các kho n đã chi, đã tr  h  c p d i;ả ả ộ ấ ướ

- Các kho n đã giao cho đ n v  tr c thu c đ  th c hi n kh i l ng giao khoán n i b  vàả ơ ị ự ộ ể ự ệ ố ượ ộ ộ  
nh n l i giá tr  giao khoán n i b ;ậ ạ ị ộ ộ

- Các kho n ph i thu vãng lai khác.ả ả

b) ở doanh nghi p c p d i (Doanh nghi p thành viên tr c thu c ho c đ n v  h ch toán phệ ấ ướ ệ ự ộ ặ ơ ị ạ ụ 
thu c):ộ

- Các kho n đ c đ n v  c p trên c p nh ng ch a nh n đ c (Tr  v n kinh doanh và kinhả ượ ơ ị ấ ấ ư ư ậ ượ ừ ố  
phí);

- Kho n cho vay v n kinh doanh;ả ố

- Các kho n nh  đ n v  c p trên ho c đ n v  n i b  khác thu h ;ả ờ ơ ị ấ ặ ơ ị ộ ộ ộ

- Các kho n đã chi, đã tr  h  đ n v  c p trên và đ n v  n i b  khác; ả ả ộ ơ ị ấ ơ ị ộ ộ

- Các kho n ph i thu vãng lai khác.ả ả

3. Tài kho n này không ph n ánh s  v n đ u t  mà công ty m  đ u t  v n vào các công ty conả ả ố ố ầ ư ẹ ầ ư ố  
và các kho n thanh toán gi a công ty m  và công ty con.ả ữ ẹ

4. Tài kho n 136 ph i h ch toán chi ti t theo t ng đ n v  có quan h  thanh toán và theo dõiả ả ạ ế ừ ơ ị ệ  
riêng t ng kho n ph i thu n i b . T ng doanh nghi p c n có bi n pháp đôn đ c gi i quy t d từ ả ả ộ ộ ừ ệ ầ ệ ố ả ế ứ  
đi m các kho n n  ph i thu n i b  trong niên đ  k  toán.ể ả ợ ả ộ ộ ộ ế

5. Cu i kỳ k  toán, ph i ki m tra, đ i chi u và xác nh n s  phát sinh, s  d  Tài kho n 136ố ế ả ể ố ế ậ ố ố ư ả  
"Ph i thu n i b ", Tài kho n 336 "Ph i tr  n i b " v i các đ n v  có quan h  theo t ng n i dungả ộ ộ ả ả ả ộ ộ ớ ơ ị ệ ừ ộ  
thanh toán. Ti n hành thanh toán bù tr  theo t ng kho n c a t ng đ n v  có quan h , đ ng th iế ừ ừ ả ủ ừ ơ ị ệ ồ ờ  
h ch toán bù tr  trên 2 Tài kho n 136 "Ph i thu n i b " và Tài kho n 336 "Ph i tr  n i b " (Theoạ ừ ả ả ộ ộ ả ả ả ộ ộ  
chi ti t t ng đ i t ng)ế ừ ố ượ

Khi đ i chi u, n u có chênh l ch, ph i tìm nguyên nhân và đi u ch nh k p th i.ố ế ế ệ ả ề ỉ ị ờ

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 136 - ph i thu n i bả ả ộ ộ
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Bên N :ợ

- S  v n kinh doanh đã giao cho đ n v  c p d i (bao g m v n c p tr c ti p và c p b ngố ố ơ ị ấ ướ ồ ố ấ ự ế ấ ằ  
các ph ng th c khác);ươ ứ

- Các kho n đã chi h , tr  h  đ n v  c p trên, c p d i;ả ộ ả ộ ơ ị ấ ấ ướ

- S  ti n đ n v  c p trên ph i thu v , các kho n đ n v  c p d i ph i n p; ố ề ơ ị ấ ả ề ả ơ ị ấ ướ ả ộ

- S  ti n đ n v  c p d i ph i thu v , các kho n c p trên ph i giao xu ng;ố ề ơ ị ấ ướ ả ề ả ấ ả ố

- S  ti n ph i thu v  bán s n ph m, hàng hoá, d ch v  cho đ n v  c p trên, c p d i, gi aố ề ả ề ả ẩ ị ụ ơ ị ấ ấ ướ ữ  
các đ n v  n i b .ơ ị ộ ộ

Bên Có:

- Thu h i v n, qu   đ n v  thành viên;ồ ố ỹ ở ơ ị

- Quy t toán v i đ n v  thành viên v  kinh phí s  nghi p đã c p, đã s  d ng;ế ớ ơ ị ề ự ệ ấ ử ụ

- S  ti n đã thu v  các kho n ph i thu trong n i b ;ố ề ề ả ả ộ ộ

- Bù tr  ph i thu v i ph i tr  trong n i b  c a cùng m t đ i t ng.ừ ả ớ ả ả ộ ộ ủ ộ ố ượ

S  d  bên N :ố ư ợ

S  n  còn ph i thu  các đ n v  n i b .ố ợ ả ở ơ ị ộ ộ

Tài kho n 136 - Ph i thu n i b , có 2 tài kho n c p 2:ả ả ộ ộ ả ấ

- Tài kho n 1361 - V n kinh doanh  đ n v  tr c thu c:ả ố ở ơ ị ự ộ  Tài kho n này ch  m   đ n v  c pả ỉ ở ở ơ ị ấ  
trên (T ng công ty, công ty) đ  ph n ánh s  v n kinh doanh hi n có  các đ n v  tr c thu c do đ nổ ể ả ố ố ệ ở ơ ị ự ộ ơ  
v  c p trên giao tr c ti p ho c hình thành b ng các ph ng th c khác. Tài kho n này không ph nị ấ ự ế ặ ằ ươ ứ ả ả  
ánh s  v n đ u t  mà công ty m  đ u t  vào các công ty con, các kho n này ph n ánh trên Tàiố ố ầ ư ẹ ầ ư ả ả  
kho n 221 "Đ u t  vào công ty con".ả ầ ư

- Tài kho n 1368 - Ph i thu n i b  khác:ả ả ộ ộ  Ph n ánh t t c  các kho n ph i thu khác gi a cácả ấ ả ả ả ữ  
đ n v  n i b .ơ ị ộ ộ

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. H ch toán  đ n v  c p d i:ạ ở ơ ị ấ ướ

1. Khi đ n v  c p d i nh n đ c v n do T ng công ty, công ty giao xu ng, ghi:ơ ị ấ ướ ậ ượ ố ổ ố

N  các TK 111, 112, 211,...ợ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

2. Khi chi h , tr  h  cho đ n v  c p trên và các đ n v  n i b  khác, ghi: ộ ả ộ ơ ị ấ ơ ị ộ ộ

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1368)ợ ả ộ ộ

Có các TK 111, 112,...

3. Căn c  vào thông báo ho c ch ng t  xác nh n c a đ n v  c p trên v  s  đ c chia cácứ ặ ứ ừ ậ ủ ơ ị ấ ề ố ượ  
qu  doanh nghi p, ghi:ỹ ệ
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N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1368)ợ ả ộ ộ

Có các TK 414, 415, 431,...

4. S  l  v  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đã đ c c p trên ch p nh n c p bù, ghi:ố ỗ ề ạ ộ ả ấ ượ ấ ấ ậ ấ

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1368)ợ ả ộ ộ

Có TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i.ợ ậ ư ố

5. Ph i thu đ n v  c p trên và các đ n v  n i b  khác v  doanh thu bán hàng n i b , ghi:ả ơ ị ấ ơ ị ộ ộ ề ộ ộ

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1368)ợ ả ộ ộ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bộ ộ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

6. Khi nh n đ c ti n ho c v t t , tài s n c a c p trên ho c đ n v  n i b  khác thanh toánậ ượ ề ặ ậ ư ả ủ ấ ặ ơ ị ộ ộ  
v  các kho n ph i thu, ghi:ề ả ả

N  các TK 111, 112, 152, 153,...ợ

Có TK 136 - Ph i thu n i b  (1368).ả ộ ộ

7. Bù tr  các kho n ph i thu n i b  v i các kho n ph i tr  n i b  c a cùng m t đ i t ng,ừ ả ả ộ ộ ớ ả ả ả ộ ộ ủ ộ ố ượ  
ghi:

N  TK 336 - Ph i tr  n i bợ ả ả ộ ộ

Có TK 136 - Ph i thu n i b  (1368).ả ộ ộ

II. H ch toán  đ n v  c p trênạ ở ơ ị ấ

1. Khi đ n v  c p trên (T ng công ty, công ty) giao v n kinh doanh cho đ n v  tr c thu c, ghi:ơ ị ấ ổ ố ơ ị ự ộ

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1361 - V n kinh doanh  các đ n v  tr c thu c)ợ ả ộ ộ ố ở ơ ị ự ộ

Có các TK 111, 112,...

2. Tr ng h p đ n v  c p trên giao v n kinh doanh cho đ n v  tr c thu c b ng tài s n cườ ợ ơ ị ấ ố ơ ị ự ộ ằ ả ố 
đ nh, ghi:ị

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (Giá tr  còn l i c a TSCĐ) (1361) ợ ả ộ ộ ị ạ ủ

N  TK 214 - Hao mòn tài s n c  đ nh (Giá tr  hao mòn c a TSCĐ) ợ ả ố ị ị ủ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

3. Tr ng h p các đ n v  tr c thu c nh n v n kinh doanh tr c ti p t  Ngân sách Nhà n cườ ợ ơ ị ự ộ ậ ố ự ế ừ ướ  
theo s  u  quy n c a đ n v  c p trên. Khi đ n v  tr c thu c th c nh n v n, đ n v  c p trên ghi:ự ỷ ề ủ ơ ị ấ ơ ị ự ộ ự ậ ố ơ ị ấ

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1361)ợ ả ộ ộ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

4. Căn c  vào báo cáo đ n v  tr c thu c n p lên v  s  v n kinh doanh tăng do mua s m TSCĐứ ơ ị ự ộ ộ ề ố ố ắ  
b ng ngu n v n đ u t  XDCB ho c qu  đ u t  phát tri n, ghi:ằ ồ ố ầ ư ặ ỹ ầ ư ể

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1361)ợ ả ộ ộ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

5. Cu i kỳ, căn c  phê duy t c a đ n v  c p trên v  báo cáo tài chính c a đ n v  tr c thu c,ố ứ ệ ủ ơ ị ấ ề ủ ơ ị ự ộ  
k  toán đ n v  c p trên ghi s  v n kinh doanh đ c b  sung t  l i nhu n ho t đ ng kinh doanhế ơ ị ấ ố ố ượ ổ ừ ợ ậ ạ ộ  
trong kỳ c a đ n v  tr c thu c, ghi: ủ ơ ị ự ộ
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N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1361)ợ ả ộ ộ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

6. Khi đ n v  c p trên c p kinh phí s  nghi p, d  án cho đ n v  c p d i, ghi:ơ ị ấ ấ ự ệ ự ơ ị ấ ướ

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1368)ợ ả ộ ộ

Có các TK 111, 112, 461,...

Tr ng h p rút d  toán chi s  nghi p, d  án đ  c p kinh phí cho đ n v  c p d i, đ ng th iườ ợ ự ự ệ ự ể ấ ơ ị ấ ướ ồ ờ  
ghi Có TK 008 - "D  toán chi s  nghi p, d  án" (Tài kho n ngoài B ng cân đ i k  toán).ự ự ệ ự ả ả ố ế

7. Tr ng h p đ n v  tr c thu c ph i hoàn l i v n kinh doanh cho đ n v  c p trên, khi nh nườ ợ ơ ị ự ộ ả ạ ố ơ ị ấ ậ  
đ c ti n do đ n v  tr c thu c n p lên, ghi:ượ ề ơ ị ự ộ ộ

N  các TK 111, 112,....ợ

Có TK 136 - Ph i thu n i b  (1361).ả ộ ộ

8. Căn c  vào báo cáo c a đ n v  tr c thu c v  s  v n kinh doanh đ n v  tr c thu c đã n pứ ủ ơ ị ự ộ ề ố ố ơ ị ự ộ ộ  
Ngân sách Nhà n c theo s  u  quy n c a c p trên, ghi: ướ ự ỷ ề ủ ấ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

Có TK 136 - Ph i thu n i b  (1361).ả ộ ộ

9. Kho n ph i thu v  lãi c a ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, ho t đ ng khác  các đ n vả ả ề ủ ạ ộ ả ấ ạ ộ ở ơ ị 
c p d i, ghi:ấ ướ

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1368)ợ ả ộ ộ

Có TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i.ợ ậ ư ố

10. Kho n ph i thu c a đ n v  c p d i ph i n p cho đ n v  c p trên v  qu  đ u t  phátả ả ủ ơ ị ấ ướ ả ộ ơ ị ấ ề ỹ ầ ư  
tri n, qu  d  phòng tài chính, qu  khen th ng, phúc l i, các qu  khác thu c v n ch  s  h u, ghi:ể ỹ ự ỹ ưở ợ ỹ ộ ố ủ ở ữ

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1368)ợ ả ộ ộ

Có TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nỹ ầ ư ể

Có TK 415 - Qu  d  phòng tài chínhỹ ự

Có TK 418 - Các qu  khác thu c v n ch  s  h uỹ ộ ố ủ ở ữ

Có TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i.ỹ ưở ợ

11. Khi nh n đ c ti n do đ n v  c p d i n p lên v  n p ti n lãi kinh doanh, n p v  quậ ượ ề ơ ị ấ ướ ộ ề ộ ề ộ ề ỹ 
đ u t  phát tri n, qu  d  phòng tài chính, qu  khen th ng, phúc l i, các qu  khác thu c v n chầ ư ể ỹ ự ỹ ưở ợ ỹ ộ ố ủ 
s  h u, ghi:ở ữ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 136 - Ph i thu n i b  (1368).ả ộ ộ

12. Khi chi h , tr  h  các kho n n  c a đ n v  c p d i, ghi:ộ ả ộ ả ợ ủ ơ ị ấ ướ

N  TK 136 - Ph i thu n i b  (1368)ợ ả ộ ộ

Có các TK 111, 112,...

13. Khi th c nh n đ c ti n c a đ n v  c p d i chuy n tr  v  các kho n đã chi h , tr  h ,ự ậ ượ ề ủ ơ ị ấ ướ ể ả ề ả ộ ả ộ  
ghi:

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 136 - Ph i thu n i b  (1368).ả ộ ộ
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14. Bù tr  các kho n ph i thu n i b  v i các kho n ph i tr  n i b  c a cùng m t đ i t ng,ừ ả ả ộ ộ ớ ả ả ả ộ ộ ủ ộ ố ượ  
ghi:

N  TK 336 - Ph i tr  n i bợ ả ả ộ ộ

Có TK 136 - Ph i thu n i b  (1368).ả ộ ộ

15. Ph i thu đ n v  c p d i v  kinh phí qu n lý ph i n p c p trên, ghi: N  TK 136 - Ph iả ơ ị ấ ướ ề ả ả ộ ấ ợ ả  
thu n i b .ộ ộ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Chi ti t lo i doanh thu l n nh t).ấ ị ụ ế ạ ớ ấ

tài kho n 138ả
ph i thu khácả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n n  ph i thu ngoài ph m vi đã ph n ánh  các Tàiả ể ả ả ợ ả ạ ả ở  
kho n ph i thu (TK 131, 133, 136) và tình hình thanh toán các kho n n  ph i thu này.ả ả ả ợ ả

N i dung và ph m vi ph n ánh c a tài kho n này g m các nghi p v  ch  y u sau:ộ ạ ả ủ ả ồ ệ ụ ủ ế

1. Giá tr  tài s n thi u đã đ c phát hi n nh ng ch a xác đ nh đ c nguyên nhân, ph i chị ả ế ượ ệ ư ư ị ượ ả ờ 
x  lý;ử

2. Các kho n ph i thu v  b i th ng v t ch t do cá nhân, t p th  (trong và ngoài đ n v ) gâyả ả ề ồ ườ ậ ấ ậ ể ơ ị  
ra nh  m t mát, h  h ng v t t , hàng hoá, ti n v n,... đã đ c x  lý b t b i th ng;ư ấ ư ỏ ậ ư ề ố ượ ử ắ ồ ườ

3. Các kho n cho vay, cho m n v t t , ti n v n có tính ch t t m th i không l y lãi;ả ượ ậ ư ề ố ấ ạ ờ ấ

4. Các kho n đã chi cho ho t đ ng s  nghi p, chi d  án, chi đ u t  XDCB, chi phí s n xu t,ả ạ ộ ự ệ ự ầ ư ả ấ  
kinh doanh nh ng không đ c c p có th m quy n phê duy t ph i thu h i;ư ượ ấ ẩ ề ệ ả ồ

5. Các kho n đ n v  nh n u  thác xu t kh u chi h  cho đ n v  u  thác xu t kh u v  phí ngânả ơ ị ậ ỷ ấ ẩ ộ ơ ị ỷ ấ ẩ ề  
hàng, phí giám đ nh h i quan, phí v n chuy n, b c vác,...ị ả ậ ể ố

6. Các kho n ph i thu phát sinh khi c  ph n hoá công ty nhà n c, nh : Chi phí c  ph n hoá,ả ả ổ ầ ướ ư ổ ầ  
tr  c p cho lao đ ng thôi vi c, m t vi c, h  tr  đào t o l i lao đ ng trong doanh nghi p c  ph nợ ấ ộ ệ ấ ệ ỗ ợ ạ ạ ộ ệ ổ ầ  
hoá,...
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7. Ti n lãi, c  t c, l i nhu n ph i thu t  các ho t đ ng đ u t  tài chính; ề ổ ứ ợ ậ ả ừ ạ ộ ầ ư

8. Các kho n ph i thu khác ngoài các kho n trên.ả ả ả

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 138 - ph i thu khácả ả

Bên N :ợ

- Giá tr  tài s n thi u ch  gi i quy t;ị ả ế ờ ả ế

- Ph i thu c a cá nhân, t p th  (trong và ngoài đ n v ) đ i v i tài s n thi u đã xác đ nh rõả ủ ậ ể ơ ị ố ớ ả ế ị  
nguyên nhân và có biên b n x  lý ngay;ả ử

- S  ti n ph i thu v  các kho n phát sinh khi c  ph n hoá công ty nhà n c; ố ề ả ề ả ổ ầ ướ

- Ph i thu v  ti n lãi, c  t c, l i nhu n đ c chia t  các ho t đ ng đ u t  tài chính;ả ề ề ổ ứ ợ ậ ượ ừ ạ ộ ầ ư

- Các kho n n  ph i thu khác.ả ợ ả

Bên Có:

- K t chuy n giá tr  tài s n thi u vào các tài kho n liên quan theo quy t đ nh ghi trong biênế ể ị ả ế ả ế ị  
b n x  lý;ả ử

- K t chuy n các kho n ph i thu v  c  ph n hoá công ty nhà n c; ế ể ả ả ề ổ ầ ướ

- S  ti n đã thu đ c v  các kho n n  ph i thu khác.ố ề ượ ề ả ợ ả

S  d  bên N :ố ư ợ

Các kho n n  ph i thu khác ch a thu đ c.ả ợ ả ư ượ

Tài kho n này có th  có s  d  bên Có:ả ể ố ư  S  d  bên Có ph n ánh s  đã thu nhi u h n s  ph iố ư ả ố ề ơ ố ả  
thu (Tr ng h p cá bi t và trong chi ti t c a t ng đ i t ng c  th )ườ ợ ệ ế ủ ừ ố ượ ụ ể

Tài kho n 138 ả - Ph i thu khác, có 3 tài kho n c p 2:ả ả ấ

- Tài kho n 1381 ả - Tài s n thi u ch  x  lý: ả ế ờ ử Ph n ánh giá tr  tài s n thi u ch a xác đ nh rõả ị ả ế ư ị  
nguyên nhân, còn ch  quy t đ nh x  lý.ờ ế ị ử

V  nguyên t c trong m i tr ng h p phát hi n thi u tài s n, ph i truy tìm nguyên nhân vàề ắ ọ ườ ợ ệ ế ả ả  
ng i ph m l i đ  có bi n pháp x  lý c  th .ườ ạ ỗ ể ệ ử ụ ể

Ch  h ch toán vào Tài kho n 1381ỉ ạ ả  tr ng h p ch a xác đ nh đ c nguyên nhân v  thi u,ườ ợ ư ị ượ ề ế  
m t mát, h  h ng tài s n c a doanh nghi p ph i ch  x  lý.ấ ư ỏ ả ủ ệ ả ờ ử

Tr ng h p tài s n thi u đã xác đ nh đ c nguyên nhân và đã có biên b n x  lý ngay trongườ ợ ả ế ị ượ ả ử  
kỳ thì ghi vào các tài kho n liên quan, không h ch toán qua Tài kho n 1381ả ạ ả .

- Tài kho n 1385- Ph i thu v  c  ph n hoá:ả ả ề ổ ầ  Ph n ánh s  ph i thu v  c  ph n hoá mà doanhả ố ả ề ổ ầ  
nghi p đã chi ra, nh : Chi phí c  ph n hoá, tr  c p cho lao đ ng thôi vi c, m t vi c, h  tr  đào t oệ ư ổ ầ ợ ấ ộ ệ ấ ệ ỗ ợ ạ  
l iạ  lao đ ng trong doanh nghi p c  ph n hoá,...ộ ệ ổ ầ
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- Tài kho n 1388 - Ph i thu khác:ả ả  Ph n ánh các kho n ph i thu c a đ n v  ngoài ph m vi cácả ả ả ủ ơ ị ạ  
kho n ph i thu ph n ánh  các TK 131, 133, 136 và TK 1381, 1385, nh : Ph i thu các kho n cả ả ả ở ư ả ả ổ  
t c, l i nhu n, ti n lãi; Ph i thu các kho n ph i b i th ng do làm m t ti n, tài s n;...ứ ợ ậ ề ả ả ả ồ ườ ấ ề ả

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Tài s n c  đ nh h u hình dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh phát hi n thi u, ch aả ố ị ữ ạ ộ ả ấ ệ ế ư  
xác đ nh rõ nguyên nhân, ch  x  lý, ghi:ị ờ ử

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381) (Giá tr  còn l i c a TSCĐ)ợ ả ị ạ ủ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

Có TK 211 - Tài s n c  đ nh h u hình (Nguyên giá).ả ố ị ữ

Đ ng th i ghi gi m TSCĐ h u hình trên s  k  toán chi ti t TSCĐ.ồ ờ ả ữ ổ ế ế

2. TSCĐ h u hình dùng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án ho c ho t đ ng phúc l i phát hi nữ ạ ộ ự ệ ự ặ ạ ộ ợ ệ  
thi u, ch a xác đ nh rõ nguyên nhân, ch  x  lý, ghi gi m:ế ư ị ờ ử ả

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá tr  còn l i) (TSCĐ dùng cho ho t đ ngợ ồ ị ạ ạ ộ  
s  nghi p, d  án)ự ệ ự

N  TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ (Giá tr  còn l i) (TSCĐ dùng cho ho t đ ngợ ỹ ợ ị ạ ạ ộ  
phúc l i)ợ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

Đ ng th i ph n ánh ph n giá tr  còn l i c a tài s n thi u ch  x  lý, ghi: ồ ờ ả ầ ị ạ ủ ả ế ờ ử

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381)ợ ả

Có TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (TSCĐ dùng cho ho t đ ng phúc l i)ỹ ưở ợ ạ ộ ợ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (TSCĐ dùng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án).ả ả ả ộ ạ ộ ự ệ ự

3. Tr ng h p ti n m t t n qu , v t t , hàng hoá, ... phát hi n thi u khi ki m kê, ch a xácườ ợ ề ặ ồ ỹ ậ ư ệ ế ể ư  
đ nh rõ nguyên nhân, ch  x  lý, ghi:ị ờ ử

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381)ợ ả

Có TK 111 - Ti n m tề ặ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 153 - Công c , d ng cụ ụ ụ

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hoá.

4. Khi có biên b n x  lý c a c p có th m quy n đ i v i tài s n thi u, căn c  vào quy t đ nhả ử ủ ấ ẩ ề ố ớ ả ế ứ ế ị  
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x  lý, ghi:ử

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (S  b i th ng tr  vào l ng) ợ ả ả ườ ộ ố ồ ườ ừ ươ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388 - Ph i thu khác (Ph n b t b i th ng) ợ ả ả ầ ắ ồ ườ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Giá tr  hao h t m t mát c a hàng t n kho sau khi tr  s  thuợ ố ị ụ ấ ủ ồ ừ ố  
b i th ng theo quy t đ nh x  lý) ồ ườ ế ị ử

N  các TK liên quan (theo quy t đ nh x  lý)ợ ế ị ử

Có TK 138 - Ph i thu khác (1381 - Tài s n thi u ch  x  lý).ả ả ế ờ ử

5. Tr ng h p tài s n phát hi n thi u đã xác đ nh đ c nguyên nhân và ng i ch u tráchườ ợ ả ệ ế ị ượ ườ ị  
nhi m thì căn c  nguyên nhân ho c ng i ch u trách nhi m b i th ng, ghi:ệ ứ ặ ườ ị ệ ồ ườ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388 - Ph i thu khác) (S  ph i b i th ng)ợ ả ả ố ả ồ ườ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (S  b i th ng tr  vào l ng) ợ ả ả ườ ộ ố ồ ườ ừ ươ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Giá tr  hao h t, m t mát c a hàng t n kho sau khi tr  s  thuợ ố ị ụ ấ ủ ồ ừ ố  
b i th ng theo quy t đ nh x  lý) ồ ườ ế ị ử

Có TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pệ ậ ệ ự ế

Có TK 627 - Chi phí s n xu t chungả ấ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 153 - Công c , d ng cụ ụ ụ

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hoá

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

6. Các kho n cho vay, cho m n v t t , ti n v n t m th i và các kho n ph i thu khác, ghi:ả ượ ậ ư ề ố ạ ờ ả ả

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388)ợ ả

Có TK 111 - Ti n m tề ặ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàngề ử

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 153 - Công c , d ng c .ụ ụ ụ

7. Khi đ n v  nh n u  thác xu t kh u chi h  cho bên u  thác xu t kh u các kho n phíơ ị ậ ỷ ấ ẩ ộ ỷ ấ ẩ ả  
ngân hàng, phí giám đ nh h i quan, phí v n chuy n, b c vác, ghi: ị ả ậ ể ố

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388) (T ng giá thanh toán)ợ ả ổ

Có các TK 111, 112,...

8. Đ nh kỳ khi xác đ nh ti n lãi ph i thu và s  c  t c, l i nhu n đ c chia, ghi:ị ị ề ả ố ổ ứ ợ ậ ượ

N  các TK 111, 112,... (S  đã thu đ c ti n)ợ ố ượ ề
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N  TK 138 - Ph i thu khác (1388)ợ ả

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

9. Khi đ c đ n v  u  thác xu t kh u thanh toán bù tr  v i các kho n đã chi h , k  toán đ nượ ơ ị ỷ ấ ẩ ừ ớ ả ộ ế ơ  
v  nh n u  thác xu t kh u ghi:ị ậ ỷ ấ ẩ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1388).ả

10. Khi thu đ c ti n c a các kho n n  ph i thu khác, ghi:ượ ề ủ ả ợ ả

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 138 - Ph i thu khác (1388).ả

11. Đ i v i DNNN, khi có quy t đ nh x  lý n  ph i thu khác không có kh  năng thu h i, ghi:ố ớ ế ị ử ợ ả ả ồ

N  TK 111 - Ti n m t (S  b i th ng c a cá nhân, t p th  có liên quan)ợ ề ặ ố ồ ườ ủ ậ ể

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (S  b i th ng tr  vào t ng) ợ ả ả ườ ộ ố ồ ườ ừ ươ

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòi (N u đ c bù đ p b ng kho n d  phòng ph i thuợ ự ả ế ượ ắ ằ ả ự ả  
khó đòi)

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (N u đ c h ch toán vào chi phí kinh doanh)ợ ả ệ ế ượ ạ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1388 - Ph i thu khác).ả ả

Đ ng th i ghi đ n vào Bên N  TK 004 - N  khó đòi đã x  lý - Tài kho n ngoài B ng Cânồ ờ ơ ợ ợ ử ả ả  
đ i k  toán.ố ế

12. Khi các doanh nghi p hoàn thành th  t c bán các kho n ph i thu khác (đang đ c ph nệ ủ ụ ả ả ượ ả  
ánh trên B ng Cân đ i k  toán) cho công ty mua bán n , ghi: ả ố ế ợ

N  các TK 111, 112,.... (S  ti n thu đ c t  vi c bán kho n n  ph i thu)ợ ố ề ượ ừ ệ ả ợ ả

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòi (S  chênh l ch đ c bù đ p b ng kho n d  phòngợ ự ả ố ệ ượ ắ ằ ả ự  
ph i thu khó đòi)ả

N  các TK liên quan (S  chênh l ch gi a giá g c kho n n  ph i thu khó đòi v i s  ti n thuợ ố ệ ữ ố ả ợ ả ớ ố ề  
đ c t  bán kho n n  và s  đã đ c bù đ p b ng kho n d  phòng n  ph iượ ừ ả ợ ố ượ ắ ằ ả ự ợ ả  
thu khó đòi theo chính sách tài chính hi n hành)ệ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1388).ả

13. Khi phát sinh chi phí c  ph n hoá doanh nghi p nhà n c, ghi: ổ ầ ệ ướ

N  TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoá (Chi ti t chi phí c  ph n hoá) ợ ả ề ổ ầ ế ổ ầ

Có các TK 111, 112, 152, 331,...

14. Khi thanh toán tr  c p cho ng i lao đ ng thôi vi c, m t vi c do chuy n doanh nghi pợ ấ ườ ộ ệ ấ ệ ể ệ  
nhà n c thành công ty c  ph n, ghi:ướ ổ ầ
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N  TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoáợ ả ề ổ ầ

Có các TK 111, 112,...

15. Khi chi tr  các kho n v  h  tr  đào t o l i ng i lao đ ng trong doanh nghi p nhà n c cả ả ề ỗ ợ ạ ạ ườ ộ ệ ướ ổ 
ph n hoá đ  b  trí vi c làm m i trong công ty c  ph n, ghi: ầ ể ố ệ ớ ổ ầ

N  TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoáợ ả ề ổ ầ

Có các TK 111, 112, 331,...

16. Khi k t thúc quá trình c  ph n hoá, doanh nghi p ph i báo cáo và th c hi n quy t toánế ổ ầ ệ ả ự ệ ế  
các kho n chi v  c  ph n hoá v i c  quan quy t đ nh c  ph n hoá. T ng s  chi phí c  ph n hoá,ả ề ổ ầ ớ ơ ế ị ổ ầ ổ ố ổ ầ  
chi tr  c p cho lao đ ng thôi vi c, m t vi c, chi h  tr  đào t o l i lao đ ng,... đ c tr  (-) vào sợ ấ ộ ệ ấ ệ ỗ ợ ạ ạ ộ ượ ừ ố 
ti n thu bán c  ph n thu c v n Nhà n c thu đ c t  c  ph n hoá doanh nghi p nhà n c, ghi:ề ổ ầ ộ ố ướ ượ ừ ổ ầ ệ ướ

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hoá (Chi ti t ph n ti n thu bán c  ph n thu c v n Nhàợ ả ả ề ổ ầ ế ầ ề ổ ầ ộ ố  
n c)ướ

Có TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoá.ả ề ổ ầ

17. Các kho n chi cho ho t đ ng s  nghi p, d  án, chi đ u t  XDCB, chi phí SXKD nh ngả ạ ộ ự ệ ự ầ ư ư  
không đ c c p có th m quy n phê duy t ph i thu h i, ghi: ượ ấ ẩ ề ệ ả ồ

N  TK 138 - Ph i thu khácợ ả

Có các TK 161, 241, 641, 642,...
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tài kho n 139ả
d  phòng ph i thu khó đòiự ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình trích l p, s  d ng và hoàn nh p kho n d  phòngả ể ả ậ ử ụ ậ ả ự  
các kho n ph i thu khó đòi ho c có kh  năng không đòi đ c vào cu i niên đ  k  toán.ả ả ặ ả ượ ố ộ ế

H ch Toán Tài Kho n Này C n TÔN Tr ng ạ ả ầ ọ
M t S  QUy Đ nh SAUộ ố ị

1. Cu i niên đ  k  toán ho c cu i kỳ k  toán gi a niên đ  (Đ i v i đ n v  có l p báo cáo tàiố ộ ế ặ ố ế ữ ộ ố ớ ơ ị ậ  
chính gi a niên đ ) doanh nghi p xác đ nh các kho n n  ph i thu khó đòi ho c có kh  năng khôngữ ộ ệ ị ả ợ ả ặ ả  
đòi đ c đ  trích l p ho c hoàn nh p kho n d  phòng ph i thu khó đòi tính vào ho c ghi gi m chiượ ể ậ ặ ậ ả ự ả ặ ả  
phí qu n lý doanh nghi p c a kỳ báo cáo.ả ệ ủ

2. V  nguyên t c, căn c  l p d  phòng là ph i có nh ng b ng ch ng đáng tin c y v  cácề ắ ứ ậ ự ả ữ ằ ứ ậ ề  
kho n n  ph i thu khó đòi (Khách hàng b  phá s n ho c b  t n th t, thi t h i l n v  tài s n,... nênả ợ ả ị ả ặ ị ổ ấ ệ ạ ớ ề ả  
không ho c khó có kh  năng thanh toán, đ n v  đã làm th  t c đòi n  nhi u l n v n không thuặ ả ơ ị ủ ụ ợ ề ầ ẫ  
đ c n ). Theo quy đ nh hi n hành thì các kho n ph i thu đ c coi là kho n ph i thu khó đòi ph iượ ợ ị ệ ả ả ượ ả ả ả  
có các b ng ch ng ch  y u d i đây:ằ ứ ủ ế ướ

- S  ti n ph i thu ph i theo dõi đ c cho t ng đ i t ng, theo t ng n i dung, t ng kho nố ề ả ả ượ ừ ố ượ ừ ộ ừ ả  
n , trong đó ghi rõ s  n  ph i thu khó đòi;ợ ố ợ ả

- Ph i có ch ng t  g c ho c gi y xác nh n c a khách n  v  s  ti n còn n  ch a tr  baoả ứ ừ ố ặ ấ ậ ủ ợ ề ố ề ợ ư ả  
g m: H p đ ng kinh t , kh  c vay n , b n thanh lý h p đ ng, cam k t n , đ i chi u công n ...ồ ợ ồ ế ế ướ ợ ả ợ ồ ế ợ ố ế ợ

3. Căn c  đ  đ c ghi nh n là m t kho n n  ph i thu khó đòi là: ứ ể ượ ậ ộ ả ợ ả

- N  ph i thu quá h n thanh toán ghi trong h p đ ng kinh t , các kh  c vay n , b n camợ ả ạ ợ ồ ế ế ướ ợ ả  
k t h p đ ng ho c cam k t n , doanh nghi p đã đòi nhi u l n nh ng v n ch a thu đ c;ế ợ ồ ặ ế ợ ệ ề ầ ư ẫ ư ượ

- N  ph i thu ch a đ n th i h n thanh toán nh ng khách n  đã lâm vào tình tr ng phá s nợ ả ư ế ờ ạ ư ợ ạ ả  
ho c đang làm th  t c gi i th , m t tích, b  tr n.ặ ủ ụ ả ể ấ ỏ ố

4. M c l p d  phòng các kho n n  ph i thu khó đòi theo quy đ nh c a ch  đ  tài chính doanhứ ậ ự ả ợ ả ị ủ ế ộ  
nghi p hi n hành.ệ ệ

5. Đ i v i nh ng kho n ph i thu khó đòi kéo dài trong nhi u năm, doanh nghi p đã c  g ng dùngố ớ ữ ả ả ề ệ ố ắ  
m i bi n pháp đ  thu n  nh ng v n không thu đ c n  và xác đ nh khách n  th c s  không có khọ ệ ể ợ ư ẫ ượ ợ ị ợ ự ự ả  
năng thanh toán thì doanh nghi p có th  ph i làm các th  t c bán n  cho Công ty mua, bán n  và tài s nệ ể ả ủ ụ ợ ợ ả  
t n đ ng ho c xoá nh ng kho n n  ph i thu khó đòi trên s  k  toán. N u làm th  t c xoá n  thì đ ngồ ọ ặ ữ ả ợ ả ổ ế ế ủ ụ ợ ồ  
th i ph i theo dõi chi ti t  TK 004 "N  khó đòi đã x  lý" (Tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán).ờ ả ế ở ợ ử ả ả ổ ế  
Vi c xoá các kho n n  ph i thu khó đòi ph i đ c s  đ ng ý c a H i đ ng qu n tr  doanh nghi p vàệ ả ợ ả ả ượ ự ồ ủ ộ ồ ả ị ệ  
c  quan qu n lý tài chính (N u là doanh nghi p Nhà n c) ho c c p có th m quy n theo quy đ nh trongơ ả ế ệ ướ ặ ấ ẩ ề ị  
đi u l  doanh nghi p. S  n  này đ c theo dõi trong th i h n quy đ nh c a chính sách tài chính, chề ệ ệ ố ợ ượ ờ ạ ị ủ ờ  
kh  năng có đi u ki n thanh toán s  ti n thu đ c v  n  khó đòi đã x  lý. N u sau khi đã xoá n , kháchả ề ệ ố ề ượ ề ợ ử ế ợ  
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hàng có kh  năng thanh toán và doanh nghi p đã đòi đ c n  đã x  lý (Đ c theo dõi trên TK 004 "Nả ệ ượ ợ ử ượ ợ  
khó đòi đã x  lý") thì s  n  thu đ c s  h ch toán vào Tài kho n 711 "Thu nh p khác".ử ố ợ ượ ẽ ạ ả ậ

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 139 - d  phòng ph i thu khó đòiả ự ả

Bên N :ợ

- Hoàn nh p d  phòng n  ph i thu khó đòi.ậ ự ợ ả

- Xoá các kho n n  ph i thu khó đòi.ả ợ ả

Bên Có:

S  d  phòng n  ph i thu khó đòi đ c l p tính vào chi phí qu n lý doanh nghi p.ố ự ợ ả ượ ậ ả ệ

S  d  bên Có:ố ư

S  d  phòng các kho n n  ph i thu khó đòi hi n có cu i kỳ.ố ự ả ợ ả ệ ố

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Cu i kỳ k  toán năm ho c cu i kỳ k  toán gi a niên đ  (đ i v i doanh nghi p có l p báoố ế ặ ố ế ữ ộ ố ớ ệ ậ  
cáo tài chính gi a niên đ ), doanh nghi p căn c  các kho n n  ph i thu đ c xác đ nh là khôngữ ộ ệ ứ ả ợ ả ượ ị  
ch c ch n thu đ c (N  ph i thu khó đòi), k  toán tính, xác đ nh s  d  phòng n  ph i thu khó đòiắ ắ ượ ợ ả ế ị ố ự ợ ả  
c n trích l p ho c hoàn nh p. N u s  d  phòng n  ph i thu khó đòi c n trích l p  kỳ k  toán nàyầ ậ ặ ậ ế ố ự ợ ả ầ ậ ở ế  
l n h n s  d  phòng n  ph i thu khó đòi đã trích l p  kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t, thì sớ ơ ố ự ợ ả ậ ở ế ướ ư ử ự ế ố 
chênh l ch l n h n đ c h ch toán vào chi phí, ghi:ệ ớ ơ ượ ạ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòi.ự ả

2. N u s  d  phòng n  ph i thu khó đòi c n trích l p  kỳ k  toán này nh  h n s  d  phòngế ố ự ợ ả ầ ậ ở ế ỏ ơ ố ự  
n  ph i thu khó đòi đã trích l p  kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t, thì s  chênh l ch đ c hoànợ ả ậ ở ế ướ ư ử ụ ế ố ệ ượ  
nh p ghi gi m chi phí, ghi:ậ ả

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòiợ ự ả

Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (Chi ti t hoàn nh p d  phòng ph i thu khóả ệ ế ậ ự ả  
đòi).

3. Các kho n n  ph i thu khó đòi khi xác đ nh th c s  là không đòi đ c đ c phép xoá n .ả ợ ả ị ự ự ượ ượ ợ  
Vi c xoá n  các kho n n  ph i thu khó đòi ph i theo chính sách tài chính hi n hành. Căn c  vàoệ ợ ả ợ ả ả ệ ứ  
quy t đ nh xoá n  v  các kho n n  ph i thu khó đòi, ghi:ế ị ợ ề ả ợ ả

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòi (N u đã l p d  phòng) ợ ự ả ế ậ ự

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (N u ch a l p d  phòng) ợ ả ệ ế ư ậ ự

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàngả ủ
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Có TK 138 - Ph i thu khác.ả

Đ ng th i ghi vào bên N  TK 004 "N  khó đòi đã x  lý" (Tài kho n ngoài B ng Cân đ i kồ ờ ợ ợ ử ả ả ố ế 
toán).

4. Đ i v i nh ng kho n n  ph i thu khó đòi đã đ c x  lý xoá n , n u sau đó l i thu h iố ớ ữ ả ợ ả ượ ử ợ ế ạ ồ  
đ c n , k  toán căn c  vào giá tr  th c t  c a kho n n  đã thu h i đ c, ghi:ượ ợ ế ứ ị ự ế ủ ả ợ ồ ượ

N  các TK 111, 112,....ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

Đ ng th i ghi đ n vào bên Có TK 004 "N  khó đòi đã x  lý" (Tài kho n ngoài B ng cân đ iồ ờ ơ ợ ử ả ả ố  
k  toán).ế

5. Các kho n n  ph i thu khó đòi có th  đ c bán cho Công ty mua, bán n . Khi doanh nghi p hoànả ợ ả ể ượ ợ ệ  
thành th  t c bán các kho n n  ph i thu (đang ph n ánh trên B ng Cân đ i k  toán) cho Công ty mua, bánủ ụ ả ợ ả ả ả ố ế  
n  và thu đ c t  ti n, ghi: ợ ượ ừ ề

N  các TK 111, 112,.... (S  ti n thu đ c t  vi c bán kho n n  ph i thu)ợ ố ề ượ ừ ệ ả ợ ả

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòi (S  chênh l ch đ c bù đ p b ng kho n d  phòngợ ự ả ố ệ ượ ắ ằ ả ự  
ph i thu khó đòi)ả

N  các TK liên quan (S  chênh l ch gi a giá g c kho n n  ph i thu khó đòi v i s  ti n thuợ ố ệ ữ ố ả ợ ả ớ ố ề  
đ c t  bán kho n n  và s  đã đ c bù đ p b ng kho n d  phòng ph i thuượ ừ ả ợ ố ượ ắ ằ ả ự ả  
khó đòi theo quy đ nh c a chính sách tài chính hi n hành)ị ủ ệ

Có các TK 131, 138,...

tài kho n 141ả
t m ngạ ứ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n t m ng c a doanh nghi p cho ng i lao đ ngả ể ả ả ạ ứ ủ ệ ườ ộ  
trong đ n v  và tình hình thanh toán các kho n t m ng đó.ơ ị ả ạ ứ

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị
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1. Kho n t m ng là m t kho n ti n ho c v t t  do doanh nghi p giao cho ng i nh n t mả ạ ứ ộ ả ề ặ ậ ư ệ ườ ậ ạ  
ng đ  th c hi n nhi m v  s n xu t, kinh doanh ho c gi i quy t m t công vi c nào đó đ c phêứ ể ự ệ ệ ụ ả ấ ặ ả ế ộ ệ ượ  

duy t. Ng i nh n t m ng ph i là ng i lao đ ng làm vi c t i doanh nghi p. Đ i v i ng iệ ườ ậ ạ ứ ả ườ ộ ệ ạ ệ ố ớ ườ  
nh n t m ng th ng xuyên (Thu c các b  ph n cung ng v t t , qu n tr , hành chính) ph i đ cậ ạ ứ ườ ộ ộ ậ ứ ậ ư ả ị ả ượ  
Giám đ c ch  đ nh b ng văn b n.ố ỉ ị ằ ả

2. Ng i nh n t m ng (Có t  cách cá nhân hay t p th ) ph i ch u trách nhi m v i doanhườ ậ ạ ứ ư ậ ể ả ị ệ ớ  
nghi p v  s  đã nh n t m ng và ch  đ c s  d ng t m ng theo đúng m c đích và n i dung côngệ ề ố ậ ạ ứ ỉ ượ ử ụ ạ ứ ụ ộ  
vi c đã đ c phê duy t. N u s  ti n nh n t m ng không s  d ng ho c không s  d ng h t ph iệ ượ ệ ế ố ề ậ ạ ứ ử ụ ặ ử ụ ế ả  
n p l i qu . Ng i nh n t m ng không đ c chuy n s  ti n t m ng cho ng i khác s  d ng.ộ ạ ỹ ườ ậ ạ ứ ượ ể ố ề ạ ứ ườ ử ụ

Khi hoàn thành, k t thúc công vi c đ c giao, ng i nh n t m ng ph i l p b ng thanh toánế ệ ượ ườ ậ ạ ứ ả ậ ả  
t m ng (Kèm theo ch ng t  g c) đ  thanh toán toàn b , d t đi m (Theo t ng l n, t ng kho n) sạ ứ ứ ừ ố ể ộ ứ ể ừ ầ ừ ả ố 
t m ng đã nh n, s  t m ng đã s  ạ ứ ậ ố ạ ứ ử d ng và kho n chênh l ch gi a s  đã nh n t m ng v i s  đã sụ ả ệ ữ ố ậ ạ ứ ớ ố ử 
d ng (n u có).ụ ế  Kho n t m ng s  d ng không h t n u không n p l i qu  thì ph i tính tr  vàoả ạ ứ ử ụ ế ế ộ ạ ỹ ả ừ  
l ng c a ng i nh n t m ng. Tr ng h p chi quá s  nh n t m ng thì doanh nghi p s  chi bươ ủ ườ ậ ạ ứ ườ ợ ố ậ ạ ứ ệ ẽ ổ 
sung s  còn thi u.ố ế

3. Ph i thanh toán d t đi m kho n t m ng kỳ tr c m i đ c nh n t m ng kỳ sau.ả ứ ể ả ạ ứ ướ ớ ượ ậ ạ ứ

4. K  toán ph i m  s  k  toán chi ti t theo dõi cho t ng ng i nh n t m ng và ghi chépế ả ở ổ ế ế ừ ườ ậ ạ ứ  
đ y đ  tình hình nh n, thanh toán t m ng theo t ng l n t m ng.ầ ủ ậ ạ ứ ừ ầ ạ ứ

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 141 - t m ngả ạ ứ

Bên N :ợ

Các kho n ti n, v t t  đã t m ng cho ng i lao đ ng c a doanh nghi p.ả ề ậ ư ạ ứ ườ ộ ủ ệ

Bên Có:

- Các kho n t m ng đã đ c thanh toán;ả ạ ứ ượ

- S  ti n t m ng dùng không h t nh p l i qu  ho c tính tr  vào l ng; ố ề ạ ứ ế ậ ạ ỹ ặ ừ ươ

- Các kho n v t t  s  d ng không h t nh p l i kho.ả ậ ư ử ụ ế ậ ạ

S  d  bên N :ố ư ợ

S  t m ng ch a thanh toán.ố ạ ứ ư

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi t m ng ti n ho c v t t  cho ng i lao đ ng trong đ n v , ghi: ạ ứ ề ặ ậ ư ườ ộ ơ ị

N  TK 141 - T m ngợ ạ ứ

Có các TK 111, 112, 152,...

2. Khi th c hi n xong công vi c đ c giao, ng i nh n t m ng l p B ng thanh toán t mự ệ ệ ượ ườ ậ ạ ứ ậ ả ạ  
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ng kèm theo các ch ng t  g c đã đ c ký duy t đ  quy t toán kho n t m ng, ghi:ứ ứ ừ ố ượ ệ ể ế ả ạ ứ

N  các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627, 642,...ợ

Có TK 141 - T m ng.ạ ứ

3. Các kho n t m ng chi (ho c s  d ng) không h t, ph i nh p l i qu , nh p l i kho ho cả ạ ứ ặ ử ụ ế ả ậ ạ ỹ ậ ạ ặ  
tr  vào l ng c a ng i nh n t m ng, ghi:ừ ươ ủ ườ ậ ạ ứ

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngợ ả ả ườ ộ

Có TK 141 - T m ng.ạ ứ

4. Tr ng h p s  th c chi đã đ c duy t l n h n s  đã nh n t m ng, k  toán l p phi u chiườ ợ ố ự ượ ệ ớ ơ ố ậ ạ ứ ế ậ ế  
đ  thanh toán thêm cho ng i nh n t m ng, ghi:ể ườ ậ ạ ứ

N  các TK 152, 153, 156, 241, 621, 622, 627,...ợ

Có TK 111 - Ti n m t.ề ặ

Tài kho n 142ả
Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n chi phí th c t  đã phát sinh, nh ng ch a đ cả ể ả ả ự ế ư ư ượ  
tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh c a kỳ phát sinh và vi c k t chuy n các kho n chi phí này vàoả ấ ủ ệ ế ể ả  
chi phí s n xu t, kinh doanh c a các kỳ k  toán sau trong m t năm tài chính ho c m t chu kỳ kinhả ấ ủ ế ộ ặ ộ  
doanh.

Chi phí tr  tr c ng n h n là nh ng kho n chi phí th c t  đã phát sinh, nh ng có liên quanả ướ ắ ạ ữ ả ự ế ư  
t i ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a nhi u kỳ h ch toán trong m t năm tài chính ho c m t chuớ ạ ộ ả ấ ủ ề ạ ộ ặ ộ  
kỳ kinh doanh, nên ch a th  tính h t vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà đ cư ể ế ả ấ ượ  
tính vào hai hay nhi u kỳ k  toán ti p theo.ề ế ế

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Thu c lo i chi phí tr  tr c ng n h n, g m:ộ ạ ả ướ ắ ạ ồ

- Chi phí tr  tr c v  thuê c a hàng, nhà x ng, nhà kho, văn phòng cho m t năm tài chínhả ướ ề ử ưở ộ  
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ho c m t chu kỳ kinh doanh.ặ ộ

- Chi phí tr  tr c v  thuê d ch v  cung c p cho ho t đ ng kinh doanh c a m t năm tài chínhả ướ ề ị ụ ấ ạ ộ ủ ộ  
ho c m t chu kỳ kinh doanh.ặ ộ

- Chi phí mua các lo i b o hi m (B o hi m cháy, n , b o hi m trách nhi m dân s  chạ ả ể ả ể ổ ả ể ệ ự ủ 
ph ng ti n v n t i, b o hi m thân xe...) và các lo i l  phí mua và tr  m t l n trong năm.ươ ệ ậ ả ả ể ạ ệ ả ộ ầ

- Công c , d ng c  thu c tài s n l u đ ng xu t dùng m t l n v i giá tr  l n và công c ,ụ ụ ụ ộ ả ư ộ ấ ộ ầ ớ ị ớ ụ  
d ng c  có th i gian s  d ng d i m t năm.ụ ụ ờ ử ụ ướ ộ

- Giá tr  bao bì luân chuy n, đ  dùng cho thuê v i kỳ h n t i đa là m t năm tài chính ho cị ể ồ ớ ạ ố ộ ặ  
m t chu kỳ kinh doanh.ộ

- Chi phí mua các tài li u k  thu t và các kho n chi phí tr  tr c ng n h n khác đ c tínhệ ỹ ậ ả ả ướ ắ ạ ượ  
phân b  d n vào chi phí kinh doanh trong m t năm tài chính ho c m t chu kỳ kinh doanh.ổ ầ ộ ặ ộ

- Chi phí trong th i gian ng ng vi c (Không l ng tr c đ c).ờ ừ ệ ườ ướ ượ

- Chi phí s a ch a TSCĐ phát sinh m t l n quá l n c n ph i phân b  cho nhi u kỳ k  toán (tháng,ử ữ ộ ầ ớ ầ ả ổ ề ế  
quí) trong m t năm tài chính ho c m t chu kỳ kinh doanh.ộ ặ ộ

- Chi phí tr  tr c ng n h n khác (nh  lãi ti n vay tr  tr c, lãi mua hàng tr  ch m, trả ướ ắ ạ ư ề ả ướ ả ậ ả 
góp,...).

2. Ch  h ch toán vào Tài kho n 142 nh ng kho n chi phí tr  tr c ng n h n phát sinh có giáỉ ạ ả ữ ả ả ướ ắ ạ  
tr  l n liên quan đ n k t qu  ho t đ ng c a nhi u kỳ trong m t năm tài chính ho c m t chu kỳ kinhị ớ ế ế ả ạ ộ ủ ề ộ ặ ộ  
doanh không th  tính h t cho kỳ phát sinh chi phí. T ng doanh nghi p ph i xác đ nh và quy đ nhể ế ừ ệ ả ị ị  
ch t ch  n i dung các kho n chi phí h ch toán vào Tài kho n 142 "Chi phí tr  tr c ng n h n".ặ ẽ ộ ả ạ ả ả ướ ắ ạ

3. Vi c tính và phân b  chi phí tr  tr c ng n h n vào chi phí s n xu t, kinh doanh t ng kỳệ ổ ả ướ ắ ạ ả ấ ừ  
h ch toán ph i căn c  vào tính ch t, m c đ  t ng lo i chi phí mà l a ch n ph ng pháp và tiêuạ ả ứ ấ ứ ộ ừ ạ ự ọ ươ  
th c phù h p, k  ho ch hoá ch t ch . K  toán ph i theo dõi chi ti t t ng kho n chi phí tr  tr cứ ợ ế ạ ặ ẽ ế ả ế ừ ả ả ướ  
ng n h n đã phát sinh, đã phân b  vào chi phí s n xu t, kinh doanh vào các đ i t ng ch u chi phíắ ạ ổ ả ấ ố ượ ị  
c a t ng kỳ h ch toán và s  còn l i ch a tính vào chi phí.ủ ừ ạ ố ạ ư

4. Đ i v i chi phí s a ch a TSCĐ n u phát sinh m t l n quá l n thì đ c phân b  d n vàoố ớ ử ữ ế ộ ầ ớ ượ ổ ầ  
các kỳ k  toán ti p theo trong vòng m t năm tài chính. Đ i v i nh ng TSCĐ đ c thù, vi c s a ch aế ế ộ ố ớ ữ ặ ệ ử ữ  
l n có tính chu kỳ, doanh nghi p có th  trích tr c chi phí s a ch a l n vào chi phí s n xu t, kinhớ ệ ể ướ ử ữ ớ ả ấ  
doanh.

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 142 - chi phí tr  tr c ng n h n ả ả ướ ắ ạ

Bên N :ợ

Các kho n chi phí tr  tr c ng n h n th c t  phát sinh.ả ả ướ ắ ạ ự ế

Bên Có:

Các kho n chi phí tr  tr c ng n h n đã tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ.ả ả ướ ắ ạ ả ấ

S  d  bên N :ố ự ợ

77



Các kho n chi phí tr  tr c ng n h n ch a tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh.ả ả ướ ắ ạ ư ả ấ

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi phát sinh các kho n chi phí tr  tr c ng n h n có liên quan đ n nhi u kỳ k  toánả ả ướ ắ ạ ế ề ế  
trong m t năm tài chính thì đ c phân b  d n:ộ ượ ổ ầ

a) Đ i v i chi phí tr  tr c ng n h n dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu cố ớ ả ướ ắ ạ ả ấ ị ụ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nợ ả ướ ắ ạ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 111 - Ti n m tề ặ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàngề ử

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 153 - Công c , d ng cụ ụ ụ

Có TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (2413)ự ơ ả ở

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác.ả ả ả ộ

b) Đ i v i chi phí tr  tr c ng n h n dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu cố ớ ả ướ ắ ạ ả ấ ị ụ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c không thu c đ i t ng ch u thuố ượ ị ế ươ ự ế ặ ộ ố ượ ị ế 
GTGT, ghi:

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n (T ng giá thanh toán) ợ ả ướ ắ ạ ổ

Có TK 111 - Ti n m tề ặ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàngề ử

Có TK 141 - T m ngạ ứ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

2. Tr ng h p thuê TSCĐ là thuê ho t đ ng (Văn phòng làm vi c, nhà x ng, c a hàng,...),ườ ợ ạ ộ ệ ưở ử  
khi doanh nghi p tr  tr c ti n thuê cho nhi u kỳ k  toán trong m t năm tài chính:ệ ả ướ ề ề ế ộ

- N u TSCĐ thuê s  d ng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch uế ử ụ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị  
thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi: ế ươ ấ ừ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n (Giá thuê ch a có thu  GTGT) ợ ả ướ ắ ạ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112,.....

- N u TSCĐ thuê s  d ng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch uế ử ụ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị  
thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT, ghi:ế ươ ự ế ặ ộ ố ượ ị ế
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N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n (T ng giá thanh toán) ợ ả ướ ắ ạ ổ

Có các TK 111, 112,....

3. Đ nh kỳ, ti n hành tính phân b  chi phí tr  tr c ng n h n vào chi phí s n xu t, kinhị ế ổ ả ướ ắ ạ ả ấ  
doanh, ghi:

N  TK 241- Xây d ng c  b n d  dangợ ự ơ ả ở

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n.ả ướ ắ ạ

4. Đ i v i công c , d ng c  xu t dùng m t l n có giá tr  l n, th i gian s  d ng d i m tố ớ ụ ụ ụ ấ ộ ầ ị ớ ờ ử ụ ướ ộ  
năm ph i phân b  nhi u kỳ (tháng, quý) trong m t năm: ả ổ ề ộ

- Khi xu t công c , d ng c , căn c  vào phi u xu t kho, ghi:ấ ụ ụ ụ ứ ế ấ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nợ ả ướ ắ ạ

Có TK 153 - Công c , d ng c .ụ ụ ụ

- Đ nh kỳ (tháng, quý) ti n hành phân b  công c , d ng c  theo tiêu th c h p lý. Căn c  đị ế ổ ụ ụ ụ ứ ợ ứ ể 
xác đ nh m c chi phí ph i phân b  m i kỳ trong năm có th  là th i gian s  d ng ho c kh i l ngị ứ ả ổ ỗ ể ờ ử ụ ặ ố ượ  
s n ph m, d ch v  mà công c , d ng c  tham gia kinh doanh trong t ng kỳ h ch toán. Khi phân b ,ả ẩ ị ụ ụ ụ ụ ừ ạ ổ  
ghi:

N  các TK 623, 627, 641, 642,...…ợ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n.ả ướ ắ ạ

5. Tr ng h p chi phí tr  tr c ng n h n là chi phí s a ch a TSCĐ th c t  phát sinh m tườ ợ ả ướ ắ ạ ử ữ ự ế ộ  
l n quá l n, ph i phân b  d n vào chi phí s n xu t, kinh doanh c a nhi u kỳ k  toán trong m tầ ớ ả ổ ầ ả ấ ủ ề ế ộ  
năm tài chính, khi công vi c s a ch a TSCĐ hoàn thành, ghi:ệ ử ữ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nợ ả ướ ắ ạ

Có TK 241- XDCB d  dang (2413).ở

6. Tính và phân b  chi phí s a ch a TSCĐ vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong các kỳ kổ ử ữ ả ấ ế 
toán, ghi:

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n.ả ướ ắ ạ

7. Khi phát sinh các chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n tài s n thuê tài chính tr c khiự ế ầ ế ả ướ  
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nh n tài s n thuê nh  đàm phán, ký k t h p đ ng..., ghi:ậ ả ư ế ợ ồ

 N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nợ ả ướ ắ ạ

Có các TK 111, 112,....

8. Chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n ho t đ ng thuê tài chính đ c ghi nh n vào nguyênự ế ầ ế ạ ộ ượ ậ  
giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

N  TK 212 - TSCĐ thuê tài chínhợ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n (K t chuy n chi phí tr c ti p ban đ u liênả ướ ắ ạ ế ể ự ế ầ  
quan đ n TSCĐ thuê tài chính phát sinh tr c khi nh n TSCĐ thuê)ế ướ ậ

Có các TK 111, 112,.... (S  chi phí tr c ti p liên quan đ n ho t đ ng thuê phát sinh khiố ự ế ế ạ ộ  
nh n tài s n thuê tài chính).ậ ả

9. Tr ng h p doanh nghi p tr  tr c lãi ti n vay cho bên cho vay đ c tính vào chi phí trườ ợ ệ ả ướ ề ượ ả 
tr c ng n h n, ghi:ướ ắ ạ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nợ ả ướ ắ ạ

Có các TK 111, 112...

- Đ nh kỳ, khi phân b  lãi ti n vay theo s  ph i tr  t ng kỳ, ghi: ị ổ ề ố ả ả ừ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD)ợ ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u chi phí đi vay đ c v n hoá tính vào giá tr  tàiợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị  
s n đ u t  xây d ng d  dang) ả ầ ư ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u chi phí đi vay đ c v n hoá tính vào giá tr  tài s nợ ả ấ ế ượ ố ị ả  
s n xu t d  dang)ả ấ ở

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n.ả ướ ắ ạ

tài kho n 144ả
c m c , ký qu , ký c c ng n h nầ ố ỹ ượ ắ ạ

Tài kho n này ph n ánh các kho n tài s n, ti n v n c a doanh nghi p mang đi c m c , kýả ả ả ả ề ố ủ ệ ầ ố  
qu , ký c c ng n h n (Th i gian d i m t năm ho c d i m t chu kỳ s n xu t, kinh doanh bìnhỹ ượ ắ ạ ờ ướ ộ ặ ướ ộ ả ấ  
th ng) t i Ngân hàng, Công ty Tài chính, Kho b c Nhà n c, các t  ch c tín d ng trong các quanườ ạ ạ ướ ổ ứ ụ  
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h  kinh t .ệ ế

C m c  là vi c doanh nghi p mang tài s n c a mình giao cho ng i nh n c m c  c m giầ ố ệ ệ ả ủ ườ ậ ầ ố ầ ữ 
đ  vay v n ho c đ  nh n các lo i b o lãnh. Tài s n c m c  có th  là vàng, b c, kim khí quý, đáể ố ặ ể ậ ạ ả ả ầ ố ể ạ  
quý, ôtô, xe máy... và cũng có th  là nh ng gi y t  ch ng nh n quy n s  h u v  nhà, đ t ho c tàiể ữ ấ ờ ứ ậ ề ở ữ ề ấ ặ  
s n. Nh ng tài s n đã mang c m c , doanh nghi p có th  không còn quy n s  d ng trong th i gianả ữ ả ầ ố ệ ể ề ử ụ ờ  
đang c m c . Sau khi thanh toán ti n vay, doanh nghi p nh n l i nh ng tài s n đã c m c .ầ ố ề ệ ậ ạ ữ ả ầ ố

N u doanh nghi p không tr  n  đ c ti n vay ho c b  phá s n thì ng i cho vay có th  phátế ệ ả ợ ượ ề ặ ị ả ườ ể  
m i các tài s n c m c  đ  l y ti n bù đ p l i s  ti n cho vay b  m t. ạ ả ầ ố ể ấ ề ắ ạ ố ề ị ấ

Ký qu  là vi c doanh nghi p g i m t kho n ti n ho c kim lo i quý, đá quý hay các gi y tỹ ệ ệ ử ộ ả ề ặ ạ ấ ờ 
có giá tr  vào tài kho n phong to  t i Ngân hàng đ  đ m b o vi c th c hi n b o lãnh cho doanhị ả ả ạ ể ả ả ệ ự ệ ả  
nghi p.ệ

Ký c c là vi c doanh nghi p đi thuê tài s n giao cho bên cho thuê m t kho n ti n ho c kimượ ệ ệ ả ộ ả ề ặ  
khí quý, đá quý ho c các v t có giá tr  cao khác nh m m c đích ràng bu c và nâng cao trách nhi mặ ậ ị ằ ụ ộ ệ  
c a ng i đi thuê tài s n ph i qu n lý, s  d ng t t tài s n đi thuê và hoàn tr  tài s n đúng th i gianủ ườ ả ả ả ử ụ ố ả ả ả ờ  
quy đ nh. Ti n đ t c c do bên có tài s n cho thuê quy đ nh có th  b ng ho c cao h n giá tr  c aị ề ặ ượ ả ị ể ằ ặ ơ ị ủ  
tài s n cho thuê.ả

Đ i v i tài s n đ a đi c m c , ký qu , ký c c, đ c ph n ánh vào Tài kho n 144 "C m c ,ố ớ ả ư ầ ố ỹ ượ ượ ả ả ầ ố  
ký qu , ký c c ng n h n" theo giá đã ghi s  k  toán c a doanh nghi p. Khi xu t tài s n mang điỹ ượ ắ ạ ổ ế ủ ệ ấ ả  
c m c , ký qu , ký c c ghi theo giá nào thì khi thu v  ghi theo giá đó.ầ ố ỹ ượ ề

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 144 - c m c , ký qu , ký c c ng n h n ả ầ ố ỹ ượ ắ ạ

Bên N :ợ

Giá tr  tài s n mang đi c m c  và giá tr  tài s n ho c s  ti n đã ký qu , ký c c ng n h n.ị ả ầ ố ị ả ặ ố ề ỹ ượ ắ ạ

Bên Có:

Giá tr  tài s n c m c  và giá tr  tài s n ho c s  ti n ký qu , ký c c ng n h n đã nh n l iị ả ầ ố ị ả ặ ố ề ỹ ượ ắ ạ ậ ạ  
ho c đã thanh toán.ặ

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá tr  tài s n còn đang c m c  và giá tr  tài s n ho c s  ti n còn đang ký qu , ký c c ng nị ả ầ ố ị ả ặ ố ề ỹ ượ ắ  
h n.ạ

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Dùng ti n m t, vàng, b c, kim khí quý, đá quý ho c ti n g i Ngân hàng đ  ký c c, kýề ặ ạ ặ ề ử ể ượ  
qu  ng n h n, ghi:ỹ ắ ạ

N  TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h nợ ầ ố ỹ ượ ắ ạ

Có TK 111 - Ti n m t (1111, 1112, 1113)ề ặ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng (1121, 1122, 1123).ề ử

2. Tr ng h p dùng tài s n c  đ nh đ  c m c  ng n h n, ghi:ườ ợ ả ố ị ể ầ ố ắ ạ
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N  TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h n (Giá tr  còn l i) ợ ầ ố ỹ ượ ắ ạ ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn tài s n c  đ nh (Giá tr  hao mòn)ợ ả ố ị ị

Có TK 211 - Tài s n c  đ nh h u hình (Nguyên giá).ả ố ị ữ

Tr ng h p th  ch p b ng gi y t  (Gi y ch ng nh n s  h u nhà đ t, tài s n) thì khôngườ ợ ế ấ ằ ấ ờ ấ ứ ậ ở ữ ấ ả  
ph n ánh trên tài kho n này mà ch  theo dõi trên s  chi ti t.ả ả ỉ ổ ế

3. Khi nh n l i tài s n c m c  ho c ti n ký qu , ký c c ng n h n: ậ ạ ả ầ ố ặ ề ỹ ượ ắ ạ

3.1. Nh n l i tài s n c  đ nh c m c , ghi: ậ ạ ả ố ị ầ ố

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá khi đ a đi c m c )ợ ữ ư ầ ố

Có TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h n (Giá tr  còn l i khi đ a đi c m c )ầ ố ỹ ượ ắ ạ ị ạ ư ầ ố

Có TK 214 - Hao mòn tài s n c  đ nh (Giá tr  hao mòn).ả ố ị ị

3.2. Nh n l i s  ti n ho c vàng, b c, kim khí quý, đá quý ký qu , ký c c ng n h n, ghi:ậ ạ ố ề ặ ạ ỹ ượ ắ ạ

N  TK 111 - Ti n m t (1111, 1112, 1113)ợ ề ặ

N  TK 112 - Ti n g i ngân hàng (1121, 1122, 1123 )ợ ề ử

Có TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h n.ầ ố ỹ ượ ắ ạ

4. Tr ng h p doanh nghi p không th c hi n đúng nh ng cam k t, b  ph t vi ph m h pườ ợ ệ ự ệ ữ ế ị ạ ạ ợ  
đ ng tr  vào ti n ký qu  ng n h n, ghi:ồ ừ ề ỹ ắ ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (S  ti n b  tr )ợ ố ề ị ừ

Có TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h n.ầ ố ỹ ượ ắ ạ

5. Tr ng h p đ n v  không thanh toán ti n bán hàng cho ng i có hàng g i bán, ng i bánườ ợ ơ ị ề ườ ử ườ  
hàng đ  ngh  tr  vào ti n đã ký qu . Khi nh n đ c thông báo c a ng i có hàng g i bán ho c c aề ị ừ ề ỹ ậ ượ ủ ườ ử ặ ủ  
ng i bán hàng, ghi :ườ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h n.ầ ố ỹ ượ ắ ạ

Nhóm tài kho n 15ả
Hàng t n khoồ

Nhóm Tài kho n hàng t n kho đ c dùng đ  ph n ánh tr  giá hi n có và tình hình bi n đ ngả ồ ượ ể ả ị ệ ế ộ  
hàng t n kho c a doanh nghi p (N u doanh nghi p th c hi n k  toán hàng t n kho theo ph ngồ ủ ệ ế ệ ự ệ ế ồ ươ  
pháp kê khai th ng xuyên) ho c đ c dùng đ  ph n ánh giá tr  hàng t n kho đ u kỳ và cu i kỳ kườ ặ ượ ể ả ị ồ ầ ố ế 
toán c a doanh nghi p (N u doanh nghi p th c hi n k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki mủ ệ ế ệ ự ệ ế ồ ươ ể  
kê đ nh kỳ).ị

Hàng t n kho c a doanh nghi p là nh ng tài s n: Đ c gi  đ  bán trong kỳ s n xu t, kinhồ ủ ệ ữ ả ượ ữ ể ả ấ  
doanh bình th ng; Đang trong quá trình s n xu t, kinh doanh d  dang; Nguyên li u; V t li u;ườ ả ấ ở ệ ậ ệ  
Công c , d ng c  (g i chung là v t t ) đ  s  d ng trong quá trình s n xu t, kinh doanh ho c cungụ ụ ụ ọ ậ ư ể ử ụ ả ấ ặ  
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c p d ch v .ấ ị ụ

Hàng t n kho c a m i doanh nghi p có th  bao g m: Hàng hoá mua v  đ  bán (hàng hoá t nồ ủ ỗ ệ ể ồ ề ể ồ  
kho, hàng hoá b t đ ng s n, hàng mua đang đi đ ng, hàng g i đi bán, hàng g i đi gia công chấ ộ ả ườ ử ử ế  
bi n); Thành ph m t n kho và thành ph m g i đi bán; s n ph m d  dang (s n ph m ch a hoànế ẩ ồ ẩ ử ả ẩ ở ả ẩ ư  
thành và s n ph m hoàn thành ch a làm th  t c nh p kho); Nguyên li u, v t li u; Công c , d ngả ẩ ư ủ ụ ậ ệ ậ ệ ụ ụ  
c  t n kho, g i đi gia công ch  bi n và đã mua đang đi đ ng; Chi phí s n xu t, kinh doanh d chụ ồ ử ế ế ườ ả ấ ị  
v  d  dang; Nguyên li u, v t li u nh p kh u đ  s n xu t, gia công hàng xu t kh u và thànhụ ở ệ ậ ệ ậ ẩ ể ả ấ ấ ẩ  
ph m, hàng hoá đ c l u gi  t i kho b o thu  c a doanh nghi p.ẩ ượ ư ữ ạ ả ế ủ ệ

h ch toán hàng t n cho c n tôn tr ngạ ồ ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. K  toán hàng t n kho ph n ánh trên các tài kho n thu c nhóm hàng t n kho ph i đ cế ồ ả ả ộ ồ ả ượ  
th c hi n theo quy đ nh c a Chu n m c k  toán s  02 "Hàng t n kho”, v  vi c xác đ nh giá g cự ệ ị ủ ẩ ự ế ố ồ ề ệ ị ố  
hàng t n kho, ph ng pháp tính giá tr  hàng t n kho, xác đ nh giá tr  thu n có th  th c hi n đ c,ồ ươ ị ồ ị ị ầ ể ự ệ ượ  
l p d  phòng gi m giá hàng t n kho và ghi nh n chi phí.ậ ự ả ồ ậ

2. Nguyên t c xác đ nh giá g c hàng t n kho đ c quy đ nh c  th  cho t ng lo i v t t , hàngắ ị ố ồ ượ ị ụ ể ừ ạ ậ ư  
hoá, theo ngu n hình thành và th i đi m tính giá.ồ ờ ể

3. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , giá tr  v t t , hàngố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ ị ậ ư  
hoá mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thuạ ộ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế 
GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  đ c ph n ánh theo giá mua ch a có thu  GTGT đ u vào.ươ ấ ừ ượ ả ư ế ầ

4. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ho c hàng hoá,ố ớ ệ ộ ế ươ ự ế ặ  
d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT, ho c dùng cho ho t đ ng s  nghi p, phúc l i, dị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ạ ộ ự ệ ợ ự 
án, giá tr  v t t , hàng hoá mua vào đ c ph n ánh theo t ng giá thanh toán (Bao g m c  thuị ậ ư ượ ả ổ ồ ả ế  
GTGT đ u vào).ầ

5.  Khi  xác đ nh giá  tr  hàng t n kho cu i  kỳ, doanh nghi p áp d ng theo m t trong cácị ị ồ ố ệ ụ ộ  
ph ng pháp sau: ươ

a) Ph ng pháp tính theo giá đích danh:ươ

Ph ng pháp tính theo giá đích danh đ c áp d ng d a trên giá tr  th c t  c a t ng th  hàngươ ượ ụ ự ị ự ế ủ ừ ứ  
hoá mua vào, t ng th  s n ph m s n xu t ra nên ch  áp d ng cho các doanh nghi p có ít m t hàngừ ứ ả ẩ ả ấ ỉ ụ ệ ặ  
ho c m t hàng n đ nh và nh n di n đ c.ặ ặ ổ ị ậ ệ ượ

b) Ph ng pháp bình quân gia quy n:ươ ề

Theo ph ng pháp bình quân gia quy n, giá tr  c a t ng lo i hàng t n kho đ c tính theo giáươ ề ị ủ ừ ạ ồ ượ  
tr  trung bình c a t ng lo i hàng t n kho đ u kỳ và giá tr  t ng lo i hàng t n kho đ c mua ho cị ủ ừ ạ ồ ầ ị ừ ạ ồ ượ ặ  
s n xu t trong kỳ. Giá tr  trung bình có th  đ c tính theo t ng kỳ ho c sau t ng lô hàng nh p v ,ả ấ ị ể ượ ừ ặ ừ ậ ề  
ph  thu c vào đi u ki n c  th  c a m i doanh nghi p.ụ ộ ề ệ ụ ể ủ ỗ ệ

c) Ph ng pháp nh p tr c, xu t tr c (FIFO):ươ ậ ướ ấ ướ

Ph ng pháp nh p tr c, xu t tr c áp d ng d a trên gi  đ nh là giá tr  hàng t n kho đ cươ ậ ướ ấ ướ ụ ự ả ị ị ồ ượ  
mua ho c đ c s n xu t tr c thì đ c xu t tr c, và giá tr  hàng t n kho còn l i cu i kỳ là giá trặ ượ ả ấ ướ ượ ấ ướ ị ồ ạ ố ị 
hàng t n kho đ c mua ho c s n xu t g n th i đi m cu i kỳ. Theo ph ng pháp này thì giá trồ ượ ặ ả ấ ầ ờ ể ố ươ ị 
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hàng xu t kho đ c tính theo giá c a lô hàng nh p kho  th i đi m đ u kỳ ho c g n đ u kỳ, giá trấ ượ ủ ậ ở ờ ể ầ ặ ầ ầ ị 
c a hàng t n kho cu i kỳ đ c tính theo giá c a hàng nh p kho  th i đi m cu i kỳ ho c g n cu iủ ồ ố ượ ủ ậ ở ờ ể ố ặ ầ ố  
kỳ còn t n kho.ồ

d) Ph ng pháp nh p sau, xu t tr c (LIFO):ươ ậ ấ ướ

Ph ng pháp nh p sau, xu t tr c áp d ng d a trên gi  đ nh là giá tr  hàng t n kho đ cươ ậ ấ ướ ụ ự ả ị ị ồ ượ  
mua ho c đ c s n xu t sau thì đ c xu t tr c và giá tr  hàng t n kho còn l i cu i kỳ là giá trặ ượ ả ấ ượ ấ ướ ị ồ ạ ố ị 
hàng t n kho đ c mua ho c s n xu t tr c đó. Theo ph ng pháp này thì giá tr  hàng xu t khoồ ượ ặ ả ấ ướ ươ ị ấ  
đ c tính theo giá c a lô hàng nh p sau ho c g n sau cùng, giá tr  hàng t n kho đ c tính theo giáượ ủ ậ ặ ầ ị ồ ượ  
c a hàng nh p kho đ u kỳ ho c g n đ u kỳ còn t n kho.ủ ậ ầ ặ ầ ầ ồ

M i ph ng pháp tính giá tr  hàng t n kho đ u có nh ng u, nh c đi m nh t đ nh. M c đỗ ươ ị ồ ề ữ ư ượ ể ấ ị ứ ộ 
chính xác và đ  tin c y c a m i ph ng pháp tuỳ thu c vào yêu c u qu n lý, trình đ , năng l cộ ậ ủ ỗ ươ ộ ầ ả ộ ự  
nghi p v  và trình đ  trang b  công c  tính toán, ph ng ti n x  lý thông tin c a doanh nghi p.ệ ụ ộ ị ụ ươ ệ ử ủ ệ  
Đ ng th i cũng tuỳ thu c vào yêu c u b o qu n, tính ph c t p v  ch ng lo i, quy cách và s  bi nồ ờ ộ ầ ả ả ứ ạ ề ủ ạ ự ế  
đ ng c a v t t , hàng hoá  doanh nghi p.ộ ủ ậ ư ở ệ

6. Đ i v i v t t , hàng hoá mua vào b ng ngo i t  ph i căn c  vào t  giá giao d ch th c tố ớ ậ ư ằ ạ ệ ả ứ ỷ ị ự ế 
ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n cặ ỷ ị ị ườ ạ ệ ướ  
Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh nghi p v  kinh t  đ  quy đ i ngo i t  ra đ ng Vi tệ ố ạ ờ ể ệ ụ ế ể ổ ạ ệ ồ ệ  
Nam đ  ghi giá tr  hàng t n kho đã nh p kho.ể ị ồ ậ

7. Đ n cu i niên đ  k  toán, n u xét th y giá tr  hàng t n kho không thu h i đ  do b  hế ố ộ ế ế ấ ị ồ ồ ủ ị ư  
h ng, l i th i, giá bán b  gi m ho c chi phí hoàn thi n, chi phí bán hàng tăng lên thì ph i ghi gi mỏ ỗ ờ ị ả ặ ệ ả ả  
giá g c hàng t n kho cho b ng giá tr  thu n có th  th c hi n đ c c a hàng t n kho. Giá tr  thu nố ồ ằ ị ầ ể ự ệ ượ ủ ồ ị ầ  
có th  th c hi n đ c là giá bán c tính c a hàng t n kho trong kỳ s n xu t, kinh doanh bìnhể ự ệ ượ ướ ủ ồ ả ấ  
th ng tr  (-) chi phí c tính đ  hoàn thi n s n ph m và chi phí c tính c n thi t cho vi c tiêuườ ừ ướ ể ệ ả ẩ ướ ầ ế ệ  
th  chúng.ụ

Vi c ghi gi m giá g c hàng t n kho cho b ng giá tr  thu n có th  th c hi n đ c đ c th cệ ả ố ồ ằ ị ầ ể ự ệ ượ ượ ự  
hi n b ng cách l p d  phòng gi m giá hàng t n kho. S  d  phòng gi m giá hàng t n kho đ c l pệ ằ ậ ự ả ồ ố ự ả ồ ượ ậ  
là s  chênh l ch gi a giá g c c a hàng t n kho l n h n giá tr  thu n có th  th c hi n đ c c aố ệ ữ ố ủ ồ ớ ơ ị ầ ể ự ệ ượ ủ  
chúng.

8. Khi bán hàng t n kho, giá g c c a hàng t n kho đã bán đ c ghi nh n là chi phí s n xu t,ồ ố ủ ồ ượ ậ ả ấ  
kinh doanh trong kỳ phù h p v i doanh thu liên quan đ n ch ng đ c ghi nh n. T t c  các kho nợ ớ ế ứ ượ ậ ấ ả ả  
chênh l ch gi a kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p  cu i kỳ k  toán này l n h nệ ữ ả ự ả ồ ả ậ ở ố ế ớ ơ  
kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho đã t p  cu i kỳ k  toán tr c, các kho n hao h t, m t mátả ự ả ồ ậ ở ố ế ướ ả ụ ấ  
c a hàng t n kho, sau khi đã tr  (-) ph n b i th ng do trách nhi m cá nhân gây ra, và chi phí s nủ ồ ừ ầ ồ ườ ệ ả  
xu t chung không phân b , đ c ghi nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ. Tr ng h pấ ổ ượ ậ ả ấ ườ ợ  
kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho đ c l p  cu i kỳ k  toán này nh  h n kho n d  phòngả ự ả ồ ượ ậ ở ố ế ỏ ơ ả ự  
gi m giá hàng t n kho đã l p  cu i kỳ k  toán tr c, thì s  chênh l ch nh  h n ph i đ c hoànả ồ ậ ở ố ế ướ ố ệ ỏ ơ ả ượ  
nh p ghi gi m chi phí s n xu t, kinh doanh.ậ ả ả ấ

9. K  toán hàng t n kho ph i đ ng th i k  toán chi ti t c  v  giá tr  và hi n v t theo t ngế ồ ả ồ ờ ế ế ả ề ị ệ ậ ừ  
th , t ng lo i, quy cách v t t , hàng hoá theo t ng đ a đi m qu n lý và s  d ng, luôn ph i đ mứ ừ ạ ậ ư ừ ị ể ả ử ụ ả ả  
b o s  kh p, đúng c  v  giá tr  và hi n v t gi a th c t  v  v t t , hàng hoá v i s  k  toán t ngả ự ớ ả ề ị ệ ậ ữ ự ế ề ậ ư ớ ổ ế ổ  
h p và s  k  toán chi ti t.ợ ổ ế ế
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Doanh nghi p có th  l a ch n m t trong 3 ph ng pháp k  toán chi ti t sau: ệ ể ự ọ ộ ươ ế ế

- Ph ng pháp th  song song;ươ ẻ

- Ph ng pháp s  đ i chi u luân chuy n;ươ ổ ố ế ể

- Ph ng pháp s  s  d .ươ ổ ố ư

10. Trong m t doanh nghi p (m t đ n v  k  toán) ch  đ c áp d ng m t trong hai ph ngộ ệ ộ ơ ị ế ỉ ượ ụ ộ ươ  
pháp k  toán hàng t n kho: Ph ng pháp kê khai th ng xuyên, ho c ph ng pháp ki m kê đ nhế ồ ươ ườ ặ ươ ể ị  
kỳ. Vi c l a ch n ph ng pháp k  toán hàng t n kho áp d ng t i doanh nghi p ph i căn c  vàoệ ự ọ ươ ế ồ ụ ạ ệ ả ứ  
đ c đi m, tính ch t, s  l ng, ch ng lo i v t t , hàng hoá và yêu c u qu n lý đ  có s  v n d ngặ ể ấ ố ượ ủ ạ ậ ư ầ ả ể ự ậ ụ  
thích h p và ph i đ c th c hi n nh t quán trong niên đ  k  toán.ợ ả ượ ự ệ ấ ộ ế

Các ph ng pháp k  toán hàng t n kho.ươ ế ồ

a) Ph ng pháp kê khai th ng xuyên:ươ ườ

Ph ng pháp kê khai th ng xuyên là ph ng pháp theo dõi và ph n ánh th ng xuyên, liênươ ườ ươ ả ườ  
t c, có h  th ng tình hình nh p, xu t, t n v t t , hàng hoá trên s  k  toán.ụ ệ ố ậ ấ ồ ậ ư ổ ế

Trong tr ng h p áp d ng ph ng pháp kê khai th ng xuyên, các tài kho n k  toán hàngườ ợ ụ ươ ườ ả ế  
t n kho đ c dùng đ  ph n ánh s  hi n có, tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a v t t , hàng hoá.ồ ượ ể ả ố ệ ế ộ ả ủ ậ ư  
Vì v y, giá tr  hàng t n kho trên s  k  toán có th  đ c xác đ nh  b t kỳ th i đi m nào trong kỳậ ị ồ ổ ế ể ượ ị ở ấ ờ ể  
k  toán.ế

Cu i kỳ k  toán, căn c  vào s  li u ki m kê th c t  hàng t n kho, so sánh, đ i chi u v i số ế ứ ố ệ ể ự ế ồ ố ế ớ ố  
li u hàng t n kho trên s  k  toán. V  nguyên t c s  t n kho th c t  ph i luôn phù h p v i s  t nệ ồ ổ ế ề ắ ố ồ ự ế ả ợ ớ ố ồ  
kho trên s  k  toán. N u có chênh l ch ph i truy tìm nguyên nhân và có gi i pháp x  lý k p th i.ổ ế ế ệ ả ả ử ị ờ

Ph ng pháp kê khai th ng xuyên th ng áp d ng cho các đ n v  s n xu t (công nghi p,ươ ườ ườ ụ ơ ị ả ấ ệ  
xây l p...) và các đ n v  th ng nghi p kinh doanh các m t hàng có giá tr  l n nh  máy móc, thi tắ ơ ị ươ ệ ặ ị ớ ư ế  
b , hàng có k  thu t, ch t l ng cao...ị ỹ ậ ấ ượ

b) Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ:ươ ể ị

Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ là ph ng pháp h ch toán căn c  vào k t qu  ki m kê th c tươ ể ị ươ ạ ứ ế ả ể ự ế 
đ  ph n ánh giá tr  t n kho cu i kỳ v t t , hàng hoá trên s  k  toán t ng h p và t  đó tính giá trể ả ị ồ ố ậ ư ổ ế ổ ợ ừ ị  
c a hàng hoá, v t t  đã xu t trong kỳ theo công th c :ủ ậ ư ấ ứ

Tr  giá hàngị  
xu t kho trongấ  

kỳ
=

Tr  giá hàngị  
t n kho ồ
đ u kỳầ

+
T ng giá trổ ị 

hàng nh p khoậ  
trong kỳ

-
Tr  giá hàngị  
t n kho cu iồ ố  

kỳ

Theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ, m i bi n đ ng c a v t t , hàng hoá (Nh p kho, xu tươ ể ị ọ ế ộ ủ ậ ư ậ ấ  
kho) không theo dõi, ph n ánh trên các tài kho n k  toán hàng t n kho. Giá tr  c a v t t , hàngả ả ế ồ ị ủ ậ ư  
hoá mua và nh p kho trong kỳ đ c theo dõi, ph n ánh trên m t tài kho n k  toán riêng (Tàiậ ượ ả ộ ả ế  
kho n 611 "Mua hàng").ả

Công tác ki m kê v t t , hàng hoá đ c ti n hành cu i m i kỳ k  toán đ  xác đ nh tr  giá v t t ,ể ậ ư ượ ế ố ỗ ế ể ị ị ậ ư  
hàng hoá t n kho th c t , tr  giá v t t , hàng hoá xu t kho trong kỳ (Tiêu dùng cho s n xu t ho c xu tồ ự ế ị ậ ư ấ ả ấ ặ ấ  
bán) làm căn c  ghi s  k  toán c a Tài kho n 611 "Mua hàng".ứ ổ ế ủ ả

Nh  v y, khi áp d ng ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ, các tài kho n k  toán hàng t n kho chư ậ ụ ươ ể ị ả ế ồ ỉ  
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s  d ng  đ u kỳ k  toán (đ  k t chuy n s  d  đ u kỳ) và cu i kỳ k  toán (đ  ph n ánh giá trử ụ ở ầ ế ể ế ể ố ư ầ ố ế ể ả ị  
th c t  hàng t n kho cu i kỳ).ự ế ồ ố

Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ th ng áp d ng  các đ n v  có nhi u ch ng lo i hàng hoá,ươ ể ị ườ ụ ở ơ ị ề ủ ạ  
v t t  v i quy cách, m u mã r t khác nhau, giá tr  th p, hàng hoá, v t t  xu t dùng ho c xu t bánậ ư ớ ẫ ấ ị ấ ậ ư ấ ặ ấ  
th ng xuyên (c a hàng bán l ...).ườ ử ẻ

Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ hàng t n kho có u đi m là đ n gi n, gi m nh  kh i l ngươ ể ị ồ ư ể ơ ả ả ẹ ố ượ  
công vi c h ch toán. Nh ng đ  chính xác v  giá tr  v t t , hàng hoá xu t dùng, xu t bán b  nhệ ạ ư ộ ề ị ậ ư ấ ấ ị ả  
h ng c a ch t l ng công tác qu n lý t i kho, qu y, b n bãi.ưở ủ ấ ượ ả ạ ầ ế

Nhóm Tài kho n Hàng t n kho có 9 tài kho n:ả ồ ả

- Tài kho n 151 - Hàng mua đang đi đ ng;ả ườ

- Tài kho n 152 - Nguyên li u, v t li u;ả ệ ậ ệ

- Tài kho n 153 - Công c , d ng c ;ả ụ ụ ụ

- Tài kho n 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang;ả ả ấ ở

- Tài kho n 155 - Thành ph m;ả ẩ

- Tài kho n 156 - Hàng hoá;ả

- Tài kho n 157 - Hàng g i đi bán;ả ử

- Tài kho n 158 - Hàng hoá kho b o thu ;ả ả ế

- Tài kho n 159 - D  phòng gi m giá hàng t n kho.ả ự ả ồ

tài kho n 151ả
hàng mua đang đi đ ngườ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tr  giá c a các lo i hàng hoá, v t t  (Nguyên li u, v t li u;ả ể ả ị ủ ạ ậ ư ệ ậ ệ  
công c , d ng c ; hàng hoá) mua ngoài đã thu c quyên s  h u c a doanh nghi p còn đang trênụ ụ ụ ộ ở ữ ủ ệ  
đ ng v n chuy n,  b n c ng, b n bãi ho c đã v  đ n doanh nghi p nh ng đang ch  ki m nh nườ ậ ể ở ế ả ế ặ ề ế ệ ư ờ ể ậ  
nh p kho.ậ

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ng ạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Hàng hoá, v t t  đ c coi là thu c quy n s  h u c a doanh nghi p nh ng ch a nh p kho,ậ ư ượ ộ ề ở ữ ủ ệ ư ư ậ  
bao g m:ồ

- Hàng hoá, v t t  mua ngoài đã thanh toán ti n ho c đã ch p nh n thanh toán nh ng còn đậ ư ề ặ ấ ậ ư ể 
 kho ng i bán,  b n c ng, b n bãi ho c đang trên đ ng v n chuy n;ở ườ ở ế ả ế ặ ườ ậ ể

- Hàng hoá, v t t  mua ngoài đã v  đ n doanh nghi p nh ng đang ch  ki m nghi m, ki mậ ư ề ế ệ ư ờ ể ệ ể  
nh n nh p kho.ậ ậ

2. K  toán hàng mua đang đi đ ng đ c ghi nh n trên Tài kho n 151 theo nguyên t c giá g cế ườ ượ ậ ả ắ ố  
quy đ nh trong Chu n m c k  toán s  02 " Hàng t n kho".ị ẩ ự ế ố ồ

3. Hàng ngày, khi nh n đ c hoá đ n mua hàng, nh ng hàng ch a v  nh p kho, k  toán ch aậ ượ ơ ư ư ề ậ ế ư  
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ghi s  mà ti n hành đ i chi u v i h p đ ng kinh t  và l u hoá đ n vào t p h  s  riêng: "Hàng muaổ ế ố ế ớ ợ ồ ế ư ơ ậ ồ ơ  
đang đi đ ng". ườ

Trong tháng, n u hàng v  nh p kho, k  toán căn c  vào phi u nh p kho và ế ề ậ ế ứ ế ậ hoá đ n mua hàngơ  
ghi s  tr c ti p vào các Tài kho n 152 “Nguyên li u, v t li u”ổ ự ế ả ệ ậ ệ  Tài kho n 153 "Công c , d ng c ”, Tàiả ụ ụ ụ  
kho n 156 "Hàng hoá”, Tài kho n 158ả ả  "Hàng hoá kho b o thu ".ả ế

N u cu i tháng hàng v n ch a v  thì căn c  hoá đ n mua hàng ghi vào Tài kho n 151 “Hàngế ố ẫ ư ề ứ ơ ả  
mua đang đi đ ng”.ườ

4. K  toán ph i m  chi ti t đ  theo dõi hàng mua đang đi.đ ng theo t ng ch ng lo i hàngế ả ở ế ể ườ ừ ủ ạ  
hoá, v t t , t ng lô hàng, t ng h p đ ng kinh t .ậ ư ừ ừ ợ ồ ế

k t c u và n i Dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 151 - hàng mua đang đi đ ng ả ườ

Bên N :ợ

- Tr  giá hàng hoá, v t t  đã mua đang đi đ ng;ị ậ ư ườ

- K t chuy n tr  giá th c t  c a hàng v t t  mua đang đi đ ng cu i kỳ (Tr ng h p doanhế ể ị ự ế ủ ậ ư ườ ố ườ ợ  
nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ệ ạ ồ ươ ể ị

Bên Có:

- Tr  giá hàng hoá, v t t  đã mua đang đi đ ng đã v  nh p kho ho c đã chuy n giao th ngị ậ ư ườ ề ậ ặ ể ẳ  
cho khách hàng;

- K t chuy n tr  giá th c t  c a hàng hoá, v t t  đã mua đang đi đ ng đ u kỳ (Tr ng h pế ể ị ự ế ủ ậ ư ườ ầ ườ ợ  
doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ệ ạ ồ ươ ể ị

S  d  bên N : ố ư ợ

Tr  giá hàng hoá, v t t  đã mua nh ng còn đang đi đ ng (Ch a v  nh p kho đ n v ).ị ậ ư ư ườ ư ề ậ ơ ị

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I.  Tr ng  h p  doanh  nghi p  h ch  toán  hàng t n  kho  theo  ph ng  pháp  kê  khaiườ ợ ệ ạ ồ ươ  
th ng xuyên.ườ

1. Cu i kỳ k  toán, căn c  vào hoá đ n mua hàng c a các lo i hàng mua ch a v  nh p khoố ế ứ ơ ủ ạ ư ề ậ  
dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tínhạ ộ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
theo ph ng pháp kh u tr , ghi: ươ ấ ừ

N  TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng (Giá ch a có thu  GTGT) ợ ườ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán; ho cả ả ườ ặ

Có các TK 111, 112, 141,...

N u hàng ch a v  nh p kho dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vế ư ề ậ ạ ộ ả ấ ị ụ 
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không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ  
pháp tr c ti p, ghi:ự ế

N  TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng (T ng giá thanh toán)ợ ườ ổ

Có các TK 111, 112, 331,...

2. Sang tháng sau, khi hàng v  nh p kho, căn c  hoá đ n và phi u nh p kho, ghi:ề ậ ứ ơ ế ậ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng.ườ

3. Tr ng h p sang tháng sau hàng hoá, v t t  đã mua đang đi đ ng không nh p kho màườ ợ ậ ư ườ ậ  
giao th ng cho khách hàng theo h p đ ng kinh t  t i ph ng ti n, t i kho ng i bán, t i b n c ng,ẳ ợ ồ ế ạ ươ ệ ạ ườ ạ ế ả  
b n bãi, ho c g i th ng cho khách hàng, g i bán đ i lý, ký g i, ghi:ế ặ ử ẳ ử ạ ử

N  TK 632 - Giá v n hàng bán; ho cợ ố ặ

N  TK 157- Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng.ườ

4. Tr ng h p hàng mua đang đi đ ng b  hao h t, m t mát phát hi n ngay khi phát sinhườ ợ ườ ị ụ ấ ệ  
ho c khi ki m kê cu i kỳ, căn c  vào biên b n v  m t mát, hao h t, k  toán ph n ánh giá tr  hàngặ ể ố ứ ả ề ấ ụ ế ả ị  
t n kho b  m t mát, hao h t, ghi:ồ ị ấ ụ

N  TK 1381- Tài s n thi u ch  x  lýợ ả ế ờ ử

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng.ườ

II. Tr ng h p doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhườ ợ ệ ạ ồ ươ ể ị  
kỳ.

1 Đ u kỳ, k  toán căn c  tr  giá th c t  hàng hoá, v t t  đang đi đ ng đã k t chuy n cu iầ ế ứ ị ự ế ậ ư ườ ế ể ố  
kỳ tr c k t chuy n tr  giá th c t  c a hàng hoá, v t t  đang đi đ ng đ u kỳ, ghi:ướ ế ể ị ự ế ủ ậ ư ườ ầ

N  TK 611 - Mua hàngợ

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng.ườ

2. Cu i kỳ, k  toán căn c  vào k t qu  ki m kê xác đ nh tr  giá th c t  c a hàng hoá, v t tố ế ứ ế ả ể ị ị ự ế ủ ậ ư 
đã mua nh ng ch a v  nh p kho (Còn đang đi đ ng cu i kỳ), ghi:ư ư ề ậ ườ ố

N  TK 151 - Hàng mua đang đi đ ngợ ườ

Có TK 611 - Mua hàng.
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tài kho n 152ả
nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tr  giá hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a cácả ể ả ị ệ ế ộ ả ủ  
lo i nguyên li u, v t li u trong kho c a doanh nghi p.ạ ệ ậ ệ ủ ệ

Nguyên li u, v t li u c a doanh nghi p là nh ng đ i t ng lao đ ng mua ngoài ho c tệ ậ ệ ủ ệ ữ ố ượ ộ ặ ự 
ch  bi n dùng cho m c đích s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. Nguyên li u, v t li u ph nế ế ụ ả ấ ủ ệ ệ ậ ệ ả  
ánh vào Tài kho n này đ c phân lo i nh  sau:ả ượ ạ ư

- Nguyên li u, v t li u chính;ệ ậ ệ

- V t li u ph ;ậ ệ ụ

- Nhiên li u;ệ

- Ph  tùng thay th ;ụ ế

- V t li u và thi t b  xây d ng c  b n.ậ ệ ế ị ự ơ ả

1. Nguyên li u, v t li u chính:ệ ậ ệ  Là nh ng lo i nguyên li u và v t li u khi tham gia vào quáữ ạ ệ ậ ệ  
trình s n xu t thì c u thành th c th  v t ch t, th c th  chính c a s n ph m. Vì v y khái ni mả ấ ấ ự ể ậ ấ ự ể ủ ả ẩ ậ ệ  
nguyên li u, v t li u chính g n li n v i t ng doanh nghi p s n xu t c  th . Trong các doanhệ ậ ệ ắ ề ớ ừ ệ ả ấ ụ ể  
nghi p kinh doanh th ng m i, d ch v ... không đ t ra khái ni m v t li u chính, v t li u ph .ệ ươ ạ ị ụ ặ ệ ậ ệ ậ ệ ụ  
Nguyên li u, v t li u chính cũng bao g m c  n a thành ph m mua ngoài v i m c đích ti p t c quáệ ậ ệ ồ ả ử ẩ ớ ụ ế ụ  
trình s n xu t, ch  t o ra thành ph m.ả ấ ế ạ ẩ

2. V t li u ph :ậ ệ ụ  Là nh ng lo i v t li u khi tham gia vào quá trình s n xu t, không c u thànhữ ạ ậ ệ ả ấ ấ  
th c th  chính c a s n ph m nh ng có th  k t h p v i v t li u chính làm thay đ i màu s c, mùiự ể ủ ả ẩ ư ể ế ợ ớ ậ ệ ổ ắ  
v , hình dáng bên ngoài, tăng thêm ch t l ng c a s n ph m ho c t o đi u ki n cho quá trình chị ấ ượ ủ ả ẩ ặ ạ ề ệ ế  
t o s n ph m đ c th c hi n bình th ng, ho c ph c v  cho nhu c u công ngh , k  thu t, b oạ ả ẩ ượ ự ệ ườ ặ ụ ụ ầ ệ ỹ ậ ả  
qu n đóng gói; ph c v  cho quá trình lao đ ng.ả ụ ụ ộ

3. Nhiên li u:ệ  Là nh ng th  có tác d ng cung c p nhi t l ng trong quá trình s n xu t, kinhữ ứ ụ ấ ệ ượ ả ấ  
doanh t o đi u ki n cho quá trình ch  t o s n ph m di n ra bình th ng. Nhiên li u có th  t n t iạ ề ệ ế ạ ả ẩ ễ ườ ệ ể ồ ạ  

 th  l ng, th  r n và th  khí.ở ể ỏ ể ắ ể
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4. Ph  tùng thay th :ụ ế  Là nh ng v t t  dùng đ  thay th , s a ch a máy móc thi t b , ph ngữ ậ ư ể ế ử ữ ế ị ươ  
ti n v n t i, công c , d ng c  s n xu t...ệ ậ ả ụ ụ ụ ả ấ

5. V t li u và thi t b  xây d ng c  b n:ậ ệ ế ị ự ơ ả  Là nh ng lo i v t li u và thi t b  đ c s  d ng choữ ạ ậ ệ ế ị ượ ử ụ  
công vi c xây d ng c  b n. Đ i v i thi t b  xây d ng c  b n bao g m c  thi t b  c n l p, khôngệ ự ơ ả ố ớ ế ị ự ơ ả ồ ả ế ị ầ ắ  
c n l p, công c , khí c  và v t k t c u dùng đ  l p đ t vào công trình xây d ng c  b n.ầ ắ ụ ụ ậ ế ấ ể ắ ặ ự ơ ả

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. K  toán nh p, xu t, t n kho nguyên li u, v t li u trên tài kho n 152 ph i đ c th c hi nế ậ ấ ồ ệ ậ ệ ả ả ượ ự ệ  
theo nguyên t c giá g c quy đ nh trong chu n m c s  02 "Hàng t n kho". N i dung giá g c c aắ ố ị ẩ ự ố ồ ộ ố ủ  
nguyên li u, v t li u đ c xác đ nh tuỳ theo t ng ngu n nh p.ệ ậ ệ ượ ị ừ ồ ậ

1.1. Giá g c c a nguyên li u, v t li u mua ngoài, bao g m:ố ủ ệ ậ ệ ồ  Giá mua ghi trên hoá đ n, thuơ ế 
nh p kh u ph i  n p,  thu  tiêu th  đ c bi t  hàng nh p kh u ph i  n p (n u có),  chi  phí  v nậ ẩ ả ộ ế ụ ặ ệ ậ ẩ ả ộ ế ậ  
chuy n, b c x p, b o qu n, phân lo i, b o hi m,... nguyên li u, v t li u t  n i mua v  đ n khoể ố ế ả ả ạ ả ể ệ ậ ệ ừ ơ ề ế  
c a doanh nghi p, công tác phí c a cán b  thu mua, chi phí c a b  ph n thu mua đ c l p, các chiủ ệ ủ ộ ủ ộ ậ ộ ậ  
phí khác có liên quan tr c ti p đ n vi c thu mua nguyên v t li u và s  hao h t t  nhiên trong đ nhự ế ế ệ ậ ệ ố ụ ự ị  
m c (n u có):ứ ế

- Tr ng h p doanh nghi p mua nguyên li u, v t li u dùng vào s n xu t, kinh doanh hàngườ ợ ệ ệ ậ ệ ả ấ  
hoá, d ch v  ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thì giá tr  c a nguyên li u, v t li uị ụ ị ế ươ ấ ừ ị ủ ệ ậ ệ  
mua vào đ c ph n ánh theo giá mua ch a có thu  GTGT. Thu  GTGT đ u vào khi mua nguyênượ ả ư ế ế ầ  
li u, v t li u và thu  GTGT đ u vào c a d ch v  v n chuy n, b c x p, b o qu n, chi phí giaệ ậ ệ ế ầ ủ ị ụ ậ ể ố ế ả ả  
công,... đ c kh u tr  và h ch toán vào Tài kho n 133 "Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331).ượ ấ ừ ạ ả ế ượ ấ ừ

- Tr ng h p doanh nghi p mua nguyên li u, v t li u dùng vào s n xu t, kinh doanh hàngườ ợ ệ ệ ậ ệ ả ấ  
hoá, d ch v  ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c không thu c đ i t ng ch uị ụ ị ế ươ ự ế ặ ộ ố ượ ị  
thu  GTGT, ho c dùng cho ho t đ ng s  nghi p, phúc l i, d  án thì giá tr  c a nguyên li u, v tế ặ ạ ộ ự ệ ợ ự ị ủ ệ ậ  
li u mua vào đ c ph n ánh theo t ng giá thanh toán bao g m c  thu  GTGT đ u vào không đ cệ ượ ả ổ ồ ả ế ầ ượ  
kh u tr  (n u có).ấ ừ ế

- Đ i v i nguyên li u, v t li u mua b ng ngo i t  thì ph i đ c quy đ i ra đ ng Vi t Namố ớ ệ ậ ệ ằ ạ ệ ả ượ ổ ồ ệ  
theo t  giá giao d ch th c t  ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàngỷ ị ự ế ặ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh nghi p v  đ  ghi tăng giá trướ ệ ố ạ ờ ể ệ ụ ể ị 
nguyên li u, v t li u nh p kho.ệ ậ ệ ậ

1.2. Giá g c c a nguyên li u, v t li u t  ch  bi n, bao g m:ố ủ ệ ậ ệ ự ế ế ồ  Giá th c t  c a nguyên li uự ế ủ ệ  
xu t ch  bi n và chi phí ch  bi n.ấ ế ế ế ế

1.3. Giá g c c a nguyên li u, v t li u thuê ngoài gia công ch  bi n, bao g m:ố ủ ệ ậ ệ ế ế ồ  Giá th c tự ế 
c a nguyên li u, v t li u xu t thuê ngoài gia công ch  bi n, chi phí v n chuy n v t li u đ n n iủ ệ ậ ệ ấ ế ế ậ ể ậ ệ ế ơ  
ch  bi n và t  n i ch  bi n v  đ n v , ti n thuê ngoài gia công ch  bi n.ế ế ừ ơ ế ế ề ơ ị ề ế ế

1.4. Giá g cố  c a nguyên li u nh n góp v n liên doanh, c  ph n:ủ ệ ậ ố ổ ầ  Là giá tr  đ c các bên thamị ượ  
gia góp v n liên doanh th ng nh t đánh giá ch p thu n.ố ố ấ ấ ậ

2. Vi c tính tr  giá c a nguyên li u, v t li u t n kho, đ c th c hi n theo m t trong b nệ ị ủ ệ ậ ệ ồ ượ ự ệ ộ ố  
ph ng pháp quy đ nh trong Chu n m c k  toán s  02 “Hàng t n kho”:ươ ị ẩ ự ể ố ồ
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- Ph ng pháp giá đích danh;ươ

- Ph ng pháp bình quân gia quy n sau m i l n nh p ho c cu i kỳ; ươ ề ỗ ầ ậ ặ ố

- Ph ng pháp nh p tr c, xu t tr c;ươ ậ ướ ấ ướ

- Ph ng pháp nh p sau, xu t tr c.ươ ậ ấ ướ

Doanh nghi p l a ch n ph ng pháp tính giá nào thì ph i đ m b o tính nh t quán trong cệ ự ọ ươ ả ả ả ấ ả 
niên đ  k  toán.ộ ế

3. K  toán chi ti t nguyên li u, v t li u ph i th c hi n theo t ng kho, t ng lo i, t ng nhóm,ế ế ệ ậ ệ ả ự ệ ừ ừ ạ ừ  
th  nguyên li u, v t li u.ứ ệ ậ ệ

4. Tr ng h p doanh nghi p s  d ng giá h ch toán trong k  toán chi ti t nh p, xu t nguyênườ ợ ệ ử ụ ạ ế ế ậ ấ  
li u, v t li u, thì cu i kỳ k  toán ph i tính H  s  chênh l ch gi a giá th c t  và giá h ch toán c aệ ậ ệ ố ế ả ệ ố ệ ữ ự ế ạ ủ  
nguyên li u, v t li u đ  tính giá th c t  c a nguyên li u, v t li u xu t dùng trong kỳ theo côngệ ậ ệ ể ự ế ủ ệ ậ ệ ấ  
th c:ứ

H  s  chênh l chệ ố ệ  
gi a giá th c tữ ự ế 
và giá h ch toánạ  
c a nguyên li u,ủ ệ  

v t li u (1)ậ ệ

Giá th c t  c a nguyênự ế ủ  
li u, v t li u t n khoệ ậ ệ ồ  

đ u kỳầ
+

Giá th c t  c a nguyênự ế ủ  
li u, v t li u nh p khoệ ậ ệ ậ  

trong kỳ
=

Giá h ch toán c aạ ủ  
nguyên li u, v t li u t nệ ậ ệ ồ  

kho đ u kỳầ
+

Giá h ch toán c a nguyênạ ủ  
li u, v t li u nh p khoệ ậ ệ ậ  

trong kỳ

Giá th c t  c aự ế ủ  
nguyên li u, v t li uệ ậ ệ  
xu t dùng trong kỳấ

=

Giá h ch toán c aạ ủ  
nguyên li u, v tệ ậ  
li u xu t dùngệ ấ  

trong

x

H  s  chênh l ch gi aệ ố ệ ữ  
giá th c t  và giá h chự ế ạ  

toán c a nguyên li u, v tủ ệ ậ  
li u (1)ệ

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 152 - nguyên li u, v t li uả ệ ậ ệ

Bên N :ợ

- Tr  giá th c t  c a nguyên li u, v t li u nh p kho do mua ngoài, t  ch , thuê ngoài giaị ự ế ủ ệ ậ ệ ậ ự ế  
công, ch  bi n, nh n góp v n ho c t  các ngu n khác;ế ế ậ ố ặ ừ ồ

- Tr  giá nguyên li u, v t li u th a phát hi n khi ki m kê;ị ệ ậ ệ ừ ệ ể

- K t chuy n tr  giá th c t  c a nguyên li u, v t li u t n kho cu i kỳ (Tr ng h p doanhế ể ị ự ế ủ ệ ậ ệ ồ ố ườ ợ  
nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ệ ế ồ ươ ể ị

Bên Có:

- Tr  giá th c t  c a nguyên li u, v t li u xu t kho dùng vào s n xu t, kinh doanh, đ  bán,ị ự ế ủ ệ ậ ệ ấ ả ấ ể  
thuê ngoài gia công ch  bi n, ho c đ a đi góp v n;ế ế ặ ư ố

- Tr  giá nguyên li u, v t li u tr  l i ng i bán ho c đ c gi m giá hàng mua;ị ệ ậ ệ ả ạ ườ ặ ượ ả
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- Chi t kh u th ng m i nguyên li u, v t li u khi mua đ c h ng; ế ấ ươ ạ ệ ậ ệ ượ ưở

- Tr  giá nguyên li u, v t li u hao h t, m t mát phát hi n khi ki m kê; ị ệ ậ ệ ụ ấ ệ ể

- K t chuy n tr  giá th c t  c a nguyên li u, v t li u t n kho đ u kỳ (Tr ng h p doanhế ể ị ự ế ủ ệ ậ ệ ồ ầ ườ ợ  
nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ệ ế ồ ươ ể ị

S  d  bên N :ố ư ợ

Tr  giá th c t  c a nguyên li u, v t li u t n kho cu i kỳ.ị ự ế ủ ệ ậ ệ ồ ố

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I.  Tr ng  h p  doanh  nghi p  h ch  toán  hàng t n  kho  theo  ph ng  pháp  kê  khaiườ ợ ệ ạ ồ ươ  
th ng xuyên.ườ

1. Khi mua nguyên li u, v t li u v  nh p kho đ n v , căn c  hoá đ n, phi u nh p kho và cácệ ậ ệ ề ậ ơ ị ứ ơ ế ậ  
ch ng t  có liên quan ph n ánh giá tr  nguyên li u, v t li u nh p kho:ứ ừ ả ị ệ ậ ệ ậ

- Đ i v i nguyên li u, v t li u mua vào dùng đ  s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  ch uố ớ ệ ậ ệ ể ả ấ ị ụ ị  
thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ế ươ ấ ừ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ệ ậ ệ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (T ng giá thanh toán).ổ

- Đ i v i nguyên li u, v t li u mua vào dùng đ  s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  ch uố ớ ệ ậ ệ ể ả ấ ị ụ ị  
thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c dùng đ  s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vế ươ ự ế ặ ể ả ấ ị ụ 
không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c ph c v  cho ho t đ ng s  nghi p, phúc l i, d  án,ộ ố ượ ị ế ặ ụ ụ ạ ộ ự ệ ợ ự  
ghi:

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (T ng giá thanh toán)ợ ệ ậ ệ ổ

Có các TK 111, 112, 141, 311, 331, ... (T ng giá thanh toán).ổ

2. Tr ng h p mua nguyên, v t li u đ c h ng chi t kh u th ng m i thì ph i ghi gi mườ ợ ậ ệ ượ ưở ế ấ ươ ạ ả ả  
giá g c nguyên li u, v t li u đã mua đ i v i kho n chi tố ệ ậ ệ ố ớ ả ế  kh u th ng m i th c t  đ c h ng,ấ ươ ạ ự ế ượ ưở  
ghi:

N  các TK 111, 112, 331,...ợ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có).ế ượ ấ ừ ế

3. Tr ng h p nguyên li u, v t li u mua v  nh p kho nh ng đ n v  phát hi n không đúngườ ợ ệ ậ ệ ề ậ ư ơ ị ệ  
quy cách, ph m ch t theo h p đ ng ký k t ph i tr  l i ng i bán ho c đ c gi m giá, k  toánẩ ấ ợ ồ ế ả ả ạ ườ ặ ượ ả ế  
ph n ánh giá tr  hàng mua xu t kho tr  l i ho c đ c gi m giá, ghi:ả ị ấ ả ạ ặ ượ ả

N  các TK 111, 112, 331,....ợ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá mua ch a có thu  GTGT) ệ ậ ệ ư ế

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có).ế ượ ấ ừ ế

4. Tr ng h p doanh nghi p đã nh n đ c hoá đ n mua hàng nh ng nguyên li u, v t li uườ ợ ệ ậ ượ ơ ư ệ ậ ệ  
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ch a v  nh p kho đ n v  thì k  toán l u hoá đ n vào m t t p h  s  riêng "Hàng mua đang điư ề ậ ơ ị ế ư ơ ộ ậ ồ ơ  
đ ng".ườ

4.1. N u trong tháng hàng v  thì căn c  vào hoá đ n, phi u nh p kho đ  ghi vào Tài kho nế ề ứ ơ ế ậ ể ả  
152 “Nguyên li u, v t li u”.ệ ậ ệ

4.2. N u đ n cu i tháng nguyên li u, v t li u v n ch a v  thì căn c  vào hoá đ n (Tr ng h pế ế ố ệ ậ ệ ẫ ư ề ứ ơ ườ ợ  
nguyên li u, v t li u dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  ch u thu  GTGT tính theoệ ậ ệ ả ấ ị ụ ị ế  
ph ng pháp kh u tr ), k  toán ghi: ươ ấ ừ ế

N  TK 151 - Hàng mua đang đi đ ngợ ườ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán; ho cả ả ườ ặ

Có các TK 111, 112, 141,...

Sang tháng sau, khi nguyên li u, v t li u v  nh p kho, căn c  vào hoá đ n và phi u nh pệ ậ ệ ề ậ ứ ơ ế ậ  
kho, ghi:

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng.ườ

5. Khi tr  ti n cho ng i bán, n u đ c h ng chi t kh u thanh toán, thì kho n chi t kh uả ề ườ ế ượ ưở ế ấ ả ế ấ  
thanh toán th c t  đ c h ng đ c ghi nh n vào doanh thu ho t đ ng tài chính, ghi:ự ế ượ ưở ượ ậ ạ ộ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chi t kh u thanh toán).ạ ộ ế ấ

6. Đ i v i nguyên li u, v t li u nh p kh u:ố ớ ệ ậ ệ ậ ẩ

- N u nguyên li u, v t li u nh p kh u v  dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàngế ệ ậ ệ ậ ẩ ề ạ ộ ả ấ  
hoá, d ch v  ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , k  toán ph n ánh vào giá g c nguyênị ụ ị ế ươ ấ ừ ế ả ố  
li u, v t li u nh p kh u theo giá có thu  nh p kh u, ghi:ệ ậ ệ ậ ẩ ế ậ ẩ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá có thu  nh p kh u)ợ ệ ậ ệ ế ậ ẩ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u).ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

Đ ng th i ph n ánh thu  GTGT hàng nh p kh u ph i n p đ c kh u tr , ghi:ồ ờ ả ế ậ ẩ ả ộ ượ ấ ừ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33312 - Thu  GTGT hàng nh p kh u)ế ả ộ ế ậ ẩ

- Đ i v i nguyên li u, v t li u nh p kh u v  đ  dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanhố ớ ệ ậ ệ ậ ẩ ề ể ạ ộ ả ấ  
hàng hoá, d ch v  ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c dùng cho s n xu t, kinhị ụ ị ế ươ ự ế ặ ả ấ  
doanh hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c dùng cho ho t đ ng sị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ạ ộ ự 
nghi p, d  án (k  toán ph n ánh giá g c nguyên li u, v t li u nh p kh u theo giá có thu  nh pệ ự ế ả ố ệ ậ ệ ậ ẩ ế ậ  
kh u và thu  GTGT hàng nh p kh u), ghi:ẩ ế ậ ẩ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá có thu  nh p kh u và thu  GTGT hàng nh p kh u)ợ ệ ậ ệ ế ậ ẩ ế ậ ẩ
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Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u) ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33312).ế ả ộ

- N u nguyên li u, v t li u nh p kh u ph i ch u thu  tiêu th  đ c bi t thì s  thu  tiêu th  đ cế ệ ậ ệ ậ ẩ ả ị ế ụ ặ ệ ố ế ụ ặ  
bi t ph i n p đ c ph n ánh vào giá g c nguyên li u, v t li u nh p kh u, ghi:ệ ả ộ ượ ả ố ệ ậ ệ ậ ẩ

N  TK 152- Nguyên li u, v t li u (giá có thu  tiêu th  đ c bi t hàng nh p kh u)ợ ệ ậ ệ ế ụ ặ ệ ậ ẩ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t.ế ụ ặ ệ

7. Các chi phí v  thu mua, b c x p, v n chuy n nguyên li u, v t li u t  n i mua v  kho doanhề ố ế ậ ể ệ ậ ệ ừ ơ ề  
nghi p, tr ng h p nguyên li u, v t li u mua v  dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vệ ườ ợ ệ ậ ệ ề ả ấ ị ụ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 141, 331,...

8. Đ i v i nguyên li u, v t li u nh p kho do thuê ngoài gia công, ch  bi n: ố ớ ệ ậ ệ ậ ế ế

- Khi xu t nguyên li u, v t li u đ a đi gia công, ch  bi n, ghi:ấ ệ ậ ệ ư ế ế

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u.ệ ậ ệ

- Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, ch  bi n, ghi:ế ế

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 131, 141,...

- Khi nh p l i kho s  nguyên li u, v t li u thuê ngoài gia công, ch  bi n xong, ghi:ậ ạ ố ệ ậ ệ ế ế

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

9. Đ i v i nguyên li u, v t li u nh p kho do t  ch :ố ớ ệ ậ ệ ậ ự ế

- Khi xu t kho nguyên li u, v t li u đ  t  ch  bi n, ghi:ấ ệ ậ ệ ể ự ế ế

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u.ệ ậ ệ

- Khi nh p kho nguyên li u, v t li u đã t  ch , ghi:ậ ệ ậ ệ ự ế

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở
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10.  Đ i v i nguyên li u, v t li u th a phát hi n khi ki m kê đã xác đ nh đ c nguyên nhânố ớ ệ ậ ệ ừ ệ ể ị ượ  
thì căn c  nguyên nhân th a đ  ghi s , n u ch a xác đ nh đ c nguyên nhân thì căn c  vào giá trứ ừ ể ổ ế ư ị ượ ứ ị  
nguyên li u, v t li u th a, ghi: ệ ậ ệ ừ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381 - Tài s n th a ch  gi i quy t).ả ả ả ộ ả ừ ờ ả ế

- Khi có quy t đ nh x  lý nguyên li u, v t li u th a phát hi n trong ki m kê, căn c  vàoế ị ử ệ ậ ệ ừ ệ ể ứ  
quy t đ nh x  lý, ghi:ế ị ử

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381)ợ ả ả ả ộ

Có các tài kho n có liên quan.ả

- N u xác đ nh ngay khi ki m kê s  nguyên li u, v t li u th a là c a các đ n v  khác khiế ị ể ố ệ ậ ệ ừ ủ ơ ị  
nh p kho ch a ghi tăng TK 152 thì không ghi vào bên Có Tài kho n 338(3381) mà ghi vào bên Nậ ư ả ợ 
Tài kho n 002 "V t t , hàng hoá nh n gi  h , nh n gia công". Khi tr  l i nguyên li u, v t li u choả ậ ư ậ ữ ộ ậ ả ạ ệ ậ ệ  
đ n v  khác ghi vào bên Có Tài kho n 002 (Tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán).ơ ị ả ả ả ố ế

11. Khi xu t kho nguyên li u, v t li u s  d ng vào s n xu t, kinh doanh, ghi :ấ ệ ậ ệ ử ụ ả ấ

N  TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pợ ệ ậ ệ ự ế

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u.ệ ậ ệ

12. Xu t nguyên li u, v t li u s  d ng cho ho t đ ng đ u t  xây d ng c  b n ho c s aấ ệ ậ ệ ử ụ ạ ộ ầ ư ự ơ ả ặ ử  
ch a l n TSCĐ, ghi:ữ ớ

N  TK 241- Xây d ng c  b n d  dangợ ự ơ ả ở

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u.ệ ậ ệ

13. Đ i v i nguyên li u, v t li u đ a đi góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát:ố ớ ệ ậ ệ ư ố ơ ở ồ ể

a) Khi xu t nguyên li u, v t li u đ a đi góp v n liên doanh, ghi: ấ ệ ậ ệ ư ố

N  TK 222 - V n góp liên doanh ( Theo giá đánh giá l i)ợ ố ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá tr  ghi s )ợ ệ ữ ạ ỏ ơ ị ổ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Theo giá tr  ghi s )ệ ậ ệ ị ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c aậ ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ  
nguyên li u, v t li u t ng ng v i ph n l i ích c a các bên khác trongệ ậ ệ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
liên doanh)

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giáư ự ệ ệ ữ ạ ớ ơ  
tr  ghi s  c a nguyên li u, v t li u t ng ng v i ph n l i ích c a mìnhị ổ ủ ệ ậ ệ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
trong liên doanh).

b) Khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đã bán thành ph m s n xu t b ng nguyên li u, v tơ ở ồ ể ẩ ả ấ ằ ệ ậ  
li u nh n góp v n, ho c bán s  nguyên li u, v t li u đó cho bên th  ba đ c l p, bên góp v n liênệ ậ ố ặ ố ệ ậ ệ ứ ộ ậ ố  
doanh k t chuy n ph n doanh thu ch a th c hi n vào thu nh p khác trong kỳ, ghi:ế ể ầ ư ự ệ ậ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ
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14. Khi xu t nguyên li u, v t li u đ a đi góp v n vào công ty liên k t, ghi: ấ ệ ậ ệ ư ố ế

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (Theo giá đánh giá l i)ợ ầ ư ế ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá tr  ghi s )ợ ệ ữ ạ ỏ ơ ị ổ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s ).ậ ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ

15. Đ i v i nguyên li u, v t li u thi u h t phát hi n khi ki m kê:ố ớ ệ ậ ệ ế ụ ệ ể

M i tr ng h p thi u h t nguyên li u, v t li u trong kho ho c t i n i qu n lý, b o qu nọ ườ ợ ế ụ ệ ậ ệ ặ ạ ơ ả ả ả  
phát hi n khi ki m kê ph i l p biên b n và truy tìm nguyên nhân, xác đ nh ng i nh n l i. Căn cệ ể ả ậ ả ị ườ ậ ỗ ứ 
vào biên b n ki m kê và quy t đ nh x  lý c a c p có th m quy n đ  ghi s  k  toán:ả ể ế ị ử ủ ấ ẩ ề ể ổ ế

- N u do nh m l n ho c ch a ghi s  ph i ti n hành ghi b  sung ho c đi u ch nh l i s  li uế ầ ẫ ặ ư ổ ả ế ổ ặ ề ỉ ạ ố ệ  
trên s  k  toán;ổ ế

- N u giá tr  nguyên li u, v t li u hao h t n m trong ph m vi hao h t cho phép (Hao h t v tế ị ệ ậ ệ ụ ằ ạ ụ ụ ậ  
li u trong đ nh m c), ghi:ệ ị ứ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u.ệ ậ ệ

N u s  hao h t, m t mát ch a xác đ nh rõ nguyên nhân ph i ch  x  lý, căn c  vào giá tr  haoế ố ụ ấ ư ị ả ờ ử ứ ị  
h t, ghi:ụ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381 - Tài s n thi u ch  x  lý)ợ ả ả ế ờ ử

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u.ệ ậ ệ

Khi có quy t đ nh x  lý, căn c  vào quy t đ nh, ghi:ế ị ử ứ ế ị

N  TK 111 - Ti n m t (Ng i ph m l i n p ti n b i th ng)ợ ề ặ ườ ạ ỗ ộ ề ồ ườ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388) (Ph i thu ti n b i th ng c a ng i ph m l i)ợ ả ả ề ồ ườ ủ ườ ạ ỗ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (N u tr  vào ti n l ng c a ng i ' ph m l i)ợ ả ả ườ ộ ế ừ ề ươ ủ ườ ạ ỗ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n giá tr  hao h t, m t mát nguyên li u, v t li u còn l iợ ố ầ ị ụ ấ ệ ậ ệ ạ  
ph i tính vào giá v n hàng bán) ả ố

Có TK 138 - Ph i thu khác (1381- Tài s n thi u ch  x  lý).ả ả ế ờ ử

II. Tr ng h p doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhườ ợ ệ ạ ồ ươ ể ị  
kỳ.

1. Đ u kỳ, k t chuy n tr  giá nguyên li u, v t li u t n kho đ u kỳ, ghi: ầ ế ể ị ệ ậ ệ ồ ầ

N  TK 611 - Mua hàngợ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u.ệ ậ ệ

2. Cu i kỳ, căn c  vào k t qu  ki m kê xác đ nh giá tr  nguyên li u, v t li u t n kho cu i kỳ,ố ứ ế ả ể ị ị ệ ậ ệ ồ ố  
ghi:

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 611 - Mua hàng.

tài kho n 153ả

96



công c , d ng cụ ụ ụ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tr  giá hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m các lo iả ể ả ị ệ ế ộ ả ạ  
công c , d ng c  c a doanh nghi p. Công c , d ng c  là nh ng t  li u lao đ ng không có đ  cácụ ụ ụ ủ ệ ụ ụ ụ ữ ư ệ ộ ủ  
tiêu chu n v  giá tr  và th i gian s  d ng quy đ nh đ i v i TSCĐ. Vì v y công c , d ng c  đ cẩ ề ị ờ ử ụ ị ố ớ ậ ụ ụ ụ ượ  
qu n lý và h ch toán nh  nguyên li u, v t li u.ả ạ ư ệ ậ ệ

Theo quy đ nh hi n hành, nh ng t  li u lao đ ng sau đây n u không đ  tiêu chu n ghi nh nị ệ ữ ư ệ ộ ế ủ ẩ ậ  
TSCĐ thì đ c ghi nh n là công c , d ng c :ượ ậ ụ ụ ụ

Các đà giáo, ván khuôn, công c , d ng c  gá l p chuyên dùng cho s n xu t xây l p;ụ ụ ụ ắ ả ấ ắ

Các lo i bao bì bán kèm theo hàng hoá có tính ti n riêng, nh ng trong quá trình b o qu nạ ề ư ả ả  
hàng hoá v n chuy n trên đ ng và d  tr  trong kho có tính giá tr  hao mòn đ  tr  d n giá tr  c aậ ể ườ ự ữ ị ể ừ ầ ị ủ  
bao bì;

- Nh ng d ng c , đ  ngh  b ng thu  tinh, sành, s ;ữ ụ ụ ồ ề ằ ỷ ứ

- Ph ng ti n qu n lý, đ  dùng văn phòng;ươ ệ ả ồ

- Qu n áo, giày dép chuyên dùng đ  làm vi c,...ầ ể ệ

h ch toán k  toán tài kho n này c n tôn tr ng ạ ế ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. K  toán nh p, xu t, t n kho công c , d ng c  trên tài kho n 153 đ c th c hi n theo giáế ậ ấ ồ ụ ụ ụ ả ượ ự ệ  
g c. Nguyên t c xác đ nh giá g c nh p kho công c , d ng c  đ c th c hi n nh  quy đ nh đ i v iố ắ ị ố ậ ụ ụ ụ ượ ự ệ ư ị ố ớ  
nguyên li u, v t li u (Xem gi i thích  TK 152).ệ ậ ệ ả ở

2. Vi c tính giá tr  công c , d ng c  t n kho cũng đ c th c hi n theo m t trong b nệ ị ụ ự ụ ồ ượ ự ệ ộ ố  
ph ng pháp quy đ nh trong Chu n m c k  toán s  02 "Hàng t n kho”.ươ ị ẩ ự ế ố ồ

3. K  toán chi ti t công c , d ng c  ph i th c hi n theo t ng kho, t ng lo i, t ng nhóm,ế ế ụ ụ ụ ả ự ệ ừ ừ ạ ừ  
t ng th  công c , d ng c .ừ ứ ụ ụ ụ

4. Công c , d ng c  xu t dùng cho s n xu t, kinh doanh, cho thuê ph i đ c theo dõi vụ ụ ụ ấ ả ấ ả ượ ề 
hi n v t và giá tr  trên s  k  toán chi ti t theo n i s  d ng, theo đ i t ng thuê và ng i ch u tráchệ ậ ị ổ ế ế ơ ử ụ ố ượ ườ ị  
nhi m v t ch t. Đ i v i công c , d ng c  có giá tr  l n, quý hi m ph i có th  th c b o qu n đ cệ ậ ấ ố ớ ụ ụ ụ ị ớ ế ả ể ứ ả ả ặ  
bi t.ệ

5. Đ i v i các công c , d ng c  có giá tr  nh  khi xu t dùng cho s n xu t, kinh doanh ph iố ớ ụ ụ ụ ị ỏ ấ ả ấ ả  
ghi nh n toàn b  m t l n vào chi phí s n xu t, kinh doanh.ậ ộ ộ ầ ả ấ

6. Tr ng h p xu t dùng công c , d ng c  m t l n có giá tr  l n và có th i gian s  d ng vàoườ ợ ấ ụ ụ ụ ộ ầ ị ớ ờ ử ụ  
s n xu t, kinh doanh d i m t năm thì giá tr  công c , d ng c  xu t dùng đ c ghi vào Tài kho nả ấ ướ ộ ị ụ ụ ụ ấ ượ ả  
142 "Chi phí tr  tr c ng n h n" và phân b  d n vào chi phí s n xu t, kinh doanh cho các kỳ kả ướ ắ ạ ổ ầ ả ấ ế 
toán tháng ho c quý trong năm.ặ

7. Tr ng h p công c , d ng c  xu t dùng vào s n xu t, kinh doanh có giá tr  l n và có th iườ ợ ụ ụ ụ ấ ả ấ ị ớ ờ  
gian s  d ng cho s n xu t, kinh doanh trên m t năm thì giá tr  công c , d ng c  xu t dùng đ cử ụ ả ấ ộ ị ụ ụ ụ ấ ượ  
ghi vào Tài kho n 242 "Chi phí tr  tr c dài h n" và phân b  d n vào chi phí s n xu t, kinh doanh.ả ả ướ ạ ổ ầ ả ấ
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k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 153 - công c , d ng cả ụ ụ ụ

Bên N :ợ

- Tr  giá th c t  c a công c , d ng c  nh p kho do mua ngoài, t  ch , thuê ngoài gia côngị ự ế ủ ụ ụ ụ ậ ự ế  
ch  bi n, nh n góp v n;ế ế ậ ố

- Tr  giá công c , d ng c  cho thuê nh p l i kho;ị ụ ụ ụ ậ ạ

- Tr  giá th c t  c a công c , d ng c  th a phát hi n khi ki m kê; ị ự ế ủ ụ ụ ụ ừ ệ ể

- K t chuy n tr  giá th c t  c a công c , d ng c  t n kho cu i  kỳ (Tr ng h p doanhế ể ị ự ế ủ ụ ụ ụ ồ ố ườ ợ  
nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ệ ế ồ ươ ể ị

Bên Có:

- Tr  giá th c t  c a công c , d ng c  xu t kho s  d ng cho s n xu t, kinh doanh, cho thuêị ự ế ủ ụ ụ ụ ấ ử ụ ả ấ  
ho c góp v n;ặ ố

- Chi t kh u th ng m i khi mua công c , d ng c  đ c h ng; ế ấ ươ ạ ụ ụ ụ ượ ưở

- Tr  giá công c , d ng c  tr  l i cho ng i bán ho c đ c ng i bán gi m giá;ị ụ ụ ụ ả ạ ườ ặ ượ ườ ả

- Tr  giá công c , d ng c  thi u phát hi n trong ki m kê;ị ụ ụ ụ ế ệ ể

- K t chuy n tr  giá th c t  c a công c , d ng c  t n kho đ u kỳ (Tr ng h p doanh nghi pế ể ị ự ế ủ ụ ụ ụ ồ ầ ườ ợ ệ  
k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ế ồ ươ ể ị

S  d  bên N :ố ư ợ

Tr  giá th c t  c a công c , d ng c  t n kho.ị ự ế ủ ụ ụ ụ ồ

Tài kho n 153 - Công c , d ng c , có 3 tài kho n c p 2:ả ụ ụ ụ ả ấ

- Tài kho n 1531 - Công c , d ng c :ả ụ ụ ụ  Ph n ánh tr  giá hi n có và tình hình bi n đ ng cácả ị ệ ế ộ  
lo i công c , d ng c .ạ ụ ụ ụ

- Tài kho n 1532 - Bao bì luân chuy n:ả ể  Ph n ánh tr  giá hi n có và tình hình bi n đ ng cácả ị ệ ế ộ  
lo i bao bì luân chuy n s  d ng cho s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p.ạ ể ử ụ ả ấ ủ ệ

Bao bì luân chuy n là các lo i bao bì s  d ng nhi u l n, cho nhi u chu kỳ s n xu t, kinhể ạ ử ụ ề ầ ề ả ấ  
doanh. Tr  giá c a bao bì luân chuy n khi xu t dùng đ c phân b  d n vào chi phí s n xu t, kinhị ủ ể ấ ượ ổ ầ ả ấ  
doanh c a nhi u kỳ h ch toán.ủ ề ạ

- Tài kho n 1533 - Đ  dùng cho thuê:ả ồ  Ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình ả ị ệ bi n đ ng các lo iế ộ ạ  
công c , d ng c  doanh nghi p chuyên dùng đ  cho thuê. ụ ụ ụ ệ ể

Ch  h ch toán vào tài kho n này nh ng công c , d ng c  doanh nghi p mua vào v i m cỉ ạ ả ữ ụ ụ ụ ệ ớ ụ  
đích cho thuê, tr ng h p không phân bi t đ c thì h ch toán vào Tài kho n 1531. Tr ng h p choườ ợ ệ ượ ạ ả ườ ợ  
thuê công c , d ng c  dùng trong s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p thì ngoài vi c h ch toánụ ụ ụ ả ấ ủ ệ ệ ạ  
trên tài kho n c p 1 còn ph i h ch toán chuy n công c , d ng c  trên tài kho n c p 2.ả ấ ả ạ ể ụ ụ ụ ả ấ
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ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I.  Tr ng  h p  doanh  nghi p  h ch  toán  hàng t n  kho  theo  ph ng  pháp  kê  khaiườ ợ ệ ạ ồ ươ  
th ng xuyên.ườ

1. Mua công c , d ng c  nh p kho dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d chụ ụ ụ ậ ạ ộ ả ấ ị  
v  ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thì giá tr  c a công c , d ng c  đ c ph n ánhụ ị ế ươ ấ ừ ị ủ ụ ụ ụ ượ ả  
theo giá mua ch a có thu  GTGT, căn c  vào hoá đ n, phi u nh p kho và các ch ng t  có liênư ế ứ ơ ế ậ ứ ừ  
quan, ghi:

N  TK 153 - Công c , d ng c  (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ụ ụ ụ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (S  thu  GTGT đ u vào) (1331)ợ ế ượ ấ ừ ố ế ầ

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (T ng giá thanh toán).ổ

- Đ i v i công c , d ng c  mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá,ố ớ ụ ụ ụ ạ ộ ả ấ  
d ch v  ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c dùng cho ho t đ ng s n xu t,ị ụ ị ế ươ ự ế ặ ạ ộ ả ấ  
kinh doanh hàng hoá, d ch v  không thu c di n ch u thu  GTGT ho c ph c v  cho ho t đ ngị ụ ộ ệ ị ế ặ ụ ụ ạ ộ  
s  nghi p, phúc l i, d  án, ghi: ự ệ ợ ự

N  TK 153 - Công c , d ng c  (T ng giá thanh toán)ợ ụ ụ ụ ổ

Có các TK 111, 112, 331,... (T ng giá thanh toán).ổ

2. Tr ng h p công c , d ng c  mua v  đã nh p kho đ c h ng chi t kh u th ng m i,ườ ợ ụ ụ ụ ề ậ ượ ưở ế ấ ươ ạ  
ghi:

N  các TK 111, 112, 331,...…ợ

Có TK 153 - Công c , d ng c  (S  chi t kh u th ng m i đ c h ng) ụ ụ ụ ố ế ấ ươ ạ ượ ưở

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331).ế ượ ấ ừ

3. Công c , d ng c  mua v  đ c ng i bán gi m giá do không đúng quy cách, ph m ch tụ ụ ụ ề ượ ườ ả ẩ ấ  
theo h p đ ng, kho n đ c gi m giá, ghi:ợ ồ ả ượ ả

N  TK 111, 112; ho cợ ặ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 153 - Công c , d ng c  (S  đ c gi m giá)ụ ụ ụ ố ượ ả

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có).ế ượ ấ ừ ế

4. Tr  l i công c , d ng c  đã mua cho ng i bán, ghi:ả ạ ụ ụ ụ ườ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 153 - Công c , d ng c  (Giá tr  công c , d ng c  tr  l i)ụ ụ ụ ị ụ ụ ụ ả ạ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có) (Thu  GTGT đ u vào c a công c ,ế ượ ấ ừ ế ế ầ ủ ụ  
d ng c  tr  l i cho ng i bán).ụ ụ ả ạ ườ
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5. Ph n ánh chi t kh u thanh toán đ c h ng (n u có), ghi:ả ế ấ ượ ưở ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (S  chi t kh u thanh toán đ c h ng).ạ ộ ố ế ấ ượ ưở

6. Xu t công c , d ng c  s  d ng cho s n xu t, kinh doanh:ấ ụ ụ ụ ử ụ ả ấ

6.1. N u giá tr  công c , d ng c  không l n, tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh m t l n,ế ị ụ ụ ụ ớ ả ấ ộ ầ  
ghi:

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6273)ợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413)ợ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6423)ợ ả ệ

Có TK 153 - Công c , d ng c  (1531, 1532).ụ ụ ụ

6.2. N u giá tr  công c , d ng c  l n, s  d ng cho nhi u kỳ s n xu t, kinh doanh ho c xu tế ị ụ ụ ụ ớ ử ụ ề ả ấ ặ ấ  
dùng bao bì luân chuy n, ph i phân b  d n vào chi phí s n xu t, kinh doanh, khi xu t kho công c ,ể ả ổ ầ ả ấ ấ ụ  
d ng c , ghi:ụ ụ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n (Công c , d ng c  có giá tr  l n và có th i gian sợ ả ướ ắ ạ ụ ụ ụ ị ớ ờ ử 
d ng d i m t năm)ụ ướ ộ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Công c , d ng c  có th i gian s  d ng trên m t nămợ ả ướ ạ ụ ụ ụ ờ ử ụ ộ  
và có giá tr  l n)ị ớ

Có TK 153 - Công c , d ng c  (1531, 1532).ụ ụ ụ

- Khi phân b  giá tr  công c , d ng c  xu t dùng cho t ng kỳ k  toán, ghi: ổ ị ụ ụ ụ ấ ừ ế

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

7. Đ i v i công c , d ng c  cho thuê:ố ớ ụ ụ ụ

Khi xu t kho công c , d ng c  cho thuê, ghi:ấ ụ ụ ụ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nợ ả ướ ắ ạ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

Có TK 153 - Công c , d ng c  (1533).ụ ụ ụ

Phân b  giá tr  công c , d ng c  cho thuê vào chi phí, ghi:ổ ị ụ ụ ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ
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- Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , k  toán ph n ánhố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ả  
doanh thu v  cho thuê công c , d ng c , ghi:ề ụ ụ ụ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113) ấ ị ụ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

Nh n l i công c , d ng c  cho thuê, ghi:ậ ạ ụ ụ ụ

N  TK 153 - Công c , d ng c  (1533).ợ ụ ụ ụ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n (Giá tr  còn l i ch a tính vào chi phí s n xu t,ả ướ ắ ạ ị ạ ư ả ấ  
kinh doanh)

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Giá tr  còn l i ch a tính vào chi phí s n xu t,ả ướ ạ ị ạ ư ả ấ  
kinh doanh).

8. Khi ki m kê phát hi n công c , d ng c  th a, thi u, m t, h  h ng, k  toán ph i căn cể ệ ụ ụ ụ ừ ế ấ ư ỏ ế ả ứ 
vào nguyên nhân ho c quy t đ nh x  lý c a c p có th m quy n đ  x  lý nh  sau:ặ ế ị ử ủ ấ ẩ ề ể ử ư

8.1. N u th a, thi u do nh m l n ho c ch a ghi s  ph i ti n hành ghi b  sung ho c đi uế ừ ế ầ ẫ ặ ư ổ ả ế ổ ặ ề  
ch nh l i s  li u trên s  k  toán.ỉ ạ ố ệ ổ ế

G8.2. Tr ng h p phát hi n thi u khi ki m kê ch a xác đ nh đ c nguyên nhân và ng iườ ợ ệ ế ể ư ị ượ ườ  
ph m l i, ghi:ạ ỗ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381 - Tài s n thi u ch  x  lý)ợ ả ả ế ờ ử

Có TK 153 - Công c , d ng c .ụ ụ ụ

Khi có quy t đ nh x  lý: N u ng i làm m t, h ng ph i b i th ng, ghi: ế ị ử ế ườ ấ ỏ ả ồ ườ

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngợ ả ả ườ ộ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388) (Ph i thu ti n b i th ng c a ng i ph m l i)ợ ả ả ề ồ ườ ủ ườ ạ ỗ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n thi u h t, m t, h  h ng công c , d ng c  còn l i ph iợ ố ầ ế ụ ấ ư ỏ ụ ụ ụ ạ ả  
tính vào giá v n hàng bán)ố

Có TK 138 - Ph i thu khác (1381).ả

8.3. Tr ng h p phát hi n th a ch a xác đ nh đ c nguyên nhân ph i ch  x  lý, ghi:ườ ợ ệ ừ ư ị ượ ả ờ ử

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381)ả ả ả ộ

Khi có quy t đ nh x  lý c a c p có th m quy n, ghi:ế ị ử ủ ấ ẩ ề

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381)ợ ả ả ả ộ

Có các TK liên quan.

II. Tr ng h p doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhườ ợ ệ ạ ồ ươ ể ị  
kỳ
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1. Đ u kỳ k  toán, k t chuy n tr  giá th c t  c a công c , d ng c  t n kho đ u kỳ, ghi:ầ ế ế ể ị ự ế ủ ụ ụ ụ ồ ầ

N  TK 611 - Mua hàngợ

Có TK 153 - Công c , d ng c .ụ ụ ụ

2. Cu i kỳ k  toán, căn c  vào k t qu  ki m kê xác đ nh tr  giá công c , d ng c  t n khoố ế ứ ế ả ể ị ị ụ ụ ụ ồ  
cu i kỳ, ghi:ố

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

Có TK 611 - Mua hàng.

Tài kho n 154ả
chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang ả ấ ở

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh t ng h p chi phí s n xu t, kinh doanh ph c v  cho vi cả ể ả ổ ợ ả ấ ụ ụ ệ  
tính giá thành s n ph m công nghi p, xây l p, nuôi, tr ng, ch  bi n s n ph m nông, lâm, ngả ẩ ệ ắ ồ ế ế ả ẩ ư 
nghi p, d ch v   doanh nghi p áp d ng ph ng pháp kê khai th ng xuyên trong h ch toán hàngệ ị ụ ở ệ ụ ươ ườ ạ  
t n kho.ồ

 nh ng doanh nghi p áp d ng ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ trong h ch toán hàng t n kho,ở ữ ệ ụ ươ ể ị ạ ồ  
Tài kho n 154 ch  ph n ánh giá tr  th c t  c a s n ph m, d ch v  d  dang cu i kỳ.ả ỉ ả ị ự ế ủ ả ẩ ị ụ ở ố

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ng ạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Tài kho n 154 "Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang" ph n ánh chi phí s n xu t, kinhả ả ấ ở ả ả ấ  
doanh phát sinh trong kỳ; chi phí s n xu t, kinh doanh c a kh i l ng s n ph m, d ch v  hoànả ấ ủ ố ượ ả ẩ ị ụ  
thành trong kỳ; chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang đ u kỳ, cu i kỳ c a các ho t đ ng s n xu t,ả ấ ở ầ ố ủ ạ ộ ả ấ  
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kinh doanh chính, ph  và thuê ngoài gia công ch  bi n  các đ n v  s n xu t (Công nghi p, xâyụ ế ế ở ơ ị ả ấ ệ  
l p, nông nghi p, lâm nghi p, ng  nghi p,...), ho c  các đ n v  kinh doanh d ch v  (V n t i, b uắ ệ ệ ư ệ ặ ở ơ ị ị ụ ậ ả ư  
đi n, du l ch, khách s n,...). Tài kho n 154 cũng ph n ánh chi phí s n xu t, kinh doanh c a các ho tệ ị ạ ả ả ả ấ ủ ạ  
đ ng s n xu t, gia công ch  bi n, ho c cung c p d ch v  c a các doanh nghi p th ng m i, n uộ ả ấ ế ế ặ ấ ị ụ ủ ệ ươ ạ ế  
có t  ch c các lo i hình ho t đ ng này.ổ ứ ạ ạ ộ

2. Chi phí s n xu t, kinh doanh h ch toán trên Tài kho n 154 ph i đ c chi ti t theo đ aả ấ ạ ả ả ượ ế ị  
đi m phát sinh chi phí (Phân x ng, b  ph n s n xu t, đ i s n xu t, công tr ng,...); theo lo i,ể ưở ộ ậ ả ấ ộ ả ấ ườ ạ  
nhóm s n ph m, ho c chi ti t, b  ph n s n ph m; theo t ng lo i d ch v  ho c theo t ng côngả ẩ ặ ế ộ ậ ả ẩ ừ ạ ị ụ ặ ừ  
đo n d ch v .ạ ị ụ

3. Chi phí s n xu t, kinh doanh ph n ánh trên Tài kho n 154 g m nh ng chi phí sau:ả ấ ả ả ồ ữ

- Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p;ệ ậ ệ ự ế

- Chi phí nhân công tr c ti p; ự ế

- Chi phí s  d ng máy thi công (Đ i v i ho t đ ng xây l p);ử ụ ố ớ ạ ộ ắ

- Chi phí s n xu t chung.ả ấ

4. Chi phí nguyên li u, v t li u, chi phí nhân công v t trên m c bình th ng và chi phí s nệ ậ ệ ượ ứ ườ ả  
xu t chung c  đ nh không phân b  không đ c tính vào giá tr  hàng t n kho mà ph i tính vào giáấ ố ị ổ ượ ị ồ ả  
v n hàng bán c a kỳ k  toán.ố ủ ế

5. Cu i kỳ, phân b  và k t chuy n chi phí s n xu t chung c  đ nh vào chi phí ch  bi n choố ổ ế ể ả ấ ố ị ế ế  
m i đ n v  s n ph m theo m c công su t bình th ng (Có TK  627, N  TK 154). Tr ng h p m cỗ ơ ị ả ẩ ứ ấ ườ ợ ườ ợ ứ  
s n ph m th c t  s n xu t ra th p h n công su t bình th ng thì k  toán ph i tính và xác đ nh chiả ẩ ự ế ả ấ ấ ơ ấ ườ ế ả ị  
phí s n xu t chung c  đ nh phân b  vào chi phí ch  bi n cho m i đ n v  s n ph m theo m c côngả ấ ố ị ổ ế ế ỗ ơ ị ả ẩ ứ  
su t bình th ng. Kho n chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  (không tính vào giá thànhấ ườ ả ả ấ ố ị ổ  
s n ph m) đ c ghi nh n vào giá v n hàng bán trong kỳ (Có TK 627, N  TK 632).ả ẩ ượ ậ ố ợ

Chi phí s n xu t chung bi n đ i đ c phân b  h t vào chi phí ch  bi n cho m i đ n v  s nả ấ ế ổ ượ ổ ế ế ế ỗ ơ ị ả  
ph m theo chi phí th c t  phát sinh.ẩ ự ế

6. Đ i v i ho t đ ng s n xu t xây l p, Tài kho n 154 "Chi phí s n xu t, kinh doanh dố ớ ạ ộ ả ấ ắ ả ả ấ ở 
dang" là tài kho n t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p, v i các kho n m cả ậ ợ ả ấ ả ẩ ắ ớ ả ụ  
tính giá thành: Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p; Chi phí nhân công tr c ti p; Chi phí s  d ngệ ậ ệ ự ế ự ế ử ụ  
máy thi công; Chi phí s n xu t chung. Đ i v i ho t đ ng s n xu t s n ph m khác, Tài kho n 154ả ấ ố ớ ạ ộ ả ấ ả ẩ ả  
dùng đ  ph n ánh, t ng h p chi phí s n xu t và tính giá thành c a các phân x ng ho c b  ph nể ả ổ ợ ả ấ ủ ưở ặ ộ ậ  
s n xu t, ch  t o s n ph m. ả ấ ế ạ ả ẩ

7. Đ i v i doanh nghi p s n xu t công nghi p có ho t đ ng thuê ngoài gia công ch  bi n,ố ớ ệ ả ấ ệ ạ ộ ế ế  
cung c p lao v , d ch v  ra bên ngoài ho c ph c v  cho vi c s n xu t s n ph m thì nh ng chi phíấ ụ ị ụ ặ ụ ụ ệ ả ấ ả ẩ ữ  
c a ho t đ ng này cũng đ c t p h p vào Tài kho n 154.ủ ạ ộ ượ ậ ợ ả

8. Không h ch toán vào Tài kho n 154 nh ng chi phí sau:ạ ả ữ

- Chi phí bán hàng;

- Chi phí qu n lý doanh nghi p;ả ệ

- Chi phí tài chính;

- Chi phí khác;

103



- Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p;ế ậ ệ

- Chi s  nghi p, chi d  án;ự ệ ự

- Chi đ u t  xây d ng c  b n;ầ ư ự ơ ả

- Các kho n chi đ c trang tr i b ng ngu n khác.ả ượ ả ằ ồ

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 154 - chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang ả ả ấ ở

Bên N :ợ

- Các chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s  d ng máyệ ậ ệ ự ế ự ế ử ụ  
thi công, chi phí s n xu t chung phát sinh trong kỳ liên quan đ n s n xu t s n ph m và chi phí th cả ấ ế ả ấ ả ẩ ự  
hi n d ch v ;ệ ị ụ

- Các chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s  d ng máyệ ậ ệ ự ế ự ế ử ụ  
thi công, chi phí s n xu t chung phát sinh trong kỳ liên quan đ n giá thành s n ph m xây l p côngả ấ ế ả ẩ ắ  
trình ho c giá thành xây l p theo giá khoán n i b ;ặ ắ ộ ộ

- K t chuy n chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang cu i kỳ (tr ng h p doanh nghi p h chế ể ả ấ ở ố ườ ợ ệ ạ  
toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ồ ươ ể ị

Bên Có:

- Giá thành s n xu t th c t  c a s n ph m đã ch  t o xong nh p kho ho c chuy n đi bán;ả ấ ự ế ủ ả ẩ ế ạ ậ ặ ể

- Giá thành s n xu t s n ph m xây l p hoàn thành bàn giao t ng ph n, ho c ả ấ ả ẩ ắ ừ ầ ặ toàn b  tiêu th  trongộ ụ  
kỳ; ho c bàn giao cho đ n v  nh n th u chính xây l p (C p ặ ơ ị ậ ầ ắ ấ trên ho c n i b ); ho c giá thành s nặ ộ ộ ặ ả  
ph m xây l p hoàn thành ch  tiêu th ;ẩ ắ ờ ụ

- Chi phí th c t  c a kh i l ng d ch v  đã hoàn thành cung c p cho khách hàng;ự ế ủ ố ượ ị ụ ấ

- Tr  giá ph  li u thu h i, giá tr  s n ph m h ng không s a ch a đ c; ị ế ệ ồ ị ả ẩ ỏ ử ữ ượ

- Tr  giá nguyên li u, v t li u, hàng hoá gia công xong nh p l i kho; ị ệ ậ ệ ậ ạ

- Ph n ánh chi phí nguyên v t li u, chi phí nhân công v t trên m c bình th ng và chi phíả ậ ệ ượ ứ ườ  
s n xu t chung c  đ nh không phân b  không đ c tính vào tr  giá hàng t n kho mà ph i tính vàoả ấ ố ị ổ ượ ị ồ ả  
giá v n hàng bán c a kỳ k  toán. Đ i v i đ n v  s n xu t theo đ n đ t hàng, ho c đ n v  có chu kỳố ủ ế ố ớ ơ ị ả ấ ơ ặ ặ ơ ị  
s n xu t s n ph m dài mà hàng kỳ k  toán đã k t chuy n chi phí s n xu t chung c  đ nh  vào TKả ấ ả ẩ ế ế ể ả ấ ố ị  
154 đ n khi s n ph m hoàn thành m i xác đ nh đ c chi phí s n xu t chung c  đ nh không đ cế ả ẩ ớ ị ượ ả ấ ố ị ượ  
tính vào tr  giá hàng t n kho mà ph i h ch toán vào giá v n hàng bán (Có TK 154, N  TK 632);ị ồ ả ạ ố ợ

- K t chuy n chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang đ u kỳ (Tr ng h p doanh nghi p h chế ể ả ấ ở ầ ườ ợ ệ ạ  
toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ồ ươ ể ị

S  d  bên N :ố ự ợ

Chi phí s n xu t, kinh doanh còn d  dang cu i kỳ.ả ấ ở ố

ph ng pháp v n d ng tài kho n 154ươ ậ ụ ả
trong m t s  ngành ch  y uộ ố ủ ế
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Công nghi pệ

Tài kho n 154 - "Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang" áp d ng trong ngành công nghi pả ả ấ ở ụ ệ  
dùng đ  t p h p, t ng h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m c a các phân x ng,ể ậ ợ ổ ợ ả ấ ả ẩ ủ ưở  
ho c b  ph n s n xu t, ch  t o s n ph m. Đ i v i các doanh nghi p s n xu t có thuê ngoàiặ ộ ậ ả ấ ế ạ ả ẩ ố ớ ệ ả ấ  
gia công, ch  bi n, cung c p lao v , d ch v  cho bên ngoài ho c ph c v  cho vi c s n xu tế ế ấ ụ ị ụ ặ ụ ụ ệ ả ấ  
s n ph m thì chi phí c a nh ng ho t đ ng này cũng đ c t p h p vào Tài kho n 154.ả ẩ ủ ữ ạ ộ ượ ậ ợ ả

h ch toán tài kho n 154ạ ả
trong ngành công nghi p c n chú ýệ ầ

1. Ch  đ c ph n ánh vào Tài kho n 154 nh ng n i dung chi phí sau: ỉ ượ ả ả ữ ộ

- Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p cho vi c s n xu t, ch  t o s n ph m, cung c p d chệ ậ ệ ự ế ệ ả ấ ế ạ ả ẩ ấ ị  
v ;ụ

- Chi phí nhân công tr c ti p cho vi c s n xu t, ch  t o s n ph m, cung c p d ch v ;ự ế ệ ả ấ ế ạ ả ẩ ấ ị ụ

- Chi phí s n xu t chung ph c v  tr c ti p cho vi c s n xu t, ch  t o s n ph m và cungả ấ ụ ụ ự ế ệ ả ấ ế ạ ả ẩ  
c p d ch v . ấ ị ụ

2. Tài kho n 154  các doanh nghi p s n xu t công nghi p đ c h ch toán chi ti t theo đ aả ở ệ ả ấ ệ ượ ạ ế ị  
đi m phát sinh chi phí (Phân x ng, b  ph n s n xu t), theo lo i, nhóm s n ph m, s n ph m,ể ưở ộ ậ ả ấ ạ ả ẩ ả ẩ  
ho c chi ti t b  ph n s n ph m.ặ ế ộ ậ ả ẩ

ph ng pháp h ch toán k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u ươ ạ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế
trong ngành công nghi p ệ

I. Tr ng h p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ườ ợ ạ ồ ươ ườ

1. Cu i kỳ, k  toán k t chuy n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p theo t ng đ i t ngố ế ế ể ệ ậ ệ ự ế ừ ố ượ  
t p h p chi phí, ghi:ậ ợ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí nguyên li u, v t li u trên m c bình th ng)ợ ố ầ ệ ậ ệ ứ ườ

Có TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p.ệ ậ ệ ự ế

2. Cu i kỳ, k  toán k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p theo t ng đ i t ng t p h p chiố ế ế ể ự ế ừ ố ượ ậ ợ  
phí, ghi:

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí nhân công trên m c bình th ng)ợ ố ầ ứ ườ

Có TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti p.ự ế

3. Tr ng h p m c s n ph m th c t  s n xu t ra cao h n ho c b ng công su t bình th ngườ ợ ứ ả ẩ ự ế ả ấ ơ ặ ằ ấ ườ  
thì cu i kỳ, k  toán th c hi n vi c tính toán, phân b  và k t chuy n toàn b  chi phí s n xu t chungố ế ự ệ ệ ổ ế ể ộ ả ấ  
(chi phí s n xu t chung bi n đ i và chi phí s n xu t chung c  đ nh) cho t ng đ i t ng t p h p chiả ấ ế ổ ả ấ ố ị ừ ố ượ ậ ợ  
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phí, ghi: 

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ấ

4. Tr ng h p m c s n ph m th c t  s n xu t ra th p h n công su t bình th ng thì k  toánườ ợ ứ ả ẩ ự ế ả ấ ấ ơ ấ ườ ế  
ph i tính và xác đ nh chi phí s n xu t chung c  đ nh phân b  vào chi phí ch  bi n cho m i đ n v  s nả ị ả ấ ố ị ổ ế ế ỗ ơ ị ả  
ph m theo m c công su t bình th ng. ẩ ứ ấ ườ Kho n chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  (khôngả ả ấ ố ị ổ  
tính vào giá thành s n ph m s  chênh l ch gi a t ng s  chi phí s n xu t chung c  đ nh th c t  phátả ẩ ố ệ ữ ổ ố ả ấ ố ị ự ế  
sinh l n h n chi phí s n xu t chung c  đ nh tính vào giá thành s n ph m) đ c ghi nh n vào giáớ ơ ả ấ ố ị ả ẩ ượ ậ  
v n hàng bán trong kỳ, ghi:ố

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  vào giáợ ố ầ ả ấ ố ị ổ  
thành s n ph m)ả ẩ

Có TK 627- Chi phí s n xu t chung.ả ấ

5. Tr  giá nguyên li u, v t li u xu t thuê ngoài gia công nh p l i kho, ghi: ị ệ ậ ệ ấ ậ ạ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

6. Tr  giá s n ph m h ng không s a ch a đ c, ng i gây ra thi t h i s n ph m h ng ph iị ả ẩ ỏ ử ữ ượ ườ ệ ạ ả ẩ ỏ ả  
b i th ng, ghi:ồ ườ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388)ợ ả

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngợ ả ả ườ ộ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

7. Đ i v i đ n v  có chu kỳ s n xu t, kinh doanh dài mà trong kỳ k  toán đã k t chuy n chi phíố ớ ơ ị ả ấ ế ế ể  
nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p và chi phí s n xu t chung sang TK 154, khiệ ậ ệ ự ế ự ế ả ấ  
xác đ nh đ c chi phí nguyên li u, v t li u, chi phí nhân công tr c ti p v t trên m c bình th ng vàị ượ ệ ậ ệ ự ế ượ ứ ườ  
chi phí s n xu t chung c  đ nh không tính vào giá thành s n ph m, k  toán ph n ánh chi phí nguyênả ấ ố ị ả ẩ ế ả  
li u, v t li u, chi phí nhân công v t trên m c bình th ng và chi phí s n xu t chung c  đ nh khôngệ ậ ệ ượ ứ ườ ả ấ ố ị  
phân b  (không đ c tính vào tr  giá hàng t n kho) mà ph i tính vào giá v n hàng bán c a kỳ k  toán,ổ ượ ị ồ ả ố ủ ế  
ghi:

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang (Tr ng h p đã k t chuy n chi phíả ấ ở ườ ợ ế ể  
t  TK 621, 622, 627 sang TK 154).ừ

8. Giá thành s n ph m th c t  nh p kho trong kỳ, ghi:ả ẩ ự ế ậ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

9. Tr ng h p s n ph m s n xu t xong, không ti n hành nh p kho mà chuy n giao th ngườ ợ ả ẩ ả ấ ế ậ ể ẳ  
cho ng i mua hàng (S n ph m đi n, n c...), ghi: ườ ả ẩ ệ ướ

106



N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

II. Tr ng h p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ.ườ ợ ạ ồ ươ ể ị

1. Cu i kỳ k  toán, căn c  vào k t qu  ki m kê th c t , xác đ nh tr  giá th c t  chi phí s n xu t,ố ế ứ ế ả ể ự ế ị ị ự ế ả ấ  
kinh doanh d  dang và th c hi n vi c k t chuy n, ghi: ở ự ệ ệ ế ể

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có TK 631 - Giá thành s n xu t.ả ấ

2. Đ u kỳ k  toán, k t chuy n chi phí th c t  s n xu t, kinh doanh d  dang, ghi:ầ ế ế ể ự ế ả ấ ở

N  TK 631 - Giá thành s n xu tợ ả ấ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

Nông nghi pệ

Tài kho n 154 "Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang" áp d ng trong ngành nông nghi p dùng đả ả ấ ở ụ ệ ể 
t p h p t ng chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m c a các ho t đ ng nuôi tr ng, ch  bi n s nậ ợ ổ ả ấ ả ẩ ủ ạ ộ ồ ế ế ả  
ph m ho c d ch v  nông nghi p.ẩ ặ ị ụ ệ

H ch toán tài kho n 154ạ ả
trong ngành nông nghi p c n chú ýệ ầ

1. Tài kho n này ph i đ c h ch toán chi ti t theo ngành kinh doanh nông nghi p (Tr ng tr t,ả ả ượ ạ ế ệ ồ ọ  
chăn nuôi, ch  bi n,...), theo đ a đi m phát sinh chi phí (Phân x ng, đ i s n xu t,...), chi ti t theoế ế ị ể ưở ộ ả ấ ế  
t ng lo i cây con và t ng lo i s n ph m, t ng s n ph m ho c d ch v .ừ ạ ừ ạ ả ẩ ừ ả ẩ ặ ị ụ

2. Giá thành s n xu t th c t  c a s n ph m nông nghi p đ c xác đ nh vào cu i v  thuả ấ ự ế ủ ả ẩ ệ ượ ị ố ụ  
ho ch, ho c cu i năm. S n ph m thu ho ch năm nào thì tính giá thành trong năm đó nghĩa là chi phíạ ặ ố ả ẩ ạ  
chi ra trong năm nay nh ng năm sau m i thu ho ch s n ph m thì năm sau m i tính giá thành.ư ớ ạ ả ẩ ớ

3. Đ i v i ngành tr ng tr t, chi phí ph i đ c h ch toán chi ti t theo 3 lo i cây:ố ớ ồ ọ ả ượ ạ ế ạ

- Cây ng n ngày (Lúa, khoai, s n,...);ắ ắ

- Cây tr ng m t l n thu ho ch nhi u l n (D a, chu i,...);ồ ộ ầ ạ ề ầ ứ ố

- Cây lâu năm (Chè, cà phê, cao su, h  tiêu, cây ăn qu ,...). ồ ả

Đ i v i các lo i cây tr ng 2, 3 v  trong m t năm, ho c tr ng năm nay, năm sau m i thuố ớ ạ ồ ụ ộ ặ ồ ớ  
ho ch, ho c lo i cây v a có di n tích tr ng m i, v a có di n tích chăm sóc thu ho ch trong cùngạ ặ ạ ừ ệ ồ ớ ừ ệ ạ  
m t năm,... thì ph i căn c  vào tình hình th c t  đ  ghi chép, ph n ánh rõ ràng chi phí c a v  nàyộ ả ứ ự ế ể ả ủ ụ  
v i v  khác, c a di n tích này v i di n tích khác, c a năm tr c v i năm nay và năm sau,...ớ ụ ủ ệ ớ ệ ủ ướ ớ

4. Không ph n ánh vào tài kho n này chi phí khai hoang, tr ng m i và chăm sóc cây lâu nămả ả ồ ớ  
đang trong th i kỳ XDCB, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p, chi phí ho t đ ng tàiờ ả ệ ạ ộ  
chính, chi phí khác.

5. V  nguyên t c, chi phí s n xu t ngành tr ng tr t đ c h ch toán chi ti t vào bên N  Tàiề ắ ả ấ ồ ọ ượ ạ ế ợ  
kho n 154 "Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang" theo t ng đ i t ng t p h p chi phí. Đ i v iả ả ấ ở ừ ố ượ ậ ợ ố ớ  
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m t s  lo i chi phí có liên quan đ n nhi u đ i t ng h ch toán, ho c liên quan đ n nhi u v ,ộ ố ạ ế ề ố ượ ạ ặ ế ề ụ  
nhi u th i kỳ thì ph i ph n ánh trên các tài kho n riêng, sau đó phân b  vào giá thành c a các lo iề ờ ả ả ả ổ ủ ạ  
s n ph m liên quan nh : Chi phí t i tiêu n c, chi phí chu n b  đ t và tr ng m i năm đ u c aả ẩ ư ướ ướ ẩ ị ấ ồ ớ ầ ủ  
nh ng cây tr ng m t l n, thu ho ch nhi u l n (Chi phí này không thu c v n đ u t  XDCB),...ữ ồ ộ ầ ạ ề ầ ộ ố ầ ư

6. Trên cùng m t di n tích canh tác, n u tr ng xen t  hai lo i cây nông nghi p ng n ngày trộ ệ ế ồ ừ ạ ệ ắ ở 
lên thì nh ng chi phí phát sinh có liên quan tr c ti p đ n lo i cây nào thì t p h p riêng cho lo i cây đóữ ự ế ế ạ ậ ợ ạ  
(nh : H t gi ng, chi phí gieo tr ng, thu ho ch,...), chi phí phát sinh chung cho nhi u lo i cây (Chi phíư ạ ố ồ ạ ề ạ  
cày b a, t i tiêu n c,...) thì đ c t p h p riêng và phân b  cho t ng lo i cây theo di n tích gieoừ ướ ướ ượ ậ ợ ổ ừ ạ ệ  
tr ng, ho c theo m t tiêu th c phù h p.ồ ặ ộ ứ ợ

7. Đ i v i cây lâu năm, quá trình t  khi làm đ t, gieo tr ng, chăm sóc đ n khi b t đ u cóố ớ ừ ấ ồ ế ắ ầ  
s n ph m (thu, bói) thì đ c h ch toán nh  quá trình đ u t  XDCB đ  hình thành nên TSCĐ)ả ẩ ượ ạ ư ầ ư ể  
đ c t p h p chi phí  TK 241 "XDCB d  dang".ượ ậ ợ ở ở

Chi phí cho v n cây lâu năm trong quá trình s n xu t, kinh doanh bao g m các chi phí choườ ả ấ ồ  
khâu chăm sóc, khâu thu ho ch.ạ

8. Khi h ch toán chi phí ngành chăn nuôi trên Tài kho n 154 c n chú ý m t s  đi m sau:ạ ả ầ ộ ố ể

- H ch toán chi phí chăn nuôi ph i chi ti t cho t ng lo i ho t đ ng chăn nuôi (nh  chăn nuôiạ ả ế ừ ạ ạ ộ ư  
trâu bò, chăn nuôi l n,...), theo t ng nhóm ho c t ng lo i gia súc, gia c m;ợ ừ ặ ừ ạ ầ

- Súc v t, con c a đàn súc v t c  b n hay nuôi béo đ  ra sau khi tách m  đ c m  s  chi ti tậ ủ ậ ơ ả ẻ ẹ ượ ở ổ ế  
theo dõi riêng theo giá thành th c t ;ự ế

- Đ i v i súc v t c  b n khi đào th i chuy n thành súc v t nuôi l n, nuôi béo đ c h chố ớ ậ ơ ả ả ể ậ ớ ượ ạ  
toán vào Tài kho n 154 theo giá tr  còn l i c a súc v t c  b n; ả ị ạ ủ ậ ơ ả

- Đ i t ng tính giá thành trong ngành chăn nuôi là: 1 kg s a t i, 1 con bò con tiêu chu n,ố ượ ữ ươ ẩ  
giá thành 1 kg th t tăng, giá thành 1 kg th t h i, giá thành 1 ngày/con chăn nuôi,...ị ị ơ

9. Ph n chi phí nguyên v t li u, chi phí nhân công tr c ti p v t trên m c bình th ng, chiầ ậ ệ ự ế ượ ứ ườ  
phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  không đ c tính vào giá thành s n ph m mà đ c h chả ấ ố ị ổ ượ ả ẩ ượ ạ  
toán vào giá v n hàng bán c a kỳ k  toán.ố ủ ế

ph ng pháp h ch toán k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u trong ngành nông nghi pươ ạ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế ệ  

I. Tr ng h p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ườ ợ ạ ồ ươ ườ

1. Cu i kỳ, k  toán tính và k t chuy n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p theo đ i t ngố ế ế ể ệ ậ ệ ự ế ố ượ  
t p h p chi phí s n xu t, kinh doanh, ghi:ậ ợ ả ấ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí nguyên li u, v t li u trên m c bình th ng)ợ ố ầ ệ ậ ệ ứ ườ

Có TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p.ệ ậ ệ ự ế

2. Cu i kỳ, k  toán tính và k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p theo t ng đ i t ng t pố ế ế ể ự ế ừ ố ượ ậ  
h p chi phí, ghi:ợ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở
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N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí nhân công trên m c bình th ng)ợ ố ầ ứ ườ

Có TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti p.ự ế

3. Cu i kỳ, k  toán th c hi n vi c tính toán, phân b  và k t chuy n chi phí s n xu t chungố ế ự ệ ệ ổ ế ể ả ấ  
cho t ng đ i t ng t p h p chi phí, ghi:ừ ố ượ ậ ợ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  vào giáợ ố ầ ả ấ ố ị ổ  
thành s n ph m)ả ẩ

Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ấ

4. Tr  giá s n ph m ph  thu h i (Nh : Phân súc v t, r m, r ,...), ghi: ị ả ẩ ụ ồ ư ậ ơ ạ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

5. Tr  giá ph  li u thu h i, nguyên li u, v t li u xu t thuê ngoài gia công xong nh p l i kho,ị ế ệ ồ ệ ậ ệ ấ ậ ạ  
ghi:

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

6. Tr  giá súc v t con và súc v t nuôi béo chuy n sang súc v t làm vi c, ho c súc v t sinhị ậ ậ ể ậ ệ ặ ậ  
s n, ghi:ả

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (2116)ợ ữ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

7. Giá thành s n xu t th c t  s n ph m s n xu t xong nh p kho ho c tiêu th  ngay, ghi: .ả ấ ự ế ả ẩ ả ấ ậ ặ ụ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

II. Tr ng h p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳườ ợ ạ ồ ươ ể ị

Ph ng pháp h ch toán m t s  ho t đ ng kinh t  ch  y u  Tài kho n 154 trong ngànhươ ạ ộ ố ạ ộ ế ủ ế ở ả  
Nông nghi p t ng t  nh  đ i v i ngành Công nghi p.ệ ươ ự ư ố ớ ệ

Kinh doanh d ch vị ụ

Tài kho n 154 "Chi phí s n xu t kinh doanh d  dang" áp d ng trong các đ n v  kinh doanhả ả ấ ở ụ ơ ị  
d ch v  nh : Giao thông v n t i, b u đi n, du l ch, d ch v ,... Tài kho n này dùng đ  t p h p t ngị ụ ư ậ ả ư ệ ị ị ụ ả ể ậ ợ ổ  
chi phí (Nguyên li u, v t li u tr c ti p, nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung) và tính giáệ ậ ệ ự ế ự ế ả ấ  
thành c a kh i l ng d ch v  đã th c hi n.ủ ố ượ ị ụ ự ệ

h ch toán tài kho n 154ạ ả
trong ngành kinh doanh d ch v  c n chú ý ị ụ ầ
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1. Đ i v i ngành giao thông v n t i, tài kho n này dùng đ  t p h p chi phí và tính giá thànhố ớ ậ ả ả ể ậ ợ  
v  v n t i đ ng b  (ô tô, tàu đi n, v n t i b ng ph ng ti n thô s  khác...) v n t i đ ng s t,ề ậ ả ườ ộ ệ ậ ả ằ ươ ệ ơ ậ ả ườ ắ  
đ ng thu , đ ng hàng không, v n t i đ ng ng,...ườ ỷ ườ ậ ả ườ ố

Tài kho n 154 áp d ng cho ngành giao thông v n t i ph i đ c m  chi ti t cho t ng lo iả ụ ậ ả ả ượ ở ế ừ ạ  
ho t đ ng (V n t i hành khách, v n t i hàng hoá,...) theo t ng đ n v  ho c b  ph n kinh doanhạ ộ ậ ả ậ ả ừ ơ ị ặ ộ ậ  
d ch v .ị ụ

Trong quá trình v n t i, săm l p b  hao mòn v i m c đ  nhanh h n m c kh u hao đ u xe nênậ ả ố ị ớ ứ ộ ơ ứ ấ ầ  
th ng ph i thay th  nhi u l n nh ng giá tr  săm l p thay th  không tính vào giá thành v n t iườ ả ế ề ầ ư ị ố ế ậ ả  
ngay m t lúc khi xu t dùng thay th , mà ph i chuy n d n t ng tháng. Vì v y, hàng tháng các đ nộ ấ ế ả ể ầ ừ ậ ơ  
v  v n t i ôtô đ c trích tr c chi phí săm l p vào giá thành v n t i (Chi phí ph i tr ) theo quyị ậ ả ượ ướ ố ậ ả ả ả  
đ nh c a ch  đ  tài chính hi n hành.ị ủ ế ộ ệ

2. Ph n chi phí nguyên li u, v t li u, chi phí nhân công tr c ti p v t trên m c bình th ngầ ệ ậ ệ ự ế ượ ứ ườ  
và ph n chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  không đ c tính vào giá thành s n ph m màầ ả ấ ố ị ổ ượ ả ẩ  
đ c h ch toán vào giá v n hàng bán c a kỳ k  toán.ượ ạ ố ủ ế

3. Đ i v i ho t đ ng kinh doanh du l ch, tài kho n này đ c m  chi ti t theo t ng lo i ho tố ớ ạ ộ ị ả ượ ở ế ừ ạ ạ  
đ ng nh : H ng d n du l ch, kinh doanh khách s n, kinh doanh v n t i du l ch,...ộ ư ướ ẫ ị ạ ậ ả ị

4. Trong ho t đ ng kinh doanh khách s n, Tài kho n 154 ph i m  chi ti t theo t ng lo i d chạ ộ ạ ả ả ở ế ừ ạ ị  
v  nh : Ho t đ ng ăn, u ng, d ch v  bu ng ngh , d ch v  vui ch i gi i trí, ph c v  khác (Gi t, là,ụ ư ạ ộ ố ị ụ ồ ỉ ị ụ ơ ả ụ ụ ặ  
c t tóc, đi n tín, th  thao,...).ắ ệ ể

Ph ng pháp k  toán m t s  ho t đ ng kinh t  ch  y u  Tài kho n 154  các đ n v  thu cươ ế ộ ố ạ ộ ế ủ ế ở ả ở ơ ị ộ  
ngành kinh doanh d ch v  t ng t  nh  đ i v i ngành công nghi p. Ngoài ra c n chú ý: Nghi p vị ụ ươ ự ư ố ớ ệ ầ ệ ụ 
k t chuy n giá thành th c t  c a kh i l ng d ch v  đã hoàn thành và đã chuy n giao cho ng iế ể ự ế ủ ố ượ ị ụ ể ườ  
mua và đ c xác đ nh là đã bán trong kỳ, ghi:ượ ị

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

Xây l pắ

Đ i v i ho t đ ng kinh doanh xây l p quy đ nh ch  áp d ng ph ng pháp h ch toán hàng t nố ớ ạ ộ ắ ị ỉ ụ ươ ạ ồ  
kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên, không áp d ng ph ng pháp h ch toán hàng t n khoươ ườ ụ ươ ạ ồ  
theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ nên Tài kho n 154 dùng đ  t p h p chi phí s n xu t, kinhươ ể ị ả ể ậ ợ ả ấ  
doanh, ph c v  cho vi c tính giá thành s n xu t s n ph m xây l p công nghi p, d ch v  c a doanhụ ụ ệ ả ấ ả ẩ ắ ệ ị ụ ủ  
nghi p xây l p.ệ ắ

Ph n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p v t trên m c bìnhầ ệ ậ ệ ự ế ự ế ượ ứ  
th ng và ph n chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  không đ c tính vào giá thành côngườ ầ ả ấ ố ị ổ ượ  
trình xây l p mà đ c h ch toán vào giá v n hàng bán c a kỳ k  toán.ắ ượ ạ ố ủ ế

Tài kho n này trong ngành Xây l p có 4 tài kho n c p 2:ả ắ ả ấ

- Tài kho n 1541 - Xây l p:ả ắ  Dùng đ  t p h p chi phí, tính giá thành s n xu t s n ph m xâyể ậ ợ ả ấ ả ẩ  
l p và ph n ánh giá tr  s n ph m xây l p d  dang cu i kỳ; ắ ả ị ả ẩ ắ ở ố

- Tài kho n 1542 - S n ph m khác:ả ả ẩ  Dùng đ  t p h p chi phí, tính giá thành s n xu t s nể ậ ợ ả ấ ả  
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ph m khác và ph n ánh giá tr  s n ph m khác d  dang cu i kỳ (Thành ph m, c u ki n xây l p,...);ẩ ả ị ả ẩ ở ố ẩ ấ ệ ắ

- Tài kho n 1543 - D ch v :ả ị ụ  Dùng đ  t p h p chi phí, tính giá thành d ch v  và ph n ánh chiể ậ ợ ị ụ ả  
phí d ch v  d  dang cu i kỳ;ị ụ ở ố

- Tài kho n 1544 - Chi phí b o hành xây l p:ả ả ắ  Dùng đ  t p h p chi phí b o hành công trìnhể ậ ợ ả  
xây d ng, l p đ t th c t  phát sinh trong kỳ và giá tr  công trình b o hành xây l p còn d  dang cu iự ắ ặ ự ế ị ả ắ ở ố  
kỳ.

ph ng pháp h ch toán k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ươ ạ ế ộ ố ệ ụ ế
ch  y u trong ngành xây l p ủ ế ắ

I. Ph ng pháp h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m lây l p (k  c   đ nươ ạ ả ấ ả ẩ ắ ể ả ở ơ  
v  nh n khoán n i b  v  s n ph m xây l p có t  ch c k  toán riêng)ị ậ ộ ộ ề ả ẩ ắ ổ ứ ế

Vi c t p h p chi phí s n xu t, tính giá thành s n ph m xây l p ph i theo t ng công trình,ệ ậ ợ ả ấ ả ẩ ắ ả ừ  
h ng m c công trình và theo kho n m c giá thành quy đ nh trong giá tr  d  toán xây l p, g m:ạ ụ ả ụ ị ị ự ắ ồ

- Chi phí v t li u;ậ ệ

- Chi phí nhân công;

- Chi phí s  d ng máy thi công;ử ụ

- Chí phí chung.

Riêng chi phí chung đ c t p h p bên N  Tài kho n 1541 "Xây l p" : Ch  bao g m chi phíượ ậ ợ ợ ả ắ ỉ ồ  
chung phát sinh  đ i nh n th u ho c công tr ng xây l p. Còn chi phí qu n lý doanh nghi p xâyở ộ ậ ầ ặ ườ ắ ả ệ  
l p là m t b  ph n c a chi phí chung) đ c t p h p bên N  Tài kho n 642 "Chi phí qu n lý doanhắ ộ ộ ậ ủ ượ ậ ợ ợ ả ả  
nghi p". Chi phí này s  đ c k t chuy n vào bên N  Tài kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh"ệ ẽ ượ ế ể ợ ả ị ế ả  
tham gia vào giá thành toàn b  s n ph m xây l p hoàn thành và bán ra trong kỳ.ộ ả ẩ ắ

1. Ph ng pháp h ch toán t p h p chi phí xây l p (bên N  Tài kho n 1541 “Xây l p”):ươ ạ ậ ợ ắ ợ ả ắ

1. 1. H ch toán kho n m c nguyên li u, v t li u tr c ti p:ạ ả ụ ệ ậ ệ ự ế

Kho n m c chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p bao g m: Giá tr  th c t  c a v t li uả ụ ệ ậ ệ ự ế ồ ị ự ế ủ ậ ệ  
chính, v t li u ph , các c u ki n ho c các b  ph n r i, v t li u luân chuy n tham gia c u thànhậ ệ ụ ấ ệ ặ ộ ậ ờ ậ ệ ể ấ  
th c th  s n ph m xây, l p ho c giúp cho vi c th c hi n và hoàn thành kh i l ng xây, l pự ể ả ẩ ắ ặ ệ ự ệ ố ượ ắ  
(Không k  v t li u ph  cho máy móc, ph ng ti n thi công và nh ng v t li u tính trong chi phíể ậ ệ ụ ươ ệ ữ ậ ệ  
chung).

Nguyên t c h ch toán kho n m c nguyên li u, v t li u tr c ti p: Nguyên li u, v t li u sắ ạ ả ụ ệ ậ ệ ự ế ệ ậ ệ ử 
d ng cho xây d ng h ng m c công trình nào ph i tính tr c ti p cho s n ph m h ng m c công trìnhụ ự ạ ụ ả ự ế ả ẩ ạ ụ  
đó trên c  s  ch ng t  g c theo s  l ng th c t  đã s  d ng và theo giá th c t  xu t kho (Giá bìnhơ ở ứ ừ ố ố ượ ự ế ử ụ ự ế ấ  
quân gia quy n; Giá nh p tr c, xu t tr c,...)ề ậ ướ ấ ướ

Cu i kỳ h ch toán ho c khi công trình hoàn thành, ti n hành ki m kê s  v t li u còn l i t iố ạ ặ ế ể ố ậ ệ ạ ạ  
n i s n xu t (n u có) đ  ghi gi m tr  chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p xu t s  d ng choơ ả ấ ế ể ả ừ ệ ậ ệ ự ế ấ ử ụ  
công trình.

Trong đi u ki n th c t  s n xu t xây l p không cho phép tính chi phí nguyên li u, v t li uề ệ ự ế ả ấ ắ ệ ậ ệ  
tr c ti p cho t ng công trình, h ng m c công trình thì đ n v  có th  áp d ng ph ng pháp phân bự ế ừ ạ ụ ơ ị ể ụ ươ ổ  
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v t li u cho đ i t ng s  d ng theo tiêu th c h p lý (T  l  v i đ nh m c tiêu hao nguyên li u, v tậ ệ ố ượ ử ụ ứ ợ ỷ ệ ớ ị ứ ệ ậ  
li u,...).ệ

Căn c  vào B ng phân b  v t li u cho t ng công trình, h ng m c công trình, ghi:ứ ả ổ ậ ệ ừ ạ ụ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang (Kho n m c: Chi phí v t li u) (1541)ợ ả ấ ở ả ụ ậ ệ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p v t trên m cợ ố ầ ệ ậ ệ ự ế ượ ứ  
bình th ng)ườ

Có TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p.ệ ậ ệ ự ế

1.2. H ch toán kho n m c chi phí nhân công tr c ti p:ạ ả ụ ự ế  H ch toán t ng t  nh  ngành côngạ ươ ự ư  
nghi pệ

1.3. H ch toán kho n m c chi phí s  d ng máy thi công:ạ ả ụ ử ụ

Kho n m c chi phí s  d ng máy thi công bao g m: Chi phí cho các máy thi công nh m th cả ụ ử ụ ồ ằ ự  
hi n kh i l ng công tác xây l p b ng máy. Máy móc thi công là lo i máy tr c ti p ph c v  xâyệ ố ượ ắ ằ ạ ự ế ụ ụ  
l p công trình. Đó là nh ng máy móc chuy n đ ng b ng đ ng c  h i n c, diezen, xăng, đi n,...ắ ữ ể ộ ằ ộ ơ ơ ướ ệ  
(K  c  lo i máy ph c v  xây, l p).ể ả ạ ụ ụ ắ

Chi phí s  d ng máy thi công bao g m: Chi phí th ng xuyên và chi phí t m th i.ử ụ ồ ườ ạ ờ

Chi phí th ng xuyên cho ho t đ ng c a máy thi công, g m: Chi phí nhân công đi u khi nườ ạ ộ ủ ồ ề ể  
máy, ph c v  máy,...; Chi phí v t li u; Chi phí công c , d ng c ; Chi phí kh u hao TSCĐ; Chi phíụ ụ ậ ệ ụ ụ ụ ấ  
d ch v  mua ngoài (Chi phí s a ch a nh , đi n, n c, b o hi m xe, máy,...); Chi phí khác b ngị ụ ử ữ ỏ ệ ướ ả ể ằ  
ti n.ề

Chi phí t m th i cho ho t đ ng c a máy thi công, g m: Chi phí s a ch a l n máy thi côngạ ờ ạ ộ ủ ồ ử ữ ớ  
(đ i tu, trung tu,...) không đ  đi u ki n ghi tăng nguyên giá máy thi công; Chi phí công trình t mạ ủ ề ệ ạ  
th i cho máy thi công (l u, lán, b , đ ng ray ch y máy,...). Chi phí t m th i c a máy có th  phátờ ề ệ ườ ạ ạ ờ ủ ể  
sinh tr c (Đ c h ch toán vào bên N  Tài kho n 142, ho c TK 242) sau đó s  phân b  d n vàoướ ượ ạ ợ ả ặ ẽ ổ ầ  
N  Tài kho n 623 "Chi phí s  d ng máy thi công"; Ho c phát sinh sau, nh ng ph i tính tr c vàoợ ả ử ụ ặ ư ả ướ  
chi phí s n xu t xây l p trong kỳ (Do liên quan t i vi c s  d ng th c t  máy móc thi công trongả ấ ắ ớ ệ ử ụ ự ế  
kỳ). Tr ng h p này ph i ti n hành trích tr c chi phí, ghi Có Tài kho n 335 "Chi phí ph i tr ",ườ ợ ả ế ướ ả ả ả  
N  Tài kho n 623 "Chi phí s  d ng máy thi công".ợ ả ử ụ

Vi c t p h p chi phí và tính giá thành v  chi phí s  d ng máy thi công ph i đ c h ch toánệ ậ ợ ề ử ụ ả ượ ạ  
riêng bi t theo t ng máy thi công (Xem h ng d n  ph n Tài kho n 623 "Chi phí s  d ng máy thiệ ừ ướ ẫ ở ầ ả ử ụ  
công").

- Căn c  vào B ng phân b  chi phí s  d ng máy thi công (Chi phí th c t  ca máy) tính choứ ả ổ ử ụ ự ế  
t ng công trình, h ng m c công trình, ghi:ừ ạ ụ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang (Kho n m c chi phí s  d ng máy thiợ ả ấ ở ả ụ ử ụ  
công)

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí s  d ng máy thi công v t trên m c bìnhợ ố ầ ử ụ ượ ứ  
th ng)ườ

Có TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công.ử ụ

1.4. H ch toán kho n m c chi phí s n xu t chung:ạ ả ụ ả ấ
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- Chi phí s n xu t chung ph n ánh chi phí s n xu t c a đ i, công tr ng xây d ng g m:ả ấ ả ả ấ ủ ộ ườ ự ồ  
L ng nhân viên qu n lý phân x ng, t , đ i xây d ng; Kho n trích b o hi m xã h i, b o hi m yươ ả ưở ổ ộ ự ả ả ể ộ ả ể  
t , kinh phí công đoàn đ c tính theo t  l  quy đ nh trên ti n l ng ph i tr  công nhân tr c ti p xâyế ượ ỉ ệ ị ề ươ ả ả ự ế  
l p, nhân viên s  d ng máy thi công và nhân viên qu n lý phân x ng, t , đ i; Kh u hao tài s n cắ ử ụ ả ưở ổ ộ ấ ả ố 
đ nh dùng chung cho ho t đ ng c a đ i và nh ng chi phí khác liên quan đ n ho t đ ng c a đ i,...ị ạ ộ ủ ộ ữ ế ạ ộ ủ ộ  
Khi các chi phí này phát sinh trong kỳ, ghi:

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 334, 338, 152, 153, 142, 214, 335, 111, 112,...

- Khi xác đ nh s  d  phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p, ghi: ị ố ự ả ả ề ả ắ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

- Khi phát sinh chi phí s a ch a và b o hành công trình, nh  chi phí nguyên li u, v t li u tr cử ữ ả ư ệ ậ ệ ự  
ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s  d ng máy thi công, chi ph  s n xu t chung, k  toánế ự ế ử ụ ỉ ả ấ ế  
ph n ánh vào các Tài kho n chi phí có liên quan, ghi:ả ả

N  TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pợ ệ ậ ệ ự ế

N  TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti pợ ự ế

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 112, 152, 153, 214, 331, 334, 338,...

- Cu i kỳ, k t chuy n chi phí th c t  phát sinh trong kỳ v  nguyên li u, v t li u tr c ti p,ố ế ể ự ế ề ệ ậ ệ ự ế  
nhân công tr c ti p, chi phí s  d ng máy thi công, chi phí s n xu t chung liên quan đ n ho t đ ngự ế ử ụ ả ấ ế ạ ộ  
s a ch a và b o hành công trình xây l p đ  t ng h p chi phí s a ch a và b o hành và tính giá thànhử ữ ả ắ ể ổ ợ ử ữ ả  
b o hành, ghi: ả

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pệ ậ ệ ự ế

Có TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti pự ế

Có TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngử ụ

Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ấ

- Khi công vi c s a ch a b o hành công trình xây l p hoàn thành bàn giao cho khách hàng,ệ ử ữ ả ắ  
ghi:

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

- H t th i h n b o hành công trình xây l p, n u công trình không ph i b o hành ho c s  dế ờ ạ ả ắ ế ả ả ặ ố ự 
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phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p l n h n chi phí th c t  phát sinh thì s  chênh l chả ả ề ả ắ ớ ơ ự ế ố ệ  
ph i hoàn nh p, ghi:ả ậ

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

- Cu i kỳ h ch toán, căn c  vào B ng phân b  chi phí s n xu t chung đ  phân b  và k tố ạ ứ ả ổ ả ấ ể ổ ế  
chuy n chi phí s n xu t chung cho các công trình, h ng m c công trình có liên quan (T  l  v i chiể ả ấ ạ ụ ỷ ệ ớ  
phí nhân công), ghi:

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ợ ả ấ ở

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  không tínhợ ố ầ ả ấ ố ị ổ  
vào giá thành công trình xây l p)ắ

Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ấ

2. Ph ng pháp h ch toán và k t chuy n chi phí xây l p (bên Có TK 1541 “ Xây l p”):ươ ạ ế ể ắ ắ

2.1. Các chi phí c a h p đ ng không th  thu h i (Ví d : Không đ  tính th c thi v  m t phápủ ợ ồ ể ồ ụ ủ ự ề ặ  
lý nh  có s  nghi ng  v  hi u l c c a nó, ho c h p đ ng mà khách hàng không th  th c thi nghĩaư ự ờ ề ệ ự ủ ặ ợ ồ ể ự  
v  c a mình... ) ph i đ c ghi nh n ngay là chi phí trong kỳ, ghi:ụ ủ ả ượ ậ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

2.2. Chi phí liên quan tr c ti p đ n t ng h p đ ng có th  đ c gi m n u có các kho n thuự ế ế ừ ợ ồ ể ượ ả ế ả  
khác không bao g m trong doanh thu c a h p đ ng. Ví d : Các kho n thu t  vi c bán nguyên li u,ồ ủ ợ ồ ụ ả ừ ệ ệ  
v t li u th a và thanh lý máy móc, thi t b  thi công khi k t thúc h p đ ng xây d ng:ậ ệ ừ ế ị ế ợ ồ ự

a) Nh p kho nguyên li u, v t li u th a khi k t thúc h p đ ng xây d ng, ghi:ậ ệ ậ ệ ừ ế ợ ồ ự

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Theo giá g c)ợ ệ ậ ệ ố

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

b) Ph  li u thu h i nh p kho, ghi:ế ệ ồ ậ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Theo giá có th  thu h i)ợ ệ ậ ệ ể ồ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

c) Tr ng h p v t li u th a và ph  li u thu h i không qua nh p kho mà bán ngay, k  toánườ ợ ậ ệ ừ ế ệ ồ ậ ế  
ph n ánh các kho n thu bán v t li u th a và ph  li u, ghi gi m chi phí:ả ả ậ ệ ừ ế ệ ả

N  các TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang (Giá bán ch a có thu  GTGT).ả ấ ở ư ế

d) K  toán thanh lý máy móc, thi t b  thi công chuyên dùng cho m t h p đ ng xây d ng và TSCĐế ế ị ộ ợ ồ ự  
này đã trích kh u hao đ  theo nguyên giá khi k t thúc h p đ ng xây d ng:ấ ủ ế ợ ồ ự

+ Ph n ánh s  thu v  thanh lý máy móc, thi t b  thi công, ghi: ả ố ề ế ị
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N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang (Giá bán ch a có thu  GTGT).ả ấ ở ư ế

+ Ph n ánh chi phí thanh lý máy móc, thi t b  (n u có), ghi:ả ế ị ế

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (33311)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112,...

+ Ghi gi m TSCĐ đã kh u hao h t là máy móc, thi t b  thi công chuyên dùng đã thanh lý, ghi:ả ấ ế ế ị

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐợ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình.ữ

2.3. Cu i kỳ h ch toán, căn c  vào giá thành s n xu t s n ph m xây l p th c t  hoàn thànhố ạ ứ ả ấ ả ẩ ắ ự ế  
đ c xác đ nh là đã bán (Bàn giao t ng ph n ho c.toàn b  cho Ban qu n lý công trình - bên A);ượ ị ừ ầ ặ ộ ả  
ho c bàn giao cho đ n v  nh n th u chính n i b :ặ ơ ị ậ ầ ộ ộ

a) Tr ng h p bàn giao cho Bên A (K  c  bàn giao kh i l ng xây l p hoàn thành theo h pườ ợ ể ả ố ượ ắ ợ  
đ ng khoán n i b , cho đ n v  nh n khoán có t  ch c k  toán riêng), ghi:ồ ộ ộ ơ ị ậ ổ ứ ế

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 154 - Chí phí s n xu t, kinh doanh d  dang (1541).ả ấ ở

b) Tr ng h p s n ph m xây l p hoàn thành ch  bán (Xây d ng nhà đ  bán,...) ho c s nườ ợ ả ẩ ắ ờ ự ể ặ ả  
ph m xây l p hoàn thành nh ng ch a bàn giao, căn c  vào giá thành s n ph m xây l p hoàn thànhẩ ắ ư ư ứ ả ẩ ắ  
ch  bán, ghi:ờ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang (1541).ả ấ ở

c) Tr ng h p bàn giao s n ph m xây l p hoàn thành cho đ n v  nh n th u chính xây l pườ ợ ả ẩ ắ ơ ị ậ ầ ắ  
(C p trên, đ n v  n i b  - do th c hi n h p đ ng khoán xây l p n i b , đ n v  nh n khoán có tấ ơ ị ộ ộ ự ệ ợ ồ ắ ộ ộ ơ ị ậ ổ 
ch c k  toán riêng nh ng ch  h ch toán đ n giá thành s n xu t xây l p), ghi:ứ ế ư ỉ ạ ế ả ấ ắ

N  TK 336 - Ph i tr  n i b  (3362)ợ ả ả ộ ộ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang (1541).ả ấ ở

II. Ph ng pháp h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành đ i v i ho t đ ng s nươ ạ ả ấ ố ớ ạ ộ ả  
xu t s n ph m công nghi p và d ch v  trong doanh nghi p xây l p th c hi n nh  quy đ nhấ ả ẩ ệ ị ụ ệ ắ ự ệ ư ị  
cho ngành công nghi p.ệ

Tài kho n 155ả
thành ph mẩ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng c a các lo i thànhả ể ả ị ệ ế ộ ủ ạ  
ph m c a doanh nghi p.ẩ ủ ệ
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Thành ph m là nh ng s n ph m đã k t thúc quá trình ch  bi n do các b  ph n s n xu t c aẩ ữ ả ẩ ế ế ế ộ ậ ả ấ ủ  
doanh nghi p s n xu t ho c thuê ngoài gia công xong đã đ c ki m nghi m phù h p v i tiêuệ ả ấ ặ ượ ể ệ ợ ớ  
chu n k  thu t và nh p kho.ẩ ỹ ậ ậ

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1 K  toán nh p, xu t, t n kho thành ph m trên Tài kho n 155 đ c th c hi n theo nguyênế ậ ấ ồ ẩ ả ượ ự ệ  
t c giá g c quy đ nh trong Chu n m c k  toán s  02 " Hàng t n kho".ắ ố ị ẩ ự ế ố ồ

2. Thành ph m do các b  ph n s n xu t chính và s n xu t ph  c a đ n v  s n xu t ra ph i đ cẩ ộ ậ ả ấ ả ấ ụ ủ ơ ị ả ấ ả ượ  
đánh giá theo giá thành s n xu t (giá g c), bao g m: Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhânả ấ ố ồ ệ ậ ệ ự ế  
công tr c ti p, chi phí s n xu t chung và nh ng chi phí có liên quan tr c ti p khác đ n vi c s n xu tự ế ả ấ ữ ự ế ế ệ ả ấ  
s n ph mả ẩ .

+ Đ i v i chi phí s n xu t chung bi n đ i đ c phân b  h t vào chi phí ch  bi n cho m iố ớ ả ấ ế ổ ượ ổ ế ế ế ỗ  
đ n v  s n ph m theo chi phí th c t  phát sinh trong kỳ.ơ ị ả ẩ ự ế

+ Đ i v i chi phí s n xu t chung c  đ nh đ c phân b  vào chi phí ch  bi n cho m i đ n vố ớ ả ấ ố ị ượ ổ ế ế ỗ ơ ị 
s n ph m d a trên công su t bình th ng c a máy móc thi t b  s n xu t. Công su t bình th ng làả ẩ ự ấ ườ ủ ế ị ả ấ ấ ườ  
s  l ng s n ph m đ t đ c  m c trung bình trong các đi u ki n s n xu t bình th ng.ố ượ ả ẩ ạ ượ ở ứ ề ệ ả ấ ườ

+ Tr ng h p m c s n ph m th c t  s n xu t ra cao h n công su t bình th ng thì chi phíườ ợ ứ ả ẩ ự ế ả ấ ơ ấ ườ  
s n xu t chung c  đ nh đ c phân b  cho m i đ n v  s n ph m theo chi phí th c t  phát sinh.ả ấ ố ị ượ ổ ỗ ơ ị ả ẩ ự ế

+ Tr ng h p m c s n ph m th c t  s n xu t ra th p h n m c công su t bình th ng thìườ ợ ứ ả ẩ ự ế ả ấ ấ ơ ứ ấ ườ  
chi phí s n xu t chung c  đ nh ch  đ c phân b  vào chi phí ch  bi n cho m i đ n v  s n ph mả ấ ố ị ỉ ượ ổ ế ế ỗ ơ ị ả ẩ  
theo m c công su t bình th ng. Kho n chi phí s n xu t chung không phân b  đ c ghi nh n làứ ấ ườ ả ả ấ ổ ượ ậ  
chi phí đ  xác đ nh k t qu  ho t đ ng kinh doanh (Ghi nh n vào giá v n hàng bán) trong kỳ.ể ị ế ả ạ ộ ậ ố

3. Không đ c tính vào giá g c thành ph m các chi phí sau:ượ ố ẩ

a) Chi phí nguyên li u, v t li u, chi phí nhân công và các chi phí s n xu t, kinh doanh khácệ ậ ệ ả ấ  
phát sinh trên m c bình th ng;ứ ườ

b) Chi phí b o qu n hàng t n kho tr  các kho n chi phí b o qu n hàng t n kho c n thi t choả ả ồ ừ ả ả ả ồ ầ ế  
quá trình s n xu t ti p theo và chi phí b o qu n quy đ nh  đo n 06 c a Chu n m c k  toán s  02-ả ấ ế ả ả ị ở ạ ủ ẩ ự ế ố  
Hàng t n kho;ồ

c) Chi phí bán hàng;

d) Chi phí qu n lý doanh nghi p.ả ệ

4. Thành ph m thuê ngoài gia công ch  bi n đ c đánh giá theo giá thành th c t  gia côngẩ ế ế ượ ự ế  
ch  bi n bao g m: Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí thuê gia công và các chi phí khácế ế ồ ệ ậ ệ ự ế  
có liên quan tr c ti p đ n quá trình gia công.ự ế ế

5. Vi c tính giá tr  thành ph m t n kho đ c th c hi n theo m t trong b n ph ng pháp quyệ ị ẩ ồ ượ ự ệ ộ ố ươ  
đ nh trong chu n m c k  toán s  02 " Hàng t n kho".ị ẩ ự ế ố ồ

6. Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên,ườ ợ ệ ế ồ ươ ườ  
n u k  toán chi ti t nh p, xu t kho thành ph m hàng ngày đ c ghi s  theo giá h ch toán (Có thế ế ế ậ ấ ẩ ượ ổ ạ ể  
là giá thành k  ho ch ho c giá nh p kho th ng nh t quy đ nh). Cu i tháng, k  toán ph i tính giáế ạ ặ ậ ố ấ ị ố ế ả  
thành th c t  c a thành ph m nh p kho và xác đ nh h  s  chênh l ch gi a giá thành th c t  và giáự ế ủ ẩ ậ ị ệ ố ệ ữ ự ế  
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h ch toán c a thành ph m (Tính c  s  chênh l ch c a thành ph m đ u kỳ) làm c  s  xác đ nh giáạ ủ ẩ ả ố ệ ủ ẩ ầ ơ ở ị  
thành th c t  c a thành ph m nh p, xu t kho trong kỳ (S  d ng công th c tính đã nêu  ph n gi iự ế ủ ẩ ậ ấ ử ụ ứ ở ầ ả  
thích Tài kho n 152 “Nguyên li u, v t li u”).ả ệ ậ ệ

7. K  toán chi ti t thành ph m ph i th c hi n theo t ng kho, t ng lo i, nhóm, th  thànhế ế ẩ ả ự ệ ừ ừ ạ ứ  
ph m.ẩ

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 155 - thành ph mả ẩ

Bên N :ợ

- Tr  giá c a thành ph m nh p kho;ị ủ ẩ ậ

- Tr  giá c a thành ph m th a khi ki m kê;ị ủ ẩ ừ ể

- K t chuy n giá tr  c a thành ph m t n kho cu i kỳ (Tr ng h p doanh nghi p h ch toánế ể ị ủ ẩ ồ ố ườ ợ ệ ạ  
hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ồ ươ ể ị

Bên Có:

- Tr  giá th c t  c a thành ph m xu t kho;ị ự ế ủ ẩ ấ

- Tr  giá c a thành ph m thi u h t khi ki m kê;ị ủ ẩ ế ụ ể

- K t chuy n tr  giá th c t  c a thành ph m t n kho đ u kỳ (Tr ng h p doanh nghi p h chế ể ị ự ế ủ ẩ ồ ầ ườ ợ ệ ạ  
toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ồ ươ ể ị

S  d  bên N :ố ư ơ

Tr  giá th c t  c a thành ph m t n kho cu i kỳ.ị ự ế ủ ẩ ồ ố

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ngườ ợ ệ ế ồ ươ ườ  
xuyên.

1. Nh p kho thành ph m do đ n v  s n xu t ra ho c thuê ngoài gia công, ghi:ậ ẩ ơ ị ả ấ ặ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

2. Xu t kho thành ph m đ  bán cho khách hàng, k  toán ph n ánh giá v n c a thành ph mấ ẩ ể ế ả ố ủ ẩ  
xu t bán, ghi:ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph m.ẩ

3. Xu t kho thành ph m g i đi bán, xu t kho cho các c  s  nh n bán hàng đ i lý, ký g iấ ẩ ử ấ ơ ở ậ ạ ử  
ho c xu t kho cho các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c (Tr ng h p s  d ng phi u xu t khoặ ấ ơ ị ự ộ ạ ụ ộ ườ ợ ử ụ ế ấ  
kiêm v n chuy n n i b ), ghi:ậ ể ộ ộ
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N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 155 - Thành ph m.ẩ

4. Khi ng i mua tr  l i s  thành ph m đã bán: Tr ng h p thành ph m đã bán b  tr  l iườ ả ạ ố ẩ ườ ợ ẩ ị ả ạ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , k  toán ph n ánh doanh thu hàng bánộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế ả  
b  tr  l i theo giá bán ch a có thu  GTGT, ghi:ị ả ạ ư ế

N  TK 531 - Hàng bán b  tr  l i (Giá bán ch a có thu  GTGT)ợ ị ả ạ ư ế

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ợ ế ả ộ

Có các TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán c a hàng bán b  tr  l i).ổ ủ ị ả ạ

Đ ng th i ph n ánh giá v n c a thành ph m đã bán nh p l i kho, ghi: ồ ờ ả ố ủ ẩ ậ ạ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

5. Xu t thành ph m tiêu dùng n i b  cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh: Tr ng h p xu t khoấ ẩ ộ ộ ạ ộ ả ấ ườ ợ ấ  
thành ph m thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  đ  s  d ng cho ho tẩ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ể ử ụ ạ  
đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápộ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr : ấ ừ

+ Khi xu t kho thành ph m, ghi:ấ ẩ

N  TK 632- Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph m.ẩ

+ Ph n ánh doanh thu bán hàng n i b  c a thành ph m xu t kho tiêu dùng n i b  và thuả ộ ộ ủ ẩ ấ ộ ộ ế 
GTGT đ u ra, ghi:ầ

N  TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pợ ệ ậ ệ ự ế

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dangợ ự ơ ả ở

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Theo chi phí s n xu t s n ph m).ộ ộ ả ấ ả ẩ

6. Xu t kho thành ph m đ a đi góp v n liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát:ấ ẩ ư ố ơ ở ồ ể

a) Khi xu t kho thành ph m đ a đi góp v n liên doanh, ghi:ấ ẩ ư ố

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá đánh giá l i)ợ ố ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá tr  ghi s  c a thànhợ ệ ữ ạ ỏ ơ ị ổ ủ  
ph m)ẩ

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c aậ ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ  
thành ph m t ng ng v i  ph n l i  ích c a  các bên khác trong liênẩ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
doanh) 

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n( Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giáư ự ệ ệ ữ ạ ớ ơ  

118



tr  ghi s  c a thành ph m t ng ng v i ph n l i ích c a mình trongị ổ ủ ẩ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
liên doanh).

b) Khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đã bán s  thành ph m nh n góp v n cho bên th  baơ ở ồ ể ố ẩ ậ ố ứ  
đ c l p, bên góp v n liên doanh k t chuy n ph n doanh thu ch a th c hi n còn l i vào thu nh pộ ậ ố ế ể ầ ư ự ệ ạ ậ  
khác trong kỳ đó, ghi:

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác .ậ

7. Xu t thành ph m đ a đi góp v n vào công ty liên k t ghi:ấ ẩ ư ố ế

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (Theo giá đánh giá l i) ợ ầ ư ế ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá tr  ghi s  c a thànhợ ệ ữ ạ ỏ ơ ị ổ ủ  
ph m)ẩ

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c aậ ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ  
thành ph m).ẩ

8. M i tr ng h p phát hi n th a, thi u thành ph m khi ki m kê đ u ph i l p biên b n và truyọ ườ ợ ệ ừ ế ẩ ể ề ả ậ ả  
tìm nguyên nhân xác đ nh ng i ph m l i. Căn c  vào biên b n ki m kê và quy t đ nh x  lý c a c p cóị ườ ạ ỗ ứ ả ể ế ị ử ủ ấ  
th m quy n đ  ghi s  k  toán: ẩ ề ể ổ ế

- N u th a, thi u thành ph m do nh m l n ho c ch a ghi s  k  toán ph i ti n hành ghi bế ừ ế ẩ ầ ẫ ặ ư ổ ế ả ế ổ 
sung ho c đi u ch nh l i s  li u trên s  k  toán;ặ ề ỉ ạ ố ệ ổ ế

- Tr ng h p ch a xác đ nh đ c nguyên nhân th a, thi u ph i ch  x  lý:ườ ợ ư ị ượ ừ ế ả ờ ử

 + N u th a, ghi:ế ừ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381).ả ả ả ộ

Khi có quy t đ nh x  lý c a c p có th m quy n, ghi:ế ị ử ủ ấ ẩ ề

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác.ợ ả ả ả ộ

Có các Tài kho n liên quan.ả

- N u thi u, ghi:ế ế

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381 - Tài s n thi u ch  x  lý)ợ ả ả ế ờ ử

Có TK 155 - Thành ph m.ẩ

Khi có quy t đ nh x  lý c a c p có th m quy n, k  toán ghi s  theo quy t đ nh x  lý, ghi:ế ị ử ủ ấ ẩ ề ế ổ ế ị ử

N  các TK 111, 112,... (N u cá nhân ph m l i b i th ng b ng ti n) ợ ế ạ ỗ ồ ườ ằ ề

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (N u tr  vào l ng c a cá nhân ph m l i)ợ ả ả ườ ộ ế ừ ươ ủ ạ ỗ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388) (Ph i thu ti n b i th ng c a ng i ph m l i)ợ ả ả ề ồ ườ ủ ườ ạ ỗ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n giá tr  hao h t, m t mát còn l i sau khi tr  s  thu b iợ ố ầ ị ụ ấ ạ ừ ố ồ  
th ng)ườ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1381).ả
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II. Tr ng h p doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhườ ợ ệ ạ ồ ươ ể ị  
kỳ.

1. Đ u kỳ, k  toán căn c  k t qu  ki m kê thành ph m đã k t chuy n cu i kỳ tr c đầ ế ứ ế ả ể ẩ ế ể ố ướ ể 
k t chuy n giá tr  thành ph m t n kho đ u kỳ vào Tài kho n 632 "Giá v n hàng bán", ghi:ế ể ị ẩ ồ ầ ả ố

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph m. ẩ

2. Cu i kỳ k  toán, căn c  vào k t qu  ki m kê thành ph m t n kho, k t chuy n giá tr  thànhố ế ứ ế ả ể ẩ ồ ế ể ị  
ph m t n kho cu i kỳ, ghi:ẩ ồ ố

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

tài kho n 156ả
hàng hoá

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tr  giá hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m các lo iả ể ả ị ệ ế ộ ả ạ  
hàng hoá c a doanh nghi p bao g m hàng hoá t i các kho hàng, qu y hàng, hàng hoá b t đ ng s n.ủ ệ ồ ạ ầ ấ ộ ả

Hàng hoá là các lo i v t t , s n ph m do doanh nghi p mua v  v i m c đích đ  bán (Bánạ ậ ư ả ẩ ệ ề ớ ụ ể  
buôn và bán l ). Giá g c hàng hoá mua vào, bao g m: Giá mua theo hoá đ n và chi phí thu mua hàngẻ ố ồ ơ  
hoá. Tr ng h p doanh nghi p mua hàng hoá v  đ  bán l i nh ng vì lý do nào đó c n ph i giaườ ợ ệ ề ể ạ ư ầ ả  
công, s  ch , tân trang, phân lo i ch n l c đ  làm tăng thêm giá tr  ho c kh  năng bán c a hàng hoáơ ế ạ ọ ọ ể ị ặ ả ủ  
thì tr  giá hàng mua g m giá mua theo hoá đ n c ng (+) chi phí gia công, s  ch .ị ồ ơ ộ ơ ế

Đ i v i hàng hoá nh p kh u, ngoài các chi phí trên còn bao g m c  thu  nh p kh u, thuố ớ ậ ẩ ồ ả ế ậ ẩ ế 
tiêu th  đ c bi t hàng nh p kh u (n u có), thu  GTGT hàng nh p kh u (n u không đ c kh uụ ặ ệ ậ ẩ ế ế ậ ẩ ế ượ ấ  
tr ), chi phí b o hi m,...ừ ả ể

Tr ng h p hàng hoá mua v  v a dùng đ  bán, v a dùng đ  s n xu t, kinh doanh khôngườ ợ ề ừ ể ừ ể ả ấ  
phân bi t rõ ràng gi a hai m c đích bán l i hay đ  s  d ng thì v n ph n ánh vào Tài kho n 156ệ ữ ụ ạ ể ử ụ ẫ ả ả  
“Hàng hoá”.

Nh ng tr ng h p sau đây không ph n ánh vào Tài kho n 156 “Hàng hoá”:ữ ườ ợ ả ả

1. Hàng hoá nh n bán h , nh n gi  h  cho các doanh nghi p khác (Ghi vào Tài kho n 002ậ ộ ậ ữ ộ ệ ả  
"V t t , hàng hoá nh n gi  h , nh n gia công", ho c Tài kho n 003 "Hàng hoá nh n bán h , nh nậ ư ậ ữ ộ ậ ặ ả ậ ộ ậ  
ký g i, ký c c" (Tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán)).ử ượ ả ả ố ế

2. Hàng hoá mua v  dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh (Ghi vào các Tài kho n 152ề ạ ộ ả ấ ả  
“Nguyên li u, v t li u”, ho c Tài kho n 153 "Công c , d ng c ”,...)ệ ậ ệ ặ ả ụ ụ ụ

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quy đ nh sauạ ả ầ ọ ộ ố ị
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1. K  toán nh p, xu t, t n kho hàng hoá trên Tài kho n 156 đ c ph n ánh theo nguyên t cế ậ ấ ồ ả ượ ả ắ  
giá g c quy đ nh trong Chu n m c k  toán s  02 - “Hàng t n kho”;ố ị ẩ ự ế ố ồ

- Giá g c hàng hoá mua vào bao g m giá mua theo hoá đ n, thu  nh p kh u, thu  tiêu thố ồ ơ ế ậ ẩ ế ụ 
đ c bi t (n u có), thu  GTGT hàng nh p kh u (N u không đ c kh u tr ) và các chi phí phát sinhặ ệ ế ế ậ ẩ ế ượ ấ ừ  
trong quá trình thu mua, v n chuy n, b c x p, b o qu n hàng t  n i mua v  kho doanh nghi p.ậ ể ố ế ả ả ừ ơ ề ệ

- Hàng hoá mua v  s  d ng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu cề ử ụ ạ ộ ả ấ ị ụ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thì giá g c c a hàng hoá mua vàoố ượ ị ế ươ ấ ừ ố ủ  
đ c ph n ánh theo giá mua ch a có thu  GTGT.ượ ả ư ế

- Hàng hoá mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ iạ ộ ả ấ ị ụ ộ ố  
t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinhượ ị ế ươ ự ế ặ ạ ộ ả ấ  
doanh hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT, thì giá g c hàng hoá mua vàoị ụ ộ ố ượ ị ế ố  
đ c ph n ánh theo t ng giá thanh toán (Bao g m c  thu  GTGT đ u vào).ượ ả ổ ồ ả ế ầ

2. Giá g c c a hàng hoá mua vào đ c tính theo t ng ngu n nh p và ph i theo dõi, ph n ánhố ủ ượ ừ ồ ậ ả ả  
riêng bi t tr  giá mua và chi phí thu mua hàng hoá.ệ ị

3. Đ  tính giá tr  hàng hoá t n kho, k  toán có th  áp d ng m t trong b n ph ng pháp tính giá trể ị ồ ế ể ụ ộ ố ươ ị 
hàng t n kho theo quy đ nh trong Chu n m c k  toán s  02 - “Hàng t n kho”.ồ ị ẩ ự ế ố ồ

4. Chi phí thu mua hàng hoá trong kỳ đ c tính cho hàng hoá tiêu th  trong kỳ và hàng hoá t nượ ụ ồ  
kho cu i kỳ. Vi c l a ch n tiêu th c phân b  chi phí thu mua hàng hoá tuỳ thu c tình hình c  thố ệ ự ọ ứ ổ ộ ụ ể  
c a t ng doanh nghi p nh ng ph i th c hi n theo nguyên t c nh t quán.ủ ừ ệ ư ả ự ệ ắ ấ

5. K  toán chi ti t hàng hoá ph i th c hi n theo t ng kho, t ng lo i, t ng nhóm, th  hàngế ế ả ự ệ ừ ừ ạ ừ ứ  
hoá.

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 156 - hàng hoáả

Bên N :ợ

- Tr  giá mua vào c a hàng hoá theo hoá đ n mua hàng (Bao g m các lo i thu  không đ cị ủ ơ ồ ạ ế ượ  
hoàn l i);ạ

- Chi phí thu mua hàng hoá;

- Tr  giá c a hàng hoá thuê ngoài gia công (G m giá mua vào và chi phí gia công);ị ủ ồ

- Tr  giá hàng hoá đã bán b  ng i mua tr  l i;ị ị ườ ả ạ

- Tr  giá hàng hoá phát hi n th a khi ki m kê;ị ệ ừ ể

- K t chuy n giá tr  hàng hoá t n kho cu i kỳ (Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t nế ể ị ồ ố ườ ợ ệ ế ồ  
kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ);ươ ể ị

- Tr  giá hàng hoá b t đ ng s n mua vào ho c chuy n t  b t đ ng s n đ u t .ị ấ ộ ả ặ ể ừ ấ ộ ả ầ ư

Bên Có:

- Tr  giá c a hàng hoá xu t kho đ  bán, giao đ i lý, giao cho đ n v  ph  thu c; thuê ngoài giaị ủ ấ ể ạ ơ ị ụ ộ  
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công, ho c s  d ng cho s n xu t, kinh doanh;ặ ử ụ ả ấ

- Chi phí thu mua phân b  cho hàng hoá đã bán trong kỳ;ổ

- Chi t kh u th ng m i hàng mua đ c h ng;ế ấ ươ ạ ượ ưở

- Các kho n gi m giá hàng mua đ c h ng;ả ả ượ ưở

- Tr  giá hàng hoá tr  l i cho ng i bán;ị ả ạ ườ

- Tr  giá hàng hoá phát hi n thi u khi ki m kê;ị ệ ế ể

- K t chuy n giá tr  hàng hoá t n kho đ u kỳ (Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t nế ể ị ồ ầ ườ ợ ệ ế ồ  
kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ);ươ ể ị

- Tr  giá hàng hoá b t đ ng s n đã bán ho c chuy n thành b t đ ng s n đ u t , b t đ ngị ấ ộ ả ặ ể ấ ộ ả ầ ư ấ ộ  
s n ch  s  h u s  d ng ho c tài s n c  đ nh.ả ủ ở ữ ử ụ ặ ả ố ị

S  d  bên N :ố ư ợ

- Tr  giá mua vào c a hàng hoá t n kho;ị ủ ồ

- Chi phí thu mua c a hàng hoá t n kho.ủ ồ

Tài kho n 156 - Hàng hoá, có 3 tài kho n c p 2:ả ả ấ

- Tài kho n 1561 - Giá mua hàng hoá:ả  Ph n ánh tr  giá hi n có và tình hình bi n đ ng c a hàngả ị ệ ế ộ ủ  
hoá mua vào và đã nh p kho (Tính theo tr  giá mua vào); ậ ị

- Tài kho n 1562 - Chi phí thu mua hàng hoá:ả  Ph n ánh chi phí thu mua hàng hoá phát sinhả  
liên quan đ n s  hàng hoá đã nh p kho trong kỳ và tình hình phân b  chi phí thu mua hàng hoá hi nế ố ậ ổ ệ  
có trong kỳ cho kh i l ng hàng hoá đã bán trong kỳ và t n kho th c t  cu i kỳ (K  c  t n trongố ượ ồ ự ế ố ể ả ồ  
kho và hàng g i đi bán, hàng g i đ i lý, ký g i ch a bán đ c). Chi phí thu mua hàng hoá h ch toánử ử ạ ử ư ượ ạ  
vào tài kho n này ch  bao g m các chi phí liên quan tr c ti p đ n quá trình thu mua hàng hoá nh :ả ỉ ồ ự ế ế ư  
Chi phí b o hi m hàng hoá, ti n thuê kho, thuê b n bãi,... chi phí v n chuy n, b c x p, b o qu nả ể ề ế ậ ể ố ế ả ả  
đ a hàng hoá t  n i mua v  đ n kho doanh nghi p; các kho n hao h t t  nhiên trong đ nh m c phátư ừ ơ ề ế ệ ả ụ ự ị ứ  
sinh trong quá trình thu mua hàng hoá.

- Tài kho n 1567 - Hàng hoá b t đ ng s n:ả ấ ộ ả  Ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ngả ị ệ ế ộ  
c a các lo i hàng hoá b t đ ng s n c a doanh nghi p.ủ ạ ấ ộ ả ủ ệ

Hàng hoá b t đ ng s n g m: Quy n s  d ng đ t; nhà; ho c nhà và quy n s  d ng đ t; cấ ộ ả ồ ề ử ụ ấ ặ ề ử ụ ấ ơ  
s  h  t ng mua đ  bán trong kỳ ho t đ ng kinh doanh bình th ng; B t đ ng s n đ u t  chuy nở ạ ầ ể ạ ộ ườ ấ ộ ả ầ ư ể  
thành hàng t n kho khi ch  s  h u b t đ u tri n khai cho m c đích bán.ồ ủ ở ữ ắ ầ ể ụ

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 1561 - giá mua hàng hoáả

Bên N :ợ

- Tr  giá hàng hoá mua vào đã nh p kho theo hoá đ n mua hàng; ị ậ ơ

- Thu  nh p kh u ho c thu  tiêu th  đ c bi t c a hàng nh p kh u ho c thu  GTGT hàngế ậ ẩ ặ ế ụ ặ ệ ủ ậ ẩ ặ ế  
nh p kh u, thu  GTGT đ u vào - n u không đ c kh u tr , tính cho s  hàng hoá mua ngoài đãậ ẩ ế ầ ế ượ ấ ừ ố  
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nh p kho;ậ

- Tr  giá c a hàng hoá giao gia công, ch  bi n xong nh p kho, g m: Giá mua vào và chi phíị ủ ế ế ậ ồ  
gia công ch  bi n;ế ế

- Tr  giá hàng hoá nh n v n góp;ị ậ ố

- Tr  giá hàng hoá đã bán b  tr  l i nh p kho;ị ị ả ạ ậ

- Tr  giá hàng hoá phát hi n th a khi ki m kê;ị ệ ừ ể

- K t chuy n tr  giá hàng hoá t n kho cu i kỳ (Tr ng h p doanh nghi p h ch toán hàng t nế ể ị ồ ố ườ ợ ệ ạ ồ  
kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ươ ể ị

Bên Có:

- Tr  giá th c t  c a hàng hoá xu t kho trong kỳ (Xu t bán, trao đ i, bi u t ng, xu t giao đ i lý,ị ự ế ủ ấ ấ ổ ế ặ ấ ạ  
đ n v  tr c thu c, xu t s  d ng n i b , xu t góp v n liên doanh, liên k t);ơ ị ự ộ ấ ử ụ ộ ộ ấ ố ế

- Chi t kh u th ng m i hàng mua đ c h ng;ế ấ ươ ạ ượ ưở

- Các kho n gi m giá hàng mua đ c h ng;ả ả ượ ưở

- Tr  giá hàng hoá tr  l i cho ng i bán;ị ả ạ ườ

- Tr  giá hàng hoá hao h t, m t mát;ị ụ ấ

- K t chuy n tr  giá hàng hoá t n kho đ u kỳ (Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t nế ể ị ồ ầ ườ ợ ệ ế ồ  
kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ươ ể ị

S  d  bên N :ố ư ợ

- Tr  giá hàng hoá th c t  t n kho cu i kỳ.ị ự ế ồ ố

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 1562 - chi phí thu mua hàng hoáả

Bên N :ợ

Chi phí thu mua hàng hoá th c t  phát sinh liên quan t i kh i l ng hàng hoá mua vào, đãự ế ớ ố ượ  
nh p kho trong kỳ.ậ

Bên Có:

Chi phí thu mua hàng hoá tính cho kh i l ng hàng hoá đã tiêu th  trong kỳ.ố ượ ụ

S  d  bên N :ố ư ợ

Chi phí thu mua hàng hoá còn l i cu i kỳ.ạ ố

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 1567 - hàng hoá b t đ ng s nả ấ ộ ả

Bên N :ợ

- Tr  giá th c t  hàng hoá b t đ ng s n mua v  đ  bán;ị ự ế ấ ộ ả ề ể
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- Giá tr  còn l i c a b t đ ng s n đ u t  chuy n thành hàng t n kho; ị ạ ủ ấ ộ ả ầ ư ể ồ

- Chi phí s a ch a, c i t o, nâng c p tri n khai cho m c đích bán ghi tăng giá g c hàng hoáử ữ ả ạ ấ ể ụ ố  
b t đ ng s n ch  bán.ấ ộ ả ờ

Bên Có:

- Tr  giá th c t  hàng hoá b t đ ng s n bán trong kỳ;ị ự ế ấ ộ ả

- Tr  giá th c t  hàng hoá b t đ ng s n chuy n thành b t đ ng s n đ u t  ho c chuy nị ự ế ấ ộ ả ể ấ ộ ả ầ ư ặ ể  
thành tài s n c  đ nh.ả ố ị

S  d  bên N :ố ư ợ

Tr  giá th c t  hàng hoá b t đ ng s n còn l i cu i kỳ.ị ự ế ấ ộ ả ạ ố

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. Tr ng h p doanh nghi p h ch toán hàng hoá t n kho theo ph ng pháp kê khaiườ ợ ệ ạ ồ ươ  
th ng xuyên.ườ

1. Hàng hoá mua ngoài nh p kho doanh nghi p, căn c  hoá đ n, phi u nh p kho và các ch ngậ ệ ứ ơ ế ậ ứ  
t  có liên quan:ừ

1.1. Đ i v i hàng hoá mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vố ớ ạ ộ ả ấ ị ụ 
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr :ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

- N u mua hàng trong n c, ghi:ế ướ

N  TK 156 - Hàng hoá (1561) (Giá mua ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (Thu  GTGT đ u vào) ợ ế ượ ấ ừ ế ầ

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (T ng giá thanh toán).ổ

- N u mua hàng tr c ti p nh p kh u, ghi:ế ự ế ậ ẩ

N  TK 156 - Hàng hoá (1561) (Giá mua c ng (+) Thu  nh p kh u) ợ ộ ế ậ ẩ

Có các TK 111, 112, 331,...

Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u).ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

Đ ng th i ph n ánh thu  GTGT c a hàng nh p kh u ph i n p Ngân sách Nhà n c, ghi:ồ ờ ả ế ủ ậ ẩ ả ộ ướ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33312 - Thu  GTGT hàng nh p kh u)ế ả ộ ế ậ ẩ

- Tr ng h p hàng mua nh p kh u ph i n p thu  tiêu th  đ c bi t hàng nh p kh u, ghi:ườ ợ ậ ẩ ả ộ ế ụ ặ ệ ậ ẩ

N  TK 156 - Hàng hoá (1561) (Giá mua c ng (+) Thu  nh p kh u và thu  tiêu th  đ c bi tợ ộ ế ậ ẩ ế ụ ặ ệ  
hàng nh p kh u)ậ ẩ

Có các TK 111, 112, 331,...
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Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh uế ấ ậ ẩ

Có TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t.ế ụ ặ ệ

- N u mua hàng u  thác nh p kh u xem quy đ nh  Tài kho n 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ế ỷ ậ ẩ ị ở ả ả ả ườ

1.2. Đ i v i hàng hoá mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu cố ớ ạ ộ ả ấ ị ụ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ho c dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinhố ượ ị ế ươ ự ế ặ ạ ộ ả ấ  
doanh hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT:ị ụ ộ ố ượ ị ế

- N u mua hàng trong n c, ghi:ế ướ

N  TK 156 - Hàng hoá (1561) (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (T ng giá thanh toán).ổ

+ N u mua hàng nh p kh u, ghi:ế ậ ẩ

N  TK 156 - Hàng hoá (1561) (Giá mua c ng (+) Thu  nh p kh u c ng (+) Thu  GTGT hàngợ ộ ế ậ ẩ ộ ế  
nh p kh u c ng (+) Thu  tiêu th  đ c bi t hàng nh p kh u (n u có)ậ ẩ ộ ế ụ ặ ệ ậ ẩ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u) ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33312).ế ả ộ

Có TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t (n u có).ế ụ ặ ệ ế

2. Tr ng h p đã nh n đ c hoá đ n c a ng i bán nh ng đ n cu i kỳ k  toán, hàng hoáườ ợ ậ ượ ơ ủ ườ ư ế ố ế  
ch a v  nh p kho thì căn c  vào hoá đ n, ghi:ư ề ậ ứ ơ

N  TK 151 - Hàng mua đang đi đ ngợ ườ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

- Sang kỳ k  toán sau, khi hàng mua đang đi đ ng v  nh p kho, ghi: ế ườ ề ậ

N  TK 156 - Hàng hoá (1561)ợ

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng.ườ

3. Chi t kh u th ng m i hàng mua đ c h ng, ghi:ế ấ ươ ạ ượ ưở

N  các TK 111, 112, 331,....ợ

Có TK 156 - Hàng hoá (1561)

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có).ế ượ ấ ừ ế

4. Giá tr  c a hàng hoá mua ngoài không đúng quy cách, ph m ch t theo h p đ ng kinh tị ủ ẩ ấ ợ ồ ế 
ph i tr  l i cho ng i bán, ho c s  ti n đ c gi m giá, ghi: ả ả ạ ườ ặ ố ề ượ ả

N  các TK 111, 112,...ợ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 156 - Hàng hoá (1561)
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Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có).ế ượ ấ ừ ế

5. Ph n ánh chi phí thu mua hàng hoá dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá d ch vả ạ ộ ả ấ ị ụ  
ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi: ị ế ươ ấ ừ

N  TK 156 - Hàng hoá (1562)ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 141, 331,...

6. Hàng hoá b t đ ng s n mua v  đ  bán, ghi:ấ ộ ả ề ể

N  TK 156 - Hàng hoá (TK 1567 - Hàng hoá b t đ ng s n- Giá mua ch a có thu  GTGT)ợ ấ ộ ả ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 331,...

7. Các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c mua hàng hoá b t đ ng s n, ghi: ự ế ế ệ ấ ộ ả

N  TK 156 - Hàng hoá (TK 1567 - Hàng hoá b t đ ng s n)ợ ấ ộ ả

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 331,...

8. Tr ng h p b t đ ng s n đ u t  chuy n thành hàng t n kho khi ch  s  h u có quy t đ nhườ ợ ấ ộ ả ầ ư ể ồ ủ ở ữ ế ị  
s a ch a, c i t o, nâng c p đ  bán:ử ữ ả ạ ấ ể

- Khi có quy t đ nh s a ch a, c i t o, nâng c p b t đ ng s n đ u t  đ  bán, ghi:ế ị ử ữ ả ạ ấ ấ ộ ả ầ ư ể

N  TK 156 - Hàng hoá (TK 1567 - Hàng hoá BĐS - Giá tr  còn l i c a BĐS đ u t )ợ ị ạ ủ ầ ư

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ ((2147) - S  hao mòn lu  k )ợ ố ỹ ế

Có TK 217 - B t đ ng s n đ u t  (Nguyên giá)ấ ộ ả ầ ư

Khi phát sinh các chi phí s a ch a, c i t o, nâng c p tri n khai cho m c đích bán, ghi:ử ữ ả ạ ấ ể ụ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 152, 334, 331,...

- Khi k t thúc giai đo n s a ch a, c i t o, nâng c p tri n khai cho m c đích bán, k t chuy n toànế ạ ử ữ ả ạ ấ ể ụ ế ể  
b  chi phí ghi tăng giá tr  hàng hoá b t đ ng s n, ghi: ộ ị ấ ộ ả

N  TK 156 - Hàng hoá (1567)ợ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

9. Tr  giá hàng hoá xu t bán đ c xác đ nh là tiêu th , căn c  Hoá đ n GTGT ho c Hoá đ nị ấ ượ ị ụ ứ ơ ặ ơ  
bán hàng, phi u xu t kho, ghi:ế ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 156 - Hàng hoá (1561).

Đ ng th i k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng:ồ ờ ế ả
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- N u doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  và hàng hoá xu t bán thu cế ệ ộ ế ươ ấ ừ ấ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ố ượ ị ế ươ ấ ừ

 N  các TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có các TK 511, 512 (Giá bán ch a có thu  GTGT)ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- N u hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p và hàngế ộ ố ượ ị ế ươ ự ế  
hoá không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT, ghi:ộ ố ượ ị ế

N  các TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có các TK 511, 512,... (T ng giá thanh toán).ổ

10. Tr ng h p thuê ngoài gia công, ch  bi n hàng hoá:ườ ợ ế ế

a) Khi xu t kho hàng hoá đ a đi gia công, ch  bi n, ghi:ấ ư ế ế

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có TK 156 - Hàng hoá (1561).

b) Chi phí gia công, ch  bi n hàng hoá, ghi:ế ế

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

c) Khi gia công xong nh p l i kho hàng hoá, ghi:ậ ạ

N  TK 156 - Hàng hoá (1561)ợ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

11. Khi xu t kho hàng hoá g i cho khách hàng ho c xu t kho cho các đ i lý, đ n v  nh nấ ử ặ ấ ạ ơ ị ậ  
hàng ký g i,..., ghi:ử

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 156 - Hàng hoá (1561).

12. Khi xu t kho hàng hoá cho các đ n v  h ch toán ph  thu c đ  bán: N u s  d ng phi uấ ơ ị ạ ụ ộ ể ế ử ụ ế  
xu t kho kiêm v n chuy n n i b , ghi:ấ ậ ể ộ ộ

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 156 - Hàng hoá.

- N u s  d ng Hoá đ n GTGT ho c Hoá đ n bán hàng, khi xu t kho hàng hoá, căn c  vàoế ử ụ ơ ặ ơ ấ ứ  
hoá đ n, k  toán xác đ nh giá v n c a hàng xu t bán, ghi: ơ ế ị ố ủ ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 156 - Hàng hoá.
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13. Đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT khi xu t kho đ  s  d ng n i b :ố ớ ộ ố ượ ị ế ấ ể ử ụ ộ ộ

a) N u hàng hoá xu t kho đ  s  d ng n i b  ph c v  cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanhế ấ ể ử ụ ộ ộ ụ ụ ạ ộ ả ấ  
hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu , k  toánị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế ế  
ph n ánh doanh thu bán hàng n i b  theo giá v n hàng xu t kho, ghi:ả ộ ộ ố ấ

N  các TK 623, 627, 641, 642,... (Giá v n hàng xu t kho)ợ ố ấ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá v n hàng xu t kho).ộ ộ ố ấ

Đ ng th i ph n ánh giá v n hàng xu t kho, ghi:ồ ờ ả ố ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 156 - Hàng hoá (1561)

b) N u xu t kho hàng hoá đ  s  d ng n i b , ph c v  cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanhế ấ ể ử ụ ộ ộ ụ ụ ạ ộ ả ấ  
hàng hoá d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c khôngị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế ặ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT, k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng n i b  theo giá v n hàngộ ố ượ ị ế ế ả ộ ộ ố  
xu t kho. Thu  GTGT đ u ra ph i n p không đ c kh u tr  ph i tính vào chi phí, ghi:ấ ế ầ ả ộ ượ ấ ừ ả

N  các TK 623, 627, 641, 642,... (Giá v n hàng xu t kho c ng (+) thu  GTGT đ u ra)ợ ố ấ ộ ế ầ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá v n hàng xu t kho).ộ ộ ố ấ

Đ ng th i ph n ánh giá v n hàng xu t kho, ghi:ồ ờ ả ố ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 156 - Hàng hoá (1561).

14. Đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT khi xu t kho đ  bi u t ng ho c đố ớ ộ ố ượ ị ế ấ ể ế ặ ặ ể 
tr  thay l ng:ả ươ

a) N u xu t kho hàng hoá đ  bi u, t ng (Chi t  qu  phúc l i, khen th ng) ho c đ  tr  thayế ấ ể ế ặ ừ ỹ ợ ưở ặ ể ả  
l ng ph c v  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tínhươ ụ ụ ạ ộ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
theo ph ng pháp kh u tr  thu , k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng hoá theo giá bán ch a có thu ,ươ ấ ừ ế ế ả ư ế  
ghi: 

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (N u xu t kho đ  bi u t ng) ợ ỹ ưở ợ ế ấ ể ế ặ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (N u xu t kho đ  tr  thay l ng) ợ ả ả ườ ộ ế ấ ể ả ươ

Có TK 512- Doanh thu bán hàng n i bộ ộ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

Đ ng th i ph n ánh giá v n hàng xu t kho, ghi:ồ ờ ả ố ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 156 - Hàng hoá (1561).

b) N u xu t kho hàng hoá đ  bi u, t ng (Chi t  qu  phúc l i, khen th ng), đ  tr  thayế ấ ể ế ặ ừ ỹ ợ ưở ể ả  
l ng ho c đ  ph c v  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch uươ ặ ể ụ ụ ạ ộ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị  
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thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT, k  toánế ươ ự ế ặ ộ ố ượ ị ế ế  
ph n ánh doanh thu bán hàng n i b  theo t ng giá thanh toán, ghi:ả ộ ộ ổ

N  TK 431 - Qũy khen th ng, phúc l i (N u xu t kho đ  bi u, t ng) ợ ưở ợ ế ấ ể ế ặ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (N u xu t kho đ  tr  thay l ng) ợ ả ả ườ ộ ế ấ ể ả ươ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b .ộ ộ

15. Đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, ho cố ớ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế ặ  
không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT, khi xu t bi u t ng, s  d ng n i b , k  toán ph n ánh doanhộ ố ượ ị ế ấ ế ặ ử ụ ộ ộ ế ả  
thu bán hàng là t ng giá thanh toán, ghi: ổ

N  các TK 641, 642, 431ợ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b .ộ ộ

Đ ng th i ph n ánh giá v n hàng xu t kho, ghi:ồ ờ ả ố ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 156 - Hàng hoá (1561).

16. Xu t hàng hoá đ a đi góp v n liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát:ấ ư ố ơ ở ồ ể

a) Khi xu t hàng hoá đ a đi góp v n liên doanh, ghi:ấ ư ố

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá đánh giá l i)ợ ố ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá tr  ghi s  c a hàngợ ệ ữ ạ ỏ ơ ị ổ ủ  
hoá)

Có TK 156 - Hàng hoá

Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c aậ ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ  
hàng hoá t ng ng v i ph n l i ích c a các bên khác trong liên doanh)ươ ứ ớ ầ ợ ủ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giáư ự ệ ệ ữ ạ ớ ơ  
tr  ghi s  c a hàng hoá t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liênị ổ ủ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
doanh).

b) Khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đã bán s  hàng hoá đó cho bên th  ba đ c l p, bênơ ở ồ ể ố ứ ộ ậ  
góp v n liên doanh k t chuy n s  doanh thu ch a th c hi n vào thu nh p khác trong kỳ, ghi:ố ế ể ố ư ự ệ ậ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

17. Xu t hàng hoá đ a đi góp v n vào công ty liên k t, ghi:ấ ư ố ế

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (Theo giá đánh giá l i)ợ ầ ư ế ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá tr  ghi s  c a hàngợ ệ ữ ạ ỏ ơ ị ổ ủ  
hoá)

Có TK 156 - Hàng hoá
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Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c aậ ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ  
hàng hoá).

18. Cu i kỳ, khi phân b  chi phí thu mua cho hàng hoá đ c xác đ nh là bán trong kỳ, ghi:ố ổ ượ ị

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 156 - Hàng hoá (1562).

19. M i tr ng h p phát hi n th a hàng hoá b t kỳ  khâu nào trong kinh doanh ph i l pọ ườ ợ ệ ừ ấ ở ả ậ  
biên b n và truy tìm nguyên nhân. K  toán căn c  vào nguyên nhân đã đ c xác đ nh đ  x  lý vàả ế ứ ượ ị ể ử  
h ch toán:ạ

a) N u do nh m l n, cân, đo, đong, đ m, do quên ghi s ,... thì đi u ch nh l i s  k  toán.ế ầ ẫ ế ổ ề ỉ ạ ổ ế

b) N u hàng hoá th a là thu c quy n s  h u c a đ n v  khác, thì giá tr  hàng hoá th a ghi Nế ừ ộ ề ở ữ ủ ơ ị ị ừ ợ 
TK 002 - V t t , hàng hoá nh n gi  h , nh n gia công (tài kho n ngoài b ng Cân đ i k  toán). Sauậ ư ậ ữ ộ ậ ả ả ố ế  
đó khi tr  l i hàng hoá cho đ n v  khác ghi Có TK 002.ả ạ ơ ị

c) N u ch a xác đ nh đ c nguyên nhân ph i ch  x  lý, ghi:ế ư ị ượ ả ờ ử

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381).ả ả ả ộ

d) Khi có quy t đ nh c a c p có th m quy n v  x  lý hàng hoá th a, ghi: ế ị ủ ấ ẩ ề ề ử ừ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381)ợ ả ả ả ộ

Có các Tài kho n liên quan.ả

20. M i tr ng h p phát hi n thi u h t, m t mát hàng hoá  b t kỳ khâu nào trong kinhọ ườ ợ ệ ế ụ ấ ở ấ  
doanh ph i l p biên b n và truy tìm nguyên nhân. K  toán căn c  vào quy t đ nh x  lý c a c p cóả ậ ả ế ứ ế ị ử ủ ấ  
th m quy n theo t ng nguyên nhân gây ra đ  x  lý và ghi s  k  toán:ẩ ề ừ ể ử ổ ế

a) Ph n ánh giá tr  hàng hoá thi u ch a xác đ nh đ c nguyên nhân, ch  x  lý, ghi:ả ị ế ư ị ượ ờ ử

N  TK 138 - Ph i thu khác (TK 1381 - Tài s n thi u ch  x  lý) ợ ả ả ế ờ ử

Có TK 156 - Hàng hoá.

b) Khi có quy t đ nh x  lý c a c p có th m quy n, ghi:ế ị ử ủ ấ ẩ ề

N  các TK 111, 112,... (N u do cá nhân gây ra ph i b i th ng b ng ti n) ợ ế ả ồ ườ ằ ề

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (N u do cá nhân gây ra ph i tr  vào l ng)ợ ả ả ườ ộ ế ả ừ ươ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388) (Ph i thu ti n b i th ng c a ng i ph m l i)ợ ả ả ề ồ ườ ủ ườ ạ ỗ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n giá tr  hao h t, m t mát còn l i) ợ ố ầ ị ụ ấ ạ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1381).ả

21. Tr  giá hàng hoá b t đ ng s n đ c xác đ nh là bán trong kỳ, căn c  Hoá ị ấ ộ ả ượ ị ứ đ n GTGT ho cơ ặ  
Hoá đ n bán hàng, biên b n bàn giao hàng hoá BĐS, ghi: ơ ả

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 156 - Hàng hoá (1567 - Hàng hoá BĐS).

Đ ng th i k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng hoá BĐS:ồ ờ ế ả

+ N u đ n v  n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi: ế ơ ị ộ ế ươ ấ ừ
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N  các TK 111, 112, 331,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5117) (Giá ch a có thu  GTGT)ấ ị ụ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

+ N u đ n v  n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ế ơ ị ộ ế ươ ự ế

N  các TK 111, 112, 331,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5117) (T ng giá thanh toán).ấ ị ụ ổ

II. Tr ng h p doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhườ ợ ệ ạ ồ ươ ể ị  
kỳ

1. Đ u kỳ, k  toán căn c  giá tr  hàng hoá đã k t chuy n cu i kỳ tr c k t chuy n tr  giáầ ế ứ ị ế ể ố ướ ế ể ị  
hàng hoá t n kho đ u kỳ, ghi:ồ ầ

N  TK 611 - Mua hàngợ

Có TK 156 - Hàng hoá.

2. Cu i kỳ k  toán:ố ế

a) Ti n hành ki m kê xác đ nh s  l ng và giá tr  hàng hoá t n kho cu i kỳ.ế ể ị ố ượ ị ồ ố

Căn c  vào t ng tr  giá hàng hoá t n kho cu i kỳ, ghi:ứ ổ ị ồ ố

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 611 - Mua hàng.

b) Căn c  vào k t qu  xác đ nh t ng tr  giá hàng hoá đã xu t bán, ghi: ứ ế ả ị ổ ị ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 611 - Mua hàng.

tài kho n 157ả
hàng g i đi bánử

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tr  giá hàng hoá, thành ph m đã g i ho c chuy n đ n choả ể ả ị ẩ ử ặ ể ế  
khách hàng; Hàng hoá, thành ph m g i bán đ i lý, ký g i; Hàng hoá, s n ph m chuy n cho các đ nẩ ử ạ ử ả ẩ ể ơ  
v  c p d i h ch toán ph  thu c đ  bán; Tr  giá d ch v  đã hoàn thành, bàn giao cho ng i đ tị ấ ướ ạ ụ ộ ể ị ị ụ ườ ặ  
hàng nh ng ch a đ c ch p nh n thanh toán.ư ư ượ ấ ậ
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Tài kho n này s  d ng cho t t c  các đ n v  s n xu t, kinh doanh thu c m i lĩnh v c.ả ử ụ ấ ả ơ ị ả ấ ộ ọ ự

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Hàng g i đi bán ph n ánh trên Tài kho n 157 đ c th c hi n theo nguyên t c giá g c quyử ả ả ượ ự ệ ắ ố  
đ nh trong Chu n m c k  toán s  02 - Hàng t n kho.ị ẩ ự ế ố ồ

2. Ch  ph n ánh vào Tài kho n 157 “Hàng g i đi bán” tr  giá c a hàng hoá, thành ph m đã g iỉ ả ả ử ị ủ ẩ ử  
đi cho khách hàng, g i bán đ i lý, ký g i, g i cho các đ n v  c p d i h ch toán ph  thu c đ  bán,ử ạ ử ử ơ ị ấ ướ ạ ụ ộ ể  
d ch v  đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng theo h p đ ng kinh t  ho c đ n đ t hàng, nh ngị ụ ợ ồ ế ặ ơ ặ ư  
ch a đ c xác đ nh là đã bán (Ch a đ c tính là doanh thu bán hàng trong kỳ đ i v i s  hàng hoá,ư ượ ị ư ượ ố ớ ố  
thành ph m đã g i đi, d ch v  đã cung c p cho khách hàng).ẩ ử ị ụ ấ

3. Hàng hoá, thành ph m ph n ánh trên tài kho n này v n thu c quy n s  h u c a đ n v , kẩ ả ả ẫ ộ ề ở ữ ủ ơ ị ế 
toán ph i m  s  chi ti t theo dõi t ng lo i hàng hoá, thành ph m, t ng l n g i hàng t  khi g i đi choả ở ổ ế ừ ạ ẩ ừ ầ ử ừ ử  
đ n khi đ c xác đ nh là đã bán.ế ượ ị

4. Không ph n ánh vào tài kho n này chi phí v n chuy n, b c x p,... chi h  khách hàng.ả ả ậ ể ố ế ộ

5. Tài kho n 157 có th  m  chi ti t đ  theo dõi t ng lo i hàng hoá, thành ph m g i đi bán,ả ể ở ế ể ừ ạ ẩ ử  
d ch v  đã cung c p cho t ng khách hàng, cho t ng c  s  nh n đ i lýị ụ ấ ừ ừ ơ ở ậ ạ

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 157 - hàng g i đi bánả ử

Bên N :ợ

- Tr  giá hàng hoá, thành ph m đã g i cho khách hàng, ho c g i bán đ i lý, ký g i; g i choị ẩ ử ặ ử ạ ử ử  
các đ n v  c p d i h ch toán ph  thu c;ơ ị ấ ướ ạ ụ ộ

- Tr  giá d ch v  đã cung c p cho khách hàng, nh ng ch a đ c xác đ nh là đã bán;ị ị ụ ấ ư ư ượ ị

- Cu i kỳ k t chuy n tr  giá hàng hóa, thành ph m đã g i đi bán ch a đ c xác đ nh là đã bánố ế ể ị ẩ ử ư ượ ị  
cu i kỳ (Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ).ố ườ ợ ệ ế ồ ươ ể ị

Bên Có:

- Tr  giá hàng hóa, thành ph m g i đi bán, d ch v  đã cung c p đ c xác đ nh là đã bán;ị ẩ ử ị ụ ấ ượ ị

- Tr  giá hàng hóa, thành ph m, d ch v  đã g i đi b  khách hàng tr  l i; ị ẩ ị ụ ử ị ả ạ

- Đ u kỳ k t chuy n tr  giá hàng hóa, thành ph m đã g i đi bán, d ch v  đã cung c p ch aầ ế ể ị ẩ ử ị ụ ấ ư  
đ c xác đ nh là đã bán đ u kỳ (Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng phápượ ị ầ ườ ợ ệ ế ồ ươ  
ki m kê đ nh kỳ).ể ị

S  d  bên N :ố ư ợ

Tr  giá hàng hóa, thành ph m đã g i đi, d ch v  đã cung c p ch a đ c xác đ nh là đã bánị ẩ ử ị ụ ấ ư ượ ị  
trong kỳ.

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
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M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I.  Tr ng  h p  doanh  nghi p  h ch  toán  hàng t n  kho  theo  ph ng  pháp  kê  khaiườ ợ ệ ạ ồ ươ  
th ng xuyênườ

1. Khi g i hàng hóa, thành ph m cho khách hàng, xu t hàng hóa, thành ph m cho đ n v  nh nử ẩ ấ ẩ ơ ị ậ  
bán đ i lý, ký g i theo h p đ ng kinh t , căn c  phi u xu t kho, phi u xu t kho hàng g i bán đ iạ ử ợ ồ ế ứ ế ấ ế ấ ử ạ  
lý, ghi:

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 156 - Hàng hóa

Có TK 155 - Thành ph m.ẩ

D ch v  đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng nh ng ch a xác đ nh là đã bán trong kỳ, ghi:ị ụ ư ư ị

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

3. Khi hàng g i đi bán và d ch v  đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng đ c xác đ nh là đãử ị ụ ượ ị  
bán trong kỳ:

- N u hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT và doanh nghi p n p thu  GTGTế ị ụ ộ ố ượ ị ế ệ ộ ế  
tính theo ph ng pháp kh u tr , k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng hóa, thành ph m, cung c pươ ấ ừ ế ả ẩ ấ  
d ch v  theo giá bán ch a có thu  GTGT, ghi: ị ụ ư ế

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ấ ị ụ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- N u hàng hóa, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch uế ị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị  
thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ế ươ ự ế

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanh toán)ấ ị ụ ổ

Đ ng th i ph n ánh tr  giá v n c a s  hàng hóa, thành ph m, d ch v  đã bán trong kỳ, ghi:ồ ờ ả ị ố ủ ố ẩ ị ụ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 157 - H ng g i đi bán.ạ ử

4. Khi xu t hàng hóa, s n ph m (Thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh uấ ả ẩ ộ ố ượ ị ế ươ ấ  
tr  và đ n v  n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr ) cho các đ n v  c p d i h ch toán phừ ơ ị ộ ế ươ ấ ừ ơ ị ấ ướ ạ ụ 
thu c, tr ng h p s  d ng Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b , k  toán đ n v  c p trên ghi:ộ ườ ợ ử ụ ế ấ ậ ể ộ ộ ế ơ ị ấ

N  TK 157 - Hàng g i đi bán (Giá v n)ợ ử ố

Có TK 155 - Thành ph m; ho cẩ ặ

Có TK 156 - Hàng hóa.

Đ nh kỳ, đ n v  c p trên căn c  vào B ng kê hóa đ n hàng hóa bán ra do đ n v  c p d i l pị ơ ị ấ ứ ả ơ ơ ị ấ ướ ậ  
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chuy n đ n đ  l p Hóa đ n GTGT ph n ánh thành ph m, hàng hóa tiêu th  n i b  g i cho đ n vể ế ể ậ ơ ả ẩ ụ ộ ộ ử ơ ị 
c p d i, căn c  Hóa đ n GTGT, k  toán đ n v  c p trên ghi:ấ ướ ứ ơ ế ơ ị ấ

N  các TK 111, 112, 136,... (Giá bán n i b  đã có thu  GTGT)ợ ộ ộ ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán n i b  ch a có thu  GTGT).ộ ộ ộ ộ ư ế

Đ ng th i ph n ánh giá v n c a hàng bán ra, ghi:ồ ờ ả ố ủ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 157 - Hàng g i đi bán.ử

5. Tr ng h p hàng hóa, thành ph m đã g i đi bán nh ng b  khách hàng tr  l i: ườ ợ ẩ ử ư ị ả ạ

a) N u hàng hóa, thành ph m v n có th  bán đ c ho c có th  s a ch a đ c, ghi:  ế ẩ ẫ ể ượ ặ ể ử ữ ượ

N  TK 156 - Hàng hóa; ho cợ ặ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

Có TK 157 - Hàng g i đi bán.ử

b) N u hàng hóa, thành ph m b  h  h ng không th  bán đ c và không th  s a ch a đ c,ế ẩ ị ư ỏ ể ượ ể ử ữ ượ  
ghi:

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 157 - Hàng g i đi bán.ử

II. Tr ng h p doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhườ ợ ệ ạ ồ ươ ể ị  
kỳ

1. Đ u kỳ k  toán, k t chuy n giá tr  hàng hóa, thành ph m đã g i cho khách hàng nh ngầ ế ế ể ị ẩ ử ư  
ch a đ c xác đ nh là đã bán trong kỳ, hàng hóa g i bán đ i lý, ký g i (Ch a đ c coi là đã bánư ượ ị ử ạ ử ư ượ  
trong kỳ), giá tr  d ch v  đã bàn giao cho ng i đ t hàng nh ng ch a đ c xác đ nh là đã bán trongị ị ụ ườ ặ ư ư ượ ị  
kỳ, ghi:

N  TK 611 - Mua hàng (Đ i v i hàng hóa)ợ ố ớ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Đ i v i thành ph m, d ch v )ợ ố ố ớ ẩ ị ụ

Có TK 157 - Hàng g i đi bán.ử

2. Cu i kỳ k  toán, căn c  k t qu  ki m kê hàng t n kho, xác đ nh tr  giá hàng hóa, s n ph mố ế ứ ế ả ể ồ ị ị ả ẩ  
(Thành ph m, bán thành ph m), d ch v  cung c p cho khách hàng; nh  bán đ i lý, ký g i ch aẩ ẩ ị ụ ấ ờ ạ ử ư  
đ c coi là đã bán cu i kỳ:ượ ố

- Giá tr  hàng hóa g i khách hàng nh ng ch a đ c ch p nh n thanh toán; hàng hóa g i bánị ử ư ư ượ ấ ậ ử  
đ i lý, ký g i; g i cho đ n v  c p d i h ch toán ph  thu c ch a đ c coi là đã bán cu i kỳ, ghi:ạ ử ử ơ ị ấ ướ ạ ụ ộ ư ượ ố

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 611 - Mua hàng.

- Cu i kỳ, k  toán k t chuy n giá tr  thành ph m cung c p cho khách hàng ho c nh  bán đ iố ế ế ể ị ẩ ấ ặ ờ ạ  
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lý, ký g i; giá tr  d ch v  cung c p cho ng i đ t hàng nh ng ch a đ c xác đ nh là đã bán cu i kỳ,ử ị ị ụ ấ ườ ặ ư ư ượ ị ố  
ghi:

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

Tài Kho n 158ả
Hàng Hóa KHO B o Thuả ế

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  bi n đ ng tăng, gi m và s  hi n có c a hàng hóa đ aả ể ả ự ế ộ ả ố ệ ủ ư  
vào Kho b o thu .ả ế

Kho b o thu  ch  áp d ng cho doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài ph c v  cho s n xu tả ế ỉ ụ ệ ố ầ ư ướ ụ ụ ả ấ  
hàng xu t kh u, đ c áp d ng ch  đ  qu n lý h i quan đ c bi t, theo đó nguyên li u, v t t  nh pấ ẩ ượ ụ ế ộ ả ả ặ ệ ệ ậ ư ậ  
kh u đ  ph c v  cho s n xu t c a doanh nghi p đ c đ a vào l u gi  t i Kho b o thu  ch aẩ ể ụ ụ ả ấ ủ ệ ượ ư ư ữ ạ ả ế ư  
ph i tính và n p thu  nh p kh u và các lo i thu  liên quan khác.ả ộ ế ậ ẩ ạ ế

Nguyên li u, v t t  nh p kh u và s n ph m l u gi  t i Kho b o thu  ch  bao g m nguyênệ ậ ư ậ ẩ ả ẩ ư ữ ạ ả ế ỉ ồ  
li u, v t t  dùng đ  cung ng cho s n xu t và s n ph m s n xu t ra c a chính doanh nghi p đó.ệ ậ ư ể ứ ả ấ ả ẩ ả ấ ủ ệ

H ch Toán Tài Kho n Này C n TÔN Tr ngạ ả ầ ọ
M t S  QUY Đ nh SAUộ ố ị

1. Kho b o thu  ch  đ c thành l p t i các doanh nghi p đ c thành l p theo Lu t Đ u tả ế ỉ ượ ậ ạ ệ ượ ậ ậ ầ ư  
n c ngoài t i Vi t Nam (nay là Lu t Đ u t ) ch  y u đ  s n xu t hàng xu t kh u (xu t kh u ítướ ạ ệ ậ ầ ư ủ ế ể ả ấ ấ ẩ ấ ẩ  
nh t 50% s n ph m).ấ ả ẩ

Doanh nghi p ph i t  ch c k  toán đ  ph n ánh đ y đ  k p th i tình hình nh p kho, xu tệ ả ổ ứ ế ể ả ầ ủ ị ờ ậ ấ  
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kho nguyên li u, v t t  nh p kh u, s n ph m xu t kh u, nh p kh u và v t t , s n ph m l u giệ ậ ư ậ ẩ ả ẩ ấ ẩ ậ ẩ ậ ư ả ẩ ư ữ  
t i kho theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam.ạ ị ệ ủ ậ ệ

Kho b o thu  ph i đ c đ t  khu v c thu n l i cho vi c qu n lý, giám sát c a H i quan.ả ế ả ượ ặ ở ự ậ ợ ệ ả ủ ả

2. Hàng hóa nh p kh u đ a vào Kho b o thu  không đ c bán vào th  tr ng Vi t Nam.ậ ẩ ư ả ế ượ ị ườ ệ  
Tr ng h p đ c bi t đ c B  Th ng m i ch p thu n cho phép bán t i th  tr ng Vi t Nam,ườ ợ ặ ệ ượ ộ ươ ạ ấ ậ ạ ị ườ ệ  
doanh nghi p ph i n p thu  nh p kh u và các lo i thu  khác theo quy đ nhệ ả ộ ế ậ ẩ ạ ế ị

3. Hàng hóa đ a vào Kho b o thu  n u b  h  h ng, kém ph m ch t không đáp ng yêu c uư ả ế ế ị ư ỏ ẩ ấ ứ ầ  
s n xu t thì đ c c  quan H i quan làm th  t c tái xu t ho c tiêu h y theo quy đ nh c a T ng c cả ấ ượ ơ ả ủ ụ ấ ặ ủ ị ủ ổ ụ  
H i quan và ch u s  giám sát c a c  quan H i quan, c  quan thu  và c  quan môi tr ng.ả ị ự ủ ơ ả ơ ế ơ ườ

4. Doanh nghi p ph i m  s  chi ti t đ  ph n ánh s  l ng và giá tr  c a t ng th  nguyênệ ả ở ổ ế ể ả ố ượ ị ủ ừ ứ  
li u, v t t  và hàng hóa theo t ng l n nh p, xu t kho.ệ ậ ư ừ ầ ậ ấ

K t C u Và N i DUNG Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
Tài Kho n 158 - Hàng Hóa KHO B o Thu  ả ả ế

Bên N :ợ

Tr  giá nguyên li u, v t li u, thành ph m, hàng hóa nh p Kho b o thu  trong kỳ.ị ệ ậ ệ ẩ ậ ả ế

Bên Có:

Tr  giá nguyên li u, v t li u, thành ph m, hàng hóa xu t Kho b o thu  trong kỳ.ị ệ ậ ệ ẩ ấ ả ế

S  d  bên N :ố ư ợ

Tr  giá nguyên li u, v t li u, thành ph m, hàng hóa còn l i cu i kỳ t i Kho b o thu .ị ệ ậ ệ ẩ ạ ố ạ ả ế

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi nh p nguyên li u, v t li u nh p kh u đ  s n xu t s n ph m xu t kh u, ho c giaậ ệ ậ ệ ậ ẩ ể ả ấ ả ẩ ấ ẩ ặ  
công hàng xu t kh u n u đ c đ a vào Kho b o thu  thì doanh nghi p ch a ph i n p thuấ ẩ ế ượ ư ả ế ệ ư ả ộ ế 
nh p kh u và thu  GTGT hàng nh p kh u, ghi: ậ ẩ ế ậ ẩ

N  TK 158 - Hàng hóa Kho b o thuợ ả ế

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

2. Khi xu t nguyên li u, v t li u nh p kh u  Kho b o thu  ra đ  s n xu t s n ph m, ho cấ ệ ậ ệ ậ ẩ ở ả ế ể ả ấ ả ẩ ặ  
gia công hàng xu t kh u, ghi:ấ ẩ

N  TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pợ ệ ậ ệ ự ế

Có TK 158 - Hàng hóa kho b o thu .ả ế

3. Khi xu t kho thành ph m ho c hàng hóa xu t kh u, hàng gia công xu t kh u đ a vào Khoấ ẩ ặ ấ ẩ ấ ẩ ư  
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b o thu  (n u có), ghi:ả ế ế

N  TK 158 - Hàng hóa kho b o thuợ ả ế

Có các TK 156, 155,...

4. Khi xu t kh u hàng hóa c a Kho b o thu  (n u có):ấ ẩ ủ ả ế ế

- Ph n ánh giá v n c a hàng hóa xu t kh u thu c Kho b o thu , ghi: ả ố ủ ấ ẩ ộ ả ế

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 158 - Hàng hóa Kho b o thu .ả ế

- Ph n ánh doanh thu c a hàng hóa xu t kh u thu c Kho b o thu , ghi: ả ủ ấ ẩ ộ ả ế

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

5. N u t  l  xu t kh u th p h n t  l  đ c b o thu  t i doanh nghi p ph i n p thu  nh pế ỷ ệ ấ ẩ ấ ơ ỷ ệ ượ ả ế ạ ệ ả ộ ế ậ  
kh u và thu  GTGT hàng nh p kh u (n u có) cho ph n chênh l ch gi a s  l ng s n ph m ph iẩ ế ậ ẩ ế ầ ệ ữ ố ượ ả ẩ ả  
xu t kh u và s  l ng s n ph m th c t  xu t kh u doanh nghi p ph i n p thu  nh p kh u vàấ ẩ ố ượ ả ẩ ự ế ấ ẩ ệ ả ộ ế ậ ẩ  
thu  GTGT hàng nh p kh u (n u có):ế ậ ẩ ế

- Khi xác đ nh thu  nh p kh u ph i n p (n u có), ghi:ị ế ậ ẩ ả ộ ế

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (TK 3333 - Thu  xu t,ế ả ả ộ ướ ế ấ  nh p kh u)ậ ẩ

- Khi xác đ nh thu  GTGT hàng nh p kh u ph i n p (n u có), ghi: ị ế ậ ẩ ả ộ ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (TK 1331 - Thu  GTGT đ c kh u tr  c a hàngợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ ủ  
hóa, d ch v )ị ụ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (TK 33312 - Thu  GTGT hàngế ả ả ộ ướ ế  
nh p kh u).ậ ẩ

- Khi th c n p thu  nh p kh u và thu  GTGT hàng nh p kh u (n u có), ghi:ự ộ ế ậ ẩ ế ậ ẩ ế

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (TK 3333 - Thuợ ế ả ả ộ ướ ế xu t, nh p kh u)ấ ậ ẩ

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (TK 33312 - Thu  GTGT hàng nh pợ ế ả ả ộ ướ ế ậ  
kh u)ẩ

Có các TK 111, 112,....

6. Tr ng h p doanh nghi p đ c B  Th ng m i cho phép bán hàng hóa thu c Kho b oườ ợ ệ ượ ộ ươ ạ ộ ả  
thu  t i th  tr ng Vi t Nam, doanh nghi p ph i n p thu  nh p kh u và các lo i thu  khác theoế ạ ị ườ ệ ệ ả ộ ế ậ ẩ ạ ế  
quy đ nh.ị

- Khi đ c phép s  d ng hàng hóa thu c Kho b o thu , doanh nghi p ph i làm th  t c xu tượ ử ụ ộ ả ế ệ ả ủ ụ ấ  
hàng hóa ra kh i Kho b o thu , nh p l i kho s n ph m, hàng hóa c a doanh nghi p và n p thuỏ ả ế ậ ạ ả ẩ ủ ệ ộ ế 
đ i v i s  hàng hóa này, ghi: ố ớ ố

N  các TK 155, 156ợ

Có TK 158 - Hàng hóa Kho b o thu .ả ế

Đ ng th i, ph n ánh s  thu  nh p kh u và s  thu  GTGT hàng nh p kh u ph i n p:ồ ờ ả ố ế ậ ẩ ố ế ậ ẩ ả ộ

- Khi xác đ nh thu  nh p kh u ph i n p (n u có), ghi:ị ế ậ ẩ ả ộ ế

N  các TK 155, 156ợ

137



Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u)ế ả ả ộ ướ ế ấ ậ ẩ

- Khi xác đ nh thu  GTGT hàng nh p kh u ph i n p (n u có), ghi: ị ế ậ ẩ ả ộ ế

N  các TK 155, 156 (n u không đ c kh u tr )ợ ế ượ ấ ừ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (TK 1331 - Thu  GTGT đ c kh u tr  c a hàngợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ ủ  
hóa d ch v )ị ụ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (TK 33312 - Thu  GTGT hàngế ả ả ộ ướ ế  
nh p kh u).ậ ẩ

Khi th c n p thu  nh p kh u và thu  GTGT hàng nh p kh u, ghi: ự ộ ế ậ ẩ ế ậ ẩ

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33312, 3333) ợ ế ả ả ộ ướ

Có các TK 111, 112,....

7. Tr ng h p xu t bán hàng hóa l u gi  t i kho b o thu  t i th  tr ng n i đ a:ườ ợ ấ ư ữ ạ ả ế ạ ị ườ ộ ị

- Ph n ánh tr  giá v n c a hàng hóa Kho b o thu  xu t bán, ghi: ả ị ố ủ ả ế ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 158 - Hàng hóa Kho b o thu .ả ế

Đ ng th i, ph i xác đ nh s  thu  nh p kh u và thu  GTGT hàng nh p kh u c a s  s nồ ờ ả ị ố ế ậ ẩ ế ậ ẩ ủ ố ả  
ph m, hàng hóa, nguyên li u, v t li u này và h ch toán nh  bút toán (5). ẩ ệ ậ ệ ạ ư

- Ph n ánh doanh thu c a s  hàng hóa kho b o thu  xu t bán t i th  tr ng n i đ a, ghi:ả ủ ố ả ế ấ ạ ị ườ ộ ị

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ấ ị ụ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (TK 33311 - Thu  GTGT đ u ra).ế ả ả ộ ướ ế ầ

8. Tr ng h p v t li u, hàng hóa đ a vào Kho b o thu , n u b  h  h ng, kém m t ph mườ ợ ậ ệ ư ả ế ế ị ư ỏ ấ ẩ  
ch t không đáp ng yêu c u xu t kh u thì ph i tái nh p kh u, ho c tiêu h y:ấ ứ ầ ấ ẩ ả ậ ẩ ặ ủ

- Tr ng h p tái nh p kh u, ghi:ườ ợ ậ ẩ

N  các TK 155, 156,....ợ

Có TK 158 - Hàng hóa Kho b o thu .ả ế

Đ ng th i, ph i n p thu  nh p kh u và thu  GTGT hàng nh p kh u ph i n p c a s  hàngồ ờ ả ộ ế ậ ẩ ế ậ ẩ ả ộ ủ ố  
hóa, nguyên li u, v t li u này, xác đ nh s  thu  ph i n p ghi nh  bút toán (6); Khi th c n p thu ,ệ ậ ệ ị ố ế ả ộ ư ự ộ ế  
ghi:

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33312, 3333) ợ ế ả ả ộ ướ

Có các TK 111, 112,....

- Tr ng h p tái xu t kh u (tr  l i cho ng i bán), ghi:ườ ợ ấ ẩ ả ạ ườ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 158 - Hàng hóa Kho b o thu .ả ế

- Tr ng h p tiêu h y hàng hóa, nguyên li u, v t li u l u gi  t i Kho b o thu , ghi:ườ ợ ủ ệ ậ ệ ư ữ ạ ả ế

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Hàng hóa, nguyên v t li u b  tiêu h y) ợ ố ậ ệ ị ủ

Có TK 158 - Hàng hóa Kho b o thu .ả ế
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Tài Kho n 159ả
D  Phòng Gi m Giá Hàng T n KHOự ả ổ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p khi cóả ể ả ả ự ả ồ ả ậ  
nh ng b ng ch ng tin c y v  s  gi m giá c a giá tr  thu n có th  th c hi n đ c so v i giá g cữ ằ ứ ậ ề ự ả ủ ị ầ ể ự ệ ượ ớ ố  
c a hàng t n kho.ủ ồ

D  phòng là kho n d  tính tr c đ  đ a vào chi phí s n xu t, kinh doanh ph n giá tr  b  gi mự ả ự ướ ể ư ả ấ ầ ị ị ả  
xu ng th p h n giá tr  đã ghi s  k  toán c a hàng t n kho.ố ấ ơ ị ổ ế ủ ồ

Vi c l p d  phòng gi m giá hàng t n kho, nh m bù đ p các kho n thi t h i th c t  x y raệ ậ ự ả ồ ằ ắ ả ệ ạ ự ế ả  
do v t t , s n ph m, hàng hóa t n kho b  gi m giá; đ ng th i cũng đ  ph n ánh đúng giá tr  thu nậ ư ả ẩ ồ ị ả ồ ờ ể ả ị ầ  
có th  th c hi n đ c c a hàng t n kho c a doanh nghi p khi l p báo cáo tài chính vào cu i kỳể ự ệ ượ ủ ồ ủ ệ ậ ố  
h ch toán.ạ

Giá tr  thu n có th  th c hi n đ c c a hàng t n kho là giá bán c tính c a hàng t n kho trongị ầ ể ự ệ ượ ủ ồ ướ ủ ồ  
kỳ s n xu t, kinh doanh bình th ng tr  (-) chi phí c tính đ  hoàn thành s n ph m và chi phí c tínhả ấ ườ ừ ướ ể ả ẩ ướ  
c n thi t cho vi c bán chúng.ầ ế ệ

Kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho ph n ánh trên Tài kho n 159 "D  phòng gi m giáả ự ả ồ ả ả ự ả  
hàng t n kho" s  d ng đ  đi u ch nh giá g c hàng t n kho c a các tài kho n hàng t n kho.ồ ử ụ ể ề ỉ ố ồ ủ ả ồ

H ch Toán Tài Kho n Này C n TÔN Tr ngạ ả ầ ọ
M t S  QUY Đ nh SAU ộ ố ị

1. D  phòng gi m giá hàng t n kho đ c l p khi giá tr  thu n có th  th c hi n đ c c aự ả ồ ượ ậ ị ầ ể ự ệ ượ ủ  
hàng t n kho nh  h n giá g c và đ c ghi nh n vào giá v n hàng bán trong kỳ.ồ ỏ ơ ố ượ ậ ố

2. D  phòng gi m giá hàng t n kho đ c l p vào cu i kỳ k  toán năm khi l p báo cáo tài chính.ự ả ồ ượ ậ ố ế ậ  
Khi l p d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i đ c th c hi n theo đúng các quy đ nh c a Chu n m cậ ự ả ồ ả ượ ự ệ ị ủ ẩ ự  
k  toán "Hàng t n kho" và quy đ nh c a ch  đ  tài chính hi n hành. Đ i v i các doanh nghi p ph i l pế ồ ị ủ ế ộ ệ ố ớ ệ ả ậ  
và công khai báo cáo tài chính gi a niên đ  nh  công ty niêm y t thì khi l p báo cáo tài chính gi a niênữ ộ ư ế ậ ữ  
đ  (báo cáo quí) có th  xem xét và đi u ch nh s  d  phòng gi m giá hàng t n kho đã l p cho phù h pộ ể ề ỉ ố ự ả ồ ậ ợ  
v i tình hình th c t  theo nguyên t c giá tr  hàng t n kho ph n ánh trên B ng Cân đ i k  toán theo giáớ ự ế ắ ị ồ ả ả ố ế  
tr  thu n có th  th c hi n đ c (N u giá tr  thu n có th  th c hi n đ c th p h n giá g c) c a hàngị ầ ể ự ệ ượ ế ị ầ ể ự ệ ượ ấ ơ ố ủ  
t n kho.ồ

3. Vi c l p d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i tính theo t ng th  v t t , hàng hóa, s nệ ậ ự ả ồ ả ừ ứ ậ ư ả  
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ph m t n kho. Đ i v i d ch v  cung c p d  dang, vi c l p d  phòng gi m giá hàng t n kho ph iẩ ồ ố ớ ị ụ ấ ở ệ ậ ự ả ồ ả  
đ c tính theo t ng lo i d ch v  có m c giá riêng bi t.ượ ừ ạ ị ụ ứ ệ

4. Cu i niên đ  k  toán căn c  vào s  l ng, giá g c, giá tr  thu n có th  th c hi n đ cố ộ ế ứ ố ượ ố ị ầ ể ự ệ ượ  
c a t ng th  v t t , hàng hóa, t ng lo i d ch v  cung c p d  dang, xác đ nh kho n d  phòng gi mủ ừ ứ ậ ư ừ ạ ị ụ ấ ở ị ả ự ả  
giá hàng t n kho ph i l p cho niên đ  k  toán ti p theo:ồ ả ậ ộ ế ế

- Tr ng h p kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p  cu i kỳ k  toán này l n h nườ ợ ả ự ả ồ ả ậ ở ố ế ớ ơ  
kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho đã l p  cu i kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t thì sả ự ả ồ ậ ở ố ế ướ ư ử ụ ế ố  
chênh l ch l n h n đ c ghi tăng d  phòng và ghi tăng giá v n hàng bán.ệ ớ ơ ượ ự ố

- Tr ng h p kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p  cu i kỳ k  toán năm nayườ ợ ả ự ả ồ ả ậ ở ố ế  
nh  h n kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho đang ghi trên s  k  toán thì s  chênh l ch nh  h nỏ ơ ả ự ả ồ ổ ế ố ệ ỏ ơ  
đ c hoàn nh p ghi gi m d  phòng và ghi gi m giá v n hàng bán.ượ ậ ả ự ả ố

K t C u Và N i dUNG Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
Tài Kho n 159 - d  Phòng Gi m Giá Hàng T n KHO ả ự ả ồ

Bên N :ợ

Giá tr  d  phòng gi m giá hàng t n kho đ c hoàn nh p ghi gi m giá v n hàng bán trong kỳ.ị ự ả ồ ượ ậ ả ố

Bên Có:

Giá tr  d  phòng gi m giá hàng t n kho đã l p tính vào giá v n hàng bán trong kỳ.ị ự ả ồ ậ ố

S  d  bên Có:ố ư

Giá tr  d  phòng gi m giá hàng t n kho hi n có cu i kỳ.ị ự ả ồ ệ ố
PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế

M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Cu i kỳ k  toán năm (ho c quý), khi l p d  phòng gi m giá hàng t n kho l n đ u tiên,ố ế ặ ậ ự ả ồ ầ ầ  
ghi:

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 159 - D  phòng gi m giá hàng t n kho.ự ả ồ

2. Cu i kỳ k  toán năm (ho c quý) ti p theo: ố ế ặ ế

- N u kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p  cu i kỳ k  toán năm nay l n h nế ả ự ả ồ ả ậ ở ố ế ớ ơ  
kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho đã l p  cu i kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t thì sả ự ả ồ ậ ở ố ế ướ ư ử ụ ế ố  
chênh l ch l n h n, ghi:ệ ớ ơ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t d  phòng gi m giá hàng t n kho) ợ ố ế ự ả ồ

Có TK 159 - D  phòng gi m giá hàng t n kho.ự ả ồ

- N u kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p  cu i kỳ k  toán năm nay nh  h nế ả ự ả ồ ả ậ ở ố ế ỏ ơ  
kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho đã l p  cu i kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t thì sả ự ả ồ ậ ở ố ế ướ ư ử ụ ế ố  
chênh l ch nh  h n, ghi:ệ ỏ ơ

N  TK 159 - D  phòng gi m giá hàng t n khoợ ự ả ồ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t d  phòng gi m giá hàng t n kho).ố ế ự ả ồ
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Tài Kho n 161ả
CHI S  Nghi pự ệ

Tài kho n này ph n ánh các kho n chi s  nghi p, chi d  án đ  th c hi n các nhi m v  kinhả ả ả ự ệ ự ể ự ệ ệ ụ  
t , chính tr , xã h i do Nhà n c ho c c p trên giao cho doanh nghi p ngoài nhi m v  s n xu t,ế ị ộ ướ ặ ấ ệ ệ ụ ả ấ  
kinh doanh và không vì m c đích l i nhu n c a đ n v . Các kho n chi s  nghi p, d  án đ c trangụ ợ ậ ủ ơ ị ả ự ệ ự ượ  
tr i b ng ngu n kinh phí s  nghi p, ngu n kinh phí d  án do Ngân sách Nhà n c c p ho c đ n vả ằ ồ ự ệ ồ ự ướ ấ ặ ơ ị  
c p trên c p, ho c đ c vi n tr , tài tr  không hoàn l i.ấ ấ ặ ượ ệ ợ ợ ạ

Tài kho n này ch  s  d ng  nh ng đ n v  có các ho t đ ng s  nghi p, ho t đ ng d  ánả ỉ ử ụ ở ữ ơ ị ạ ộ ự ệ ạ ộ ự  
đ c Ngân sách Nhà n c ho c c p trên c p kinh phí ho c đ c vi n tr , tài tr  không hoàn l i,ượ ướ ặ ấ ấ ặ ượ ệ ợ ợ ạ  
ho c đ c thu các kho n thu s  nghi p đ  trang tr i các kho n chi.ặ ượ ả ự ệ ể ả ả

H ch Toán Tài Kho n Này C n TÔN Tr ngạ ả ầ ọ
M t s  QUY Đ nh SAUộ ố ị

1. Ph i m  s  k  toán chi ti t chi s  nghi p, chi d  án theo t ng ngu n tính phí, theo niên đả ở ổ ế ế ự ệ ự ừ ồ ộ 
k  toán, niên khóa Ngân sách và theo phân lo i c a m c l c Ngân sách Nhà n c.ế ạ ủ ụ ụ ướ

2. H ch toán chi s  nghi p, chi d  án ph i đ m b o th ng nh t v i công tác l p d  toán vàạ ự ệ ự ả ả ả ố ấ ớ ậ ự  
ph i đ m b o s  kh p đúng, th ng nh t gi a s  k  toán v i ch ng t  và báo cáo tài chính.ả ả ả ự ớ ố ấ ữ ổ ế ớ ứ ừ

3. H ch toán vào tài kho n này nh ng kho n chi thu c kinh phí s  nghi p, kinh phí d  ánạ ả ữ ả ộ ự ệ ự  
hàng năm c a đ n v , bao g m c  nh ng kho n chi  th ng xuyên và nh ng kho n chi khôngủ ơ ị ồ ả ữ ả ườ ữ ả  
th ng xuyên theo ch  đ  tài chính hi n hành.ườ ế ộ ệ

4. Cu i niên đ  k  toán, n u quy t toán ch a đ c duy t thì toàn b  s  chi s  nghi p, chiố ộ ế ế ế ư ượ ệ ộ ố ự ệ  
d  án trong năm đ c chuy n t  bên Có Tài kho n 1612 "Chi s  nghi p năm nay" sang bên N  Tàiự ượ ể ừ ả ự ệ ợ  
kho n 1611 "Chi s  nghi p năm tr c" đ  theo dõi cho đ n khi báo cáo quy t toán đ c duy t.ả ự ệ ướ ể ế ế ượ ệ

K t C u Và N i DUNG Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
Tài Kho n 161- CHI s  Nghi pả ự ệ

Bên N :ợ

Các kho n chi s  nghi p, chi d  án th c t  phát sinh.ả ự ệ ự ự ế

Bên Có:

- Các kho n chi s  nghi p, chi d  án sai quy đ nh không đ c phê duy t, ph i xu t toán thuả ự ệ ự ị ượ ệ ả ấ  
h i;ồ

- S  chi s  nghi p, chi d  án đ c duy t quy t toán v i ngu n kinh phí s  nghi p, ngu nố ự ệ ự ượ ệ ế ớ ồ ự ệ ồ  
kinh phí d  án.ự
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S  d  bên N :ố ư ợ

Các kho n chi s  nghi p, chi d  án ch a đ c quy t toán ho c quy t toán ch a đ c duy tả ự ệ ự ư ượ ế ặ ế ư ượ ệ  
y.

Tài kho n 161 - Chi s  nghi p, có 2 tài kho n c p 2:ả ự ệ ả ấ

- Tài kho n 1611 - Chi s  nghi p năm tr c:ả ự ệ ướ  Ph n ánh các kho n chi s  nghi p, chi d  ánả ả ự ệ ự  
thu c kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án năm tr c ch a đ c quy t toánộ ự ệ ự ướ ư ượ ế

- Tài kho n 1612 - Chi s  nghi p năm nay: ả ự ệ Ph n ánh các kho n chi s  nghi p, chi d  án nămả ả ự ệ ự  
nay.

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi xu t ti n chi cho ho t đ ng s  nghi p, ch ng trình, d  án thu c ngu n kinh phí sấ ề ạ ộ ự ệ ươ ự ộ ồ ự 
nghi p, kinh phí d  án, ghi:ệ ự

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1612)ợ ự ệ

Có các TK 111, 112,...

2. Ti n l ng và các kho n khác ph i tr  cho ng i lao đ ng c a đ n v , ng i bán hàngề ươ ả ả ả ườ ộ ủ ơ ị ườ  
hóa, cung c p d ch v  tính vào chi s  nghi p, chi d  án, ghi: ấ ị ụ ự ệ ự

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1612)ợ ự ệ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

3. Khi xu t kho v t t , công c , d ng c  s  d ng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án, ghi:ấ ậ ư ụ ụ ụ ử ụ ạ ộ ự ệ ự

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1612)ợ ự ệ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 153 - Công c , d ng c .ụ ụ ụ

4. Khi nh n đ c các kho n kinh phí c a c p trên ho c khi rút d  toán chi s  nghi p, d  ánậ ượ ả ủ ấ ặ ự ự ệ ự  
đ  chi tr c ti p cho ho t đ ng s  nghi p, ho t đ ng d  án, ghi: ể ự ế ạ ộ ự ệ ạ ộ ự

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1612)ợ ự ệ

Có TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p.ồ ự ệ

N u rút d  toán chi s  nghi p, d  án ra s  d ng đ ng th i ghi Có TK 008 "D  toán chi sế ự ự ệ ự ử ụ ồ ờ ự ự  
nghi p, d  án" (Tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán).ệ ự ả ả ố ế

5. Khi k t chuy n chi phí s a ch a l n TSCĐ hoàn thành đ  s  d ng cho ho t đ ng sế ể ử ữ ớ ể ử ụ ạ ộ ự 
nghi p, ho t đ ng d  án, ghi:ệ ạ ộ ự

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1612)ợ ự ệ

Có TK 241 - XDCB d  dang (2413 - S a ch a l n TSCĐ). ở ử ữ ớ

6. Tr ng h p mua s m TSCĐ ho c đ u t  xây d ng c  b n cho các ho t đ ng s  nghi p,ườ ợ ắ ặ ầ ư ự ơ ả ạ ộ ự ệ  
d  án b ng ngu n kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án: ự ằ ồ ự ệ ự

- Khi mua s m TSCĐ, xây d ng công trình hoàn thành bàn giao đ a vào s  d ng, ghi:ắ ự ư ử ụ
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N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

Có các TK 111, 112, 331, 241, 461,...

- Đ ng th i ghi:ồ ờ

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1612)ợ ự ệ

Có TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ.ồ

N u rút d  toán chi s  nghi p, d  án đ  mua s m TSCĐ, đ ng th i ghi đ n bên Có TK 008ế ự ự ệ ự ể ắ ồ ờ ơ  
"D  toán chi s  nghi p, d  án" (Tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán).ự ự ệ ự ả ả ố ế

7. Khi trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn c a ng i lao đ ng tham gia ho t đ ng sủ ườ ộ ạ ộ ự 
nghi p, d  án c a doanh nghi p, ghi:ệ ự ủ ệ

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1612)ợ ự ệ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3382, 3383, 3384).ả ả ả ộ

8. Cu i năm tài chính, n u quy t toán ch a đ c duy t, k  toán ti n hành chuy n s  d  Nố ế ế ư ượ ệ ế ế ể ố ư ợ 
TK 1612 "Chi s  nghi p năm nay" sang TK 1611 "Chi s  nghi p năm tr c", ghi:ự ệ ự ệ ướ

N  TK 1611 - Chi s  nghi p năm tr cợ ự ệ ướ

Có TK 1612 - Chi s  nghi p năm nay.ự ệ

9. Khi báo cáo quy t toán đ c duy t, s  chi s  nghi p, chi d  án đ c quy t toán v iế ượ ệ ố ự ệ ự ượ ế ớ  
ngu n kinh phí s  nghi p, ngu n kinh phí d  án, ghi:ồ ự ệ ồ ự

N  TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4611 - Ngu n kinh phí s  nghi p năm tr c)ợ ồ ự ệ ồ ự ệ ướ

Có TK 161 - Chi s  nghi p (1611 - Chi s  nghi p năm tr c).ự ệ ự ệ ướ

10. Các kho n chi sai quy đ nh không đ c c p có th m quy n phê duy t ph i xu t toán thuả ị ượ ấ ẩ ề ệ ả ấ  
h i, ghi:ồ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388)ợ ả

Có TK 161 - Chi s  nghi p (1611 - Chi s  nghi p năm tr c).ự ệ ự ệ ướ

Lo i tài kho n 2ạ ả
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Tài S n Dài H nả ạ

Tài s n dài h n c a doanh nghi p g m: Tài s n c  đ nh (TSCĐ) h u hình, TSCĐ vô hình,ả ạ ủ ệ ồ ả ố ị ữ  

TSCĐ thuê tài chính, b t đ ng s n đ u t , đ u t  vào công ty con, đ u t  vào công ty liên k t, đ uấ ộ ả ầ ư ầ ư ầ ư ế ầ  

t  góp v n liên doanh, đ u t  dài h n khác và đ u t  XDCB  doanh nghi p, chi phí tr  tr c dàiư ố ầ ư ạ ầ ư ở ệ ả ướ  

h n, tài s n thu  thu nh p hoãn l i.ạ ả ế ậ ạ

Nguyên t c k  toán Tài s n dài h n:ắ ế ả ạ

1. Trong m i tr ng h p, k  toán TSCĐ ph i tôn tr ng nguyên t c đánh giá theo nguyên giáọ ườ ợ ế ả ọ ắ  

(Giá th c t  hình thành TSCĐ) và giá tr  còn l i c a TSCĐ.ự ế ị ạ ủ

2. K  toán TSCĐ ph i ph n ánh đ c 3 ch  tiêu giá tr  c a TSCĐ: Nguyên giá, giá tr  hao mònế ả ả ượ ỉ ị ủ ị  

và giá tr  còn l i c a TSCĐ.ị ạ ủ

Giá tr  còn l i = Nguyên giá - Giá tr  đã hao mòn c a TSCĐ.ị ạ ị ủ

3. K  toán ph i phân lo i TSCĐ theo đúng ph ng pháp phân lo i đã đ c quy đ nh trongế ả ạ ươ ạ ượ ị  

các báo cáo k  toán, th ng kê và ph c v  cho công tác qu n lý, t ng h p ch  tiêu c a Nhà n c.ế ố ụ ụ ả ổ ợ ỉ ủ ướ

4. Đ i v i các kho n đ u t  tài chính dài h n nh : Đ u t  ch ng khoán dài h n, đ u t  gópố ớ ả ầ ư ạ ư ầ ư ứ ạ ầ ư  

v n liên doanh, đ u t  kinh doanh b t đ ng s n,... k  toán ph i ph n ánh s  hi n có và tình hìnhố ầ ư ấ ộ ả ế ả ả ố ệ  

tăng, gi m theo giá th c t  (đ i v i các lo i ch ng khoán, b t đ ng s n,... các kho n v n góp liênả ự ế ố ớ ạ ứ ấ ộ ả ả ố  

doanh). Đ ng th i ph i m  s  k  toán chi ti t đ  theo dõi t ng kho n đ u t  tài chính dài h n vàồ ờ ả ở ổ ế ế ể ừ ả ầ ư ạ  

các kho n chi phí (n u có), lãi phát sinh t  ho t đ ng đ u t  tài chính dài h n.ả ế ừ ạ ộ ầ ư ạ

Lo i Tài kho n Tài s n dài h n có 14 tài kho n, chia thành 3 nhóm: ạ ả ả ạ ả

Nhóm Tài kho n 21 - Tài s n c  đ nh, có 5 tài kho n:ả ả ố ị ả

- Tài kho n 211 - Tài s n c  đ nh h u hình;ả ả ố ị ữ

- Tài kho n 212 - Tài s n c  đ nh thuê tài chính;ả ả ố ị

- Tài kho n 213 - Tài s n c  đ nh vô hình;ả ả ố ị

- Tài kho n 214 - Hao mòn tài s n c  đ nh;ả ả ố ị

- Tài kho n 217 - B t đ ng s n đ u t .ả ấ ộ ả ầ ư

Nhóm Tài kho n 22 - Đ u t  dài h n, có 5 tài kho n:ả ầ ư ạ ả

- Tài kho n 221 - Đ u t  vào công ty con;ả ầ ư

- Tài kho n 222 - V n góp liên doanh;ả ố

- Tài kho n 223 - Đ u t  vào công ty liên k t;ả ầ ư ế

- Tài kho n 228 - Đ u t  dài h n khác;ả ầ ư ạ

- Tài kho n 229 - D  phòng gi m giá đ u t  dài h n.ả ự ả ầ ư ạ
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Nhóm Tài kho n 24 - Các tài s n dài h n khác , có 4 tài kho n: ả ả ạ ả

- Tài kho n 241 - Xây d ng c  b n d  dang;ả ự ơ ả ở

- Tài kho n 242 - Chi phí tr  tr c dài h n;ả ả ướ ạ

- Tài kho n 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãn l i; ả ả ế ậ ạ

- Tài kho n 244 - Ký qu , ký c c dài h n.ả ỹ ượ ạ

Tài Kho n 211ả
Tài S n C  Đ nh H U HìNHả ố ị ữ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m toànả ể ả ị ệ ế ộ ả  
b  tài s n c  đ nh h u hình c a doanh nghi p theo nguyên giá.ộ ả ố ị ữ ủ ệ

H ch Toán Tài Kho n Này C n TÔN Tr ngạ ả ầ ọ
M t S  QUY Đ nh SAUộ ố ị

1. Tài s n c  đ nh h u hình là nh ng tài s n có hình thái v t ch t do doanh nghi p n m giả ố ị ữ ữ ả ậ ấ ệ ắ ữ  
đ  s  d ng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSCĐ h u hình.ể ử ụ ạ ộ ả ấ ợ ớ ẩ ậ ữ

2. Nh ng tài s n h u hình có k t c u đ c l p, ho c nhi u b  ph n tài s n riêng l  liên k tữ ả ữ ế ấ ộ ậ ặ ề ộ ậ ả ẻ ế  
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v i nhau thành m t h  th ng đ  cùng th c hi n m t hay m t s  ch c năng nh t đ nh, n u thi uớ ộ ệ ố ể ự ệ ộ ộ ố ứ ấ ị ế ế  
b t kỳ m t b  ph n nào trong đó thì c  h  th ng không th  ho t đ ng đ c, n u th a mãn đ ngấ ộ ộ ậ ả ệ ố ể ạ ộ ượ ế ỏ ồ  
th i c  b n tiêu chu n d i đây thì đ c coi là tài s n c  đ nh:ờ ả ố ẩ ướ ượ ả ố ị

a) Ch c ch n thu đ c l i ích kinh t  trong t ng lai t  vi c s  d ng tài s n đó;ắ ắ ượ ợ ế ươ ừ ệ ử ụ ả

b) Nguyên giá tài s n ph i đ c xác đ nh m t cách tin c y;ả ả ượ ị ộ ậ

c) Có th i gian s  d ng t  1 năm tr  lên;ờ ử ụ ừ ở

d) Có giá tr  theo quy đ nh hi n hành (t  10.000.000 đ ng tr  lên).ị ị ệ ừ ồ ở

Tr ng h p m t h  th ng g m nhi u b  ph n tài s n riêng l  liên k t v i nhau, trong đóườ ợ ộ ệ ố ồ ề ộ ậ ả ẻ ế ớ  
m i b  ph n c u thành có th i gian s  d ng khác nhau và n u thi u m t b  ph n nào đó mà c  hỗ ộ ậ ấ ờ ử ụ ế ế ộ ộ ậ ả ệ  
th ng v n th c hi n đ c ch c năng ho t đ ng chính c a nó nh ng do yêu c u qu n lý, s  d ngố ẫ ự ệ ượ ứ ạ ộ ủ ư ầ ả ử ụ  
tài s n c  đ nh đòi h i ph i qu n lý riêng t ng b  ph n tài s n và m i b  ph n tài s n đó n u cùngả ố ị ỏ ả ả ừ ộ ậ ả ỗ ộ ậ ả ế  
th a mãn đ ng th i b n tiêu chu n c a tài s n c  đ nh thì đ c coi là m t tài s n c  đ nh h u hìnhỏ ồ ờ ố ẩ ủ ả ố ị ượ ộ ả ố ị ữ  
đ c l p.ộ ậ

Đ i v i súc v t làm vi c ho c cho s n ph m, n u t ng con súc v t th a mãn đ ng th i b nố ớ ậ ệ ặ ả ẩ ế ừ ậ ỏ ồ ờ ố  
tiêu chu n c a tài s n c  đ nh đ u đ c coi là m t tài s n c  đ nh h u hình.ẩ ủ ả ố ị ề ượ ộ ả ố ị ữ

Đ i v i v n cây lâu năm, n u t ng m nh v n cây, ho c cây th a mãn đ ng th i b n tiêuố ớ ườ ế ừ ả ườ ặ ỏ ồ ờ ố  
chu n c a tài s n c  đ nh thì cũng đ c coi là m t tài s n c  đ nh h u hình.ẩ ủ ả ố ị ượ ộ ả ố ị ữ

3. Giá tr  TSCĐ h u hình đ c ph n ánh trên TK 211 theo nguyên giá.ị ữ ượ ả

K  toán ph i theo dõi chi ti t nguyên giá c a t ng TSCĐ. Tùy thu c vào ngu n hình thành,ế ả ế ủ ừ ộ ồ  
nguyên giá TSCĐ h u hình đ c xác đ nh nh  sau: ữ ượ ị ư

a) TSCĐ h u hình do mua s m:ữ ắ  Nguyên giá TSCĐ h u hình do mua s m bao g m giá muaữ ắ ồ  
(tr  các kho n đ c chi t kh u th ng m i, gi m giá), các kho n thu  (không bao g m các kho nừ ả ượ ế ấ ươ ạ ả ả ế ồ ả  
thu  đ c hoàn l i) và các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c đ a tài s n vào tr ng thái s n sàngế ượ ạ ự ế ế ệ ư ả ạ ẵ  
s  d ng nh  chi phí chu n b  m t b ng, chi phí v n chuy n và b c x p ban đ u, chi phí l p đ t,ử ụ ư ẩ ị ặ ằ ậ ể ố ế ầ ắ ặ  
ch y th  (tr  (-) các kho n thu h i v  s n ph m, ph  li u do ch y th ), chi phí chuyên gia và cácạ ử ừ ả ồ ề ả ẩ ế ệ ạ ử  
chi phí liên quan tr c ti p khác.ự ế

Đ i v i TSCĐ mua s m dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ngố ớ ắ ả ấ ị ụ ộ ố ượ  
ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thì k  toán ph n ánh giá tr  TSCĐ theo giá muaị ế ươ ấ ừ ế ả ị  
ch a có thu  GTGT.ư ế

Đ i v i TSCĐ mua s m dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ngố ớ ắ ả ấ ị ụ ộ ố ượ  
không ch u thu  GTGT, ho c ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ho c dùng vào ho tị ế ặ ị ế ươ ự ế ặ ạ  
đ ng s  nghi p, ch ng trình, d  án ho c dùng cho ho t đ ng phúc l i, k  toán ph n ánh giá trộ ự ệ ươ ự ặ ạ ộ ợ ế ả ị 
TSCĐ theo t ng giá thanh toán đã có thu  GTGT.ổ ế

b) Tài s n c  đ nh h u hình do đ u t  xây d ng c  b n theo ph ng th c giao th u:ả ố ị ữ ầ ư ự ơ ả ươ ứ ầ  Nguyên 
giá TSCĐ h u hình hình thành do đ u t  xây d ng c  b n hoàn thành theo ph ng th c giao th uữ ầ ư ự ơ ả ươ ứ ầ  
là giá quy t toán công trình xây d ng theo quy đ nh t i Quy ch  qu n lý đ u t  và xây d ng hi nế ự ị ạ ế ả ầ ư ự ệ  
hành, các chi phí khác có liên quan tr c ti p và l  phí tr c b  (n u có). Đ i v i tài s n c  đ nh làự ế ệ ướ ạ ế ố ớ ả ố ị  
con súc v t làm vi c ho c cho s n ph m, v n cây lâu năm thì nguyên giá là toàn b  các chi phíậ ệ ặ ả ẩ ườ ộ  
th c t  đã chi ra cho con súc v t, v n cây đó t  lúc hình thành cho t i khi đ a vào khai thác, sự ế ậ ườ ừ ớ ư ử 
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d ng theo quy đ nh t i Quy ch  qu n lý đ u t  và xây d ng hi n hành, các chi phí khác có liênụ ị ạ ế ả ầ ư ự ệ  
quan.

c) Tài s n c  đ nh h u hình mua tr  ch m:ả ố ị ữ ả ậ  Nguyên giá TSCĐ h u hình mua s m đ c thanhữ ắ ượ  
toán theo ph ng th c tr  ch m đ c ph n ánh theo giá mua tr  ti n ngay t i th i đi m mua.ươ ứ ả ậ ượ ả ả ề ạ ờ ể  
Kho n chênh l ch gi a giá mua tr  ch m và giá mua tr  ti n ngay đ c h ch toán vào chi phí s nả ệ ữ ả ậ ả ề ượ ạ ả  
xu t, kinh doanh theo kỳ h n thanh toán.ấ ạ

d) TSCĐ h u hình t  xây d ng ho c t  ch : ữ ự ự ặ ự ế Nguyên giá TSCĐ h u hình t  xây d ng ho c tữ ự ự ặ ự 
ch  là giá thành th c t  c a TSCĐ t  xây d ng ho c t  ch  c ng (+) Chi phí l p đ t, ch y th .ế ự ế ủ ự ự ặ ự ế ộ ắ ặ ạ ử  
Tr ng h p doanh nghi p dùng s n ph m do mình s n xu t ra đ  chuy n thành TSCĐ thì nguyênườ ợ ệ ả ẩ ả ấ ể ể  
giá là chi phí s n xu t s n ph m đó c ng (+) Các chi phí tr c ti p liên quan đ n vi c đ a TSCĐả ấ ả ẩ ộ ự ế ế ệ ư  
vào tr ng thái s n sàng s  d ng. Trong các tr ng h p trên, không đ c tính lãi n i b  vào nguyênạ ẵ ử ụ ườ ợ ượ ộ ộ  
giá c a tài s n đó. Các chi phí không h p lý nh  nguyên li u, v t li u lãng phí, lao đ ng ho c cácủ ả ợ ư ệ ậ ệ ộ ặ  
kho n chi phí khác s  d ng v t quá m c bình th ng trong quá trình t  xây d ng ho c t  chả ử ụ ượ ứ ườ ự ự ặ ự ế 
không đ c tính vào nguyên giá TSCĐ h u hình.ượ ữ

đ) TSCĐ h u hình mua d i hình th c trao đ i:ữ ướ ứ ổ  Nguyên giá TSCĐ h u hình mua d i hìnhữ ướ  
th c trao đ i v i m t TSCĐ h u hình không t ng t  ho c tài s n khác, đ c xác đ nh theo giá trứ ổ ớ ộ ữ ươ ự ặ ả ượ ị ị 
h p lý c a TSCĐ h u hình nh n v , ho c giá tr  h p lý c a tài s n đem trao đ i, sau khi đi u ch nhợ ủ ữ ậ ề ặ ị ợ ủ ả ổ ề ỉ  
các kho n ti n ho c t ng đ ng ti n tr  thêm ho c thu v . Nguyên giá TSCĐ h u hình mua d iả ề ặ ươ ươ ề ả ặ ề ữ ướ  
hình th c trao đ i v i m t TSCĐ h u hình t ng t , ho c có th  hình thành do đ c bán đ  đ iứ ổ ớ ộ ữ ươ ự ặ ể ượ ể ổ  
l y quy n s  h u m t tài s n t ng t  (Tài s n t ng t  là tài s n có công d ng t ng t , trongấ ề ở ữ ộ ả ươ ự ả ươ ự ả ụ ươ ự  
cùng lĩnh v c kinh doanh và có giá tr  t ng đ ng). Trong c  hai tr ng h p không có b t kỳự ị ươ ươ ả ườ ợ ấ  
kho n lãi hay l  nào đ c ghi nh n trong quá trình trao đ i. Nguyên giá TSCĐ nh n v  đ c tínhả ỗ ượ ậ ổ ậ ề ượ  
b ng giá tr  còn l i c a TSCĐ đem trao đ i.ằ ị ạ ủ ổ

e) Tài s n c  đ nh h u hình đ c c p, đ c đi u chuy n đ n:ả ố ị ữ ượ ấ ượ ề ể ế  Nguyên giá TSCĐ h u hìnhữ  
đ c c p, đ c đi u chuy n đ n... bao g m: Giá tr  còn l i trên s  k  toán c a tài s n c  đ nh ượ ấ ượ ề ể ế ồ ị ạ ổ ế ủ ả ố ị ở 
đ n v  c p, đ n v  đi u chuy n... ho c giá tr  theo đánh giá th c t  c a H i đ ng giao nh n và cácơ ị ấ ơ ị ề ể ặ ị ự ế ủ ộ ồ ậ  
chi phí v n chuy n, b c d , chi phí nâng c p, l p đ t, ch y th  l  phí tr c b  (n u có)... mà bênậ ể ố ỡ ấ ắ ặ ạ ử ệ ướ ạ ế  
nh n tài s n ph i chi ra tính đ n th i đi m đ a TSCĐ vào tr ng thái s n sàng s  d ng. Riêngậ ả ả ế ờ ể ư ạ ẵ ử ụ  
nguyên giá TSCĐ h u hình đi u chuy n gi a các đ n v  thành viên h ch toán ph  thu c trongữ ề ể ữ ơ ị ạ ụ ộ  
doanh nghi p là nguyên giá ph n ánh  đ n v  b  đi u chuy n phù h p v i b  h  s  c a tài s n cệ ả ở ơ ị ị ề ể ợ ớ ộ ồ ơ ủ ả ố 
đ nh đó. Đ n v  nh n tài s n c  đ nh căn c  vào nguyên giá, s  kh u hao lũy k , giá tr  còn l i trênị ơ ị ậ ả ố ị ứ ố ấ ế ị ạ  
s  k  toán và b  h  s  c a tài s n c  đ nh đó đ  ph n ánh vào s  k  toán. Các chi phí có liên quanổ ế ộ ồ ơ ủ ả ố ị ể ả ổ ế  
t i vi c đi u chuy n tài s n c  đ nh gi a các đ n v  thành viên h ch toán ph  thu c không h chớ ệ ề ể ả ố ị ữ ơ ị ạ ụ ộ ạ  
toán tăng nguyên giá tài s n c  đ nh mà h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ.ả ố ị ạ ả ấ

g) Tài s n c  đ nh h u hình nh n góp v n liên doanh, nh n l i v n góp, do phát hi n th a,ả ố ị ữ ậ ố ậ ạ ố ệ ừ  
đ c tài tr , bi u, t ng...:ượ ợ ế ặ  Nguyên giá TSCĐ nh n v n góp liên doanh, nh n l i v n góp, do phátậ ố ậ ạ ố  
hi n th a, đ c tài tr , bi u, t ng... là giá tr  theo đánh giá th c t  c a H i đ ng giao nh n; Các chiệ ừ ượ ợ ế ặ ị ự ế ủ ộ ồ ậ  
phí mà bên nh n ph i chi ra tính đ n th i đi m đ a TSCĐ vào tr ng thái s n sàng s  d ng nh : Chiậ ả ế ờ ể ư ạ ẵ ử ụ ư  
phí v n chuy n, b c d , l p đ t, ch y th , l  phí tr c b  (n u có)...ậ ể ố ỡ ắ ặ ạ ử ệ ướ ạ ế

4. Ch  đ c thay đ i nguyên giá TSCĐ h u hình trong các tr ng h p: ỉ ượ ổ ữ ườ ợ

- Đánh giá l i TSCĐ theo quy t đ nh c a Nhà n c;ạ ế ị ủ ướ
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- Xây l p, trang b  thêm cho TSCĐ;ắ ị

- Thay đ i b  ph n c a TSCĐ h u hình làm tăng th i gian s  d ng h u ích, ho c làm tăngổ ộ ậ ủ ữ ờ ử ụ ữ ặ  
công su t s  d ng c a chúng;ấ ử ụ ủ

- C i ti n b  ph n c a TSCĐ h u hình làm tăng đáng k  ch t l ng s n ph m s n xu t ra;ả ế ộ ậ ủ ữ ể ấ ượ ả ẩ ả ấ

- áp d ng quy trình công ngh  s n xu t m i làm gi m chi phí ho t đ ng c a tài s n so v iụ ệ ả ấ ớ ả ạ ộ ủ ả ớ  
tr c;ướ

- Tháo d  m t ho c m t s  b  ph n c a TSCĐ.ỡ ộ ặ ộ ố ộ ậ ủ

5. M i tr ng h p tăng, gi m TSCĐ h u hình đ u ph i l p biên b n giao nh n, biên b nọ ườ ợ ả ữ ề ả ậ ả ậ ả  
thanh lý TSCĐ và ph i th c hi n các th  t c quy đ nh. K  toán có nhi m v  l p và hoàn ch nh hả ự ệ ủ ụ ị ế ệ ụ ậ ỉ ồ 
s  TSCĐ v  m t k  toán.ơ ề ặ ế

6. TSCĐ h u hình cho thuê ho t đ ng v n ph i trích kh u hao theo quy đ nh c a chu n m cữ ạ ộ ẫ ả ấ ị ủ ẩ ự  
k  toán và chính sách tài chính hi n hành.ế ệ

7. TSCĐ h u hình ph i đ c theo dõi chi ti t cho t ng đ i t ng ghi TSCĐ, theo t ng lo iữ ả ượ ế ừ ố ượ ừ ạ  
TSCĐ và đ a đi m b o qu n, s  d ng, qu n lý TSCĐ.ị ể ả ả ử ụ ả

K t C u Và N i DUNG Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
Tài Kho n 211 - Tài S n C  Đ nh H U HìNHả ả ố ị ữ

Bên N :ợ

- Nguyên giá c a TSCĐ h u hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giao đ a vào s  d ng, doủ ữ ư ử ụ  
mua s m, do nh n v n góp liên doanh, do đ c c p, do đ c t ng bi u, tài tr ...ắ ậ ố ượ ấ ượ ặ ế ợ

- Đi u ch nh tăng nguyên giá c a TSCĐ do xây l p, trang b  thêm ho c do c i t o nâng c p...;ề ỉ ủ ắ ị ặ ả ạ ấ

- Đi u ch nh tăng nguyên giá TSCĐ do đánh giá l i.ề ỉ ạ

Bên Có:

- Nguyên giá c a TSCĐ h u hình gi m do đi u chuy n cho đ n v  khác, do nh ng bán,ủ ữ ả ề ể ơ ị ượ  
thanh lý ho c đem đi góp v n liên doanh,...ặ ố

- Nguyên giá c a TSCĐ gi m do tháo b t m t ho c m t s  b  ph n; ủ ả ớ ộ ặ ộ ố ộ ậ

- Đi u ch nh gi m nguyên giá TSCĐ do đánh giá l i.ề ỉ ả ạ

S  d  bên N :ố ư ợ

Nguyên giá TSCĐ h u hình hi n có  doanh nghi p.ữ ệ ở ệ

Tài kho n 211 - Tài s n c  đ nh h u hình có 6 tài kho n c p 2: ả ả ố ị ữ ả ấ

- Tài kho n 2111 - Nhà c a, v t ki n trúc:ả ử ậ ế  Ph n ánh giá tr  các công trình XDCB nh  nhàả ị ư  
c a, v t ki n trúc, hàng rào, b , tháp n c, sân bãi, các công trình trang trí thi t k  cho nhà c a, cácử ậ ế ể ướ ế ế ử  
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công trình c  s  h  t ng nh  đ ng sá, c u c ng, đ ng s t, c u tàu, c u c ng...ơ ở ạ ầ ư ườ ầ ố ườ ắ ầ ầ ả

- Tài kho n 2112 - Máy móc thi t b :ả ế ị  Ph n ánh giá tr  các lo i máy móc, thi t b  dùng trongả ị ạ ế ị  
s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p bao g m nh ng máy móc chuyên dùng, máy móc, thi t bả ấ ủ ệ ồ ữ ế ị  
công tác, dây chuy n công ngh  và  nh ng máy móc đ n l .ề ệ ữ ơ ẻ

- Tài kho n 2113 - Ph ng ti n v n t i, truy n d n:ả ươ ệ ậ ả ề ẫ  Ph n ánh giá tr  các lo i ph ng ti nả ị ạ ươ ệ  
v n t i, g m ph ng ti n v n t i đ ng b , s t, th y, sông, hàng không, đ ng ng và các thi tậ ả ồ ươ ệ ậ ả ườ ộ ắ ủ ườ ố ế  
b  truy n d n (Thông tin, đi n n c, băng chuy n t i v t t , hàng hóa).ị ề ẫ ệ ướ ề ả ậ ư

- Tài kho n 2114 - Thi t b , d ng c  qu n lý:ả ế ị ụ ụ ả  Ph n ánh giá tr  các lo i thi t b , d ng c  sả ị ạ ế ị ụ ụ ử 
d ng trong qu n lý, kinh doanh, qu n lý hành chính (Máy vi tính, qu t tr n, qu t bàn, bàn gh , thi tụ ả ả ạ ầ ạ ế ế  
b , d ng c  đo l ng, ki m tra ch t l ng hút m, hút b i, ch ng m i m t...).ị ụ ụ ườ ể ấ ượ ẩ ụ ố ố ọ

- Tài kho n 2115 - Cây lâu năm, súc v t làm vi c và cho s n ph m:ả ậ ệ ả ẩ  Ph n ánh giá tr  các lo iả ị ạ  
TSCĐ là các lo i cây lâu năm (Cà phê, chè, cao su, v n cây ăn qu ) súc v t làm vi c (Voi, bò,ạ ườ ả ậ ệ  
ng a cày kéo...) và súc v t nuôi đ  l y s n ph m (Bò s a, súc v t sinh s n...).ự ậ ể ấ ả ẩ ữ ậ ả

- Tài kho n 2118 - TSCĐ khác:ả  Ph n ánh giá tr  các lo i TSCĐ khác ch a ph n ánh  các tàiả ị ạ ư ả ở  
kho n nêu trên (Nh  tác ph m ngh  thu t, sách chuyên môn k  thu t...).ả ư ẩ ệ ậ ỹ ậ

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. K  toán tăng TSCĐ h u hìnhế ữ

Tài s n c  đ nh c a đ n v  tăng do đ c giao v n (Đ i v i DNNN), nh n góp v n b ngả ố ị ủ ơ ị ượ ố ố ớ ậ ố ằ  
TSCĐ, do mua s m, do công tác XDCB đã hoàn thành đ a vào s  d ng, do đ c vi n tr  ho cắ ư ử ụ ượ ệ ợ ặ  
t ng, bi u.ặ ế

1. Tr ng h p nh n v n góp ho c nh n v n c p b ng TSCĐ h u hình, ghi: ườ ợ ậ ố ặ ậ ố ấ ằ ữ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

2. Tr ng h p TSCĐ đ c mua s m:ườ ợ ượ ắ

2.1. Tr ng h p mua s m TSCĐ h u hình (K  c  mua m i ho c mua l i TSCĐ đã s  d ng)ườ ợ ắ ữ ể ả ớ ặ ạ ử ụ  
dùng vào s n xu t,  kinh doanh hàng hóa,  d ch v  thu c đ i  t ng ch u thu  GTGT tính theoả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr , căn c  các ch ng t  có liên quan đ n vi c mua TSCĐ, k  toán xác đ nhươ ấ ừ ứ ứ ừ ế ệ ế ị  
nguyên giá c a TSCĐ, l p h  s  k  toán, l p Biên b n giao nh n TSCĐ, ghi:ủ ậ ồ ơ ế ậ ả ậ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Giá mua ch a có thu  GTGT)ợ ữ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112,...

Có TK 331- Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

2.2. Tr ng h p mua TSCĐ dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  không thu cườ ợ ả ấ ị ụ ộ  

149



đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p,ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế  
ghi:

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (T ng giá thanh toán)ợ ữ ổ

Có các TK 111, 112,...

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

2.3. N u TSCĐ đ c mua s m b ng ngu n v n đ u t  XDCB ho c qu  đ u t  phát tri nế ượ ắ ằ ồ ố ầ ư ặ ỹ ầ ư ể  
c a doanh nghi p dùng vào SXKD, k  toán ph i ghi tăng ngu n v n kinh doanh, gi m ngu n v nủ ệ ế ả ồ ố ả ồ ố  
XDCB ho c gi m qu  đ u t  phát tri n khi quy t toán đ c duy t, ghi:ặ ả ỹ ầ ư ể ế ượ ệ

N  TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nợ ỹ ầ ư ể

N  TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCBợ ồ ố ầ ư

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

3. Tr ng h p mua TSCĐ h u hình theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp: ườ ợ ữ ươ ứ ả ậ ả

- Khi mua TSCĐ h u hình theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp và đ a v  s  d ng ngay choữ ươ ứ ả ậ ả ư ề ử ụ  
SXKD, ghi:

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá - ghi theo giá mua tr  ti n ngay) ợ ữ ả ề

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332) (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n [(Ph n lãi tr  ch m là s  chênh l ch gi a t ng s  ti nợ ả ướ ạ ầ ả ậ ố ệ ữ ổ ố ề  
ph i thanh toán tr  (-) giá mua tr  ti n ngay tr  (-) Thu  GTGT (n u có)]ả ừ ả ề ừ ế ế

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- Đ nh kỳ, thanh toán ti n cho ng i bán, ghi:ị ề ườ

N  TK 331- Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có các TK 111, 112 (S  ph i tr  đ nh kỳ bao g m c  giá g c và lãi trố ả ả ị ồ ả ố ả ch m, tr  gópậ ả  
ph i tr  đ nh kỳ).ả ả ị

- Đ nh kỳ, tính vào chi phí theo s  lãi tr  ch m, tr  góp ph i tr  c a t ng kỳ, ghi: ị ố ả ậ ả ả ả ủ ừ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

4. Tr ng h p doanh nghi p đ c tài tr , bi u, t ng TSCĐ h u hình đ a vào s  d ng ngayườ ợ ệ ượ ợ ế ặ ữ ư ử ụ  
cho SXKD, ghi:

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

Các chi phí khác liên quan tr c ti p đ n TSCĐ h u hình đ c tài tr , bi u, t ng tính vàoự ế ế ữ ượ ợ ế ặ  
nguyên giá, ghi:

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ
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Có các TK 111, 112, 331,...

5. Tr ng h p TSCĐ h u hình t  ch :ườ ợ ữ ự ế

- Khi s  d ng s n ph m do doanh nghi p t  ch  t o đ  chuy n thành TSCĐ h u hình sử ụ ả ẩ ệ ự ế ạ ể ể ữ ử 
d ng cho SXKD, ghi:ụ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph m (N u xu t kho ra s  d ng)ẩ ế ấ ử ụ

Có TK 154 - Chi phí SXKD d  dang (N u s n xu t xong đ a vào s  d ng ngay, khôngở ế ả ấ ư ử ụ  
qua kho).

Đ ng th i ghi tăng TSCĐ h u hình:ồ ờ ữ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Doanh thu là chi phí s n xu t th c t  s nộ ộ ả ấ ự ế ả  
ph m).ẩ

- Chi phí l p đ t, ch y th ,... liên quan đ n TSCĐ h u hình, ghi:ắ ặ ạ ử ế ữ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

Có các TK 111, 112, 331,...

6. Tr ng h p TSCĐ h u hình mua d i hình th c trao đ i:ườ ợ ữ ướ ứ ổ

6.1. TSCĐ h u hình mua d i hình th c trao đ i v i TSCĐ h u hình t ng t : Khi nh nữ ướ ứ ổ ớ ữ ươ ự ậ  
TSCĐ h u hình t ng t  do trao đ i và đ a vào s  d ng ngay cho SXKD, ghi:ữ ươ ự ổ ư ử ụ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá TSCĐ h u hình nh n v  ghi theo giá tr  còn l i c aợ ữ ữ ậ ề ị ạ ủ  
TSCĐ đ a đi trao đ i)ư ổ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  đã kh u hao c a TSCĐ đ a đi trao đ i)ợ ị ấ ủ ư ổ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá c a TSCĐ h u hình đ a đi trao đ i)ữ ủ ữ ư ổ

6.2. TSCĐ h u hình mua d i hình th c trao đ i v i TSCĐ h u hình không t ng t :ữ ướ ứ ổ ớ ữ ươ ự

- Khi giao TSCĐ h u hình cho bên trao đ i, ghi:ữ ổ

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i c a TSCĐ h u hình đ a đi trao  đ i)ợ ị ạ ủ ữ ư ổ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  đã kh u hao)ợ ị ấ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

Đ ng th i ghi tăng thu nh p do trao đ i TSCĐ:ồ ờ ậ ổ

N  TK 131- Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán)  ợ ả ủ ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá tr  h p lý c a TSCĐ đ a đi trao đ i)ậ ị ợ ủ ư ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (TK 33311) (N u có).ế ả ộ ế

- Khi nh n đ c TSCĐ h u hình do trao đ i, ghi:ậ ượ ữ ổ
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N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Giá tr  h p lý c a TSCĐ nh n đ c do trao đ i)ợ ữ ị ợ ủ ậ ượ ổ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332) (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán).ả ủ ổ

- Tr ng h p ph i thu thêm ti n do giá tr  c a TSCĐ đ a đi trao đ i l n h n giá tr  c aườ ợ ả ề ị ủ ư ổ ớ ơ ị ủ  
TSCĐ nh n đ c do trao đ i, khi nh n đ c ti n c a bên có TSCĐ trao đ i, ghi:ậ ượ ổ ậ ượ ề ủ ổ

N  các TK 111, 112 (S  ti n đã thu thêm)ợ ố ề

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

- Tr ng h p ph i tr  thêm ti n do giá tr  h p lý c a TSCĐ đ a đi trao đ i nh  h n giá trườ ợ ả ả ề ị ợ ủ ư ổ ỏ ơ ị 
h p lý c a TSCĐ nh n đ c do trao đ i, khi tr  ti n cho bên có TSCĐ trao đ i, ghi:ợ ủ ậ ượ ổ ả ề ổ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có các TK 111, 112,...

7. Tr ng h p mua TSCĐ h u hình là nhà c a, v t ki n trúc g n li n v i quy n s  d ngườ ợ ữ ử ậ ế ắ ề ớ ề ử ụ  
đ t, đ a vào s  d ng ngay cho ho t đ ng SXKD, ghi: ấ ư ử ụ ạ ộ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá - chi ti t nhà c a, v t ki n trúc) ợ ữ ế ử ậ ế

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - chi ti t quy n s  d ng đ t) ợ ế ề ử ụ ấ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

8. Tr ng h p TSCĐ h u hình tăng do đ u t  XDCB hoàn thành: ườ ợ ữ ầ ư

8.1. Tr ng h p quá trình đ u t  XDCB đ c h ch toán trên cùng h  th ng s  k  toán c aườ ợ ầ ư ượ ạ ệ ố ổ ế ủ  
đ n v :ơ ị

- Khi công tác XDCB hoàn thành nghi m thu, bàn giao đ a tài s n vào s  d ng cho s n xu t,ệ ư ả ử ụ ả ấ  
kinh doanh, ghi:

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ợ ữ

Có TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang.ự ơ ả ở

- N u tài s n hình thành qua đ u t  không th a mãn các tiêu chu n ghi nh n TSCĐ h u hình theoế ả ầ ư ỏ ẩ ậ ữ  
quy đ nh c a chu n m c k  toán TSCĐ h u hình, ghi:ị ủ ẩ ự ế ữ

N  các TK 152, 153 (N u là v t li u, công c , d ng c  nh p kho)ợ ế ậ ệ ụ ụ ụ ậ

Có TK 241 - XDCB d  dang.ở

- N u doanh nghi p s  d ng ngu n v n đ u t  xây d ng c  b n ho c các qu  doanhế ệ ử ụ ồ ố ầ ư ự ơ ả ặ ỹ  
nghi p đ  đ u t  XDCB, k  toán ghi tăng ngu n v n kinh doanh,  gi m ngu n v n đ u tệ ể ầ ư ế ồ ố ả ồ ố ầ ư 
XDCB và các qu  doanh nghi p khi quy t toán đ c duy t.ỹ ệ ế ượ ệ

8.2. Tr ng h p quá trình đ u t  XDCB không h ch toán trên cùng h  th ng s  k  toán c aườ ợ ầ ư ạ ệ ố ổ ế ủ  
đ n v  (Đ n v  ch  đ u t  có t  ch c k  toán riêng đ  theo dõi quá trình đ u t  XDCB):ơ ị ơ ị ủ ầ ư ổ ứ ế ể ầ ư
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Khi doanh nghi p nh n bàn giao TSCĐ là s n ph m đ u t  XDCB hoàn thành và ngu n v nệ ậ ả ẩ ầ ư ồ ố  
hình thành TSCĐ (K  c  bàn giao kho n vay đ u t  XDCB), ghi:ể ả ả ầ ư

N  TK 211 - Tài s n c  đ nh h u hình (Nguyên giá)ợ ả ố ị ữ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332) (N u đ c kh u tr ) ợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Ph n v n ch  s  h u) ồ ố ầ ố ủ ở ữ

Có TK 341 - Vay dài h n (Ph n v n vay các t  ch c tín d ng); ho c ạ ầ ố ổ ứ ụ ặ

Có TK 343 - Trái phi u phát hành (Ph n v n vay tr c ti p do phát hành trái phi u)ế ầ ố ự ế ế

Có TK 136 - Ph i thu n i b  (Ph n v n đ n v  c p trên giao).ả ộ ộ ầ ố ơ ị ấ

- Đ i v i doanh nghi p Nhà n c, n u TSCĐ (Đ u t  qua nhi u năm) đ c nghi m thu, bànố ớ ệ ướ ế ầ ư ề ượ ệ  
giao theo giá tr   th i đi m bàn giao công trình (Theo giá tr  phê duy t c a c p có th m quy n),ị ở ờ ể ị ệ ủ ấ ẩ ề  
ghi:

N  TK 211 - Tài s n c  đ nh h u hình (Nguyên giá đ c duy t) ợ ả ố ị ữ ượ ệ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332) (N u có).ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Ph n v n ch  s  h u) ồ ố ầ ố ủ ở ữ

Có TK 341 - Vay dài h nạ

Có TK 136 - Ph i thu n i b .ả ộ ộ

Bàn giao TSCĐ hoàn thành qua đ u t , đ ng th i v i vi c bàn giao các kho n vay dài h n,ầ ư ồ ờ ớ ệ ả ạ  
ho c n  dài h n đ  hình thành TSCĐ đó.ặ ợ ạ ể

9. Tr ng h p công trình ho c h ng m c công trình XDCB hoàn thành đã bàn giao đ a vàoườ ợ ặ ạ ụ ư  
s  d ng, nh ng ch a đ c duy t quy t toán v n đ u t , thì doanh nghi p căn c  vào chi phí đ uử ụ ư ư ượ ệ ế ố ầ ư ệ ứ ầ  
t  XDCB th c t , t m tính nguyên giá đ  h ch toán tăng TSCĐ (Đ  có c  s  tính và trích kh u haoư ự ế ạ ể ạ ể ơ ở ấ  
TSCĐ đ a vào s  d ng). Sau khi quy t toán v n đ u t  XDCB đ c duy t, n u có chênh l ch soư ử ụ ế ố ầ ư ượ ệ ế ệ  
v i giá tr  TSCĐ đã t m tính thì k  toán th c hi n đi u ch nh tăng, gi m s  chênh l ch.ớ ị ạ ế ự ệ ề ỉ ả ố ệ

10. Tr ng h p nh n v n góp liên doanh c a các đ n v  khác b ng TSCĐ h u hình, căn cườ ợ ậ ố ủ ơ ị ằ ữ ứ 
giá tr  TSCĐ đ c các bên liên doanh ch p thu n, ghi: ị ượ ấ ậ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

11. TSCĐ nh n đ c do đi u đ ng n i b  T ng công ty (Không ph i thanh toán ti n), ghi:ậ ượ ề ộ ộ ộ ổ ả ề

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ợ ữ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ị

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Giá tr  còn l i).ồ ố ị ạ

12. Tr ng h p dùng kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án đ  đ u t , mua s m TSCĐ, khi TSCĐườ ợ ự ệ ự ể ầ ư ắ  
mua s m, đ u t  hoàn thành đ a vào s  d ng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án, ghi:ắ ầ ư ư ử ụ ạ ộ ự ệ ự

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ
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Có các TK 111, 112

Có TK 241 - XDCB d  dangở

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4612).ồ ự ệ

Đ ng th i ghi tăng ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ:ồ ờ ồ

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1612)ợ ự ệ

Có TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ.ồ

N u rút d  toán mua TSCĐ, đ ng th i ghi đ n bên Có TK 008 - D  toán chi s  nghi p, dế ự ồ ờ ơ ự ự ệ ự 
án.

13. Tr ng h p đ u t , mua s m TSCĐ b ng qu  phúc l i, khi hoàn thành đ a vào s  d ngườ ợ ầ ư ắ ằ ỹ ợ ư ử ụ  
cho ho t đ ng văn hóa, phúc l i, ghi:ạ ộ ợ

N  TK 211 - Tài s n c  đ nh h u hình (T ng giá thanh toán)ợ ả ố ị ữ ổ

Có các TK 111, 112, 331, 341,...

- Đ ng th i k t chuy n gi m qu  phúc l i, ghi:ồ ờ ế ể ả ỹ ợ

N  TK 4312 - Qu  phúc l iợ ỹ ợ

Có TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ.ỹ ợ

14. Chi phí phát sinh sau ghi nh n ban đ u liên quan đ n TSCĐ h u hình nh  s a ch a, c iậ ầ ế ữ ư ử ữ ả  
t o, nâng c p:ạ ấ

Khi phát sinh chi phí s a ch a, c i t o, nâng c p TSCĐ h u hình sau khi ghi nh n ban đ u,ử ữ ả ạ ấ ữ ậ ầ  
ghi:

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 112, 152, 331, 334,...

- Khi công vi c s a ch a, c i t o, nâng c p TSCĐ hoàn thành đ a vào s  d ng:ệ ử ữ ả ạ ấ ư ử ụ

+ N u th a mãn các đi u ki n đ c ghi tăng nguyên giá TSCĐ h u hình, ghi:ế ỏ ề ệ ượ ữ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

Có TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang.ự ơ ả ở

+ N u không th a mãn các đi u ki n đ c ghi tăng nguyên giá TSCĐ h u hình, ghi:ế ỏ ề ệ ượ ữ

N  các TK 623, 627, 641, 642 (N u giá tr  nh )ợ ế ị ỏ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (N u giá tr  l n ph i phân b  d n) ợ ả ướ ạ ế ị ớ ả ổ ầ

Có TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang.ự ơ ả ở

II. K  toán gi m TSCĐ h u hìnhế ả ữ

Tài s n c  đ nh h u hình c a đ n v  gi m, do nh ng bán, thanh lý, m t mát, phát hi n thi uả ố ị ữ ủ ơ ị ả ượ ấ ệ ế  
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khi ki m kê, đem góp v n liên doanh, đi u chuy n cho đ n v  khác, tháo d  m t ho c m t s  bể ố ề ể ơ ị ỡ ộ ặ ộ ố ộ 
ph n... Trong m i tr ng h p gi m TSCĐ h u hình, k  toán ph i làm đ y đ  th  t c, xác đ nhậ ọ ườ ợ ả ữ ế ả ầ ủ ủ ụ ị  
đúng nh ng kho n thi t h i và thu nh p (n u có).ữ ả ệ ạ ậ ế

Căn c  các ch ng t  liên quan, k  toán ghi s  theo t ng tr ng h p c  th  nh  sau:ứ ứ ừ ế ổ ừ ườ ợ ụ ể ư

1. Tr ng h p nh ng bán TSCĐ dùng vào s n xu t, kinh doanh, dùng cho ho t đ ng sườ ợ ượ ả ấ ạ ộ ự 
nghi p, d  án:ệ ự

TSCĐ nh ng bán th ng là nh ng TSCĐ không c n dùng ho c xét th y s  d ng không cóượ ườ ữ ầ ặ ấ ử ụ  
hi u qu . Khi nh ng bán TSCĐ h u hình ph i làm đ y đ  các th  t c c n thi t (L p H i đ ngệ ả ượ ữ ả ầ ủ ủ ụ ầ ế ậ ộ ồ  
xác đ nh giá, thông báo công khai và t  ch c đ u giá, có h p đ ng mua bán, biên b n giao nh nị ổ ứ ấ ợ ồ ả ậ  
TSCĐ...). Căn c  vào biên b n giao nh n TSCĐ và các ch ng t  liên quan đ n nh ng bán TSCĐ: ứ ả ậ ứ ừ ế ượ

1.1. Tr ng h p nh ng bán TSCĐ dùng vào s n xu t, kinh doanh: ườ ợ ượ ả ấ

- N u doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , s  thu v  nh ng bánế ệ ộ ế ươ ấ ừ ố ề ượ  
TSCĐ, ghi:

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 3331 - Thu  giá tr  gia tăng ph i n p (33311)ế ị ả ộ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá bán ch a có thu  GTGT).ậ ư ế

- N u doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, s  ti n thu v  nh ngế ệ ộ ế ươ ự ế ố ề ề ượ  
bán TSCĐ, ghi:

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác (T ng giá thanh toán).ậ ổ

- Căn c  Biên b n giao nh n TSCĐ đ  ghi gi m TSCĐ đã nh ng bán: ứ ả ậ ể ả ượ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá tr  đã hao mòn)ợ ị

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i)ợ ị ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

- Các chi phí phát sinh liên quan đ n nh ng bán TSCĐ đ c ph n ánh vào bên N  TK 811ế ượ ượ ả ợ  
"Chi phí khác".

1.2. Tr ng h p nh ng bán TSCĐ h u hình dùng vào ho t đ ng s  nghi p, d  án:ườ ợ ượ ữ ạ ộ ự ệ ự

- Căn c  Biên b n giao nh n TSCĐ đ  ghi gi m TSCĐ đã nh ng bán: ứ ả ậ ể ả ượ

N  TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá tr  còn l i) ợ ồ ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  đã hao mòn)ợ ị

Có TK 211 - TSCĐ h u hình nguyên giá).ữ

S  ti n thu, chi liên quan đ n nh ng bán TSCĐ h u hình ghi vào các tài kho n liên quanố ề ế ượ ữ ả  
theo quy đ nh c a c  quan có th m quy n.ị ủ ơ ẩ ề

1.3. Tr ng h p nh ng bán TSCĐ h u hình dùng vào ho t đ ng văn hóa, phúc l i:ườ ợ ượ ữ ạ ộ ợ
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- Căn c  Biên b n giao nh n TSCĐ đ  ghi gi m TSCĐ nh ng bán, ghi: ứ ả ậ ể ả ượ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4313) (Giá tr  còn l i) ợ ỹ ưở ợ ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  đã hao mòn)ợ ị

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

- Đ ng th i ph n ánh s  thu v  nh ng bán TSCĐ, ghi:ồ ờ ả ố ề ượ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4312)ỹ ưở ợ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3331) (N u có) ế ả ả ộ ướ ế

- Ph n ánh s  chi v  nh ng bán TSCĐ, ghi:ả ố ề ượ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4312)ợ ỹ ưở ợ

Có các TK 111, 112,...

2. Tr ng h p thanh lý TSCĐ:ườ ợ

TSCĐ thanh lý là nh ng TSCĐ h  h ng không th  ti p t c s  d ng đ c, nh ng TSCĐ l cữ ư ỏ ể ế ụ ử ụ ượ ữ ạ  
h u v  k  thu t ho c không phù h p v i yêu c u s n xu t, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, đ nậ ề ỹ ậ ặ ợ ớ ầ ả ấ ơ  
v  ph i ra quy t đ nh thanh lý, thành l p H i đ ng thanh lý TSCĐ. H i đ ng thanh lý TSCĐ cóị ả ế ị ậ ộ ồ ộ ồ  
nhi m v  t  ch c th c hi n vi c thanh lý TSCĐ theo đúng trình t , th  t c quy đ nh trong ch  đệ ụ ổ ứ ự ệ ệ ự ủ ụ ị ế ộ  
qu n lý tài chính và l p “Biên b n thanh lý TSCĐ” theo m u quy đ nh. Biên b n đ c l p thành 2ả ậ ả ẫ ị ả ượ ậ  
b n, 1 b n chuy n cho phòng k  toán đ  theo dõi ghi s , 1 b n giao cho đ n v  qu n lý, s  d ngả ả ể ế ể ổ ả ơ ị ả ử ụ  
TSCĐ.

Căn c  vào Biên b n thanh lý và các ch ng t  có liên quan đ n các kho n thu, chi thanh lýứ ả ứ ừ ế ả  
TSCĐ,... k  toán ghi s  nh  tr ng h p nh ng bán TSCĐ.ế ổ ư ườ ợ ượ

3. Góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng TSCĐ h u hình: ố ơ ở ồ ể ằ ữ

3.1. Khi góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng tài s n c  đ nh, ghi:ố ơ ở ồ ể ằ ả ố ị

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá tr  do các bên liên doanh đánh giá)ợ ố ị

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (S  kh u hao đã trích)ợ ố ấ

N  TK 811 - Chi phí khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá tr  còn l i c aợ ố ệ ữ ạ ỏ ơ ị ạ ủ  
TSCĐ)

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h nư ự ệ ố ệ ữ ạ ớ ơ  
giá tr  còn l i c a TSCĐ s  đ c hoãn l i ph n chênh l ch t ng ngị ạ ủ ẽ ượ ạ ầ ệ ươ ứ  
v i ph n l i ích c a mình trong liên doanh)ớ ầ ợ ủ

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  còn l iậ ố ệ ữ ạ ớ ơ ị ạ  
c a  TSCĐ t ng  ng  v i  ph n  l i  ích  c a  các  bên  khác  trong liênủ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
doanh).

3.2. Đ nh kỳ, căn c  vào th i gian s  d ng h u ích c a tài s n c  đ nh mà c  s  kinh doanhị ứ ờ ử ụ ữ ủ ả ố ị ơ ở  
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đ ng ki m soát s  d ng, k  toán phân b  doanh thu ch a th c hi n vào thu nh p khác trong kỳ,ồ ể ử ụ ế ổ ư ự ệ ậ  
ghi:

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chi ti t chênh l ch do đánh giá l i TSCĐ đem đi gópợ ư ự ệ ế ệ ạ  
v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát)ố ơ ở ồ ể

Có TK 711 - Thu nh p khác (Ph n doanh thu ch a th c hi n đ c  phân b  trong kỳ).ậ ầ ư ự ệ ượ ổ

4. K  toán TSCĐ h u hình phát hi n th a, thi u:ế ữ ệ ừ ế

M i tr ng h p phát hi n th a ho c thi u TSCĐ đ u ph i truy tìm nguyên nhân. Căn c  vàoọ ườ ợ ệ ừ ặ ế ề ả ứ  
"Biên b n ki m kê TSCĐ" và k t lu n c a H i đ ng ki m kê đ  h ch toán chính xác, k p th i,ả ể ế ậ ủ ộ ồ ể ể ạ ị ờ  
theo t ng nguyên nhân c  th :ừ ụ ể

4.1. TSCĐ phát hi n th a:ệ ừ

- N u TSCĐ phát hi n th a do đ  ngoài s  sách (ch a ghi s ), k  toán ph i căn c  vào h  sế ệ ừ ể ổ ư ổ ế ả ứ ồ ơ 
TSCĐ đ  ghi tăng TSCĐ theo t ng tr ng h p c  th , ghi: ể ừ ườ ợ ụ ể

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

Có các TK 241, 331, 338, 411,...

N u TSCĐ th a đang s  d ng thì ngoài nghi p v  ghi tăng TSCĐ h u hình, ph i căn c  vàoế ừ ử ụ ệ ụ ữ ả ứ  
nguyên giá và t  l  kh u hao đ  xác đ nh giá tr  hao mòn làm căn c  tính, trích b  sung kh u haoỷ ệ ấ ể ị ị ứ ổ ấ  
TSCĐ ho c trích b  sung hao mòn đ i v i TSCĐ dùng cho ho t đ ng phúc l i, s  nghi p, d  án,ặ ổ ố ớ ạ ộ ợ ự ệ ự  
ghi:

N  các TK Chi phí s n xu t, kinh doanh (TSCĐ dùng cho SXKD) ợ ả ấ

N  TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ (TSCĐ dùng cho m c đích phúc l i)ợ ỹ ợ ụ ợ

N  TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ (TSCĐ dùng cho ho t đ ng s  nghi p, dợ ồ ạ ộ ự ệ ự 
án)

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141).

- N u TSCĐ phát hi n th a đ c xác đ nh là TSCĐ c a đ n v  khác thì ph i báo ngay choế ệ ừ ượ ị ủ ơ ị ả  
đ n v  ch  tài s n đó bi t. N u không xác đ nh đ c đ n v  ch  tài s n thì ph i báo ngay cho cơ ị ủ ả ế ế ị ượ ơ ị ủ ả ả ơ  
quan c p trên và c  quan tài chính cùng c p (n u là DNNN) bi t đ  x  lý. Trong th i gian ch  xấ ơ ấ ế ế ể ử ờ ờ ử 
lý, k  toán ph i căn c  vào tài li u ki m kê, t m th i ph n ánh vào Tài kho n 002 "V t t , hàngế ả ứ ệ ể ạ ờ ả ả ậ ư  
hóa nh n gi  h , nh n gia công" (Tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán) đ  theo dõi gi  h .ậ ữ ộ ậ ả ả ố ế ể ữ ộ

4.2. TSCĐ phát hi n thi u ph i đ c truy c u nguyên nhân, xác đ nh ng i ch u trách nhi mệ ế ả ượ ứ ị ườ ị ệ  
và x  lý theo ch  đ  tài chính hi n hành.ử ế ộ ệ

- Tr ng h p có quy t đ nh x  lý ngay:ườ ợ ế ị ử  Căn c  "Biên b n x  lý TSCĐ thi u đã đ c duy tứ ả ử ế ượ ệ  
và h  s  TSCĐ, k  toán ph i xác đ nh chính xác nguyên giá, giá tr  hao mòn c a TSCĐ đó làm cănồ ơ ế ả ị ị ủ  
c  ghi gi m TSCĐ và x  lý v t ch t ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ. Tùy thu c vào quy t đ nh xứ ả ử ậ ấ ầ ị ạ ủ ộ ế ị ử 
lý, ghi:

+ Đ i v i TSCĐ thi u dùng vào s n xu t, kinh doanh, ghi:ố ớ ế ả ấ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  các TK 111, 334, 138 (1388) (N u ng i có l i ph i b i th ng) ợ ế ườ ỗ ả ồ ườ
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N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (N u đ c phép ghi gi m v n) ợ ồ ố ế ượ ả ố

N  TK 811 - Chi phí khác (N u doanh nghi p ch u t n th t)ợ ế ệ ị ổ ấ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình. ữ

+ Đ i v i TSCĐ thi u dùng vào ho t đ ng s  nghi p, d  án:ố ớ ế ạ ộ ự ệ ự

a) Ph n ánh gi m TSCĐ, ghi:ả ả

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá tr  còn l i) ợ ồ ị ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

b) Đ i v i ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ thi u ph i thu h i theo quy t đ nh x  lý, ghi:ố ớ ầ ị ạ ủ ế ả ồ ế ị ử

N  TK 111 - Ti n m t (N u thu ti n)ợ ề ặ ế ề

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (N u tr  vào l ng c a ng i lao đ ng)ợ ả ả ườ ộ ế ừ ươ ủ ườ ộ

Có các TK liên quan (Tùy theo quy t đ nh x  lý).ế ị ử

+ Đ i v i TSCĐ thi u dùng vào ho t đ ng văn hóa, phúc l i:ố ớ ế ạ ộ ợ

a) Ph n ánh gi m TSCĐ, ghi:ả ả

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ (Giá tr  còn l i) ợ ỹ ợ ị ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

b) Đ i v i ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ thi u ph i thu h i theo quy t đ nh x  lý, ghi: ố ớ ầ ị ạ ủ ế ả ồ ế ị ử

N  TK 111 - Ti n m t (N u thu ti n). ợ ề ặ ế ề

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (N u tr  vào l ng c a ng i lao đ ng)ợ ả ả ườ ộ ế ừ ươ ủ ườ ộ

Có TK 4312 - Qu  phúc l i.ỹ ợ

- Tr ng h p TSCĐ thi u ch a xác đ nh đ c nguyên nhân ch  x  lý: ườ ợ ế ư ị ượ ờ ử

+ Đ i v i TSCĐ thi u dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh: ố ớ ế ạ ộ ả ấ

a) Ph n ánh gi m TSCĐ. Ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ thi u, ghi:ả ả ầ ị ạ ủ ế

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381) (Giá tr  còn l i)ợ ả ị ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

b) Khi có quy t đ nh x  lý giá tr  còn l i c a TSCĐ thi u, ghi: ế ị ử ị ạ ủ ế

N  TK 111 - Ti n m t (Ti n b i th ng)ợ ề ặ ề ồ ườ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388) (N u ng i có l i ph i b i th ng) ợ ả ế ườ ỗ ả ồ ườ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (N u tr  vào l ng c a ng i lao đ ng)ợ ả ả ườ ộ ế ừ ươ ủ ườ ộ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (N u đ c phép ghi gi m v n) ợ ồ ố ế ượ ả ố
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N  TK 811 - Chi phí khác (N u doanh nghi p ch u t n th t)ợ ế ệ ị ổ ấ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1381).ả

+ Đ i v i TSCĐ thi u dùng vào ho t đ ng s  nghi p, d  án:ố ớ ế ạ ộ ự ệ ự

a) Ph n ánh gi m TSCĐ, ghi:ả ả

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá tr  còn l i) ợ ồ ị ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

Đ ng th i ph n ánh ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ thi u vào TK 1381 "Tài s n thi u ch  xồ ờ ả ầ ị ạ ủ ế ả ế ờ ử 
lý", ghi:

N  TK 1381 - Tài s n thi u ch  x  lýợ ả ế ờ ử

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác.ả ả ả ộ

b) Khi có quy t đ nh x  lý thu b i th ng ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ thi u, ghi:ế ị ử ồ ườ ầ ị ạ ủ ế

N  các TK 111, 334,...ợ

Có TK 1381 - Tài s n thi u ch  x  lý.ả ế ờ ử

Đ ng th i ph n ánh s  thu b i th ng ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ thi u vào các tài kho nồ ờ ả ố ồ ườ ầ ị ạ ủ ế ả  
liên quan theo quy t đ nh c a c  quan có th m quy n: ế ị ủ ơ ẩ ề

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khácợ ả ả ả ộ

Có các TK liên quan (TK 333, 461,...).

+ Đ i v i TSCĐ thi u dùng vào ho t đ ng văn hóa, phúc l i:ố ớ ế ạ ộ ợ

(1) Ph n ánh gi m TSCĐ, ghi:ả ả

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ (Giá tr  còn l i) ợ ỹ ợ ị ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

Đ ng th i ph n ánh ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ thi u vào TK 1381 "Tài s n thi u ch  xồ ờ ả ầ ị ạ ủ ế ả ế ờ ử 
lý", ghi:

N  TK 1381 - Tài s n thi u ch  x  lýợ ả ế ờ ử

Có TK 4312 - Qu  phúc l i.ỹ ợ

(2) Khi có quy t đ nh x  lý thu b i th ng ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ thi u, ghi:ế ị ử ồ ườ ầ ị ạ ủ ế

N  các TK 111, 334,...ợ

Có TK 1381 - Tài s n thi u ch  x  lý.ả ế ờ ử

5. Đ i v i TSCĐ h u hình dùng cho s n xu t, kinh doanh, n u không đ  tiêu chu n ghi nh nố ớ ữ ả ấ ế ủ ẩ ậ  
theo quy đ nh ph i chuy n thành công c , d ng c  ghi: ị ả ể ụ ụ ụ

N  các TK 623, 627, 641, 642 (N u giá tr  còn l i nh )ợ ế ị ạ ỏ
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N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (N u giá tr  còn l i l n ph i phân b  d n)ợ ả ướ ạ ế ị ạ ớ ả ổ ầ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá TSCĐ).ữ

6. K  toán giao d ch bán và thuê l i TSCĐ h u hình là thuê ho t đ ng (Xem quy đ nh  TKế ị ạ ữ ạ ộ ị ở  
811 ho c 711).ặ

Tài Kho n 212ả
Tài S n C  Đ nh THUÊ Tài Chínhả ố ị

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a toànả ể ả ị ệ ế ộ ả ủ  

b  TSCĐ thuê tài chính c a doanh nghi p.ộ ủ ệ

- Thuê tài chính: Là thuê tài s n mà bên cho thuê có s  chuy n giao ph n l n r i ro và l i íchả ự ể ầ ớ ủ ợ  

g n li n v i quy n s  h u tài s n cho bên thuê. Quy n s  h u tài s n có th  chuy n giao vào cu iắ ề ớ ề ở ữ ả ề ở ữ ả ể ể ố  

th i h n thuê.ờ ạ

- Đi u ki n phân lo i thuê tài s n là thuê tài chính: M t h p đ ng thuê tài chính ph i th aề ệ ạ ả ộ ợ ồ ả ỏ  
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mãn 1 trong năm (5) đi u ki n sau:ề ệ

+ Bên cho thuê chuy n giao quy n s  h u tài s n cho bên thuê khi h t th i h n thuê;ể ề ở ữ ả ế ờ ạ

+ T i th i đi m kh i đ u thuê tài s n, bên thuê có quy n l a ch n mua l i tài s n thuêạ ờ ể ở ầ ả ề ự ọ ạ ả  

v i m c giá c tính th p h n giá tr  h p lý vào cu i th i h n thuê; ớ ứ ướ ấ ơ ị ợ ố ờ ạ

+ Th i h n thuê tài s n t i thi u ph i chi m ph n l n th i gian s  d ng kinh t  c a tài s nờ ạ ả ố ể ả ế ầ ớ ờ ử ụ ế ủ ả  

cho dù không có s  chuy n giao quy n s  h u;ự ể ề ở ữ

+ T i th i đi m kh i đ u thuê tài s n, giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t iạ ờ ể ở ầ ả ị ệ ạ ủ ả ề ố  

thi u chi m ph n l n (t ng đ ng) giá tr  h p lý c a tài s n thuê; ể ế ầ ớ ươ ươ ị ợ ủ ả

+ Tài s n thuê thu c lo i chuyên dùng mà ch  có bên thuê có kh  năng s  d ng không c n cóả ộ ạ ỉ ả ử ụ ầ  

s  thay đ i, s a ch a l n nào.ự ổ ử ữ ớ

- H p đ ng thuê tài s n đ c coi là h p đ ng thuê tài chính n u th a mãn ít nh t m t trongợ ồ ả ượ ợ ồ ế ỏ ấ ộ  

ba (3) đi u ki n sau:ề ệ

+ N u bên thuê h y h p đ ng và đ n bù t n th t phát sinh liên quan đ n vi c h y h p đ ngế ủ ợ ồ ề ổ ấ ế ệ ủ ợ ồ  

cho bên cho thuê;

+ Thu nh p ho c t n th t do s  thay đ i giá tr  h p lý c a giá tr  còn l i c a tài s n thuê g nậ ặ ổ ấ ự ổ ị ợ ủ ị ạ ủ ả ắ  

v i bên thuê; ớ

+ Bên thuê có kh  năng ti p t c thuê l i tài s n sau khi h t h n h p đ ng thuê v i ti n thuêả ế ụ ạ ả ế ạ ợ ồ ớ ề  

th p h n giá thuê th  tr ng.ấ ơ ị ườ

Riêng tr ng h p thuê tài s n là quy n s  d ng đ t thì th ng đ c phân lo i là thuê ho tườ ợ ả ề ử ụ ấ ườ ượ ạ ạ  

đ ng.  ộ

H ch Toán Tài Kho n Này C n TÔN Tr ng ạ ả ầ ọ
M t S  QUY Đ nh SAUộ ố ị

1. Tài kho n này dùng cho doanh nghi p thuê h ch toán nguyên giá c a TSCĐ thuê tài chính.ả ệ ạ ủ  
Đây là nh ng TSCĐ ch a thu c quy n s  h u c a doanh nghi p nh ng doanh nghi p có nghĩa vữ ư ộ ề ở ữ ủ ệ ư ệ ụ  
và trách nhi m pháp lý qu n lý và s  d ng nh  tài s n c a doanh nghi p.ệ ả ử ụ ư ả ủ ệ

Nguyên giá c a TSCĐ thuê tài chính đ c ghi nh n b ng giá tr  h p lý c a tài s n thuê ho củ ượ ậ ằ ị ợ ủ ả ặ  
là giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u (tr ng h p giá tr  h p lý cao h n giá trị ệ ạ ủ ả ề ố ể ườ ợ ị ợ ơ ị 
hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u) c ng v i các chi phí tr c ti p phát sinh ban đ uệ ạ ủ ả ề ố ể ộ ớ ự ế ầ  
liên quan đ n ho t đ ng thuê tài chính.ế ạ ộ

Khi tính giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u cho vi c thuê tài s n, doanhị ệ ạ ủ ả ề ố ể ệ ả  
nghi p có th  s  d ng t  l  lãi su t ng m đ nh, t  l  lãi su t đ c ghi trong h p đ ng thuê ho cệ ể ử ụ ỷ ệ ấ ầ ị ỷ ệ ấ ượ ợ ồ ặ  
t  l  lãi su t biên đi vay c a bên thuê.ỷ ệ ấ ủ

Nguyên giá c a TSCĐ thuê tài chính không bao g m s  thu  GTGT bên cho thuê đã tr  khiủ ồ ố ế ả  
mua TSCĐ đ  cho thuê (S  thu  này bên thuê s  ph i hoàn l i cho bên cho thuê, k  c  tr ng h pể ố ế ẽ ả ạ ể ả ườ ợ  
TSCĐ thuê tài chính dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch u thuả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế 
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GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu  và tr ng h p TSCĐ thuê tài chính dùng vào s n xu t,ươ ấ ừ ế ườ ợ ả ấ  
kinh doanh hàng hóa, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c ch u thu  GTGT tínhị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ị ế  
theo ph ng pháp tr c ti p).ươ ự ế

2. Không ph n ánh vào Tài kho n này giá tr  c a TSCĐ thuê ho t đ ng.ả ả ị ủ ạ ộ

3. Bên thuê có trách nhi m tính, trích kh u hao tài s n c  đ nh vào chi phí s n xu t, kinh doanhệ ấ ả ố ị ả ấ  
theo đ nh kỳ trên c  s  áp d ng chính sách kh u hao nh t quán v i chính sách kh u hao c a tài s n cùngị ơ ở ụ ấ ấ ớ ấ ủ ả  
lo i thu c s  h u c a mình.ạ ộ ở ữ ủ

N u không ch c ch n là bên thuê s  có quy n s  h u tài s n thuê khi h t h n h p đ ng thuêế ắ ắ ẽ ề ở ữ ả ế ạ ợ ồ  
thì tài s n thuê s  đ c kh u hao theo th i h n thuê n u th i h n thuê ng n h n th i gian s  d ngả ẽ ượ ấ ờ ạ ế ờ ạ ắ ơ ờ ử ụ  
h u ích c a tài s n thuê.ữ ủ ả

4. S  thu  GTGT bên thuê ph i tr  cho bên cho thuê theo đ nh kỳ nh n đ c hóa đ n thanhố ế ả ả ị ậ ượ ơ  
toán ti n thuê tài chính và đ c h ch toán nh  sau: ề ượ ạ ư

- Tr ng h p thuê tài chính dùng vào SXKD hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch u thuườ ợ ị ụ ộ ố ượ ị ế 
GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu  thì s  thu  GTGT ph i tr  t ng kỳ đ c ghi vào bênươ ấ ừ ế ố ế ả ả ừ ượ  
N  TK 133 "Thu  GTGT đ c kh u tr " (1332);ợ ế ượ ấ ừ

- Tr ng h p thuê tài chính dùng vào SXKD hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng không ch u thuườ ợ ị ụ ộ ố ượ ị ế 
GTGT ho c ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p thì s  thu  GTGT ph i tr  t ng kỳ đ cặ ị ế ươ ự ế ố ế ả ả ừ ượ  
ghi vào chi phí SXKD trong kỳ.

5. Tài kho n 212 đ c m  chi ti t đ  theo dõi t ng lo i, t ng TSCĐ đi thuê.ả ượ ở ế ể ừ ạ ừ

K t C u Và N i DUNG Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
Tài Kho n 212 - TSCĐ THUÊ Tài Chínhả

Bên N :ợ

Nguyên giá c a TSCĐ thuê tài chính tăng.ủ

Bên Có:

Nguyên giá c a TSCĐ thuê tài chính gi m do chuy n tr  l i cho bên cho thuê khi h t h nủ ả ể ả ạ ế ạ  
h p đ ng ho c mua l i thành TSCĐ c a doanh nghi p.ợ ồ ặ ạ ủ ệ

S  d  bên N :ố ư ợ

Nguyên giá c a TSCĐ thuê tài chính hi n có.ủ ệ

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi phát sinh chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n tài s n thuê tài chính ự ế ầ ế ả tr c khi nh n tài s nướ ậ ả  
thuê nh : Chi phí đàm phán, ký k t h p đ ng..., ghi:ư ế ợ ồ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nợ ả ướ ắ ạ

Có các TK 111, 112,...

2. Khi chi ti n ng tr c kho n ti n thuê tài chính ho c ký qu  đ m b o vi c thuê tài s n,ề ứ ướ ả ề ặ ỹ ả ả ệ ả  
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ghi:

N  TK 342 - N  dài h n (S  ti n thuê tr  tr c - n u có)ợ ợ ạ ố ề ả ướ ế

N  TK 244 - Ký qu , ký c c dài h nợ ỹ ượ ạ

Có các TK 111, 112,...

3. Tr ng h p n  g c ph i tr  v  thuê tài chính xác đ nh theo giá mua ch a có thu  GTGTườ ợ ợ ố ả ả ề ị ư ế  
mà bên cho thuê đã tr  khi mua TSCĐ đ  cho thuê.ả ể

3.1. Khi nh n TSCĐ thuê tài chính, k  toán căn c  vào h p đ ng thuê tài s n và các ch ng tậ ế ứ ợ ồ ả ứ ừ  
có liên quan ph n ánh giá tr  TSCĐ thuê tài chính theo giá ch a có thu  GTGT đ u vào, ghi:ả ị ư ế ầ

N  TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

Có TK 342 - N  dài h n (Giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ho cợ ạ ị ệ ạ ủ ả ề ố ể ặ  
giá tr  h p lý c a tài s n thuê tr  (-) S  n  g c ph i tr  kỳ này) ị ợ ủ ả ừ ố ợ ố ả ả

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (S  n  g c ph i tr  kỳ này).ợ ạ ế ạ ả ố ợ ố ả ả

3.2. Chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n ho t đ ng thuê tài chính đ c ghi nh n vàoự ế ầ ế ạ ộ ượ ậ  
nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

N  TK 212 - TSCĐ thuê tài chínhợ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n, ho cả ướ ắ ạ ặ

Có các TK 111, 112,... (S  chi phí tr c ti p liên quan đ n ho t đ ng thuê phát sinh khiố ự ế ế ạ ộ  
nh n tài s n thuê tài chính).ậ ả

3.3. Cu i niên đ  k  toán, căn c  vào h p đ ng thuê tài s n xác đ nh s  n  g c thuê tài chínhố ộ ế ứ ợ ồ ả ị ố ợ ố  
đ n h n tr  trong niên đ  k  toán ti p theo, ghi:ế ạ ả ộ ế ế

N  TK 342 - N  dài h nợ ợ ạ

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

3.4. Đ nh kỳ, nh n đ c hóa đ n thanh toán ti n thuê tài chính: ị ậ ượ ơ ề

a) Tr ng h p TSCĐ thuê tài chính dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d chườ ợ ạ ộ ả ấ ị  
v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu :ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế

- Khi xu t ti n tr  n  g c, ti n lãi thuê và thu  GTGT cho đ n v  cho thuê, ghi:ấ ề ả ợ ố ề ế ơ ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Ti n lãi thuê tr  kỳ này)ợ ề ả

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (N  g c tr  kỳ này)ợ ợ ạ ế ạ ả ợ ố ả

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112,...

- Khi nh n đ c hóa đ n thanh toán ti n thuê tài s n nh ng doanh nghi p ch a tr  ti n ngay,ậ ượ ơ ề ả ữ ệ ư ả ề  
căn c  vào hóa đ n ph n ánh s  n  ph i tr  lãi thuê tài chính và s  thu  GTGT vào TK 315 - Nứ ơ ả ố ợ ả ả ố ế ợ  
dài h n đ n h n tr , ghi:ạ ế ạ ả

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Ti n lãi thuê)ợ ề
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N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

b) Tr ng h p TSCĐ thuê tài chính dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  khôngườ ợ ả ấ ị ụ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p:ộ ố ượ ị ế ặ ị ế ươ ự ế

- Khi xu t ti n tr  n  g c, ti n lãi thuê và thu  GTGT cho đ n v  cho thuê, ghi:ấ ề ả ợ ố ề ế ơ ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Ti n lãi thuê tr  kỳ này)ợ ề ả

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (N  g c tr  kỳ này)ợ ợ ạ ế ạ ả ợ ố ả

N  các TK 623, 627, 641, 642 (S  thu  GTGT tr  kỳ này)ợ ố ế ả

Có các TK 111, 112,...

- Khi nh n đ c hóa đ n thanh toán ti n thuê tài chính nh ng doanh nghi p ch a tr  ti n ngay,ậ ượ ơ ề ư ệ ư ả ề  
căn c  vào hóa đ n ph n ánh s  n  ph i tr  lãi thuê tài chính và s  thu  GTGT ph i tr  vào TK 315ứ ơ ả ố ợ ả ả ố ế ả ả  
“N  dài h n đ n h n tr ”, ghi: ợ ạ ế ạ ả

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Ti n lãi thuê ph i tr  kỳ này)ợ ề ả ả

N  các TK 623, 627, 641, 642 (S  thu  GTGT ph i tr  kỳ này)ợ ố ế ả ả

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

4. Tr ng h p n  g c ph i tr  v  thuê tài chính xác đ nh theo giá mua có thu  GTGT mà bênườ ợ ợ ố ả ả ề ị ế  
cho thuê đã tr  khi mua TSCĐ đ  cho thuê:ả ể

4.1. Khi nh n TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nh n n  c  s  thu  GTGT do bên cho thuê đãậ ậ ợ ả ố ế  
tr  khi mua TSCĐ đ  cho thuê mà bên thuê ph i hoàn l i cho bên cho thuê, k  toán căn c  vào h pả ể ả ạ ế ứ ợ  
đ ng thuê tài chính và các ch ng t  liên quan ph n ánh giá tr  TSCĐ thuê tài chính theo giá ch a cóồ ứ ừ ả ị ư  
thu  GTGT ph i hoàn l i cho bên cho thuê, ghi:ế ả ạ

N  TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 138 - Ph i thu khác (S  thu  GTGT đ u vào c a TSCĐ thuê tài chính)ợ ả ố ế ầ ủ

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (S  n  ph i tr  kỳ này có c  thu  GTGT)ợ ạ ế ạ ả ố ợ ả ả ả ế

Có TK 342 - N  dài h n (Giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ho cợ ạ ị ệ ạ ủ ả ề ố ể ặ  
giá tr  h p lý c a tài s n thuê tr  (-) S  n  ph i tr  kỳ này c ng (+) Sị ợ ủ ả ừ ố ợ ả ả ộ ố 
thu  GTGT bên thuê còn ph i tr  d n trong su t th i h n thuê).ế ả ả ầ ố ờ ạ

4.2. Chi phí tr c ti p ban đ u đ c ghi nh n vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:ự ế ầ ượ ậ

N  TK 212 - TSCĐ thuê tài chínhợ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

Có các TK 111, 112,... (Chi phí tr c ti p phát sinh liên quan đ n ho t ự ế ế ạ đ ng thuê tài chínhộ  
khi nh n tài s n thuê tài chính).ậ ả

4.3. Cu i niên đ  k  toán, căn c  vào h p đ ng thuê tài chính xác đ nh s  n  g c thuê tàiố ộ ế ứ ợ ồ ị ố ợ ố  
chính đ n h n tr  trong niên đ  k  toán ti p theo, ghi: ế ạ ả ộ ế ế

N  TK 342 - N  dài h nợ ợ ạ
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Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

4.4. Đ nh kỳ, ph n ánh vi c thanh toán ti n thuê tài s n:ị ả ệ ề ả

- Khi xu t ti n tr  n  g c và ti n lãi thuê tài s n cho đ n v  cho thuê, ghi:ấ ề ả ợ ố ề ả ơ ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Ti n lãi thuê tr  kỳ này)ợ ề ả

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (N  g c tr  kỳ này có c  thu  GTGT)ợ ợ ạ ế ạ ả ợ ố ả ả ế

Có các TK 111, 112,...

- Căn c  vào hóa đ n thanh toán ti n thuê ph n ánh s  thu  GTGT ph i thanh toán cho bênứ ơ ề ả ố ế ả  
cho thuê trong kỳ:

+ Tr ng h p TSCĐ thuê tài chính dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  thu cườ ợ ả ấ ị ụ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 138 - Ph i thu khác.ả

+ Tr ng h p TSCĐ thuê tài chính dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  khôngườ ợ ả ấ ị ụ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ộ ố ượ ị ế ặ ị ế ươ ự ế

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 138 - Ph i thu khácả

- Khi nh n đ c hóa đ n thanh toán ti n thuê tài chính nh ng doanh nghi p ch a tr  ti nậ ượ ơ ề ư ệ ư ả ề  
ngay, căn c  vào hóa đ n ph n ánh s  lãi thuê tài chính ph i tr  kỳ này vào TK 315 “N  dài h nứ ơ ả ố ả ả ợ ạ  
đ n h n tr ”, ghi:ế ạ ả

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (Ti n lãi thuê ph i tr  kỳ này).ợ ạ ế ạ ả ề ả ả

- Đ ng th i, căn c  hóa đ n thanh toán ti n thuê ph n ánh s  thu  GTGT ph i hoàn l i choồ ờ ứ ơ ề ả ố ế ả ạ  
bên cho thuê trong kỳ gi ng nh  tr ng h p xu t ti n tr  n  khi nh n đ c hóa đ n.ố ư ườ ợ ấ ề ả ợ ậ ượ ơ

5. Khi tr  phí cam k t s  d ng v n ph i tr  cho bên cho thuê tài s n, ghi:ả ế ử ụ ố ả ả ả

 N  TK 635 - Chi phí tài chính.ợ

Có các TK 111, 112,...

6. Khi tr  l i TSCĐ thuê tài chính theo quy đ nh c a h p đ ng thuê cho bên cho thuê, k  toánả ạ ị ủ ợ ồ ế  
ghi gi m giá tr  TSCĐ thuê tài chính, ghi:ả ị

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2142)ợ

Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính.

7. Tr ng h p trong h p đ ng thuê tài s n quy đ nh bên đi thuê ch  thuê h t m t ph n giá trườ ợ ợ ồ ả ị ỉ ế ộ ầ ị  
tài s n, sau đó mua l i thì khi nh n chuy n giao quy n s  h u tài s n, k  toán ghi gi m TSCĐ thuêả ạ ậ ể ề ở ữ ả ế ả  
tài chính và ghi tăng TSCĐ h u hình thu c s  h u c a doanh nghi p. Khi chuy n t  tài s n thuê tàiữ ộ ở ữ ủ ệ ể ừ ả  
chính sang tài s n thu c s  h u c a doanh nghi p, ghi:ả ộ ở ữ ủ ệ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ
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Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá tr  còn l i c a TSCĐ thuê tài chính)ị ạ ủ

Có các TK 111, 112,... (S  ti n ph i tr  thêm).ố ề ả ả

Đ ng th i chuy n giá tr  hao mòn, ghi:ồ ờ ể ị

N  TK 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chínhợ

Có TK 2141 - Hao mòn TSCĐ h u hình.ữ

8. K  toán giao d ch bán và thuê l i tài s n là thuê tài chính:ế ị ạ ả

8.1. Tr ng h p giao d ch bán và thuê l i v i giá bán tài s n cao h n giá tr  còn l i c aườ ợ ị ạ ớ ả ơ ị ạ ủ  
TSCĐ:

- K  toán giao d ch bán (Xem nghi p v  7.3 - Tài kho n 711)ế ị ệ ụ ả

Các bút toán ghi nh n tài s n thuê và n  ph i tr  v  thuê tài chính, tr  ti n thuê t ng kỳ th cậ ả ợ ả ả ề ả ề ừ ự  
hi n theo nghi p v  3 và nghi p v  4 c a TK 212).ệ ệ ụ ệ ụ ủ

- Đ nh kỳ, k  toán tính, trích kh u hao TSCĐ thuê tài chính vào chi phí s n xu t, kinh doanh,ị ế ấ ả ấ  
ghi:

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính.

- Đ nh kỳ, k t chuy n chênh l ch gi a giá bán l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuêị ế ể ệ ữ ớ ơ ị ạ ủ  
l i ghi gi m chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ phù h p v i th i gian thuê tài s n, ghi:ạ ả ả ấ ợ ớ ờ ả

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có các TK 623, 627, 641, 642,...

8.2. Tr ng h p giao d ch bán và thuê l i v i giá th p h n giá tr  còn l i c a TSCĐ:ườ ợ ị ạ ớ ấ ơ ị ạ ủ

- K  toán giao d ch bán (Xem nghi p v  7.2 - Tài kho n 711)ế ị ệ ụ ả

- Các bút toán ghi nh n tài s n thuê và n  ph i tr  v  thuê tài chính, tr  ti n thuê t ng kỳậ ả ợ ả ả ề ả ề ừ  
th c hi n theo nghi p v  3 và nghi p v  4 c a TK 212).ự ệ ệ ụ ệ ụ ủ

- Đ nh kỳ, k t chuy n s  chênh l ch nh  h n (l ) gi a giá bán và giá tr  còn l i c a TSCĐị ế ể ố ệ ỏ ơ ỗ ữ ị ạ ủ  
bán và thuê l i ghi tăng chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ, ghi:ạ ả ấ

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ
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tài kho n 213ả
tài s n c  đ nh vô hìnhả ố ị

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m TSCĐ vôả ể ả ị ệ ế ộ ả  
hình c a doanh nghi p.ủ ệ

TSCĐ vô hình là tài s n không có hình thái v t ch t, nh ng xác đ nh đ c giá tr  và do doanhả ậ ấ ư ị ượ ị  
nghi p n m gi , s  d ng trong SXKD, cung c p d ch v  ho c cho các đ i t ng khác thuê, phùệ ắ ữ ử ụ ấ ị ụ ặ ố ượ  
h p v i tiêu chu n ghi nh n TSCĐ vô hình.ợ ớ ẩ ậ

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Nguyên giá c a TSCĐ vô hình là toàn b  các chi phí mà doanh nghi p ph i b  ra đ  cóủ ộ ệ ả ỏ ể  
đ c TSCĐ vô hình tính đ n th i đi m đ a tài s n đó vào s  d ng theo d  ki n.ượ ế ờ ể ư ả ử ụ ự ế

- Nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng bi t, bao g m giá mua (tr  (-) các kho n đ c chi t kh uệ ồ ừ ả ượ ế ấ  
th ng m i ho c gi m giá), các kho n thu  (không bao g m các kho n thu  đ c hoàn l i) và các chiươ ạ ặ ả ả ế ồ ả ế ượ ạ  
phí liên quan tr c ti p đ n vi c đ a tài s n vào s  d ng theo d  tính;ự ế ế ệ ư ả ử ụ ự

- Tr ng h p TSCĐ vô hình mua s m đ c thanh toán theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp,ườ ợ ắ ượ ươ ứ ả ậ ả  
nguyên giá c a TSCĐ vô hình đ c ph n ánh theo giá mua tr  ti n ngay t i th i đi m mua. Kho nủ ượ ả ả ề ạ ờ ể ả  
chênh l ch gi a giá mua tr  ch m và giá mua tr  ti n ngay đ c h ch toán vào chi phí SXKD theo kỳệ ữ ả ậ ả ề ượ ạ  
h n thanh toán, tr  khi s  chênh l ch đó đ c tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình (v n hóa) theo quyạ ừ ố ệ ượ ố  
đ nh c a chu n m c k  toán “Chi phí đi vay”;ị ủ ẩ ự ế

- TSCĐ vô hình hình thành t  vi c trao đ i, thanh toán b ng ch ng t  liên quan đ n quy n sừ ệ ổ ằ ứ ừ ế ề ở 
h u v n c a đ n v , thì nguyên giá c a nó là giá tr  h p lý c a các ch ng t  đ c phát hành liênữ ố ủ ơ ị ủ ị ợ ủ ứ ừ ượ  
quan đ n quy n s  h u v n c a đ n v ; ế ề ở ữ ố ủ ơ ị

- Nguyên giá TSCĐ vô hình là quy n s  d ng đ t có th i h n: Là giá tr  quy n s  d ng đ tề ử ụ ấ ờ ạ ị ề ử ụ ấ  
khi doanh nghi p đi thuê đ t tr  ti n thuê 1 l n cho nhi u năm và đ c c p gi y ch ng nh nệ ấ ả ề ầ ề ượ ấ ấ ứ ậ  
quy n s  d ng đ t ho c s  ti n đã tr  khi nh n chuy n nh ng quy n s  d ng đ t h p pháp,ề ử ụ ấ ặ ố ề ả ậ ể ượ ề ử ụ ấ ợ  
ho c giá tr  quy n s  d ng đ t nh n v n góp;ặ ị ề ử ụ ấ ậ ố

- Nguyên giá TSCĐ vô hình là quy n s  d ng đ t không có th i h n là s  ti n đã tr  khi chuy nề ử ụ ấ ờ ạ ố ề ả ể  
nh ng quy n s  d ng đ t h p pháp (g m chi phí đã tr  cho t  ch c, cá nhân chuy n nh ng ho c chiượ ề ử ụ ấ ợ ồ ả ổ ứ ể ượ ặ  
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phí đ n bù, gi i phóng m t b ng, san l p m t b ng, l  phí tr c b ...).ề ả ặ ằ ấ ặ ằ ệ ướ ạ

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đ c Nhà n c c p ho c đ c t ng, bi u, đ c xác đ nh theoượ ướ ấ ặ ượ ặ ế ượ ị  
giá tr  h p lý ban đ u c ng (+) Các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c đ a tài s n vào s  d ngị ợ ầ ộ ự ế ế ệ ư ả ử ụ  
theo d  tính.ự

2. Toàn b  chi phí th c t  phát sinh liên quan đ n giai đo n tri n khai đ c t p h p vào chiộ ự ế ế ạ ể ượ ậ ợ  
phí SXKD trong kỳ. T  th i đi m xét th y k t qu  tri n khai th a mãn đ c đ nh nghĩa và tiêuừ ờ ể ấ ế ả ể ỏ ượ ị  
chu n ghi nh n TSCĐ vô hình quy đ nh  Chu n m c k  toán s  04 “TSCĐ vô hình” thì các chi phíẩ ậ ị ở ẩ ự ế ố  
giai đo n tri n khai đ c t p h p vào TK 241 “Xây d ng c  b n d  dang” (2412). Khi k t thúcạ ể ượ ậ ợ ự ơ ả ở ế  
giai đo n tri n khai các chi phí hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình trong giai đo n tri n khai ph iạ ể ạ ể ả  
đ c k t chuy n vào bên N  Tài kho n 213 “TSCĐ vô hình”.ượ ế ể ợ ả

3. Trong quá trình s  d ng ph i ti n hành trích kh u hao TSCĐ vô hình vào chi phí SXKDử ụ ả ế ấ  
theo quy đ nh c a Chu n m c k  toán TSCĐ vô hình. Riêng đ i v i TSCĐ là quy n s  d ng đ tị ủ ẩ ự ế ố ớ ề ử ụ ấ  
thì ch  tính kh u hao đ i v i nh ng TSCĐ vô hình là quy n s  d ng có th i h n.ỉ ấ ố ớ ữ ề ử ụ ờ ạ

4. Chi phí liên quan đ n TSCĐ vô hình phát sinh sau khi ghi nh n ban đ u ph i đ c ghiế ậ ầ ả ượ  
nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ, tr  khi th a mãn đ ng th i 2 đi u ki n sau thì đ cậ ả ấ ừ ỏ ồ ờ ề ệ ượ  
ghi tăng nguyên giá TSCĐ vô hình: 

- Chi phí phát sinh có kh  năng làm cho TSCĐ vô hình t o ra l i ích kinh t  trong t ng laiả ạ ợ ế ươ  
nhi u h n m c ho t đ ng đ c đánh giá ban đ u;ề ơ ứ ạ ộ ượ ầ

- Chi phí đ c xác đ nh m t cách ch c ch n và g n li n v i TSCĐ vô hình c  th .ượ ị ộ ắ ắ ắ ề ớ ụ ể

5. Chi phí phát sinh đem l i l i ích kinh t  trong t ng lai cho doanh nghi p g m: chi phíạ ợ ế ươ ệ ồ  
thành l p doanh nghi p, chi phí đào t o nhân viên, chi phí qu ng cáo phát sinh trong giai đo n tr cậ ệ ạ ả ạ ướ  
ho t đ ng c a doanh nghi p m i thành l p, chi phí cho giai đo n nghiên c u, chi phí chuy n d chạ ộ ủ ệ ớ ậ ạ ứ ể ị  
đ a đi m đ c ghi nh n là chi phí SXKD trong kỳ ho c đ c phân b  d n vào chi phí SXKD trongị ể ượ ậ ặ ượ ổ ầ  
th i gian t i đa không quá 3 năm.ờ ố

6. Chi phí liên quan đ n tài s n vô hình đã đ c doanh nghi p ghi nh n là chi phí đ  xác đ nhế ả ượ ệ ậ ể ị  
k t qu  ho t đ ng kinh doanh trong kỳ tr c đó thì không đ c tái ghi nh n vào nguyên giá TSCĐế ả ạ ộ ướ ượ ậ  
vô hình.

7. Các nhãn hi u hàng hóa, quy n phát hành, danh sách khách hàng và các kho n m c t ngệ ề ả ụ ươ  
t  đ c hình thành trong n i b  doanh nghi p không đ c ghi nh n là TSCĐ vô hình.ự ượ ộ ộ ệ ượ ậ

8. TSCĐ vô hình đ c theo dõi chi ti t theo t ng đ i t ng ghi TSCĐ trong “S  tài s n cượ ế ừ ố ượ ổ ả ố 
đ nh”.ị

k t c u và n i dung ph n nh c aế ấ ộ ả ả ủ
tài kho n 213 - tscđ vô hìnhả

Bên N :ợ

Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng.
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Bên Có:

Nguyên giá TSCĐ vô hình gi m.ả

S  d  bên N :ố ư ợ

Nguyên giá TSCĐ vô hình hi n có  doanh nghi p.ệ ở ệ

Tài kho n 213 - TSCĐ vô hình, có 7 tài kho n c p 2:ả ả ấ

- Tài kho n 2131 - Quy n s  d ng đ t:ả ề ử ụ ấ  Ph n ánh giá tr  TSCĐ vô hình là toàn b  các chi phí th c tả ị ộ ự ế 
đã chi ra có liên quan tr c ti n t i đ t s  d ng, bao g m: Ti n chi ra đ  có quy n s  d ng đ t, chi phí choự ế ớ ấ ử ụ ồ ề ể ề ử ụ ấ  
đ n bù, gi i phóng m t b ng, san l p m t b ng (tr ng h p quy n s  d ng đ t riêng bi t đ i v i giaiề ả ặ ằ ấ ặ ằ ườ ợ ề ử ụ ấ ệ ố ớ  
đo n đ u t  nhà c a, v t ki n trúc trên đ t), l  phí tr c b  (n u có)... Tài kho n này không bao g m cácạ ầ ư ử ậ ế ấ ệ ướ ạ ế ả ồ  
chi phí chi ra đ  xây d ng các công trình trên đ t.ể ự ấ

- Tr ng h p doanh nghi p đ c Nhà n c giao đ t mà không ph i tr  ti n ho c ph i trườ ợ ệ ượ ướ ấ ả ả ề ặ ả ả 
ti n thuê đ t hàng năm thì ti n thuê đ t hàng năm đ c tính vào chi phí, không đ c ghi nh nề ấ ề ấ ượ ượ ậ  
quy n s  d ng đ t đó là TSCĐ vô hình vào TK 2131.ề ử ụ ấ

- Tài kho n 2132 - Quy n phát hành:ả ề  Ph n ánh giá tr  TSCĐ vô hình là toàn b  các chi phíả ị ộ  
th c t  doanh nghi p đã chi ra đ  có quy n phát hành.ự ế ệ ể ề

- Tài kho n 2133- B n quy n, b ng sáng ch :ả ả ề ằ ế  Ph n ánh giá tr  TSCĐ vô hình là các chi phíả ị  
th c t  chi ra đ  có b n quy n tác gi , b ng sáng ch .ự ế ể ả ề ả ằ ế

- Tài kho n 2134 - Nhãn hi u hàng hóa:ả ệ  Ph n ánh giá tr  TSCĐ vô hình là các chi phí th c tả ị ự ế 
liên quan tr c ti p t i vi c mua nhãn hi u hàng hóa.ự ế ớ ệ ệ

- Tài kho n 2135 - Ph n m m máy vi tính:ả ầ ề  Ph n ánh giá tr  TSCĐ vô hình là toàn b  các chiả ị ộ  
phí th c t  doanh nghi p đã chi ra đ  có ph n m m máy vi tính.ự ế ệ ể ầ ề

- Tài kho n 2136 - Gi y phép và gi y phép nh ng quy n:ả ấ ấ ượ ề  Ph n ánh giá tr  TSCĐ vô hình làả ị  
các kho n chi ra đ  doanh nghi p có đ c gi y phép ho c gi y phép nh ng quy n th c hi nả ể ệ ượ ấ ặ ấ ượ ề ự ệ  
công vi c đó, nh : Gi y phép khai thác, gi y phép s n xu t lo i s n ph m m i,...ệ ư ấ ấ ả ấ ạ ả ẩ ớ

- Tài kho n 2138 - TSCĐ vô hình khác:ả  Ph n ánh giá tr  các lo i TSCĐ vô hình khác ch a quyả ị ạ ư  
đ nh ph n ánh  các tài kho n trên.ị ả ở ả

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. H ch toán các nghi p v  mua TSCĐ vô hình:ạ ệ ụ

- Tr ng h p mua TSCĐ vô hình dùng vào SXKD hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch uườ ợ ị ụ ộ ố ượ ị  
thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ế ươ ấ ừ

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàngề ử

Có TK 141 - T m ngạ ứ
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Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán. ả ả ườ

- Tr ng h p mua TSCĐ vô hình dùng vào SXKD hàng hóa, d ch v  không thu c đ i t ngườ ợ ị ụ ộ ố ượ  
ch u thu  GTGT, ghi:ị ế

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 112, 331,...(T ng giá thanh toán)ổ

2. Tr ng h p mua TSCĐ vô hình theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp: ườ ợ ươ ứ ả ậ ả

- Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào SXKD hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGTị ụ ộ ố ượ ị ế  
tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ươ ấ ừ

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - Theo giá mua tr  ti n ngay ch a có thu  GTGT)ợ ả ề ư ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Ph n lãi tr  ch m, tr  góp tính b ng s  chênh l chợ ả ướ ạ ầ ả ậ ả ằ ố ệ  
gi a T ng s  ti n ph i thanh toán tr  (-) Giá mua tr  ti n ngay và thu  GTGTữ ổ ố ề ả ừ ả ề ế  
đ u vào (N u có)) ầ ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào SXKD hàng hóa, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thuị ụ ộ ố ượ ị ế 
GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ặ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - Theo giá mua tr  ti n ngay đã có thu  GTGT)ợ ả ề ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Ph n lãi tr  ch m, tr  góp tính b ng s  chênh l chợ ả ướ ạ ầ ả ậ ả ằ ố ệ  
gi a t ng s  ti n ph i thanh toán tr  (-) Giá mua tr  ti n ngay)ữ ổ ố ề ả ừ ả ề

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- Hàng kỳ tính s  lãi ph i tr  v  mua TSCĐ vô hình theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp, ghi:ố ả ả ề ươ ứ ả ậ ả

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

- Khi thanh toán ti n cho ng i bán, ghi:ề ườ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có các TK 111, 112,...

3. TSCĐ vô hình mua d i hình th c trao đ i.ướ ứ ổ

3.1. Tr ng h p trao đ i hai TSCĐ vô hình t ng t :ườ ợ ổ ươ ự

Khi nh n TSCĐ vô hình t ng t  do trao đ i v i m t TSCĐ vô hình t ng t  và đ a vào sậ ươ ự ổ ớ ộ ươ ự ư ử  
d ng ngay cho SXKD, ghi: ụ

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá TSCĐ vô hình nh n v  ghi theo giá tr  còn l i c aợ ậ ề ị ạ ủ  
TSCĐ đ a đi trao đ i)ư ổ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (Giá tr  đã kh u hao c a TSCĐ đ a đi trao đ i)ợ ị ấ ủ ư ổ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá c a TSCĐ vô hình đ a đi trao đ i)ủ ư ổ
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3.2. Tr ng h p trao đ i hai TSCĐ vô hình không t ng t :ườ ợ ổ ươ ự

- Ghi gi m TSCĐ vô hình đ a đi trao đ i, ghi:ả ư ổ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  đã kh u hao)ợ ị ấ

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i c a TSCĐ đ a đi trao đ i) ợ ị ạ ủ ư ổ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

- Đ ng th i ph n ánh s  thu nh p do trao đ i TSCĐ, ghi:ồ ờ ả ố ậ ổ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán)ợ ả ủ ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá tr  h p lý c a TSCĐ đ a đi trao đ i) ậ ị ợ ủ ư ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (n u có).ế ả ộ ế

- Ghi tăng TSCĐ vô hình nh n trao đ i v , ghi:ậ ổ ề

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá tr  h p lý c a TSCĐ nh n v ) ợ ị ợ ủ ậ ề

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332) (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán).ả ủ ổ

4. Giá tr  TSCĐ vô hình đ c hình thành t  n i b  doanh nghi p trong giai đo n tri n khai:ị ượ ừ ộ ộ ệ ạ ể

4.1. Khi phát sinh chi phí trong giai đo n tri n khai xét th y k t qu  tri n khai không th aạ ể ấ ế ả ể ỏ  
mãn đ nh nghĩa và tiêu chu n ghi nh n TSCĐ vô hình thì t p h p vào chi phí s n xu t, kinh doanhị ẩ ậ ậ ợ ả ấ  
trong kỳ ho c t p h p vào chi phí tr  tr c dài h n, ghi:ặ ậ ợ ả ướ ạ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (tr ng h p giá tr  l n) ho cợ ả ướ ạ ườ ợ ị ớ ặ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có các TK 111, 112, 152, 153, 331,...

4.2. Khi xét th y k t qu  tri n khai th a mãn đ nh nghĩa và tiêu chu n ghi nh n TSCĐ vôấ ế ả ể ỏ ị ẩ ậ  
hình thì:

a) T p h p chi phí th c t  phát sinh  giai đo n tri n khai đ  hình thành nguyên giá TSCĐ vôậ ợ ự ế ở ạ ể ể  
hình, ghi:

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dangợ ự ơ ả ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332 - n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 152, 153, 331,...

b) Khi k t thúc giai đo n tri n khai, k  toán ph i xác đ nh t ng chi phí th c t  phát sinh hìnhế ạ ể ế ả ị ổ ự ế  
thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi:

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang.ự ơ ả ở

5. Khi mua TSCĐ vô hình là quy n s  d ng đ t cùng v i mua nhà c a, v t ki n trúc trên đ tề ử ụ ấ ớ ử ậ ế ấ  
thì ph i xác đ nh riêng bi t giá tr  TSCĐ vô hình là quy n s  d ng đ t, TSCĐ h u hình là nhà c a,ả ị ệ ị ề ử ụ ấ ữ ử  
v t ki n trúc, ghi:ậ ế
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N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá nhà c a, v t ki n trúc) ợ ữ ử ậ ế

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá quy n s  d ng đ t)ợ ề ử ụ ấ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332 - n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

6. Khi TSCĐ vô hình hình thành t  vi c trao đ i thanh toán b ng ch ng t  liên quan đ nừ ệ ổ ằ ứ ừ ế  
quy n s  h u v n c a các công ty c  ph n, nguyên giá TSCĐ vô hình là giá tr  h p lý c a cácề ở ữ ố ủ ổ ầ ị ợ ủ  
ch ng t  đ c phát hành liên quan đ n quy n s  h u v n, ghi:ứ ừ ượ ế ề ở ữ ố

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4111, 4112).ồ ố

7. Khi doanh nghi p đ c tài tr , bi u, t ng TSCĐ vô hình đ a vào s  d ng ngay cho ho tệ ượ ợ ế ặ ư ử ụ ạ  
đ ng SXKD:ộ

Khi nh n TSCĐ vô hình đ c tài tr , bi u, t ng, ghi:ậ ượ ợ ế ặ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

Các chi phí phát sinh liên quan đ n TSCĐ vô hình nh n tài tr , bi u, t ng, ghi:ế ậ ợ ế ặ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có TK 111, 112,...

8. Khi doanh nghi p nh n v n góp liên doanh b ng quy n s  d ng đ t, căn c  vào h  sệ ậ ố ằ ề ử ụ ấ ứ ồ ơ 
giao quy n s  d ng đ t, ghi:ề ử ụ ấ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4111).ồ ố

9. Khi có quy t đ nh chuy n m c đích s  d ng c a BĐS đ u t  là quy n s  d ng đ t sangế ị ể ụ ử ụ ủ ầ ư ề ử ụ ấ  
TSCĐ vô hình, ghi:

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (2131)ợ

Có TK 217 - BĐS đ u t .ầ ư

Đ ng th i k t chuy n s  hao mòn lũy k  c a BĐS đ u t  sang s  hao mòn lũy k  c a TSCĐồ ờ ế ể ố ế ủ ầ ư ố ế ủ  
vô hình, ghi:

N  TK 2147 - Hao mòn BĐS đ u tợ ầ ư

Có TK 2143 - Hao mòn TSCĐ vô hình.

10. Khi đ u t  vào Công ty liên k t d i hình th c góp v n b ng TSCĐ vô hình, căn c  vàoầ ư ế ướ ứ ố ằ ứ  
giá đánh giá l i c a TSCĐ vô hình gi a doanh nghi p và công ty liên k t.ạ ủ ữ ệ ế

10.1. Tr ng h p giá đánh giá l i xác đ nh là v n góp nh  h n giá tr  còn l i c a TSCĐ vôườ ợ ạ ị ố ỏ ơ ị ạ ủ  
hình đ a đi góp v n, ghi:ư ố

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế
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N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143)ợ

N  TK 811 - Chi phí khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá tr  còn l i c aợ ố ệ ữ ạ ỏ ơ ị ạ ủ  
TSCĐ vô hình)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình.

10.2. Tr ng h p giá đánh giá l i xác đ nh là v n góp l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ vôườ ợ ạ ị ố ớ ơ ị ạ ủ  
hình đ a đi góp v n, ghi:ư ố

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143)ợ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i và giá tr  còn l i c aậ ố ệ ữ ạ ị ạ ủ  
TSCĐ vô hình).

11. Khi góp v n b ng TSCĐ vô hình vào c  s  liên doanh đ ng ki m soát ố ằ ơ ở ồ ể

11.1. Tr ng h p giá đánh giá l i xác đ nh là v n góp nh  h n giá tr  còn l i c a TSCĐ vôườ ợ ạ ị ố ỏ ơ ị ạ ủ  
hình đem đi góp v n, ghi:ố

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá tr  do các bên liên doanh đánh giá)ợ ố ị

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (S  kh u hao đã trích)ợ ố ấ

N  TK 811 - Chi phí khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá tr  còn l i c aợ ố ệ ữ ạ ỏ ơ ị ạ ủ  
TSCĐ vô hình)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

11.2. Tr ng h p giá đánh giá l i xác đ nh là v n góp l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ vôườ ợ ạ ị ố ớ ơ ị ạ ủ  
hình đem đi góp v n thì s  chênh l ch gi a giá đánh giá l i và giá tr  còn l i c a TSCĐ đem đi gópố ố ệ ữ ạ ị ạ ủ  
v n đ c ghi nh n vào TK 711 “Thu nh p khác” là ph n chênh l ch tính t ng ng cho ph n l iố ượ ậ ậ ầ ệ ươ ứ ầ ợ  
ích c a các bên khác trong liên doanh, ph n còn l i t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liênủ ầ ạ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
doanh đ c ghi nh n vào TK 3387 “Doanh thu ch a th c hi n”, ghi:ượ ậ ư ự ệ

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá tr  do các bên liên doanh đánh giá)ợ ố ị

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (S  kh u hao đã trích)ợ ố ấ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá)

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  chênh l ch gi a giá tr  do các bên liên doanh đánh giáậ ố ệ ữ ị  
l i l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ t ng ng v i ph n l i ích c a cácạ ớ ơ ị ạ ủ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
bên khác trong liên doanh)

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (S  chênh l ch gi a giá tr  do các bên liênư ự ệ ố ệ ữ ị  
doanh đánh giá l i l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ s  đ c hoãn l iạ ớ ơ ị ạ ủ ẽ ượ ạ  
ph n chênh l ch t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liên doanh).ầ ệ ươ ứ ớ ầ ợ ủ

- Đ nh kỳ, căn c  vào th i gian s  d ng h u ích c a TSCĐ mà c  s  kinh doanh đ ng ki mị ứ ờ ử ụ ữ ủ ơ ở ồ ể  
soát s  d ng, k  toán phân b  s  doanh thu ch a th c hi n vào thu nh p khác trong kỳ, ghi:ử ụ ế ổ ố ư ự ệ ậ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chi ti t chênh l ch do đánh giá l i TSCĐ đem đi gópợ ư ự ệ ế ệ ạ  
v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát)ố ơ ở ồ ể
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Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

12. H ch toán vi c nh ng bán, thanh lý TSCĐ vô hình đ c quy đ nh nh  h ch toán nh ngạ ệ ượ ượ ị ư ạ ượ  
bán, thanh lý TSCĐ h u hình (Xem h ng d n  TK 211).ữ ướ ẫ ở

tài kho n 214ả
hao mòn tài s n c  đ nhả ố ị

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình tăng, gi m giá tr  hao mòn và giá tr  hao mòn lũyả ể ả ả ị ị  
k  c a các lo i TSCĐ và b t đ ng s n (BĐS) đ u t  trong quá trình s  d ng do trích kh u haoế ủ ạ ấ ộ ả ầ ư ử ụ ấ  
TSCĐ, BĐS đ u t  và nh ng kho n tăng, gi m hao mòn khác c a TSCĐ, BĐS đ u t .ầ ư ữ ả ả ủ ầ ư

174



h ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quy đ nh sauạ ả ầ ọ ộ ố ị

1. V  nguyên t c, m i TSCĐ, BĐS đ u t  hi n có c a doanh nghi p có liên quan đ n s nề ắ ọ ầ ư ệ ủ ệ ế ả  
xu t, kinh doanh (g m c  tài s n ch a dùng, không c n d ng, ch  thanh lý) đ u ph i trích kh uấ ồ ả ả ư ầ ừ ờ ề ả ấ  
hao theo quy đ nh hi n hành. Kh u hao TSCĐ dùng trong s n xu t, kinh doanh và kh u hao BĐSị ệ ấ ả ấ ấ  
đ u t  h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ; kh u hao TSCĐ ch a dùng, không c nầ ư ạ ả ấ ấ ư ầ  
dùng, ch  thanh lý h ch toán vào chi phí khác. Các tr ng h p đ c bi t không ph i trích kh u haoờ ạ ườ ợ ặ ệ ả ấ  
(nh  TSCĐ d  tr , TSCĐ dùng chung cho xã h i...), doanh nghi p ph i th c hi n theo chính sáchư ự ữ ộ ệ ả ự ệ  
tài chính hi n hành. Đ i v i TSCĐ dùng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án ho c dùng vào m c đíchệ ố ớ ạ ộ ự ệ ự ặ ụ  
phúc l i thì không ph i trích kh u hao tính vào chi phí mà ch  tính hao mòn TSCĐ.ợ ả ấ ỉ

2. Căn c  vào chính sách tài chính và chu n m c k  toán hi n hành, căn c  vào yêu c u qu nứ ẩ ự ế ệ ứ ầ ả  
lý c a doanh nghi p đ  l a ch n 1 trong 3 ph ng pháp tính, trích kh u hao phù h p cho t ngủ ệ ể ự ọ ươ ấ ợ ừ  
TSCĐ, BĐS đ u t  nh m kích thích s  phát tri n s n xu t, kinh doanh, đ m b o vi c thu h i v nầ ư ằ ự ể ả ấ ả ả ệ ồ ố  
nhanh, đ y đ  và phù h p v i kh  năng trang tr i chi phí c a doanh nghi p.ầ ủ ợ ớ ả ả ủ ệ

Ph ng pháp kh u hao đ c áp d ng cho t ng TSCĐ, BĐS đ u t  ph i đ c th c hi nươ ấ ượ ụ ừ ầ ư ả ượ ự ệ  
nh t quán và có th  đ c thay đ i khi có s  thay đ i đáng k  cách th c thu h i l i ích kinh t  c aấ ể ượ ổ ự ổ ể ứ ồ ợ ế ủ  
TSCĐ và BĐS đ u t .ầ ư

3. Th i gian kh u hao và ph ng pháp kh u hao TSCĐ ph i đ c xem xét l i ít nh t là vàoờ ấ ươ ấ ả ượ ạ ấ  
cu i m i năm tài chính. N u th i gian s  d ng h u ích c tính c a tài s n khác bi t l n so v i cácố ỗ ế ờ ử ụ ữ ướ ủ ả ệ ớ ớ  

c tính tr c đó thì th i gian kh u hao ph i đ c thay đ i t ng ng. Ph ng pháp kh u haoướ ướ ờ ấ ả ượ ổ ươ ứ ươ ấ  
TSCĐ đ c thay đ i khi có s  thay đ i đáng k  cách th c c tính thu h i l i ích kinh t  c a TSCĐ.ượ ổ ự ổ ể ứ ướ ồ ợ ế ủ  
Tr ng h p này, ph i đi u ch nh chi phí kh u hao cho năm hi n hành và các năm ti p theo, và đ cườ ợ ả ề ỉ ấ ệ ế ượ  
thuy t minh trong báo cáo tài chính.ế

4. Đ i v i các TSCĐ đã kh u hao h t (Đã thu h i đ  v n), nh ng v n còn s  d ng vào ho tố ớ ấ ế ồ ủ ố ư ẫ ử ụ ạ  
đ ng s n xu t, kinh doanh thì không đ c ti p t c trích kh u hao.ộ ả ấ ượ ế ụ ấ

Các TSCĐ ch a tính đ  kh u hao (Ch a thu h i đ  v n) mà đã h  h ng, c n thanh lý, thìư ủ ấ ư ồ ủ ố ư ỏ ầ  
ph i xác đ nh nguyên nhân, trách nhi m c a t p th , cá nhân đ  x  lý b i th ng và ph n giá trả ị ệ ủ ậ ể ể ử ồ ườ ầ ị 
còn l i c a TSCĐ ch a thu h i, không đ c b i th ng ph i đ c bù đ p b ng s  thu do thanh lýạ ủ ư ồ ượ ồ ườ ả ượ ắ ằ ố  
c a chính TSCĐ đó, s  ti n b i th ng do lãnh đ o doanh nghi p quy t đ nh. N u s  thu thanh lýủ ố ề ồ ườ ạ ệ ế ị ế ố  
và s  thu b i th ng không đ  bù đ p ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ ch a thu h i, ho c giá trố ồ ườ ủ ắ ầ ị ạ ủ ư ồ ặ ị  
TSCĐ b  m t thì chênh l ch còn l i đ c coi là l  v  thanh lý TSCĐ và k  toán vào chi phí khác.ị ấ ệ ạ ượ ỗ ề ế  
Riêng doanh nghi p Nhà n c đ c x  lý theo chính sách tài chính hi n hành c a Nhà n c.ệ ướ ượ ử ệ ủ ướ

5. Đ i v i TSCĐ vô hình, ph i tùy th i gian phát huy hi u qu  đ  trích kh u hao tính t  khiố ớ ả ờ ệ ả ể ấ ừ  
TSCĐ đ c đ a vào s  d ng (Theo h p đ ng, cam k t ho c theo quy t đ nh c a c p có th mượ ư ử ụ ợ ồ ế ặ ế ị ủ ấ ẩ  
quy n). Riêng đ i v i TSCĐ vô hình là quy n s  d ng đ t thì ch  trích kh u hao đ i v i quy n sề ố ớ ề ử ụ ấ ỉ ấ ố ớ ề ử 
d ng đ t xác đ nh đ c th i h n s  d ng. N u không xác đ nh đ c th i gian s  d ng thì khôngụ ấ ị ượ ờ ạ ử ụ ế ị ượ ờ ử ụ  
trích kh u hao.ấ

6. Đ i v i TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình s  d ng bên đi thuê ph i trích kh u hao trongố ớ ử ụ ả ấ  
th i gian thuê theo h p đ ng tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh, đ m b o thu h i đ  v n.ờ ợ ồ ả ấ ả ả ồ ủ ố
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7. Đ i v i BĐS đ u t , trong quá trình n m gi  ch  tăng giá ho c cho thuê ho t đ ng ph iố ớ ầ ư ắ ữ ờ ặ ạ ộ ả  
ti n hành trích kh u hao BĐS đ u t , kh u hao BĐS đ u t  đ c ghi nh n vào chi phí s n xu t,ế ấ ầ ư ấ ầ ư ượ ậ ả ấ  
kinh doanh trong kỳ. Doanh nghi p có th  d a vào các BĐS ch  s  h u s  d ng (TSCĐ) cùng lo iệ ể ự ủ ở ữ ử ụ ạ  
đ  c tính th i gian trích kh u hao và xác đ nh ph ng pháp kh u hao BĐS đ u t .ể ướ ờ ấ ị ươ ấ ầ ư

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 214 - hao mòn tài s n c  đ nh ả ả ố ị

Bên N :ợ

Giá tr  hao mòn TSCĐ, BĐS đ u t  gi m do TSCĐ, BĐS đ u t  thanh lý, nh ng bán, đi uị ầ ư ả ầ ư ượ ề  
đ ng cho đ n v  khác, góp v n liên doanh,...ộ ơ ị ố

Bên Có:

Giá tr  hao mòn TSCĐ, BĐS đ u t  tăng do trích kh u hao TSCĐ, BĐS đ u t .ị ầ ư ấ ầ ư

S  d  bên Có:ố ư

Giá tr  hao mòn lũy k  c a TSCĐ, BĐS đ u t  hi n có  đ n v .ị ế ủ ầ ư ệ ở ơ ị

Tài kho n 214 - Hao mòn TSCĐ, có 4 tài kho n c p 2:ả ả ấ

- Tài kho n 2141 - Hao mòn TSCĐ h u hình:ả ữ  Ph n ánh giá tr  hao mòn c a TSCĐ h u hìnhả ị ủ ữ  
trong quá trình s  d ng do trích kh u hao TSCĐ và nh ng kho n tăng, gi m hao mòn khác c aử ụ ấ ữ ả ả ủ  
TSCĐ h u hình.ữ

- Tài kho n 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính:ả  Ph n ánh giá tr  hao mòn c a TSCĐ thuê tàiả ị ủ  
chính trong quá trình s  d ng do trích kh u hao TSCĐ thuê tài chính và nh ng kho n tăng, gi m haoử ụ ấ ữ ả ả  
mòn khác c a TSCĐ thuê tài chính.ủ

- Tài kho n 2143 - Hao mòn TSCĐ vô hình:ả  Ph n ánh giá tr  hao mòn c a TSCĐ vô hình trongả ị ủ  
quá trình s  d ng do trích kh u hao TSCĐ vô hình và nh ng kho n làm tăng, gi m hao mòn khácử ụ ấ ữ ả ả  
c a TSCĐ vô hình.ủ

- Tài kho n 2147 - Hao mòn BĐS đ u t :ả ầ ư  Tài kho n này ph n ánh giá tr  hao mòn BĐS đ uả ả ị ầ  
t  trong quá trình n m gi  ch  tăng giá, cho thuê ho t đ ng các BĐS đ u t  c a doanh nghi p.ư ắ ữ ờ ạ ộ ầ ư ủ ệ

ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Đ nh kỳ tính, trích kh u hao TSCĐ vào chi phí s n xu t, kinh doanh, chi phí khác, ghi:ị ấ ả ấ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6234)ợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6274)ợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ
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N  TK 811 - Chi phí khácợ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK c p 2 phù h p).ấ ợ

2. TSCĐ đã s  d ng, nh n đ c do đi u chuy n trong n i b  T ng công ty, công ty, ghi:ử ụ ậ ượ ề ể ộ ộ ổ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ợ ữ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Giá tr  còn l i)ồ ố ị ạ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá tr  hao mòn).ị

3. Đ nh kỳ tính, trích kh u hao BĐS đ u t  đang n m gi  ch  tăng giá, đang cho thuê ho tị ấ ầ ư ắ ữ ờ ạ  
đ ng, ghi:ộ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t chi phí kinh doanh BĐS đ u t )ợ ố ế ầ ư

 Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147).

4. Tr ng h p gi m TSCĐ, BĐS đ u t  thì đ ng th i v i vi c ghi gi m nguyên giá TSCĐườ ợ ả ầ ư ồ ờ ớ ệ ả  
ph i ghi gi m giá tr  đã hao mòn c a TSCĐ, BĐS đ u t .ả ả ị ủ ầ ư

(Xem h ng d n h ch toán các TK 211, 213, 217).ướ ẫ ạ

5. Đ i v i TSCĐ dùng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án, khi tính hao mòn vào th i đi m cu iố ớ ạ ộ ự ệ ự ờ ể ố  
năm tài chính, ghi:

N  TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐợ ồ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

6. Đ i v i TSCĐ dùng cho ho t đ ng văn hóa, phúc l i, khi tính hao mòn vào th i đi m cu iố ớ ạ ộ ợ ờ ể ố  
năm tài chính, ghi:

N  TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐợ ỹ ợ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

7. Tr ng h p vào cu i năm tài chính doanh nghi p xem xét l i th i gian trích kh u hao vàườ ợ ố ệ ạ ờ ấ  
ph ng pháp kh u hao TSCĐ, n u có s  thay đ i m c kh u hao c n ph i đi u ch nh s  kh u haoươ ấ ế ự ổ ứ ấ ầ ả ề ỉ ố ấ  
ghi trên s  k  toán nh  sau:ổ ế ư

- N u do thay đ i ph ng pháp kh u hao và th i gian trích kh u hao TSCĐ, mà m c kh u haoế ổ ươ ấ ờ ấ ứ ấ  
TSCĐ tăng lên so v i s  đã trích trong năm, s  chênh l ch kh u hao tăng, ghi:ớ ố ố ệ ấ

N  các TK 623, 627, 641, 642 (S  chênh l ch kh u hao tăng) ợ ố ệ ấ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK c p 2 phù h p).ấ ợ

- N u do thay đ i ph ng pháp kh u hao và th i gian trích kh u hao TSCĐ, mà m c kh u haoế ổ ươ ấ ờ ấ ứ ấ  
TSCĐ gi m so v i s  đã trích trong năm, s  chênh l ch kh u hao gi m, ghi:ả ớ ố ố ệ ấ ả

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK c p 2 phù h p)ợ ấ ợ

Có các TK 623, 627, 641, 642 (S  chênh l ch kh u hao gi m).ố ệ ấ ả
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tài kho n 217ả
b t đ ng s n đ u tấ ộ ả ầ ư

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m b t đ ng s nả ể ả ố ệ ế ộ ả ấ ộ ả  
(BĐS) đ u t  c a doanh nghi p theo nguyên giá.ầ ư ủ ệ

B t đ ng s n đ u t :ấ ộ ả ầ ư  Là BĐS, g m: quy n s  d ng đ t, nhà, ho c m t ph n c a nhà ho cồ ề ử ụ ấ ặ ộ ầ ủ ặ  
c  nhà và đ t, c  s  h  t ng do ng i ch  s  h u ho c ng i đi thuê tài s n theo h p đ ng thuêả ấ ơ ở ạ ầ ườ ủ ở ữ ặ ườ ả ợ ồ  
tài chính n m gi  nh m m c đích thu l i t  vi c cho thuê ho c ch  tăng giá mà không ph i đ :ắ ữ ằ ụ ợ ừ ệ ặ ờ ả ể

a) S  d ng trong s n xu t, cung c p hàng hóa, d ch v  ho c s  d ng cho các m c đích qu nử ụ ả ấ ấ ị ụ ặ ử ụ ụ ả  
lý; ho cặ

b) Bán trong kỳ s n xu t, kinh doanh thông th ng.ả ấ ườ

h ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
m t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  BĐS đ  tiêu chu n ghi nh n là BĐS đ u t . Khôngả ể ả ị ủ ẩ ậ ầ ư  
ph n ánh vào tài kho n này giá tr  BĐS mua v  đ  bán trong kỳ ho t đ ng kinh doanh bình th ngả ả ị ề ể ạ ộ ườ  
ho c xây d ng đ  bán trong t ng lai g n, BĐS ch  s  h u s  d ng, BĐS trong quá trình xây d ngặ ự ể ươ ầ ủ ở ữ ử ụ ự  
ch a hoàn thành v i m c đích đ  s  d ng trong t ng lai d i d ng BĐS đ u t .ư ớ ụ ể ử ụ ươ ướ ạ ầ ư
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M t BĐS đ u t  đ c ghi nh n là tài s n ph i th a mãn đ ng th i hai đi u ki n sau:ộ ầ ư ượ ậ ả ả ỏ ồ ờ ề ệ

a) Ch c ch n thu đ c l i ích kinh t  trong t ng lai; vàắ ắ ượ ợ ế ươ

b) Nguyên giá c a BĐS đ u t  ph i đ c xác đ nh m t cách đáng tin c yủ ầ ư ả ượ ị ộ ậ

2. BĐS đ u t  đ c ghi nh n trên tài kho n này theo nguyên giá. Nguyên giá c a BĐS đ uầ ư ượ ậ ả ủ ầ  
t : Là toàn b  các chi phí (ti n ho c t ng đ ng ti n) mà doanh nghi p b  ra ho c giá tr  h p lýư ộ ề ặ ươ ươ ề ệ ỏ ặ ị ợ  
c a các kho n khác đ a ra trao đ i đ  có đ c BĐS đ u t  tính đ n th i đi m mua ho c xây d ngủ ả ư ổ ể ượ ầ ư ế ờ ể ặ ự  
hoàn thành BĐS đ u t  đó.ầ ư

a) Tùy thu c vào t ng tr ng h p, nguyên giá c a BĐS đ u t  đ c xác đ nh nh  sau:ộ ừ ườ ợ ủ ầ ư ượ ị ư

- Nguyên giá c a BĐS đ u t  đ c mua bao g m giá mua và các chi phí liên quan tr c ti pủ ầ ư ượ ồ ự ế  
đ n vi c mua, nh : Phí d ch v  t  v n, l  phí tr c b  và chi phí giao d ch liên quan khác,...ế ệ ư ị ụ ư ấ ệ ướ ạ ị

- Tr ng h p mua BĐS đ u t  thanh toán theo ph ng th c tr  ch m, nguyên giá c a BĐSườ ợ ầ ư ươ ứ ả ậ ủ  
đ u t  đ c ph n ánh theo giá mua tr  ti n ngay t i th i đi m mua. Kho n chênh l ch gi a giáầ ư ượ ả ả ề ạ ờ ể ả ệ ữ  
mua tr  ch m và giá mua tr  ti n ngay đ c h ch toán vào chi phí tài chính theo kỳ h n thanh toán,ả ậ ả ề ượ ạ ạ  
tr  khi s  chênh l ch đó đ c tính vào nguyên giá BĐS đ u t  theo quy đ nh c a Chu n m c kừ ố ệ ượ ầ ư ị ủ ẩ ự ế 
toán s  16 “Chi phí đi vay”;ố

- Nguyên giá c a BĐS đ u t  t  xây d ng là giá thành th c t  và các chi phí liên quanủ ầ ư ự ự ự ế  
tr c ti p c a BĐS đ u t  tính đ n ngày hoàn thành công vi c xây d ng;ự ế ủ ầ ư ế ệ ự

- Tr ng h p BĐS thuê tài chính v i m c đích đ  cho thuê ho t đ ng th a mãn tiêu chu nườ ợ ớ ụ ể ạ ộ ỏ ẩ  
ghi nh n là BĐS đ u t  thì nguyên giá c a BĐS đ u t  đó t i th i đi m kh i đ u thuê đ c th cậ ầ ư ủ ầ ư ạ ờ ể ở ầ ượ ự  
hi n theo quy đ nh c a Chu n m c k  toán s  06 “Thuê tài s n”.ệ ị ủ ẩ ự ế ố ả

b) Các chi phí sau không đ c tính vào nguyên giá c a BĐS đ u t :ượ ủ ầ ư

- Chi phí phát sinh ban đ u (Tr  tr ng h p các chi phí này là c n thi t đ  đ a BĐS đ u tầ ừ ườ ợ ầ ế ể ư ầ ư 
vào tr ng thái s n sàng s  d ng);ạ ẵ ử ụ

- Các chi phí khi m i đ a BĐS đ u t  vào ho t đ ng l n đ u tr c khi BĐS đ u t  đ t t iớ ư ầ ư ạ ộ ầ ầ ướ ầ ư ạ ớ  
tr ng thái ho t đ ng bình th ng theo d  ki n;ạ ạ ộ ườ ự ế

- Các chi phí không bình th ng v  nguyên li u, v t li u, lao đ ng ho c các ngu n l c khácườ ề ệ ậ ệ ộ ặ ồ ự  
trong quá trình xây d ng BĐS đ u t .ự ầ ư

3. Các chi phí liên quan đ n BĐS đ u t  phát sinh sau ghi nh n ban đ u ph i đ c ghi nh nế ầ ư ậ ầ ả ượ ậ  
là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ, tr  khi chi phí này có kh  năng ch c ch n làm cho BĐSả ấ ừ ả ắ ắ  
đ u t  t o ra l i ích kinh t  trong t ng lai nhi u h n m c ho t đ ng đ c đánh giá ban đ u thìầ ư ạ ợ ế ươ ề ơ ứ ạ ộ ượ ầ  
đ c ghi tăng nguyên giá BĐS đ u t .ượ ầ ư

4. Trong quá trình n m gi  ch  tăng giá, ho c cho thuê ho t đ ng ph i ti n hành trích kh uắ ữ ờ ặ ạ ộ ả ế ấ  
hao BĐS đ u t . Kh u hao BĐS đ u t  đ c ghi nh n vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Doanhầ ư ấ ầ ư ượ ậ  
nghi p có th  d a vào các BĐS ch  s  h u s  d ng cùng lo i đ  c tính th i gian trích kh u haoệ ể ự ủ ở ữ ử ụ ạ ể ướ ờ ấ  
và xác đ nh ph ng pháp kh u hao c a BĐS đ u t .ị ươ ấ ủ ầ ư

5. Đ i v i nh ng BĐS đ u t  đ c mua vào nh ng ph i ti n hành xây d ng, c i t o, nângố ớ ữ ầ ư ượ ư ả ế ự ả ạ  
c p tr c khi s  d ng cho m c đích đ u t  thì giá tr  BĐS, chi phí mua s m và chi phí cho quá trìnhấ ướ ử ụ ụ ầ ư ị ắ  
xây d ng, c i t o, nâng c p BĐS đ u t  đ c ph n ánh trên TK 241 “Xây d ng c  b n d  dang”.ự ả ạ ấ ầ ư ượ ả ự ơ ả ở  
Khi quá trình xây d ng, c i t o, nâng c p hoàn thành ph i xác đ nh nguyên giá BĐS đ u t  hoànự ả ạ ấ ả ị ầ ư  
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thành đ  k t chuy n vào TK 217 “BĐS đ u t ”.ể ế ể ầ ư

6. Vi c chuy n t  BĐS ch  s  h u s  d ng thành BĐS đ u t  ho c t  BĐS đ u t  sangệ ể ừ ủ ở ữ ử ụ ầ ư ặ ừ ầ ư  
BĐS ch  s  h u s  d ng hay hàng t n kho ch  khi có s  thay đ i v  m c đích s  d ng nh  cácủ ở ữ ử ụ ồ ỉ ự ổ ề ụ ử ụ ư  
tr ng h p sau:ườ ợ

a) BĐS đ u t  chuy n thành BĐS ch  s  h u s  d ng khi ch  s  h u b t đ u s  d ng tàiầ ư ể ủ ở ữ ử ụ ủ ở ữ ắ ầ ử ụ  
s n này;ả

b) BĐS đ u t  chuy n thành hàng t n kho khi ch  s  h u b t đ u tri n khai cho m c đíchầ ư ể ồ ủ ở ữ ắ ầ ể ụ  
bán;

c) BĐS ch  s  h u s  d ng chuy n thành BĐS đ u t  khi ch  s  h u k t thúc s  d ng tàiủ ở ữ ử ụ ể ầ ư ủ ở ữ ế ử ụ  
s n đó và khi bên khác thuê ho t đ ng;ả ạ ộ

d) Hàng t n kho chuy n thành BĐS đ u t  khi ch  s  h u b t đ u cho bên khác thuê ho tồ ể ầ ư ủ ở ữ ắ ầ ạ  
đ ng;ộ

e) BĐS xây d ng chuy n thành BĐS đ u t  khi k t thúc giai đo n xây d ng, bàn giao đ aự ể ầ ư ế ạ ự ư  
vào đ u t  (Trong giai đo n xây d ng ph i k  toán theo Chu n m c k  toán s  03 “ Tài s n cầ ư ạ ự ả ế ẩ ự ế ố ả ố  
đ nh h u hình”).ị ữ

Vi c chuy n đ i m c đích s  d ng gi a BĐS đ u t  v i BĐS ch  s  h u s  d ng ho c hàngệ ể ổ ụ ử ụ ữ ầ ư ớ ủ ở ữ ử ụ ặ  
t n kho không làm thay đ i giá tr  ghi s  c a tài s n đ c chuy n đ i và không làm thay đ i nguyênồ ổ ị ổ ủ ả ượ ể ổ ổ  
giá c a BĐS trong vi c xác đ nh giá tr  hay đ  l p báo cáo tài chính.ủ ệ ị ị ể ậ

7. Khi m t doanh nghi p quy t đ nh bán m t BĐS đ u t  mà không có giai đo n s a ch a, c iộ ệ ế ị ộ ầ ư ạ ử ữ ả  
t o nâng c p thì doanh nghi p v n ti p t c ghi nh n là BĐS đ u t  trên TK 217 “BĐS đ u t ” cho đ nạ ấ ệ ẫ ế ụ ậ ầ ư ầ ư ế  
khi BĐS đ u t  đó đ c bán mà không chuy n thành hàng t n kho.ầ ư ượ ể ồ

8. Doanh thu t  vi c bán BĐS đ u t  đ c ghi nh n là toàn b  giá bán (Giá bán ch a có thuừ ệ ầ ư ượ ậ ộ ư ế  
GTGT đ i v i tr ng h p doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu ).ố ớ ườ ợ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế

Tr ng h p bán theo ph ng th c tr  ch m, thì doanh thu đ c xác đ nh ban đ u theo giáườ ợ ươ ứ ả ậ ượ ị ầ  
bán tr  ti n ngay (Giá bán ch a có thu  GTGT đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theoả ề ư ế ố ớ ệ ộ ế  
ph ng pháp kh u tr  thu ). Kho n chênh l ch gi a t ng s  ti n ph i thanh toán và giá bán trươ ấ ừ ế ả ệ ữ ổ ố ề ả ả 
ti n ngay đ c ghi nh n ề ượ ậ là doanh thu ti n lãi ch a th c hi n theo quy đ nh c a Chu n m c k  toán sề ư ự ệ ị ủ ẩ ự ế ố 
14 “Doanh thu và thu nh p khác”.ậ

9. Ghi gi m BĐS đ u t  trong các tr ng h p:ả ầ ư ườ ợ

- Chuy n đ i m c đích s  d ng t  BĐS đ u t  sang hàng t n kho ho c BĐS ch  s  h u sể ổ ụ ử ụ ừ ầ ư ồ ặ ủ ở ữ ử 
d ng;ụ

- Bán BĐS đ u t ;ầ ư

- Thanh lý BĐS đ u t ;ầ ư

- H t th i h n thuê tài chính tr  l i BĐS đ u t  cho ng i cho thuê.ế ờ ạ ả ạ ầ ư ườ

10. BĐS đ u t  đ c theo dõi chi ti t theo t ng đ i t ng ghi BĐS đ u t  trong “S  theo dõiầ ư ượ ế ừ ố ượ ầ ư ổ  
BĐS đ u t ” t ng t  nh  TSCĐ.ầ ư ươ ự ư

K t C u Và N i DUNG Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
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Tài Kho n 217 - B t Đ ng S n Đ u T  ả ấ ộ ả ầ Ư

Bên N :ợ

Nguyên giá BĐS đ u t  tăng trong kỳ.ầ ư

Bên Có:

Nguyên giá BĐS đ u t  gi m trong kỳ.ầ ư ả

S  d  bên N :ố ư ợ

Nguyên giá BĐS đ u t  hi n có.ầ ư ệ

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. H ch toán các nghi p v  mua BĐS đ u t  theo ph ng th c tr  ti n ngay:ạ ệ ụ ầ ư ươ ứ ả ề

- Tr ng h p doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu , ghi:ườ ợ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế

N  TK 217 - BĐS đ u tợ ầ ư

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 331,...

- Tr ng h p doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ườ ợ ệ ộ ế ươ ự ế

N  TK 217 - BĐS đ u tợ ầ ư

Có các TK 111, 112, 331,...

2. H ch toán nghi p v  mua BĐS đ u t  theo ph ng th c tr  ch m: ạ ệ ụ ầ ư ươ ứ ả ậ

2.1. Tr ng h p doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ườ ợ ệ ộ ế ươ ấ ừ

N  TK 217 - BĐS đ u t  (Nguyên giá - theo giá mua tr  ti n ngay ch a có thu  GTGT)ợ ầ ư ả ề ư ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Ph n lãi tr  ch m tính b ng s  chênh l ch gi a T ngợ ả ướ ạ ầ ả ậ ằ ố ệ ữ ổ  
s  ti n ph i thanh toán tr  (-) Giá mua tr  ti n ngay và thu  GTGT đ u vào)ố ề ả ừ ả ề ế ầ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

2.2. Tr ng h p doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ườ ợ ệ ộ ế ươ ự ế

N  TK 217 - BĐS đ u t  (Nguyên giá - theo giá mua tr  ti n ngay đã có thu  GTGT)ợ ầ ư ả ề ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Ph n lãi tr  ch m tính b ng s  chênh l ch gi a T ngợ ả ướ ạ ầ ả ậ ằ ố ệ ữ ổ  
s  ti n ph i thanh toán tr  (-) Giá mua tr  ti n ngay đã có thu  GTGT)ố ề ả ừ ả ề ế

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

2.3. Hàng kỳ, tính và phân b  s  lãi ph i tr  v  vi c mua BĐS đ u t  theo ph ng th c trổ ố ả ả ề ệ ầ ư ươ ứ ả  
ch m, ghi:ậ
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N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

2.4. Khi thanh toán ti n cho ng i bán, ghi:ề ườ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Ph n chi t kh u thanh toán đ c h ng doạ ộ ầ ế ấ ượ ưở  
thanh toán tr c th i h n - N u có) ướ ờ ạ ế

Có các TK 111, 112,...

3. Tr ng h p BĐS đ u t  hình thành do xây d ng c  b n hoàn thành bàn giao:ườ ợ ầ ư ự ơ ả

3.1. Khi phát sinh chi phí xây d ng BĐS đ u t , căn c  vào các tài li u và ch ng t  có liênự ầ ư ứ ệ ứ ừ  
quan, k  toán t p h p chi phí vào bên N  TK 241 “XDCB d  dang” (T ng t  nh  xây d ng TSCĐế ậ ợ ợ ở ươ ự ư ự  
h u hình, xem gi i thích Tài kho n 211 “TSCĐ h u hình”).ữ ả ả ữ

3.2. Khi giai đo n đ u t  XDCB hoàn thành bàn giao chuy n tài s n đ u t  thành BĐS đ uạ ầ ư ể ả ầ ư ầ  
t , k  toán căn c  vào h  s  bàn giao, ghi:ư ế ứ ồ ơ

N  TK 217 - BĐS đ u tợ ầ ư

Có TK 241 - XDCB d  dang.ở

4. Khi chuy n t  BĐS ch  s  h u s  d ng thành BĐS đ u t , căn c  vào h  s  chuy n đ iể ừ ủ ở ữ ử ụ ầ ư ứ ồ ơ ể ổ  
m c đích s  d ng, ghi:ụ ử ụ

N  TK 217 - BĐS đ u tợ ầ ư

Có TK 211 - TSCĐ h u hình, ho cữ ặ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình.

Đ ng th i k t chuy n s  hao mòn lũy k , ghi:ồ ờ ế ể ố ế

N  TK 2141, ho c 2143ợ ặ

Có TK 2147 - Hao mòn BĐS đ u t .ầ ư

5. Khi chuy n t  hàng t n kho thành BĐS đ u t , căn c  vào h  s  chuy n đ i m c đích sể ừ ồ ầ ư ứ ồ ơ ể ổ ụ ử 
d ng, ghi:ụ

N  TK 217 - BĐS đ u tợ ầ ư

Có TK 156 - Hàng hóa (1567 - Hàng hóa BĐS).

6. Khi đi thuê tài chính v i m c đích đ  cho thuê theo m t ho c nhi u h p đ ng thuê ho tớ ụ ể ộ ặ ề ợ ồ ạ  
đ ng, n u tài s n thuê đó th a mãn tiêu chu n là BĐS đ u t , căn c  vào h p đ ng thuê tài chínhộ ế ả ỏ ẩ ầ ư ứ ợ ồ  
và các ch ng t  liên quan, ghi:ứ ừ

N  TK 217 - BĐS đ u tợ ầ ư

Có các TK 111, 112, 315, 342.

(K  toán thanh toán ti n thuê khi nh n Hóa đ n thuê tài chính đ c th c hi n theo quy đ nhế ề ậ ơ ượ ự ệ ị  
t i Tài kho n 212 “TSCĐ thuê tài chính”).ạ ả
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7. Khi phát sinh chi phí sau ghi nh n ban đ u c a BĐS đ u t , n u th a mãn các đi u ki nậ ầ ủ ầ ư ế ỏ ề ệ  
đ c v n hóa ho c bao g m trong nghĩa v  c a doanh nghi p ph i ch u các chi phí c n thi t sượ ố ặ ồ ụ ủ ệ ả ị ầ ế ẽ 
phát sinh đ  đ a BĐS đ u t  t i tr ng thái s n sàng ho t đ ng thì đ c ghi tăng nguyên giá BĐSể ư ầ ư ớ ạ ẵ ạ ộ ượ  
đ u t :ầ ư

7.1. T p h p chi phí phát sinh sau ghi nh n ban đ u (Nâng c p, c i t o BĐS đ u t ) th c tậ ợ ậ ầ ấ ả ạ ầ ư ự ế 
phát sinh, ghi:

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 152, 331,...

7.2. Khi k t thúc ho t đ ng nâng c p, c i t o,... BĐS đ u t , bàn giao ghi tăng nguyên giáế ạ ộ ấ ả ạ ầ ư  
BĐS đ u t , ghi:ầ ư

N  TK 217 - BĐS đ u tợ ầ ư

Có TK 241 - XDCB d  dang.ở

8. Khi h t h n thuê tài s n tài chính:ế ạ ả

8.1. N u tr  l i BĐS đ u t  thuê tài chính đang phân lo i là BĐS đ u t , ghi:ế ả ạ ầ ư ạ ầ ư

N  TK 2147 - Hao mòn BĐS đ u tợ ầ ư

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (S  chênh l ch gi a nguyên giá BĐS đ u t  thuê và giá tr  haoợ ố ố ệ ữ ầ ư ị  
mòn lũy k )ế

Có TK 217 - BĐS đ u t  (Nguyên giá).ầ ư

8.2. N u mua l i BĐS đ u t  thuê tài chính đang phân lo i là BĐS đ u t  đ  ti p t c đ u t ,ế ạ ầ ư ạ ầ ư ể ế ụ ầ ư  
ghi tăng nguyên giá BĐS đ u t  s  ti n ph i tr  thêm, ghi: ầ ư ố ề ả ả

N  TK 217 - BĐS đ u tợ ầ ư

Có các TK 111, 112,...

8.3. N u mua l i BĐS thuê tài chính đang phân lo i là BĐS đ u t  đ  s  d ng cho ho t đ ngế ạ ạ ầ ư ể ử ụ ạ ộ  
s n xu t, kinh doanh ho c qu n lý c a doanh nghi p thì ph i phân lo i l i thành BĐS ch  s  h uả ấ ặ ả ủ ệ ả ạ ạ ủ ở ữ  
s  d ng, ghi: ử ụ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình, ho c ợ ữ ặ

N  TK 213 - TSCĐ vô hình ợ

Có TK 217 - BĐS đ u tầ ư

Có các TK 111, 112 (S  ti n ph i tr  thêm).  ố ề ả ả

Đ ng th i k t chuy n s  hao mòn lũy k , ghi: ồ ờ ế ể ố ế

N  TK 2147 - Hao mòn BĐS đ u tợ ầ ư

Có TK 2141 ho c 2143.  ặ

9. K  toán bán, thanh lý BĐS đ u t :  ế ầ ư
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9.1. Ghi nh n doanh thu bán, thanh lý BĐS đ u t :ậ ầ ư

- Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu , ghi:ố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế

N  các TK 111, 112 , 131 (T ng giá thanh toán) ợ ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5117 -  Doanhấ ị ụ  thu kinh doanh BĐS 
đ u t ) (Giá bán, thanh lý ch a có thu  GTGT).ầ ư ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ố ớ ệ ộ ế ươ ự ế

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5117 - Doanh ấ ị ụ thu kinh doanh BĐS 
đ u t  ) (T ng giá thanh toán).  ầ ư ổ

9.2. K  toán ghi gi m nguyên giá và giá tr  còn l i c a BĐS đ u t  đã đ c bán, thanh lý,ế ả ị ạ ủ ầ ư ượ  
ghi:

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147 - Hao mòn BĐS đ u t )ợ ầ ư

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Giá tr  còn l i c a BĐS đ u t ) ợ ố ị ạ ủ ầ ư

Có TK 217 - BĐS đ u t  (Nguyên giá c a BĐS đ u t ).ầ ư ủ ầ ư

10. K  toán chuy n BĐS đ u t  thành hàng t n kho ho c thành BĐS  ch  s  h u s  d ng:ế ể ầ ư ồ ặ ủ ở ữ ử ụ

10.1. Tr ng h p BĐS đ u t  chuy n thành hàng t n kho khi ch  s  h u có quy t đ nh s aườ ợ ầ ư ể ồ ủ ở ữ ế ị ử  
ch a, c i t o nâng c p đ  bán:ữ ả ạ ấ ể

- Khi có quy t đ nh s a ch a, c i t o, nâng c p BĐS đ u t  đ  bán, k  toán ti n hành k tế ị ử ữ ả ạ ấ ầ ư ể ế ế ế  
chuy n giá tr  còn l i c a BĐS đ u t  vào TK 156 “Hàng hóa”, ghi:ể ị ạ ủ ầ ư

N  TK 156 - Hàng hóa (TK 1567 - Giá tr  còn l i c a BĐS đ u t )ợ ị ạ ủ ầ ư

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) (S  hao mòn lũy k )ợ ố ế

Có TK 217 - BĐ S đ u t  (Nguyên giá).ầ ư

- Khi phát sinh các chi phí s a ch a, c i t o, nâng c p tri n khai cho m c đích bán, ghi:ử ữ ả ạ ấ ể ụ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 152, 334, 331,...

Khi k t thúc giai đo n s a ch a, c i t o, nâng c p tri n khai cho m c đích bán, k t chuy n toànế ạ ử ữ ả ạ ấ ể ụ ế ể  
b  chi phí ghi tăng giá g c hàng hóa BĐS ch  bán, ghi:ộ ố ờ

N  TK 156 - Hàng hóa (1567)ợ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

10.2. Tr ng h p chuy n BĐS đ u t  thành BĐS ch  s  h u s  d ng, ghi:ườ ợ ể ầ ư ủ ở ữ ử ụ

N  các TK 211, 213ợ
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Có TK 217 - BĐS đ u t .ầ ư

Đ ng th i, ghi:ồ ờ

N  TK 2147 - Hao mòn BĐS đ u tợ ầ ư

Có các TK 2141, 2143.

Tài Kho n 221ả
Đ u T  Vào CÔNG TY CONầ Ư

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m kho n đ u tả ể ả ị ệ ế ộ ả ả ầ ư 
v n tr c ti p vào công ty con. Công ty con là doanh nghi p ch u s  ki m soát c a m t doanh nghi pố ự ế ệ ị ự ể ủ ộ ệ  
khác (g i là công ty m ). Kho n đ u t  vào công ty con bao g m:ọ ẹ ả ầ ư ồ

1. Đ u t  c  phi u: C  phi u là ch ng ch  ho c bút toán ghi s  ho c d  li u đi n t  xácầ ư ổ ế ổ ế ứ ỉ ặ ổ ặ ữ ệ ệ ử  
nh n các quy n và l i ích h p pháp c a công ty m  trong công ty con. C  phi u có th  g m cậ ề ợ ợ ủ ẹ ổ ế ể ồ ổ 
phi u ph  thông, c  phi u u đãi.ế ổ ổ ế ư

Công ty m  là ch  s  h u c  phi u ph  thông t i Công ty con có quy n tham gia Đ i h i cẹ ủ ở ữ ổ ế ổ ạ ề ạ ộ ổ 
đông, có th  ng c  và b u c  vào H i đ ng qu n tr , có quy n bi u quy t các v n đ  quan tr ngể ứ ử ầ ử ộ ồ ả ị ề ể ế ấ ề ọ  
v  s a đ i, b  sung đi u l , ph ng án kinh doanh, phân chia l i nhu n theo quy đ nh trong đi u lề ử ổ ổ ề ệ ươ ợ ậ ị ề ệ 
ho t đ ng c a doanh nghi p. Công ty m  là ch  s  h u c  phi u đ c h ng c  t c trên k t quạ ộ ủ ệ ẹ ủ ở ữ ổ ế ượ ưở ổ ứ ế ả 
ho t đ ng kinh doanh c a công ty con, nh ng đ ng th i ch  s  h u c  phi u cũng ph i ch u r i roạ ộ ủ ư ồ ờ ủ ở ữ ổ ế ả ị ủ  
khi công ty con thua l , gi i th  (ho c phá s n) theo đi u l  c a doanh nghi p và Lu t phá s nỗ ả ể ặ ả ề ệ ủ ệ ậ ả  
doanh nghi p.ệ

2. Kho n đ u t  v n d i hình th c góp v n b ng ti n, tài s n khác vào công ty con ho tả ầ ư ố ướ ứ ố ằ ề ả ạ  
đ ng theo lo i hình công ty Nhà n c, công ty TNHH m t thành viên, công ty c  ph n Nhà n c vàộ ạ ướ ộ ổ ầ ướ  
các lo i hình doanh nghi p khác.ạ ệ

H ch Toán Tài Kho n Này C n TÔN Tr ngạ ả ầ ọ
M t S  Quy Đ nh SAUộ ố ị

1. Ch  h ch toán vào TK 221 “Đ u t  vào công ty con” khi nhà đ u t  n m gi  trên 50% v nỉ ạ ầ ư ầ ư ắ ữ ố  
ch  s  h u (n m gi  trên 50% quy n bi u quy t) và có quy n chi ph i các chính sách tài chính vàủ ở ữ ắ ữ ề ể ế ề ố  
ho t đ ng c a doanh nghi p nh m thu đ c l i ích kinh t  t  các ho t đ ng c a doanh nghi p đó.ạ ộ ủ ệ ằ ượ ợ ế ừ ạ ộ ủ ệ  
Khi doanh nghi p đ u t  không còn quy n ki m soát doanh nghi p con thì ghi gi m kho n đ u tệ ầ ư ề ể ệ ả ả ầ ư 
vào công ty con.

2. Các tr ng h p sau kho n đ u t  v n đ c h ch toán vào TK 221 “Đ u t  vào công tyườ ợ ả ầ ư ẫ ượ ạ ầ ư  
con” khi doanh nghi p đ u t  n m gi  ít h n 50% v n ch  s  h u (ít h n 50% quy n bi u quy t)ệ ầ ư ắ ữ ơ ố ủ ở ữ ơ ề ể ế  
t i công ty con, nh ng có th a thu n khác: ạ ư ỏ ậ

a) Các nhà đ u t  khác th a thu n dành cho công ty m  h n 50% quy n bi u quy t;ầ ư ỏ ậ ẹ ơ ề ể ế

b) Công ty m  có quy n chi ph i các chính sách tài chính và ho t đ ng theo quy ch  th aẹ ề ố ạ ộ ế ỏ  
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thu n;ậ

c) Công ty m  có quy n b  nhi m ho c bãi mi n đa s  các thành viên H i đ ng qu n trẹ ề ổ ệ ặ ễ ố ộ ồ ả ị  
ho c c p qu n lý t ng đ ng;ặ ấ ả ươ ươ

d) Công ty m  có quy n b  đa s  phi u t i các cu c h p c a H i đ ng qu n tr  ho c c pẹ ề ỏ ố ế ạ ộ ọ ủ ộ ồ ả ị ặ ấ  
qu n lý t ng đ ng.ả ươ ươ

3. V n đ u t  vào công ty con ph i đ c ph n ánh theo giá g c, bao g m Giá mua c ng (+)ố ầ ư ả ượ ả ố ồ ộ  
Các chi phí mua (n u có), nh : Chi phí môi gi i, giao d ch, l  phí, thu  và phí Ngân hàngế ư ớ ị ệ ế

4. K  toán các nghi p v  kinh t  phát sinh trong quá trình h p nh t kinh doanh c a doanhế ệ ụ ế ợ ấ ủ  
nghi p đ c xác đ nh là bên mua trong tr ng h p h p nh t kinh doanh d n đ n quan h  công tyệ ượ ị ườ ợ ợ ấ ẫ ế ệ  
m  - công ty con đ c th c hi n theo Thông t  h ng d n k  toán th c hi n Chu n m c k  toánẹ ượ ự ệ ư ướ ẫ ế ự ệ ẩ ự ế  
s  11 “H p nh t kinh doanh”.ố ợ ấ

5. K  toán ph i m  s  chi ti t theo dõi kho n đ u t  vào t ng công ty con theo m nh giá, giáế ả ở ổ ế ả ầ ư ừ ệ  
th c t  mua c  phi u, chi phí th c t  đ u t  vào các công ty con...ự ế ổ ế ự ế ầ ư

6. Ph i h ch toán đ y đ , k p th i các kho n thu nh p t  công ty con (Lãi c  phi u, lãi kinhả ạ ầ ủ ị ờ ả ậ ừ ổ ế  
doanh) c a năm tài chính vào báo cáo tài chính riêng c a công ty m . C  t c, l i nhu n đ c chiaủ ủ ẹ ổ ứ ợ ậ ượ  
t  công ty con đ c h ch toán vào doanh thu ho t đ ng tài chính hàng năm c a công ty m .ừ ượ ạ ạ ộ ủ ẹ

k t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
tài kho n 221 - đ u t  vào công ty conả ầ ư

Bên N :ợ

Giá tr  th c t  các kho n đ u t  vào công ty con tăng.ị ự ế ả ầ ư

Bên Có:

Giá tr  th c t  các kho n đ u t  vào công ty con gi m.ị ự ế ả ầ ư ả

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá tr  th c t  các kho n đ u t  vào công ty con hi n có c a công ty m .ị ự ế ả ầ ư ệ ủ ẹ

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi công ty m  mua c  phi u ho c đ u t  vào công ty con b ng ti n theo cam k t góp v nẹ ổ ế ặ ầ ư ằ ề ế ố  
đ u t , ho c mua kho n đ u t  t i công ty con, căn c  vào kho n ti n th c t  đ u t  vào công tyầ ư ặ ả ầ ư ạ ứ ả ề ự ế ầ ư  
con, ghi:

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

Có các TK 111, 112, 341,...

Đ ng th i m  s  chi ti t đ  theo dõi t ng lo i c  phi u theo m nh giá (N u đ u t  vào côngồ ờ ở ổ ế ể ừ ạ ổ ế ệ ế ầ ư  
ty con b ng mua c  phi u c a công ty con).ằ ổ ế ủ

2. N u có chi phí phát sinh v  thông tin, môi gi i, giao d ch mua, bán trong quá trình mua cế ề ớ ị ổ  
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phi u, ho c th c hi n đ u t  vào công ty con, ghi: ế ặ ự ệ ầ ư

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

Có các TK 111, 112,...

3. Tr ng h p chuy n các kho n đ u t  vào công ty liên k t, liên doanh, công c  tài chínhườ ợ ể ả ầ ư ế ụ  
thành kho n đ u t  vào công ty con khi đ u t  b  sung đ  tr  thành có quy n ki m soát, ghi:ả ầ ư ầ ư ổ ể ở ề ể

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

Có TK 222 - V n góp liên doanhố

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tầ ư ế

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khácầ ư ạ

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h nầ ư ứ ắ ạ

Có các TK 111, 112 (S  ph i đ u t  b  sung b ng ti n).ố ả ầ ư ổ ằ ề

4. Khi nh n đ c thông báo v  c  t c, l i nhu n đ c chia, ho c nh n đ c ti n v  cácậ ượ ề ổ ứ ợ ậ ượ ặ ậ ượ ề ề  
kho n c  t c, l i nhu n đ c chia t  công ty con, ghi:ả ổ ứ ợ ậ ượ ừ

N  TK 111, 112 (N u nh n đ c ti n)ợ ế ậ ượ ề

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388)ợ ả

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con (Tr ng h p c  t c, l i nhu n đ c chia đ  l i tăngợ ầ ư ườ ợ ổ ứ ợ ậ ượ ể ạ  
v n đ u t  vào công ty con - n u có) ố ầ ư ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

5. Khi chuy n kho n đ u t  vào công ty con thành các kho n đ u t  vào công ty liên k t, ho cể ả ầ ư ả ầ ư ế ặ  
đ u t  vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, ho c thành kho n đ u t  là công c  tài chính do bán 1ầ ư ơ ở ồ ể ặ ả ầ ư ụ  
ph n kho n đ u t  vào công ty con và  không còn quy n ki m soát:ầ ả ầ ư ề ể

5.1. Tr ng h p có lãi, ghi:ườ ợ

N  TK 111, 112 (S  ti n nh n v )ợ ố ề ậ ề

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khácợ ầ ư ạ

Có TK 221 - Đ u t  vào công ty conầ ư

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (N u lãi).ạ ộ ế

5.2. Tr ng h p b  l , ghi:ườ ợ ị ỗ

N  các TK 111, 112,... (S  ti n nh n v )ợ ố ề ậ ề

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (S  l )ợ ố ỗ
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Có TK 221 - Đ u t  vào công ty con.ầ ư

6. Khi thu h i, thanh lý, nh ng bán các kho n v n đ u t  vào công ty con mà có phát sinhồ ượ ả ố ầ ư  
l , ghi:ỗ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Đ i v i các kho n l  đ u t  không th  thu h i)ợ ố ớ ả ỗ ầ ư ể ồ

Có TK 221 - Đ u t  vào công ty con.ầ ư

7. Khi thu h i, thanh lý, nh ng bán các kho n v n đ u t  vào công ty con mà có phát sinh lãiồ ượ ả ố ầ ư  
v  thu h i v n đ u t , ghi:ề ồ ố ầ ư

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 221 - Đ u t  vào công ty conầ ư

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (s  lãi).ạ ộ ố

8. K  toán giá phí h p nh t kinh doanh  bên mua trong tr ng h p h p nh t kinh doanh d nế ợ ấ ở ườ ợ ợ ấ ẫ  
đ n quan h  công ty m  - công ty con.ế ệ ẹ

T i ngày mua, bên mua s  xác đ nh và ph n ánh giá phí h p nh t kinh doanh bao g m: Giá trạ ẽ ị ả ợ ấ ồ ị  
h p lý t i ngày di n ra trao đ i c a các tài s n đem trao đ i, các kho n n  ph i tr  đã phát sinhợ ạ ễ ổ ủ ả ổ ả ợ ả ả  
ho c đã th a nh n và các công c  v n do bên mua phát hành đ  đ i l y quy n ki m soát bên bặ ừ ậ ụ ố ể ổ ấ ề ể ị 
mua, c ng (+) các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c h p nh t kinh doanh. Đ ng th i bên mua làộ ự ế ế ệ ợ ấ ồ ờ  
công ty m  s  ghi nh n ph n s  h u c a mình trong công ty con nh  m t kho n đ u t  vào công tyẹ ẽ ậ ầ ở ữ ủ ư ộ ả ầ ư  
con.

- N u vi c mua, bán khi h p nh t kinh doanh đ c bên mua thanh toán b ng ti n, ho c cácế ệ ợ ấ ượ ằ ề ặ  
kho n t ng đ ng ti n, ghi:ả ươ ươ ề

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

Có các TK 111, 112, 121,...

- N u vi c mua, bán khi h p nh t kinh doanh đ c th c hi n b ng vi c bên mua phát hànhế ệ ợ ấ ượ ự ệ ằ ệ  
c  phi u, n u giá phát hành (Theo giá tr  h p lý) c a c  phi u t i ngày di n ra trao đ i l n h nổ ế ế ị ợ ủ ổ ế ạ ễ ổ ớ ơ  
m nh giá c  phi u, ghi:ệ ổ ế

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con (Theo giá tr  h p lý)ợ ầ ư ị ợ

Có TK 4111 - V n đ u t  c a ch  s  h u (Theo m nh giá) ố ầ ư ủ ủ ở ữ ệ

Có TK 4112 - Th ng d  v n c  ph n (S  chênh l ch gi a giá tr  h p lý l n h n m nhặ ư ố ổ ầ ố ệ ữ ị ợ ớ ơ ệ  
giá c  phi u).ổ ế

- N u giá phát hành (Theo giá tr  h p lý) c a c  phi u t i ngày di n ra trao đ i nh  h nế ị ợ ủ ổ ế ạ ễ ổ ỏ ơ  
m nh giá c  phi u, ghi:ệ ổ ế

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con (Theo giá tr  h p lý)ợ ầ ư ị ợ

N  TK 4112 - Th ng d  v n c  ph n (S  chênh l ch gi a giá tr  h p lý nh  h n m nh giáợ ặ ư ố ổ ầ ố ệ ữ ị ợ ỏ ơ ệ  
c  phi u)ổ ế
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Có TK 4111 - V n đ u t  c a ch  s  h u (Theo m nh giá).ố ầ ư ủ ủ ở ữ ệ

- Chi phí phát hành c  phi u th c t  phát sinh, ghi:ổ ế ự ế

N  TK 4112 - Th ng d  v n c  ph nợ ặ ư ố ổ ầ

Có các TK 111, 112,...

- N u vi c mua, bán khi h p nh t kinh doanh đ c bên mua thanh toán b ng cách trao đ iế ệ ợ ấ ượ ằ ổ  
các tài s n c a mình v i bên b  mua:ả ủ ớ ị

+ Tr ng h p trao đ i b ng TSCĐ, khi đ a TSCĐ đem trao đ i, k  toán ghi gi m TSCĐ:ườ ợ ổ ằ ư ổ ế ả

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i c a TSCĐ h u hình đ a đi trao đ i)ợ ị ạ ủ ữ ư ổ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

Đ ng th i ghi tăng thu nh p khác và tăng kho n đ u t  vào công ty con do trao đ i TSCĐ,ồ ờ ậ ả ầ ư ổ  
ghi:

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con (T ng giá thanh toán)ợ ầ ư ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá tr  h p lý c a TSCĐ đ a đi trao đ i)ậ ị ợ ủ ư ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (TK 33311) (n u có).ế ả ộ ế

+ Tr ng h p trao đ i b ng s n ph m, hàng hóa, khi xu t kho s n ph m, hàng hóa đ a điườ ợ ổ ằ ả ẩ ấ ả ẩ ư  
trao đ i:ổ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có các TK 155, 156,...

Đ ng th i ph n nh doanh thu bán hàng và ghi tăng kho n đ u t  vào công ty con:ồ ờ ả ả ả ầ ư

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ấ ị ụ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33311) (n u có)ế ả ả ộ ướ ế

- N u vi c mua, bán khi h p nh t kinh doanh đ c bên mua thanh toán b ng vi c phát hànhế ệ ợ ấ ượ ằ ệ  
trái phi u:ế

+ Tr ng h p thanh toán b ng trái phi u theo m nh giá, ghi: ườ ợ ằ ế ệ

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con (Theo giá tr  h p lý)ợ ầ ư ị ợ

Có TK 343 - Trái phi u phát hành (3431 - M nh giá trái phi u).ế ệ ế

+ Tr ng h p thanh toán b ng trái phi u có ph  tr i, ghi:ườ ợ ằ ế ụ ộ

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con (Theo giá tr  h p lý)ợ ầ ư ị ợ

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u (Theo m nh giá trái phi u)  ệ ế ệ ế

Có TK 3433 - Ph  tr i trái phi u (Ph n ph  tr i).ụ ộ ế ầ ụ ộ
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+ Tr ng h p thanh toán b ng trái phi u có chi t kh u, ghi:ườ ợ ằ ế ế ấ

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con (Theo giá tr  h p lý)ợ ầ ư ị ợ

N  TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (Ph n chi t kh u)ợ ế ấ ế ầ ế ấ

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u (Theo m nh giá trái phi u).ệ ế ệ ế

- Các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c h p nh t kinh doanh nh  chi phí t  v n pháp lý,ự ế ế ệ ợ ấ ư ư ấ  
th m đ nh giá..., k  toán bên mua ghi:ẩ ị ế

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

Có các TK 111, 112, 331,...

Tài Kho n 222ả
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V n Góp LIÊN DOANHố

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh toàn b  v n góp liên doanh d i hình th c thành l p c  sả ể ả ộ ố ướ ứ ậ ơ ở 
kinh doanh đ ng ki m soát và tình hình thu h i l i v n góp liên doanh khi k t thúc h p đ ng liênồ ể ồ ạ ố ế ợ ồ  
doanh.

Liên doanh là th a thu n b ng h p đ ng c a hai ho c nhi u bên đ  cùng th c hi n ho tỏ ậ ằ ợ ồ ủ ặ ề ể ự ệ ạ  
đ ng kinh t , mà ho t đ ng này đ c đ ng ki m soát b i các bên góp v n liên doanh. Có 3 hìnhộ ế ạ ộ ượ ồ ể ở ố  
th c liên doanh ch  y u sau:ứ ủ ế

- H p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c liên doanh ho t đ ng kinh doanh đ cợ ồ ợ ướ ứ ạ ộ ượ  
đ ng ki m soát (hay còn g i là ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soát);ồ ể ọ ạ ộ ồ ể

- H p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c liên doanh tài s n đ c đ ng ki m soát (hayợ ồ ợ ướ ứ ả ượ ồ ể  
còn g i là tài s n đ ng ki m soát);ọ ả ồ ể

- H p đ ng liên doanh d i hình th c thành l p c  s  kinh doanh đ c đ ng ki m soát (hayợ ồ ướ ứ ậ ơ ở ượ ồ ể  
còn g i là c  s  kinh doanh đ ng ki m soát).ọ ơ ở ồ ể

C  s  kinh doanh đ ng ki m soát đ c thành l p b i các bên góp v n liên doanh. C  s  kinhơ ở ồ ể ượ ậ ở ố ơ ở  
doanh đ ng ki m soát là c  s  kinh doanh m i đ c thành l p có ho t đ ng đ c l p gi ng nhồ ể ơ ở ớ ượ ậ ạ ộ ộ ậ ố ư 
ho t đ ng c a m t doanh nghi p, tuy nhiên v n ch u s  ki m soát c a các bên góp v n liên doanhạ ộ ủ ộ ệ ẫ ị ự ể ủ ố  
theo h p đ ng liên doanh. C  s  kinh doanh đ ng ki m soát ph i t  ch c th c hi n công tác kợ ồ ơ ở ồ ể ả ổ ứ ự ệ ế 
toán riêng theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành v  k  toán nh  các doanh nghi p khác. C  s  kinhị ủ ậ ệ ề ế ư ệ ơ ở  
doanh đ ng ki m soát ch u trách nhi m ki m soát tài s n, các kho n n  ph i tr , doanh thu, thuồ ể ị ệ ể ả ả ợ ả ả  
nh p khác và chi phí phát sinh t i đ n v  mình. M i bên góp v n liên doanh đ c h ng m t ph nậ ạ ơ ị ỗ ố ượ ưở ộ ầ  
k t qu  ho t đ ng c a c  s  kinh doanh đ ng ki m soát theo th a thu n c a h p đ ng liên doanh.ế ả ạ ộ ủ ơ ở ồ ể ỏ ậ ủ ợ ồ

V n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát bao g m t t c  các lo i tài s n, v t t , ti n v nố ơ ở ồ ể ồ ấ ả ạ ả ậ ư ề ố  
thu c quy n s  h u c a doanh nghi p k  c  ti n vay dài h n dùng vào vi c góp v n.ộ ề ở ữ ủ ệ ể ả ề ạ ệ ố

H ch Toán Tài Kho n Này C n TÔN Tr ngạ ả ầ ọ
M t s  QUY Đ nh SAUộ ố ị

1. Kho n đ u t  góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đ c h ch toán vào TK 222 khi nhàả ầ ư ố ơ ở ồ ể ượ ạ  
đ u t  có quy n đ ng ki m soát các chính sách tàiầ ư ề ồ ể  chính và ho t đ ng c a đ n v  nh n đ u t . Khi nhàạ ộ ủ ơ ị ậ ầ ư  
đ u t  không còn quy n đ ng ki m ầ ư ề ồ ể soát thì ph i ghi gi m kho n đ u t  vào c  s  kinh doanh đ ngả ả ả ầ ư ơ ở ồ  
ki m soát.ể

2. V  nguyên t c và ph ng pháp k  toán các kho n v n góp liên doanh theo 3 hình th c:ề ắ ươ ế ả ố ứ  
Ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soát; Tài s n đ ng ki m soát; C  s  kinh doanh đ ng ki mạ ộ ồ ể ả ồ ể ơ ở ồ ể  
soát, doanh nghi p ph i th c hi n theo quy đ nh t i Chu n m c k  toán s  08 “Thông tin tàiệ ả ự ệ ị ạ ẩ ự ế ố  
chính v  nh ng khoề ữ ản v n góp liên doanh” (Quy t đ nh s  234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003).ố ế ị ố  
Tài kho n 222 “V n góp liên doanh” ch  s  d ng đ i v i các doanh nghi p có ho t đ ng đ u tả ố ỉ ử ụ ố ớ ệ ạ ộ ầ ư 
góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát mà không ph n ánh kho n đ u t  góp v n vào c  số ơ ở ồ ể ả ả ầ ư ố ơ ở 
kinh doanh d i hình th c: ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soát và tài s n đ ng ki m soát.ướ ứ ạ ộ ồ ể ả ồ ể

3. Giá tr  v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát ph n ánh trên tài kho n này ph i làị ố ơ ở ồ ể ả ả ả  
giá tr  v n góp đ c các bên tham gia liên doanh th ng nh t đánh giá và ch p thu n trong biên b nị ố ượ ố ấ ấ ậ ả  
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góp v n.ố

4. Tr ng h p góp v n liên doanh b ng v t t , hàng hóa:ườ ợ ố ằ ậ ư

- N u giá đánh giá l i c a v t t , hàng hóa cao h n giá tr  ghi trên s  k  toán  th i đi mế ạ ủ ậ ư ơ ị ổ ế ở ờ ể  
góp v n, thì kho n chênh l ch này đ c x  lý nh  sau: ố ả ệ ượ ử ư

+ S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i v t t , hàng hóa xác đ nh là v n góp cao h n giá tr  ghiố ệ ữ ạ ậ ư ị ố ơ ị  
s  k  toán thì đ c h ch toán ngay vào thu nh p khác trong kỳ t ng ng v i ph n l i ích c a cácổ ế ượ ạ ậ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
bên khác trong liên doanh.

+ Ph n chênh l ch gi a giá đánh giá l i v t t , hàng hóa xác đ nh là v n góp cao h n giá trầ ệ ữ ạ ậ ư ị ố ơ ị 
ghi s  k  toán t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liên doanh đ c ghi nh n là doanh thuổ ế ươ ứ ớ ầ ợ ủ ượ ậ  
ch a th c hi n. Khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát bán s  v t t , hàng hóa cho bên th  ba đ cư ự ệ ơ ở ồ ể ố ậ ư ứ ộ  
l p, kho n doanh thu ch a th c hi n này đ c k t chuy n vào thu nh p khác.ậ ả ư ự ệ ượ ế ể ậ

- N u giá đánh giá l i c a v t t , hàng hóa th p h n giá tr  ghi trên s  k  toán  th i đi m gópế ạ ủ ậ ư ấ ơ ị ổ ế ở ờ ể  
v n, thì kho n chênh l ch này đ c ghi nh n ngay vào chi phí khác trong kỳ.ố ả ệ ượ ậ

5. Tr ng h p góp v n liên doanh b ng tài s n c  đ nh:ườ ợ ố ằ ả ố ị

- N u giá đánh giá l i c a TSCĐ cao h n giá tr  còn l i ghi trên s  k  toán  th i đi m gópế ạ ủ ơ ị ạ ổ ế ở ờ ể  
v n, thì kho n chênh l ch này đ c x  lý nh  sau:ố ả ệ ượ ử ư

+ S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ t ng ng v i ph n l iố ệ ữ ạ ớ ơ ị ạ ủ ươ ứ ớ ầ ợ  
ích c a các bên khác trong liên doanh thì đ c h ch toán ngay vào thu nh p khác.ủ ượ ạ ậ

+ S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ t ng ng v i ph nố ệ ữ ạ ớ ơ ị ạ ủ ươ ứ ớ ầ  
l i ích c a mình trong liên doanh s  đ c hoãn l i và ghi nh n là doanh thu ch a th c hi n. Hàngợ ủ ẽ ượ ạ ậ ư ự ệ  
năm, kho n doanh thu ch a th c hi n này (Lãi do đánh giá l i TSCĐ đ a đi góp v n liên doanh)ả ư ự ệ ạ ư ố  
đ c phân b  d n vào thu nh p khác căn c  vào th i gian s  d ng h u ích c a tài s n c  đ nh màượ ổ ầ ậ ứ ờ ử ụ ữ ủ ả ố ị  
c  s  kinh doanh đ ng ki m soát s  d ng.ơ ở ồ ể ử ụ

- N u giá đánh giá l i c a TSCĐ th p h n giá tr  còn l i ghi trên s  k  toán  th i đi m gópế ạ ủ ấ ơ ị ạ ổ ế ở ờ ể  
v n, thì kho n chênh l ch này đ c ghi nh n ngay vào chi ố ả ệ ượ ậ phí khác trong kỳ.

6. Khi thu h i v n góp liên doanh, căn c  vào giá tr  v t t , tài s n và ti n do c  s  kinhồ ố ứ ị ậ ư ả ề ơ ở  
doanh đ ng ki m soát tr  l i đ  ghi gi m s  v n đã góp. N u b  thi t h i do không thu h i đ  v nồ ể ả ạ ể ả ố ố ế ị ệ ạ ồ ủ ố  
góp thì kho n thi t h i này đ c ghi nh n là m t kho n chi phí tài chính. N u giá tr  thu h i caoả ệ ạ ượ ậ ộ ả ế ị ồ  
h n s  v n đã góp thì kho n lãi này đ c ghi nh n là doanh thu ho t đ ng tài chính.ơ ố ố ả ượ ậ ạ ộ

7. L i nhu n t  k t qu  đ u t  góp v n liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát làợ ậ ừ ế ả ầ ư ố ơ ở ồ ể  
kho n doanh thu ho t đ ng tài chính và đ c ph n ánh vào bên Có Tài kho n 515 “Doanh thu ho tả ạ ộ ượ ả ả ạ  
đ ng tài chính”. S  l i nhu n chia cho các bên tham gia liên doanh có th  đ c thanh toán toàn bộ ố ợ ậ ể ượ ộ 
ho c thanh toán t ng ph n theo m i kỳ k  toán và cũng có th  gi  l i đ  b  sung v n góp liênặ ừ ầ ỗ ế ể ữ ạ ể ổ ố  
doanh n u các bên tham gia liên doanh ch p thu n.ế ấ ậ

Các kho n chi phí v  ho t đ ng liên doanh phát sinh t i các bên góp v n (N u có) đ cả ề ạ ộ ạ ố ế ượ  
ph n ánh vào bên N  TK 635 “Chi phí tài chính”.ả ợ

8.  Các bên góp v n liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát  có quy n chuy nố ơ ở ồ ể ề ể  
nh ng giá tr  ph n v n góp c a mình trong liên doanh. Tr ng h p giá tr  chuy n nh ng cao h nượ ị ầ ố ủ ườ ợ ị ể ượ ơ  
s  v n đã góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát thì chênh l ch lãi do chuy n nh ng v n đ cố ố ơ ở ồ ể ệ ể ượ ố ượ  
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ph n ánh vào bên Có TK 515 “Doanh thu ho t đ ng tài chính”. Ng c l i,  n u giá tr  chuy nả ạ ộ ượ ạ ế ị ể  
nh ng th p h n s  v n đã góp thì s  chênh l ch là l  do chuy n nh ng v n đ c ph n ánh vàoượ ấ ơ ố ố ố ệ ỗ ể ượ ố ượ ả  
bên N  TK 635 “Chi phí tài chính”.ợ

9. Đ i v i c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, khi chuy n nh ng ph n v n gi a các bên thamố ớ ơ ở ồ ể ể ượ ầ ố ữ  
gia liên doanh thì các chi phí liên quan đ n ho t đ ng chuy n nh ng c a các bên không h ch toánế ạ ộ ể ượ ủ ạ  
trên s  k  toán c a c  s  kinh doanh đ ng ki m soát mà ch  theo dõi chi ti t ngu n v n góp và làmổ ế ủ ơ ở ồ ể ỉ ế ồ ố  
th  t c chuy n đ i tên ch  s  h u trên Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Gi y phép đ uủ ụ ể ổ ủ ở ữ ấ ứ ậ ặ ấ ầ  
t .ư

10. Các bên tham gia liên doanh ho c đ i tác khác mua l i ph n v n góp c a các bên khácặ ố ạ ầ ố ủ  
trong liên doanh, thì ph n ánh ph n v n góp vào liên doanh theo giá th c t  mua (Giá mua ph n v nả ầ ố ự ế ầ ố  
góp này có th  cao h n ho c th p h n giá tr  ghi s  sách c a ph n v n góp đ c chuy n nh ngể ơ ặ ấ ơ ị ổ ủ ầ ố ượ ể ượ  
t i th i đi m th c hi n vi c chuy n nh ng).ạ ờ ể ự ệ ệ ể ượ

11. K  toán ph i m  s  k  toán chi ti t theo dõi các kho n v n góp liên doanh vào c  s  kinhế ả ở ổ ế ế ả ố ơ ở  
doanh đ ng ki m soát  theo t ng đ i  tác,  t ng l n  góp và t ng kho n v n đã thu h i,  chuy nồ ể ừ ố ừ ầ ừ ả ố ồ ể  
nh ng.ượ

K t C u Và N i DUNG Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
Tài Kho n 222- V n Góp LIÊN DOANHả ố

Bên N :ợ

S  v n góp liên doanh đã góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát tăng.ố ố ơ ở ồ ể

Bên Có:

S  v n góp liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát gi m do đã thu h i, chuy nố ố ơ ở ồ ể ả ồ ể  
nh ng, do không còn quy n đ ng ki m soát.ượ ề ồ ể

S  d  bên N :ố ư ợ

S  v n góp liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát hi n còn cu i kỳ.ố ố ơ ở ồ ể ệ ố

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. K  toán ho t đ ng góp v n liên doanh d i hình th c thành l p c  s  kinh doanhế ạ ộ ố ướ ứ ậ ơ ở  
đ ng ki m soát:ồ ể

1. Khi góp v n liên doanh b ng ti n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, ghi:ố ằ ề ơ ở ồ ể

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

Có các TK 111, 112,...

2. Khi góp v n liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng v t t , hàng hóa thì cácố ơ ở ồ ể ằ ậ ư  
bên liên doanh ph i th ng nh t đánh giá giá tr  v t t , hàng hóa góp v n.ả ố ấ ị ậ ư ố

2.1. Tr ng h p giá đánh giá l i nh  h n giá tr  ghi s  k  toán c a v t t , hàng hóa, ghi: ườ ợ ạ ỏ ơ ị ổ ế ủ ậ ư
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N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá đánh giá l i)ợ ố ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (S  chênh l ch gi a giá tr  ghi s  k  toán l n h n giá đánh giá l i)ợ ố ệ ữ ị ổ ế ớ ơ ạ

Có các TK 152, 153, 155, 156, 611 (Giá tr  ghi s  k  toán).ị ổ ế

2.2. Tr ng h p giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi trên s  k  toán c a v t t , hàng hóa, ghi:ườ ợ ạ ớ ơ ị ổ ế ủ ậ ư

- Khi đem v t t , hàng hóa góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, ghi:ậ ư ố ơ ở ồ ể

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá đánh giá l i)ợ ố ạ

Có các TK 152, 153, 155, 156, 611 (Giá tr  ghi s  k  toán) ị ổ ế

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (s  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h nư ự ệ ố ệ ữ ạ ớ ơ  
giá tr  ghi s  k  toán t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liênị ổ ế ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
doanh) (Chi ti t chênh l ch do đánh giá l i v t t , hàng hóa đem đi gópế ệ ạ ậ ư  
v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát)ố ơ ở ồ ể

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi sậ ố ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ 
k  toán t ng ng v i ph n l i ích c a các bên khác trong liên doanh).ế ươ ứ ớ ầ ợ ủ

Khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đã bán s  v t t , hàng hóa đó cho bên th  ba đ c l p,ơ ở ồ ể ố ậ ư ứ ộ ậ  
bên góp v n liên doanh k t chuy n s  doanh thu ch a th c hi n vào thu nh p khác trong kỳ, ghi:ố ế ể ố ư ự ệ ậ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 711  - Thu nh p khác.ậ

3. Tr ng h p góp v n liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng tài s n c  đ nhườ ợ ố ơ ở ồ ể ằ ả ố ị  
thì các bên liên doanh cùng ph i th ng nh t đánh giá l i TSCĐ góp v n:ả ố ấ ạ ố

3.1. Tr ng h p giá đánh giá l i nh  h n giá tr  còn l i ghi trên s  k  toán c a TSCĐ, ghi:ườ ợ ạ ỏ ơ ị ạ ổ ế ủ

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá đánh giá l i)ợ ố ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 811 - Chi phí khác (S  chênh l ch gi a giá tr  còn l i c a TSCĐ l n h n giá đánh giáợ ố ệ ữ ị ạ ủ ớ ơ  
l i)ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

3.2. Tr ng h p giá đánh giá l i l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ, ghi: ườ ợ ạ ớ ơ ị ạ ủ

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá đánh giá l i)ợ ố ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h nư ự ệ ố ệ ữ ạ ớ ơ  
giá tr  còn l i c a TSCĐ t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liênị ạ ủ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
doanh) 

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  còn l iậ ố ệ ữ ạ ớ ơ ị ạ  
c a  TSCĐ t ng  ng  v i  ph n  l i  ích  c a  các  bên  khác  trong liênủ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
doanh) 
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Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

- Hàng năm, căn c  vào th i gian s  d ng h u ích c a tài s n c  đ nh mà c  s  kinh doanhứ ờ ử ụ ữ ủ ả ố ị ơ ở  
đ ng ki m soát s  d ng, k  toán phân b  d n s  doanh thu ch a th c hi n vào thu nh p khác trongồ ể ử ụ ế ổ ầ ố ư ự ệ ậ  
kỳ, ghi:

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chi ti t chênh l ch do đánh giá l i TSCĐ đem điợ ư ự ệ ế ệ ạ  
góp v n)ố

Có TK 711 - Thu nh p khác (Ph n doanh thu ch a th c hi n đ c phân b  cho 1 năm).ậ ầ ư ự ệ ượ ổ

- Tr ng h p h p đ ng liên doanh k t thúc ho t đ ng, ho c bên góp v n chuy n nh ngườ ợ ợ ồ ế ạ ộ ặ ố ể ượ  
phân v n góp liên doanh cho đ i tác khác, k t chuy n toàn b  kho n chênh l ch do đánh giá l iố ố ế ể ộ ả ệ ạ  
TSCĐ khi góp v n còn l i ch a phân b  sang thu nh p khác, ghi:ố ạ ư ổ ậ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chi ti t chênh l ch do đánh giá l i TSCĐ đem điợ ư ự ệ ế ệ ạ  
góp v n)ố

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

4. Khi doanh nghi p Vi t Nam đ c Nhà n c giao đ t đ  góp v n liên doanh v i các côngệ ệ ượ ướ ấ ể ố ớ  
ty n c ngoài b ng giá tr  quy n s  d ng đ t, m t n c, m t bi n, thì sau khi có quy t đ nh c aướ ằ ị ề ử ụ ấ ặ ướ ặ ể ế ị ủ  
Nhà n c giao đ t và làm xong th  t c giao cho liên doanh, ghi:ướ ấ ủ ụ

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Chi ti t ngu n v n Nhà n c).ồ ố ế ồ ố ướ

5. Khi bên góp v n liên doanh đ c chia l i nhu n nh ng s  d ng s  l i nhu n đ c chiaố ượ ợ ậ ư ử ụ ố ợ ậ ượ  
đ  góp thêm v n vào liên doanh, ghi:ể ố

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

6. Các kho n chi phí liên quan đ n ho t đ ng góp v n liên doanh phát sinh trong kỳ nh  lãiả ế ạ ộ ố ư  
ti n vay đ  góp v n, các chi phí khác, ghi:ề ể ố

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 111, 112, 152,...

7. Ph n ánh các kho n l i nhu n t  ho t đ ng góp v n liên doanh phát sinh trong kỳ:ả ả ợ ậ ừ ạ ộ ố

7.1. Khi nh n đ c thông báo v  s  l i nhu n đ c chia c a c  s  kinh doanh đ ng ki mậ ượ ề ố ợ ậ ượ ủ ơ ở ồ ể  
soát, ghi:

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388)ợ ả

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

7.2. Khi nh n đ c ti n, ghi:ậ ượ ề

N  TK 111, 112 (S  ti n nh n đ c)ợ ố ề ậ ượ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1388).ả
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8. K  toán thu h i v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát khi k t thúc h p đ ng liênế ồ ố ơ ở ồ ể ế ợ ồ  
doanh ho c c  s  kinh doanh đ ng ki m soát ch m d t ho t đ ng:ặ ơ ở ồ ể ấ ứ ạ ộ

8.1. Khi thu h i v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, căn c  vào ch ng t  giaoồ ố ơ ở ồ ể ứ ứ ừ  
nh n c a các bên tham gia liên doanh, ghi:ậ ủ

N  TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213,...ợ

Có TK 222 - V n góp liên doanh.ố

8.2. S  v n không thu h i đ c do liên doanh làm ăn thua l  đ c coi là m t kho n thi t h iố ố ồ ượ ỗ ượ ộ ả ệ ạ  
và ph i tính vào chi phí tài chính, ghi:ả

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 222 - V n góp liên doanh.ố

8.3. Giá tr  thu h i v t quá s  v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đ c coi là thuị ồ ượ ố ố ơ ở ồ ể ượ  
nh p và ph i tính vào doanh thu ho t đ ng tài chính, ghi: ậ ả ạ ộ

N  TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213,...ợ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

9. K  toán chuy n nh ng v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát: ế ể ượ ố ơ ở ồ ề

9.1. Đ i v i doanh nghi p chuy n nh ng quy n s  h u v n góp vào c  s  kinh doanh đ ngố ớ ệ ể ượ ề ở ữ ố ơ ở ồ  
ki m soát, căn c  vào giá tr  h p lý c a tài s n nh n v  do bên nh n chuy n nh ng thanh toán,ể ứ ị ợ ủ ả ậ ề ậ ể ượ  
ghi:

N  TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213,...ợ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (S  chênh l ch gi a giá tr  h p lý c a tài s n nh n v  th pợ ố ệ ữ ị ợ ủ ả ậ ề ấ  
h n s  v n đã góp)ơ ố ố

Có TK 222 - V n góp liên doanhố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (S  chênh l ch gi a giá tr  h p lý c a tàiạ ộ ố ệ ữ ị ợ ủ  
s n nh n v  cao h n s  v n đã góp)ả ậ ề ơ ố ố

9.2. Tr ng h p bên Vi t Nam đ c Nhà n c giao đ t đ  tham gia liên doanh, khi chuy nườ ợ ệ ượ ướ ấ ể ể  
nh ng v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát cho bên n c ngoài và tr  l i quy n sượ ố ơ ở ồ ể ướ ả ạ ề ử 
d ng đ t cho Nhà n c, ghi:ụ ấ ướ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

Có TK 222 - V n góp liên doanh.ố

N u bên đ i tác thanh toán cho bên Vi t Nam m t kho n ti n nh  là m t kho n đ n bù choế ố ệ ộ ả ề ư ộ ả ề  
vi c chuy n nh ng (Trong tr ng h p này c  s  kinh doanh đ ng ki m soát chuy n sang thuêệ ể ượ ườ ợ ơ ở ồ ề ể  
đ t), ghi: ấ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

9.3. Đ i v i doanh nghi p nh n chuy n nh ng v n góp, n u đang là đ i tác tham gia gópố ớ ệ ậ ể ượ ố ế ố  
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v n liên doanh thì sau khi tăng thêm quy n s  h u v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soátố ề ở ữ ố ơ ở ồ ể  
ph i t ng h p s  v n đã góp và căn c  vào t  l  quy n bi u quy t đ  xác đ nh kho n đ u t  vàoả ổ ợ ố ố ứ ỷ ệ ề ể ế ể ị ả ầ ư  
c  s  này là kho n đ u t  vào công ty con hay kho n đ u t  vào công ty liên k t, ghi:ơ ở ả ầ ư ả ầ ư ế

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

Có các TK 111, 112 (S  ti n thanh toán cho bên góp v n liên doanh tr c đó đ  cóố ề ố ướ ể  
quy n s  h u v n góp) ề ở ữ ố

Có TK 222 - V n góp liên doanh.ố

9.4. Đ i v i doanh nghi p nh n chuy n nh ng, n u m i tham gia vào liên doanh đ  trố ớ ệ ậ ể ượ ế ớ ể ở 
thành bên góp v n liên doanh thì ghi nh n kho n v n góp liên doanh trên c  s  giá g c, ghi:ố ậ ả ố ơ ở ố

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

Có các TK 111, 112 (S  ti n đã thanh toán đ  có quy n đ ng ki m soát)ố ề ể ề ồ ể

Có các TK liên quan khác.

9.5. Tr ng h p bên Vi t Nam chuy n nh ng ph n v n góp cho bên n c ngoài trong cườ ợ ệ ể ượ ầ ố ướ ơ  
s  kinh doanh đ ng ki m soát và tr  l i quy n s  d ng đ t và chuy n sang hình th c thuê đ t. Cở ồ ể ả ạ ề ử ụ ấ ể ứ ấ ơ 
s  kinh doanh đ ng ki m soát ph i ghi gi m quy n s  d ng đ t và ghi gi m ngu n v n kinh doanhở ồ ể ả ả ề ử ụ ấ ả ồ ố  
t ng ng v i quy n s  d ng đ t. Vi c gi  nguyên ho c ghi tăng v n ph  thu c vào vi c đ u tươ ứ ớ ề ử ụ ấ ệ ữ ặ ố ụ ộ ệ ầ ư  
ti p theo c a ch  s  h u. Ti n thuê đ t do c  s  này thanh toán không tính vào v n ch  s  h u màế ủ ủ ở ữ ề ấ ơ ở ố ủ ở ữ  
h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh theo các kỳ t ng ng.ạ ả ấ ươ ứ

10. Khi bên góp v n liên doanh góp b  sung v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ngố ổ ố ơ ở ồ ể ằ  
tài s n thì h ch toán t ng t  nh  khi góp v n l n đ u nêu trên.ả ạ ươ ự ư ố ầ ầ

11. K  toán nghi p v  giao d ch gi a bên góp v n liên doanh và c  s  kinh doanh đ ng ki mế ệ ụ ị ữ ố ơ ở ồ ể  
soát:

11.1. Tr ng h p bên góp v n liên doanh bán tài s n cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát:ườ ợ ố ả ơ ở ồ ể

- Tr ng h p bán s n ph m, hàng hoá cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, khi xu t khoườ ợ ả ẩ ơ ở ồ ể ấ  
thành ph m, hàng hóa đ  bán, ghi:ẩ ể

N  TK 632 - Giá v n hàng bán ợ ố

Có TK 155 - Thành ph m; ho cẩ ặ

Có TK 156 - Hàng hóa.

Đ ng th i căn c  vào giá th c t  bán s n ph m, hàng hóa đ  ph n ánh doanh thu bán hàng,ồ ờ ứ ự ế ả ẩ ể ả  
ghi:

N  các TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán c a thành ph m, hàng hoá bán cho c  sợ ổ ủ ẩ ơ ở 
kinh doanh đ ng ki m soát) ồ ể

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ấ ị ụ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (Thu  GTGT).ế ả ộ ế

- Tr ng h p bán TSCĐ cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, k  toán ghi gi m TSCĐ khiườ ợ ơ ở ồ ể ế ả  
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nh ng bán:ượ

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i)ợ ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn tài s n c  đ nh (Giá tr  hao mòn TSCĐ) ợ ả ố ị ị

Có TK 211, 213 (Nguyên giá).

Đ ng th i ghi nh n thu nh p khác do bán TSCĐ theo giá bán th c t  cho c  s  kinh doanhồ ờ ậ ậ ự ế ơ ở  
đ ng ki m soát:ồ ể

N  TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khácậ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33311).ế ả ả ộ ướ

- Cu i kỳ, bên góp v n liên doanh căn c  vào các tài s n c  đ nh, thành ph m, hàng hóa đãố ố ứ ả ố ị ẩ  
bán cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát có lãi nh ng trong kỳ c  s  kinh doanh đ ng ki m soátơ ở ồ ể ư ơ ở ồ ể  
ch a bán tài s n cho bên th  3 đ c l p, bên góp v n liên doanh ph i ph n ánh hoãn l i và ghi nh nư ả ứ ộ ậ ố ả ả ạ ậ  
là doanh thu ch a th c hi n ph n lãi do bán TSCĐ, thành ph m, hàng hóa t ng ng v i ph n l iư ự ệ ầ ẩ ươ ứ ớ ầ ợ  
ích c a mình trong liên doanh:ủ

+ Tr ng h p bán thành ph m, hàng hóa, ghi:ườ ợ ẩ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Ph n lãi hoãn l i do bán thành ph m, hàngợ ấ ị ụ ầ ạ ẩ  
hóa t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liên doanh)ươ ứ ớ ầ ợ ủ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n.ư ự ệ

+ Tr ng h p bán TSCĐ, ghi:ườ ợ

N  TK 711 - Thu nh p khác (Ph n lãi hoãn l i do bán TSCĐ t ng ng v i ph n l i ích c aợ ậ ầ ạ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
mình trong liên doanh) 

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n.ư ự ệ

- Trong kỳ k  toán sau, khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát bán thành ph m, hàng hóa choế ơ ở ồ ể ẩ  
bên th  ba đ c l p, bên tham gia góp v n liên doanh ghi: ứ ộ ậ ố

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Ph n lãi hoãn l i t ng ng v i ph n l i ích c aợ ư ự ệ ầ ạ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
mình trong liên doanh)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

- Đ i v i TSCĐ, đ nh kỳ, bên tham gia góp v n liên doanh k t chuy n d n ph n lãi hoãn l iố ớ ị ố ế ể ầ ầ ạ  
t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liên doanh vào thu nh p khác căn c  vào th i gian s  d ngươ ứ ớ ầ ợ ủ ậ ứ ờ ử ụ  
h u ích c a TSCĐ mà c  s  kinh doanh đ ng ki m soát s  d ng, ghi: ữ ủ ơ ở ồ ể ử ụ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

- Khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát bán tài s n mua t  bên góp v n liên doanh cho bên thơ ở ồ ể ả ừ ố ứ 
ba đ c l p, bên góp v n liên doanh ghi:ộ ậ ố

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Ph n lãi t ng ng v i ph n l i ích c a mìnhợ ư ự ệ ầ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
trong liên doanh còn l i ch a k t chuy n vào thu nh p khác)ạ ư ế ể ậ
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Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

11.2. Tr ng h p bên góp v n liên doanh mua tài s n c a c  s  kinh doanh đ ng ki m soát:ườ ợ ố ả ủ ơ ở ồ ể

Khi mua tài s n t  c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, căn c  hóa đ n ch ng t  liên quan kả ừ ơ ở ồ ể ứ ơ ứ ừ ế 
toán ghi nh n tài s n, hàng hóa mua v  nh  mua c a các nhà cung c p khác.ậ ả ề ư ủ ấ

II. K  toán ho t đ ng liên doanh d i hình th c ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soátế ạ ộ ướ ứ ạ ộ ồ ể

A. Quy đ nh chungị

1. H p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soát là ho tợ ồ ợ ướ ứ ạ ộ ồ ể ạ  
đ ng liên doanh không thành l p m t c  s  kinh doanh m i. Các bên liên doanh có nghĩa v  và đ cộ ậ ộ ơ ở ớ ụ ượ  
h ng quy n l i theo th a thu n trong h p đ ng. Ho t đ ng c a h p đ ng liên doanh đ c các bênưở ề ợ ỏ ậ ợ ồ ạ ộ ủ ợ ồ ượ  
góp v n th c hi n cùng v i các ho t đ ng kinh doanh thông th ng khác c a t ng bên.ố ự ệ ớ ạ ộ ườ ủ ừ

2. H p đ ng h p tác kinh doanh quy đ nh các kho n chi phí phát sinh riêng cho ho t đ ngợ ồ ợ ị ả ạ ộ  
kinh doanh đ ng ki m soát do m i bên liên doanh b  ra thì bên đó ph i gánh ch u. Đ i v i cácồ ể ỗ ỏ ả ị ố ớ  
kho n chi phí chung (n u có) thì căn c  vào các th a thu n trong h p đ ng đ  phân chia cho cácả ế ứ ỏ ậ ợ ồ ể  
bên góp v n.ố

3. Các bên tham gia liên doanh ph i m  s  k  toán đ  ghi chép và ph n ánh trong báo cáo tàiả ở ổ ế ể ả  
chính c a mình các n i dung sau đây:ủ ộ

+ Tài s n góp v n liên doanh và ch u s  ki m soát c a bên góp v n liên doanh;ả ố ị ự ể ủ ố

+ Các kho n n  ph i tr  ph i gánh ch u;ả ợ ả ả ả ị

+ Doanh thu đ c chia t  vi c bán hàng ho c cung c p d ch v  c a liên doanh;ượ ừ ệ ặ ấ ị ụ ủ

+ Chi phí ph i gánh ch u.ả ị

4. Khi bên liên doanh có phát sinh chi phí chung ph i m  s  k  toán đ  ghi chép, t p h p toànả ở ổ ế ể ậ ợ  
b  các chi phí chung đó. Đ nh kỳ căn c  vào các th a thu n trong h p đ ng liên doanh v  vi c phânộ ị ứ ỏ ậ ợ ồ ề ệ  
b  các chi phí chung, k  toán l p B ng phân b  chi phí chung, đ c các bên liên doanh xác nh n,ổ ế ậ ả ổ ượ ậ  
giao cho m i bên gi  m t b n (b n chính). B ng phân b  chi phí chung kèm theo các ch ng t  g cỗ ữ ộ ả ả ả ổ ứ ừ ố  
h p pháp là căn c  đ  m i bên liên doanh k  toán chi phí chung đ c phân b  t  h p đ ng.ợ ứ ể ỗ ế ượ ổ ừ ợ ồ

5. Tr ng h p h p đ ng liên doanh quy đ nh chia s n ph m, đ nh kỳ theo th a thu n trongườ ợ ợ ồ ị ả ẩ ị ỏ ậ  
h p đ ng liên doanh, các bên liên doanh ph i l p B ng phân chia s n ph m cho các bên góp v n vàợ ồ ả ậ ả ả ẩ ố  
đ c các bên xác nh n s  l ng, quy cách s n ph m đ c chia t  h p đ ng, giao cho m i bên giượ ậ ố ượ ả ẩ ượ ừ ợ ồ ỗ ữ  
m t b n (b n chính). M i khi th c giao s n ph m, các bên liên doanh ph i l p Phi u giao nh nộ ả ả ỗ ự ả ẩ ả ậ ế ậ  
s n ph m (ho c phi u xu t kho) làm 2 b n, giao cho m i bên gi  m t b n. Phi u giao nh n s nả ẩ ặ ế ấ ả ỗ ữ ộ ả ế ậ ả  
ph m là căn c  đ  các bên liên doanh ghi s  k  toán, theo dõi và là căn c  thanh lý h p đ ng.ẩ ứ ể ổ ế ứ ợ ồ

B. Ph ng pháp k  toán các nghi p v  kinh t  liên quan đ n chi phí, doanh thu c a ho tươ ế ệ ụ ế ế ủ ạ  
đ ng kinh doanh đ ng ki m soátộ ồ ể

1. K  toán chi phí phát sinh riêng t i m i bên liên doanhế ạ ỗ

1.1. Căn c  vào các hóa đ n, ch ng t  liên quan, t p h p chi phí phát sinh riêng mà bên liênứ ơ ứ ừ ậ ợ  
doanh ph i gánh ch u khi tham gia ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soát, ghi:ả ị ạ ộ ồ ể

N  các TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi ti t cho h p đ ng liên doanh)ợ ế ợ ồ
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N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

1.2. Cu i kỳ, k t chuy n chi phí phát sinh riêng đ  t ng h p chi phí SXKD c a h p đ ng liênố ế ể ể ổ ợ ủ ợ ồ  
doanh, ghi:

N  TK 154 - Chi phí SXKD d  dang (Chi ti t cho h p đ ng liên doanh) ợ ở ế ợ ồ

Có các TK 621, 622, 627 (Chi ti t cho h p đ ng liên doanh).ế ợ ồ

2. K  toán chi phí phát sinh chung do m i bên tham gia liên doanh gánh ch u:ế ỗ ị

2.1. K  toán t i bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung: ế ạ

a) Khi phát sinh chi phí chung do m i bên liên doanh ph i gánh ch u, căn c  vào các hóa đ n,ỗ ả ị ứ ơ  
ch ng t  liên quan, ghi:ứ ừ

N  các TK 621, 622 , 627, 641, 642 (Chi ti t cho h p đ ng liên doanh) ợ ế ợ ồ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

b) N u h p đ ng liên doanh quy đ nh ph i phân chia chi phí chung, cu i kỳ căn c  vào quyế ợ ồ ị ả ố ứ  
đ nh c a h p đ ng, k  toán l p B ng phân b  chi phí chung cho các bên góp v n liên doanh và sauị ủ ợ ồ ế ậ ả ổ ố  
khi đ c các bên liên doanh ch p nh n, căn c  vào chi phí đ c phân b  cho các bên góp v n liênượ ấ ậ ứ ượ ổ ố  
doanh khác, ghi: 

N  TK 138 - Ph i thu khác (Chi ti t cho t ng đ i tác)ợ ả ế ừ ố

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 621, 622, 627, 641, 642.

2.2. K  toán t i bên liên doanh không h ch toán chi phí chung cho h p đ ng liên doanh:ế ạ ạ ợ ồ

Căn c  vào B ng phân b  chi phí chung c a h p đ ng liên doanh đã đ c các bên góp v nứ ả ổ ủ ợ ồ ượ ố  
liên doanh ch p nh n (do bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung thông báo), ghi:ấ ậ

N  các TK 621, 622, 623, 641, 642 (Chi ti t cho h p đ ng liên doanh) ợ ế ợ ồ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 338 - Ph i tr  khác (Chi ti t cho bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phíả ả ế  
chung).

3. K  toán trong tr ng h p h p đ ng chia s n ph m:ế ườ ợ ợ ồ ả ẩ

3.1. Khi nh n s n ph m đ c chia t  h p đ ng liên doanh nh p kho, căn c  vào phi u giaoậ ả ẩ ượ ừ ợ ồ ậ ứ ế  
nh n s n ph m t  h p đ ng, phi u nh p kho và các ch ng t  liên quan, ghi: ậ ả ẩ ừ ợ ồ ế ậ ứ ừ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (N u s n ph m đ c chia ch a ph i là thành ph m cu iợ ệ ậ ệ ế ả ẩ ượ ư ả ẩ ố  
cùng)

N  TK 155 - Thành ph m (N u s n ph m đ c chia là thành ph m) ợ ẩ ế ả ẩ ượ ẩ
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N  TK 157 - Hàng g i đi bán (N u g i s n ph m đ c chia đem đi bán ngay không qua kho)ợ ử ế ử ả ẩ ượ

Có TK 154 - Chi phí SXKD d  đang (G m chi phí phát sinh riêng và chi phí chung màở ồ  
m i bên tham gia liên doanh ph i gánh ch u) (Chi ti t cho h p đ ng liênỗ ả ị ế ợ ồ  
doanh).

3.2. Khi nh n s n ph m đ c chia t  h p đ ng và đ a vào s  d ng ngay cho s n xu t s nậ ả ẩ ượ ừ ợ ồ ư ử ụ ả ấ ả  
ph m khác, căn c  vào phi u giao nh n s n ph m t  h p đ ng và các ch ng t  liên quan, ghi:ẩ ứ ế ậ ả ẩ ừ ợ ồ ứ ừ

N  TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pợ ệ ậ ệ ự ế

Có TK 154 - Chi phí SXKD d  dang (G m chi phí phát sinh riêng và chi phí chung màở ồ  
m i bên tham gia liên doanh ph i gánh ch u) (Chi ti t cho h p đ ng liênỗ ả ị ế ợ ồ  
doanh).

3.3. Tr ng h p h p đ ng liên doanh quy đ nh không chia s n ph m mà giao cho m t bênườ ợ ợ ồ ị ả ẩ ộ  
bán ra ngoài, sau khi phát hành hóa đ n cho bên bán s n ph m, k t chuy n chi phí phát sinh riêng vàơ ả ẩ ế ể  
chi phí chung mà m i bên tham gia liên doanh ph i gánh ch u vào giá v n hàng bán, ghi:ỗ ả ị ố

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 154 - Chi phí SXKD d  dang (G m chi phí phát sinh riêng và chi phí chung màở ồ  
m i bên tham gia liên doanh ph i gánh ch u) (Chi ti t cho h p đ ng liênỗ ả ị ế ợ ồ  
doanh).

4. K  toán doanh thu bán s n ph m trong tr ng h p m t bên tham gia liên doanh bán hế ả ẩ ườ ợ ộ ộ 
hàng hóa và chia doanh thu cho các đ i tác khác:ố

4.1. K  toán  bên bán s n ph m:ế ở ả ẩ

- Khi bán s n ph m theo quy đ nh c a h p đ ng, bên bán ph i phát hành hóa đ n cho toàn bả ẩ ị ủ ợ ồ ả ơ ộ 
s n ph m bán ra, đ ng th i ph n ánh t ng s  ti n bán s n ph m c a ho t đ ng liên doanh, ghi:ả ẩ ồ ờ ả ổ ố ề ả ẩ ủ ạ ộ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (Chi ti t cho h p đ ng liên doanh) ả ả ả ộ ế ợ ồ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (N u có).ế ả ộ ế

- Căn c  vào quy đ nh c a h p đ ng liên doanh và B ng phân b  doanh thu, ph n ánh doanhứ ị ủ ợ ồ ả ổ ả  
thu t ng ng v i l i ích c a bên tham gia liên doanh đ c h ng, ghi:ươ ứ ớ ợ ủ ượ ưở

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (Chi ti t cho h p đ ng liên doanh) ợ ả ả ả ộ ế ợ ồ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (L i ích mà bên bán đ c h ngấ ị ụ ợ ượ ưở  
theo th a thu n trong h p đ ng).ỏ ậ ợ ồ

- Khi nh n đ c hóa đ n do bên đ i tác tham gia liên doanh không bán s n ph m phát hànhậ ượ ơ ố ả ẩ  
theo s  doanh thu mà bên đ i tác đó đ c h ng t  h p đ ng, ghi:ố ố ượ ưở ừ ợ ồ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (Chi ti t cho h p đ ng liên doanh) ợ ả ả ả ộ ế ợ ồ

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (N u chia c  thu  GTGT đ u ra)ợ ế ả ộ ế ả ế ầ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (Chi ti t cho t ng đ i tác tham gia liên doanh)ả ả ả ộ ế ừ ố
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- Khi thanh toán ti n bán s n ph m do bên đ i tác tham gia liên doanh không bán s n ph mề ả ẩ ố ả ẩ  
đ c h ng, ghi:ượ ưở

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (Chi ti t cho t ng đ i tác tham gia liên doanh)ợ ả ả ả ộ ế ừ ố

Có các TK 111, 112,...

4.2. K  toán  bên không bán s n ph m:ế ở ả ẩ

Bên liên doanh không tham gia bán s n ph m c a liên doanh, căn c  vào b ng phân b  doanhả ẩ ủ ứ ả ổ  
thu đã đ c các bên tham gia liên doanh xác nh n và ch ng t  có liên quan do bên bán s n ph mượ ậ ứ ừ ả ẩ  
cung c p, l p hóa đ n cho bên bán s n ph m theo s  doanh thu mà mình đ c h ng, ghi:ấ ậ ơ ả ẩ ố ượ ưở

N  TK 138 - Ph i thu khác (Bao g m c  thu  GTGT n u chia c  thu  GTGT đ u ra, chi ti tợ ả ồ ả ế ế ả ế ầ ế  
cho đ i tác tham gia liên doanh bán s n ph m).ố ả ẩ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Chi ti t cho h p đ ng liên doanhấ ị ụ ế ợ ồ  
và theo s  ti n đ c chia) ố ề ượ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (N u đ c chia c  thu  GTGT đ u ra).ế ả ộ ế ượ ả ế ầ

- Khi bên đ i tác tham gia liên doanh thanh toán ti n bán s n ph m, căn c  vào s  ti n th cố ề ả ẩ ứ ố ề ự  
nh n, ghi:ậ

N  các TK 111, 112,... (S  ti n do đ i tác trong h p đ ng chuy n tr ) ợ ố ề ố ợ ồ ể ả

Có TK 138 - Ph i thu khác (Chi ti t cho đ i tác tham gia liên doanh bán s n ph m).ả ế ố ả ẩ

III. K  toán ho t đ ng liên doanh theo hình th c tài s n đ ng ki m soátế ạ ộ ứ ả ồ ể

A. Quy đ nh chungị

1. Tài s n đ ng ki m soát b i các bên tham gia góp v n liên doanh là tài s n đ c góp ho c doả ồ ể ở ố ả ượ ặ  
các bên tham gia liên doanh mua, đ c s  d ng cho m c đích c a liên doanh và mang l i l i ích cho cácượ ử ụ ụ ủ ạ ợ  
bên tham gia liên doanh theo quy đ nh c a H p đ ng liên doanh.ị ủ ợ ồ

2. M i bên tham gia liên doanh đ c nh n s n ph m t  vi c s  d ng tài s n đ ng ki m soátỗ ượ ậ ả ẩ ừ ệ ử ụ ả ồ ể  
và ch u m t ph n chi phí phát sinh theo th a thu n trong h p đ ng.ị ộ ầ ỏ ậ ợ ồ

3. Các bên tham gia liên doanh ph i m  s  k  toán chi ti t trên cùng h  th ng s  k  toán c aả ở ổ ế ế ệ ố ổ ể ủ  
mình đ  ghi chép và ph n ánh trong báo cáo tài chính c a mình nh ng n i dung sau đây:ể ả ủ ữ ộ

+ Ph n v n góp vào tài s n đ ng ki m soát, đ c phân lo i theo tính ch t c a tài s n;ầ ố ả ồ ể ượ ạ ấ ủ ả

+ Các kho n n  ph i tr  phát sinh riêng c a m i bên tham gia góp v n liên doanh;ả ợ ả ả ủ ỗ ố

+ Ph n n  ph i tr  phát sinh chung ph i gánh ch u cùng v i các bên tham gia góp v n liênầ ợ ả ả ả ị ớ ố  
doanh khác t  ho t đ ng c a liên doanh;ừ ạ ộ ủ

+ Các kho n thu nh p t  vi c bán ho c s  d ng ph n s n ph m đ c chia t  liên doanhả ậ ừ ệ ặ ử ụ ầ ả ẩ ượ ừ  
cùng v i ph n chi phí phát sinh đ c phân chia t  ho t đ ng c a liên doanh;ớ ầ ượ ừ ạ ộ ủ

+ Các kho n chi phí phát sinh liên quan đ n vi c góp v n liên doanh.ả ế ệ ố

4. Tr ng h p phát sinh các chi phí, doanh thu chung mà các bên tham gia h p đ ng ph iườ ợ ợ ồ ả  
gánh ch u ho c đ c h ng thì các bên tham gia liên doanh ph i th c hi n các quy đ nh v  k  toánị ặ ượ ưở ả ự ệ ị ề ế  
nh  đ i v i tr ng h p ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soát.ư ố ớ ườ ợ ạ ộ ồ ể
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B. K  toán m t s  n i dung liên quan đ n ho t đ ng liên doanh theo hình th c tài s nế ộ ố ộ ế ạ ộ ứ ả  
đ ng ki m soátồ ể

1. Tr ng h p bên tham gia liên doanh đem tài s n c  đ nh c a mình đi góp v n vào h pườ ợ ả ố ị ủ ố ợ  
đ ng h p tác kinh doanh theo hình th c tài s n đ ng ki m soát, k  toán v n ti p t c theo dõi TSCĐồ ợ ứ ả ồ ể ế ẫ ế ụ  
đó trên TK 211 và ch  ph n ánh s  thay đ i m c đích, n i s  d ng c a tài s n c  đ nh.ỉ ả ự ổ ụ ơ ử ụ ủ ả ố ị

2. Tr ng h p bên tham gia liên doanh mua ho c đem các tài s n khác đi góp v n vào h p đ ngườ ợ ặ ả ố ợ ồ  
h p tác kinh doanh theo hình th c tài s n đ ng ki m soát, căn c  vào các chi phí th c t  b  ra đ  cóợ ứ ả ồ ể ứ ự ế ỏ ể  
đ c tài s n đ ng ki m soát, ghi: ượ ả ồ ể

N  TK 211, 213 (Chi ti t tài s n đ ng ki m soát trong h p đ ng h p tác kinh doanh)ợ ế ả ồ ể ợ ồ ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112,...

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

3. Tr ng h p bên tham gia liên doanh t  th c hi n ho c ph i h p cùng v i đ i tác khác ti nườ ợ ự ự ệ ặ ố ợ ớ ố ế  
hành đ u t  xây d ng đ  có đ c tài s n đ ng ki m soát: ầ ư ự ể ượ ả ồ ể

- Căn c  vào chi phí th c t  b  ra c a bên tham gia liên doanh, ghi: ứ ự ế ỏ ủ

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (Chi ti t h p đ ng h p tác kinh doanh tài s n đ ngợ ự ơ ả ở ế ợ ồ ợ ả ồ  
ki m soát)ể

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 152, 153, 155, 156,...

Có các TK 331, 341,...

- Khi công trình đ u t  XDCB hoàn thành, đ a vào s  d ng, quy t toán đ c duy t, k  toánầ ư ư ử ụ ế ượ ệ ế  
xác đ nh giá tr  tài s n đ ng ki m soát hình thành qua đ u t  XDCB và các kho n chi phí khôngị ị ả ồ ể ầ ư ả  
đ c duy t chi (n u có), ghi:ượ ệ ế

N  TK 211 - TSCĐ h u hình ợ ữ (Chi ti t tài s n đ ng ki m soát) ế ả ồ ể

N  TK 213 - TSCĐ vô hình ợ (Chi ti t tài s n đ ng ki m soát) ế ả ồ ể

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388) (Ph n chi phí không đ c duy t chi ph i thu h i - n u có)ợ ả ầ ượ ệ ả ồ ế

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 241 - XDCB d  dang.ở

- Căn c  vào ngu n v n, qu  dùng vào vi c đ u t , xây d ng tài s n đ ng ki m soát, k  toánứ ồ ố ỹ ệ ầ ư ự ả ồ ể ế  
k t chuy n ghi tăng ngu n v n kinh doanh và ghi gi m ngu n v n, qu  theo quy đ nh hi n hành.ế ể ồ ố ả ồ ố ỹ ị ệ

- Ph ng pháp ghi chép các nghi p v  kinh t  liên quan đ n k  toán chi phí, doanh thu màươ ệ ụ ế ế ế  
các bên tham gia liên doanh tài s n đ ng ki m soát ph i gánh ch u ho c đ c h ng, th c hi nả ồ ể ả ị ặ ượ ưở ự ệ  
nh  quy đ nh đ i v i tr ng h p ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soát.ư ị ố ớ ườ ợ ạ ộ ồ ể
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TàI KHO N 223ả
Đ U T  VàO CÔNG TY Liên K Tầ Ư ế

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  kho n đ u t  tr c ti p c a nhà đ u t  vào công ty liênả ể ả ị ả ầ ư ự ế ủ ầ ư  
k t và tình hình bi n đ ng tăng, gi m giá tr  kho n đ u t  vào công ty liên k t..ế ế ộ ả ị ả ầ ư ế

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Kho n đ u t  đ c xác đ nh là đ u t  vào công ty liên k t khi nhà đ u t  n m gi  tr cả ầ ư ượ ị ầ ư ế ầ ư ắ ữ ự  
ti p t  ế ừ 20% đ n d i 50%ế ướ  v n ch  s  h u (ố ủ ở ữ t  20% đ n d i 50% ừ ế ướ quy n bi u quy t) c a bênề ể ế ủ  
nh n đ u t  mà không có tho  thu n khác.ậ ầ ư ả ậ

- Tr ng h p t  l  quy n bi u quy t c a nhà đ u t  trong công ty liên k t đúng b ng t  lườ ợ ỷ ệ ề ể ế ủ ầ ư ế ằ ỷ ệ 
v n góp c a nhà đ u t  trong công ty liên k t:ố ủ ầ ư ế

T  l  quy n bi uỷ ệ ề ể  
quy t c a nhà đ uế ủ ầ  
t  tr c ti p trongư ự ế  
công ty liên k tế

=

T ng s  v n góp c a nhà đ u tổ ố ố ủ ầ ư 
trong công ty liên k tế

x 100%
T ng s  v n ch  s  h u c a công tyổ ố ố ủ ở ữ ủ  

liên k tế
- Tr ng h p t  l  quy n bi u quy t khác v i t  l  v n góp do có tho  thu n khác gi a nhàườ ợ ỷ ệ ề ể ế ớ ỷ ệ ố ả ậ ữ  

đ u t  và công ty liên k t, quy n bi u quy t c a nhà đ u t  đ c xác đ nh căn c  vào biên b nầ ư ế ề ể ế ủ ầ ư ượ ị ứ ả  
tho  thu n gi a nhà đ u t  và công ty liên k t.ả ậ ữ ầ ư ế

2. K  toán kho n đ u t  vào công ty liên k t khi l p và trình bày báo cáo tài chính riêng c a nhàế ả ầ ư ế ậ ủ  
đ u t  đ c th c hi n theo ph ng pháp giá g c. Khi k  toán kho n đ u t  vào công ty liên k t theoầ ư ượ ự ệ ươ ố ế ả ầ ư ế  
ph ng pháp giá g c, giá tr  kho n đ u t  không đ c thay đ i trong su t quá trình đ u t , tr  tr ngươ ố ị ả ầ ư ượ ổ ố ầ ư ừ ườ  
h p nhà đ u t  mua thêm ho c thanh lý toàn b  ho c m t ph n kho n đ u t  đó ho c nh n đ c cácợ ầ ư ặ ộ ặ ộ ầ ả ầ ư ặ ậ ượ  
kho n l i ích ngoài l i nhu n đ c chia.ả ợ ợ ậ ượ

3. Giá g c kho n đ u t  đ c xác đ nh nh  sau:ố ả ầ ư ượ ị ư

- Giá g c c a kho n đ u t  vào công ty liên k t bao g m: Ph n v n góp ho c giá th c tố ủ ả ầ ư ế ồ ầ ố ặ ự ế  
mua kho n đ u t  c ng (+)  Các chi phí mua (n u có), nh  chi phí môi gi i, giao d ch...ả ầ ư ộ ế ư ớ ị

- Tr ng h p góp v n vào công ty liên k t b ng TSCĐ, v t t , hàng hoá thì giá g c kho nườ ợ ố ế ằ ậ ư ố ả  
đ u t  đ c ghi nh n theo giá tr  đ c các bên góp v n th ng nh t đánh giá. Kho n chênh l chầ ư ượ ậ ị ượ ố ố ấ ả ệ  
gi a giá tr  ghi s  c a TSCĐ, v t t , hàng hoá và giá tr  đánh giá l i đ c ghi nh n và x  lý nhữ ị ổ ủ ậ ư ị ạ ượ ậ ử ư 
sau:

+ Kho n chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá đ c h chả ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ ậ ư ượ ạ  
toán vào thu nh p khác; Kho n chênh l ch gi a giá đánh giá ậ ả ệ ữ l i nh  h n giá tr  ghi s  c a v t t , hàngạ ỏ ơ ị ổ ủ ậ ư  
hoá đ c h ch toán vào chi phí khác; ượ ạ

+ Kho n chênh l ch l n h n gi a giá đánh giá l i và giá tr  còn l i c a TSCĐ đ c h chả ệ ớ ơ ữ ạ ị ạ ủ ượ ạ  
toán toàn b  vào thu nh p khác; Kho n chênh l ch nh  h n gi a giá đánh giá l i và giá tr  còn l iộ ậ ả ệ ỏ ơ ữ ạ ị ạ  
c a TSCĐ đ c h ch toán toàn b  vào chi phí khác;ủ ượ ạ ộ

4. K  toán ph i m  s  k  toán chi ti t theo dõi giá tr  kho n đ u t  vào t ng công ty liên k t.ế ả ở ổ ế ế ị ả ầ ư ừ ế  
Căn c  đ  ghi s  k  toán giá tr  kho n đ u t  vào công ty liên k t nh  sau:ứ ể ổ ế ị ả ầ ư ế ư

- Đ i v i kho n đ u t  vào công ty c  ph n niêm y t trên th  tr ng ch ng khoán, vi c ghiố ớ ả ầ ư ổ ầ ế ị ườ ứ ệ  
s  c a nhà đ u t  đ c căn c  vào s  ti n th c tr  khi mua c  phi u bao g m c  các chi phí liênổ ủ ầ ư ượ ứ ố ề ự ả ổ ế ồ ả  
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quan tr c ti p đ n vi c mua c  phi u và thông báo chính th c c a Trung tâm giao d ch ch ngự ế ế ệ ổ ế ứ ủ ị ứ  
khoán v  vi c c  phi u c a công ty niêm y t đã thu c ph n s  h u c a nhà đ u t ;ề ệ ổ ế ủ ế ộ ầ ở ữ ủ ầ ư

- Đ i v i kho n đ u t  vào các công ty c  ph n ch a niêm y t trên th  tr ng ch ng khoán,ố ớ ả ầ ư ổ ầ ư ế ị ườ ứ  
vi c ghi s  đ c căn c  vào gi y xác nh n s  h u c  phi u và gi y thu ti n bán c  phi u c aệ ổ ượ ứ ấ ậ ở ữ ổ ế ấ ề ổ ế ủ  
công ty đ c đ u t  ho c ch ng t  mua kho n đ u t  đó;ượ ầ ư ặ ứ ừ ả ầ ư

- Đ i v i kho n đ u t  vào các lo i hình doanh nghi p khác vi c ghi s  đ c căn c  vàoố ớ ả ầ ư ạ ệ ệ ổ ượ ứ  
biên b n góp v n, chia lãi (ho c l ) do các bên tho  thu n ho c các ch ng t  mua, bán kho n đ uả ố ặ ỗ ả ậ ặ ứ ừ ả ầ  
t  đó; ư

- Nhà đ u t  ch  đ c ghi nh n kho n c  t c, l i nhu n đ c chia t  công ty liên k t khiầ ư ỉ ượ ậ ả ổ ứ ợ ậ ượ ừ ế  
nh n đ c thông báo chính th c c a công ty liên k t v  s  c  t c đ c h ng ho c s  l i nhu nậ ượ ứ ủ ế ề ố ổ ứ ượ ưở ặ ố ợ ậ  
đ c chia trong kỳ theo nguyên t c d n tích.ượ ắ ồ

K T C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 223 - Đ U T  VàO CÔNG TY LIÊN K T ả ầ Ư ế

Bên N :ợ

Giá g c kho n đ u t  tăng.ố ả ầ ư

Bên Có:

- Giá g c kho n đ u t  gi m do nh n l i v n đ u t  ho c thu đ c các kho n l i ích ngoàiố ả ầ ư ả ậ ạ ố ầ ư ặ ượ ả ợ  
l i nhu n đ c chia;ợ ậ ượ

- Giá g c kho n đ u t  gi m do bán, thanh lý toàn b  ho c m t ph n kho n đ u t .ố ả ầ ư ả ộ ặ ộ ầ ả ầ ư

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá g c kho n đ u t  vào công ty liên k t hi n đang n m gi  cu i kỳ.ố ả ầ ư ế ệ ắ ữ ố

PH NG PHáP H CH TOáN k  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  nghi p V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi đ u t  vào công ty liên k t d i hình th c mua c  phi u ho c góp v n b ng ti n, cănầ ư ế ướ ứ ổ ế ặ ố ằ ề  
c  vào s  ti n th c t  chi, nhà đ u t  ghi:ứ ố ề ự ế ầ ư

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

Có các TK 111, 112,...

2. Tr ng h p nhà đ u t  đã n m gi  m t kho n đ u t  d i 20% quy n bi u quy t vào m tườ ợ ầ ư ắ ữ ộ ả ầ ư ướ ề ể ế ộ  
công ty xác đ nh, khi nhà đ u t  mua thêm c  phi u ho c góp thêm v n vào công ty đó đ  tr  thành nhàị ầ ư ổ ế ặ ố ể ở  
đ u t  có nh h ng đáng k  đ i v i bên nh n đ u t , nhà đ u t  ghi:ầ ư ả ưở ể ố ớ ậ ầ ư ầ ư

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (Toàn b  kho n đ u t  d i 20%)ầ ư ạ ộ ả ầ ư ướ

Có TK 111, 112,... (S  ti n đ u t  thêm).ố ề ầ ư

3. Khi đ u t  vào công ty liên k t d i hình th c góp v n b ng v t t , hàng hóa, TSCĐ, cănầ ư ế ướ ứ ố ằ ậ ư  
c  vào giá tr  đánh giá l i v t t , hàng hoá, TSCĐ đ c tho  thu n gi a nhà đ u t  và công ty liênứ ị ạ ậ ư ượ ả ậ ữ ầ ư  
k t, ghi:ế

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐợ
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N  TK 811 - Chi phí khác (N u giá đánh giá l i c a v t t , hàng hoá, TSCĐ nh  h n giá trợ ế ạ ủ ậ ư ỏ ơ ị 
ghi s  c a v t t , hàng hoá, giá tr  còn l i c a TSCĐ)ổ ủ ậ ư ị ạ ủ

Có các TK 152, 153, 156, 211, 213,...

Có TK 711 - Thu nh p khác (N u giá đánh giá l i c a v t t , hàng hoá, TSCĐ l n h n giáậ ế ạ ủ ậ ư ớ ơ  
tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá, giá tr  còn l i c a TSCĐ).ị ổ ủ ậ ư ị ạ ủ

4. Khi nh n đ c thông báo chính th c c a công ty liên k t v  s  c  t c, l i nhu n đ cậ ượ ứ ủ ế ề ố ổ ứ ợ ậ ượ  
chia, nhà đ u t  ghi:ầ ư

N  TK 138 - Ph i thu khác (Khi nh n đ c thông báo c a công ty liên k t)ợ ả ậ ượ ủ ế

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (N u nh n c  t c b ng c  phi u) ợ ầ ư ế ế ậ ổ ứ ằ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

Khi th c nh n ti n, ghi:ự ậ ề

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 138 - Ph i thu khác.ả

5. Tr ng h p nh n đ c các kho n khác t  công ty liên k t ngoài c  t c, l i nhu n đ cườ ợ ậ ượ ả ừ ế ổ ứ ợ ậ ượ  
chia, nhà đ u t  h ch toán gi m tr  giá g c đ u t , ghi:ầ ư ạ ả ừ ố ầ ư

N  các TK 111, 112, 152,...ợ

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t.ầ ư ế

6. Khi nhà đ u t  mua thêm v n c a công ty liên k t và có quy n ki m soát đ i v i công tyầ ư ố ủ ế ề ể ố ớ  
liên k t, nhà đ u t  k t chuy n giá g c c a kho n đ u t  sang Tài kho n 221 “ Đ u t  vào công tyế ầ ư ế ể ố ủ ả ầ ư ả ầ ư  
con”, ghi:

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con (N u nhà đ u t  tr  thành công ty m )ợ ầ ư ế ầ ư ở ẹ

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tầ ư ế

Có các TK 111, 112,... (N u mua thêm ph n v n đ  tr  thành công ty m ).ế ầ ố ể ở ẹ

7. Khi nhà đ u t  thanh lý m t ph n kho n đ u t  vào công ty liên k t d n đ n không cònầ ư ộ ầ ả ầ ư ế ẫ ế  
đ c coi là có nh h ng đáng k  đ i v i bên nh n đ u t , nhà đ u t  k t chuy n giá g c c aượ ả ưở ể ố ớ ậ ầ ư ầ ư ế ể ố ủ  
kho n đ u t  sang các tài kho n có liên quan khác:ả ầ ư ả

- Tr ng h p thanh lý, nh ng bán kho n đ u t  có lãi, ghi:ườ ợ ượ ả ầ ư

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khácợ ầ ư ạ

N  các TK 111, 112,... (Ti n thu do thanh lý, nh ng bán m t ph n kho n đ u t )ợ ề ượ ộ ầ ả ầ ư

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tầ ư ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chênh l ch gi a giá bán kho n đ u t  l nạ ộ ệ ữ ả ầ ư ớ  
h n giá tr  ghi s  kho n đ u t ).ơ ị ổ ả ầ ư

- Tr ng h p thanh lý, nh ng bán m t ph n kho n đ u t  mà b  l , ghi: ườ ợ ượ ộ ầ ả ầ ư ị ỗ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh l ch gi a giá tr  ghi s  kho n đ u t  l n h n giá bánợ ệ ữ ị ổ ả ầ ư ớ ơ  
kho n đ u t )ả ầ ư

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khácợ ầ ư ạ

N  các TK 111, 112,... (Ti n thu do thanh lý, nh ng bán m t ph n kho n đ u t )ợ ề ượ ộ ầ ả ầ ư

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t.ầ ư ế
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8. Khi thanh lý, nh ng bán toàn b  kho n đ u t  trong công ty liên k t, nhà đ u t  ghi gi mượ ộ ả ầ ư ế ầ ư ả  
kho n đ u t  và ghi nh n thu nh p (lãi ho c l ) t  vi c thanh lý, nh ng bán kho n đ u t :ả ầ ư ậ ậ ặ ỗ ừ ệ ượ ả ầ ư

- Tr ng h p thanh lý, nh ng bán kho n đ u t  b  l , ghi:ườ ợ ượ ả ầ ư ị ỗ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh l ch gi a giá tr  ghi s  kho n đ u t  l n h n giá bánợ ệ ữ ị ổ ả ầ ư ớ ơ  
kho n đ u t )ả ầ ư

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t.ầ ư ế

- Tr ng h p thanh lý, nh ng bán kho n đ u t  có lãi, ghi:ườ ợ ượ ả ầ ư

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chênh l ch gi a giá bán kho n đ u t  l nạ ộ ệ ữ ả ầ ư ớ  
h n giá tr  ghi s  kho n đ u t ) ơ ị ổ ả ầ ư

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t.ầ ư ế

- Chi phí thanh lý, nh ng bán kho n đ u t , ghi: ượ ả ầ ư

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có) ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112,...

TàI KHO N 228ả
Đ U T  DàI H N KHáCầ Ư ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m các lo iả ể ả ị ệ ế ộ ả ạ  
đ u t  dài h n khác (ngoài các kho n đ u t  vào công ty con, v n góp vào c  s  kinh doanh đ ngầ ư ạ ả ầ ư ố ơ ở ồ  
ki m soát, đ u t  vào công ty liên k t), nh : Đ u t  trái phi u, đ u t  c  phi u, ho c đ u t  vàoể ầ ư ế ư ầ ư ế ầ ư ổ ế ặ ầ ư  
đ n v  khác mà ch  n m gi  d i 20% v n ch  s  h u (d i 20% quy n bi u quy t),... và th iơ ị ỉ ắ ữ ướ ố ủ ở ữ ướ ề ể ế ờ  
h n thu h i ho c thanh toán v n trên 1 năm.ạ ồ ặ ố
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H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Khi cho vay v n, k  toán ph i theo dõi chi ti t t ng kho n ti n cho vay theo đ i t ngố ế ả ế ừ ả ề ố ượ  
vay, ph ng th c vay, th i h n và lãi su t vay.ươ ứ ờ ạ ấ

2. Khi doanh nghi p đ u t  b ng hình th c mua trái phi u thì k  toán ph i theo dõi chi ti tệ ầ ư ằ ứ ế ế ả ế  
theo t ng đ i t ng phát hành trái phi u, th i h n và lãi su t trái phi u.ừ ố ượ ế ờ ạ ấ ế

3. Tr ng h p nhà đ u t  mua c  phi u c a m t doanh nghi p mà nhà đ u t  ch  n m giườ ợ ầ ư ổ ế ủ ộ ệ ầ ư ỉ ắ ữ 
d i 20% quy n bi u quy t thì k  toán ph i ph n ánh kho n đ u t  vào tài kho n này và ph iướ ề ể ế ế ả ả ả ầ ư ả ả  
theo dõi chi ti t theo t ng lo i m nh giá c  phi u, t ng đ i t ng phát hành c  phi u.ế ừ ạ ệ ổ ế ừ ố ượ ổ ế

4. Tr ng h p nhà đ u t  góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát nh ng không cóườ ợ ầ ư ố ơ ở ồ ể ư  
quy n đ ng ki m soát mà n m gi  d i 20% quy n bi u quy t trong liên doanh thì h ch toánề ồ ể ắ ữ ướ ề ể ế ạ  
ph n v n góp vào TK 228 “Đ u t  dài h n khác” theo giá g c.ầ ố ầ ư ạ ố

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C A ế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 228 - Đ U T  DàI H N KHáCả ầ Ư ạ

Bên N :ợ

Giá tr  các kho n đ u t  dài h n khác tăng.ị ả ầ ư ạ

Bên Có:

Giá tr  các kho n đ u t  dài h n khác gi m.ị ả ầ ư ạ ả

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá tr  kho n đ u t  dài h n khác hi n có.ị ả ầ ư ạ ệ

Tài kho n 228  “Đ u t  dài h n khác” có 3 tài kho n c p 2:ả ầ ư ạ ả ấ

- Tài kho n 2281 - C  phi u:ả ổ ế  Ph n ánh kho n đ u t  dài h n b ng c  phi u c a nhà đ u t .ả ả ầ ư ạ ằ ổ ế ủ ầ ư

- Tài kho n 2282- Trái phi u:ả ế  Ph n ánh kho n đ u t  dài h n b ng trái phi u c a nhà đ uả ả ầ ư ạ ằ ế ủ ầ  
t .ư

- Tài kho n 2288 - Đ u t  dài h n khác:ả ầ ư ạ  Ph n ánh các kho n đ u t  dài h n khác nh  choả ả ầ ư ạ ư  
vay v n, góp v n b ng ti n ho c tài s n,...ố ố ằ ề ặ ả

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi cho đ n v  khác vay v n có th i h n thu h i trên m t năm, ghi: ơ ị ố ờ ạ ồ ộ

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2288)ợ ầ ư ạ

Có các TK 111, 112,...

2. Đ nh kỳ, tính toán, xác đ nh s  lãi cho vay đ c nh n trong kỳ theo kh  c vay, ghi:ị ị ố ượ ậ ế ướ
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N  các TK 111, 112,... (N u thu ti n ngay)ợ ế ề

N  TK 138 - Ph i thu khác (N u ch a nh n đ c ti n ngay)ợ ả ế ư ậ ượ ề

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chi ti t lãi cho vay v n).ạ ộ ế ố

3. Các kho n thu lãi ti n g i phát sinh trong kỳ, ghi:ả ề ử

N  các TK 111, 112,... (N u thu ti n ngay)ợ ế ề

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

4. Thu h i s  v n g c và lãi cho vay, ghi:ồ ố ố ố

N  các TK 111, 112,... (S  ti n g c và lãi cho vay) ợ ố ề ố

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (S  ti n g c) (2288)ầ ư ạ ố ề ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (S  ti n lãi).ạ ộ ố ề

5. Khi mua trái phi u c a m t đ n v  khác v i th i h n trái phi u trên m t năm, ghi:ế ủ ộ ơ ị ớ ờ ạ ế ộ

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2282)ợ ầ ư ạ

Có các TK 111, 112,...

6. Tr ng h p mua trái phi u nh n lãi tr c:ườ ợ ế ậ ướ

6.1. Khi tr  ti n mua trái phi u nh n lãi tr c, ghi:ả ề ế ậ ướ

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2282)ợ ầ ư ạ

Có các TK 111, 112,... (S  ti n th c chi)ố ề ự

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Ph n lãi nh n tr c).ư ự ệ ầ ậ ướ

6.2. Đ nh kỳ, tính và k t chuy n lãi c a kỳ k  toán theo s  lãi ph i thu t ng kỳ, ghi:ị ế ể ủ ế ố ả ừ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

7. Tr ng h p mua trái phi u nh n lãi đ nh kỳ:ườ ợ ế ậ ị

7.1. Khi tr  ti n mua trái phi u, ghi:ả ề ế

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2282)ợ ầ ư ạ

Có các TK 111, 112,...

7.2. Đ nh kỳ ghi doanh thu ti n lãi:ị ề

N  các TK 111, 112 (N u đã thu ti n)ợ ế ề

N  TK 138 - Ph i thu khác (N u ch a thu ti n)ợ ả ế ư ề

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

8. Tr ng h p mua trái phi u nh n lãi sau:ườ ợ ế ậ

- Khi tr  ti n mua trái phi u ghi nh  nghi p v  7.1.ả ề ế ư ệ ụ
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- Đ nh kỳ tính lãi trái phi u và ghi nh n doanh thu theo s  lãi ph i thu t ng kỳ, ghi:ị ế ậ ố ả ừ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388)ợ ả

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

- Khi đ n h n thanh toán trái phi u, thu h i g c và lãi trái phi u, ghi: ế ạ ế ồ ố ế

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2282)ầ ư ạ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1388) (S  lãi c a các kỳ tr c) ả ố ủ ướ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi kỳ đáo h n).ạ ộ ạ

9. Thu h i giá g c trái phi u khi đ n h n thanh toán, ghi:ồ ố ế ế ạ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2282).ầ ư ạ

10. Khi doanh nghi p đ u t  mua c  phi u ho c góp v n nh ng ch  n m gi  d i 20%ệ ầ ư ổ ế ặ ố ư ỉ ắ ữ ướ  
quy n bi u quy t, ghi:ề ể ế

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (Ghi theo giá g c kho n đ u t  + Chi phí tr c ti p liênợ ầ ư ạ ố ả ầ ư ự ế  
quan đ n ho t đ ng đ u t , nh  chi phí môi gi i,...) (2281, 2288)ế ạ ộ ầ ư ư ớ

Có các TK 111, 112, 331,...

11. Khi doanh nghi p góp v n b ng tài s n vào m t doanh nghi p khác nh ng ch  n m giệ ố ằ ả ộ ệ ư ỉ ắ ữ 
d i 20% quy n bi u quy t và không có quy n đ ng ki m soát, thì căn c  vào giá đánh giá l i v tướ ề ể ế ề ồ ể ứ ạ ậ  
t , hàng hoá, TSCĐ, ghi:ư

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2288)ợ ầ ư ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 811 - Chi phí khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i c a v t t , hàng hoá, TSCĐợ ố ệ ữ ạ ủ ậ ư  
nh  h n giá tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá, giá tr  còn l i c a TSCĐ)ỏ ơ ị ổ ủ ậ ư ị ạ ủ

Có các TK 152, 153, 156, 211, 213,...

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i c a v t t , hàng hoá,ậ ố ệ ữ ạ ủ ậ ư  
TSCĐ l n h n giá tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá, giá tr  còn l i c aớ ơ ị ổ ủ ậ ư ị ạ ủ  
TSCĐ).

12. Khi doanh nghi p quy t đ nh b  sung v n đ u t  t  c  t c ho c l i nhu n đ c chia,ệ ế ị ổ ố ầ ư ừ ổ ứ ặ ợ ậ ượ  
ghi:

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2281, 2288)ợ ầ ư ạ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

13. Khi nhà đ u t  bán m t ph n kho n đ u t  vào công ty con, công ty liên doanh, công tyầ ư ộ ầ ả ầ ư  
liên k t d n đ n không còn quy n ki m soát ho c không còn quy n đ ng ki m soát ho c khôngế ẫ ế ề ể ặ ề ồ ể ặ  
còn nh h ng đáng k , ghi:ả ưở ể
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N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2281, 2288)ợ ầ ư ạ

Có TK 221 - Đ u t  vào công ty conầ ư

Có TK 222 - V n góp liên doanhố

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t.ầ ư ế

14. Bán c  phi u, ho c thanh lý ph n v n góp đ u t  dài h n khác: ổ ế ặ ầ ố ầ ư ạ

- Tr ng h p bán, thanh lý có lãi, ghi:ườ ợ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2281, 2288)ầ ư ạ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (S  chênh l ch giá bán l n h n giá g c).ạ ộ ố ệ ớ ơ ố

- Tr ng h p bán, thanh lý b  l , ghi:ườ ợ ị ỗ

N  các TK 111, 112,...ợ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (S  chênh l ch giá bán nh  h n giá g c) ợ ố ệ ỏ ơ ố

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2281, 2288).ầ ư ạ

15. Khi nhà đ u t  góp thêm v n vào liên doanh và tr  thành m t bên góp v n có quy n đ ngầ ư ố ở ộ ố ề ồ  
ki m soát trong c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, ghi: ể ơ ở ồ ể

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

Có các TK 111, 112,... (S  ti n đ u t   thêm)ố ề ầ ư

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2288).ầ ư ạ

16. Khi nhà đ u t  góp thêm v n và tr  thành công ty m  ho c có nh h ng đáng k , ghi:ầ ư ố ở ẹ ặ ả ưở ể

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con, ho cợ ầ ư ặ

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

Có các TK 111, 112,... (S  ti n đ u t  thêm)ố ề ầ ư

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (2281, 2288).ầ ư ạ
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TàI KHO N 229ả
D  PHòNG GI M GIá Đ U T  DàI H Nự ả ầ Ư ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m các kho n dả ể ả ố ệ ế ộ ả ả ự 
phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  dài h n và các kho n t n th t đ u t  dài h n khác. D  phòngả ứ ầ ư ạ ả ổ ấ ầ ư ạ ự  
gi m giá đ u t  dài h n, g m:ả ầ ư ạ ồ

- D  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  trong ho t đ ng đ u t  tài chính: Là d  phòngự ả ứ ầ ư ạ ộ ầ ư ự  
ph n giá tr  b  t n th t do gi m giá các lo i ch ng khoán doanh nghi p đang n m gi  có th  x yầ ị ị ổ ấ ả ạ ứ ệ ắ ữ ể ả  
ra;

- D  phòng t n th t do gi m giá các kho n đ u t  dài h n ho c do doanh nghi p nh n v nự ổ ấ ả ả ầ ư ạ ặ ệ ậ ố  
góp đ u t  b  l  ph i g i thêm v n.ầ ư ị ỗ ả ọ ố

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NG ạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Vi c trích l p và hoàn nh p kho n d  phòng gi m giá đ u t  dài h n đ c th c hi n ệ ậ ậ ả ự ả ầ ư ạ ượ ự ệ ở 
th i đi m cu i kỳ k  toán năm. Tr ng h p doanh nghi p đ c B  Tài chính ch p thu n áp d ngờ ể ố ế ườ ợ ệ ượ ộ ấ ậ ụ  
năm tài chính khác v i năm d ng l ch (không ph i năm tài chính b t đ u t  ngày 1/1 và k t thúcớ ươ ị ả ắ ầ ừ ế  
ngày 31/12 hàng năm) thì th i đi m t p d  phòng là ngày cu i cùng c a năm tài chính.ờ ể ậ ự ố ủ

Đ i v i các doanh nghi p có l p báo cáo tài chính gi a niên đ  n u có bi n đ ng l n v  dố ớ ệ ậ ữ ộ ế ế ộ ớ ề ự  
phòng thì có th  đi u ch nh trích thêm ho c hoàn nh p vào cu i kỳ k  toán gi a niên đ  (kỳ k  toánể ề ỉ ặ ậ ố ế ữ ộ ế  
quí).

2. Vi c l p d  phòng gi m giá đ u t  dài h n ph i đ c th c hi n theo quy đ nh c a t ng lo i đ u t  dàiệ ậ ự ả ầ ư ạ ả ượ ự ệ ị ủ ừ ạ ầ ư  
h n. M c l p d  phòng đ c xác đ nh b ng chênh l ch gi a giá tr  thu n có th  th c hi n đ c (giá th  tr ng)ạ ứ ậ ự ượ ị ằ ệ ữ ị ầ ể ự ệ ượ ị ườ  
ho c kho n đ u t  có th  thu h i đ c và giá g c ghi trên s  k  toán. N u s  d  phòng ph i l p năm nay caoặ ả ầ ư ể ồ ượ ố ổ ế ế ố ự ả ậ  
h n s  d  d  phòng đang ghi trên s  k  toán thì s  chênh l ch đó đ c ghi nh n vào chi phí SXKD trong kỳ. N uơ ố ư ự ổ ế ố ệ ượ ậ ế  
s  d  phòng ph i l p năm nay th p h n s  d  d  phòng đã l p năm tr c ch a s  d ng h t thì s  chênh l ch đóố ự ả ậ ấ ơ ố ư ự ậ ướ ư ử ụ ế ố ệ  
đ c ghi gi m chi phí SXKD.ượ ả
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3. Vi c l p và x  lý d  phòng gi m giá các kho n ch ng khoán đ u t  dài h n đ c th cệ ậ ử ự ả ả ứ ầ ư ạ ượ ự  
hi n vào cu i năm tài chính n u giá th  tr ng c a các ch ng khoán đ u t  dài h n c a doanhệ ố ế ị ườ ủ ứ ầ ư ạ ủ  
nghi p hi n có th ng xuyên b  gi m so v i giá g c ghi trên s  k  toán. Đi u ki n đ  trích l p cácệ ệ ườ ị ả ớ ố ổ ế ề ệ ể ậ  
kho n d  phòng gi m giá ch ng khoán dài h n là:ả ự ả ứ ạ

- Ch ng khoán c a doanh nghi p đ c doanh nghi p đ u t  đúng quy đ nh c a pháp lu tứ ủ ệ ượ ệ ầ ư ị ủ ậ

- Đ c t  do mua, bán trên th  tr ng mà t i th i đi m ki m kê, l p báo cáo tài chính có giáượ ự ị ườ ạ ờ ể ể ậ  
th  tr ng gi m so v i giá g c ghi trên s  k  toán.ị ườ ả ớ ố ổ ế

4. Doanh nghi p ph i l p d  phòng cho t ng lo i ch ng khoán dài h n khi có bi n đ ngệ ả ậ ự ừ ạ ứ ạ ế ộ  
gi m giá t i th i đi m cu i năm tài chính theo công th c:ả ạ ờ ể ố ứ

M c d  phòng gi mứ ự ả  
giá đ u t  ch ngầ ư ứ  
khoán dài h n choạ  

năm sau

=

S  l ng ch ngố ượ ứ  
khoán b  gi m giáị ả  
t i th i đi m l pạ ờ ể ậ  
báo cáo tài chính 

năm

x
Giá g c ch ngố ứ  
khoán ghi trên 

s  k  toánổ ế
-

Giá th  tr ngị ườ  
c a ch ngủ ứ  

khoán đ u tầ ư 
dài h nạ

Doanh nghi p ph i xác đ nh s  d  phòng c n l p cho t ng lo i ch ng khoán đ u t  dàiệ ả ị ố ự ầ ậ ừ ạ ứ ầ ư  
h n b  gi m giá và đ c t ng h p vào b ng kê chi ti t d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u tạ ị ả ượ ổ ợ ả ế ự ả ứ ầ ư 
so sánh v i s  đã l p cu i năm tr c ch a s  d ng h t đ  xác đ nh s  ph i l p thêm ho cớ ố ậ ố ướ ư ử ụ ế ể ị ố ả ậ ặ  
hoàn nh p gi m chi phí tài chính.ậ ả

5. Đ i v i các kho n v n c a T ng công ty đ u t  vào công ty thành viên ho c c a T ngố ớ ả ố ủ ổ ầ ư ặ ủ ổ  
công ty, công ty đ u t  vào công ty trách nhi m h u h n nhà n c m t thành viên, công ty tráchầ ư ệ ữ ạ ướ ộ  
nhi m h u h n hai thành viên tr  lên, công ty c  ph n, h p danh, liên doanh, liên k t và các kho nệ ữ ạ ở ổ ầ ợ ế ả  
đ u t  dài h n khác ph i trích l p d  phòng, n u doanh nghi p nh n v n góp đ u t  b  l  ph i g iầ ư ạ ả ậ ự ế ệ ậ ố ầ ư ị ỗ ả ọ  
thêm v n (Tr  tr ng h p l  theo k  ho ch đ c xác đ nh trong ph ng án kinh doanh tr c khiố ừ ườ ợ ỗ ế ạ ượ ị ươ ướ  
đ u t ), m c trích l p d  phòng cho m i kho n đ u t  tài chính tính theo công th c sau:ầ ư ứ ậ ự ỗ ả ầ ư ứ

M c d  phòngứ ự  
t n th t cácổ ấ  

kho n đ u tả ầ ư 
tài chính dài 

h nạ

=

T ng v n gópổ ố  
th c t  c aự ế ủ  
các bên t iạ  

doanh nghi pệ

-

V nố  
ch  sủ ở 

h uữ  
th c cóự

x

V n đ u t  c a ố ầ ư ủ
doanh nghi pệ

T ng v n góp th c t  c aổ ố ự ế ủ  
các bên t i ạ

doanh nghi pệ

M c trích t i đa cho m i kho n đ u t  dài h n b ng s  v n đã đ u t .ứ ố ỗ ả ầ ư ạ ằ ố ố ầ ư

Đ n th i đi m khoá s  k  toán c a năm sau, n u công ty đ u t  v n có lãi ho c gi m l  thìế ờ ể ổ ế ủ ế ầ ư ố ặ ả ỗ  
công ty ph i hoàn nh p m t ph n ho c toàn b  s  đã trích d  phòng và ghi gi m chi phí tài chính.ả ậ ộ ầ ặ ộ ố ự ả

6. Kho n d  phòng gi m giá đ u t  tài chính đ c dùng đ  bù đ p s  t n th t c a cácả ự ả ầ ư ượ ể ắ ố ổ ấ ủ  
kho n đ u t  dài h n th c t  x y ra do các nguyên nhân nh  bên nh n đ u t  b  phá s n, thiênả ầ ư ạ ự ế ả ư ậ ầ ư ị ả  
tai,... d n đ n kho n đ u t  không có kh  năng thu h i ho c thu h i th p h n giá g c c a kho nẫ ế ả ầ ư ả ồ ặ ồ ấ ơ ố ủ ả  
đ u t . Kho n d  phòng này không dùng đ  bù đ p các kho n l  do bán thanh lý các kho n đ u t .ầ ư ả ự ể ắ ả ỗ ả ầ ư

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 229 - D  PHòNG GI M Giá Đ U T  Dài H N ả ự ả ầ Ư ạ

Bên N :ợ

- Hoàn nh p chênh l ch gi a s  d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  dài h n năm nayậ ệ ữ ố ự ả ứ ầ ư ạ  
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ph i l p nh  h n s  d  phòng đã trích l p năm tr c ch a s  d ng h t.ả ậ ỏ ơ ố ự ậ ướ ư ử ụ ế

- Bù đ p giá tr  kho n đ u t  dài h n b  t n th t khi có quy t đ nh dùng s  d  phòng đã l pắ ị ả ầ ư ạ ị ổ ấ ế ị ố ự ậ  
đ  bù đ p s  t n th t x y ra.ể ắ ố ổ ấ ẩ

Bên Có:

Trích l p d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  dài h n (Tính l n đ u và tính s  chênh l chậ ự ả ứ ầ ư ạ ầ ầ ố ệ  
d  phòng tăng).ự

S  d  bên Có:ố ư

S  d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  dài h n hi n có cu i kỳ.ố ự ả ứ ầ ư ạ ệ ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Cu i niên đ  k  toán, căn c  vào bi n đ ng gi m giá c a các kho n đ u t  dài h n hi nố ộ ế ứ ế ộ ả ủ ả ầ ư ạ ệ  
có, tính toán m c d  phòng c n l p l n đ u, ghi:ứ ự ầ ậ ầ ầ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 229 - D  phòng gi m giá đ u t  dài h n.ự ả ầ ư ạ

2. Cu i niên đ  k  toán năm sau:ố ộ ế

- N u kho n d  phòng gi m giá kho n đ u t  dài h n ph i l p năm sau l n h n kho nế ả ự ả ả ầ ư ạ ả ậ ớ ơ ả  
d  phòng gi m giá kho n đ u t  dài h n đã trích l p năm tr c ch a s  d ng h t, thì ph iự ả ả ầ ư ạ ậ ướ ư ử ụ ế ả  
trích l p thêm theo s  chênh l ch l n h n, ghi: ậ ố ệ ớ ơ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 229 - D  phòng gi m giá đ u t  dài h n.ự ả ầ ư ạ

- N u kho n d  phòng gi m giá kho n đ u t  dài h n ph i l p năm sau nh  h n kho n dế ả ự ả ả ầ ư ạ ả ậ ỏ ơ ả ự 
phòng gi m giá kho n đ u t  dài h n đã trích l p năm tr c ch a s  d ng h t, thì s  chênh l chả ả ầ ư ạ ậ ướ ư ử ụ ế ố ệ  
nh  h n ph i đ c hoàn nh p, ghi: ỏ ơ ả ượ ậ

N  TK 229 - D  phòng gi m giá đ u t  dài h nợ ự ả ầ ư ạ

Có TK 635 - Chi phí tài chính.

3. Khi t n th t th c s  x y ra (nh  các doanh nghi p nh n v n góp b  phá s n, b  thiên tai,ổ ấ ự ự ả ư ệ ậ ố ị ả ị  
h a ho n,...) các kho n đ u t  th c s  không có kh  năng thu h i ho c thu h i th p h n giá g cỏ ạ ả ầ ư ự ự ả ồ ặ ồ ấ ơ ố  
ban đ u, doanh nghi p có quy t đ nh dùng kho n d  phòng gi m giá đ u t  dài h n đã t p đ  bùầ ệ ế ị ả ự ả ầ ư ạ ậ ể  
đ p t n th t kho n đ u t  dài h n, ghi:ắ ổ ấ ả ầ ư ạ

N  các TK 111, 112 ,... (N u có)ợ ế

N  TK 229 - D  phòng gi m giá đ u t  dài h n (S  đã l p d  phòng) ợ ự ả ầ ư ạ ố ậ ự

N  TK 635 - Chi phí tài chính (S  ch a l p d  phòng)ợ ố ư ậ ự

Có các TK 222, 223, 228 (Giá g c kho n đ u t  b  t n th t).ố ả ầ ư ị ổ ấ
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TàI KHO N 241ả
XÂY D NG C  B N D  DANGự Ơ ả ở

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh chi phí th c hi n các d  án đ u t  XDCB (Bao g m chi phíả ể ả ự ệ ự ầ ư ồ  
mua s m m i TSCĐ, xây d ng m i ho c s a ch a, c i t o, m  r ng hay trang b  l i k  thu t côngắ ớ ự ớ ặ ử ữ ả ạ ở ộ ị ạ ỹ ậ  
trình) và tình hình quy t toán d  án đ u t  XDCB  các doanh nghi p có ti n hành công tác muaế ự ầ ư ở ệ ế  
s m TSCĐ, đ u t  XDCB, s a ch a l n TSCĐ.ắ ầ ư ử ữ ớ

Công tác đ u t  XDCB và s a ch a l n TSCĐ c a doanh nghi p có th  đ c th c hi n theoầ ư ử ữ ớ ủ ệ ể ượ ự ệ  
ph ng th c giao th u ho c t  làm.  các doanh nghi p ti n hành đ u t  XDCB theo ph ng th cươ ứ ầ ặ ự ở ệ ế ầ ư ươ ứ  
t  làm thì tài kho n này ph n ánh c  chi phí phát sinh trong quá trình xây l p, s a ch a.ự ả ả ả ắ ử ữ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Chi phí th c hi n các d  án đ u t  XDCB là toàn b  chi phí c n thi t đ  xây d ng m iự ệ ự ầ ư ộ ầ ế ể ự ớ  
ho c s a ch a, c i t o, m  r ng hay trang b  l i k  thu t công trình. Chi phí đ u t  XDCB đ cặ ử ữ ả ạ ở ộ ị ạ ỹ ậ ầ ư ượ  
xác đ nh trên c  s  kh i l ng công vi c, h  th ng đ nh m c, ch  tiêu kinh t  - k  thu t và các chị ơ ở ố ượ ệ ệ ố ị ứ ỉ ế ỹ ậ ế 
đ  chính sách c a Nhà n c, đ ng th i ph i phù h p nh ng y u t  khách quan c a th  tr ngộ ủ ướ ồ ờ ả ợ ữ ế ố ủ ị ườ  
trong t ng th i kỳ và đ c th c hi n theo quy ch  v  qu n lý đ u t  XDCB. Chi phí đ u từ ờ ượ ự ệ ế ề ả ầ ư ầ ư  
XDCB, bao g m:ồ

- Chi phí xây l p;ắ

- Chi phí thi t b ;ế ị

- Chi phí khác.

Tài kho n 241 đ c m  chi ti t theo t ng công trình, h ng m c công trình và  m i h ngả ượ ở ế ừ ạ ụ ở ỗ ạ  
m c công trình ph i đ c h ch toán chi ti t t ng n i dung chi phí đ u t  XDCB và đ c theo dõiụ ả ượ ạ ế ừ ộ ầ ư ượ  
lũy k  k  t  khi kh i công đ n khi công trình, h ng m c công trình hoàn thành bàn giao đ a vào sế ể ừ ở ế ạ ụ ư ử 
d ng.ụ

2. Khi đ u t  XDCB các chi phí xây l p, chi phí thi t b  th ng tính tr c ti p cho t ng đ iầ ư ắ ế ị ườ ự ế ừ ố  
t ng tài s n, các chi phí qu n lý d  án và chi phí khác th ng đ c chi chung. Ch  đ u t  ph iượ ả ả ự ườ ượ ủ ầ ư ả  
ti n hành tính toán, phân b  chi phí qu n lý d  án và chi phí khác cho t ng đ i t ng tài s n theoế ổ ả ự ừ ố ượ ả  
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nguyên t c:ắ

- Các chi phí qu n lý d  án và chi phí khác liên quan tr c ti p đ n đ i t ng tài s n nào thìả ự ự ế ế ố ượ ả  
tính tr c ti p cho đ i t ng tài s n đó;ự ế ố ượ ả

- Các chi phí qu n lý d  án và chi phí khác chi chung có liên quan đ n nhi u đ i t ng tàiả ự ế ề ố ượ  
s n thì ph i phân b  theo nh ng tiêu th c thích h p.ả ả ổ ữ ứ ợ

3. Tr ng h p d  án đã hoàn thành đ a vào s  d ng nh ng quy t toán d  án ch a đ cườ ợ ự ư ử ụ ư ế ự ư ượ  
duy t thì doanh nghi p ghi tăng nguyên giá TSCĐ theo giá t m tính (Giá t m tính ph i căn c  vàoệ ệ ạ ạ ả ứ  
chi phí th c t  đã b  ra đ  có đ c TSCĐ) đ  trích kh u hao, nh ng sau đó ph i đi u ch nh theoự ế ỏ ể ượ ể ấ ư ả ề ỉ  
giá quy t toán đ c phê duy t.ế ượ ệ

4. Chi phí s a ch a l n TSCĐ phát sinh th c t  có th  đ c h ch toán tr c ti p vào chi phíử ữ ớ ự ế ể ượ ạ ự ế  
s n xu t, kinh doanh trong kỳ c a doanh nghi p. N u chi phí s a ch a l n TSCĐ trong kỳ phát sinhả ấ ủ ệ ế ử ữ ớ  
có giá tr  l n và liên quan đ n nhi u kỳ s n xu t, kinh doanh thì có th  phân b  d n vào chi phí s nị ớ ế ề ả ấ ể ổ ầ ả  
xu t, kinh doanh.ấ

Tài kho n 241 - Xây d ng c  b n d  dang, có 3 tài kho n c p 2: ả ự ơ ả ở ả ấ

- Tài kho n 2411 - Mua s m TSCĐ:ả ắ  Ph n ánh chi phí mua s m TSCĐ và tình hình quy t toánả ắ ế  
chi phí mua s m TSCĐ trong tr ng h p ph i qua l p đ t, ch y th  tr c khi đ a vào s  d ngắ ườ ợ ả ắ ặ ạ ử ướ ư ử ụ  
(K  c  mua TSCĐ m i ho c đã qua s  d ng). N u mua s m TSCĐ v  ph i đ u t , trang b  thêmể ả ớ ặ ử ụ ế ắ ề ả ầ ư ị  
m i s  d ng đ c thì m i chi phí mua s m, trang b  thêm cũng đ c ph n ánh vào tài kho n này.ớ ử ụ ượ ọ ắ ị ượ ả ả

- Tài kho n 2412 - Xây d ng c  b n:ả ự ơ ả  Ph n ánh chi phí đ u t  XDCB và tình hình quy t toánả ầ ư ế  
v n đ u t  XDCB. Tài kho n này đ c m  chi ti t cho t ng công trình, h ng m c công trình (Theoố ầ ư ả ượ ở ế ừ ạ ụ  
t ng đ i t ng tài s n hình thành qua đ u t ) và  m i đ i t ng tài s n ph i theo dõi chi ti từ ố ượ ả ầ ư ở ỗ ố ượ ả ả ế  
t ng n i dung chi phí đ u t  XDCB.ừ ộ ầ ư

- Tài kho n 2413 - S a ch a l n TSCĐ:ả ử ữ ớ  Ph n ánh chi phí s a ch a l n TSCĐ và tình hìnhả ử ữ ớ  
quy t toán chi phí s a ch a l n TSCĐ. Tr ng h p s a ch a th ng xuyên TSCĐ thì không h chế ử ữ ớ ườ ợ ử ữ ườ ạ  
toán vào tài kho n này mà tính th ng vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ.ả ẳ ả ấ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 241 - XÂY D NG C  B N D  DANGả ự Ơ ả ở

Bên N :ợ

- Chi phí đ u t  XDCB, mua s m, s a ch a l n TSCĐ phát sinh (TSCĐ h u hình và TSCĐầ ư ắ ử ữ ớ ữ  
vô hình);

- Chi phí c i t o, nâng c p TSCĐ;ả ạ ấ

- Chi phí mua s m b t đ ng s n đ u t  (Tr ng h p c n có giai đo n đ u t  xây d ng);ắ ấ ộ ả ầ ư ườ ợ ầ ạ ầ ư ự

- Chi phí đ u t  XDCB b t đ ng s n đ u t ;ầ ư ấ ộ ả ầ ư

- Chi phí phát sinh sau ghi nh n ban đ u TSCĐ, b t đ ng s n đ u t .ậ ầ ấ ộ ả ầ ư

Bên Có:
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- Giá tr  TSCĐ hình thành qua đ u t  XDCB, mua s m đã hoàn thành đ a vào s  d ng ;ị ầ ư ắ ư ử ụ

- Giá tr  công trình b  lo i b  và các kho n chi phí duy t b  khác k t chuy n khi quy t toánị ị ạ ỏ ả ệ ỏ ế ể ế  
đ c duy t;ượ ệ

- Giá tr  công trình s a ch a l n TSCĐ hoàn thành, k t chuy n khi quy t toán đ c duy t;ị ử ữ ớ ế ể ế ượ ệ

- Giá tr  b t đ ng s n đ u t  hình thành qua đ u t  XDCB đã hoàn thành; ị ấ ộ ả ầ ư ầ ư

- K t chuy n chi phí phát sinh sau ghi nh n ban đ u TSCĐ, b t đ ng s n đ u t  vào các tàiế ể ậ ầ ấ ộ ả ầ ư  
kho n có liên quan.ả

S  d  N :ố ư ợ

- Chi phí d  án đ u t  xây d ng và s a ch a l n TSCĐ d  dang; ự ầ ư ự ử ữ ớ ở

- Giá tr  công trình xây d ng và s a ch a l n TSCĐ đã hoàn thành nh ng ch a bàn giao đ aị ự ử ữ ớ ư ư ư  
vào s  d ng ho c quy t toán ch a đ c duy t;ử ụ ặ ế ư ượ ệ

- Giá tr  b t đ ng s n đ u t  đang đ u t  xây d ng d  dang.ị ấ ộ ả ầ ư ầ ư ự ở

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. K  toán chi  phí đ u t  XDCB theo ph ng th c giao th u ế ầ ư ươ ứ ầ

A. K  toán quá trình đ u t  XDCB:ế ầ ư

1. Nh n kh i l ng XDCB, kh i l ng s a ch a l n TSCĐ hoàn thành do bên nh n th uậ ố ượ ố ượ ử ữ ớ ậ ầ  
bàn giao dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tínhả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
theo ph ng pháp kh u tr , căn c  h p đ ng giao th u, biên b n nghi m thu kh i l ng XDCBươ ấ ừ ứ ợ ồ ầ ả ệ ố ượ  
hoàn thành, hóa đ n bán hàng, ghi:ơ

N  TK 241 - XDCB d  dang (2412, 2413)ợ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332) (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

2. Khi mua thi t b  đ u t  XDCB, n u TSCĐ hình thành đ  dùng vào s n xu t, kinh doanhế ị ầ ư ế ể ả ấ  
hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , căn c  hóaị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ứ  
đ n, phi u nh p kho, ghi:ơ ế ậ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ệ ậ ệ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

Tr ng h p chuy n th ng thi t b  không c n l p đ n đ a đi m thi công giao cho bên nh nườ ợ ể ẳ ế ị ầ ắ ế ị ể ậ  
th u, ghi:ầ

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở
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N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đ ng.ườ

3. Tr  ti n cho ng i nh n th u, ng i cung c p v t t , hàng hóa, d ch v  có liên quan đ nả ề ườ ậ ầ ườ ấ ậ ư ị ụ ế  
đ u t  XDCB, ghi:ầ ư

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có các TK 111, 112,...

4. Xu t thi t b  đ u t  XDCB giao cho bên nh n th u:ấ ế ị ầ ư ậ ầ

a) Đ i v i thi t b  không c n l p, ghi:ố ớ ế ị ầ ắ

N  TK 241 - XDCB d  dang.ợ ở

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Chi ti t thi t b  trong kho).ệ ậ ệ ế ế ị

b) Đ i v i thi t b  c n l p:ố ớ ế ị ầ ắ

- Khi xu t thi t b  giao cho bên nh n th u, ghi:.ấ ế ị ậ ầ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Chi ti t thi t b  đ a đi l p)ợ ệ ậ ệ ế ế ị ư ắ

Có TK - 152 Nguyên li u, v t li u (Chi ti t thi t b  trong kho).ệ ậ ệ ế ế ị

- Khi có kh i l ng l p đ t hoàn thành c a bên B bàn giao, đ c nghi m thu và ch p nh n thanhố ượ ắ ặ ủ ượ ệ ấ ậ  
toán, thì giá tr  thi t b  đ a đi l p m i đ c tính vào chi phí đ u t  XDCB, ghi:ị ế ị ư ắ ớ ượ ầ ư

N  TK 241 - XDCB d  dang (2412)ợ ở

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Chi ti t thi t b  đ a đi l p).ệ ậ ệ ế ế ị ư ắ

5. Khi phát sinh chi phí khác, ghi:

N  TK 24 - XDCB d  dang (2412)ợ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332) (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331, 341,...

6. Đ i v i ch  đ u t  có s  d ng ngo i t  trong ho t đ ng đ u t  xây d ng thì căn c  vàoố ớ ủ ầ ư ử ụ ạ ệ ạ ộ ầ ư ự ứ  
ho t đ ng đ u t  xây d ng đó th c hi n  giai đo n tr c ho t đ ng (Ch a ti n hành s n xu t,ạ ộ ầ ư ự ự ệ ở ạ ướ ạ ộ ư ế ả ấ  
kinh doanh) hay th c hi n  giai đo n đã ti n hành s n xu t, kinh doanh đ  h ch toán, nh  sau:ự ệ ở ạ ế ả ấ ể ạ ư

6.1. Tr ng h p phát sinh trong ho t đ ng XDCB c a giai đo n tr c ho t đ ng (Doanhườ ợ ạ ộ ủ ạ ướ ạ ộ  
nghi p ch a ti n hành SXKD):ệ ư ế

- Khi phát sinh các chi phí đ u t  XDCB b ng ngo i t , ghi:ầ ư ằ ạ ệ

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (Theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ự ơ ả ở ỷ ố ạ ị

Có các TK 111, 112 (Theo t  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế
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Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ả ả ườ ỷ ố ạ ị

Có các TK 152, 153,...

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (Chênh l ch gi a t  giá ghi s  k  toán nhệ ỷ ố ệ ữ ỷ ổ ế ỏ 
h n t  giá h i đoái t i ngày giao d ch - Lãi t  giá h i đoái).ơ ỷ ố ạ ị ỷ ố

Tr ng h p chênh l ch gi a t  giá ghi s  k  toán l n h n t  giá h i đoái t i ngày giao d ch ghiườ ợ ệ ữ ỷ ổ ế ớ ơ ỷ ố ạ ị  
N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (L  t  giá h i đoái).ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ ố

- Khi công trình hoàn thành bàn giao đ a vào s  d ng, quy t toán v n đ u t  đ c phêư ử ụ ế ố ầ ư ượ  
duy t, k  toán k t chuy n chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh trong quá trình đ u t  XDCB theo sệ ế ế ể ệ ỷ ố ầ ư ố 
d  TK 413 (4132) tính ngay vào chi phí tài chính ho c doanh thu ho t đ ng tài chính, ho c k tư ặ ạ ộ ặ ế  
chuy n sang TK 242 “Chi phí tr  tr c dài h n” (N u l  t  giá h i đoái l n),  ho c TK 3387ể ả ướ ạ ế ỗ ỷ ố ớ ặ  
“Doanh thu ch a th c hi n” (N u lãi t  giá h i đoái l n) đ  phân b  trong th i gian t i đa là 5 nămư ự ệ ế ỷ ố ớ ể ổ ờ ố  
(các bút toán xem  ph n h ng d n TK 413 “Chênh l ch t  giá h i đoái”).ở ầ ướ ẫ ệ ỷ ố

6.2. Tr ng h p phát sinh trong ho t đ ng XDCB c a giai đo n s n xu t, kinh doanh:ườ ợ ạ ộ ủ ạ ả ấ

Khi phát sinh các chi phí đ u t  XDCB b ng ngo i t , ghi:ầ ư ằ ạ ệ

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (Theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ự ơ ả ở ỷ ố ạ ị

Có các TK 111, 112 (Theo t  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ả ả ườ ỷ ố ạ ị

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chênh l ch gi a t  giá ghi s  k  toán nh  h nạ ộ ệ ữ ỷ ổ ế ỏ ơ  
t  giá h i đoái t i ngày giao d ch - Lãi t  giá h i đoái).ỷ ố ạ ị ỷ ố

Tr ng h p chênh l ch gi a t  giá ghi s  k  toán l n h n t  giá h i đoái t i ngày giao d chườ ợ ệ ữ ỷ ổ ế ớ ơ ỷ ố ạ ị  
thì ghi N  TK 635 “Chi phí tài chính” (L  t  giá h i đoái).ợ ỗ ỷ ố

B. K  toán khi công trình hoàn thành bàn giao đ a vào s  d ng ế ư ử ụ

1. Khi công trình hoàn thành, vi c nghi m thu t ng th  đã đ c th c hi n xong, tài s n đ cệ ệ ổ ể ượ ự ệ ả ượ  
bàn giao và đ a vào s  d ng: N u quy t toán đ c duy t ngay thì căn c  vào giá tr  tài s n hìnhư ử ụ ế ế ượ ệ ứ ị ả  
thành qua đ u t  đ c duy t đ  ghi s . N u quy t toán ch a đ c phê duy t thì ghi tăng giá trầ ư ượ ệ ể ổ ế ế ư ượ ệ ị 
c a tài s n hình thành qua đ u t  theo giá t m tính (Giá t m tính là chi phí th c t  đã b  ra đ  cóủ ả ầ ư ạ ạ ự ế ỏ ể  
đ c tài s n, căn c  vào TK 241 đ  xác đ nh giá t m tính). C  2 tr ng h p đ u ghi nh  sau:ượ ả ứ ể ị ạ ả ườ ợ ề ư

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

N  các TK 152, 153,...ợ

Có TK 241 - XDCB d  dang (Giá đ c duy t ho c giá t m tính).ở ượ ệ ặ ạ

2. Khi quy t toán v n đ u t  XDCB hoàn thành đ c duy t thì k  toán đi u ch nh l i giáế ố ầ ư ượ ệ ế ề ỉ ạ  
t m tính theo giá tr  tài s n đ c duy t, ghi;ạ ị ả ượ ệ

- N u giá tr  tài s n hình thành qua đ u t  XDCB đ c duy t có giá tr  l n h n giá t m tính,ế ị ả ầ ư ượ ệ ị ớ ơ ạ  
ghi:
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N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

N  các TK 152, 153ợ

N  TK 138 - Ph i thu khác (Ph n chi phí xin duy t b  không đ c duy t ph i thu h i)ợ ả ầ ệ ỏ ượ ệ ả ồ

Có TK 241 - XDCB d  dang (Chênh l ch giá đ c duy t l n h n giá t m tính).ở ệ ượ ệ ớ ơ ạ

- N u giá tr  tài s n hình thành qua đ u t  XDCB đ c duy t có giá tr  th p h n giá t m tính,ế ị ả ầ ư ượ ệ ị ấ ơ ạ  
ghi ng c l i bút toán trên.ượ ạ

- N u TSCĐ đ u t  b ng ngu n v n đ u t  XDCB ho c qu  đ u t  phát tri n thì đ ng th iế ầ ư ằ ồ ố ầ ư ặ ỹ ầ ư ể ồ ờ  
ghi:

N  TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCBợ ồ ố ầ ư

N  TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nợ ỹ ầ ư ể

Có TK 241 - XDCB d  dang (Các kho n thi t h i đ c duy t b ) (n u có)ở ả ệ ạ ượ ệ ỏ ế

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Theo giá tr  tài s n hình thành qua đ u t  XDCBồ ố ị ả ầ ư  
đ c duy t).ượ ệ

(N u đ u t  XDCB b ng chính ngu n v n kinh doanh thì không ghi bút toán đ ng th i này).ế ầ ư ằ ồ ố ồ ờ

3. Tr ng h p công trình đã hoàn thành, nh ng ch a làm th  t c bàn giao tài s n đ  đ a vàoườ ợ ư ư ủ ụ ả ể ư  
s  d ng, đang ch  l p  ho c duy t  quy t  toán thì k  toán ph i  m  s  chi  ti t  Tài  kho n 241ử ụ ờ ậ ặ ệ ế ế ả ở ổ ế ả  
“XDCB d  dang” theo dõi riêng công trình hoàn thành ch  bàn giao và duy t quy t toán.ở ờ ệ ế

C. K  toán xây d ng c  b n b t đ ng s n đ u tế ự ơ ả ấ ộ ả ầ ư

1. Khi mua b t đ ng s n v  c n ph i ti p t c đ u t  thêm đ  đ a b t đ ng s n t i tr ngấ ộ ả ề ầ ả ế ụ ầ ư ể ư ấ ộ ả ớ ạ  
thái s n sàng s  d ng, ghi:ẵ ử ụ

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332) (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

2. Khi phát sinh các chi phí đ u t  xây d ng b t đ ng s n, ghi:ầ ư ự ấ ộ ả

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 152, 153, 142, 141, 242, 331,...

3. Khi quá trình xây d ng c  b n b t đ ng s n hoàn thành bàn giao, ghi: ự ơ ả ấ ộ ả

N  TK 217 - B t đ ng s n đ u t  (N u đ  đi u ki n là b t đ ng s n đ u t )ợ ấ ộ ả ầ ư ế ủ ề ệ ấ ộ ả ầ ư

N  TK 156 - Hàng hóa (1567 - Hàng hóa BĐS) (N u BĐS n m gi  đ  bán)ợ ế ắ ữ ể

Có TK 241 - XDCB d  dang.ở
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4. Khi phát sinh chi phí nâng c p, c i t o mà xét th y chi phí đó có kh  năng ch c ch n làmấ ả ạ ấ ả ắ ắ  
cho b t đ ng s n đ u t  t o ra l i ích kinh t  trong t ng lai nhi u h n m c ho t đ ng đ c đánhấ ộ ả ầ ư ạ ợ ế ươ ề ơ ứ ạ ộ ượ  
giá ban đ u ho c bao g m trong nghĩa v  c a doanh nghi p ph i ch u các chi phí c n thi t s  phátầ ặ ồ ụ ủ ệ ả ị ầ ế ẽ  
sinh đ  đ a b t đ ng s n đ u t  t i tr ng thái s n sàng ho t đ ng thì đ c ghi tăng nguyên giá b tể ư ấ ộ ả ầ ư ớ ạ ẵ ạ ộ ượ ấ  
đ ng s n đ u t :ộ ả ầ ư

- T p h p chi phí nâng c p, c i t o b t đ ng s n đ u t  th c t  phát sinh, ghi: ậ ợ ấ ả ạ ấ ộ ả ầ ư ự ế

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 152, 153, 331,...

- Khi k t thúc ho t đ ng nâng c p, c i t o b t đ ng s n đ u t , bàn giao ghi tăng nguyên giáế ạ ộ ấ ả ạ ấ ộ ả ầ ư  
b t đ ng s n đ u t , ghi:ấ ộ ả ầ ư

N  TK 217 - B t đ ng s n đ u tợ ấ ộ ả ầ ư

Có TK 241 - XDCB d  dang.ở

II. K  toán chi phí đ u t  XDCB theo ph ng th c t  làmế ầ ư ươ ứ ự

1. Tr ng h p k  toán đ u t  XDCB đ c ti n hành trong cùng m t h  th ng s  k  toánườ ợ ế ầ ư ượ ế ộ ệ ố ổ ế  
c a doanh nghi p:ủ ệ

1.1. Ph n ánh chi phí đ u t  XDCB th c t  phát sinh:ả ầ ư ự ế

- Tr ng h p công trình xây d ng hoàn thành ph c v  cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa,ườ ợ ự ụ ụ ả ấ  
d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , khi phát sinh chi phí, ghi:ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 241 - XDCB d  dang (Giá mua không có thu  GTGT) ợ ở ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112,... (T ng giá thanh toán).ổ

- Tr ng h p công trình xây d ng hoàn thành ph c v  cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa,ườ ợ ự ụ ụ ả ấ  
d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c thu c đ i t ngị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế ặ ộ ố ượ  
không ch u thu  GTGT, khi phát sinh chi phí, ghi:ị ế

N  TK 241 - XDCB d  dang (T ng giá thanh toán)ợ ở ổ

Có các TK 111, 112, 152,... (T ng giá thanh toán).ổ

1.2. Khi công trình xây d ng hoàn thành và quy t toán v n đ u t  đ c phê duy t, k  toán h chự ế ố ầ ư ượ ệ ế ạ  
toán các bút toán nh  h ng d n t i M c II và M c III.ư ướ ẫ ạ ụ ụ

1.3. K  toán c n chú ý khi quy t toán v n đ u t  đ c duy t, căn c  vào ngu n đ  đ u tế ầ ế ố ầ ư ượ ệ ứ ồ ể ầ ư  
và m c đích đ u t  đ  ghi:ụ ầ ư ể

a) Tr ng h p TSCĐ hình thành dùng vào s n xu t, kinh doanh b ng ngu n v n đ u tườ ợ ả ấ ằ ồ ố ầ ư 
XDCB (Ngân sách c p) ho c b ng ngu n Qu  đ u t  phát tri n, khi quy t toán v n đ u t  đ cấ ặ ằ ồ ỹ ầ ư ể ế ố ầ ư ượ  
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duy t, ghi:ệ

N  TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCBợ ồ ố ầ ư

N  TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nợ ỹ ầ ư ể

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

b) Đ i v i TSCĐ hình thành b ng qu  phúc l i và dùng vào m c đích phúc l i, khi ch  đ uố ớ ằ ỹ ợ ụ ợ ủ ầ  
t  duy t quy t toán v n đ u t , k  toán ghi tăng qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ, ghi:ư ệ ế ố ầ ư ế ỹ ợ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4312 - Qu  phúc l i) ợ ỹ ưở ợ ỹ ợ

Có TK 431- Qu  khen th ng, phúc l i (4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ).ỹ ưở ợ ỹ ợ

III. K  toán s a ch a l n TSCĐế ử ữ ớ

Công tác s a ch a l n TSCĐ c a doanh nghi p cũng có th  ti n hành theo ph ng th c tử ữ ớ ủ ệ ể ế ươ ứ ự 
làm ho c giao th u.ặ ầ

1. Theo ph ng th c t  làm:ươ ứ ự

1.1. Khi chi phí s a ch a l n phát sinh đ c t p h p vào bên N  TK 241 “XDCB d  dang”ử ữ ớ ượ ậ ợ ợ ở  
(2413) và đ c chi ti t cho t ng công trình, công vi c s a ch a l n TSCĐ. Căn c  ch ng t  phátượ ế ừ ệ ử ữ ớ ứ ứ ừ  
sinh chi phí đ  h ch toán:ể ạ

- N u s a ch a l n TSCĐ ph c v  cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  thu c đ iế ử ữ ớ ụ ụ ả ấ ị ụ ộ ố  
t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ượ ị ế ươ ấ ừ

 N  TK 241 - XDCB d  dang (2413) (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ở ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 152, 214,... (T ng giá thanh toán).ổ

- N u s a ch a l n TSCĐ ph c v  cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch vế ử ữ ớ ụ ụ ạ ộ ả ấ ị ụ  
không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ  
pháp tr c ti p, ghi:ự ế

N  TK 241 - XDCB d  dang (2413) (T ng giá thanh toán)ợ ở ổ

Có các TK 111, 112, 152, 214, 334,... (T ng giá thanh toán).ổ

1.2. Khi công trình s a ch a l n đã hoàn thành, k  toán ph i tính giá thành th c t  c a t ngử ữ ớ ế ả ự ế ủ ừ  
công trình s a ch a l n đ  quy t toán s  chi phí này theo các tr ng h p sau:ử ữ ớ ể ế ố ườ ợ

- Tr ng h p chi phí s a ch a l n TSCĐ có giá tr  nh , k t chuy n toàn b  vào chi phí s nườ ợ ử ữ ớ ị ỏ ế ể ộ ả  
xu t, kinh doanh trong kỳ có ho t đ ng s a ch a l n TSCĐ, ghi: ấ ạ ộ ử ữ ớ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ
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N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 241 - XDCB d  dang (2413).ở

- Tr ng h p chi phí s a ch a l n TSCĐ có giá tr  l n và liên quan đ n nhi u kỳ s n xu t,ườ ợ ử ữ ớ ị ớ ế ề ả ấ  
kinh doanh, khi công vi c s a ch a l n TSCĐ hoàn thành, ti n hành k t chuy n vào tài kho n chiệ ử ữ ớ ế ế ể ả  
phí tr  tr c (Phân b  d n) ho c chi phí ph i tr  (Tr ng h p đã trích tr c chi phí s a ch a l n)ả ướ ổ ầ ặ ả ả ườ ợ ướ ử ữ ớ  
v  s a ch a l n TSCĐ, ghi:ề ử ữ ớ

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nợ ả ướ ắ ạ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

N  TK 335 - Chi phí ph i trợ ả ả

Có TK 241 - XDCB d  dang (2413).ở

- Tr ng h p s a ch a l n ho c c i t o, nâng c p th a mãn đi u ki n ghi tăng nguyên giáườ ợ ử ữ ớ ặ ả ạ ấ ỏ ề ệ  
TSCĐ, ghi:

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

Có TK 241 - XDCB d  dang (2413).ở

2. Theo ph ng th c giao th u:ươ ứ ầ

- Khi nh n kh i l ng s a ch a l n do bên nh n th u bàn giao, ghi:ậ ố ượ ử ữ ớ ậ ầ

N  TK 241 - XDCB d  dang (2413)ợ ở

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

- Các bút toán k t chuy n chi phí s a ch a l n gi ng nh  ph ng th c t  làm.ế ể ử ữ ớ ố ư ươ ứ ự

TàI KHO N 242ả
CHI Phí TR  TR C DàI H Nả Ướ ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các chi phí th c t  đã phát sinh nh ng có liên quan đ n k tả ể ả ự ế ư ế ế  
qu  ho t đ ng SXKD c a nhi u niên đ  k  toán và vi c k t chuy n các kho n chi phí này vào chiả ạ ộ ủ ề ộ ế ệ ế ể ả  
phí SXKD c a các niên đ  k  toán sau.ủ ộ ế

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị
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1. Thu c lo i chi phí tr  tr c dài h n, g m:ộ ạ ả ướ ạ ồ

- Chi phí tr  tr c v  thuê ho t đ ng TSCĐ (Quy n s  d ng đ t, nhà x ng, kho tàng, vănả ướ ề ạ ộ ề ử ụ ấ ưở  
phòng làm vi c, c a hàng và TSCĐ khác) ph c v  cho s n xu t, kinh doanh nhi u năm tài chính.ệ ử ụ ụ ả ấ ề  
Tr ng h p tr  tr c ti n thuê đ t có th i h n nhi u năm và đ c c p gi y ch ng nh n quy n sườ ợ ả ướ ề ấ ờ ạ ề ượ ấ ấ ứ ậ ề ử 
d ng đ t thì s  ti n tr  tr c v  thuê đ t có th i h n không đ c h ch toán vào Tài kho n 242ụ ấ ố ề ả ướ ề ấ ờ ạ ượ ạ ả  mà 
h ch toán vàn Tài kho n 213;ạ ả

- Ti n thuê c  s  h  t ng đã tr  tr c cho nhi u năm và ph c v  cho kinh doanh nhi u kỳề ơ ở ạ ầ ả ướ ề ụ ụ ề  
nh ng không đ c c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng; ư ượ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ

- Chi phí tr  tr c ph c v  cho ho t đ ng kinh doanh c a nhi u năm tài chính;ả ướ ụ ụ ạ ộ ủ ề

- Chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí đào t o, qu ng cáo phát sinh trong giai đo n tr cậ ệ ạ ả ạ ướ  
ho t đ ng đ c phân b  t i đa không quá 3 năm; ạ ộ ượ ổ ố

- Chi phí nghiên c u có giá tr  l n đ c phép phân b  cho nhi u năm; ứ ị ớ ượ ổ ề

- Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ  tiêu chu n ghi nh n là TSCĐ vô hình;ạ ể ủ ẩ ậ

- Chi phí đào t o cán b  qu n lý và công nhân k  thu t;ạ ộ ả ỹ ậ

- Chi phí di chuy n đ a đi m kinh doanh, ho c t  ch c l i doanh nghi p phát sinh l n đ cể ị ể ặ ổ ứ ạ ệ ớ ượ  
phân b  cho nhi u năm - N u ch a l p d  phòng tái c  c u doanh nghi p;ổ ề ế ư ậ ự ơ ấ ệ

- Chi phí mua b o hi m (b o hi m cháy, n , b o hi m trách nhi m dân s  ch  ph ng ti nả ể ả ể ổ ả ể ệ ự ủ ươ ệ  
v n t i, b o hi m thân xe, b o hi m tài s n,...) và các lo i l  phí mà doanh nghi p mua và tr  m tậ ả ả ể ả ể ả ạ ệ ệ ả ộ  
l n cho nhi u năm tài chính;ầ ề

- Công c , d ng c  xu t dùng m t l n v i giá tr  l n và b n thân công c , d ng c  tham giaụ ụ ụ ấ ộ ầ ớ ị ớ ả ụ ụ ụ  
vào ho t đ ng kinh doanh trên m t năm tài chính ph i phân b  d n vào các đ i t ng ch u chi phíạ ộ ộ ả ổ ầ ố ượ ị  
trong nhi u năm;ề

- Chi phí đi vay tr  tr c dài h n nh  lãi ti n vay tr  tr c, ho c tr  tr c lãi trái phi u ngayả ướ ạ ư ề ả ướ ặ ả ướ ế  
khi phát hành;

- Lãi mua hàng tr  ch m, tr  góp;ả ậ ả

- Chi phí phát hành trái phi u có giá tr  l n ph i phân b  d n; ế ị ớ ả ổ ầ

- Chi phí s a ch a l n TSCĐ phát sinh m t l n có giá tr  l n doanh nghi p không th c hi nử ữ ớ ộ ầ ị ớ ệ ự ệ  
trích tr c chi phí s a ch a l n TSCĐ, ph i phân b  nhi u năm;ướ ử ữ ớ ả ổ ề

- S  k t chuy n chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giáố ế ể ệ ỷ ố ệ ỷ ố  
l i c a các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  (Tr ng h p l  t  giá) c a ho t đ ng đ u tạ ủ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ườ ợ ỗ ỷ ủ ạ ộ ầ ư  
XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng) khi hoàn thành đ u t ;ạ ướ ạ ộ ầ ư

- S  chênh l ch giá bán nh  h n giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuê l i là thuê tài chính;ố ệ ỏ ơ ị ạ ủ ạ

- S  chênh l ch giá bán nh  h n giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuê l i là thuê ho t đ ng;ố ệ ỏ ơ ị ạ ủ ạ ạ ộ

- Chi phí liên quan đ n BĐS đ u t  sau ghi nh n ban đ u không th a mãn đi u ki n ghi tăngế ầ ư ậ ầ ỏ ề ệ  
nguyên giá BĐS đ u t  nh ng có giá tr  l n ph i phân b  d n; ầ ư ư ị ớ ả ổ ầ
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- Tr ng h p h p nh t kinh doanh không d n đ n quan h  công ty m  - công ty con có phátườ ợ ợ ấ ẫ ế ệ ẹ  
sinh l i th  th ng m i ho c khi c  ph n hóa doanh nghi p nhà n c có phát sinh l i th  kinhợ ế ươ ạ ặ ổ ầ ệ ướ ợ ế  
doanh;

- Các kho n khácả

2. Ch  h ch toán vào Tài kho n 242 nh ng kho n chi phí phát sinh có liên quan đ n s n xu t,ỉ ạ ả ữ ả ế ả ấ  
kinh doanh trên m t năm tài chính;ộ

3. Vi c tính và phân b  chi phí tr  tr c dài h n vào chi phí SXKD t ng niên đ  k  toán ph iệ ổ ả ướ ạ ừ ộ ế ả  
căn c  vào tính ch t, m c đ  t ng lo i chi phí mà l a ch n ph ng pháp và tiêu th c h p lý; ứ ấ ứ ộ ừ ạ ự ọ ươ ứ ợ

4. K  toán ph i theo dõi chi ti t t ng kho n chi phí tr  tr c dài h n đã phát sinh, đã phân bế ả ế ừ ả ả ướ ạ ổ 
vào các đ i t ng ch u chi phí c a t ng kỳ h ch toán và s  còn l i ch a phân b  vào chi phí;ố ượ ị ủ ừ ạ ố ạ ư ổ

5. Doanh nghi p ph i m  s  chi ti t theo dõi riêng bi t chênh l ch t  giá h i đoái (l  t  giá)ệ ả ở ổ ế ệ ệ ỷ ố ỗ ỷ  
c a ho t đ ng đ u t  XDCB phát sinh trong giai đo n tr c ho t đ ng ch a phân b  vào chi phí.ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ ư ổ

k t C u Và N i DUNG Ph n ánh C aế ấ ộ ả ủ
Tài Kho n 242 - CHI Phí Tr  Tr c dài H nả ả ướ ạ

Bên N :ợ

- Các kho n chi phí tr  tr c dài h n phát sinh trong kỳ;ả ả ướ ạ

- Ph n ánh s  k t chuy n chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và chênh l ch t  giá h i đoái doả ố ế ể ệ ỷ ố ệ ỷ ố  
đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  (Tr ng h p l  t  giá) c a ho t đ ng đ u tạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ườ ợ ỗ ỷ ủ ạ ộ ầ ư 
XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng) khi hoàn thành đ u t  đ  phân b  d n vào chi phí tài chính.ạ ướ ạ ộ ầ ư ể ổ ầ

Bên Có:

- Các kho n chi phí tr  tr c dài h n đã tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ;ả ả ướ ạ ả ấ

- Ph n ánh s  phân b  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho n m c ti nả ố ổ ệ ỷ ố ạ ả ụ ề  
t  có g c ngo i t  (L  t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng, khi hoànệ ố ạ ệ ỗ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ  
thành đ u t ) vào chi phí tài chính trong kỳ.ầ ư

S  d  bên N :ố ư ợ

- Các kho n chi phí tr  tr c dài h n ch a tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ;ả ả ướ ạ ư ả ấ

- Chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i tệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ 
(l  t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng) khi hoàn thành đ u t  ch aỗ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ ầ ư ư  
x  lý t i th i đi m cu i năm tài chính.ử ạ ờ ể ố

PH NG Pháp H ch Toán K  ToánƯƠ ạ ế
M t S  Nghi p V  KINH T  Ch  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi phát sinh các kho n chi phí tr  tr c dài h n l n ph i phân b  d n vào chi phí SXKDả ả ướ ạ ớ ả ổ ầ  
c a nhi u năm tài chính nh : Chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí đào t o nhân viên, chi phíủ ề ư ậ ệ ạ  
qu ng cáo phát sinh trong giai đo n tr c ho t đ ng c a doanh nghi p m i thành l p, chi phí choả ạ ướ ạ ộ ủ ệ ớ ậ  
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giai đo n nghiên c u, chi phí di chuy n đ a đi m kinh doanh,..., ghi:ạ ứ ể ị ể

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 152, 331, 334, 338,...

Đ nh kỳ ti n hành phân b  chi phí tr  tr c dài h n vào chi phí SXKD, ghi: ị ế ổ ả ướ ạ

N  các TK 623, 627, 635, 641, 642ợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

2. Khi tr  tr c ti n thuê TSCĐ, thuê c  s  h  t ng theo ph ng th c thuê ho t đ ng và ph cả ướ ề ơ ở ạ ầ ươ ứ ạ ộ ụ  
v  ho t đ ng kinh doanh cho nhi u năm, ghi: ụ ạ ộ ề

- N u TSCĐ thuê s  d ng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  ch u thu  GTGT tínhế ử ụ ả ấ ị ụ ị ế  
theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ươ ấ ừ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112,...

- N u TSCĐ thuê s  d ng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch uế ử ụ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị  
thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT, ghi:ế ươ ự ế ặ ộ ố ượ ị ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

Có các TK 111, 112,...

3. Đ i v i công c , d ng c  xu t dùng m t l n có giá tr  l n và b n thân công c , d ng c  thamố ớ ụ ụ ụ ấ ộ ầ ị ớ ả ụ ụ ụ  
gia vào s n xu t, kinh doanh trên m t năm tài chính ph i phân b  nhi u năm:ả ấ ộ ả ổ ề

- Khi xu t công c , d ng c , căn c  vào phi u xu t kho, ghi:ấ ụ ụ ụ ứ ế ấ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

Có TK 153 - Công c , d ng c .ụ ụ ụ

- Đ nh kỳ ti n hành phân b  giá tr  công c , d ng c  đã xu t dùng theo tiêu th c h p lý. Cănị ế ổ ị ụ ụ ụ ấ ứ ợ  
c  đ  xác đ nh m c chi phí ph i phân b  m i năm có th  là th i gian s  d ng ho c kh i l ng s nứ ể ị ứ ả ổ ỗ ể ờ ử ụ ặ ố ượ ả  
ph m, d ch v  mà công c  tham gia kinh doanh trong t ng kỳ h ch toán. Khi phân b , ghi:ẩ ị ụ ụ ừ ạ ổ

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

4. Tr ng h p mua TSCĐ và b t đ ng s n đ u t  theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp:ườ ợ ấ ộ ả ầ ư ươ ứ ả ậ ả

- Khi mua TSCĐ h u hình, TSCĐ vô hình ho c mua b t đ ng s n đ u t  theo ph ng th c trữ ặ ấ ộ ả ầ ư ươ ứ ả 
ch m, tr  góp và đ a v  s  d ng ngay cho SXKD, ho c đ  n m gi  ch  tăng giá ho c cho thuêậ ả ư ề ử ụ ặ ể ắ ữ ờ ặ  
ho t đ ng, ghi:ạ ộ

N  các TK 211, 213, 217 (Nguyên giá - ghi theo giá mua tr  ti n ngay) ợ ả ề

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế
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N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Ph n lãi tr  ch m là s  chênh l ch gi a T ng s  ti nợ ả ướ ạ ầ ả ậ ố ệ ữ ổ ố ề  
ph i thanh toán tr  (-) Giá mua tr  ti n ngay tr  (-) Thu  GTGT (n u có)ả ừ ả ề ừ ế ế

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- Đ nh kỳ, thanh toán ti n cho ng i bán, k  toán ghi:ị ề ườ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán ợ ả ả ườ

Có các TK 111, 112 (S  ph i tr  đ nh kỳ bao g m c  giá g c và lãi tr  ch m, tr  gópố ả ả ị ồ ả ố ả ậ ả  
ph i tr  đ nh kỳ).ả ả ị

- Đ nh kỳ, tính vào chi phí theo s  lãi tr  ch m, tr  góp ph i tr , ghi: ị ố ả ậ ả ả ả

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

5. Tr ng h p chi phí s a ch a l n TSCĐ phát sinh l n, doanh nghi p không th c hi n tríchườ ợ ử ữ ớ ớ ệ ự ệ  
tr c chi phí s a ch a l n TSCĐ, ph i phân b  chi phí vào nhi u năm tài chính khi công vi c s aướ ử ữ ớ ả ổ ề ệ ử  
ch a l n hoàn thành:ữ ớ

5.1. K t chuy n chi phí s a ch a l n vào tài kho n chi phí tr  tr c dài h n, ghi:ế ể ử ữ ớ ả ả ướ ạ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ợ ả ướ ạ

Có TK 241 - XDCB d  dang (2413).ở

5.2. Đ nh kỳ, tính và phân b  chi phí s a ch a l n TSCĐ vào chi phí s n xu t, kinh doanh trongị ổ ử ữ ớ ả ấ  
năm tài chính, ghi:

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

6. Khi phát sinh các chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n cho thuê ho t đ ng TSCĐ, n u phátự ế ầ ế ạ ộ ế  
sinh l n ph i phân b  d n nhi u năm, ghi:ớ ả ổ ầ ề

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

Có các TK 111, 112, 331,...

Đ nh kỳ, phân b  s  chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n cho thuê ho t đ ng TSCĐ phù h pị ổ ố ự ế ầ ế ạ ộ ợ  
v i vi c ghi nh n doanh thu cho thuê ho t đ ng, ghi: ớ ệ ậ ạ ộ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

7. Khi k t chuy n chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và chênh l ch t  giá do đánh giá l i cácế ể ệ ỷ ố ệ ỷ ạ  
kho n m c ti n t  có g c ngo i t  (Tr ng h p l  t  giá phát sinh l n) c a ho t đ ng đ u tả ụ ề ệ ố ạ ệ ườ ợ ỗ ỷ ớ ủ ạ ộ ầ ư  
XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng) khi hoàn thành đ u t , bàn giao TSCĐ đ a vào s  d ng đạ ướ ạ ộ ầ ư ư ử ụ ể 
phân b  d n vào chi phí tài chính, ghi:ổ ầ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132).ệ ỷ ố
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8. Đ nh kỳ, khi phân b  d n s  l  t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho n m c ti nị ổ ầ ố ỗ ỷ ố ạ ả ụ ề  
t  có g c ngo i t  c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng, khi hoàn thành đ uệ ố ạ ệ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ ầ  
t ) vào chi phí tài chính, ghi:ư

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

9. Tr ng h p doanh nghi p tr  tr c dài h n lãi ti n vay cho bên cho vay, ghi:ườ ợ ệ ả ướ ạ ề

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

Có TK 111, 112,...

- Đ nh kỳ, khi phân b  lãi ti n vay theo s  ph i tr  t ng kỳ vào chi phí tài chính ho c v n hóaị ổ ề ố ả ả ừ ặ ố  
tính vào giá tr  tài s n d  dang, ghi:ị ả ở

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD trong kỳ)ợ ế

N  TK 241 - XDCB d  dang (N u chi phí đi vay đ c v n hóa vào giá tr  tài s n đ u t  xâyợ ở ế ượ ố ị ả ầ ư  
d ng d  dang)ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u chi phí đi vay đ c v n hóa vào giá tr  tài s n s nợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả  
xu t d  dang)ấ ở

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

10. Khi doanh nghi p phát hành trái phi u theo m nh giá đ  huy đ ng v n vay, n u doanhệ ế ệ ể ộ ố ế  
nghi p tr  tr c lãi trái phi u ngay khi phát hành, chi phí lãi vay đ c ph n ánh vào bên N  TKệ ả ướ ế ượ ả ợ  
242 (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c), sau đó phân b  d n vào các đ i t ng ch u chi phí.ế ế ả ướ ổ ầ ố ượ ị

- T i th i đi m phát hành trái phi u, ghi:ạ ờ ể ế

N  các TK 111, 112 (T ng s  ti n th c thu)ợ ổ ố ề ự

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) ợ ả ướ ạ ế ế ả ướ

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

- Đ nh kỳ, phân b  lãi trái phi u tr  tr c vào chi phí đi vay t ng kỳ, ghi: ị ổ ế ả ướ ừ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ) ợ ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n đ u t  xâyợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả ầ ư  
d ng d  dang)ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang)ợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả ấ ở

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) (S  lãi tráiả ướ ạ ế ế ả ướ ố  
phi u phân b  trong kỳ).ế ổ

11. Chi phí phát sinh khi doanh nghi p phát hành trái phi u:ệ ế

N u chi phí phát hành trái phi u có giá tr  nh , tính ngay vào chi phí trong kỳ, ghi:ế ế ị ỏ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 111, 112,...
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- N u chi phí phát hành trái phi u có giá tr  l n, ph i phân b  d n, ghi: ế ế ị ớ ả ổ ầ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t chi phí phát hành trái phi u)ợ ả ướ ạ ế ế

Có các TK 111, 112,...

- Đ nh kỳ, phân b  chi phí phát hành trái phi u, ghi:ị ổ ế

N  các TK 635, 241, 627 (Ph n phân b  chi phí phát hành trái phi u trong kỳ)ợ ầ ổ ế

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t chi phí phát hành trái phi u).ả ướ ạ ế ế

12. K  toán các chi phí liên quan đ n b t đ ng s n đ u t  sau ghi nh n ban đ u:ế ế ấ ộ ả ầ ư ậ ầ

- Khi phát sinh chi phí liên quan đ n BĐS đ u t  sau ghi nh n ban đ u, n u không th a mãnế ầ ư ậ ầ ế ỏ  
đi u ki n v n hóa ghi tăng nguyên giá BĐS đ u t  và phát sinh l n ph i phân b  d n, ghi:ề ệ ố ầ ư ớ ả ổ ầ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t chi phí kinh doanh BĐS đ u t ) ợ ố ế ầ ư

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (N u chi phí có giá tr  l n) ợ ả ướ ạ ế ị ớ

Có các TK 111, 112, 152, 153, 334,...

- Đ nh kỳ, phân b  chi phí liên quan đ n b t đ ng s n đ u t  sau ghi nh n ban đ u vào chi phíị ổ ế ấ ộ ả ầ ư ậ ầ  
kinh doanh trong kỳ, ghi:

N  các TK 632 (Ph n phân b  chi phí liên quan đ n b t đ ng s n đ u t  sau ghi nh n banợ ầ ổ ế ấ ộ ả ầ ư ậ  
đ u vào trong kỳ)ầ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

13. Tr ng h p h p nh t kinh doanh không d n đ n quan h  công ty m  - công ty con (mua tài s nườ ợ ợ ấ ẫ ế ệ ẹ ả  
thu n), t i ngày mua n u phát sinh l i th  th ng m i: ầ ạ ế ợ ế ươ ạ

+ N u vi c mua, bán khi h p nh t kinh doanh đ c bên mua thanh toán b ng ti n, ho c cácế ệ ợ ấ ượ ằ ề ặ  
kho n t ng đ ng ti n, ghi:ả ươ ươ ề

N  các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217.... (Theo giá tr  h p lý c a các tài s nợ ị ợ ủ ả  
(đã mua)

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t l i th  th ng m i) ợ ả ướ ạ ế ợ ế ươ ạ

Có các TK 311, 331, 341, 342,... (Theo giá tr  h p lý c a các kho n n  ph i tr  và nị ợ ủ ả ợ ả ả ợ  
ti m tàng ph i gánh ch u)ề ả ị

Có các TK 111, 112, 121 (S  ti n ho c các kho n t ng đ ng ti n bên mua đã thanhố ề ặ ả ươ ươ ề  
toán).

+ N u vi c mua, bán khi h p nh t kinh doanh đ c th c hi n b ng vi c bên mua phát hành cế ệ ợ ấ ượ ự ệ ằ ệ ổ 
phi u, ghi:ế

N  các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217,... (Theo giá tr  h p lý c a các tài s nợ ị ợ ủ ả  
đã mua)

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t l i th  th ng m i) ợ ả ướ ạ ế ợ ế ươ ạ

N  TK 4112 - Th ng d  v n c  ph n (S  chênh l ch gi a giá tr  h p lý nh  h n m nh giáợ ặ ư ố ổ ầ ố ệ ữ ị ợ ỏ ơ ệ  
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c  phi u - n u giá phát hành c  phi u theo giá tr  h p lý nh  h n m nh giá cổ ế ế ổ ế ị ợ ỏ ơ ệ ổ 
phi u)ế

Có TK 4111 - V n đ u t  c a ch  s  h u (theo m nh giá) ố ầ ư ủ ủ ở ữ ệ

Có các TK 311, 315, 331, 341, 342,... (Theo giá tr  h p lý c a các kho n n  ph i tr  vàị ợ ủ ả ợ ả ả  
n  ti m tàng ph i gánh ch u) ợ ề ả ị

Có TK 4112 - Th ng d  v n c  ph n (S  chênh l ch gi a giá tr  h p lý l n h n m nhặ ư ố ổ ầ ố ệ ữ ị ợ ớ ơ ệ  
giá c  phi u - n u giá phát hành c  phi u theo giá tr  h p lý l n h nổ ế ế ổ ế ị ợ ớ ơ  
m nh giá).ệ

TàI KHO N 243ả
TàI S N THU  THU NH P HOãN L Iả ế ậ ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a tài s nả ề ả ị ệ ế ộ ả ủ ả  
thu  thu nh p hoãn l i.ế ậ ạ

Tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c xác đ nh theo công th c sau: ả ế ậ ạ ượ ị ứ

Tài s nả  
thu  thuế  

nh p hoãnậ  
l iạ

=
Chênh l chệ  

t m th i đ cạ ờ ượ  
kh u trấ ừ

+

Giá tr  đ c kh u tr  chuy nị ượ ấ ừ ể  
sang năm sau c a các kho n lủ ả ỗ 

tính thu  và u đãi thu  ch a sế ư ế ư ử 
d ngụ

x
Thu  su t thu  thuế ấ ế  
nh p doanh nghi pậ ệ  

hi n hành (%)ệ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Doanh nghi p ch  đ c ghi nh n là tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ i v i các kho n chênhệ ỉ ượ ậ ả ế ậ ạ ố ớ ả  
l ch t m th i đ c kh u tr , giá tr  đ c kh u tr  c a kho n l  tính thu  và u đãi v  thu  ch aệ ạ ờ ượ ấ ừ ị ượ ấ ừ ủ ả ỗ ế ư ề ế ư  
s  d ng t  các năm tr c chuy n sang năm hi n t i trong tr ng h p doanh nghi p d  tính ch cử ụ ừ ướ ể ệ ạ ườ ợ ệ ự ắ  
ch n có đ c l i nhu n tính thu  thu nh p trong t ng lai đ  s  d ng các kho n chênh l ch t mắ ượ ợ ậ ế ậ ươ ể ử ụ ả ệ ạ  
th i đ c kh u tr , các kho n l  tính thu  và u đãi thu  ch a s  d ng.ờ ượ ấ ừ ả ỗ ế ư ế ư ử ụ

2. Cu i năm, doanh nghi p ph i l p "B ng xác đ nh chênh l ch t m th i đ c kh u tr ”,ố ệ ả ậ ả ị ệ ạ ờ ượ ấ ừ  
"B ng theo dõi chênh l ch t m th i đ c kh u tr  ch a s  d ng", giá tr  đ c kh u tr  chuy nả ệ ạ ờ ượ ấ ừ ư ử ụ ị ượ ấ ừ ể  
sang năm sau c a các kho n l  tính thu  và u đãi thu  ch a s  d ng làm căn c  l p "B ng xácủ ả ỗ ế ư ế ư ử ụ ứ ậ ả  
đ nh tài s n thu  thu nh p hoãn l i" đ  xác đ nh giá tr  tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c ghiị ả ế ậ ạ ể ị ị ả ế ậ ạ ượ  
nh n ho c hoàn nh p trong năm.ậ ặ ậ

3. Vi c ghi nh n tài s n thu  thu nh p hoãn l i trong năm đ c th c hi n theo nguyên t c bùệ ậ ả ế ậ ạ ượ ự ệ ắ  
tr  gi a tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm nay v i tài s n thu  thu nh p doanhừ ữ ả ế ậ ạ ớ ả ế ậ  
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nghi p đã ghi nh n t  các năm tr c nh ng năm nay đ c hoàn nh p l i, theo nguyên t c:ệ ậ ừ ướ ư ượ ậ ạ ắ

- N u tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm l n h n tài s n thu  thu nh p hoãnế ả ế ậ ạ ớ ơ ả ế ậ  
l i đ c hoàn nh p trong năm, thì s  chênh l ch đ c ghi nh n là tài s n thu  thu nh p hoãn l i vàạ ượ ậ ố ệ ượ ậ ả ế ậ ạ  
ghi gi m chi phí thu  thu nh p hoãn l i.ả ế ậ ạ

- N u tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm nh  h n tài s n thu  thu nh p hoãnế ả ế ậ ạ ỏ ơ ả ế ậ  
l i đ c hoàn nh p trong năm, thì s  chênh l ch đ c ghi gi m tài s n thu  thu nh p hoãn l i vàạ ượ ậ ố ệ ượ ả ả ế ậ ạ  
ghi tăng chi phí thu  thu nh p hoãn l i.ế ậ ạ

4. K  toán ph i hoàn nh p tài s n thu  thu nh p hoãn l i khi các kho n chênh l ch t m th iế ả ậ ả ế ậ ạ ả ệ ạ ờ  
đ c kh u tr  không còn nh h ng t i l i nhu n tính thu  (khi tài s n đ c thu h i ho c nượ ấ ừ ả ưở ớ ợ ậ ế ả ượ ồ ặ ợ 
ph i tr  đ c thanh toán m t ph n ho c toàn b ).ả ả ượ ộ ầ ặ ộ

5. K t thúc năm tài chính, doanh nghi p ph i đánh giá l i các tài s n thu  thu nh p hoãn l iế ệ ả ạ ả ế ậ ạ  
ch a đ c ghi nh n t  các năm tr c khi d  tính ch c ch n có đ c l i nhu n tính thu  thu nh pư ượ ậ ừ ướ ự ắ ắ ượ ợ ậ ế ậ  
trong t ng lai đ  ghi nh n b  sung vào năm hi n t i.ươ ể ậ ổ ệ ạ

6. M t s  tr ng h p ch  y u phát sinh tài s n thu  thu nh p hoãn l i: ộ ố ườ ợ ủ ế ả ế ậ ạ

- Tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh t  các kho n chênh l ch t m th i đ c kh u trả ế ậ ạ ừ ả ệ ạ ờ ượ ấ ừ 
do kh u hao TSCĐ theo m c đích k  toán nhanh h n kh u hao TSCĐ cho m c đích tính thu  thuấ ụ ế ơ ấ ụ ế  
nh p trong năm.ậ

- Tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh t  các kho n chênh l ch t m th i đ c kh u tr  doả ế ậ ạ ừ ả ệ ạ ờ ượ ấ ừ  
ghi nh n m t kho n chi phí trong năm hi n t i nh ng ch  đ c kh u tr  vào thu nh p ch u thuậ ộ ả ệ ạ ư ỉ ượ ấ ừ ậ ị ế 
trong năm sau. Ví d : Chi phí trích tr c v  s a l n TSCĐ đ c ghi nh n trong năm hi n t iụ ướ ề ử ớ ượ ậ ệ ạ  
nh ng ch  đ c kh u tr  vào thu nh p ch u thu  khi các kho n chi phí này th c t  phát sinh trongư ỉ ượ ấ ừ ậ ị ế ả ự ế  
các năm sau;

- Tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c tính trên giá tr  đ c kh u tr  c a kho n l  tính thu  vàả ế ậ ạ ượ ị ượ ấ ừ ủ ả ỗ ế  
u đãi v  thu  ch a s  d ng t  các năm tr c chuy n sang năm hi n t i.ư ề ế ư ử ụ ừ ướ ể ệ ạ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 243 - TàI S N THU  THU NH P HOãN L I ả ả ế ậ ạ

Bên N :ợ

Giá tr  tài s n thu  thu nh p hoãn l i tăng.ị ả ế ậ ạ

Bên Có:

Giá tr  tài s n thu  thu nh p hoãn l i gi m.ị ả ế ậ ạ ả

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá tr  tài s n thu  thu nh p hoãn l i còn l i cu i kỳ.ị ả ế ậ ạ ạ ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

Cu i năm, k  toán căn c  "B ng xác đ nh tài s n thu  thu nh p hoãn l i" đã đ c t p làmố ế ứ ả ị ả ế ậ ạ ượ ậ  
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căn c  ghi nh n ho c hoàn nh p tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh t  các giao d ch đ c ghiứ ậ ặ ậ ả ế ậ ạ ừ ị ượ  
nh n vào chi phí thu  thu nh p hoãn l i: ậ ế ậ ạ

1. N u tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm l n h n tài s n thu  thu nh p hoãnế ả ế ậ ạ ớ ơ ả ế ậ  
l i đ c hoàn nh p trong năm, k  toán ghi nh n b  sung giá tr  tài s n thu  thu nh p hoãn l i là sạ ượ ậ ế ậ ổ ị ả ế ậ ạ ố  
chênh l ch gi a s  tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh l n h n s  đ c hoàn nh p trong năm,ệ ữ ố ả ế ậ ạ ớ ơ ố ượ ậ  
ghi:

N  TK 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãn l iợ ả ế ậ ạ

Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i.ế ậ ệ ạ

2. N u tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm nh  h n tài s n thu  thu nh p hoãnế ả ế ậ ạ ỏ ơ ả ế ậ  
l i đ c hoàn nh p trong năm, k  toán ghi gi m tài s n thu  thu nh p hoãn l i là s  chênh l chạ ượ ậ ế ả ả ế ậ ạ ố ệ  
gi a s  tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh nh  h n s  đ c hoàn nh p trong năm, ghi:ữ ố ả ế ậ ạ ỏ ơ ố ượ ậ

N  TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i ợ ế ậ ệ ạ

Có TK 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãn l i.ả ế ậ ạ
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TàI KHO N 244ả
Ký QU , Ký C C DàI H Nỹ Ượ ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  ti n ho c giá tr  tài s n mà doanh nghi p đem đi ký qu ,ả ể ả ố ề ặ ị ả ệ ỹ  
ký c c dài h n t i các doanh nghi p, t  ch c kinh t  khác có th i h n trên 1 năm ho c trên m tượ ạ ạ ệ ổ ứ ế ờ ạ ặ ộ  
chu kỳ s n xu t, kinh doanh bình th ng.ả ấ ườ

Các kho n ti n, tài s n đem ký qu , ký c c dài h n ph i đ c theo dõi ch t ch  và k p th iả ề ả ỹ ượ ạ ả ượ ặ ẽ ị ờ  
thu h i khi h t th i h n ký qu , ký c c...ồ ế ờ ạ ỹ ượ

K T C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 244 - Ký QU , Ký C C DàI H Nả ỹ Ượ ạ

Bên N :ợ

S  ti n ho c giá tr  tài s n mang đi ký qu , ký c c dài h n.ố ề ặ ị ả ỹ ượ ạ

Bên Có:

- Kho n kh u tr  (ph t) vào ti n ký qu , ký c c dài h n tính vào chi phí khác;ả ấ ừ ạ ề ỹ ượ ạ

- S  ti n ho c giá tr  tài s n ký qu , ký c c dài h n gi m do rút v .ố ề ặ ị ả ỹ ượ ạ ả ề

S  d  bên N : ố ư ợ

S  ti n ho c giá tr  tài s n đang ký qu , ký c c dài h n.ố ề ặ ị ả ỹ ượ ạ

pH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi chuy n ti n, vàng, b c, kim khí quý, đá quý đ  ký qu , ký c c dài h n, ghi :ể ề ạ ể ỹ ượ ạ

N  TK 244 - Ký qu , ký c c dài h n (Chi ti t theo t ng kho n) ợ ỹ ượ ạ ế ừ ả

Có TK 111 - Ti n m t (1111, 1112, 1113)ề ặ

Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng (1121, 1122, 1123).ề ử

2. Khi nh n l i s  ti n ho c giá tr  tài s n ký qu , ký c c, ghi:ậ ạ ố ề ặ ị ả ỹ ượ

N  TK 111 – Ti n m t (1111, 1112, 1113)ợ ề ặ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàng (1121, 1122, 1123)ợ ề ử

Có TK 244 - Ký qu , ký c c dài h n.ỹ ượ ạ

3. Tr ng h p doanh nghi p b  ph t, kh u tr  vào ti n ký qu , ký c c, ghi: ườ ợ ệ ị ạ ấ ừ ề ỹ ượ

N  TK 811 - Chi phí khácợ

Có TK 244 - Ký qu , ký c c dài h n.ỹ ượ ạ
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LO I TÀI KHO N 3Ạ Ả

N  PH I TRỢ Ả Ả

Lo i tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n n  ph i tr  phát sinh trong quá trình ho tạ ả ể ả ả ợ ả ả ạ  
đ ng s n xu t, kinh doanh mà doanh nghi p ph i tr , ph i thanh toán cho các ch  n , bao g m cácộ ả ấ ệ ả ả ả ủ ợ ồ  
kho n n  ti n vay, các kho n n  ph i tr  cho ng i bán, cho Nhà n c, cho công nhân viên và cácả ợ ề ả ợ ả ả ườ ướ  
kho n ph i tr  khác.ả ả ả

N  ph i tr  c a doanh nghi p g m: N  ng n h n và n  dài h n.ợ ả ả ủ ệ ồ ợ ắ ạ ợ ạ

1. N  ng n h n:ợ ắ ạ  Là kho n ti n mà doanh nghi p có trách nhi m tr  trong vòng m t nămả ề ệ ệ ả ộ  
ho c trong m t chu kỳ kinh doanh bình th ng.ặ ộ ườ

N  ng n h n g m các kho n:ợ ắ ạ ồ ả

- Vay ng n h n;ắ ạ

- Kho n n  dài h n đ n h n tr ;ả ợ ạ ế ạ ả

- Các kho n ti n ph i tr  cho ng i bán, ng i cung c p, ng i nh n th u; ả ề ả ả ườ ườ ấ ườ ậ ầ

- Thu  và các kho n ph i n p cho Nhà n c;ế ả ả ộ ướ

- Ti n l ng, ph  c p, ti n th ng ph i tr  cho ng i lao đ ng; ề ươ ụ ấ ề ưở ả ả ườ ộ

- Các kho n chi phí ph i tr ;ả ả ả

- Các kho n nh n ký qu , ký c c ng n h n;ả ậ ỹ ượ ắ ạ

- Các kho n ph i tr  ng n h n khác.ả ả ả ắ ạ

2. N  dài h n:ợ ạ  Là các kho n n  mà th i gian tr  n  trên m t năm.ả ợ ờ ả ợ ộ

N  dài h n g m các kho n: ợ ạ ồ ả

- Vay dài h n cho đ u t  phát tri n;ạ ầ ư ể

- N  dài h n ph i tr ;ợ ạ ả ả

- Trái phi u phát hành;ế

- Các kho n nh n ký qu , ký c c dài h n;ả ậ ỹ ượ ạ

- Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr ;ế ậ ạ ả ả

- Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm;ỹ ự ợ ấ ấ ệ

- D  phòng ph i tr .ự ả ả

H ch toán lo i tài kho n này ạ ạ ả
c n tôn tr ng m t s  đi u kho n sauầ ọ ộ ố ề ả

1. Các kho n n  ph i tr  c a doanh nghi p ph i đ c theo dõi chi ti t s  n  ph i tr , s  nả ợ ả ả ủ ệ ả ượ ế ố ợ ả ả ố ợ 
đã tr  theo t ng ch  n .ả ừ ủ ợ

2. Các kho n n  ph i tr  c a doanh nghi p ph i đ c phân lo i thành n  ng n h n và nả ợ ả ả ủ ệ ả ượ ạ ợ ắ ạ ợ 
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dài h n căn c  vào th i h n ph i thanh toán c a t ng kho n n  ph i tr .ạ ứ ờ ạ ả ủ ừ ả ợ ả ả

3. N  ph i tr  b ng vàng, b c, kim khí quý, đá quý đ c k  toán chi ti t cho t ng ch  n ,ợ ả ả ằ ạ ượ ế ế ừ ủ ợ  
theo ch  tiêu s  l ng, giá tr  theo qui đ nh.ỉ ố ượ ị ị

4. Cu i niên đ  k  toán, s  d  c a các kho n n  ph i tr  b ng ngo i t  ph i đ c đánh giáố ộ ế ố ư ủ ả ợ ả ả ằ ạ ệ ả ượ  
theo t  giá quy đ nh.ỷ ị

5. Nh ng ch  n  mà doanh nghi p có quan h  giao d ch, mua hàng th ng xuyên ho c có sữ ủ ợ ệ ệ ị ườ ặ ố  
d  v  n  ph i tr  l n, b  ph n k  toán ph i ki m tra, đ i chi u v  tình hình công n  đã phát sinhư ề ợ ả ả ớ ộ ậ ế ả ể ố ế ề ợ  
v i t ng khách hàng và đ nh kỳ ph i có xác nh n n  b ng văn b n v i các ch  n .ớ ừ ị ả ậ ợ ằ ả ớ ủ ợ

6. Các tài kho n n  ph i tr  ch  y u có s  d  bên Có, nh ng trong quan h  v i t ng ch  n ,ả ợ ả ả ủ ế ố ư ư ệ ớ ừ ủ ợ  
các Tài kho n 331, 333, 334, 338 có th  có s  d  bên N  ph n ánh s  đã tr  l n h n s  ph i tr .ả ể ố ư ợ ả ố ả ớ ơ ố ả ả  
Cu i kỳ k  toán, khi l p báo cáo tài chính cho phép l y s  d  chi ti t c a các tài kho n này đ  lên haiố ế ậ ấ ố ư ế ủ ả ể  
ch  tiêu bên "Tài s n" và bên "Ngu n v n" c a B ng Cân đ i k  toán.ỉ ả ồ ố ủ ả ố ế

Lo i Tài kho n N  ph i tr , có 16 tài kho n, chia thành 4 nhóm: ạ ả ợ ả ả ả

Nhóm Tài kho n 31 - N  ng n h n, có 2 tài kho n:ả ợ ắ ạ ả

- Tài kho n 311 - Vay ng n h n;ả ắ ạ

- Tài kho n 315 - N  dài h n đ n h n tr .ả ợ ạ ế ạ ả

Nhóm Tài kho n 33 - Các kho n ph i tr , có 7 tài kho n:ả ả ả ả ả

- Tài kho n 331 - Ph i tr  cho ng i bán; ả ả ả ườ

- Tài kho n 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c;ả ế ả ả ộ ướ

- Tài kho n 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng;ả ả ả ườ ộ

- Tài kho n 335 - Chi phí ph i tr ;ả ả ả

- Tài kho n 336 - Ph i tr  n i b ;ả ả ả ộ ộ

- Tài kho n 337 - Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xây d ng; ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự

- Tài kho n 338 - Ph i tr , ph i n p khác.ả ả ả ả ộ

Nhóm Tài kho n 34 - N  dài h n, có 5 tài kho n:ả ợ ạ ả

- Tài kho n 341 - Vay dài h n;ả ạ

- Tài kho n 342 - N  dài h n; ả ợ ạ

- Tài kho n 343 - Trái phi u phát hành;ả ế

- Tài kho n 344 - Nh n ký qu , ký c c dài h n;ả ậ ỹ ượ ạ

- Tài kho n 347 - Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr .ả ế ậ ạ ả ả

Nhóm Tài kho n 35 - D  phòng, có 2 tài kho n:ả ự ả

- Tài kho n 351 - Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm;ả ỹ ự ợ ấ ấ ệ

- Tài kho n 352 - D  phòng ph i tr .ả ự ả ả
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TàI KHO N 311ả
VAY NG N H Nắ ạ

236



Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n ti n vay ng n h n và tình hình tr  n  ti n vayả ể ả ả ề ắ ạ ả ợ ề  
c a doanh nghi p, bao g m các kho n ti n vay Ngân hàng, vay c a các t  ch c, cá nhân trong vàủ ệ ồ ả ề ủ ổ ứ  
ngoài doanh nghi p.ệ

Vay ng n h n là các kho n vay có th i h n tr  trong vòng m t chu kỳ s n xu t, kinh doanhắ ạ ả ờ ạ ả ộ ả ấ  
bình th ng ho c trong vòng m t năm tài chính.ườ ặ ộ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. K  toán ti n vay ng n h n ph i theo dõi chi ti t s  ti n đã vay, lãi vay, s  ti n vay đã trế ề ắ ạ ả ế ố ề ố ề ả  
(g c và lãi vay), s  ti n còn ph i tr  theo t ng đ i t ng cho vay, theo t ng kh  c vay.ố ố ề ả ả ừ ố ượ ừ ế ướ

2. Tr ng h p vay b ng ngo i t , ho c tr  n  vay b ng ngo i t  ph i theo dõi chi ti t g cườ ợ ằ ạ ệ ặ ả ợ ằ ạ ệ ả ế ố  
ngo i t  riêng và quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá bìnhạ ệ ổ ạ ệ ồ ệ ỷ ự ế ị ặ ỷ  
quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th iị ườ ạ ệ ướ ệ ố ạ ờ  
đi m phát sinh giao d ch ho c theo t  giá trên s  k  toán (Bên N  TK 311 đ c quy đ i ngo i t  raể ị ặ ỷ ổ ế ợ ượ ổ ạ ệ  
Đ ng Vi t Nam theo t  giá ghi trên s  k  toán, bên Có TK 311 đ c quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi tồ ệ ỷ ổ ế ượ ổ ạ ệ ồ ệ  
Nam theo t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá bình quân liên ngân hàng). Các kho n chênh l ch tỷ ự ế ị ặ ỷ ả ệ ỷ 
giá  th i đi m vay và th i đi m tr  n  vay phát sinh trong kỳ và chênh l ch t  giá h i đoái đánhở ờ ể ờ ể ả ợ ệ ỷ ố  
giá l i n  vay b ng ngo i t  cu i năm tài chính (Giai đo n SXKD) c a các kho n m c ti n t  cóạ ợ ằ ạ ệ ố ạ ủ ả ụ ề ệ  
g c ngo i t  đ c ghi nh n ngay vào chi phí tài chính, ho c doanh thu ho t đ ng tài chính trongố ạ ệ ượ ậ ặ ạ ộ  
năm.

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
Tài kho nả  311 - VAY NG N H NẮ Ạ

Bên N :ợ

- S  ti n đã tr  v  các kho n vay ng n h n;ố ề ả ề ả ắ ạ

- S  chênh l ch t  giá h i đoái gi m (Do đánh giá l i n  vay b ng ngo i t ).ố ệ ỷ ố ả ạ ợ ằ ạ ệ

Bên Có:

- S  ti n vay ng n h n;ố ề ắ ạ

- S  chênh l ch t  giá h i đoái tăng (Do đánh giá l i s  n  vay b ng ngo i t ).ố ệ ỷ ố ạ ố ợ ằ ạ ệ

S  d  bên Có: ố ư

S  ti n còn n  v  các kho n vay ng n h n ch a tr .ố ề ợ ề ả ắ ạ ư ả

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P v  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Vay ti n đ  mua v t t , hàng hoá, ghi:ề ể ậ ư

a) N u v t t , hàng hoá mua v  đ  dùng cho s n xu t, kinh doanh s n ph m, hàng hoá, d chế ậ ư ề ể ả ấ ả ẩ ị  
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v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ệ ậ ệ ư ế

N  TK 153 - Công c , d ng c  (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ụ ụ ụ ư ế

N  TK 156 - Hàng hoá (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 311 - Vay ng n h n (T ng giá thanh toán).ắ ạ ổ

b) N u v t t , hàng hoá mua v  đ  dùng cho s n xu t, kinh doanh s n ph m, hàng hoá, d chế ậ ư ề ể ả ấ ả ẩ ị  
v  không thu c đ i  t ng ch u thu  GTGT ho c  thu c đ i  t ng ch u thu  GTGT tính theoụ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp tr c ti p, thì giá tr  v t t , hàng hoá mua vào g m c  thu  GTGT (T ng giá thanhươ ự ế ị ậ ư ồ ả ế ổ  
toán), ghi:

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (T ng giá thanh toán)ợ ệ ậ ệ ổ

N  TK 153 - Công c , d ng c  (T ng giá thanh toán)ợ ụ ụ ụ ổ

N  TK 156 - Hàng hoá (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 311 - Vay ng n h n (T ng giá thanh toán).ắ ạ ổ

2. Khi có h p đ ng mua, bán thanh toán b ng hình th c th  tín d ng, doanh nghi p vay ti nợ ồ ằ ứ ư ụ ệ ề  
ngân hàng đ  m  th  tín d ng, ghi:ể ở ư ụ

N  TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h nợ ầ ố ỹ ượ ắ ạ

Có TK 311 - Vay ng n h n.ắ ạ

3. Vay ti n đ  tr  n  ng i bán, tr  n  dài h n, tr  n  vay dài h n, ghi: ề ể ả ợ ườ ả ợ ạ ả ợ ạ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n trợ ợ ạ ế ạ ả

N  TK 341 - Vay dài h nợ ạ

N  TK 342 - N  dài h nợ ợ ạ

Có TK 311 - Vay ng n h n.ắ ạ

4. Vay ngo i t  đ  tr  n  ng i bán, tr  n  khách hàng, tr  n  dài h n, tr  n  vay dài h n,ạ ệ ể ả ợ ườ ả ợ ả ợ ạ ả ợ ạ  
ph i quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá hình quân liên ngân hàngả ổ ồ ệ ỷ ự ế ị ặ ỷ  
t i ngày giao d ch:ạ ị

a) Tr ng h p t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá bình quân liên ngân hàng nh  h n t  giáườ ợ ỷ ự ế ị ặ ỷ ỏ ơ ỷ  
ghi s  k  toán, ghi:ổ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ả ả ườ ỷ ổ ế

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ợ ạ ế ạ ả ỷ ổ ế

N  TK 341 - Vay dài h n (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ạ ỷ ổ ế

N  TK 342 - N  dài h n (Theo t  giá ghi s  k  toán)ợ ợ ạ ỷ ổ ế

Có TK 311 - Vay ng n h n (Theo t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá bình quân liênắ ạ ỷ ự ế ị ặ ỷ  
ngân hàng)

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (S  chênh l ch gi a t  giá th c t  giao d chạ ộ ố ệ ữ ỷ ự ế ị  
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ho c t  giá bình quân liên ngân hàng nh  h n t  giá ghi s  k  toán).ặ ỷ ỏ ơ ỷ ổ ế

b) Tr ng h p t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá bình quân liên ngân hàng l n h n t  giáườ ợ ỷ ự ế ị ặ ỷ ớ ơ ỷ  
ghi s  k  toán, ghi:ổ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ả ả ườ ỷ ổ ế

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ợ ạ ế ạ ả ỷ ổ ế

N  TK 341 - Vay dài h n (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ạ ỷ ổ ế

N  TK 342 - N  dài h n (Theo t  giá ghi s  k  toán)ợ ợ ạ ỷ ổ ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (S  chênh l ch gi a t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá bìnhợ ố ệ ữ ỷ ự ế ị ặ ỷ  
quân liên ngân hàng l n h n t  giá ghi s  k  toán)ớ ơ ỷ ổ ế

Có TK 311 - Vay ng n h n (Theo t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá bình quân liênắ ạ ỷ ự ế ị ặ ỷ  
ngân hàng).

5. Vay ti n v  nh p qu  ti n m t ho c chuy n vào tài kho n ti n g i ngân hàng, ghi:ề ề ậ ỹ ề ặ ặ ể ả ề ử

N  các TK 111, 112ợ

Có TK 311 - Vay ng n h n.ắ ạ

6. Khi vay ng n h n b ng ngo i t  đ  mua nguyên li u, v t li u, hàng hoá nh p kho ho c sắ ạ ằ ạ ệ ể ệ ậ ệ ậ ặ ử 
d ng ngay ho c tr  ti n thuê d ch v , ghi:ụ ặ ả ề ị ụ

N  các TK 152, 156, 627, 641, 642 (Theo t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá bình quân liênợ ỷ ự ế ị ặ ỷ  
ngân hàng)

Có TK 311 - Vay ng n h n (Theo t  giá th c t  giao d ch ho c t  giá bình quân liênắ ạ ỷ ự ế ị ặ ỷ  
ngân hàng).

7. Khi doanh nghi p tr  n  ti n vay ng n h n b ng ti n m t, ti n g i Ngân hàng, ghi:ệ ả ợ ề ắ ạ ằ ề ặ ề ử

N  TK 311 - Vay ng n h nợ ắ ạ

Có các TK 111, 112.

8. Khi thanh toán n  vay ng n h n b ng ti n m t ho c ti n g i b ng ngo i t  trong giai đo nợ ắ ạ ằ ề ặ ặ ề ử ằ ạ ệ ạ  
s n xu t, kinh doanh:ả ấ

a) N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr , ghiế ỗ ỷ ố ị ợ ả ả :

N  TK 311 - Vay ng n h n (T  giá h i đoái ghi s  k  toán c a TK 311) ợ ắ ạ ỷ ố ổ ế ủ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá h i đoái ghi s  k  toán c a TK 1112, 1122).ỷ ố ổ ế ủ

b) N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr , ghi:ế ỷ ố ị ợ ả ả

N  TK 311 - Vay ng n h n (T  giá h i đoái ghi s  k  toán c a TK 311) ợ ắ ạ ỷ ố ổ ế ủ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái) ạ ộ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá h i đoái ghi s  k  toán c a TK 1112, 1122).  ỷ ố ổ ế ủ

9. Khi thanh toán n  vay ng n h n b ng ti n m t ho c ti n g i b ng ngo i t  c a ho tợ ắ ạ ằ ề ặ ặ ề ử ằ ạ ệ ủ ạ  
đ ng đ u t  XDCB (giai đo n tr c ho t đ ng)ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ

a) N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  vay ng n h n, ghi:ế ỗ ỷ ố ị ợ ắ ạ
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N  TK 311 - Vay ng n h n (T  giá h i đoái ghi s  k  toán c a TK 311) ợ ắ ạ ỷ ố ổ ế ủ

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131) (L  t  giá h i đoái) ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá h i đoái ghi s  k  toán c a TK 1112, 1122).ỷ ố ổ ế ủ

b) N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  vay ng n h n, ghi:ế ỷ ố ị ợ ắ ạ

N  TK 311 - Vay ng n h n (T  giá h i đoái ghi s  k  toán c a TK 311) ợ ắ ạ ỷ ố ổ ế ủ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131) lãi t  giá h i đoái)ệ ỷ ố ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá h i đoái ghi s  k  toán c a TK 1112, 1122).ỷ ố ổ ế ủ

10. Cu i niên đ  k  toán, s  d  n  vay ng n h n có g c ngo i t  đ c đánh giá theo t  giáố ộ ế ố ư ợ ắ ạ ố ạ ệ ượ ỷ  
giao d ch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m cu iị ướ ệ ố ạ ờ ể ố  
năm tài chính:

a) N u phát sinh lãi t  giá h i đoái, ghi:ế ỷ ố

N  TK 311 - Vay ng n h nợ ắ ạ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái.ệ ỷ ố

b) N u phát sinh l  t  giá h i đoái, ghi:ế ỗ ỷ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoáiợ ệ ỷ ố

Có TK 311 - Vay ng n h n.ắ ạ

TàI KHO N 315ả
N  DàI H N Đ N H N TRợ ạ ế ạ ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n n  dài h n đã đ n h n tr  mà ch a tr  trong kỳả ể ả ả ợ ạ ế ạ ả ư ả  
k  toán năm; s  n  dài h n đ n h n tr  trong kỳ k  toán năm t i và tình hình thanh toán các kho nế ố ợ ạ ế ạ ả ế ớ ả  
n  đó.ợ

N  dài h n đ n h n tr  là các kho n n  dài h n đã đ n h n ph i tr  cho  ch  n  trong niênợ ạ ế ạ ả ả ợ ạ ế ạ ả ả ủ ợ  
đ  k  toán hi n hành.ộ ế ệ
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H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Cu i niên đ  k  toán, doanh nghi p ph i căn c  vào k  ho ch tr  n  dài h n, xác đ nh số ộ ế ệ ả ứ ế ạ ả ợ ạ ị ố 
n  dài h n đã đ n h n ph i thanh toán trong niên đ  k  toán ti p theo và chuy n sang n  dài h nợ ạ ế ạ ả ộ ế ế ể ợ ạ  
đ n h n tr .ế ạ ả

2. K  toán ph i theo dõi chi ti t n  dài h n đ n h n tr , s  đã tr , s  còn ph i tr  c a n  dàiế ả ế ợ ạ ế ạ ả ố ả ố ả ả ủ ợ  
h n đ n h n tr  theo t ng ch  n . N  dài h n đ n h n tr  b ng ngo i t  ph i theo dõi chi ti tạ ế ạ ả ừ ủ ợ ợ ạ ế ạ ả ằ ạ ệ ả ế  
g c ngo i t  riêng và quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch (tố ạ ệ ổ ạ ệ ồ ệ ỷ ố ạ ị ỷ 
giá th c t  ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàngự ế ặ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh giao d ch). Bên N  TK 315 đ c quy đ iướ ệ ố ạ ờ ể ị ợ ượ ổ  
ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá ghi trên s  k  toán. Các kho n chênh l ch t  giá phát sinhạ ệ ồ ệ ỷ ổ ế ả ệ ỷ  
trong kỳ và chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i s  d  ngo i t  cu i năm tài chính giai đo nệ ỷ ố ạ ố ư ạ ệ ố ạ  
SXKD (k  c  ho t đ ng đ u t  XDCB c a doanh nghi p SXKD v a có ho t đ ng đ u t  XDCB)ể ả ạ ộ ầ ư ủ ệ ừ ạ ộ ầ ư  
đ c ghi nh n ngay vào chi phí tài chính, ho c doanh thu ho t đ ng tài chính trên Báo cáo k t quượ ậ ặ ạ ộ ế ả 
ho t đ ng kinh doanh.ạ ộ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 315 - N  DàI H N Đ N H N TRả ợ ạ ế ạ ả

Bên N :ợ

- S  ti n đã thanh toán v  n  dài h n đ n h n tr ;ố ề ề ợ ạ ế ạ ả

- S  chênh l ch t  giá h i đoái gi m do đánh giá l i s  d  n  dài h n có g c ngo i t   th iố ệ ỷ ố ả ạ ố ư ợ ạ ố ạ ệ ở ờ  
đi m cu i năm tài chính.ể ố

Bên Có:

- S  n  dài h n đ n h n tr  phát sinh;ố ợ ạ ế ạ ả

- S  chênh l ch t  giá h i đoái tăng do đánh giá l i s  d  n  dài h n có g c ngo i t   th iố ệ ỷ ố ạ ố ư ợ ạ ố ạ ệ ở ờ  
đi m cu i năm tài chính.ể ố

S  d  bên Có:ố ư

S  n  còn ph i tr  c a n  dài h n đã đ n h n ho c quá h n ph i tr .ố ợ ả ả ủ ợ ạ ế ạ ặ ạ ả ả

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  HO T Đ NG KINH T  CH  Y Uộ ố ạ ộ ế ủ ế

1. Cu i niên đ  k  toán, xác đ nh s  n  dài h n đ n h n tr  trong niên đ  k  toán ti p theo,ố ộ ế ị ố ợ ạ ế ạ ả ộ ế ế  
ghi:

N  TK 342 - N  dài h nợ ợ ạ

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

2. Tr  n  dài h n đ n h n tr  b ng ti n m t, ti n g i ngân hàng, ghi: ả ợ ạ ế ạ ả ằ ề ặ ề ử
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N  TK 315 - N  dài h n đ n h n trợ ợ ạ ế ạ ả

Có các TK 111, 112,...

3. Trong giai đo n s n xu t, kinh doanh, khi doanh nghi p tr  n  dài h n đ n h n tr  b ngạ ả ấ ệ ả ợ ạ ế ạ ả ằ  
ngo i t :ạ ệ

- N u t  giá ngo i t  trên s  k  toán TK 315 nh  h n t  giá ngo i t  trên s  k  toán TK 111,ế ỷ ạ ệ ổ ế ỏ ơ ỷ ạ ệ ổ ế  
TK 112, ghi:

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ợ ạ ế ạ ả ỷ ổ ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá)ợ ỗ ỷ

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

- N u t  giá ngo i t  trên s  k  toán TK 315 l n h n t  giá ngo i t  trên sế ỷ ạ ệ ổ ế ớ ơ ỷ ạ ệ ổ k  toán TK 111,ế  
TK 112, ghi: 

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ợ ạ ế ạ ả ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá) ạ ộ ỷ

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo t  giá trên s  k  toán).ỷ ổ ế

4. Trong giai đo n tr c ho t đ ng, khi doanh nghi p tr  n  dài h n đ n h n tr  c a ho tạ ướ ạ ộ ệ ả ợ ạ ế ạ ả ủ ạ  
đ ng đ u t  XDCB b ng ngo i t :ộ ầ ư ằ ạ ệ

N u t  giá ngo i t  trên s  k  toán TK 315 nh  h n t  giá ngo i t  trên s  k  toán TK 111,ế ỷ ạ ệ ổ ế ỏ ơ ỷ ạ ệ ổ ế  
TK 112, ghi: 

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ợ ạ ế ạ ả ỷ ổ ế

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (L  t  giá)ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

- N u t  giá ngo i t  trên s  k  toán TK 315 l n h n t  giá ngo i t  trên s  k  toán TK 111,ế ỷ ạ ệ ổ ế ớ ơ ỷ ạ ệ ổ ế  
TK 112, ghi:

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (Theo t  giá ghi s  k  toán) ợ ợ ạ ế ạ ả ỷ ổ ế

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (Lãi t  giá)ệ ỷ ố ỷ

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

5. Khi tr  n  dài h n đ n h n tr  b ng ti n thu h i công n  ho c ti n vay m i, ghi:ả ợ ạ ế ạ ả ằ ề ồ ợ ặ ề ớ

N  TK 315 - N  dài h n đ n h n trợ ợ ạ ế ạ ả

Có các TK 131, 138

Có TK 311 - Vay ng n h n.ắ ạ

6. Cu i niên đ  k  toán, s  d  n  dài h n đ n h n tr  có g c ngo i t  đ c đánh giá theo tố ộ ế ố ư ợ ạ ế ạ ả ố ạ ệ ượ ỷ  
giá h i đoái bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m cu iố ướ ệ ố ạ ờ ể ố  
năm tài chính:

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái, ghi: ế ỷ ố
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N  TK 315 - N  dài h n đ n h n trợ ợ ạ ế ạ ả

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái.ệ ỷ ố

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái, ghi:ế ỗ ỷ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoáiợ ệ ỷ ố

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

TàI KHO N 331ả
PH I TR  CHO NG I BáNả ả Ườ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình thanh toán v  các kho n n  ph i tr  c a doanhả ể ả ề ả ợ ả ả ủ  
nghi p cho ng i bán v t t , hàng hóa, ng i cung c p d ch v  theo h p đ ng kinh t  đã ký k t.ệ ườ ậ ư ườ ấ ị ụ ợ ồ ế ế  
Tài kho n này cũng đ c dùng đ  ph n ánh tình hình thanh toán v  các kho n n  ph i tr  choả ượ ể ả ề ả ợ ả ả  
ng i nh n th u xây l p chính, ph .ườ ậ ầ ắ ụ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  Quy Đ NH sauộ ố ị

1. N  ph i tr  cho ng i bán, ng i cung c p v t t , hàng hóa, d ch v , ho c cho ng iợ ả ả ườ ườ ấ ậ ư ị ụ ặ ườ  
nh n th u xây l p chính, ph  c n đ c h ch toán chi ti t cho t ng đ i t ng ph i tr . Trong chiậ ầ ắ ụ ầ ượ ạ ế ừ ố ượ ả ả  
ti t t ng đ i t ng ph i tr , tài kho n này ph n ánh c  s  ti n đã ng tr c cho ng i bán, ng iế ừ ố ượ ả ả ả ả ả ố ề ứ ướ ườ ườ  
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cung c p, ng i nh n th u xây l p nh ng ch a nh n đ c s n ph m, hàng hoá, d ch v , kh iấ ườ ậ ầ ắ ư ư ậ ượ ả ẩ ị ụ ố  
l ng xây l p hoàn thành bàn giao.ượ ắ

2. Không ph n ánh vào tài kho n này các nghi p v  mua v t t , hàng hóa, ả ả ệ ụ ậ ư d ch v  tr  ti n ngayị ụ ả ề  
(b ng ti n m t, ti n séc ho c đã tr  qua Ngân hàng).ằ ề ặ ề ặ ả

3. Nh ng v t t , hàng hóa, d ch v  đã nh n, nh p kho nh ng đ n cu i tháng v n ch a có hóaữ ậ ư ị ụ ậ ậ ư ế ố ẫ ư  
đ n thì s  d ng giá t m tính đ  ghi s  và ph i đi u ch nh v  giá th c t  khi nh n đ c hóa đ nơ ử ụ ạ ể ổ ả ề ỉ ề ự ế ậ ượ ơ  
ho c thông báo giá chính th c c a ng i bán.ặ ứ ủ ườ

4. Khi h ch toán chi ti t các kho n này, k  toán ph i h ch toán rõ ràng, rành m ch các kho nạ ế ả ế ả ạ ạ ả  
chi t kh u thanh toán, chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng bán c a ng i bán, ng i cung c pế ấ ế ấ ươ ạ ả ủ ườ ườ ấ  
ngoài hóa đ n mua hàng.ơ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 331 - PH I TR  CHO Ng i BáNả ả ả ườ

Bên N :ợ

- S  ti n đã tr  cho ng i bán v t t , hàng hóa, ng i cung c p d ch v , ng i nh n th uố ề ả ườ ậ ư ườ ấ ị ụ ườ ậ ầ  
xây l p;ắ

- S  ti n ng tr c cho ng i bán, ng i cung c p, ng i nh n th u xây l p nh ng ch aố ề ứ ướ ườ ườ ấ ườ ậ ầ ắ ư ư  
nh n đ c v t t , hàng hóa, d ch v , kh i l ng s n ph m xây l p hoàn thành bàn giao;ậ ượ ậ ư ị ụ ố ượ ả ẩ ắ

- S  ti n ng i bán ch p thu n gi m giá hàng hóa ho c d ch v  đã giao theo h p đ ng;ố ề ườ ấ ậ ả ặ ị ụ ợ ồ

- Chi t kh u thanh toán và chi t kh u th ng m i đ c ng i bán ch p thu n cho doanhế ấ ế ấ ươ ạ ượ ườ ấ ậ  
nghi p gi m tr  vào kho n n  ph i tr  cho ng i bán; ệ ả ừ ả ợ ả ả ườ

- Giá tr  v t t , hàng hóa thi u h t, kém ph m ch t khi ki m nh n và tr  l i ng i bán.ị ậ ư ế ụ ẩ ấ ể ậ ả ạ ườ

Bên Có:

- S  ti n ph i tr  cho ng i bán v t t , hàng hoá, ng i cung c p d ch v  và ng i nh nố ề ả ả ườ ậ ư ườ ấ ị ụ ườ ậ  
th u xây l p;ầ ắ

- Đi u ch nh s  chênh l ch gi a giá t m tính nh  h n giá th c t  c a s  v t t , hàngề ỉ ố ệ ữ ạ ỏ ơ ự ế ủ ố ậ ư  
hoá, d ch v  đã nh n, khi có hoá đ n ho c thông báo giá chính th c.ị ụ ậ ơ ặ ứ

S  d  bên Có:ố ư

S  ti n còn ph i tr  cho ng i bán, ng i cung c p, ng i nh n th u xây l p.ố ề ả ả ườ ườ ấ ườ ậ ầ ắ

Tài kho n này có th  có s  d  bên N . S  d  bên N  (n u có) ph n ánh s  ti n đã ng tr cả ể ố ư ợ ố ư ợ ế ả ố ề ứ ướ  
cho ng i bán ho c s  ti n đã tr  nhi u h n s  ph i tr  cho ng i bán theo chi ti t c a t ng đ iườ ặ ố ề ả ề ơ ố ả ả ườ ế ủ ừ ố  
t ng c  th . Khi l p B ng Cân đ i k  toán, ph i l y s  d  chi ti t c a t ng đ i t ng ph n ánh ượ ụ ể ậ ả ố ế ả ấ ố ư ế ủ ừ ố ượ ả ở  
Tài kho n này đ  ghi 2 ch  tiêu bên "Tài s n" và bên "Ngu n v n".ả ể ỉ ả ồ ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế
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1. Mua v t t , hàng hóa ch a tr  ti n ng i bán v  nh p kho, ho c g i đi bán th ng khôngậ ư ư ả ề ườ ề ậ ặ ử ẳ  
qua kho trong tr ng h p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên:ườ ợ ạ ồ ươ ườ

1.1. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr :ố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ

- N u v t t , hàng hoá mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch vế ậ ư ạ ộ ả ấ ị ụ 
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi: ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ệ ậ ệ ư ế

N  TK 153 - Công c , d ng c  (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ụ ụ ụ ư ế

N  TK 156 - Hàng hóa (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 157 - Hàng g i đi bán (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ử ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- N u v t t , hàng hoá mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vế ậ ư ạ ộ ả ấ ị ụ 
không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ  
pháp tr c ti p, thì giá tr  v t t , hàng hóa bao g m c  thu  GTGT (T ng giá thanh toán), ghi:ự ế ị ậ ư ồ ả ế ổ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 156 - Hàng hóaợ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

1.2. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, thì giá tr  v t t ,ố ớ ệ ộ ế ươ ự ế ị ậ ư  
hàng hoá mua vào bao g m c  thu  GTGT (T ng giá thanh toán), ghi:ồ ả ế ổ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 156 - Hàng hóaợ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

2. Mua v t t , hàng hoá ch a tr  ti n ng i bán v  nh p kho, ho c g i đi bán th ng khôngậ ư ư ả ề ườ ề ậ ặ ử ẳ  
qua kho trong tr ng h p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ:ườ ợ ạ ồ ươ ể ị

2.1. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr .ố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ

- N u v t t , hàng hoá mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vế ậ ư ạ ộ ả ấ ị ụ 
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 611 - Mua hàng (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- N u v t t , hàng hoá mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vế ậ ư ạ ộ ả ấ ị ụ 
không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ  
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pháp tr c ti p thì giá tr  v t t , hàng hoá mua vào bao g m c  thu  GTGT, ghi:ự ế ị ậ ư ồ ả ế

N  TK 611 - Mua hàng (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

2.2. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p thì giá tr  v t t ,ố ớ ệ ộ ế ươ ự ế ị ậ ư  
hàng hoá mua vào là t ng giá thanh toán, ghi:ổ

N  TK 611 - Mua hàng (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

3. Mua TSCĐ ch a tr  ti n cho ng i bán đ a vào s  d ng cho ho t đ ng s n xu t, kinhư ả ề ườ ư ử ụ ạ ộ ả ấ  
doanh, căn c  hoá đ n c a ng i bán, biên b n giao nh n TSCĐ và các ch ng t  liên quan, tr ngứ ơ ủ ườ ả ậ ứ ừ ườ  
h p doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr :ợ ệ ộ ế ươ ấ ừ

- N u TSCĐ mua vào s  d ng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu cế ử ụ ạ ộ ả ấ ị ụ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ữ ư ế

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- N u TSCĐ mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  khôngế ạ ộ ả ấ ị ụ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ  
tr c ti p, thì nguyên giá TSCĐ mua vào bao g m c  thu  GTGT (T ng giá thanh toán), ghi:ự ế ồ ả ế ổ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

4. Tr ng h p đ n v  có th c hi n đ u t  XDCB theo ph ng th c giao th u, khi nh n kh iườ ợ ơ ị ự ệ ầ ư ươ ứ ầ ậ ố  
l ng xây, l p hoàn thành bàn giao c a bên nh n th u xây l p, căn c  h p đ ng giao th u và biên b nượ ắ ủ ậ ầ ắ ứ ợ ồ ầ ả  
bàn giao kh i l ng xây l p, hoá đ n kh i l ng xây l p hoàn thành:ố ượ ắ ơ ố ượ ắ

- N u đ u t  XDCB hình thành TSCĐ s  d ng đ  s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vế ầ ư ử ụ ể ả ấ ị ụ 
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 241 - XDCB d  dang (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ở ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- N u đ u t  XDCB hình thành TSCĐ s  d ng đ  s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch vế ầ ư ử ụ ể ả ấ ị ụ 
không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, thìộ ố ượ ị ế ặ ị ế ươ ự ế  
giá tr  đ u t  XDCB g m c  thu  GTGT (T ng giá thanh toán), ghi:ị ầ ư ồ ả ế ổ

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ
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- Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, thì giá tr  đ u tố ớ ệ ộ ế ươ ự ế ị ầ ư 
XDCB bao g m c  thu  GTGT (T ng giá thanh toán), ghi: ồ ả ế ổ

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

5. Nh n d ch v  cung c p (chi phí v n chuy n hàng hoá, đi n, n c, đi n tho i, ki m toán,ậ ị ụ ấ ậ ể ệ ướ ệ ạ ể  
t  v n, qu ng cáo, d ch v  khác) c a ng i bán, giá tr  d ch v  mua vào s  bao g m c  thuư ấ ả ị ụ ủ ườ ị ị ụ ẽ ồ ả ế  
GTGT, ho c không bao g m thu  GTGT đ u vào - tuỳ theo ph ng pháp xác đ nh thu  GTGT ph iặ ồ ế ầ ươ ị ế ả  
n p, ghi:ộ

N  TK 156 - Hàng hóa (1562)ợ

N  TK 241 - XDCB d  dangợ ở

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nợ ả ướ ắ ạ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ

N  các TK 623, 627, 641, 642, 635, 811ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán). ả ả ườ ổ

6. Khi thanh toán s  ti n ph i tr  cho ng i bán v t t , hàng hoá, ng i cung c p d ch v ,ố ề ả ả ườ ậ ư ườ ấ ị ụ  
ng i nh n th u xây l p, ghi: ườ ậ ầ ắ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán ợ ả ả ườ

Có các TK 111, 112, 311, 341,... 

7. Khi ng tr c ti n cho ng i bán v t t , hàng hoá, ng i cung c p d ch v , ng i nh nứ ướ ề ườ ậ ư ườ ấ ị ụ ườ ậ  
th u xây l p, ghi: ầ ắ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán ợ ả ả ườ

Có các TK 111, 112,... 

8. Khi nh n l i ti n do ng i bán hoàn l i s  ti n đã ng tr c vì không có hàng, ghiậ ạ ề ườ ạ ố ề ứ ướ :

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

9. Chi t kh u thanh toán mua v t t , hàng hoá doanh nghi p đ c h ng do thanh toán tr cế ấ ậ ư ệ ượ ưở ướ  
th i h n ph i thanh toán và tính tr  vào kho n n  ph i tr  ng i bán, ng i cung c p, ghi: ờ ạ ả ừ ả ợ ả ả ườ ườ ấ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

10. Tr ng h p v t t , hàng hoá mua vào đã nh p kho, ph i tr  l i do không đúng quy cách,ườ ợ ậ ư ậ ả ả ạ  
ph m ch t đ c tính tr  vào kho n n  ph i tr  cho ng i bán, ghi:ẩ ấ ượ ừ ả ợ ả ả ườ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có) ế ượ ấ ừ ế

247



Có các TK 152, 153, 156, 611,...

11. Tr ng h p ng i bán ch p thu n gi m giá cho s  v t t , hàng hoá doanh nghi p đãườ ợ ườ ấ ậ ả ố ậ ư ệ  
mua vì không đúng quy cách, ph m ch t và hàng hoá v n còn trong kho, ghi:ẩ ấ ẫ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có các TK 152, 153, 156,... (Giá tr  đ c gi m giá)ị ượ ả

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có).ế ượ ấ ừ ế

12. Tr ng h p các kho n n  ph i tr  cho ng i bán không tìm ra ch  n  ho c ch  nườ ợ ả ợ ả ả ườ ủ ợ ặ ủ ợ 
không đòi và đ c x  lý ghi tăng thu nh p khác c a doanh nghi p, ghi:ượ ử ậ ủ ệ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

13. Khi xác đ nh giá tr  kh i l ng xây l p ph i tr  cho nhà th u ph  theo h p đ ng kinh tị ị ố ượ ắ ả ả ầ ụ ợ ồ ế 
ký k t gi a nhà th u chính và nhà th u ph  (đã kh u tr  thu  tính trên kh i l ng xây l p mà nhàế ữ ầ ầ ụ ấ ừ ế ố ượ ắ  
th u ph  đã th c hi n (ho c không kh u tr  thu ), căn c  vào hóa đ n, phi u giá công trình, biênầ ụ ự ệ ặ ấ ừ ế ứ ơ ế  
b n nghi m thu kh i l ng xây l p hoàn thành và h p đ ng giao th u ph , ghi:ả ệ ố ượ ắ ợ ồ ầ ụ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ố ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng s  ti n ph i tr  cho nhà th u ph  g m cả ả ườ ổ ố ề ả ả ầ ụ ồ ả 
thu  GTGT đ u vào).ế ầ

14. Tr ng h p doanh nghi p nh n bán hàng đ i lý, bán đúng giá, h ng hoa h ng.ườ ợ ệ ậ ạ ưở ồ

- Khi nh n hàng bán đ i lý, ghi đ n bên N  TK 003 - Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, kýậ ạ ơ ợ ậ ộ ậ ử  
c c (TK ngoài B ng Cân đ i k  toán) (Theo giá giao bán đ i lý s  hàng đã nh n).ượ ả ố ế ạ ố ậ

- Khi bán hàng nh n đ i lý, ghi:ậ ạ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Theo giá giao bán đ i lý).ả ả ườ ạ

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 003 - Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c (TK ngoàiồ ờ ơ ậ ộ ậ ử ượ  
B ng Cân đ i k  toán) (Theo giá giao bán đ i lý s  hàng đã xu t bán).ả ố ế ạ ố ấ

- Khi xác đ nh hoa h ng đ i lý đ c h ng, tính vào doanh thu hoa h ng v  bán hàng đ i lý,ị ồ ạ ượ ưở ồ ề ạ  
ghi:

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ấ ị ụ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (n u có).ế ả ộ ế

- Khi thanh toán ti n cho bên giao hàng đ i lý, ghi:ề ạ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Giá bán tr  (-) hoa h ng đ i lý) ợ ả ả ườ ừ ồ ạ

Có các TK 111, 112,...
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15. K  toán ph i tr  cho ng i bán t i đ n v  u  thác nh p kh u: ế ả ả ườ ạ ơ ị ỷ ậ ẩ

15.1. Khi tr  tr c m t kho n ti n u  thác mua hàng theo h p đ ng u  thác nh p kh u choả ướ ộ ả ề ỷ ợ ồ ỷ ậ ẩ  
đ n v  nh n u  thác nh p kh u m  LC... căn c  các ch ng t  liên quan, ghi:ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ở ứ ứ ừ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh p kh u)ợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

Có các TK 111, 112,...

15.2. Khi nh n hàng u  thác nh p kh u do đ n v  nh n u  thác giao tr , ph n ánh giá tr  hàngậ ỷ ậ ẩ ơ ị ậ ỷ ả ả ị  
nh p kh u u  thác, thu  nh p kh u, thu  GTGT hàng nh p kh u ho c thu  tiêu th  đ c bi t n uậ ẩ ỷ ế ậ ẩ ế ậ ẩ ặ ế ụ ặ ệ ế  
có, căn c  vào hóa đ n xu t tr  hàng c a bên nh n u  thác nh p kh u và các ch ng t  liên quanứ ơ ấ ả ủ ậ ỷ ậ ẩ ứ ừ  
ph n ánh các nghi p v  liên quan theo 2 tr ng h p sau:ả ệ ụ ườ ợ

a) Tr ng h p hàng hóa nh p kh u dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d chườ ợ ậ ẩ ạ ộ ả ấ ị  
v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu  thì thu  GTGT c a hàngụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế ế ủ  
nh p kh u s  đ c kh u tr  và h ch toán nh  sau:ậ ẩ ẽ ượ ấ ừ ạ ư

- N u đ n v  nh n u  thác nh p kh u n p h  các kho n thu  (Thu  nh p kh u, thu  GTGT,ế ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ộ ộ ả ế ế ậ ẩ ế  
thu  tiêu th  đ c bi t) vào NSNN, ghi:ế ụ ặ ệ

N  các TK 151, 152, 156, 211, 611 (Giá tr  hàng nh p kh u không bao g m thu  GTGT hàngợ ị ậ ẩ ồ ế  
nh p kh u)ậ ẩ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh p kh u).ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

- N u đ n v  nh n u  thác nh p kh u làm th  t c kê khai thu  nh ng đ n v  u  thác t  n pế ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ủ ụ ế ư ơ ị ỷ ự ộ  
thu  vào NSNN thì giá tr  hàng nh p kh u đ c ph n ánh nh  tr ng h p đ n v  nh n u  thácế ị ậ ẩ ượ ả ư ườ ợ ơ ị ậ ỷ  
nh p kh u n p h  các kho n thu  vào NSNN (t ng t  bút toán trên). Khi n p các kho n thu  vàoậ ẩ ộ ộ ả ế ươ ự ộ ả ế  
NSNN, ghi:

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh p kh u)ợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

Có các TK 111, 112,...

b) Tr ng h p hàng hóa nh p kh u dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa d ch v  khôngườ ợ ậ ẩ ả ấ ị ụ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ  
tr c ti p ho c dùng vào ho t đ ng s  nghi p, d  án đ c trang tr i  b ng ngu n kinh phí sự ế ặ ạ ộ ự ệ ự ượ ả ằ ồ ự 
nghi p, d  án thì thu  GTGT hàng nh p kh u không đ c kh u tr  và h ch toán nh  sau:ệ ự ế ậ ẩ ượ ấ ừ ạ ư

- N u đ n v  nh n u  thác nh p kh u n p h  các kho n thu  vào NSNN, ghi: ế ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ộ ộ ả ế

N  các TK 151, 152, 156, 211 (Giá tr  hàng nh p kh u bao g m c  các kho n thu  ph i n p)ợ ị ậ ẩ ồ ả ả ế ả ộ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh p kh u).ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

- N u đ n v  nh n u  thác làm th  t c kê khai thu , nh ng đ n v  u  thác t  n p các kho nế ơ ị ậ ỷ ủ ụ ế ư ơ ị ỷ ự ộ ả  
thu  vào NSNN, thì giá tr  hàng nh p kh u đ c k  toán nh  tr ng h p đ n v  nh n u  thác nh pế ị ậ ẩ ượ ế ư ườ ợ ơ ị ậ ỷ ậ  
kh u n p h  các kho n thu  vào NSNN (t ng t  bút toán trên). Khi n p thu  vào NSNN, ghi:ẩ ộ ộ ả ế ươ ự ộ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh p kh u)ợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

Có các TK 111, 112,...
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15.3. Phí u  thác nh p kh u ph i tr  đ n v  nh n u  thác, căn c  các ch ng t  liên quan, ghi:ỷ ậ ẩ ả ả ơ ị ậ ỷ ứ ứ ừ

N  các TK 151, 152, 156, 211,...ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh p kh u).ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

15.4. S  ti n ph i tr  đ n v  nh n u  thác nh p kh u các kho n chi h  cho ho t đ ng nh nố ề ả ả ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ả ộ ạ ộ ậ  
u  thác nh p kh u, căn c  các ch ng t  liên quan, ghi: ỷ ậ ẩ ứ ứ ừ

N  các TK 151, 152, 156, 211,...ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh p kh u).ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

15.5. Khi tr  ti n cho đ n v  nh n u  thác nh p kh u v  s  ti n hàng còn l i, ti n thu  nh pả ề ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ề ố ề ạ ề ế ậ  
kh u, ti n thu  GTGT, thu  tiêu th  đ c bi t (n u nh  đ n v  nh n u  thác n p h  vào NSNN),ẩ ề ế ế ụ ặ ệ ế ờ ơ ị ậ ỷ ộ ộ  
phí u  thác nh p kh u và các kho n chi h , căn c  các ch ng t  liên quan, ghiỷ ậ ẩ ả ộ ứ ứ ừ :

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh p kh u)ợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

Có các TK 111, 112,...

15.6. Tr ng h p đ n v  nh n u  thác nh p kh u chuy n tr  hàng u  thác nh p kh u ch aườ ợ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ể ả ỷ ậ ẩ ư  
n p thu  GTGT:ộ ế

a) Khi nh n hàng, căn c  phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  c a đ n v  nh n u  thácậ ứ ế ấ ậ ể ộ ộ ủ ơ ị ậ ỷ  
nh p kh u, k  toán ph n ánh giá tr  hàng nh p kh u y thác theo giá đã có thu  GTGT hàng nh pậ ẩ ế ả ị ậ ẩ ủ ế ậ  
kh u, ghi:ẩ

N  các TK 152, 156, 211 (Giá tr  hàng nh p kh u bao g m các kho n thu  ph i n p)ợ ị ậ ẩ ồ ả ế ả ộ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh p kh u).ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

b) Khi nh n hóa đ n GTGT hàng u  thác nh p kh u c a đ n v  nh n u  thác nh p kh u, kậ ơ ỷ ậ ẩ ủ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ế 
toán ph n ánh thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr : ả ế ầ ượ ấ ừ

- Tr ng h p hàng hóa u  thác nh p kh u còn t n kho, ghi:ườ ợ ỷ ậ ẩ ồ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 152, 156, 211,...

- Tr ng h p hàng hóa u  thác nh p kh u đã xu t bán, ghi:ườ ợ ỷ ậ ẩ ấ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

16. K  toán các kho n ph i tr  cho ng i bán t i đ n v  nh n u  thác xu t kh u:ế ả ả ả ườ ạ ơ ị ậ ỷ ấ ẩ

16.1. Khi nh n hàng hoá c a đ n v  u  thác xu t kh u, căn c  các ch ng t  liên quan, ghiậ ủ ơ ị ỷ ấ ẩ ứ ứ ừ  
đ n bên N  TK 003 - Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c.ơ ợ ậ ộ ậ ử ượ

16.2. Khi đã xu t kh u hàng hoá, căn c  vào các ch ng t  liên quan, ghi: ấ ẩ ứ ứ ừ

a) S  ti n hàng u  thác xu t kh u ph i thu h  cho bên giao u  thác xu t kh u, ghi :ố ề ỷ ấ ẩ ả ộ ỷ ấ ẩ
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N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng ng i mua n c ngoài)ợ ả ủ ế ừ ườ ướ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  giao u  thác xu t kh u).ả ả ườ ế ừ ơ ị ỷ ấ ẩ

Đ ng th i ghi đ n tr  giá hàng đã xu t kh u vào bên Có TK 003 - Hàng hóa ồ ờ ơ ị ấ ẩ nh n bán h , nh nậ ộ ậ  
ký g i, ký c c (Tài kho n ngoài b ng cân đ i k  toán).ử ượ ả ả ố ế

b) Thu  xu t kh u ph i n p h  cho bên giao u  thác xu t kh u, ghi: ế ấ ẩ ả ộ ộ ỷ ấ ẩ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  giao u  thác)ợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ỷ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388) (Chi ti t ph i n p vào NSNN).ả ả ả ộ ế ả ộ

c) Thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p h  cho bên giao u  thác xu t kh u, ghi: ế ụ ặ ệ ả ộ ộ ỷ ấ ẩ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  giao u  thác XK)ợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ỷ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388) (Chi ti t ph i n p vào NSNN).ả ả ả ộ ế ả ộ

17. Cu i niên đ  k  toán, s  d  các kho n ph i tr  cho ng i bán có g c ngo i t  đ cố ộ ế ố ư ả ả ả ườ ố ạ ệ ượ  
đánh giá theo t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhàỷ ị ị ườ ạ ệ  
n c Vi t Nam công b  t i th i đi m l p báo cáo tài chính và h ch toán nh  sau:ướ ệ ố ạ ờ ể ậ ạ ư

- N u t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n cế ỷ ị ị ườ ạ ệ ướ  
Vi t Nam công b  t i th i đi m l p báo cáo tài chính nh  h n t  giá đang ph n ánh trên s  k  toán Tàiệ ố ạ ờ ể ậ ỏ ơ ỷ ả ổ ế  
kho n 331 có g c ngo i t  thì s  chênh l ch t  giá h i đoái, ghi:ả ố ạ ệ ố ệ ỷ ố

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132).ệ ỷ ố

- N u t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n cế ỷ ị ị ườ ạ ệ ướ  
Vi t Nam công b  t i th i đi m l p báo cáo tài chính l n h n t  giá đang ph n ánh trên s  k  toán Tàiệ ố ạ ờ ể ậ ớ ơ ỷ ả ổ ế  
kho n 331 có g c ngo i t  thì s  chênh l ch t  giá h i đoái, ghi:ả ố ạ ệ ố ệ ỷ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132)ợ ệ ỷ ố

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

- X  lý chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i cu i năm tài chính các kho n ph i tr  choử ệ ỷ ố ạ ố ả ả ả  
ng i bán có g c ngo i t  theo t  giá h i đoái cu i niên đ  (Xem ph n h ng d n  TK 413).ườ ố ạ ệ ỷ ố ố ộ ầ ướ ẫ ở

TÀI KHOẢN 333
THU  VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ NẾ Ả Ả Ộ ƯỚC 

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh quan h  gi a doanh nghi p v i Nhà n c v  các kho nả ể ả ệ ữ ệ ớ ướ ề ả  

251



thu , phí, l  phí và các kho n khác ph i n p, đã n p, còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c trongế ệ ả ả ộ ộ ả ộ ướ  
kỳ k  toán năm.ế

H CH TOÁN TÀI KHO N NÀY C N TÔN TRẠ Ả Ầ ỌNG
M T S  QUY ĐỘ Ố ỊNH SAU

1. Doanh nghi p ch  đ ng tính và xác đ nh s  thu , phí, l  phí và các kho n ph i n p choệ ủ ộ ị ố ế ệ ả ả ộ  
Nhà n c theo lu t đ nh và k p th i ph n ánh vào s  k  toán s  thu  ph i n p. Vi c kê khai đ yướ ậ ị ị ờ ả ổ ế ố ế ả ộ ệ ầ  
đ , chính xác s  thu , phí và l  phí ph i n p là nghĩa v  c a doanh nghi p.ủ ố ế ệ ả ộ ụ ủ ệ

2. Doanh nghi p ph i th c hi n nghiêm ch nh vi c n p đ y đ , k p th i các kho n thu , phíệ ả ự ệ ỉ ệ ộ ầ ủ ị ờ ả ế  
và l  phí cho Nhà n c. Tr ng h p có thông báo s  thu  ph i n p, n u có th c m c và khi u n iệ ướ ườ ợ ố ế ả ộ ế ắ ắ ế ạ  
v  m c thu , v  s  thu  ph i n p theo thông báo thì c n đ c gi i quy t k p th i theo quy đ nh.ề ứ ế ề ố ế ả ộ ầ ượ ả ế ị ờ ị  
Không đ c vì b t c  lý do gì đ  trì hoãn vi c n p thu .ượ ấ ứ ể ệ ộ ế

3. K  toán ph i m  s  chi ti t theo dõi t ng kho n thu , phí, l  phí và các kho n ph i n p,ế ả ở ổ ế ừ ả ế ệ ả ả ộ  
đã n p và còn ph i n p.ộ ả ộ

4. Doanh nghi p n p thu  b ng ngo i t  ph i quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá quyệ ộ ế ằ ạ ệ ả ổ ồ ệ ỷ  
đ nh đ  ghi s  k  toán (n u ghi s  b ng Đ ng Vi t Nam).ị ể ổ ế ế ổ ằ ồ ệ

K T C U VÀ N I DUNG PH N ÁNH CẾ Ấ Ộ Ả ỦA
TÀI KHO N 333 – THU  VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ NẢ Ế Ả Ả Ộ ƯỚC

Bên N :ợ

- S  thu  GTGT đã đ c kh u tr  trong kỳ;ố ế ượ ấ ừ

- S  thu , phí, l  phí và các kho n ph i n p, đã n p vào Ngân sách Nhà n c;ố ế ệ ả ả ộ ộ ướ

- S  thu  đ c gi m tr  vào s  thu  ph i n p;ố ế ượ ả ừ ố ế ả ộ

- S  thu  GTGT c a hàng bán b  tr  l i, b  gi m giá.ố ế ủ ị ả ạ ị ả

Bên Có:

- S  thu  GTGT đ u ra và s  thu  GTGT hàng nh p kh u ph i n p; ố ế ầ ố ế ậ ẩ ả ộ

- S  thu , phí, l  phí và các kho n khác ph i n p vào Ngân sách Nhà n cố ế ệ ả ả ộ ướ .

S  d  bên Có:ố ư

S  thu , phí, l  phí và các kho n khác còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ố ế ệ ả ả ộ ướ

Trong tr ng h p cá bi t, Tài kho n 333 có th  có s  d  bên N . S  d  bên N  (n u có)ườ ợ ệ ả ể ố ư ợ ố ư ợ ế  
c a TK 333 ph n ánh s  thu  và các kho n đã n p l n h n s  thu  và các kho n ph i n p choủ ả ố ế ả ộ ớ ơ ố ế ả ả ộ  
Nhà n c,  ho c có  th  ph n ánh s  thu  đã n p đ c xét  mi n,  gi m ho c cho thoái  thuướ ặ ể ả ố ế ộ ượ ễ ả ặ  
nh ng ch a th c hi n vi c thoái thu.ư ư ự ệ ệ

Tài kho n 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c, có 9 tài kho n c p 2:ả ế ả ả ộ ướ ả ấ

- Tài kho n 3331 - Thu  giá tr  gia tăng ph i n p:ả ế ị ả ộ  Ph n ánh s  thu  GTGT đ u ra, sả ố ế ầ ố 
thu  GTGT c a hàng nh p kh u ph i n p, s  thu  GTGT đã đ c kh u tr , s  thu  GTGT đãế ủ ậ ẩ ả ộ ố ế ượ ấ ừ ố ế  
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n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ộ ả ộ ướ

Tài kho n 3331 có 2 tài kho n c p 3:ả ả ấ

+ Tài kho n 33311 - Thu  giá tr  gia tăng đ u ra:ả ế ị ầ  Dùng đ  ph n ánh s  thu  GTGT đ u ra,ể ả ố ế ầ  
s  thu  GTGT đ u vào đã kh u tr , s  thu  GTGT c a hàng bán b  tr  l i, b  gi m giá, s  thuố ế ầ ấ ừ ố ế ủ ị ả ạ ị ả ố ế 
GTGT ph i n p, đã n p, còn ph i n p c a s n ph m, hàng hoá, d ch v  tiêu th  trong kỳ.ả ộ ộ ả ộ ủ ả ẩ ị ụ ụ

+ Tài kho n 33312 - Thu  GTGT hàng nh p kh u:ả ế ậ ẩ  Dùng đ  ph n ánh s  thu  GTGT c aể ả ố ế ủ  
hàng nh p kh u ph i n p, đã n p, còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ậ ẩ ả ộ ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t:ả ế ụ ặ ệ  Ph n ánh s  thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p, đãả ố ế ụ ặ ệ ả ộ  
n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n cộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3333 - Thu  xu t, nh p kh u:ả ế ấ ậ ẩ  Ph n ánh s  thu  xu t kh u, thu  nh p kh u ph iả ố ế ấ ẩ ế ậ ẩ ả  
n p, đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ộ ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p:ả ế ậ ệ  Ph n ánh s  thu  thu nh p doanh nghi p ph iả ố ế ậ ệ ả  
n p, đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ộ ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3335 - Thu  thu nh p cá nhân:ả ế ậ  Ph n ánh s  thu  thu nh p cá nhân ph i n p, đãả ố ế ậ ả ộ  
n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3336 - Thu  tài nguyên:ả ế  Ph n ánh s  thu  tài nguyên ph i n p, đã n p và cònả ố ế ả ộ ộ  
ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ả ộ ướ

- Tài kho n 3337 - Thu  nhà đ t, ti n thuê đ t:ả ế ấ ề ấ  Ph n ánh s  thu  nhà đ t, ti n thuê đ t ph iả ố ế ấ ề ấ ả  
n p, đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ộ ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3338 - Các lo i thu  khác:ả ạ ế  Ph n ánh s  ph i n p, đã n p và còn ph i n p vả ố ả ộ ộ ả ộ ề 
các lo i thu  khác không ghi vào các tài kho n trên, nh : Thu  môn bài, thu  n p thay cho cácạ ế ả ư ế ế ộ  
t  ch c, cá nhân n c ngoài có ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam... Tài kho n này đ c mổ ứ ướ ạ ộ ạ ệ ả ượ ở 
chi ti t cho t ng lo i thu  khác.ế ừ ạ ế

- Tài kho n 3339 - Phí, l  phí và các kho n ph i n p khác:ả ệ ả ả ộ  Ph n ánh s  ph i n p, đã n p vàả ố ả ộ ộ  
còn ph i n p v  các kho n phí, l  phí, các kho n ph i n p khác cho Nhà n c ngoài các kho n đãả ộ ề ả ệ ả ả ộ ướ ả  
ghi vào các tài kho n t  3331 đ n 3338. Tài kho n này còn ph n ánh các kho n Nhà n c tr  c pả ừ ế ả ả ả ướ ợ ấ  
cho doanh nghi p (n u có) nh  các kho n tr  c p, tr  giá.ệ ế ư ả ợ ấ ợ

PH NG PHÁP H CH TOÁN K  TOÁƯƠ Ạ Ế N
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  YỘ Ố Ệ Ụ Ế Ủ ẾU

I. Thu  GTGT ph i n p (3331)ế ả ộ

A. K  toán thu  GTGT đ u ra (TK 33311)ế ế ầ

1. Xác đ nh thu  GTGT đ u ra ph i n p khi bán s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v :ị ế ầ ả ộ ả ẩ ấ ị ụ

Khi bán s n ph m, hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng phápả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  ph i l p Hoá đ nấ ừ ệ ộ ế ươ ấ ừ ả ậ ơ  
GTGT, trên Hoá đ n GTGT ph i ghi rõ giá bán ch a có thu  GTGT, ph  thu và phí thu thêm ngoàiơ ả ư ế ụ  
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giá bán (n u có), thu  GTGT ph i n p và t ng giá thanh toán, k  toán ph n ánh doanh thu bán s nế ế ả ộ ổ ế ả ả  
ph m, hàng hoá, cung c p d ch v  (Theo giá bán ch a có thu  GTGT) và thu  GTGT, ghi: ẩ ấ ị ụ ư ế ế

N  TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ấ ị ụ ư ế

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán ch a có thu  GTGT).ộ ộ ư ế

2. Tr ng h p cho thuê ho t đ ng TSCĐ h u hình, TSCĐ vô hình ho c b t đ ng s n đ u tườ ợ ạ ộ ữ ặ ấ ộ ả ầ ư 
(g i chung là cho thuê ho t đ ng tài s n) thu ti n tr c cho thuê nhi u kỳ, doanh thu c a kỳ kọ ạ ộ ả ề ướ ề ủ ế 
toán đ c xác đ nh b ng t ng s  ti n cho thuê ho t đ ng tài s n đã thu chia cho s  kỳ thu ti nượ ị ằ ổ ố ề ạ ộ ả ố ề  
tr c cho thuê ho t đ ng tài s n. Trong đó doanh thu cho thuê ho t đ ng TSCĐ h u hình, TSCĐ vôướ ạ ộ ả ạ ộ ữ  
hình ph n ánh vào bên Có TK 5113 "Doanh thu cung c p d ch v ”; doanh thu cho thuê ho t đ ngả ấ ị ụ ạ ộ  
b t đ ng s n đ u t  ph n ánh vào bên Có TK 5117 "Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t ".ấ ộ ả ầ ư ả ấ ộ ả ầ ư

2.1. Tr ng h p doanh nghi p tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp kh u tr  thu :ườ ợ ệ ế ả ộ ươ ấ ừ ế

- Khi nh n ti n c a khách hàng tr  tr c v  ho t đ ng cho thuê tài s n cho nhi u kỳ, ghi:ậ ề ủ ả ướ ề ạ ộ ả ề

N  các TK 111, 112 (T ng s  ti n nh n đ c)ợ ổ ố ề ậ ượ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Theo giá ch a có thu  GTGT)ư ự ệ ư ế

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3331).ế ả ả ộ ướ

- Cu i kỳ k  toán, tính và k t chuy n doanh thu kinh doanh cho thuê ho t đ ng tài s n trongố ế ế ể ạ ộ ả  
kỳ hi n t i, ghi:ệ ạ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113 - Đ i v i doanh thu choấ ị ụ ố ớ  
thuê ho t đ ng TSCĐ h u hình, TSCĐ vô hình; 5117 - Đ i v i doanh thuạ ộ ữ ố ớ  
cho thuê ho t đ ng b t đ ng s n đ u t ).ạ ộ ấ ộ ả ầ ư

- Sang kỳ k  toán ti p sau, tính và k t chuy n doanh thu kinh doanh cho thuê ho t đ ng tàiế ế ế ể ạ ộ  
s n c a kỳ k  toán sau, ghi:ả ủ ế

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113, 5117).ấ ị ụ

- S  ti n ph i tr  l i cho khách hàng vì h p đ ng cung c p d ch v  v  cho thuê ho t đ ngố ề ả ả ạ ợ ồ ấ ị ụ ề ạ ộ  
TSCĐ h u hình, TSCĐ vô hình ho c b t đ ng s n đ u t  không đ c th c hi n (n u có), ghi:ữ ặ ấ ộ ả ầ ư ượ ự ệ ế

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Giá ch a có thu  GTGT) ợ ư ự ệ ư ế

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (S  ti n thu  GTGT c a ho t đ ng cho thuê tài s nợ ế ả ộ ố ề ế ủ ạ ộ ả  
không th c hi n)ự ệ

Có các TK 111, 112,... (T ng s  ti n tr  l i).ổ ố ề ả ạ

2.2. Tr ng h p doanh nghi p tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp tr c ti p:ườ ợ ệ ế ả ộ ươ ự ế
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- Khi nh n ti n c a khách hàng tr  tr c v  ho t đ ng cho thuê tài s n cho nhi u kỳ, ghi:ậ ề ủ ả ướ ề ạ ộ ả ề

N  các TK 111, 112,... (T ng s  ti n nh n đ c)ợ ổ ố ề ậ ượ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (T ng s  ti n nh n đ c).ư ự ệ ổ ố ề ậ ượ

- Cu i kỳ k  toán, tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ k  toán th c hi n, ghi:ố ế ế ể ủ ế ự ệ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113 - Đ i v i doanh thu choấ ị ụ ố ớ  
thuê ho t đ ng TSCĐ h u hình, TSCĐ vô hình; 5117 - Đ i v i doanh thuạ ộ ữ ố ớ  
cho thuê ho t đ ng b t đ ng s n đ u t )ạ ộ ấ ộ ả ầ ư

- Cu i m i kỳ k  toán, tính và ph n ánh s  thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp tr c ti p,ố ỗ ế ả ố ế ả ộ ươ ự ế  
ghi:

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113, 5117) ợ ấ ị ụ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

- Sang kỳ k  toán ti p sau, tính và k t chuy n doanh thu kinh doanh cho thuê ho t đ ng tàiế ế ế ể ạ ộ  
s n c a kỳ k  toán sau, ghi:ả ủ ế

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113, 5117).ấ ị ụ

- S  ti n ph i tr  l i cho khách hàng vì h p đ ng cung. c p d ch v  v  cho thuê ho t đ ngố ề ả ả ạ ợ ồ ấ ị ụ ề ạ ộ  
TSCĐ h u hình, TSCĐ vô hình ho c b t đ ng s n đ u t  không đ c th c hi n (n u có), ghi:ữ ặ ấ ộ ả ầ ư ượ ự ệ ế

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có các TK 111, 112,... (T ng s  ti n tr  l i).ổ ố ề ả ạ

3. Tr ng h p bán hàng theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp (hàng hoá thu c đ i t ng ch uườ ợ ươ ứ ả ậ ả ộ ố ượ ị  
thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ngế ươ ấ ừ ệ ộ ế ươ  
pháp kh u tr ), k  toán xác đ nh doanh thu bán hàng là giá bán tr  ti n ngay ch a có thu  GTGT vàấ ừ ế ị ả ề ư ế  
ph n ánh thu  GTGT, ghi:ả ế

N  các TK 111, 112, 131,... (T ng s  ti n ph i thanh toán)ợ ổ ố ề ả

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán tr  ti n ngay ch a cóấ ị ụ ả ề ư  
thu  GTGT)ế

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Lãi tr  ch m).ư ự ệ ả ậ

4. Tr ng h p bán hàng theo ph ng th c hàng đ i hàng thì hàng đ i hàng ph i đ c h chườ ợ ươ ứ ổ ổ ả ượ ạ  
toán nh  ho t đ ng kinh doanh mua, bán (trong đó hàng hoá, d ch v  xu t đ a đi trao đ i ph i h chư ạ ộ ị ụ ấ ư ổ ả ạ  
toán nh  bán; hàng hoá, d ch v  nh n đ c do trao đ i ph i h ch toán nh  mua). Các bên ph i xu tư ị ụ ậ ượ ổ ả ạ ư ả ấ  
hoá đ n khi xu t hàng hoá, d ch v  đ a đi trao đ i và làm các th  t c kê khai, n p thu  theo quyơ ấ ị ụ ư ổ ủ ụ ộ ế  
đ nh.ị

4.1. Khi xu t s n ph m, hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ngấ ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ  
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pháp kh u tr  đ i l y v t t , hàng hoá khác đ  s  d ng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàngấ ừ ổ ấ ậ ư ể ử ụ ạ ộ ả ấ  
hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr :ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

- Căn c  Hóa đ n GTGT khi đ a hàng hóa, d ch v  đi đ i, k  toán ph n ánh doanh thu bánứ ơ ư ị ụ ổ ế ả  
hàng, cung c p d ch v  và thu  GTGT, ghi:ấ ị ụ ế

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ấ ị ụ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (Thu  GTGT c a hàng hoá, d ch v  đ a điế ả ộ ế ủ ị ụ ư  
trao đ i).ổ

- Căn c  Hoá đ n GTGT khi nh n v t t , hàng hoá đ i v , k  toán ph n ánh giá tr  v t t ,ứ ơ ậ ậ ư ổ ề ế ả ị ậ ư  
hàng hoá nh p kho và thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr , ghi: ậ ế ầ ượ ấ ừ

N  các TK 152, 153, 156,... (Giá mua ch a có thu )ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (Thu  GTGT c a v t t , hàng hoá nh n đ c doợ ế ượ ấ ừ ế ủ ậ ư ậ ượ  
trao đ i)ổ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

- Tr ng h p v t t , hàng hoá nh n đ c do trao đ i đ a v  s  d ng cho ho t đ ng s nườ ợ ậ ư ậ ượ ổ ư ề ử ụ ạ ộ ả  
xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ngấ ị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ  
ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p thì thu  GTGT đ u vào c a hàng hoá nh n đ cị ế ươ ự ế ế ầ ủ ậ ượ  
do trao đ i s  không đ c tính kh u tr  và ph i tính vào giá tr  v t t , hàng hoá nh n v  do traoổ ẽ ượ ấ ừ ả ị ậ ư ậ ề  
đ i, ghi: ổ

N  các TK 152, 153, 156,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán).ả ủ ổ

5. K  toán bán, thanh lý b t đ ng s n đ u t :ế ấ ộ ả ầ ư

5.1. Đ i v i doanh nghi p tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ố ớ ệ ế ả ộ ươ ấ ừ

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ấ ộ ả ầ ư ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

5.2. Tr ng h p bán b t đ ng s n đ u t  theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp:ườ ợ ấ ộ ả ầ ư ươ ứ ả ậ ả

a) Đ i v i doanh nghi p tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp kh u tr :ố ớ ệ ế ả ộ ươ ấ ừ

- Khi bán b t đ ng s n đ u t  tr  ch m, tr  góp thì ghi nh n doanh thu kinh doanh b t đ ngấ ộ ả ầ ư ả ậ ả ậ ấ ộ  
s n đ u t  c a kỳ k  toán theo giá bán tr  ti n ngay, ph n chênh l ch gi a giá bán tr  ch m, trả ầ ư ủ ế ả ề ầ ệ ữ ả ậ ả 
góp v i giá bán tr  ti n ngay và thu  GTGT đ c ph n ánh vào TK 3387 "Doanh thu ch a th cớ ả ề ế ượ ả ư ự  
hi n", ghi: ệ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t  (Giá bán tr  ti n ngay khôngấ ộ ả ầ ư ả ề  
có thu  GTGT)ế
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Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (S  chênh l ch gi a giá b n tr  ch m, tr  gópư ự ệ ố ệ ữ ả ả ậ ả  
và giá bán tr  ti n ngay không có thu  GTGT)ả ề ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (Thu  GTGT đ u ra).ế ả ộ ế ầ

b) Đ i v i b t đ ng s n đ u t  bán tr  ch m, tr  góp không thu c đ i t ng ch u thuố ớ ấ ộ ả ầ ư ả ậ ả ộ ố ượ ị ế 
GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p:ặ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế

- Khi bán b t đ ng s n đ u t  tr  ch m, tr  góp thì ghi nh n doanh thu kinh doanh b t đ ngấ ộ ả ầ ư ả ậ ả ậ ấ ộ  
s n đ u t  c a kỳ k  toán theo giá bán tr  ti n ngay, ph n chênh l ch gi a giá bán tr  ch m, trả ầ ư ủ ế ả ề ầ ệ ữ ả ậ ả 
góp và giá bán tr  ti n ngay (có c  thu  GTGT) đ c ghi nh n là doanh thu ch a th c hi n, ghi:ả ề ả ế ượ ậ ư ự ệ

N  các TK 111, 112, 131ợ

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t  (Giá bán tr  ti n ngay có cấ ộ ả ầ ư ả ề ả 
thu  GTGT)ế

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (S  chênh l ch gi a giá bán tr  ư ự ệ ố ệ ữ ả ch m, tr  góp vàậ ả  
giá bán tr  ti n ngay có thu  GTGT).ả ề ế

- Cu i kỳ, căn c  vào s  thu  GTGT ph i n p tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ố ứ ố ế ả ộ ươ ự ế

N  TK 5117 - Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u tợ ấ ộ ả ầ ư

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3331).ế ả ả ộ ướ

6. Tr ng h p bán hàng thông qua các đ i lý bán đúng giá h ng hoa h ng:ườ ợ ạ ưở ồ

6.1. K  toán  đ n v  giao hàng đ i lý: Khi có quy t toán v i đ n v  nh n đ i lý bán hàng vế ở ơ ị ạ ế ớ ơ ị ậ ạ ề  
s  hàng đã bán, k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng và s  thu  GTGT ph i n p, ghi:ố ế ả ố ế ả ộ

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thu  GTGT).ấ ị ụ ư ế

6.2. K  toán  đ n v  đ i lý bán đúng giá h ng hoa h ng:ế ở ơ ị ạ ưở ồ

- Khi bán đ c hàng nh n đ i lý, ph n ánh s  ti n bán hàng, ghi: ượ ậ ạ ả ố ề

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

Hoa h ng bán hàng đ i lý đ c h ng, ghi: ồ ạ ượ ưở

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (S  hoa h ng đ c h ng) ợ ả ả ườ ố ồ ượ ưở

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Doanh thu hoa h ng đ c h ngấ ị ụ ồ ượ ưở  
theo giá ch a có thu  GTGT) ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

7. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , khi xu t bán hàngố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ ấ  
hoá cho các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c.ơ ị ự ộ ạ ụ ộ
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7.1. Tr ng h p, khi xu t hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh uườ ợ ấ ộ ố ượ ị ế ươ ấ  
tr  đ n các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c s  d ng "Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n iừ ế ơ ị ự ộ ạ ụ ộ ử ụ ế ấ ậ ể ộ  
b ":ộ

- Khi xu t hàng hoá cho các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c đ  bán, ghi:ấ ơ ị ự ộ ạ ụ ộ ể

N  TK 157 - Hàng g i đi bán (Giá v n)ợ ử ố

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hoá.

- Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c đã bán đ c hàng, công ty, đ n v  c p trên cănơ ị ự ộ ạ ụ ộ ượ ơ ị ấ  
c  vào B ng kê hoá đ n hàng hoá bán ra do đ n v  tr c thu c l p chuy n v , ph i l p Hoá đ nứ ả ơ ơ ị ự ộ ậ ể ề ả ậ ơ  
GTGT hàng hoá bán ra và ph n ánh doanh thu bán hàng, thu  GTGT ph i n p, ghi:ả ế ả ộ

N  các TK 111, 112, 136 (Giá bán n i b  đã có thu  GTGT)ợ ộ ộ ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán n i b  ch a có thu  GTGT).ộ ộ ộ ộ ư ế

7.2. Tr ng h p khi xu t hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápườ ợ ấ ộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr  đ n các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c đ  bán, công ty, đ n v  c p trên s  d ngấ ừ ế ơ ị ự ộ ạ ụ ộ ể ơ ị ấ ử ụ  
ngay Hoá đ n GTGT. Căn c  vào Hoá đ n GTGT, k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng và thuơ ứ ơ ế ả ế 
GTGT ph i n p, ghi: ả ộ

N  các TK 111, 136 (Giá bán n i b  đã có thu  GTGT)ợ ộ ộ ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán n i b  ch a có thu  GTGT).ộ ộ ộ ộ ư ế

8. Tr ng h p xu t kho s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoườ ợ ấ ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  đ  tiêu dùng n i b , khuy n m i, qu ng cáo, ph c v  cho ho t đ ng SXKDươ ấ ừ ể ộ ộ ế ạ ả ụ ụ ạ ộ  
hàng hoá, d ch v  ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , doanh nghi p ph i l p Hóa đ nị ụ ị ế ươ ấ ừ ệ ả ậ ơ  
GTGT, trên hoá đ n ghi rõ là hàng tiêu dùng n i b  ph c v  cho SXKD hay khuy n m i, qu ng cáoơ ộ ộ ụ ụ ế ạ ả  
không thu ti n. Doanh nghi p s  d ng hoá đ n đ  làm ch ng t  h ch toán. Tr ng h p này doanhề ệ ử ụ ơ ể ứ ừ ạ ườ ợ  
nghi p không ph i tính n p thu  GTGT:ệ ả ộ ế

- Khi xu t kho s n ph m, hàng hoá đ  tiêu dùng n i b , ho c khuy n m i, qu ng cáo, ghi:ấ ả ẩ ể ộ ộ ặ ế ạ ả

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hoá.

- Đ ng th i ghi doanh thu bán hàng n i b :ồ ờ ộ ộ

N  các TK 621, 623, 627, 641, 642,...ợ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (N u s n ph m s n xu t xong đ c chuy n thành TSCĐ sợ ữ ế ả ẩ ả ấ ượ ể ử 
d ng cho s n xu t, kinh doanh) ụ ả ấ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Theo chi phí s n xu t s n ph m ho c giá v nộ ộ ả ấ ả ẩ ặ ố  
hàng hoá).
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9. Tr ng h p xu t kho s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoườ ợ ấ ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  đ  tiêu dùng n i b , khuy n m i, qu ng cáo, ph c v  cho ho t đ ng SXKDươ ấ ừ ể ộ ộ ế ạ ả ụ ụ ạ ộ  
hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGTị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế  
tính theo ph ng pháp tr c ti p thì doanh nghi p ph i l p Hoá đ n GTGT và trên hoá đ n ghi đ yươ ự ế ệ ả ậ ơ ơ ầ  
đ  các ch  tiêu và tính thu  GTGT nh  hoá đ n bán hàng hoá cho khách hàng.ủ ỉ ế ư ơ

Tr ng h p này doanh nghi p ph i tính n p thu  GTGT và s  thu  GTGT ph i n p c a s nườ ợ ệ ả ộ ế ố ế ả ộ ủ ả  
ph m, hàng hoá s  d ng n i b  tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh:ẩ ử ụ ộ ộ ả ấ

- Khi xu t kho s n ph m, hàng hoá đ  tiêu dùng n i b , ghi:ấ ả ẩ ể ộ ộ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hóa.

- Đ ng th i ghi nh n doanh thu bán hàng n i b , ghi:ồ ờ ậ ộ ộ

N  các TK 623, 627, 641, 642,... (Theo chi phí s n xu t s n ph m ho c giá v n hàng hóaợ ả ấ ả ẩ ặ ố  
c ng (+) v i thu  GTGT c a hàng tiêu dùng n i b  ph i n p NSNN); ho c ộ ớ ế ủ ộ ộ ả ộ ặ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (N u s n ph m s n xu t xong đ c chuy n thành TSCĐ sợ ữ ế ả ẩ ả ấ ượ ể ử 
d ng cho s n xu t, kinh doanh) (theo chi phí s n xu t s n ph m c ng (+) v iụ ả ấ ả ấ ả ẩ ộ ớ  
thu  GTGT c a hàng tiêu dùng n i b  ph i n p NSNN) ế ủ ộ ộ ả ộ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33311).ế ả ả ộ ướ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Chi phí s n xu t s n ph m ho c giá v n hàngộ ộ ả ấ ả ẩ ặ ố  
bán).

10. Tr ng h p s  dùng s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoườ ợ ử ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  đ  bi u, t ng các đ n v , cá nhân bên ngoài đ c trang tr i b ng qu  khenươ ấ ừ ể ế ặ ơ ị ượ ả ằ ỹ  
th ng, phúc l i thì doanh nghi p ph i l p Hoá đ n GTGT, trên hoá đ n ghi đ y đ  các ch  tiêu vàưở ợ ệ ả ậ ơ ơ ầ ủ ỉ  
tính thu  GTGT nh  hoá đ n xu t bán hàng cho khách hàng. Tr ng h p này doanh nghi p ph iế ư ơ ấ ườ ợ ệ ả  
tính, n p thu  GTGT và s  thu  GTGT đ u ra ph i n p NSNN không đ c kh u tr : ộ ế ố ế ầ ả ộ ượ ấ ừ

- Khi xu t kho s n ph m, hàng hoá đ  bi u, t ng, ghi:ấ ả ẩ ể ế ặ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hoá.

- Đ ng th i ghi nh n doanh thu bán hàng n i b , ghi:ồ ờ ậ ộ ộ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (T ng giá thanh toán) ợ ỹ ưở ợ ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (Thu  GTGT đ u ra).ế ả ộ ế ầ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán ch a có thu  GTGT).ộ ộ ư ế

11. Tr ng h p s  d ng s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoườ ợ ử ụ ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  đ  th ng ho c tr  thay l ng cho công nhân viên và ng i lao đ ng khácươ ấ ừ ể ưở ặ ả ươ ườ ộ  
thì doanh nghi p ph i l p Hoá đ n GTGT (ho c hoá đ n bán hàng), trên hoá đ n ghi đ y đ  các chệ ả ậ ơ ặ ơ ơ ầ ủ ỉ 
tiêu và tính thu  GTGT nh  hoá đ n xu t bán hàng cho khách hàng. Tr ng h p này doanh nghi pế ư ơ ấ ườ ợ ệ  
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ph i tính, n p thu  GTGT và thu  GTGT đ u ra ph i n p NSNN không đ c kh u tr :ả ộ ế ế ầ ả ộ ượ ấ ừ

- Khi xu t kho s n ph m, hàng hoá đ  th ng ho c tr  thay l ng cho công nhân viên vàấ ả ẩ ể ưở ặ ả ươ  
ng i lao đ ng khác, ghi:ườ ộ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hoá.

- Đ ng th i ghi nh n doanh thu bán hàng n i b , ghi:ồ ờ ậ ộ ộ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngợ ả ả ườ ộ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bộ ộ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33311).ế ả ả ộ ướ

12. Tr ng h p hàng bán b  tr  l i:ườ ợ ị ả ạ

Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  và s n ph m, hàngố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ ả ẩ  
hoá đã bán b  tr  l i thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu , kị ả ạ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế ế 
toán ph n ánh s  ti n ph i tr  cho ng i mua, doanh thu và thu  GTGT c a hàng bán b  tr  l i,ả ố ề ả ả ườ ế ủ ị ả ạ  
ghi: 

N  TK 531 - Hàng bán b  tr  l i (Giá bán ch a có thu  GTGT) ợ ị ả ạ ư ế

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (Thu  GTGT c a hàng bán b  tr  l i)ợ ế ả ộ ế ủ ị ả ạ

Có các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán).ổ

- Đ ng th i ph n ánh giá v n c a hàng bán b  tr  l i nh p kho, ghi: ồ ờ ả ố ủ ị ả ạ ậ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

13. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  khi phát sinh cácố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ  
kho n doanh thu c a ho t đ ng tài chính và thu nh p khác (Thu v  thanh lý, nh ng bán TSCĐ...)ả ủ ạ ộ ậ ề ượ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , k  toán ph n ánh doanh thu ho tộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế ả ạ  
đ ng tài chính và thu nh p khác theo giá ch a có thu  GTGT, ghi:ộ ậ ư ế

N  các TK 111, 112, 138,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Giá ch a có thu  GTGT)ạ ộ ư ế

Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá ch a có thu  GTGT).ậ ư ế

14. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, cu i kỳ s  thuố ớ ệ ộ ế ươ ự ế ố ố ế 
GTGT ph i n p theo ph ng pháp tr c ti p:ả ộ ươ ự ế

- Đ i v i ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, ghi:ố ớ ạ ộ ả ấ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ
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Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

Đ i v i ho t đ ng tài chính và ho t đ ng khác, ghi:ố ớ ạ ộ ạ ộ

N  TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhợ ạ ộ

N  TK 711 - Thu nh p khácợ ậ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

15. Khi n p thu  GTGT vào Ngân sách Nhà n c, ghi:ộ ế ướ

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n pợ ế ả ộ

Có TK 111, 112,...

B. K  toán thu  GTGT c a hàng nh p kh u (TK 33312)ế ế ủ ậ ấ

1. Khi nh p kh u v t t , hàng hoá, TSCĐ k  toán ph n ánh s  thu  nh p kh u ph i n p,ậ ẩ ậ ư ế ả ố ế ậ ẩ ả ộ  
t ng s  ti n ph i thanh toán và giá tr  v t t , hàng hoá, TSCĐ nh p kh u (ch a bao g m thuổ ố ề ả ị ậ ư ậ ẩ ư ồ ế  
GTGT hàng nh p kh u), ghi:ậ ẩ

N  các TK 152, 153, 156, 211, 611,...ợ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3333) ế ả ả ộ ướ

Có các TK 111, 112, 331,...

Đ ng th i ph n ánh s  thu  GTGT ph i n p c a hàng nh p kh u: ồ ờ ả ố ế ả ộ ủ ậ ẩ

- Tr ng h p v t t , hàng hoá, TSCĐ nh p kh u dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanhườ ợ ậ ư ậ ẩ ạ ộ ả ấ  
hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu , s  thuị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế ố ế 
GTGT hàng nh p kh u ph i n p đ c kh u tr , ghi:ậ ẩ ả ộ ượ ấ ừ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33312). ế ả ộ

- Tr ng h p v t t , hàng hoá, TSCĐ nh p kh u dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanhườ ợ ậ ư ậ ẩ ạ ộ ả ấ  
hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c ch u thu  GTGT theo ph ng phápị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ị ế ươ  
tr c ti p, ho c dùng vào ho t đ ng s  nghi p, d  án, ho c dùng vào ho t đ ng phúc l i thì s  thuự ế ặ ạ ộ ự ệ ự ặ ạ ộ ợ ố ế  
GTGT hàng nh p kh u không đ c kh u tr  ph i tính vào giá tr  v t t , hàng hoá, TSCĐ nh pậ ẩ ượ ấ ừ ả ị ậ ư ậ  
kh u, ghi:ẩ

N  các TK 152, 153, 156, 211, 611,...ợ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33312).ế ả ộ

2. Khi th c n p thu  GTGT c a hàng nh p kh u vào Ngân sách Nhà n c, ghi:ự ộ ế ủ ậ ẩ ướ

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33312)ợ ế ả ộ

Có các TK 111, 112,...

C. K  toán thu  GTGT đ c kh u trế ế ượ ấ ừ

Cu i kỳ, k  toán tính, xác đ nh s  thu  GTGT đ c kh u tr  v i s  thu  GTGT đ u ra và số ế ị ố ế ượ ấ ừ ớ ố ế ầ ố  
thu  GTGT ph i n p trong kỳ:ế ả ộ
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- S  thu  GTGT đ c kh u tr  trong kỳ đ c chuy n tr  vào s  thu  GTGT đ u ra, ghi:ố ế ượ ấ ừ ượ ể ừ ố ế ầ

N  TK 33ợ 31 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr .ế ượ ấ ừ

- S  thu  GTGT th c n p vào NSNN, khi n p ghi:ố ế ự ộ ộ

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ợ ế ả ộ

Có các TK 111, 112,...

D. K  toán  thu  GTGT đ c gi m, trế ế ượ ả ừ

1. N u s  thu  GTGT ph i n p đ c gi m, đ c tr  vào s  thu  GTGT ph i n p trong kỳ,ế ố ế ả ộ ượ ả ượ ừ ố ế ả ộ  
ghi:

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ợ ế ả ộ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

2. N u s  thu  GTGT đ c gi m, đ c NSNN tr  l i b ng ti n, ghi:ế ố ế ượ ả ượ ả ạ ằ ề

N  các TK 111, 112ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

II. Thu  tiêu th  đ c bi t (TK 3332)ế ụ ặ ệ

1. Khi bán hàng hoá, cung c p d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  tiêu th  đ c bi t và đ ngấ ị ụ ộ ố ượ ị ế ụ ặ ệ ồ  
th i ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng và cungờ ị ế ươ ấ ừ ế ả  
c p d ch v  bao g m c  thu  tiêu th  đ c bi t tính trong giá bán nh ng không có thu  GTGT, ghi:ấ ị ụ ồ ả ế ụ ặ ệ ư ế

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán có thu  tiêu th  đ c bi tấ ị ụ ế ụ ặ ệ  
và không có thu  GTGT) ế

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán có thu  tiêu th  đ c bi t và không cóộ ộ ế ụ ặ ệ  
thu  GTGT)ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

2. Khi bán hàng hoá, cung c p d ch v  ch u thu  tiêu th  đ c bi t và đ ng th i ch u thu  GTGTấ ị ụ ị ế ụ ặ ệ ồ ờ ị ế  
tính theo ph ng pháp tr c ti p, k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  bao g m cươ ự ế ế ả ấ ị ụ ồ ả 
thu  tiêu th  đ c bi t và thu  GTGT (T ng giá thanh toán), ghi:ế ụ ặ ệ ế ổ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ấ ị ụ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b .ộ ộ

3. Khi xác đ nh s  thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p c a hàng hoá và d ch v  đã tiêu th  trongị ố ế ụ ặ ệ ả ộ ủ ị ụ ụ  
kỳ, ghi:

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ

N  TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bợ ộ ộ
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Có các TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t.ế ụ ặ ệ

4. Khi nh p kh u hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  tiêu th  đ c bi t, k  toán cănậ ẩ ộ ố ượ ị ế ụ ặ ệ ế  c  vào hoáứ  
đ n mua hàng nh p kh u và thông báo n p thu  v  s  thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p, xác đ nh sơ ậ ẩ ộ ế ề ố ế ụ ặ ệ ả ộ ị ố 
thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p c a hàng nh p kh u, ghi:ế ụ ặ ệ ả ộ ủ ậ ẩ

N  các TK 152, 156, 211, 611,...ợ

Có TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t.ế ụ ặ ệ

5. Khi n p ti n thu  tiêu th  đ c bi t vào Ngân sách Nhà n c, ghi: ộ ề ế ụ ặ ệ ướ

N  TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi tợ ế ụ ặ ệ

Có các TK 111, 112,...

III. Thu  xu t kh u (TK 3333)ế ấ ẩ

1. Khi bán hàng hoá, d ch v  ch u thu  xu t kh u, k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng vàị ụ ị ế ấ ẩ ế ả  
cung c p d ch v  bao g m c  thu  xu t kh u tính trong giá bán (t ng giá thanh toán), ghi:ấ ị ụ ồ ả ế ấ ẩ ổ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

2. Khi xác đ nh s  thu  xu t kh u ph i n p, ghi:ị ố ế ấ ẩ ả ộ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ

Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  xu t kh u).ế ấ ậ ẩ ế ế ấ ẩ

3. Khi n p ti n thu  xu t kh u vào NSNN, ghi:ộ ề ế ấ ẩ

N  TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  xu t kh u) ợ ế ấ ậ ẩ ế ế ấ ẩ

Có các TK 111, 112,...

IV. Thu  nh p kh u (TK 3333)ế ậ ẩ

1. Khi nh p kh u v t t , hàng hoá, TSCĐ, k  toán ph n ánh s  thu  nh p kh u ph i n p,ậ ẩ ậ ư ế ả ố ế ậ ẩ ả ộ  
t ng s  ti n ph i tr , ho c đã thanh toán cho ng i bán và giá tr  v t t , hàng hoá, TSCĐ nh pổ ố ề ả ả ặ ườ ị ậ ư ậ  
kh u (giá có thu  nh p kh u), ghi:ẩ ế ậ ẩ

N  các TK 152, 156, 211, 611,... (Giá có thu  nh p kh u)ợ ế ậ ẩ

Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u) ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

Có các TK 111, 112, 331,...

2. Khi n p thu  nh p kh u vào Ngân sách Nhà n c, ghi:ộ ế ậ ẩ ướ

N  TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u) ợ ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

Có các TK 111, 112,...

V. Thu  thu nh p doanh nghi p (TK 3334)ế ậ ệ

1. Căn c  s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p vào Ngân sách Nhà n c hàng quý theoứ ố ế ậ ệ ả ộ ướ  
quy đ nh, ghi:ị
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N  TK 821 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p (8211)ợ ế ậ ệ

Có TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p.ế ậ ệ

2. Khi n p ti n thu  thu nh p doanh nghi p vào NSNN, ghi:ộ ề ế ậ ệ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có TK 111, 112,...

3. Cu i năm, khi xác đ nh s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm tài chính:ố ị ố ế ậ ệ ả ộ ủ

- N u s  thu  thu nh p doanh nghi p th c t  ph i n p nh  h n s  thu  thu nh p doanhế ố ế ậ ệ ự ế ả ộ ỏ ơ ố ế ậ  
nghi p t m n p hàng quý trong năm, thì s  chênh l ch, ghi: ệ ạ ộ ố ệ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có TK 821 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p (8211).ế ậ ệ

- N u s  thu  thu nh p doanh nghi p th c t  ph i n p l n h n s  thu  thu nh p doanhế ố ế ậ ệ ự ế ả ộ ớ ơ ố ế ậ  
nghi p t m n p hàng quý trong năm, thì s  chênh l ch ph i n p thi u, ghi:ệ ạ ộ ố ệ ả ộ ế

N  TK 821 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p (8211)ợ ế ậ ệ

Có TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p.ế ậ ệ

- Khi th c n p s  chênh l ch thi u v  thu  thu nh p doanh nghi p vào Ngân sách Nhà n c,ự ộ ố ệ ế ề ế ậ ệ ướ  
ghi:

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có các TK 111, 112,...

VI. Thu  thu nh p cá nhân (TK 3335)ế ậ

1. Nguyên t c kê khai, n p thu  và quy t toán thu  thu nh p đ i v i ng i có thu nh p caoắ ộ ế ế ế ậ ố ớ ườ ậ  
(g i t t là thu  thu nh p cá nhân):ọ ắ ế ậ

- Doanh nghi p chi tr  thu nh p ho c doanh nghi p đ c u  quy n chi tr  thu nh p (g i t tệ ả ậ ặ ệ ượ ỷ ề ả ậ ọ ắ  
là c  quan chi tr  thu nh p) ph i th c hi n vi c kê khai, n p thu  thu nh p cá nhân theo nguyênơ ả ậ ả ự ệ ệ ộ ế ậ  
t c kh u tr  t i ngu n. Doanh nghi p chi tr  thu nh p có nghĩa v  kh u tr  ti n thu  tr c khi chiắ ấ ừ ạ ồ ệ ả ậ ụ ấ ừ ề ế ướ  
tr  thu nh p cho đ i t ng n p thu  đ  n p thay ti n thu  vào Ngân sách Nhà n c.ả ậ ố ượ ộ ế ể ộ ề ế ướ

- Doanh nghi p chi tr  thu nh p có trách nhi m tính s  ti n thù lao đ c h ng, tính thuệ ả ậ ệ ố ề ượ ưở ế  
thu nh p cá nhân và th c hi n kh u tr  ti n thu  thu nh p cá nhân, và n p thu  vào Ngân sách Nhàậ ự ệ ấ ừ ề ế ậ ộ ế  
n c. Khi kh u tr  thu  thu nh p cá nhân, doanh nghi p ph i c p "Ch ng t  kh u tr  thu  thuướ ấ ừ ế ậ ệ ả ấ ứ ừ ấ ừ ế  
nh p" cho cá nhân có thu nh p cao ph i n p thu , qu n lý s  d ng và quy t toán biên lai thu  theoậ ậ ả ộ ế ả ử ụ ế ế  
ch  đ  qui đ nhế ộ ị

2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

2.1. Hàng tháng, khi xác đ nh s  thu  thu nh p cá nhân ph i n p tính trên thu nh p ch u thuị ố ế ậ ả ộ ậ ị ế  
c a công nhân viên và ng i lao đ ng khác, ghi:ủ ườ ộ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng ợ ả ả ườ ộ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3335).ế ả ả ộ ướ
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2.2. Khi chi tr  thu nh p cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghi p ph i xác đ nh s  thu  thuả ậ ệ ả ị ố ế  
nh p cá nhân ph i n p tính trên thu nh p không th ng xuyên ch u thu  theo t ng l n phát sinh thuậ ả ộ ậ ườ ị ế ừ ầ  
nh p, ghi:ậ

Tr ng h p chi tr  ti n thù lao, d ch v  thuê ngoài... ngay cho các cá nhân bên ngoài, ghi:ườ ợ ả ề ị ụ

N  các TK 623, 627, 641, 642,.635 (T ng s  ph i thanh toán); ho c ợ ổ ố ả ặ

N  TK 161 - Chi s  nghi p (T ng s  ti n ph i thanh toán); ho cợ ự ệ ổ ố ề ả ặ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (T ng ti n ph i thanh toán) (4311)ợ ỹ ưở ợ ổ ề ả

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3335) (S  thu  thu nh p cá nhânế ả ả ộ ướ ố ế ậ  
ph i kh u tr )ả ấ ừ

Có các TK 111, 112 (S  ti n th c tr ).ố ề ự ả

- Khi chi tr  các kho n n  ph i tr  cho các cá nhân bên ngoài có thu nh p cao, ghi:ả ả ợ ả ả ậ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng s  ti n ph i tr )ợ ả ả ườ ổ ố ề ả ả

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (S  thu  thu nh p cá nhân ph iế ả ả ộ ướ ố ế ậ ả  
kh u tr )ấ ừ

Có các TK 111, 112 (S  ti n th c tr ).ố ề ự ả

2.3. C  quan chi tr  thu nh p th c hi n kh u tr  ti n thu  thu nh p cá nhân đ c h ngơ ả ậ ự ệ ấ ừ ề ế ậ ượ ưở  
kho n ti n thù lao tính theo t  l  (%) trên s  ti n thu  đ i v i thu nh p th ng xuyên và trên sả ề ỷ ệ ố ề ế ố ớ ậ ườ ố  
ti n thu  đ i v i thu nh p không th ng xuyên tr c khi n p vào Ngân sách Nhà n c. Khi xácề ế ố ớ ậ ườ ướ ộ ướ  
đ nh s  ti n thù lao đ c h ng t  vi c kê khai, kh u tr  và n p thu  thu nh p cá nhân theo quyị ố ề ượ ưở ừ ệ ấ ừ ộ ế ậ  
đ nh, ghi: ị

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3335)ợ ế ả ả ộ ướ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

2.4. Khi n p thu  thu nh p cá nhân vào Ngân sách Nhà n c thay cho ng i có thu nh p cao,ộ ế ậ ướ ườ ậ  
ghi:

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3335)ợ ế ả ả ộ ướ

Có các TK 111, 112,...

VII. Thu  tài nguyên (TK 3336)ế

1. Xác đ nh s  thu  tài nguyên ph i n p tính vào chi phí s n xu t chung, ghi:ị ố ế ả ộ ả ấ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6278)ợ ả ấ

Có TK 3336 - Thu  tài nguyên.ế

2. Khi th c n p thu  tài nguyên vào Ngân sách Nhà n c, ghi: ự ộ ế ướ

N  TK 3336 - Thu  tài nguyênợ ế

Có các TK 111, 112,...

VIII. Thu  nhà đ t, ti n thuê đ t (TK 3337)ế ấ ề ấ
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1. Xác đ nh s  thu  nhà đ t, ti n thuê đ t ph i n p tính vào chi phí qu n lý doanh nghi p,ị ố ế ấ ề ấ ả ộ ả ệ  
ghi: 

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6425)ợ ả ệ

Có TK 3337 - Thu  nhà đ t, ti n thuê đ t.ế ấ ề ấ

2. Khi n p ti n thu  nhà đ t, ti n thuê đ t vào Ngân sách Nhà n c, ghi: ộ ề ế ấ ề ấ ướ

N  TK 3337 - Thu  nhà đ t, ti n thuê đ tợ ế ấ ề ấ

Có các TK 111, 112,...

IX. Các lo i thu  khác (3338), Phí, l  phí và các kho n ph i n p khác (3339)ạ ế ệ ả ả ộ

1. Khi xác đ nh s  l  phí tr c b  tính trên giá tr  tài s n mua v  (khi đăng ký quy n s  h uị ố ệ ướ ạ ị ả ề ề ở ữ  
ho c quy n s  d ng), ghi:ặ ề ử ụ

N  TK 211 - Tài s n c  đ nh h u hìnhợ ả ố ị ữ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3339).ế ả ả ộ ướ

2. Khi th c n p các lo i thu  khác, phí, l  phí và các kho n ph i n p khác, ghi:ự ộ ạ ế ệ ả ả ộ

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3338, 3339)ợ ế ả ả ộ ướ

Có các TK 111, 112,...

X. K  toán các kho n tr  c p, tr  giá c a Nhà n c cho doanh nghi p (TK 3339)ế ả ợ ấ ợ ủ ướ ệ

1. Khi nh n đ c quy t đ nh v  kho n tr  c p, tr  giá c a Nhà n c trong tr ng h pậ ượ ế ị ề ả ợ ấ ợ ủ ướ ườ ợ  
doanh nghi p th c hi n các nhi m v  cung c p hàng hoá, d ch v  theo yêu c u c a Nhà n c, kệ ự ệ ệ ụ ấ ị ụ ầ ủ ướ ế 
toán ph n ánh doanh thu tr  c p, tr  giá đ c Nhà n c c p, ghi:ả ợ ấ ợ ượ ướ ấ

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3339)ợ ế ả ả ộ ướ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5114).ấ ị ụ

2. Khi nh n đ c ti n tr  c p, tr  giá c a Nhà n c, ghi:ậ ượ ề ợ ấ ợ ủ ướ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3339).ế ả ả ộ ướ
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TÀI KHO N 334Ả
PH I TR  NG I LAO Đ NGẢ Ả ƯỜ Ộ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n ph i tr  và tình hình thanh toán các kho n ph iả ể ả ả ả ả ả ả  
tr  cho ng i lao đ ng c a doanh nghi p v  ti n l ng, ti n công, ti n th ng, b o hi m xã h iả ườ ộ ủ ệ ề ề ươ ề ề ưở ả ể ộ  
và các kho n ph i tr  khác thu c v  thu nh p c a ng i lao đ ng.ả ả ả ộ ề ậ ủ ườ ộ

K T C U VÀ N I DUNG PH N ÁNHẾ Ấ Ộ Ả
TàI KHO N 334 - PH I TR  NG I LAO Đ NGả ả ả Ườ ộ

Bên N :ợ

- Các kho n ti n l ng, ti n công, ti n th ng có tính ch t l ng, b o hi m xã h i và cácả ề ươ ề ề ưở ấ ươ ả ể ộ  
kho n khác đã tr , đã chi, đã ng tr c cho ng i lao đ ng; ả ả ứ ướ ườ ộ

- Các kho n kh u tr  vào ti n l ng, ti n công c a ng i lao đ ng.ả ấ ừ ề ươ ề ủ ườ ộ

Bên Có:

Các kho n ti n l ng, ti n công, ti n th ng có tính ch t l ng, b o hi m xã h i và cácả ề ươ ề ề ưở ấ ươ ả ể ộ  
kho n khác ph i tr , ph i chi cho ng i lao đ ng;ả ả ả ả ườ ộ

S  d  bên Có:ố ư

Các kho n ti n l ng, ti n công, ti n th ng có tính ch t l ng và các kho n khác còn ph iả ề ươ ề ề ưở ấ ươ ả ả  
tr  cho ng i lao đ ng.ả ườ ộ

Tài kho n 334 có th  có s  d  bên N . S  d  bên N  Tài kho n 334 r t cá bi t - n u cóả ể ố ư ợ ố ư ợ ả ấ ệ ế  
ph n ánh s  ti n đã tr  l n h n s  ph i tr  v  ti n l ng, ti n công, ti n th ng và các kho nả ố ề ả ớ ơ ố ả ả ề ề ươ ề ề ưở ả  
khác cho ng i lao đ ng.ườ ộ

Tài kho n 334 ph i h ch toán chi ti t theo 2 n i dung: Thanh toán l ng và thanh toán cácả ả ạ ế ộ ươ  
kho n khác.ả

Tài kho n 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng, có 2 tài kho n c p 2: ả ả ả ườ ộ ả ấ

- Tài kho n 3341 - Ph i tr  công nhân viên:ả ả ả  Ph n ánh các kho n ph i tr  và tình hình thanhả ả ả ả  
toán các kho n ph i tr  cho công nhân viên c a doanh nghi p v  ti n l ng, ti n th ng có tínhả ả ả ủ ệ ề ề ươ ề ưở  
ch t l ng, b o hi m xã h i và các kho n ph i tr  khác thu c v  thu nh p c a công nhân viên.ấ ươ ả ể ộ ả ả ả ộ ề ậ ủ

- Tài kho n 3348 - Ph i tr  ng i lao đ ng khác:ả ả ả ườ ộ  Ph n ánh các kho n ph i tr  và tình hình thanhả ả ả ả  
toán các kho n ph i tr  cho ng i lao đ ng khác ngoài công nhân viên c a doanh nghi p v  ti n công,ả ả ả ườ ộ ủ ệ ề ề  
ti n th ng (n u có) có tính ch t v  ti n công và các kho n khác thu c v  thu nh p c a ng i laoề ưở ế ấ ề ề ả ộ ề ậ ủ ườ  
đ ng.ộ

PH NG PHáP H CH TOáN TOáNƯƠ ạ
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế
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1. Tính ti n l ng, các kho n ph  c p theo quy đ nh ph i tr  cho ng i lao đ ng, ghi:ề ươ ả ụ ấ ị ả ả ườ ộ

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dangợ ự ơ ả ở

N  TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti pợ ự ế

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6231)ợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6271)ợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (6411)ợ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6421)ợ ả ệ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341, 3348).ả ả ườ ộ

2. Ti n th ng tr  cho công nhân viên:ề ưở ả

- Khi xác đ nh s  ti n th ng tr  công nhân viên t  qu  khen th ng, ghi: ị ố ề ưở ả ừ ỹ ưở

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4311)ợ ỹ ưở ợ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341).ả ả ườ ộ

- Khi xu t qu  chi tr  ti n th ng, ghi:ấ ỹ ả ề ưở

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341)ợ ả ả ườ ộ

Có các TK 111, 112,...

3. Tính ti n b o hi m xã h i ( m đau, thai s n, tai n n,...) ph i tr  cho công nhân viên, ghi:ề ả ể ộ ố ả ạ ả ả

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3383)ợ ả ả ả ộ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341).ả ả ườ ộ

4. Tính ti n l ng ngh  phép th c t  ph i tr  cho công nhân viên, ghi: ề ươ ỉ ự ế ả ả

N  các TK 623, 627, 641, 642ợ

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (Doanh nghi p có trích tr c ti n l ng ngh  phép)ợ ả ả ệ ướ ề ươ ỉ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341).ả ả ườ ộ

5. Các kho n ph i kh u tr  vào l ng và thu nh p c a công nhân viên và ng i lao đ ngả ả ấ ừ ươ ậ ủ ườ ộ  
khác c a doanh nghi p nh  ti n t m ng ch a chi h t, b o hi m y t , b o hi m xã h i, ti n thuủ ệ ư ề ạ ứ ư ế ả ể ế ả ể ộ ề  
b i th ng v  tài s n thi u theo quy t đ nh x  lý, ghi:ồ ườ ề ả ế ế ị ử

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341, 3348)ợ ả ả ườ ộ

Có TK 141 - T m ngạ ứ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

Có TK 138 - Ph i thu khác.ả

6. Tính ti n thu  thu nh p cá nhân c a công nhân viên và ng i lao đ ng khác c a doanhề ế ậ ủ ườ ộ ủ  
nghi p ph i n p Nhà n c, ghi:ệ ả ộ ướ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341, 3348)ợ ả ả ườ ộ
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Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3335).ế ả ả ộ ướ

7. Khi ng tr c ho c th c tr  ti n l ng, ti n công cho công nhân viên và ng i lao đ ngứ ướ ặ ự ả ề ươ ề ườ ộ  
khác c a doanh nghi p, ghi:ủ ệ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341, 3348)ợ ả ả ườ ộ

Có các TK 111, 112,...

8. Thanh toán các kho n ph i tr  cho công nhân viên và ng i lao đ ng khác c a doanhả ả ả ườ ộ ủ  
nghi p, ghi:ệ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341, 3348)ợ ả ả ườ ộ

Có các TK 111, 112,...

9. Tr ng h p tr  l ng ho c th ng cho công nhân viên và ng i lao đ ng khác c a doanhườ ợ ả ươ ặ ưở ườ ộ ủ  
nghi p b ng s n ph m, hàng hoá:ệ ằ ả ẩ

- Đ i v i s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh uố ớ ả ẩ ộ ố ượ ị ế ươ ấ  
tr , k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng n i b  theo giá bán ch a có thu  GTGT, ghi:ừ ế ả ộ ộ ư ế

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341, 3348)ợ ả ả ườ ộ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán ch a có thu  GTGT) ộ ộ ư ế

- Đ i v i s n ph m, hàng hoá không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ngố ớ ả ẩ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ  
ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng n i b  theoị ế ươ ự ế ế ả ộ ộ  
giá thanh toán, ghi:

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341, 3348)ợ ả ả ườ ộ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá thanh toán).ộ ộ

10. Xác đ nh và thanh toán ti n ăn ca ph i tr  cho công nhân viên và ng i lao đ ng khác c aị ề ả ả ườ ộ ủ  
doanh nghi p:ệ

- Khi xác đ nh đ c s  ti n ăn ca ph i tr  cho công nhân viên và ng i lao đ ng khác c aị ượ ố ề ả ả ườ ộ ủ  
doanh nghi p, ghi:ệ

N  các TK 622, 623, 627, 641, 642ợ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341, 3348).ả ả ườ ộ

- Khi chi ti n ăn ca cho công nhân viên và ng i lao đ ng khác c a doanh nghi p, ghi:ề ườ ộ ủ ệ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (3341, 3348)ợ ả ả ườ ộ

Có các TK 111, 112,...

TÀI KHO N 335Ả
CHI PHÍ PH I TRẢ Ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n đ c ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanhả ể ả ả ượ ậ ả ấ  
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trong kỳ nh ng th c t  ch a chi tr  trong kỳ này.ư ự ế ư ả

Tài kho n này dùng đ  h ch toán nh ng kho n chi phí th c t  ch a phát sinh nh ng đ cả ể ạ ữ ả ự ế ư ư ượ  
tính tr c vào chi phí s n xu t, kinh doanh kỳ này cho các đ i t ng ch u chi phí đ  đ m b o khiướ ả ấ ố ượ ị ể ả ả  
các kho n chi tr  phát sinh th c t  không gây đ t bi n cho chi phí s n xu t, kinh doanh. Vi c h chả ả ự ế ộ ế ả ấ ệ ạ  
toán các kho n chi phí ph i tr  vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ ph i th c hi n theoả ả ả ả ấ ả ự ệ  
nguyên t c phù h p gi a doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.ắ ợ ữ

Thu c lo i chi phí ph i tr , bao g m các kho n sau:ộ ạ ả ả ồ ả

1. Trích tr c chi phí ti n l ng ph i tr  cho công nhân s n xu t trong th i gian ngh  phép.ướ ề ươ ả ả ả ấ ờ ỉ

2. Chi phí s a ch a l n c a nh ng TSCĐ đ c thù do vi c s a ch a l n có tính chu kỳ, doanhử ữ ớ ủ ữ ặ ệ ử ữ ớ  
nghi p đ c phép trích tr c chi phí s a ch a cho năm k  ho ch ho c m t s  năm ti p theo.ệ ượ ướ ử ữ ế ạ ặ ộ ố ế

3. Chi phí trong th i gian doanh nghi p ng ng s n xu t theo mùa, v  có th  xây d ng đ cờ ệ ừ ả ấ ụ ể ự ượ  
k  ho ch ng ng s n xu t K  toán ti n hành tính tr c và h ch toán vào chi phí s n xu t, kinhế ạ ừ ả ấ ế ế ướ ạ ả ấ  
doanh trong kỳ nh ng chi phí s  ph i chi trong th i gian ng ng s n xu t kinh doanh.ữ ẽ ả ờ ừ ả ấ

4. Trích tr c chi phí lãi ti n vay ph i tr  trong tr ng h p vay tr  lãi sau, lãi trái phi u trướ ề ả ả ườ ợ ả ế ả 
sau (khi trái phi u đáo h n).ế ạ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Ch  đ c h ch toán vào tài kho n này nh ng n i dung chi phí ph i tr  theo quy đ nh trên.ỉ ượ ạ ả ữ ộ ả ả ị  
Ngoài các n i dung quy đ nh này, n u phát sinh nh ng kho n khác ph i tính tr c và h ch toán vàoộ ị ế ữ ả ả ướ ạ  
chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ, doanh nghi p ph i có gi i trình v  nh ng kho n chi phí ph iả ấ ệ ả ả ề ữ ả ả  
tr  đó.ả

2. Vi c trích tr c và h ch toán nh ng chi phí ch a phát sinh vào chi phí s n xu t, kinhệ ướ ạ ữ ư ả ấ  
doanh trong kỳ ph i đ c tính toán m t cách ch t ch  (L p d  toán chi phí và d  toán trích tr c)ả ượ ộ ặ ẽ ậ ự ự ướ  
và ph i có b ng ch ng h p lý, tin c y v  các kho n chi phí ph i trích tr c trong kỳ, đ  đ m b oả ằ ứ ợ ậ ề ả ả ướ ể ả ả  
s  chi phí ph i tr  h ch toán vào tài kho n này phù h p v i s  chi phí th c t  phát sinh. Nghiêmố ả ả ạ ả ợ ớ ố ự ế  
c m vi c trích tr c vào chi phí nh ng n i dung không đ c tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh.ấ ệ ướ ữ ộ ượ ả ấ

3. V  nguyên t c, cu i kỳ k  toán năm, các kho n chi phí ph i tr  ph i đ c quy t toán v iề ắ ố ế ả ả ả ả ượ ế ớ  
s  chi phí th c t  phát sinh. S  chênh l ch gi a s  trích tr c và chi phí th c t  ph i x  lý theoố ự ế ố ệ ữ ố ướ ự ế ả ử  
chính sách tài chính hi n hành.ệ

4. Nh ng kho n chi phí trích tr c ch a s  d ng cu i năm ph i gi i trình trong b n thuy tữ ả ướ ư ử ụ ố ả ả ả ế  
minh báo cáo tài chính.

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
Tài kho n 335 – Chi phí ph i trả ả ả

Bên N :ợ

- Các kho n chi tr  th c t  phát sinh đ c tính vào chi phí ph i tr ; ả ả ự ế ượ ả ả

- S  chênh l ch v  chi phí ph i tr  l n h n s  chi phí th c t  đ c ghi gi m chi phí.ố ệ ề ả ả ớ ơ ố ự ế ượ ả
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Bên Có:

Chi phí ph i tr  d  tính tr c và ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanhả ả ự ướ ậ ả ấ .

S  d  bên Có:ố ư

Chi phí ph i tr  đã tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh nh ng th c t  ch a phát sinh.ả ả ả ấ ư ự ế ư

Ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
M t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Trích tr c vào chi phí v  ti n l ng ngh  phép c a công nhân s n xu t ghi: ướ ề ề ươ ỉ ủ ả ấ

N  TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti pợ ự ế

Có TK 335 - Chi phí ph i tr .ả ả

2. Khi tính ti n l ng ngh  phép th c t  ph i tr  cho công nhân s n xu t ghi: ề ươ ỉ ự ế ả ả ả ấ

N  TK 622- Chi phí nhân công tr c ti p (N u s  ph i tr  l n h n s  trích tr c)ợ ự ế ế ố ả ả ớ ơ ố ướ

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (S  đã trích tr c)ợ ả ả ố ướ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (T ng ti n l ng ngh  phép th c t  ph i tr )ả ả ườ ộ ổ ề ươ ỉ ự ế ả ả

Có TK 622- Chi phí nhân công tr c ti p (N u s  ph i tr  nh  h n s  trích tr c).ự ế ế ố ả ả ỏ ơ ố ướ

3. Trích tr c vào chi phí s n xu t, kinh doanh s  chi s a ch a l n TSCĐ d  tính s  phátướ ả ấ ố ử ữ ớ ự ẽ  
sinh, ghi:

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 335 - Chi phí ph i tr .ả ả

4. Khi công vi c s a ch a l n hoàn thành, bàn giao đ a vào s  d ng, k  toán k t chuy n chiệ ử ữ ớ ư ử ụ ế ế ể  
phí th c t  phát sinh thu c kh i l ng công vi c s a ch a l n TSCĐ đã đ c trích tr c vào chiự ế ộ ố ượ ệ ử ữ ớ ượ ướ  
phí, ghi:

N  các TK 623, 627, 641, 642 (N u s  đã chi l n h n s  trích tr c) ợ ế ố ớ ơ ố ướ

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (S  đã trích tr c)ợ ả ả ố ướ

Có TK 241 - XDCB d  dang (2413 ) (T ng chi phí th c t  phát sinh) ở ổ ự ế

Có các TK 623, 627, 641, 642 (N u s  đã chi nh  h n s  trích tr c).ế ố ỏ ơ ố ướ

5. Trích tr c vào chi phí s n xu t, kinh doanh nh ng chi phí d  tính ph i chi trong th i gianướ ả ấ ữ ự ả ờ  
ng ng vi c theo th i v , ho c ng ng vi c theo k  ho ch, ghi: ừ ệ ờ ụ ặ ừ ệ ế ạ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ
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Có TK 335 - Chi phí ph i tr .ả ả

6. Chi phí th c t  phát sinh trong th i gian ng ng s n xu t theo th i v , ghi: ự ế ờ ừ ả ấ ờ ụ

N  các TK 623, 627 (N u s  đã chi l n h n s  trích tr c)ợ ế ố ớ ơ ố ướ

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (S  đã trích tr c)ợ ả ả ố ướ

Có TK 111 - Ti n m tề ặ

Có TK 112 - Ti n g i ngân hàngề ử

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 153 - Công c , d ng c  ụ ụ ụ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ

Có các TK 623, 627 (N u s  đã chi nh  h n s  trích tr c).ế ố ỏ ơ ố ướ

7. Tr ng h p lãi vay tr  sau, cu i kỳ tính lãi ti n vay ph i tr  trong kỳ, ghi:ườ ợ ả ố ề ả ả

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Lãi ti n vay v n s n xu t, kinh doanh) ợ ề ố ả ấ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung lãi ti n vay tính vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang)ợ ả ấ ề ị ả ả ấ ở

N  TK 241 - XDCB d  dang (Lãi ti n vay tính vào giá tr  tài s n đ u t  xây d ng d  dang)ợ ở ề ị ả ầ ư ự ở

Có TK 335 - Chi phí ph i tr .ả ả

8. Tr ng h p doanh nghi p phát hành trái phi u theo m nh giá, n u tr  lãi sau (khi tráiườ ợ ệ ế ệ ế ả  
phi u đáo h n), t ng kỳ doanh nghi p ph i tính tr c chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ vào chi phíế ạ ừ ệ ả ướ ả ả  
s n xu t, kinh doanh ho c v n hoá, ghi: ả ấ ặ ố

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u tính lãi vay vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang)ợ ả ấ ế ị ả ả ấ ở

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính lãi vay vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế

N  TK 241 - XDCB d  dang (N u tính lãi vay vào giá tr  tài s n đ u t  xây d ng d  dang)ợ ở ế ị ả ầ ư ự ở

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ).ả ả ầ ế ả ả

Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p thanh toán g c và lãi trái phi u cho ng i muaố ờ ạ ủ ế ệ ố ế ườ  
trái phi u, ghi:ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 343 - Trái phi u phát hành (TK 3431 - M nh giá trái phi u) ợ ế ệ ế

Có các TK 111, 112,...

9. Tr ng h p doanh nghi p phát hành trái phi u có chi t  kh u, n u tr  lãi sau (khi tráiườ ợ ệ ế ế ấ ế ả  
phi u đáo h n), t ng kỳ doanh nghi p ph i tính tr c chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ vào chi phíế ạ ừ ệ ả ướ ả ả  
s n xu t, kinh doanh ho c v n hoá, ghi: ả ấ ặ ố

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u tính lãi vay vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang)ợ ả ấ ế ị ả ả ấ ở

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính lãi vay vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế
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N  TK 241 - XDCB d  dang (N u tính lãi vay vào giá tr  tài s n đ u t  xây d ng d  dang)ợ ở ế ị ả ầ ư ự ở

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ) ả ả ầ ế ả ả

Có TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (S  phân b  chi t kh u trái phi u trong kỳ).ế ấ ế ố ổ ế ấ ế

Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p thanh toán g c và lãi trái phi u cho ng i muaố ờ ạ ủ ế ệ ố ế ườ  
trái phi u, ghi:ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 343 - Trái phi u phát hành (TK 3431 - M nh giá trái phi u) ợ ế ệ ế

Có các TK 111, 112,...

10. Tr ng h p doanh nghi p phát hành trái phi u có ph  tr i, n u tr  lãi sau (khi trái phi uườ ợ ệ ế ụ ộ ế ả ế  
đáo h n), t ng kỳ doanh nghi p ph i tính tr c chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ vào chi phí s nạ ừ ệ ả ướ ả ả ả  
xu t, kinh doanh ho c v n hoá, ghi: ấ ặ ố

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u tính lãi vay vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang)ợ ả ấ ế ị ả ả ấ ở

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính lãi vay vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế

N  TK 241 - XDCB d  dang (N u tính lãi vay vào giá tr  đ u t  xây d ng d  dang)ợ ở ế ị ầ ư ự ở

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ).ả ả ầ ế ả ả

Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p thanh toán g c và lãi trái phi u cho ng i muaố ờ ạ ủ ế ệ ố ế ườ  
trái phi u, ghi:ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 3431 - M nh giá trái phi u)ợ ệ ế

Có các TK 111, 112,...

TÀI KHO N 336Ả
PH I TR  N I BẢ Ả Ộ Ộ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình thanh toán các kho n ph i tr  gi a doanh nghi pả ể ả ả ả ả ữ ệ  
đ c l p v i các đ n v  tr c thu c, ph  thu c trong m t doanh nghi p đ c l p, T ng Công ty, Côngộ ậ ớ ơ ị ự ộ ụ ộ ộ ệ ộ ậ ổ  
ty v  các kho n ph i tr , ph i n p, ph i c p ho c các kho n mà các đ n v  trong doanh nghi pề ả ả ả ả ộ ả ấ ặ ả ơ ị ệ  
đ c l p đã chi, đã thu h  c p trên, c p d i ho c đ n v  thành viên khác.ộ ậ ộ ấ ấ ướ ặ ơ ị

H ch toán tài kho n này c n tôn tr ngạ ả ầ ọ
M t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Tài kho n 336 ch  ph n ánh các n i dung kinh t  v  quan h  thanh toán n i b  đ i v i cácả ỉ ả ộ ế ề ệ ộ ộ ố ớ  
kho n ph i tr  gi a đ n v  c p trên và đ n v  c p d i, gi a các đ n v  c p d i v i nhau, trongả ả ả ữ ơ ị ấ ơ ị ấ ướ ữ ơ ị ấ ướ ớ  
đó c p trên là T ng công ty, Công ty ph i là doanh nghi p s n xu t, kinh doanh đ c l p không ph iấ ổ ả ệ ả ấ ộ ậ ả  
là c  quan qu n lý. Các đ n v  c p d i là các doanh nghi p thành viên tr c thu c ho c ph  thu cơ ả ơ ị ấ ướ ệ ự ộ ặ ụ ộ  
T ng công ty, Công ty, nh ng ph i là đ n v  có t  ch c k  toán riêng.ổ ư ả ơ ị ổ ứ ế
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2. Quan h  đ u t  v n c a doanh nghi p vào công ty con, công ty liên k t, c  s  kinh doanhệ ầ ư ố ủ ệ ế ơ ở  
đ ng ki m soát và các giao d ch gi a công ty m  v i các công ty con và gi a các công ty con v iồ ể ị ữ ẹ ớ ữ ớ  
nhau không ph n ánh vào Tài kho n 336.ả ả

3. N i dung các kho n ph i tr  n i b  ph n ánh trên Tài kho n 336 "Ph i tr  n i b " baoộ ả ả ả ộ ộ ả ả ả ả ộ ộ  
g m:ồ

- Các kho n đ n v  tr c thu c, ph  thu c ph i n p T ng công ty, Công ty, các kho n T ngả ơ ị ự ộ ụ ộ ả ộ ổ ả ổ  
công ty, Công ty ph i c p cho đ n v  tr c thu c, ph  thu c; ả ấ ơ ị ự ộ ụ ộ

- Các kho n mà các T ng công ty, Công ty, đ n v  tr c thu c, ph  thu c trong T ng công ty,ả ổ ơ ị ự ộ ụ ộ ổ  
Công ty đã chi, tr  h  ho c các kho n đã thu h  T ng công ty, Công ty, đ n v  tr c thu c, ph  thu cả ộ ặ ả ộ ổ ơ ị ự ộ ụ ộ  
ho c các đ n v  thành viên khác và các kho n thanh toán vãng lai khác.ặ ơ ị ả

Riêng v  v n kinh doanh c a T ng công ty, Công ty giao cho đ n v  tr c thu c, ph  thu cề ố ủ ổ ơ ị ự ộ ụ ộ  
đ c ghi nh n vào Tài kho n 1361 "V n kinh doanh  đ n v  tr c thu c", đ  ph n ánh s  v n kinhượ ậ ả ố ở ơ ị ự ộ ể ả ố ố  
doanh đã giao cho đ n v  tr c thu c h ch toán đ c l p. Các đ n v  tr c thu c khi nh n v n kinhơ ị ự ộ ạ ộ ậ ơ ị ự ộ ậ ố  
doanh c a T ng công ty, Công ty giao đ c ghi tăng tài s n và ngu n v n kinh doanh, không h chủ ổ ượ ả ồ ố ạ  
toán v n kinh doanh đ c giao vào Tài kho n 336 "Ph i tr  n i b ".ố ượ ả ả ả ộ ộ

4. Tài kho n 336 "Ph i tr  n i b " đ c h ch toán chi ti t cho t ng đ n v  có quan h  thanhả ả ả ộ ộ ượ ạ ế ừ ơ ị ệ  
toán, trong đó đ c theo dõi theo t ng kho n ph i n p, ph i tr .ượ ừ ả ả ộ ả ả

5. Cu i kỳ, k  toán ti n hành ki m tra, đ i chi u Tài kho n 136, Tài kho n 336 gi a các đ nố ế ế ể ố ế ả ả ữ ơ  
v  theo t ng n i dung thanh toán n i b  đ  l p biên b n thanh toán bù tr  theo t ng đ n v  làm cănị ừ ộ ộ ộ ể ậ ả ừ ừ ơ ị  
c  h ch toán bù tr  trên 2 tài kho n này. Khi đ i chi u, n u có chênh l ch, ph i tìm nguyên nhânứ ạ ừ ả ố ế ế ệ ả  
và đi u ch nh k p th i.ề ỉ ị ờ

Kết c u và n i dung ph n ánh c aấ ộ ả ủ
Tài kho n 336 – Ph i tr  n i bả ả ả ộ ộ

Bên N :ợ

- S  ti n đã tr  cho đ n v  tr c thu c, ph  thu c;ố ề ả ơ ị ự ộ ụ ộ

- S  ti n đã n p cho T ng công ty, Công ty;ố ề ộ ổ

- S  ti n đã tr  v  các kho n mà các đ n v  n i b  chi h , ho c thu h  đ n v  n i b ;ố ề ả ề ả ơ ị ộ ộ ộ ặ ộ ơ ị ộ ộ

- Bù tr  các kho n ph i thu v i các kho n ph i tr  c a cùng m t đ n v  có quan h  thanhừ ả ả ớ ả ả ả ủ ộ ơ ị ệ  
toán.

Bên Có:

- S  ti n ph i n p cho T ng công ty, Công ty;ố ề ả ộ ổ

- S  ti n ph i tr  cho đ n v  tr c thu c, ph  thu c;ố ề ả ả ơ ị ự ộ ụ ộ

- S  ti n ph i tr  cho các đ n v  khác trong n i b  v  các kho n đã đ c đ n v  khác chi hố ề ả ả ơ ị ộ ộ ề ả ượ ơ ị ộ 
và các kho n thu h  đ n v  khác.ả ộ ơ ị

S  d  bên Có:ố ư

S  ti n còn ph i tr , ph i n p cho các đ n v  trong n i b  doanh nghi p.ố ề ả ả ả ộ ơ ị ộ ộ ệ
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Ph ng pháp h ch toán k  toánươ ạ ế
M t s  nghi p v  kinh t  ch  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. H ch toán  đ n v  tr c thu c, ph  thu c có t  ch c k  toán ạ ở ơ ị ự ộ ụ ộ ổ ứ ế

1. Đ nh kỳ tính vào chí phí qu n lý doanh nghi p s  ph i n p cho T ng công ty, Công ty vị ả ệ ố ả ộ ổ ề  
phí qu n lý, ghi:ả

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

2. Tính s  ph i n p v  các qu  đ u t  phát tri n, qu  d  phòng tài chính, qu  khen th ng,ố ả ộ ề ỹ ầ ư ể ỹ ự ỹ ưở  
phúc l i theo qui đ nh cho T ng công ty, Công ty, ghi: ợ ị ổ

N  TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nợ ỹ ầ ư ể

N  TK 415 - Qu  d  phòng tài chínhợ ỹ ự

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l iợ ỹ ưở ợ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

3. Tính s  l i nhu n ph i n p v  T ng công ty, Công ty, ghi:ố ợ ậ ả ộ ề ổ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

4. S  ti n ph i tr  cho T ng công ty, Công ty và các đ n v  n i b  khác v  các kho n đãố ề ả ả ổ ơ ị ộ ộ ề ả  
đ c T ng công ty, Công ty và các đ n v  n i b  khác chi h , tr  h , ghi:ượ ổ ơ ị ộ ộ ộ ả ộ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

5. Khi thu ti n h  T ng công ty, Công ty và các đ n v  n i b  khác, ghi: ề ộ ổ ơ ị ộ ộ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

6. Khi tr  ti n cho T ng công ty, Công ty và các đ n v  n i b  v  các kho n ph i tr , ph iả ề ổ ơ ị ộ ộ ề ả ả ả ả  
n p, chi h , thu h , ghi:ộ ộ ộ

N  TK 336 - Ph i tr  n i bợ ả ả ộ ộ

Có các TK 111, 112,...

7. Khi có quy t đ nh đi u chuy n tài s n c  đ nh h u hình cho các đ n v  khác trong T ngế ị ề ể ả ố ị ữ ơ ị ổ  
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công ty, Công ty, ghi:

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Giá tr  còn l i)ợ ồ ố ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá tr  đã hao mòn)ợ ị

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

8. Khi mua hàng hoá c a T ng công ty, Công ty (ho c đ n v  khác trong T ng công ty, Côngủ ổ ặ ơ ị ổ  
ty):

8.1. Đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr :ố ớ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

a) Khi nh n đ c hàng c a T ng công ty, Công ty, ho c đ n v  khác trong T ng công ty,ậ ượ ủ ổ ặ ơ ị ổ  
Công ty, căn c  vào phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  và các ch ng t  có liên quan, ghi:ứ ế ấ ậ ể ộ ộ ứ ừ

N  TK 156 - Hàng hoá (Giá bán n i b )ợ ộ ộ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

b) Khi bán hàng hoá, đ n v  ph i l p Hoá đ n GTGT, căn c  vào Hoá đ n GTGT k  toánơ ị ả ậ ơ ứ ơ ế  
ph n ánh doanh thu bán hàng và thu  GTGT đ u ra, ghi: ả ế ầ

N  các TK 111, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vấ ị ụ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

Đ ng th i l p b ng kê hoá đ n hàng hoá bán ra chuy n cho T ng công ty,ồ ờ ậ ả ơ ể ổ

Công ty (ho c đ n v  khác trong T ng công ty, Công ty) đ  xác đ nh doanh thu tiêu th  n iặ ơ ị ổ ể ị ụ ộ  
b .ộ

c) Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c Hoá đ n GTGT v  s  hàng hoá tiêuơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ơ ề ố  
th  n i b  do T ng công ty, Công ty chuy n đ n trên c  s  s  hàng hoá đã bán, k  toán căn c  vàoụ ộ ộ ổ ể ế ơ ở ố ế ứ  
Hoá đ n GTGT ph n ánh thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr , ghi:ơ ả ế ầ ượ ấ ừ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 156 - Hàng hóa (N u ch a k t chuy n giá v n hàng hoá) ế ư ế ể ố

Có TK 632 - Giá v n hàng bán (N u đã k t chuy n giá v n hàng hoá).ố ế ế ể ố

d) Tr ng h p các đ n v  do đi u ki n, yêu c u qu n lý và h ch toán, n u không mu n sườ ợ ơ ị ề ệ ầ ả ạ ế ố ử 
d ng Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  mà s  d ng ngay Hoá đ n GTGT thì khi xu t hàngụ ế ấ ậ ể ộ ộ ử ụ ơ ấ  
hoá cho các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c  khác đ a ph ng ph i l p Hoá đ n GTGT.ơ ị ự ộ ạ ụ ộ ở ị ươ ả ậ ơ  
Căn c  vào Hoá đ n GTGT k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng, ghi:ứ ơ ế ả

N  các TK 111, 112, 136 (Giá bán n i b  đã có thu  GTGT)ợ ộ ộ ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p. ế ả ộ

Có TK 512 - Doanh thu n i b  (Giá bán n i b  ch a có thu  GTGT).ộ ộ ộ ộ ư ế

- Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c Hoá đ n GTGT và hàng hoá do T ngơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ơ ổ  
công ty, Công ty giao cho đ  bán, k  toán căn c  vào Hoá đ n GTGT và các ch ng t  liên quanể ế ứ ơ ứ ừ  
ph n ánh giá v n hàng hoá nh p kho theo giá bán n i b  ch a có thu  GTGT, thu  GTGT đ u vàoả ố ậ ộ ộ ư ế ế ầ  
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đ c kh u tr , ghi: ượ ấ ừ

N  TK 155, 156  (Giá bán n i b  ch a có thu  GTGT)ợ ộ ộ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr . ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 336 (T ng giá thanh toán n i b ).ổ ộ ộ

8.2. Đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti pố ớ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế

a) Khi đ n v  tr c thu c, h ch toán ph  thu c nh n đ c s n ph m c a T ng công ty, Côngơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ả ẩ ủ ổ  
ty đi u đ ng, giao bán, căn c  vào phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  và các ch ng t  có liênề ộ ứ ế ấ ậ ể ộ ộ ứ ừ  
quan, ghi:

N  TK 155 - Thành ph m (Giá bán n i b )ợ ẩ ộ ộ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

b) Khi xu t bán hàng hoá, đ n v  ph i l p hoá đ n bán hàng, căn c  vào hoá đ n bán hàng kấ ơ ị ả ậ ơ ứ ơ ế 
toán ph n ánh doanh thu bán hàng, ghi:ả

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

9. Khi vay ti n đ n v  c p trên (Công ty, T ng công ty) và các đ n v  n i b , ghi:ề ơ ị ấ ổ ơ ị ộ ộ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

10. Bù tr  gi a các kho n ph i thu c a T ng công ty, Công ty, các đ n v  khác trong T ngừ ữ ả ả ủ ổ ơ ị ổ  
công ty, Công ty v i các kho n ph i n p, ph i tr  T ng công ty, Công ty và các đ n v  khác trongớ ả ả ộ ả ả ổ ơ ị  
T ng công ty, Công ty (Ch  bù tr  trong quan h  ph i thu, ph i tr  v i m t đ n v  n i b  trongổ ỉ ừ ệ ả ả ả ớ ộ ơ ị ộ ộ  
T ng công ty, Công ty), ghi: ổ

N  TK 336 - Ph i thu n i bợ ả ộ ộ

Có TK 136 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

II. H ch toán  T ng công ty, Công tyạ ở ổ

1. S  qu  đ u t  phát tri n mà T ng công ty, Công ty ph i c p cho các đ n v  tr c thu c,ố ỹ ầ ư ể ổ ả ấ ơ ị ự ộ  
ghi:

N  TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nợ ỹ ầ ư ể

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

2. S  qu  d  phòng tài chính T ng công ty, Công ty ph i c p cho các đ n v  tr c thu c, ghi:ố ỹ ự ổ ả ấ ơ ị ự ộ

N  TK 415 - Qu  d  phòng tài chínhợ ỹ ự

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

3. S  qu  khen th ng, qu  phúc l i T ng công ty, Công ty ph i c p cho các đ n v  tr cố ỹ ưở ỹ ợ ổ ả ấ ơ ị ự  
thu c, ghi:ộ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l iợ ỹ ưở ợ
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Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

4. Khi T ng công ty, Công ty c p ti n cho đ n v  tr c thu c v  các qu , ghi: ổ ấ ề ơ ị ự ộ ề ỹ

N  TK 336 - Ph i tr  n i bợ ả ả ộ ộ

Có các TK 111, 112,...

5. Tr ng h p T ng công ty, Công ty ph i c p bù l  v  ho t đ ng kinh doanh cho các đ n vườ ợ ổ ả ấ ỗ ề ạ ộ ơ ị 
tr c thu c, ghi:ự ộ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

6. T ng công ty, Công ty xác đ nh s  ph i tr  cho các đ n v  tr c thu c v  các kho n mà cácổ ị ố ả ả ơ ị ự ộ ề ả  
đ n v  tr c thu c đã chi h , tr  h , ho c T ng công ty, Công ty thu h  các đ n v  tr c thu c, ghi:ơ ị ự ộ ộ ả ộ ặ ổ ộ ơ ị ự ộ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

7. Khi T ng công ty, Công ty tr  ti n cho các đ n v  tr c thu c v  các kho n chi h , tr  h ,ổ ả ề ơ ị ự ộ ề ả ộ ả ộ  
thu h , ghi:ộ

N  TK 336 - Ph i tr  n i bợ ả ả ộ ộ

Có các TK 111, 112, ...

8. Tr ng h p T ng công ty, Công ty mua hàng hoá  đ n v  tr c thu c (Xem nghi p v  8ườ ợ ổ ở ơ ị ự ộ ệ ụ  
c a ph n I - H ch toán  đ n v  tr c thu c, ph  thu c có t  ch c k  toán).ủ ầ ạ ở ơ ị ự ộ ụ ộ ổ ứ ế

9. Khi nh n ti n c a đ n v  c p d i v  n p ti n phí qu n lý c p trên, ghi: ậ ề ủ ơ ị ấ ướ ề ộ ề ả ấ

N  các TK 111, 112, ...ợ

Có các TK 136, 511,...

(Chi ti t xem h ng d n  TK 136, 642).ế ướ ẫ ở
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TÀI KHO N 337Ả

THANH TOÁN THEO TI N Đ  K  HO CH H P Đ NG XÂY D NGẾ Ộ Ế Ạ Ợ Ồ Ự

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  ti n khách hàng ph i tr  theo ti n đ  k  ho ch và sả ể ả ố ề ả ả ế ộ ế ạ ố 
ti n ph i thu theo doanh thu t ng ng v i ph n công vi c đã hoàn thành do nhà th u t  xác đ nhề ả ươ ứ ớ ầ ệ ầ ự ị  
c a h p đ ng xây d ng d  dang.ủ ợ ồ ự ở

H ch toán tài kho n c n tôn tr ng ạ ả ầ ọ
M t s  quy đ nh sauộ ố ị

1. Tài kho n 337 “Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xây d ng” ch  áp d ng đ iả ế ộ ế ạ ợ ồ ự ỉ ụ ố  
v i tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c thanh toán theo ti n đ  k  ho ch. Tàiớ ườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ ế ộ ế ạ  
kho n này không áp d ng đ i v i tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c thanhả ụ ố ớ ườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ  
toán theo giá tr  kh i l ng th c hi n đ c khách hàng xác nh n.ị ố ượ ự ệ ượ ậ

2. Căn c  đ  ghi vào bên N  TK 337 là ch ng t  xác đ nh doanh thu t ng ng v i ph n côngứ ể ợ ứ ừ ị ươ ứ ớ ầ  
vi c đã hoàn thành trong kỳ (không ph i hoá đ n) do nhà th u t  l p, không ph i ch  khách hàng xácệ ả ơ ầ ự ậ ả ờ  
nh n. Nhà th u ph i l a ch n ph ng pháp xác đ nh ph n công vi c đã hoàn thành và giao trách nhi mậ ầ ả ự ọ ươ ị ầ ệ ệ  
cho các b  ph n liên quan xác đ nh giá tr  ph n công vi c đã hoàn thành và l p ch ng t  ph n ánh doanhộ ậ ị ị ầ ệ ậ ứ ừ ả  
thu h p đ ng xây d ng trong kỳ.ợ ồ ự

- Căn c  đ  ghi vào bên Có TK 337 là hoá đ n đ c l p trên c  s  ti n đ  thanh toán theo kứ ể ơ ượ ậ ơ ở ế ộ ế  
ho ch đã đ c quy đ nh trong h p đ ng. S  ti n ghi trên hoá đ n là căn c  đ  ghi nh n s  ti n nhàạ ượ ị ợ ồ ố ề ơ ứ ể ậ ố ề  
th u ph i thu c a khách hàng, không là căn c  đ  ghi nh n doanh thu trong kỳ k  toán.ầ ả ủ ứ ể ậ ế

3. Tài kho n 337 ph i đ c theo dõi chi ti t theo t ng h p đ ng xây d ng.ả ả ượ ế ừ ợ ồ ự

K T C U Và N I duNG PH N áNH C A TàI KHO N 337 - THANH TOáN THEO TI N Đế ấ ộ ả ủ ả ế ộ 
K  HO CH H P Đ NG XÂY D NGế ạ ợ ồ ụ
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Bên N :ợ

Ph n ánh s  ti n ph i thu theo doanh thu đã ghi nh n t ng ng v i ph n công vi c đã hoànả ố ề ả ậ ươ ứ ớ ầ ệ  
thành c a h p đ ng xây d ng d  dang.ủ ợ ồ ự ở

Bên Có:

Ph n ánh s  ti n khách hàng ph i tr  theo ti n đ  k  ho ch c a h p đ ng xây d ng dả ố ề ả ả ế ộ ế ạ ủ ợ ồ ự ở 
dang.

S  d  bên N :ố ư ợ

Ph n ánh s  ti n chênh l ch gi a doanh thu đã ghi nh n c a h p đ ng l n h n s  ti n kháchả ố ề ệ ữ ậ ủ ợ ồ ớ ơ ố ề  
hàng ph i tr  theo ti n đ  k  ho ch c a h p đ ng xây d ng d  dang.ả ả ế ộ ế ạ ủ ợ ồ ự ở

S  d  bên Có:ố ư

Ph n ánh s  ti n chênh l ch gi a doanh thu đã ghi nh n c a h p đ ng nh  h n s  ti nả ố ề ệ ữ ậ ủ ợ ồ ỏ ơ ố ề  
khách hàng ph i tr  theo ti n đ  k  ho ch c a h p đ ng xây d ng d  dang.ả ả ế ộ ế ạ ủ ợ ồ ự ở

Ph ng PHáP H CH TOáN K  TOáNươ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c thanh toán theo ti n đ  k  ho ch,ườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ ế ộ ế ạ  
khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng đ c c tính m t cách đáng tin c y, thì k  toán căn cế ả ự ệ ợ ồ ự ượ ướ ộ ậ ế ứ  
vào ch ng t  ph n ánh doanh thu t ng ng v i ph n công vi c đã hoàn thành (không ph i hoáứ ừ ả ươ ứ ớ ầ ệ ả  
đ n) do nhà th u t  xác đ nh, ghi:ơ ầ ự ị

N  TK 337 - Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xây d ng ợ ế ộ ế ạ ợ ồ ự

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

2. Căn c  vào hoá đ n đ c l p theo ti n đ  k  ho ch đ  ph n ánh s  ti n ph i thu theoứ ơ ượ ậ ế ộ ế ạ ể ả ố ề ả  
ti n đ  k  ho ch đã ghi trong h p đ ng, ghi:ế ộ ế ạ ợ ồ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng ợ ả ủ

Có TK 337 - Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xây d ng ế ộ ế ạ ợ ồ ự

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p. ế ả ộ

3. Khi nhà th u nh n đ c ti n c a khách hàng thanh toán, ghi: ầ ậ ượ ề ủ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ
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TÀI KHOẢN 338
PH I TR , PH I N P KHÁẢ Ả Ả Ộ C

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình thanh toán v  các kho n ph i tr , ph i n p ngoàiả ể ả ề ả ả ả ả ộ  
n i dung đã ph n ánh  các tài kho n khác thu c nhóm TK 33 (t  TK 331 đ n TK 337). Tài kho nộ ả ở ả ộ ừ ế ả  
này cũng đ c dùng đ  h ch toán doanh thu nh n tr c v  các d ch v  đã cung c p cho kháchượ ể ạ ậ ướ ề ị ụ ấ  
hàng, chênh l ch đánh giá l i các tài s n đ a đi góp v n liên doanh và các kho n chênh l ch giáệ ạ ả ư ố ả ệ  
phát sinh trong giao d ch bán thuê l i tài s n là thuê tài chính ho c thuê ho t đ ng.ị ạ ả ặ ạ ộ

N i dung và ph m vi ph n ánh c a tài kho n này g m các nghi p v  ch  y u sau:ộ ạ ả ủ ả ồ ệ ụ ủ ế

1. Giá tr  tài s n th a ch a xác đ nh rõ nguyên nhân, còn ch  quy t đ nh x  lý c a c p cóị ả ừ ư ị ờ ế ị ử ủ ấ  
th m quy n.ẩ ề

2. Giá tr  tài s n th a ph i tr  cho cá nhân, t p th  (trong và ngoài đ n v ) theo quy t đ nh c aị ả ừ ả ả ậ ể ơ ị ế ị ủ  
c p có th m quy n ghi trong biên b n x  lý, n u đã xác đ nh đ c nguyên nhân.ấ ẩ ề ả ử ế ị ượ

3. S  ti n trích và thanh toán b o hi m xã h i, b o hi m y t  và kinh phí công đoàn.ố ề ả ể ộ ả ể ế

4. Các kho n kh u tr  vào ti n l ng c a công nhân viên theo quy t đ nh c a toà án (ti nả ấ ừ ề ươ ủ ế ị ủ ề  
nuôi con khi ly d , con ngoài giá thú, l  phí tòa án, các kho n thu h , đ n bù...).ị ệ ả ộ ề

5. Các kho n ph i tr  cho các đ n v  bên ngoài do nh n ký qu , ký c c ng n h n. Tr ngả ả ả ơ ị ậ ỹ ượ ắ ạ ườ  
h p nh n ký qu , ký c c ng n h n b ng hi n v t không ph n ánh  tài kho n này mà đ c theoợ ậ ỹ ượ ắ ạ ằ ệ ậ ả ở ả ượ  
dõi  tài kho n ngoài B ng cân đ i k  toán (TK 003 - Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, kýở ả ả ố ế ậ ộ ậ ử  
c c).ượ

6. Các kho n lãi ph i tr  cho các bên tham gia liên doanh, c  t c ph i tr  cho các c  đông.ả ả ả ổ ứ ả ả ổ

7. Các kho n đi vay, đi m n v t t , ti n v n có tính ch t t m th i.ả ượ ậ ư ề ố ấ ạ ờ

8. Các kho n ti n nh n t  đ n v  u  thác xu t, nh p kh u ho c nh n đ i lý bán hàng đả ề ậ ừ ơ ị ỷ ấ ậ ẩ ặ ậ ạ ể  
n p các lo i thu  xu t, nh p kh u, thu  GTGT hàng nh p kh u.ộ ạ ế ấ ậ ẩ ế ậ ẩ

9. S  ti n thu tr c c a khách hàng trong nhi u kỳ k  toán v  cho thuê tài s n, c  s  hố ề ướ ủ ề ế ề ả ơ ở ạ 
t ng (G i là doanh thu nh n tr c).ầ ọ ậ ướ

10. Kho n chênh l ch gi a giá bán tr  ch m, tr  góp theo cam k t v i giá bán tr  ngay.ả ệ ữ ả ậ ả ế ớ ả

11. Kho n lãi nh n tr c khi cho vay v n ho c mua các công c  n .ả ậ ướ ố ặ ụ ợ

12. S  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g cố ệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ ố  
ngo i t  c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng) khi hoàn thành đ u t  ch a xạ ệ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ ầ ư ư ử 
lý t i th i đi m cu i năm tài chính.ạ ờ ể ố
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13. Ph n lãi hoãn l i do đánh giá l i tài s n đ a đi góp v n vào c  s  liên doanh đ ng ki mầ ạ ạ ả ư ố ơ ở ồ ể  
soát t ng ng v i ph n l i ích c a bên liên doanh.ươ ứ ớ ầ ợ ủ

14. S  ph i tr  v  ti n thu bán c  ph n thu c v n Nhà n c, ti n thu h  n  ph i thu và ti nố ả ả ề ề ổ ầ ộ ố ướ ề ộ ợ ả ề  
thu v  nh ng bán tài s n đ c lo i tr  không tính vào giá tr  doanh nghi p.ề ượ ả ượ ạ ừ ị ệ

15. Kho n chênh l ch giá bán cao h n giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuê l i là thuê tàiả ệ ơ ị ạ ủ ạ  
chính.

16. Kho n chênh l ch giá bán cao h n giá tr  h p lý c a TSCĐ bán và thuê l i là thuê ho tả ệ ơ ị ợ ủ ạ ạ  
đ ng.ộ

17. Các kho n ph i tr , ph i n p khác.ả ả ả ả ộ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 338 - PH I TR , PH I N P KHáCả ả ả ả ộ

Bên N :ợ

- K t chuy n giá tr  tài s n th a vào các tài kho n liên quan theo quy t đ nh ghi trong biênế ể ị ả ừ ả ế ị  
b n x  lý;ả ử

- B o hi m xã h i ph i tr  cho công nhân viên;ả ể ộ ả ả

- Kinh phí công đoàn chi t i đ n v ;ạ ơ ị

- S  b o hi m xã h i, b o hi m y t  và kinh phí công đoàn đã n p cho c  quan qu n lý quố ả ể ộ ả ể ế ộ ơ ả ỹ 
b o hi m xã h i, b o hi m y t  và kinh phí công đoàn; ả ể ộ ả ể ế

- Doanh thu ch a th c hi n tính cho t ng kỳ k  toán; tr  l i ti n nh n tr c cho khách hàngư ự ệ ừ ế ả ạ ề ậ ướ  
khi không ti p t c th c hi n vi c cho thuê tài s n;ế ụ ự ệ ệ ả

- S  phân b  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho n m c ti n t  cóố ổ ệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ  
g c ngo i t  (tr ng h p lãi t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (giai đo n tr c ho t đ ng) khiố ạ ệ ườ ợ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ  
hoàn thành đ u t  đ  phân b  d n vào doanh thu tài chính;ầ ư ể ổ ầ

- S  phân b  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c a tài s n đ a đi gópố ổ ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ ả ư  
v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát t ng ng v i ph n l i ích c a bên góp v n liên doanh.ố ơ ở ồ ể ươ ứ ớ ầ ợ ủ ố

- S  phân b  kho n chênh l ch gi a giá bán tr  ch m, tr  góp theo cam k t v i giá bán trố ổ ả ệ ữ ả ậ ả ế ớ ả  
ti n ngay (lãi tr  ch m) vào chi phí tài chính;ề ả ậ

- K t chuy n chênh l ch giá bán l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuê l i là thuê tàiế ể ệ ớ ơ ị ạ ủ ạ  
chính ghi gi m chi phí s n xu t, kinh doanh;ả ả ấ

- K t chuy n chênh l ch giá bán l n h n giá tr  h p lý c a TSCĐ bán và thuê l i là thuê ho tế ể ệ ớ ơ ị ợ ủ ạ ạ  
đ ng ghi gi m chi phí s n xu t, kinh doanh; ộ ả ả ấ

- K t chuy n s  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c a v t t , hàng hoáế ể ố ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ ậ ư  
đ a đi góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát t ng ng v i ph n l i ích c a bên góp v nư ố ơ ở ồ ể ươ ứ ớ ầ ợ ủ ố  
liên doanh đ c ghi tăng thu nh p khác khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát bán s  v t t , hàng hoáượ ậ ơ ở ồ ể ố ậ ư  
này cho bên th  ba.ứ

- N p vào Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p s  ti n thu h i n  ph i thu đã thu đ c và ti nộ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ ố ề ồ ợ ả ượ ề  
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thu v  nh ng bán, thanh lý tài s n đ c lo i tr  không tính vào giá tr  doanh nghi p khi c  ph nề ượ ả ượ ạ ừ ị ệ ổ ầ  
hoá doanh nghi p Nhà n c;ệ ướ

- K t chuy n chi phí c  ph n hoá tr  (-) vào s  ti n Nhà n c thu đ c t  c  ph n hoá côngế ể ổ ầ ừ ố ề ướ ượ ừ ổ ầ  
ty Nhà n c;ướ

- Các kho n đã tr  và đã n p khác.ả ả ộ

Bên Có:

- Giá tr  tài s n th a ch  x  lý (Ch a xác đ nh rõ nguyên nhân);ị ả ừ ờ ử ư ị

- Giá tr  tài s n th a ph i tr  cho cá nhân, t p th  (Trong và ngoài đ n v ) theo quy t đ nh ghiị ả ừ ả ả ậ ể ơ ị ế ị  
trong biên b n x  lý do xác đ nh ngay đ c nguyên nhân; ả ử ị ượ

- Trích b o hi m xã h i, b o hi m y t  và kinh phí công đoàn vào chi phí s n xu t, kinhả ể ộ ả ể ế ả ấ  
doanh;

- Trích b o hi m y t , b o hi m xã h i kh u tr  vào l ng c a công nhân viên;ả ể ế ả ể ộ ấ ừ ươ ủ

- Các kho n thanh toán v i công nhân viên v  ti n nhà, đi n, n c  t p th ; ả ớ ề ề ệ ướ ở ậ ể

- Kinh phí công đoàn v t chi đ c c p bù;ượ ượ ấ

- S  BHXH đã chi tr  công nhân viên khi đ c c  quan BHXH thanh toán; ố ả ượ ơ

- Doanh thu ch a th c hi n phát sinh trong kỳ;ư ự ệ

- K t chuy n chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho n m c ti n t  cóế ể ệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ  
g c ngo i t  (tr ng h p lãi t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (giai đo n tr c ho t đ ng) khiố ạ ệ ườ ợ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ  
hoàn thành đ u t  đ  phân b  d n vào doanh thu ho t đ ng tài chính; ầ ư ể ổ ầ ạ ộ

- S  chênh l ch gi a giá bán tr  ch m, tr  góp theo cam k t v i giá bán tr  ngay;ố ệ ữ ả ậ ả ế ớ ả

- S  chênh l ch gi a giá bán cao h n giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuê l i c a giao d chố ệ ữ ơ ị ạ ủ ạ ủ ị  
bán và thuê l i TSCĐ là thuê tài chính;ạ

- S  chênh l ch gi a giá bán cao h n giá tr  h p lý c a TSCĐ bán và thuê l i c a giao d chố ệ ữ ơ ị ợ ủ ạ ủ ị  
bán và thuê l i TSCĐ là thuê ho t đ ng;ạ ạ ộ

- S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c a tài s n đã đánh giá l i TSCĐố ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ ả ạ  
đ a đi góp v n vào c  s  liên doanh đ ng ki m soát t ng ng v i ph n l i ích c a bên góp v nư ố ơ ở ồ ể ươ ứ ớ ầ ợ ủ ố  
liên doanh;

- S  ti n ph i tr  v  toàn b  s  ti n thu h i n  ph i thu và ti n thu v  nh ng bán, thanh lýố ề ả ả ề ộ ố ề ồ ợ ả ề ề ượ  
tài s n đ c lo i tr  không tính vào giá tr  doanh nghi p khi xác đ nh giá đ  c  ph n hoá doanhả ượ ạ ừ ị ệ ị ể ổ ầ  
nghi p;ệ

- Công ty c  ph n ph n ánh s  ti n ph i tr  v  t ng s  ti n thu đ c v  ti n thu h  n  ph iổ ầ ả ố ề ả ả ề ổ ố ề ượ ề ề ộ ợ ả  
thu và ti n thu t  nh ng bán tài s n gi  h  Nhà n c (Đ c lo i tr  không tính vào giá tr  doanhề ừ ượ ả ữ ộ ướ ượ ạ ừ ị  
nghi p);ệ

- Ph n ánh t ng s  ti n thu t  bán c  ph n thu c v n Nhà n c;ả ổ ố ề ừ ổ ầ ộ ố ướ

- Các kho n ph i tr  khác.ả ả ả
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S  d  bên Có:ố ư

- S  ti n còn ph i tr , còn ph i n p;ố ề ả ả ả ộ

- B o hi m xã h i, b o hi m y t  và kinh phí công đoàn đã trích ch a n p cho c  quanả ể ộ ả ể ế ư ộ ơ  
qu n lý ho c kinh phí công đoàn đ c đ  l i cho đ n v  ch a chi h t;ả ặ ượ ể ạ ơ ị ư ế

- Giá tr  tài s n phát hi n th a còn ch  gi i quy t;ị ả ệ ừ ờ ả ế

- Doanh thu ch a th c hi n  th i đi m cu i kỳ k  toán;ư ự ệ ở ờ ể ố ế

- Chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i tệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ 
(lãi t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (giai đo n tr c ho t đ ng) khi hoàn thành đ u t  ch aỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ ầ ư ư  
x  lý t i th i đi m cu i năm tài chính; ử ạ ờ ể ố

- S  chênh l ch giá bán cao h n giá tr  h p lý ho c giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuê l iố ệ ơ ị ợ ặ ị ạ ủ ạ  
ch a k t chuy n;ư ế ể

- S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi s  c a tài s n đ a đi góp v n vào cố ệ ữ ạ ớ ơ ị ổ ủ ả ư ố ơ  
s  liên doanh đ ng ki m soát ch a k t chuy n;ở ồ ể ư ế ể

- Ph n ánh s  ti n còn ph i tr  v  s  ti n thu h  các kho n n  ph i thu và s  ti n thu tả ố ề ả ả ề ố ề ộ ả ợ ả ố ề ừ  
nh ng bán tài s n gi  h  đ c lo i tr  không tính vào giá tr  doanh nghi p đ n cu i kỳ k  toán;ượ ả ữ ộ ượ ạ ừ ị ệ ế ố ế

- Ph n ánh s  ti n công ty c  ph n còn ph i tr  v  ti n thu h  các kho n n  ph i thu vàả ố ề ổ ầ ả ả ề ề ộ ả ợ ả  
ti n thu t  nh ng bán tài s n gi  h  Nhà n c đ n cu i kỳ k  toán; ề ừ ượ ả ữ ộ ướ ế ố ế

- Ph n ánh s  ti n thu v  bán c  ph n thu c v n Nhà n c còn ph i tr  đ n cu i kỳ kả ố ề ề ổ ầ ộ ố ướ ả ả ế ố ế 
toán.

- Tài kho n này có th  có s  d  bên Nả ể ố ư ợ. S  d  bên N  ph n ánh s  đã tr , đã n p nhi u h nố ư ợ ả ố ả ộ ề ơ  
s  ph i tr , ph i n p ho c s  b o hi m xã h i đã chi tr  công nhân viên ch a đ c thanh toán vàố ả ả ả ộ ặ ố ả ể ộ ả ư ượ  
kinh phí công đoàn v t chi ch a đ c c p bù.ượ ư ượ ấ

Tài kho n 338 - Ph i tr , ph i n p khác, có 8 tài kho n c p 2: ả ả ả ả ộ ả ấ

- Tài kho n 3381 - Tài s n th a ch  gi i quy t:ả ả ừ ờ ả ế  Ph n ánh giá tr  tài s n th a ch a xác đ nh rõả ị ả ừ ư ị  
nguyên nhân, còn ch  quy t đ nh x  lý c a c p có th m quy n.ờ ế ị ử ủ ấ ẩ ề

Tr ng h p giá tr  tài s n th a đã xác đ nh đ c nguyên nhân và có biên b n x  lý thì đ c ghiườ ợ ị ả ừ ị ượ ả ử ượ  
ngay vào các tài kho n liên quan, không h ch toán qua Tài kho n 338 (3381).ả ạ ả

- Tài kho n 3382 - Kinh phí công đoàn:ả  Ph n ánh tình hình trích và thanh toán kinh phí côngả  
đoàn  đ n v .ở ơ ị

- Tài kho n 3383 - B o hi m xã h i:ả ả ể ộ  Ph n ánh tình hình trích và thanh toán b o hi m xã h iả ả ể ộ  
c a đ n v .ủ ơ ị

- Tài kho n 3384 - B o hi m y t :ả ả ể ế  Ph n ánh tình hình trích và thanh toán b o hi m y t  theoả ả ể ế  
quy đ nh.ị

- Tài kho n 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hoá: ả ả ả ề ổ ầ Ph n ánh s  ph i tr  v  ti n thu bán c  ph nả ố ả ả ề ề ổ ầ  
thu c v n Nhà n c, ti n thu h  các kho n ph i thu và ti n thu v  nh ng bán tài s n đ c lo iộ ố ướ ề ộ ả ả ề ề ượ ả ượ ạ  
tr  không tính vào giá tr  doanh nghi p và các kho n ph i tr  khác theo qui đ nh.ừ ị ệ ả ả ả ị
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Tài kho n 3386 - Nh n ký qu , ký c c ng n h n:ả ậ ỹ ượ ắ ạ  Ph n ánh s  ti n mà đ n v  nh n ký qu ,ả ố ề ơ ị ậ ỹ  
ký c c c a các đ n v , cá nhân bên ngoài đ n v  v i th i gian d i 1 năm, đ  đ m b o cho cácượ ủ ơ ị ơ ị ớ ờ ướ ể ả ả  
d ch v  liên quan đ n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đ c th c hi n đúng h p đ ng kinh t  đã kýị ụ ế ạ ộ ả ấ ượ ự ệ ợ ồ ế  
k t.ế

- Tài kho n 3387 - Doanh thu ch a th c hi n:ả ư ự ệ  Ph n ánh s  hi n có và tình hình tăng, gi mả ố ệ ả  
doanh thu ch a th c hi n c a doanh nghi p trong kỳ k  toán. H ch toán vào tài kho n này s  ti nư ự ệ ủ ệ ế ạ ả ố ề  
c a khách hàng đã tr  tr c cho m t ho c nhi u kỳ k  toán v  cho thuê tài s n; Kho n lãi nh nủ ả ướ ộ ặ ề ế ề ả ả ậ  
tr c khi cho vay v n ho c mua các công c  n ; Kho n chênh l ch gi a giá bán hàng tr  ch m, trướ ố ặ ụ ợ ả ệ ữ ả ậ ả 
góp theo cam k t v i giá bán tr  ti n ngay; Lãi t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho nế ớ ả ề ỷ ố ạ ả  
m c ti n t  có g c ngo i t  c a ho t đ ng đ u t  xây d ng c  b n (giai đo n tr c ho t đ ng)ụ ề ệ ố ạ ệ ủ ạ ộ ầ ư ự ơ ả ạ ướ ạ ộ  
khi hoàn thành đ u t  đ  phân b  d n; Kho n chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghiầ ư ể ổ ầ ả ệ ữ ạ ớ ơ ị  
s  c a tài s n đ a đi góp v n liên doanh t ng ng v i ph n l i ích c a bên góp v n liên doanh;ổ ủ ả ư ố ươ ứ ớ ầ ợ ủ ố

Không h ch toán vào tài kho n này s  ti n nh n tr c c a ng i mua mà doanh nghi pạ ả ố ề ậ ướ ủ ườ ệ  
ch a cung c p s n ph m, hàng hoá, d ch v . ư ấ ả ẩ ị ụ

- Tài kho n 3388 - Ph i tr , ph i n p khác:ả ả ả ả ộ  Ph n ánh các kho n ph i tr  khác c a đ n vả ả ả ả ủ ơ ị 
ngoài n i dung các kho n ph i tr  đã ph n ánh trên các Tài kho n t  TK 3381 đ n TK 3387.ộ ả ả ả ả ả ừ ế

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI p V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Tr ng h p TSCĐ phát hi n th a ch a xác đ nh rõ nguyên nhân ph i ch  gi i quy t, ghi:ườ ợ ệ ừ ư ị ả ờ ả ế

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ợ ữ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn).ị

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381) (Giá tr  còn l i).ả ả ả ộ ị ạ

Đ ng th i, căn c  h  s  TSCĐ đ  ghi tăng TSCĐ trên s  TSCĐ.ồ ờ ứ ồ ơ ể ổ

2. Tr ng h p v t t , hàng hóa, ti n m t t i qu  phát hi n th a qua ki m kê ch a xác đ nhườ ợ ậ ư ề ặ ạ ỹ ệ ừ ể ư ị  
rõ nguyên nhân ph i ch  gi i quy t, ghi:ả ờ ả ế

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

N  TK 156 - Hàng hóaợ

N  TK 158 - Hàng hoá kho b o thuợ ả ế

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381).ả ả ả ộ

3. Khi có biên b n x  lý c a c p có th m quy n v  s  tài s n th a, k  toán căn c  vào quy tả ử ủ ấ ẩ ề ề ố ả ừ ế ứ ế  
đ nh x  lý ghi vào các tài kho n liên quan, ghi:ị ử ả

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3381)ợ ả ả ả ộ
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Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh; ho cồ ố ặ

Có TK 441 - Ngu n v n đ u tồ ố ầ  XDCB;ư

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388);ả ả ả ộ

Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ

4. Hàng tháng trích b o hi m xã h i, b o hi m y t  và kinh phí công đoàn vào chi phí s nả ể ộ ả ể ế ả  
xu t, kinh doanh, ghi:ấ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi côngợ ử ụ

N  TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti pợ ự ế

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

N  TK 641ợ  - Chi phí bán hàng

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

...

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3382, 3383, 3384).ả ả ả ộ

5. Tính s  ti n b o hi m y t , b o hi m xã h i tr  vào lố ề ả ể ế ả ể ộ ừ ng c a công nhân viên, ghi:ươ ủ

N  TK 334 - Ph i tr  ngợ ả ả i lao đ ngườ ộ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3384).ả ả ả ộ

6. N p b o hi m xã h i, kinh phí công đoàn cho c  quan qu n lý qu  và khi mua th  b oộ ả ể ộ ơ ả ỹ ẻ ả  
hi m y t  cho công nhân viên, ghi:ể ế

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khácợ ả ả ả ộ

Có các TK 111, 112,... 

7. Tính b o hi m xã h i ph i tr  cho công nhân viên khi ngh  m đau, thai s n,..., ghi:ả ể ộ ả ả ỉ ố ả

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3383)ợ ả ả ả ộ

Có TK 334 - Ph i tr  ngả ả i lao đ ngườ ộ

8. Chi tiêu kinh phí công đoàn t i đ n v , ghi:ạ ơ ị

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3382, 3383)ợ ả ả ả ộ .

Có các TK 111, 112,...

9. Kinh phí công đoàn chi v t đượ c c p bù, khi nh n đượ ấ ậ c ti n, ghi:ượ ề

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác.ả ả ả ộ

10. H ch toán nh n ký qu , ký cạ ậ ỹ ư c:ợ

- Khi nh n ký qu , ký cậ ỹ ư c ng n h n c a các đ n v  khác b ng ti n, ghi:ợ ắ ạ ủ ơ ị ằ ề
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N  các TK 111 (1111, 1113), 112,...ợ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3386).ả ả ả ộ

- Tr ng h p đ n v  ký qu , ký c c vi ph m h p đ ng kinh t  đã ký k t v i doanh nghi pườ ợ ơ ị ỹ ượ ạ ợ ồ ế ế ớ ệ  
b  ph t theo tho  thu n trong h p đ ng kinh t : ị ạ ả ậ ợ ồ ế

+ Đ i v i kho n ti n ph t kh u tr  vào ti n ký qu , ký c c c a ng i ký qu , ký c c,ố ớ ả ề ạ ấ ừ ề ỹ ượ ủ ườ ỹ ượ  
ghi:

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3386) (Đ i v i kho n ký qu , ký c c ng nợ ả ả ả ộ ố ớ ả ỹ ượ ắ  h n)ạ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

+ Khi th c tr  kho n ký qu , ký c c cho ng i ký qu , ký c c, ghi: ự ả ả ỹ ượ ườ ỹ ượ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3386) (Đã tr  kho n ti n ph t) (N u có)ợ ả ả ả ộ ừ ả ề ạ ế

Có các TK 111, 112,...

11. Xác đ nh s  lãi ph i tr  cho các bên tham gia liên doanh, c  t c ph i tr  cho các c  đôngị ố ả ả ổ ứ ả ả ổ  
theo quy t đ nh c a đ i h i c  đông, ghi:ế ị ủ ạ ộ ổ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388).ả ả ả ộ

12. H ch toán doanh thu ch a th c hi n v  cho thuê TSCĐ, BĐS đ u t  theo ph ng th cạ ư ự ệ ề ầ ư ươ ứ  
cho thuê ho t đ ng, doanh thu c a kỳ k  toán đ c xác đ nh b ng t ng s  ti n cho thuê ho t đ ngạ ộ ủ ế ượ ị ằ ổ ố ề ạ ộ  
TSCĐ, BĐS đ u t  đã thu chia cho s  kỳ thu ti n tr c cho thuê ho t đ ng TSCĐ, BĐS đ u t :ầ ư ố ề ướ ạ ộ ầ ư

a) Đ i v i đ n v  tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp kh u tr  thu : ố ớ ơ ị ế ả ộ ươ ấ ừ ế

- Khi nh n ti n c a khách hàng tr  tr c v  cho thuê TSCĐ, BĐS đ u t  trong nhi u năm,ậ ề ủ ả ướ ề ầ ư ề  
k  toán ph n ánh doanh thu ch a th c hi n theo giá ch a có thu  GTGT, ghi:ế ả ư ự ệ ư ế

N  các TK 111, 112,... (T ng s  ti n nh n tr c)ợ ổ ố ề ậ ướ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Giá cho thuê ch a có thu  GTGT)ư ự ệ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Khi tính và ghi nh n doanh thu c a t ng kỳ k  toán, ghi :ậ ủ ừ ế

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113, 5117).ấ ị ụ

- Tr ng h p h p đ ng cho thuê tài s n không đ c th c hi n ph i tr  l i ti n cho kháchườ ợ ợ ồ ả ượ ự ệ ả ả ạ ề  
hàng, ghi:

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Giá cho thuê ch a có thu  GTGT) ợ ư ự ệ ư ế

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (S  ti n tr  l i cho ng i đi thuê v  thu  ợ ế ả ộ ố ề ả ạ ườ ề ế GTGT c a ho tủ ạ  
đ ng cho thuê TSCĐ không th c hi n đ c)ộ ự ệ ượ

Có các TK 111, 112,... (S  ti n tr  l i).ố ề ả ạ

b) Đ i v i đ n v  tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp tr c ti p:ố ớ ơ ị ế ả ộ ươ ự ế
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- Khi nh n ti n c a khách hàng tr  tr c v  cho thuê tài s n trong nhi u năm, k  toán ph nậ ề ủ ả ướ ề ả ề ế ả  
ánh doanh thu nh n tr c theo t ng s  ti n đã nh n, ghi: ậ ướ ổ ố ề ậ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (T ng s  ti n nh n tr c).ư ự ệ ổ ố ề ậ ướ

- Khi tính và ghi nh n doanh thu c a t ng kỳ k  toán, ghi:ậ ủ ừ ế

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113, 5117) ấ ị ụ

- K  toán ph n ánh s  thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp tr c ti p, ghi: ế ả ố ế ả ộ ươ ự ế

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113, 5117)ợ ấ ị ụ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Tr ng h p h p đ ng thuê tài s n không đ c th c hi n, ph i tr  l i ti n cho khách hàng,ườ ợ ợ ồ ả ượ ự ệ ả ả ạ ề  
ghi: 

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có các TK 111, 112,... (S  ti n tr  l i).ố ề ả ạ

13. H ch toán tr ng h p bán hàng theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp: ạ ườ ợ ươ ứ ả ậ ả

a) Đ i v i hàng bán tr  ch m, tr  góp thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngố ớ ả ậ ả ộ ố ượ ị ế ươ  
pháp kh u tr :ấ ừ

- Khi bán hàng tr  ch m, tr  góp thì ghi nh n doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  c a kỳả ậ ả ậ ấ ị ụ ủ  
k  toán theo giá bán tr  ti n ngay, ph n chênh l ch gi a giá bán tr  ch m, tr  góp v i giá bán trế ả ề ầ ệ ữ ả ậ ả ớ ả 
ti n ngay ghi vào Tài kho n "Doanh thu ch a th c hi n", ghi:ề ả ư ự ệ

N  các TK 111, 112, 131,... ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Theo giá bán tr  ti n ngay ch aấ ị ụ ả ề ư  
có thu  GTGT)ế

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Ph n chênh l ch gi a giá bán tr  ch m, trư ự ệ ầ ệ ữ ả ậ ả 
góp và giá bán tr  ti n ngay ch a có thu  GTGT)ả ề ư ế

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3331).ế ả ả ộ ướ

- Hàng kỳ, tính, xác đ nh và k t chuy n doanh thu ti n lãi bán hàng tr  ch m, tr  góp trongị ế ể ề ả ậ ả  
kỳ, ghi:

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

- Khi th c thu ti n bán hàng tr  ch m, tr  góp trong đó g m c  ph n chênh l ch gi a giá bánự ề ả ậ ả ồ ả ầ ệ ữ  
tr  ch m, tr  góp và giá bán tr  ti n ngay, ghi: ả ậ ả ả ề

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ
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b) Đ i v i hàng bán tr  ch m, tr  góp không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu cố ớ ả ậ ả ộ ố ượ ị ế ặ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p:ố ượ ị ế ươ ự ế

- Khi bán hàng tr  ch m, tr  góp thì ghi nh n doanh thu bán hàng và cung  c p d ch v  c a kỳả ậ ả ậ ấ ị ụ ủ  
k  toán theo giá bán tr  ti n ngay, ph n chênh l ch gi a giá bán tr  ch m, tr  góp và giá bán trế ả ề ầ ệ ữ ả ậ ả ả 
ti n ngay ghi nh n là doanh thu ch a th c hi n, ghi: ề ậ ư ự ệ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán tr  ti n ngay có thuấ ị ụ ả ề ế 
GTGT)

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Ph n chênh l ch gi a giá bán tr  ch m, trư ự ệ ầ ệ ữ ả ậ ả 
góp và giá bán tr  ti n ngay có thu  GTGT).ả ề ế

Đ ng th i ghi nh n giá v n hàng bán:ồ ờ ậ ố

+ N u bán s n ph m, hàng hoá, ghi:ế ả ẩ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có các TK 154 (631), 155, 156, 157,...

+ N u thanh lý, bán BĐS đ u t , ghi:ế ầ ư

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Giá tr  còn l i c a BĐS đ u t ) ợ ố ị ạ ủ ầ ư

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) (S  hao mòn lu  k )ợ ố ỹ ế

Có TK 217- BĐS đ u t .ầ ư

Cu i kỳ, xác đ nh s  thu  GTGT ph i n p tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ố ị ố ế ả ộ ươ ự ế

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3331).ế ả ả ộ ướ

- Hàng kỳ tính, xác đ nh và k t chuy n doanh thu ti n lãi bán hàng tr  ch m, tr  góp, ghi:ị ế ể ề ả ậ ả

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

- Khi th c thu ti n bán hàng tr  ch m, tr  góp trong đó g m c  ph n lãi bán hàng tr  ch m,ự ề ả ậ ả ồ ả ầ ả ậ  
tr  góp, ghi:ả

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

14. Tr ng h p bán và thuê l i TSCĐ là thuê tài chính có giá bán l n h n giá tr  còn l i c aườ ợ ạ ớ ơ ị ạ ủ  
TSCĐ bán và thuê l i:ạ

- Khi hoàn t t th  t c bán tài s n, căn c  vào hoá đ n và các ch ng t  liên quan, ghi:ấ ủ ụ ả ứ ơ ứ ừ

N  các TK 111, 112,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Theo giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuê l i)ậ ị ạ ủ ạ
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Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chênh l ch gi a giá bán l n h n giá tr  còn l iư ự ệ ệ ữ ớ ơ ị ạ  
c a TSCĐ)ủ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

Đ ng th i ghi gi m TSCĐ:ồ ờ ả

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá trí còn l i c a TSCĐ bán và thuê l i) ợ ạ ủ ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn) (N u có)ợ ị ế

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá TSCĐ).ữ

- Đ nh kỳ, k t chuy n chênh l ch l n h n (lãi) gi a giá bán và giá tr  còn l i c a tài s n cị ế ể ệ ớ ơ ữ ị ạ ủ ả ố  
đ nh bán và thuê l i ghi gi m chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ phù h p v i th i gian thuê tàiị ạ ả ả ấ ợ ớ ờ  
s n, ghi:ả

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có các TK 623, 627, 641, 642,...

15. K  toán k t chuy n chênh l ch t  giá h i đoái khi k t thúc giai đo n đ u t  XDCB (giaiế ế ể ệ ỷ ố ế ạ ầ ư  
đo n tr c ho t đ ng) c a ho t đ ng đ u t , n u TK 413 "Chênh l ch t  giá h i đoái" có s  dạ ướ ạ ộ ủ ạ ộ ầ ư ế ệ ỷ ố ố ư 
bên Có đ c tính ngay vào doanh thu ho t đ ng tài chính, ho c k t chuy n sang TK 3387 "Doanhượ ạ ộ ặ ế ể  
thu ch a th c hi n" đ  phân b  trong th i gian t i đa là 5 năm, ghi:ư ự ệ ể ổ ờ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132)ợ ệ ỷ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Lãi t  giá h i đoái) (N u ph i phân b  d n).ư ự ệ ỷ ố ế ả ổ ầ

- Phân b  lãi t  giá h i đoái đã th c hi n phát sinh trong giai đo n đ u t  XDCB vào doanhổ ỷ ố ự ệ ạ ầ ư  
thu ho t đ ng tài chính c a năm tài chính khi k t thúc giai đo n đ u t  đ a TSCĐ vào s  d ng,ạ ộ ủ ế ạ ầ ư ư ử ụ  
ghi:

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái).ạ ộ ỷ ố

16. Khi góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng TSCĐ có giá đánh giá l i cao h nố ơ ở ồ ể ằ ạ ơ  
giá tr  còn l i c a TSCĐ đem đi góp v n, doanh nghi p ghi nh n s  thu nh p vào TK 711 “Thuị ạ ủ ố ệ ậ ố ậ  
nh p khác” ph n chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  còn l i t ng ng v i ph n l i íchậ ầ ệ ữ ạ ớ ơ ị ạ ươ ứ ớ ầ ợ  
c a các bên khác trong liên doanh và ghi nh n vào TK 3387 "Doanh thu ch a th c hi n" ph n chênhủ ậ ư ự ệ ầ  
l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giá tr  còn l i t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liênệ ữ ạ ớ ơ ị ạ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
doanh, ghi:

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá đánh giá)ợ ố

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) (S  kh u hao đã trích)ợ ố ấ

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá)

Có TK 711 - Thu nh p khác (Ph n chênh l ch gi a giá đánh giá và giá tr  còn l i t ngậ ầ ệ ữ ị ạ ươ  
ng v i ph n l i ích c a các bên khác trong liên doanh)ứ ớ ầ ợ ủ
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Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Ph n chênh l ch gi a giá đánh giá và giá tr  còn l iư ự ệ ầ ệ ữ ị ạ  
t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liên doanh). ươ ứ ớ ầ ợ ủ

- Đ nh kỳ, căn c  vào th i gian s  d ng h u ích c a TSCĐ mà c  s  kinh doanh đ ng ki mị ứ ờ ử ụ ữ ủ ơ ở ồ ể  
soát s  d ng, phân b  s  doanh thu ch a th c hi n vào thu nh p khác trong kỳ, ghi:ử ụ ổ ố ư ự ệ ậ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

17. K  toán nghi p v  giao d ch gi a bên góp v n liên doanh và c  s  kinh doanh đ ng ki mế ệ ụ ị ữ ố ơ ở ồ ể  
soát:

17.1. Tr ng h p bên góp v n liên doanh bán tài s n cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát:ườ ợ ố ả ơ ở ồ ể

- Tr ng h p bán s n ph m, hàng hoá cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, khi xu t khoườ ợ ả ẩ ơ ở ồ ể ấ  
thành ph m, hàng hoá đ  bán, ghi:ẩ ể

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph m; ho cẩ ặ

Có TK 156 - Hàng hoá.

Đ ng th i căn c  vào giá th c t  bán s n ph m, hàng hoá đ  ph n ánh doanh thu bán hàng,ồ ờ ứ ự ế ả ẩ ề ả  
ghi:

N  các TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán c a thành ph m, hàng hoá bán cho c  sợ ổ ủ ẩ ơ ở 
kinh doanh đ ng ki m soát) ồ ể

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thu  GTGT) ấ ị ụ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Tr ng h p bán TSCĐ cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, k  toán ghi gi m TSCĐ khiườ ợ ơ ở ồ ể ế ả  
nh ng bán:ượ

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i)ợ ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn tài s n c  đ nh (Giá tr  hao mòn TSCĐ)ợ ả ố ị ị

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá).

Đ ng th i ghi nh n thu nh p khác do bán TSCĐ theo giá bán th c t  cho c  s  kinh doanhồ ờ ậ ậ ự ế ơ ở  
đ ng ki m soát:ồ ể

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khácậ

Có TK 333- Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33311).ế ả ả ộ ướ

- Cu i kỳ, bên góp v n liên doanh căn c  vào các tài s n c  đ nh, thành ph m, hàng hoá đãố ố ứ ả ố ị ẩ  
bán cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát có lãi nh ng trong kỳ c  s  kinh doanh đ ng ki m soátơ ở ồ ể ư ơ ở ồ ể  
ch a bán tài s n cho bên th  3 đ c l p, bên góp v n liên doanh ph i ph n ánh hoãn l i và ghi nh nư ả ứ ộ ậ ố ả ả ạ ậ  
là doanh thu ch a th c hi n ph n lãi do bán TSCĐ, thành ph m, hàng hoá t ng ng v i ph n l iư ự ệ ầ ẩ ươ ứ ớ ầ ợ  
ích c a mình trong liên doanh:ủ
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+ Tr ng h p bán thành ph m, hàng hoá, ghi:ườ ợ ẩ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Ph n lãi hoãn l i do bán thành ph m,ợ ấ ị ụ ầ ạ ẩ  
hàng hoá t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liên doanh)ươ ứ ớ ầ ợ ủ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ

+ Tr ng h p bán TSCĐ, ghi:ườ ợ

N  TK 711 - Thu nh p khác (Ph n lãi hoãn l i do bán TSCĐ t ng ng v i ph n l i ích c aợ ậ ầ ạ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
mình trong liên doanh) 

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n.ư ự ệ

- Trong kỳ k  toán sau, khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát bán thành ph m, hàng hoá choế ơ ở ồ ể ẩ  
bên th  ba đ c l p, bên tham gia góp v n liên doanh, ghi: ứ ộ ậ ố

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Ph n lãi hoãn l i t ng ng v i ph n l i ích c aợ ư ự ệ ầ ạ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
mình trong liên doanh)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

- Đ i v i TSCĐ, đ nh kỳ bên tham gia góp v n liên doanh phân b  d n ph n lãi hoãn l i t ngố ớ ị ố ổ ầ ầ ạ ươ  
ng v i ph n l i ích c a mình trong liên doanh vào thu nh p khác (căn c  vào th i gian s  d ng h u íchứ ớ ầ ợ ủ ậ ứ ờ ử ụ ữ  

c a TSCĐ mà c  s  kinh doanh đ ng ki m soát s  d ng, ghi:ủ ơ ở ồ ể ử ụ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

Khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát bán tài s n mua t  bên góp v n cho bên th  ba đ c l p,ơ ở ồ ể ả ừ ố ứ ộ ậ  
bên góp v n liên doanh ghi: ố

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Ph n lãi t ng ng v i ph n l i ích c a mìnhợ ư ự ệ ầ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
trong liên doanh còn l i ch a phân b  vào thu nh p khác)ạ ư ổ ậ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

17.2. Tr ng h p bên góp v n liên doanh mua tài s n c a c  s  kinh doanh đ ng ki m soát:ườ ợ ố ả ủ ơ ở ồ ể

Khi mua tài s n t  c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, căn c  hoá đ n ch ng t  liên quan kả ừ ơ ở ồ ể ứ ơ ứ ừ ế 
toán ghi nh n tài s n, hàng hoá mua v  nh  mua c a các nhà cung c p khác.ậ ả ề ư ủ ấ

18. K  toán kho n ph i tr  v  thu bán c  ph n thu c v n Nhà n c: ế ả ả ả ề ổ ầ ộ ố ướ

- T  th i đi m xác đ nh giá tr  doanh nghi p đ n th i đi m DNNN chính th c chuy n sangừ ờ ể ị ị ệ ế ờ ể ứ ể  
công ty c  ph n, n u thu đ c các kho n n  ph i thu và ti n thu v  nh ng bán tài s n đ c lo iổ ầ ế ượ ả ợ ả ề ề ượ ả ượ ạ  
tr  không tính vào giá tr  doanh nghi p, k  toán ph n ánh toàn b  s  ti n thu đ c ph i n p h  vàoừ ị ệ ế ả ộ ố ề ượ ả ộ ộ  
Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p, ghi:ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hóa.ả ả ề ổ ầ

Đ ng th i h ch toán vào bên Có TK 002 "V t t , hàng hoá nh n gi  h , nh n gia công" (Tàiồ ờ ạ ậ ư ậ ữ ộ ậ  
kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán) giá tr  v  v t t , hàng  hóa, tài s n gi  h  Nhà n c đ c lo iả ả ố ế ị ề ậ ư ả ữ ộ ướ ượ ạ  
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tr  không tính vào giá tr  doanh nghi p đã bán đ c.ừ ị ệ ượ

- Khi n p ti n thu h i các kho n n  ph i thu và ti n thu v  nh ng bán tài s n không tính vàoộ ề ồ ả ợ ả ề ề ượ ả  
giá tr  doanh nghi p vào Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p.ị ệ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hóaợ ả ả ề ổ ầ

Có các TK 111, 112,...

- Khi bán c  ph n thu c v n Nhà n c cho các c  đông, ghi:ổ ầ ộ ố ướ ổ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hóa.ả ả ề ổ ầ

- Khi k t thúc quá trình c  ph n hoá, doanh nghi p ph i báo cáo và th c hi n quy t toán chiế ổ ầ ệ ả ự ệ ế  
phí c  ph n hoá v i c  quan quy t đ nh c  ph n hoá. T ng chi phí đ c tr  (-) vào ti n thu t  bánổ ầ ớ ơ ế ị ổ ầ ổ ượ ừ ề ừ  
c  ph n thu c ph n v n Nhà n c t i doanh nghi p, k  toán k t chuy n chi phí c  ph n hoá đãổ ầ ộ ầ ố ướ ạ ệ ế ế ể ổ ầ  
đ c duy t, ghi: ượ ệ

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hóa (Chi ti t ti n thu bán c  ph n thu c v n Nhà n c)ợ ả ả ề ổ ầ ế ề ổ ầ ộ ố ướ

Có TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoá (Chi ti t chi phí c  ph n hoá).ả ề ổ ầ ế ổ ầ

- Khi n p ti n chênh l ch gi a t ng s  thu v  bán c  ph n thu c v n Nhà n c l n h n soộ ề ệ ữ ồ ố ề ổ ầ ộ ố ướ ớ ơ  
v i chi phí c  ph n hóa vào Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p, ghi:ớ ổ ầ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hóaợ ả ả ề ổ ầ

Có các TK 111, 112,...

TàI KHO N 341ả
VAY DàI H Nạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n ti n vay dài h n và tình hình thanh toán các kho nả ề ả ả ề ạ ả  
ti n vay dài h n c a doanh nghi p.ề ạ ủ ệ

Vay dài h n là kho n vay có th i h n tr  trên m t năm.ạ ả ờ ạ ả ộ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  Quy Đ NH SAUộ ố ị

1. Cu i m i niên đ  k  toán, doanh nghi p ph i tính toán và l p k  ho ch vay dài h n, đ ngố ỗ ộ ế ệ ả ậ ế ạ ạ ồ  
th i xác đ nh các kho n vay dài h n đ n h n tr  trong niên đ  k  toán ti p theo đ  theo dõi và cóờ ị ả ạ ế ạ ả ộ ế ế ể  
k  ho ch chi tr . Ph i t  ch c h ch toán chi ti t theo dõi t ng đ i t ng vay và t ng kh  c vayế ạ ả ả ổ ứ ạ ế ừ ố ượ ừ ế ướ  
n .ợ

2. Tr ng h p vay b ng ngo i t , k  toán ph i theo dõi chi ti t nguyên t .  ườ ợ ằ ạ ệ ế ả ế ệ Các kho n vayả  
b ng ngo i t  ho c tr  n  b ng ngo i t  ph i quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá giao d chằ ạ ệ ặ ả ợ ằ ạ ệ ả ổ ồ ệ ỷ ị  
th c t  ho c giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n cự ế ặ ị ị ườ ạ ệ ướ  
Vi t Nam công b  t i th i đi m vay, bên N  Tài kho n 341 đ c quy đ i theo t  giá trên s  kệ ố ạ ờ ể ợ ả ượ ổ ỷ ổ ế 
toán. Các kho n chênh l ch t  giá (n u có) phát sinh c a ho t đ ng s n xu t, kinh doanh (k  cả ệ ỷ ế ủ ạ ộ ả ấ ể ả  
tr ng h p doanh nghi p SXKD v a có ho t đ ng đ u t  XDCB) liên quan đ n tr  n  vay dàiườ ợ ệ ừ ạ ộ ầ ư ế ả ợ  
h n b ng ngo i t  đ c h ch toán vào doanh thu ho c chi phí ho t đ ng tài chính. Các kho nạ ằ ạ ệ ượ ạ ặ ạ ộ ả  
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chênh l ch t  giá phát sinh c a ho t đ ng đ u t  XDCB (giai đo n tr c ho t đ ng) đ c h chệ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ ượ ạ  
toán vào TK 413 - "Chênh l ch t  giá h i đoái" và đ c x  lý theo quy đ nh (xem gi i thích TKệ ỷ ố ượ ử ị ả  
413).

3. Cu i niên đ  k  toán, s  d  các kho n vay dài h n b ng ngo i t  ph i đ c đánh giá l iố ộ ế ố ư ả ạ ằ ạ ệ ả ượ ạ  
theo t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi tỷ ị ị ườ ạ ệ ướ ệ  
Nam công b  t i th i đi m l p báo cáo tài chính. Chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giáố ạ ờ ể ậ ệ ỷ ố  
l i s  d  các kho n vay dài h n b ng ngo i t  đ c ph n ánh vào Tài kho n 413 - "Chênh l ch tạ ố ư ả ạ ằ ạ ệ ượ ả ả ệ ỷ  
giá h i đoái" và đ c x  lý theo quy đ nh (xem gi i thích TK 413).ố ượ ử ị ả

K t c u Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 341 - VAY Dài H Nả ạ

Bên N :ợ

- S  ti n đã tr  n  c a các kho n vay dài h n;ố ề ả ợ ủ ả ạ

- Chênh l ch t  giá gi m do đánh giá l i s  d  n  vay dài h n b ng ngo i t  cu i năm tàiệ ỷ ả ạ ố ư ợ ạ ằ ạ ệ ố  
chính.

Bên Có:

- S  ti n vay dài h n phát sinh trong kỳ;ố ề ạ

- S  chênh l ch t  giá tăng do đánh giá l i s  d  n  vay dài h n b ng ngo i t  cu i năm tàiố ệ ỷ ạ ố ư ợ ạ ằ ạ ệ ố  
chính.

S  d  bên Có:ố ư

S  d  vay dài h n còn n  ch a đ n h n tr .ố ư ạ ợ ư ế ạ ả

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  HO T Đ NG KINH T  CH  Y Uộ ố ạ ộ ế ủ ế

1. Vay dài h n đ  mua s m TSCĐ dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch vạ ể ắ ạ ộ ả ấ ị ụ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ữ ư ế

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

2. Vay dài h n đ  thanh toán v  đ u t  XDCB:ạ ể ề ầ ư

- Tr ng h p TSCĐ mua s m, xây d ng dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa,ườ ợ ắ ự ạ ộ ả ấ  
d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thu , ghi:ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (Giá mua s m, xây d ng ch a có thu  GTGT).ợ ự ơ ả ở ắ ự ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

- Tr ng h p TSCĐ mua s m, xây d ng dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa,ườ ợ ắ ự ạ ộ ả ấ  
d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế  
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ph ng pháp tr c ti p, ghi: ươ ự ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (T ng giá thanh toán).ợ ự ơ ả ở ổ

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

3. Vay dài h n đ  thanh toán ti n mua nguyên li u, v t li u, thi t b , công c , d ng c :ạ ể ề ệ ậ ệ ế ị ụ ụ ụ

- Tr ng h p mua nguyên li u, v t li u, thi t b , công c , d ng c  s  d ng vào ho t đ ngườ ợ ệ ậ ệ ế ị ụ ụ ụ ử ụ ạ ộ  
s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr  thu , ghi:ấ ừ ế

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ệ ậ ệ ư ế

N  TK 153 - Công c , d ng c  (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ụ ụ ụ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 341 - Vay dài h n. ạ

- Tr ng h p vay dài h n mua nguyên li u, v t li u, thi t b , công c , d ng c  s  d ng vàoườ ợ ạ ệ ậ ệ ế ị ụ ụ ụ ử ụ  
ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho cạ ộ ả ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế ặ  
ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ị ế ươ ự ế

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li u (T ng giá thanh toán)ợ ệ ậ ệ ổ

N  TK 153 - Công c , d ng c  (T ng giá thanh toán)ợ ụ ụ ụ ổ

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

4. Vay dài h n thanh toán cho ng i bán, ng i nh n th u v  XDCB, ghi: ạ ườ ườ ậ ầ ề

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

5. Vay dài h n đ  ng v n cho ng i nh n th u XDCB, ghi:ạ ể ứ ố ườ ậ ầ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Xác đ nh nh  kho n tr  tr c cho ng i nh n th u) ợ ả ả ườ ị ư ả ả ướ ườ ậ ầ

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

6. Vay dài h n đ  đ u t  vào công ty con, công ty liên k t, góp v n liên doanh, đ u t  cạ ể ầ ư ế ố ầ ư ổ 
phi u, trái phi u dài h n, ghi:ế ế ạ

N  TK 221 - Đ u t  vào công ty conợ ầ ư

N  TK 222 - V n góp liên doanhợ ố

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k tợ ầ ư ế

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khácợ ầ ư ạ

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

7. Vay dài h n b ng Đ ng Vi t Nam (Nh p v  qu  ho c g i vào Ngân hàng), ghi: ạ ằ ồ ệ ậ ề ỹ ặ ử

N  TK 111 – Ti n m t (1111)ợ ề ặ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàng (1121)ợ ề ử

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

295



8. Tr ng h p vay dài h n b ng ngo i t  ph i quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá th c tườ ợ ạ ằ ạ ệ ả ổ ồ ệ ỷ ự ế 
giao d ch ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhàị ặ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
n c Vi t Nam công b , ghi:ướ ệ ố

N  TK 111 - Ti n m t (112) (Vay nh p qu )ợ ề ặ ậ ỹ

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàng (1122) (Vay g i vào ngân hàng) ợ ề ử ử

N  các TK 221, 222, 223 (Vay đ u t  vào công ty con, công ty liên k t, góp v n liên doanh)ợ ầ ư ế ố

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Vay thanh toán th ng cho ng i bán)ợ ả ả ườ ẳ ườ

N  TK 211 - Tài s n c  đ nh h u hình (Vay mua TSCĐ)ợ ả ố ị ữ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

9. Khi tr  n  vay dài h n b ng ti n m t, ti n g i, ho c b ng ti n thu n  c a khách hàngả ợ ạ ằ ề ặ ề ử ặ ằ ề ợ ủ  
(b ng Đ ng Vi t Nam), ghi:ằ ồ ệ

N  TK 341 - Vay dài h nợ ạ

Có TK 111 - Ti n m tề ặ

Có TK 112 - Ti n g i ngân hàngề ử

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

10. Khi tr  n  vay dài h n b ng ti n m t, ti n g i Ngân hàng (b ng ngo i t ):ả ợ ạ ằ ề ặ ề ử ằ ạ ệ

- Tr ng h p tr  n  vay dài h n trong giai đo n s n xu t, kinh doanh b ng ngo i t  (K  cườ ợ ả ợ ạ ạ ả ấ ằ ạ ệ ể ả 
c a doanh nghi p SXKD có ho t đ ng đ u t  XDCB), ghi:ủ ệ ạ ộ ầ ư

N  TK 341 - Vay dài h n (Theo t  giá trên s  k  toán c a TK 341) ợ ạ ỷ ổ ế ủ

Có các TK 111, 112 (Theo t  giá trên s  k  toán c a TK 111, 112) ỷ ổ ế ủ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (lãi t  giá) ạ ộ ỷ

(Tr ng h p phát sinh l  t  giá thì đ c ghi vào bên N  TK 635 - Chi phí tài chính).ườ ợ ỗ ỷ ượ ợ

Tr ng h p tr  n  vay dài h n c a ho t đ ng đ u t  XDCB giai đo n tr c ho t đ ng),ườ ợ ả ợ ạ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ  
ghi;

N  TK 341 - Vay dài h n (Theo t  giá trên s  k  toán c a TK 341) ợ ạ ỷ ổ ế ủ

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (L  t  giá)ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ

Có các TK 111, 112,... (Theo t  giá trên s  k  toán c a TK 111, 112)ỷ ổ ế ủ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (Lãi t  giá)ệ ỷ ố ỷ

(Tr ng h p phát sinh l  t  giá thì đ c ghi vào bên N  TK 413).ườ ợ ỗ ỷ ượ ợ

11. Cu i niên đ  k  toán, t i th i đi m l p báo cáo tài chính, s  d  n  vay dài h n (D  Có Tàiố ộ ế ạ ờ ể ậ ố ư ợ ạ ư  
kho n 341) b ng ngo i t  đ c đánh giá l i theo t  giá giao d ch bình quân liên ngân hàng do Ngânả ằ ạ ệ ượ ạ ỷ ị  
hàng Nhà n c Vi t Nam công b  (N u t  giá ngo i t  có bi n đ ng).  ướ ệ ố ế ỷ ạ ệ ế ộ

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái, ghi: ế ỗ ỷ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132) ợ ệ ỷ ố
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Có TK 341 - Vay dài h n.ạ

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái, ghi:ế ỷ ố

N  TK 341 - Vay dài h nợ ạ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132).ệ ỷ ố

TÀI KHO N 342Ả
N  DÀI H NỢ Ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n n  dài h n nh  n  thuê tài chính ho c các kho nả ể ả ả ợ ạ ư ợ ặ ả  
n  dài h n khác (Th i h n tr  n  trên 01 năm).ợ ạ ờ ạ ả ợ

Trong tr ng h p n  thuê tài chính, t ng s  n  thuê ph n ánh vào bên Có c a Tài kho n 342ườ ợ ợ ổ ố ợ ả ủ ả  
"N  dài h n" là t ng s  ti n ph i tr  đ c tính b ng giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuêợ ạ ổ ố ề ả ả ượ ằ ị ệ ạ ủ ả ề  
t i thi u ho c giá tr  h p lý c a tài s n thuê, tr  (-) s  n  ph i tr  kỳ này, c ng (+) s  thu  GTGTố ể ặ ị ợ ủ ả ừ ố ợ ả ả ộ ố ế  
bên thuê còn ph i tr  d n trong su t th i h n thuê.ả ả ầ ố ờ ạ

Tr ng h p s  ti n thuê tài chính đ c tính b ng ngo i t  thì đ n v  đi thuê ph i tính toán,ườ ợ ố ề ượ ằ ạ ệ ơ ị ả  
quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá giao d ch th c t  ho c theo t  giá giao d ch bình quân trên thổ ồ ệ ỷ ị ự ế ặ ỷ ị ị 
tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b   th i đi m phát sinhườ ạ ệ ướ ệ ố ở ờ ể  
nghi p v  kinh t  đ  ghi vào tài kho n này. Khi tr  n  b ng ngo i t  thì bên N  Tài kho n 342ệ ụ ế ể ả ả ợ ằ ạ ệ ợ ả  
đ c quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá đang ph n ánh trên s  k  toán c a tài kho n này.ượ ổ ồ ệ ỷ ả ổ ế ủ ả

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ
Tài kho n ả  342 - N  dài h nợ ạ

Bên N : ợ

- Tr  n  dài h n do thanh toán tr c h n;ả ợ ạ ướ ạ

- K t chuy n các kho n n  dài h n đ n h n tr  sang Tài kho n 315; ế ể ả ợ ạ ế ạ ả ả

- S  gi m n  do đ c bên ch  n  ch p thu n;ố ả ợ ượ ủ ợ ấ ậ

- Chênh l ch gi m t  giá do đánh giá l i cu i năm tài chính các kho n n  dài h n có g cệ ả ỷ ạ ố ả ợ ạ ố  
ngo i t .ạ ệ

Bên Có:

- Các kho n n  dài h n phát sinh trong kỳ;ả ợ ạ

- Chênh l ch tăng t  giá do đánh giá l i cu i năm tài chính các kho n n  dài h n có g cệ ỷ ạ ố ả ợ ạ ố  
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ngo i t .ạ ệ

S  d  bên Có:ố ư

Các kho n n  dài h n còn ch a tr .ả ợ ạ ư ả

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. K  toán các nghi p v  liên quan đ n ho t đ ng thuê tài chínhế ệ ụ ế ạ ộ

1. Tr ng h p n  g c ph i tr  v  thuê tài chính xác đ nh theo giá mua ch a có thu  GTGTườ ợ ợ ố ả ả ề ị ư ế  
mà bên cho thuê đã tr  khi mua TSCĐ đ  cho thuê: ả ể

- Khi nh n TSCĐ thuê tài chính, căn c  vào ho t đ ng thuê tài s n và các ch ng t  có liên quanậ ứ ạ ộ ả ứ ừ  
ph n ánh giá tr  TSCĐ thuê tài chính theo giá ch a có thu  GTGT đ u vào, ghi:ả ị ư ế ầ

N  TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

Có TK 342 - N  dài h n (Giá tr  hi n t i c a khợ ạ ị ệ ạ ủ o n thanh toán ti nả ề  thuê t i thi uố ể  
ho c giá tr  h p lý c a tài s n thuê tr  (-) s  n  g c ph i tr  kỳ này)ặ ị ợ ủ ả ừ ố ợ ố ả ả

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (S  n  g c ph i tr  kỳ này).ợ ạ ế ạ ả ố ợ ố ả ả

- Cu i niên đ  k  toán, căn c  vào h p đ ng thuê tài s n xác đ nh s  n  g c thuê tài chínhố ộ ế ứ ợ ồ ả ị ố ợ ố  
đ n h n tr  trong niên đ  k  toán ti p theo, ghi:ế ạ ả ộ ế ế

N  TK 342 - N  dài h nợ ợ ạ

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

2. Tr ng h p n  g c ph i tr  v  thuê tài chính xác đ nh theo giá mua có thu  GTGT mà bênườ ợ ợ ố ả ả ề ị ế  
cho thuê đã tr  khi mua TSCĐ đ  cho thuê:ả ể

- Khi nh n TSCĐ thuê tài chính, bên đi thuê nh n n  c  s  thu  GTGT do bên cho thuê đã trậ ậ ợ ả ố ế ả 
khi mua TSCĐ đ  cho thuê mà bên thuê ph i hoàn l i cho bên cho thuê, căn c  vào h p đ ng thuêể ả ạ ứ ợ ồ  
tài chính theo giá ch a có thu  GTGT ph i hoàn l i cho bên cho thuê, ghi:ư ế ả ạ

N  TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 138 - Ph i thu khác (S  thu  GTGT đ u vào c a TSCĐ thuê tài chính)ợ ả ố ế ầ ủ

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (S  n  ph i tr  kỳ này có c  thu  GTGT)ợ ạ ế ạ ả ố ợ ả ả ả ế

Có TK 342 - N  dài h n (Giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n ợ ạ ị ệ ạ ủ ả ề thuê t i thi u ho cố ể ặ  
giá tr  h p lý c a tài s n thuê tr  (-)ị ợ ủ ả ừ  s  n  ph i tr  kỳ này c ng (+) số ợ ả ả ộ ố 
thu  GTGT bên thuê còn ph i tr  d n trong su t th i h n thuê).ế ả ả ầ ố ờ ạ

- Cu i niên đ  k  toán, căn c  vào h p đ ng thuê tài chính xác đ nh s  n  g c thuê tài chínhố ộ ế ứ ợ ồ ị ố ợ ố  
đ n h n tr  trong niên đ  k  toán ti p theo, ghi:ế ạ ả ộ ế ế

N  TK 342 - N  dài h nợ ợ ạ

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

II. K  toán các nghi p v  có liên quan đ n các kho n n  dài h n khác ế ệ ụ ế ả ợ ạ
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1. Khi phát sinh các kho n n  dài h n khác dùng vào đ u t  XDCB, ghi: ả ợ ạ ầ ư

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dangợ ự ơ ả ở

Có TK 342 - N  dài h n.ợ ạ

2. Đ i v i các kho n n  không xác đ nh đ c ch  n , khi có quy t đ nh xóa ho c không ph iố ớ ả ợ ị ượ ủ ợ ế ị ặ ả  
tr  khi c  ph n hóa doanh nghi p, ghi:ả ổ ầ ệ

N  TK 342 - N  dài h n ợ ợ ạ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

3. Cu i niên đ  k  toán căn c  s  d  n  dài h n, xác đ nh s  n  dài h n đ n h n tr  trongố ộ ế ứ ố ư ợ ạ ị ố ợ ạ ế ạ ả  
niên đ  k  toán ti p theo, ghi:ộ ế ế

N  TK 342 - N  dài h nợ ợ ạ

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

III. Cu i niên đ  k  toán, t i th i đi m l p báo cáo tài chính: ố ộ ế ạ ờ ể ậ

S  d  n  dài h n có g c ngo i t  ph i đ c đánh giá l i theo t  giá giao d ch bình quân trênố ư ợ ạ ố ạ ệ ả ượ ạ ỷ ị  
th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b :ị ườ ạ ệ ướ ệ ố

1. N u t  giá tăng, phát sinh kho n l  t  giá, ghi:ế ỷ ả ỗ ỷ

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoáiợ ệ ỷ ố

Có TK 342 - N  dài h n.ợ ạ

2. N u t  giá gi m, phát sinh kho n lãi t  giá, ghi:ế ỷ ả ả ỷ

N  TK 342 - N  dài h nợ ợ ạ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái.ệ ỷ ố
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TÀI KHO N 343Ả
TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình phát hành trái phi u và thanh toán trái phi u c aả ể ả ế ế ủ  
doanh nghi p. Tài kho n này cũng dùng đ  ph n ánh các kho n chi t kh u, ph  tr i trái phi u phátệ ả ể ả ả ế ấ ụ ộ ế  
sinh khi phát hành trái phi u và tình hình phân b  các kho n chi t kh u, ph  tr i khi xác đ nh chiế ổ ả ế ấ ụ ộ ị  
phí đi vay tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh ho c v n hóa theo t ng kỳ.ả ấ ặ ố ừ

Khi doanh nghi p vay v n b ng phát hành trái phi u có th  x y ra 3 tr ng h p:ệ ố ằ ế ể ả ườ ợ

- Phát hành trái phi u ngang giá (Giá phát hành b ng m nh giá): Là phát hành trái phi u v iế ằ ệ ế ớ  
giá đúng b ng m nh giá c a trái phi u. Tr ng h p này th ng x y ra khi lãi su t th  tr ng b ngằ ệ ủ ế ườ ợ ườ ả ấ ị ườ ằ  
lãi su t danh nghĩa c a trái phi u phát hành;ấ ủ ế

- Phát hành trái phi u có chi t kh u (Giá phát hành nh  h n m nh giá): Là phát hành tráiế ế ấ ỏ ơ ệ  
phi u v i giá nh  h n m nh giá c a trái phi u. Ph n chênh l ch gi a giá phát hành trái phi u nhế ớ ỏ ơ ệ ủ ế ầ ệ ữ ế ỏ  
h n m nh giá c a trái phi u g i là chi t kh u trái phi u. Tr ng h p này th ng x y ra khi lãiơ ệ ủ ế ọ ế ấ ế ườ ợ ườ ả  
su t th  tr ng l n h n lãi su t danh nghĩa c a trái phi u phát hành;ấ ị ườ ớ ơ ấ ủ ế

- Phát hành trái phi u có ph  tr i (Giá phát hành l n h n m nh giá): Là phát hành trái phi u v iế ụ ộ ớ ơ ệ ế ớ  
giá l n h n m nh giá c a trái phi u. Ph n chênh l ch gi a giá phát hành trái phi u l n h n m nh giáớ ơ ệ ủ ế ầ ệ ữ ế ớ ơ ệ  
c a trái phi u g i là ph  tr i trái phi u. Tr ng h p này th ng x y ra khi lãi su t th  tr ng nh  h nủ ế ọ ụ ộ ế ườ ợ ườ ả ấ ị ườ ỏ ơ  
lãi su t danh nghĩa c a trái phi u phát hành;ấ ủ ế

Chi t kh u và ph  tr i trái phi u ch  phát sinh khi doanh nghi p đi vay b ng hình th c phátế ấ ụ ộ ế ỉ ệ ằ ứ  
hành trái phi u và t i th i đi m phát hành có s  chênh l nh gi a lãi su t th  tr ng và lãi su t danhế ạ ờ ể ự ệ ữ ấ ị ườ ấ  
nghĩa đ c các nhà đ u t  mua trái phi u ch p nh n.ượ ầ ư ế ấ ậ

Chi t kh u và ph  tr i trái phi u đ c xác đ nh và ghi nh n ngay t i th i đi m phát hành tráiế ấ ụ ộ ế ượ ị ậ ạ ờ ể  
phi u. S  chênh l ch gi a lãi su t th  tr ng và lãi su t danh nghĩa sau th i đi m phát hành tráiế ự ệ ữ ấ ị ườ ấ ờ ể  
phi u không nh h ng đ n giá tr  kho n ph  tr i hay chi t kh u đã ghi nh n.ế ả ưở ế ị ả ụ ộ ế ấ ậ

H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng  m t s  quy đ nh sauạ ả ầ ọ ộ ố ị

1. Tài kho n 343 ch  áp d ng  doanh nghi p có vay v n b ng ph ng th c phát hành tráiả ỉ ụ ở ệ ố ằ ươ ứ  
phi u.ế

2. Tài kho n 343 ph i ph n ánh chi ti t các n i dung có liên quan đ n trái phi u phát hành,ả ả ả ế ộ ế ế  
g m:ồ

- M nh giá trái phi u;ệ ế

- Chi t kh u trái phi u;ế ấ ế

- Ph  tr i trái phi u.ụ ộ ế

Đ ng th i theo dõi chi ti t theo th i h n phát hành trái phi u.ồ ờ ế ờ ạ ế

3. Doanh nghi p ph i theo dõi chi t kh u và ph  tr i cho t ng lo i trái phi u phát hành vàệ ả ế ấ ụ ộ ừ ạ ế  
tình hình phân b  t ng kho n chi t kh u, ph  tr i khi xác đ nh chi phí đi vay tính vào chi phí SXKDổ ừ ả ế ấ ụ ộ ị  
ho c v n hoá theo t ng kỳ, c  th : ặ ố ừ ụ ể
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- Chi t kh u trái phi u đ c phân b  d n đ  tính vào chi phí đi vay t ng kỳ trong su t th iế ấ ế ượ ổ ầ ể ừ ố ờ  
h n c a trái phi u;ạ ủ ế

- Ph  tr i trái phi u đ c phân b  d n đ  gi m tr  chi phí đi vay t ng kỳ trong su t th iụ ộ ế ượ ổ ầ ể ả ừ ừ ố ờ  
h n c a trái phi u;ạ ủ ế

- Tr ng h p chi phí lãi vay c a trái phi u đ  đi u ki n v n hoá, các kho n lãi ti n vay vàườ ợ ủ ế ủ ề ệ ố ả ề  
kho n phân b  chi t kh u ho c ph  tr i đ c v n hoá trong t ng kỳ không đ c v t quá s  lãiả ổ ế ấ ặ ụ ộ ượ ố ừ ượ ượ ố  
vay th c t  phát sinh và s  phân b  chi t kh u ho c ph  tr i trong kỳ đó;ự ế ố ổ ế ấ ặ ụ ộ

- Vi c phân b  kho n chi t kh u ho c ph  tr i có th  s  d ng ph ng pháp lãi su t th c tệ ổ ả ế ấ ặ ụ ộ ể ử ụ ươ ấ ự ế 
ho c ph ng pháp đ ng th ng:ặ ươ ườ ẳ

+ Theo ph ng pháp lãi su t th c t : Kho n chi t kh u ho c ph  tr i phân b  vào m i kỳươ ấ ự ế ả ế ấ ặ ụ ộ ổ ỗ  
đ c tính b ng chênh l ch gi a chi phí lãi vay ph i tr  cho m i kỳ tr  lãi (đ c tính b ng giá trượ ằ ệ ữ ả ả ỗ ả ượ ằ ị 
ghi s  đ u kỳ c a trái phi u nhân (x) v i t  l  lãi th c t  trên th  tr ng) v i s  ti n ph i tr  t ngổ ầ ủ ế ớ ỷ ệ ự ế ị ườ ớ ố ề ả ả ừ  
kỳ.

+ Theo ph ng pháp đ ng th ng: Kho n chi t kh u ho c ph  tr i phân b  đ u trong su tươ ườ ẳ ả ế ấ ặ ụ ộ ổ ề ố  
kỳ h n c a trái phi u.ạ ủ ế

4. Tr ng h p tr  lãi khi đáo h n trái phi u thì đ nh kỳ doanh nghi p ph i tính lãi trái phi uườ ợ ả ạ ế ị ệ ả ế  
ph i tr  t ng kỳ đ  ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh ho c v n hoá vào giá tr  c a tài s nả ả ừ ể ậ ả ấ ặ ố ị ủ ả  
d  dang.ở

5. Khi l p báo cáo tài chính, trên B ng cân đ i k  toán trong ph n n  ph i tr  thì ch  tiêu tráiậ ả ố ế ầ ợ ả ả ỉ  
phi u phát hành đ c ph n ánh trên c  s  thu n (Xác đ nh b ng tr  giá trái phi u theo m nh giá trế ượ ả ơ ở ầ ị ằ ị ế ệ ừ 
(-) Chi t kh u trái phi u c ng (+) Ph  tr i trái phi u).ế ấ ế ộ ụ ộ ế

k t c u và n i dung ph n ánh c a ế ấ ộ ả ủ
TÀI KHO N 343 – TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẢ Ế

Bên N : ợ

- Thanh toán trái phi u khi đáo h n;ế ạ

- Chi t  kh u trái phi u phát sinh trong kỳ;ế ấ ế

- Phân b  ph  tr i trái phi u trong kỳ.ổ ụ ộ ế

Bên Có:

- Tr  giá trái phi u phát hành theo m nh giá trong kỳ;ị ế ệ

- Phân b  chi t kh u trái phi u trong kỳ;ổ ế ấ ế

- Ph  tr i trái phi u phát sinh trong kỳ.ụ ộ ế

S  d  bên Có:ố ư

Tr  giá kho n n  vay do phát hành trái phi u đ n th i đi m cu i kỳ.ị ả ợ ế ế ờ ể ố

Tài kho n 343 - "Trái phi u phát hành" có 3 tài kho n c p 2:ả ế ả ấ

- Tài kho n 3431 - M nh giá trái phi uả ệ ế
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- Tài kho n 3432 - Chi t kh u trái phi uả ế ấ ế

- Tài kho n 3433 - Ph  tr i trái phi u.ả ụ ộ ế

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  nghi p V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. K  toán phát hành trái phi u theo m nh giáế ế ệ

1. Ph n ánh s  ti n thu v  phát hành trái phi u, ghi:ả ố ề ề ế

N  các TK 111, 112,...ợ  (S  ti n thu v  bán trái phi u)ố ề ề ế

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

2. N u tr  lãi trái phi u đ nh kỳ, khi tr  lãi tính vào chi phí SXKD ho c v n hoá, ghi:ế ả ế ị ả ặ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n đ u t  xâyợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả ầ ư  
d ng d  dang)ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang)ợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả ấ ở

Có các TK 111, 112,... (S  ti n tr  lãi trái phi u trong kỳ).ố ề ả ế

3. N u tr  lãi trái phi u sau (khi trái phi u đáo h n), t ng kỳ doanh nghi p ph i tính tr cế ả ế ế ạ ừ ệ ả ướ  
chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ vào chi phí SXKD ho c v n hoá, ghi:ả ả ặ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế

N  các TK 241, 627 (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n d  dang) ợ ế ượ ố ị ả ở

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ).ả ả ầ ế ả ả

- Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p thanh toán g c và lãi trái phi u cho ng i muaố ờ ạ ủ ế ệ ố ế ườ  
trái phi u, ghi:ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 3431 - M nh giá trái phi u (Ti n g c)ợ ệ ế ề ố

Có các TK 111, 112,...

4. Tr ng h p tr  tr c lãi trái phi u ngay khi phát hành, chi phí lãi vay đ c ph n ánh vàoườ ợ ả ướ ế ượ ả  
bên N  TK 242 (chi ti t lãi trái phi u tr  tr c), sau đó phân b  d n vào các đ i t ng ch u chi phí.ợ ế ế ả ướ ổ ầ ố ượ ị

- T i th i đi m phát hành trái phi u, ghi:ạ ờ ể ế

N  các TK 111, 112,... (T ng s  ti n th c thu)ợ ổ ố ề ự

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c)ợ ả ướ ạ ế ế ả ướ

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

- Đ nh kỳ, phân b  lãi trái phi u tr  tr c vào chi phí đi vay t ng kỳ, ghi:ị ổ ế ả ướ ừ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n đ u t  xâyợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả ầ ư  
d ng d  dang)ự ở
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N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang)ợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả ấ ở

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) (s  lãi trái phi uả ướ ạ ế ế ả ướ ố ế  
phân b  trong kỳ).ổ

5. Chi phí phát hành trái phi u:ế

N u chi phí phát hành trái phi u có giá tr  nh , tính ngay vào chi phí trong kỳ, ghi:ế ế ị ỏ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 111, 112,...

- N u chi phí phát hành trái phi u có giá tr  l n, ph i phân b  d n, ghi:ế ế ị ớ ả ổ ầ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t chi phí phát hành trái phi u)ợ ả ướ ạ ế ế

Có các TK 111, 112,...

Đ nh kỳ, phân b  chi phí phát hành trái phi u, ghi:ị ổ ế

N  các TK 635, 241, 627 (Ph n phân b  chi phí phát hành trái phi u trong kỳ)ợ ầ ổ ế

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t chi phí phát hành trái phi u).ả ướ ạ ế ế

6. Thanh toán trái phi u khi đáo h n, ghi:ế ạ

N  TK 3431 - M nh giá trái phi uợ ệ ế

Có các TK 111, 112,...

II. K  toán phát hành trái phi u có chi t kh uế ế ế ấ

1. Ph n ánh s  ti n th c thu v  phát hành trái phi u, ghi:ả ố ề ự ề ế

N  các TK 111, 112,...ợ  (S  ti n thu v  bán trái phi u)ố ề ề ế

N  TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (Chênh l ch gi a s  ti n thu v  bán trái phi u nh  h nợ ế ấ ế ệ ữ ố ề ề ế ỏ ơ  
m nh giá trái phi u)ệ ế

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

2. Tr ng h p tr  lãi đ nh kỳ, khi tr  lãi vay tính vào chi phí SXKD ho c v n hóa, ghi:ườ ợ ả ị ả ặ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n đ u t  xâyợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả ầ ư  
d ng d  dang)ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang)ợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả ấ ở

Có các TK 111, 112,... (S  ti n tr  lãi trái phi u trong kỳ) ố ề ả ế

Có TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (S  phân b  chi t kh u trái phi u t ng kỳ).ế ấ ế ố ổ ế ấ ế ừ

3. Tr ng h p tr  lãi sau (Khi trái phi u đáo h n):ườ ợ ả ế ạ

- T ng kỳ doanh nghi p ph i tính chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ, ghi:ừ ệ ả ả ả

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế

N  các TK 241, 627 (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n d  dang)ợ ế ượ ố ị ả ở

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ) ả ả ầ ế ả ả
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Có TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (S  phân b  chi t kh u trái phi u trong kỳ).ế ấ ế ố ổ ế ấ ế

- Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p ph i thanh toán g c và lãi trái phi u cho ng iố ờ ạ ủ ế ệ ả ố ế ườ  
mua trái phi u, ghi:ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 3431 - M nh giá trái phi uợ ệ ế

Có các TK 111, 112,...

4. Tr ng h p tr  tr c lãi trái phi u ngay khi phát hành, chi phí lãi vay đ c ph n ánh vàoườ ợ ả ướ ế ượ ả  
bên N  TK 242 (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c), sau đó phân b  d n vào các đ i t ng ghi nh nợ ế ế ả ướ ổ ầ ố ượ ậ  
chi phí.

- Khi phát hành trái phi u, ghi:ế

N  các TK 111, 112,... (T ng s  ti n th c thu)ợ ổ ố ề ự

N  TK 3432 - Chi t kh u trái phi uợ ế ấ ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) (s  ti n lãi trái phi uợ ả ướ ạ ế ế ả ướ ố ề ế  
tr  tr c)ả ướ

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

- Đ nh kỳ tính chi phí lãi vay vào chi phí SXKD trong kỳ, ho c v n hoá, ghi:ị ặ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n đ u t , xâyợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả ầ ư  
d ng d  dang)ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hóa tính vào giá tr  tài s n s n xu t dợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả ấ ở 
dang)

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) (s  lãi trái phi uả ướ ạ ế ế ả ướ ố ế  
phân b  trong kỳ)ổ

Có TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (S  phân b  chi t kh u trái phi u t ng kỳ).ế ấ ế ố ổ ế ấ ế ừ

5. Thanh toán trái phi u khi đáo h n, ghi:ế ạ

N  TK 3431 - M nh giá trái phi uợ ệ ế

Có các TK 111, 112,...

III. K  toán phát hành trái phi u có ph  tr iế ế ụ ộ

1. Ph n ánh s  ti n th c thu v  phát hành trái phi u:ả ố ề ự ề ế

N  các TK 111, 112 (S  ti n thu v  bán trái phi u)ợ ố ề ề ế

Có TK 3433 - Ph  tr i trái phi u (Chênh l ch gi a s  ti n th c thu v  bán trái phi uụ ộ ế ệ ữ ố ề ự ề ế  
l n h n m nh giá trái phi u)ớ ơ ệ ế

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

2. Tr ng h p tr  lãi đ nh kỳ:ườ ợ ả ị

- Khi tr  lãi tính vào chi phí SXKD ho c v n hoá, ghi:ả ặ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u đ c tính vào chi phí tài chính trong kỳ).ợ ế ượ
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N  TKợ  241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n đ u t , xâyự ơ ả ở ế ượ ố ị ả ầ ư  
d ng d  dang)ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang)ợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả ấ ở

Có các TK 111, 112,...(S  ti n tr  lãi trái phi u trong kỳ).ố ề ả ế

- Đ ng th i phân b  d n ph  tr i trái phi u đ  ghi gi m chi phí đi vay t ng kỳ, ghi:ồ ờ ổ ầ ụ ộ ế ể ả ừ

N  TK 3433 - Ph  tr i trái phi u (S  phân b  d n ph  tr i trái phi u t ng kỳ)ợ ụ ộ ế ố ổ ầ ụ ộ ế ừ

Có các TK 635, 241, 627.

3. Tr ng h p tr  lãi sau (Khi trái phi u đáo h n), t ng kỳ doanh nghi p ph i ghi nh n tr cườ ợ ả ế ạ ừ ệ ả ậ ướ  
chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ.ả ả

Khi tính chi phí lãi vay cho các đ i t ng ghi nh n chi phí đi vay trong kỳ, ghi:ố ượ ậ

N  các TK 635, 241, 627ợ

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ).ả ả ầ ế ả ả

- Đ ng th i phân b  d n ph  tr i trái phi u đ  ghi gi m chi phí đi vay t ng kỳ, ghi:ồ ờ ổ ầ ụ ộ ế ể ả ừ

N  TK 3433 - Ph  tr i trái phi uợ ụ ộ ế

Có các TK 635, 241, 627.

- Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p ph i thanh toán g c và lãi trái phi u cho ng iố ờ ạ ủ ế ệ ả ố ế ườ  
có trái phi u, ghi:ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 3431ợ  - M nh giá trái phi u (Ti n g c)ệ ế ề ố

Có các TK 111, 112,...

4. Tr ng h p tr  tr c lãi trái phi u ngay khi phát hành, chi phí lãi vay đ c ph n ánh vàoườ ợ ả ướ ế ượ ả  
bên N  TK 242 (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c), sau đó phân b  d n vào các đ i t ng ch u chiợ ế ế ả ướ ổ ầ ố ượ ị  
phí.

- Khi phát hành trái phi u, ghi:ế

N  các TK 111, 112,... (T ng s  ti n th c thu)ợ ổ ố ề ự

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) (s  ti n lãi trái phi uợ ả ướ ạ ế ế ả ướ ố ề ế  
tr  tr c)ả ướ

Có TK 3433 - Ph  tr i trái phi uụ ộ ế

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

- Đ nh kỳ, tính phân b  chi phí lãi vay cho các đ i t ng ghi nh n chi phí đi vay trong kỳ, ghi:ị ổ ố ượ ậ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u đ c tính vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế ượ

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  đang (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n đ u t , xâyợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả ầ ư  
d ng d  dang)ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n s n xu t dợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả ấ ở  
dang).

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) (S  lãi tráiả ướ ạ ế ế ả ướ ố  
phi u phân b  trong kỳ).ế ổ
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Đ ng th i phân b  d n ph  tr i trái phi u ghi gi m chi phí đi vay t ng kỳ, ghi:ồ ờ ổ ầ ụ ộ ế ả ừ

N  TK 3433 - Ph  tr i trái phi u (S  phân b  ph  tr i trái phi u t ng kỳ)ợ ụ ộ ế ố ổ ụ ộ ế ừ

Có các TK 635, 241, 627.
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TàI KHO N 344ả
NH N KÝ C C, KÝ QU  DÀI H NẬ ƯỢ Ỹ Ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n ti n mà doanh nghi p nh n ký qu ,ả ể ả ả ề ệ ậ ỹ  
ký c c c a các đ n v , cá nhân bên ngoài v i th i h n t  m t năm tr  lên đ  đ mượ ủ ơ ị ớ ờ ạ ừ ộ ở ể ả  
b o cho các d ch v  liên quan đ n s n xu t, kinh doanh đ c th c hi n đúng h p đ ngả ị ụ ế ả ấ ượ ự ệ ợ ồ  
kinh t  đã ký k t, nh  nh n ti n ký c c, ký qu  đ  đ m b o vi c th c hi n h pế ế ư ậ ề ượ ỹ ể ả ả ệ ự ệ ợ  
đ ng kinh t , h p đ ng đ i lý,... Các tr ng h p nh n ký qu , ký c c dài h n b ngồ ế ợ ồ ạ ườ ợ ậ ỹ ượ ạ ằ  
hi n v t không ph n ánh  tài kho n này mà đ c theo dõi  tài kho n ngoài B ngệ ậ ả ở ả ượ ở ả ả  
Cân đ i k  toán (TK 003 - Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c).ố ế ậ ộ ậ ử ượ

K  toán nh n ký qu , ký c c dài h n ph i theo dõi chi ti t t ng kho n ti nế ậ ỹ ượ ạ ả ế ừ ả ề  
nh n ký qu , ký c c c a t ng khách hàng.ậ ỹ ượ ủ ừ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 344 - NH N Ký QU , Ký C C DàI H N ả ậ ỹ Ượ ạ

Bên N :ợ

Hoàn tr  ti n nh n ký qu , ký c c dài h n.ả ề ậ ỹ ượ ạ

Bên Có:

Nh n ký qu , ký c c dài h n b ng ti n.ậ ỹ ượ ạ ằ ề

S  d  bên Có:ố ư

S  ti n nh n ký qu , ký c c dài h n ch a tr .ố ề ậ ỹ ượ ạ ư ả

PH NG PHáP H CH TOáN k  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi nh n ti n ký qu , ký c c dài h n c a đ n v , cá nhân bên ngoài, ghi:ậ ề ỹ ượ ạ ủ ơ ị

 N  các TK 111, 112ợ

Có TK 344 - Nh n ký qu , ký c c dài h n (Chi ti t cho t ng kháchậ ỹ ượ ạ ế ừ  
hàng).

2. Khi hoàn tr  ti n ký qu , ký c c dài h n cho khách hàng, ghi:ả ề ỹ ượ ạ

N  TK 344 - Nh n ký qu , ký c c dài h nợ ậ ỹ ượ ạ

Có các TK 111, 112

3. Tr ng h p đ n v  ký qu , ký c c vi ph m h p đ ng kinh t  đã ký k t v iườ ợ ơ ị ỹ ượ ạ ợ ồ ế ế ớ  
doanh nghi p, b  ph t theo th a thu n trong h p đ ng kinh t :ệ ị ạ ỏ ậ ợ ồ ế

a) Khi nh n đ c kho n ti n ph t do vi ph m h p đ ng kinh t  đã ký k t:ậ ượ ả ề ạ ạ ợ ồ ế ế
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N u kh u tr  vào ti n nh n ký qu , ký c c, ghi:ế ấ ừ ề ậ ỹ ượ

N  TK 344 - Nh n ký qu , ký c c dài h nợ ậ ỹ ượ ạ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

b) Khi th c tr  kho n ký qu , ký c c dài h n còn l i, ghi:ự ả ả ỹ ượ ạ ạ

N  TK 344 - Nh n ký qu , ký c c dài h n (Đã kh u tr  ti n ph t)ợ ậ ỹ ượ ạ ấ ừ ề ạ

Có các TK 111, 112.

4. Nh n và hoàn tr  tài s n ký qu , ký c c (Xem gi i thích  Tài kho n 003 -ậ ả ả ỹ ượ ả ở ả  
"Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c".ậ ộ ậ ử ượ
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TàI KHO N 347ả
THU  THU NH P hoãn L I PH I TR  ế ậ ạ ả ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi mả ể ả ị ệ ế ộ ả  
c a thu  thu nh p hoãn l i ph i tr . Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c xác đ nh trênủ ế ậ ạ ả ả ế ậ ạ ả ả ượ ị  
c  s  các kho n chênh l ch t m th i ph i ch u thu  phát sinh trong năm và thu  su tơ ở ả ệ ạ ờ ả ị ế ế ấ  
thu  thu nh p hi n hành theo công th c sau:ế ậ ệ ứ

Thu  thu nh p hoãnế ậ  
l i ph i trạ ả ả

=
Chênh l ch t mệ ạ  
th i ch u thuờ ị ế

x
Thu  su t thu  thu nh p ế ấ ế ậ doanh 

nghi p ệ hi n hành (%)ệ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
 M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1.  Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  ph i đ c ghi nh n cho t t c  các kho nế ậ ạ ả ả ả ượ ậ ấ ả ả  
chênh l ch t m th i ch u thu , tr  khi thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh t  ghiệ ạ ờ ị ế ừ ế ậ ạ ả ả ừ  
nh n ban đ u c a m t tài s n hay n  ph i tr  c a m t giao d ch mà giao d ch này khôngậ ầ ủ ộ ả ợ ả ả ủ ộ ị ị  
có nh h ng đ n l i nhu n k  toán ho c l i nhu n tính thu  thu nh p (Ho c l  tínhả ưở ế ợ ậ ế ặ ợ ậ ế ậ ặ ỗ  
thu ) t i th i đi m phát sinh giao d ch.ế ạ ờ ể ị

2. T i ngày k t thúc năm tài chính, k  toán ph i xác đ nh các kho n chênh l chạ ế ế ả ị ả ệ  
t m th i ch u thu  phát sinh trong năm hi n t i làm căn c  xác đ nh s  thu  thu nh pạ ờ ị ế ệ ạ ứ ị ố ế ậ  
hoãn l i ph i tr  đ c ghi nh n trong năm.ạ ả ả ượ ậ

3. Vi c ghi nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  trong năm đ c th c hi n theoệ ậ ế ậ ạ ả ả ượ ự ệ  
nguyên t c bù tr  gi a s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh trong năm nay v iắ ừ ữ ố ế ậ ạ ả ả ớ  
s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đã ghi nh n t  các năm tr c nh ng năm nay đ cố ế ậ ạ ả ả ậ ừ ướ ư ượ  
ghi gi m (Hoàn nh p), theo nguyên t c:ả ậ ắ

- N u s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh trong năm l n h n s  thuế ố ế ậ ạ ả ả ớ ơ ố ế  
thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm, k  toán ch  ghi nh n b  sung sậ ạ ả ả ượ ậ ế ỉ ậ ổ ố 
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  là s  chênh l ch gi a s  thu  thu nh p hoãn l i ph iế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ố ế ậ ạ ả  
tr  phát sinh l n h n s  đ c hoàn nh p trong năm;ả ớ ơ ố ượ ậ

- N u s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh trong năm nh  h n s  thu  thuế ố ế ậ ạ ả ả ỏ ơ ố ế  
nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm, k  toán ch  ghi gi m (Hoàn nh p) sậ ạ ả ả ượ ậ ế ỉ ả ậ ố 
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  là s  chênh l ch gi a s  thu  thu nh p hoãn l i ph i trế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ố ế ậ ạ ả ả 
phát sinh nh  h n s  đ c hoàn nh p trong năm.ỏ ơ ố ượ ậ

4. Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh trong năm không liên quan đ n cácế ậ ạ ả ả ế  
kho n m c đ c ghi nh n tr c ti p vào v n ch  s  h u ph i đ c ghi nh n là chi phíả ụ ượ ậ ự ế ố ủ ở ữ ả ượ ậ  
thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm.ế ậ ệ ạ

5. K  toán ph i ghi gi m thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  khi các kho n chênhế ả ả ế ậ ạ ả ả ả  
l ch t m th i ph i ch u thu  không còn nh h ng t i l i nhu n tính thu  (Khi tài s nệ ạ ờ ả ị ế ả ưở ớ ợ ậ ế ả  
đ c thu h i ho c n  ph i tr  đ c thanh toán).ượ ồ ặ ợ ả ả ượ

6. M t s  tr ng h p ch  y u làm phát sinh thu  thu nh p hoãn l i ph i tr :ộ ố ườ ợ ủ ế ế ậ ạ ả ả
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Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh t  các kho n chênh l ch t m th i ch uế ậ ạ ả ả ừ ả ệ ạ ờ ị  
thu . Ví d  Th i gian s  d ng h u ích c a TSCĐ do doanh nghi p xác đ nh dài h nế ụ ờ ử ụ ữ ủ ệ ị ơ  
th i gian s  d ng h u ích theo chính sách tài chính hi n hành đ c c  quan thu  ch pờ ử ụ ữ ệ ượ ơ ế ấ  
thu n d n đ n m c trích kh u hao TSCĐ theo k  toán th p h n kh u hao đ c kh uậ ẫ ế ứ ấ ế ấ ơ ấ ượ ấ  
tr  vào l i nhu n tính thu .ừ ợ ậ ế

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 347 - THU  THU NH P HOãN L I PH I TR  ả ế ậ ạ ả ả

Bên N :ợ

Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  gi m (đ c hoàn nh p) trong kỳ.ế ậ ạ ả ả ả ượ ậ

Bên Có:

Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c ghi nh n trong kỳ.ế ậ ạ ả ả ượ ậ

S  d  bên Có:ố ư

Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  còn l i cu i kỳ.ế ậ ạ ả ả ạ ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

Cu i năm, k  toán căn c  "B ng xác đ nh thu  thu nh p hoãn l i ph i tr " đố ế ứ ả ị ế ậ ạ ả ả ể 
ghi nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh t  các giao d ch trong năm vào chiậ ế ậ ạ ả ả ừ ị  
phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i:ế ậ ệ ạ

1. N u s  thu  thu nh p hoãn l i  ph i tr  phát sinh trong năm l n h n sế ố ế ậ ạ ả ả ớ ơ ố 
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm, k  toán ch  ghi nh nế ậ ạ ả ả ượ ậ ế ỉ ậ  
b  sung s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  là s  chênh l ch gi a s  thu  thu nh pổ ố ế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ố ế ậ  
hoãn l i ph i tr  phát sinh l n h n s  đ c hoàn nh p trong năm, ghi:ạ ả ả ớ ơ ố ượ ậ

N  TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iợ ế ậ ệ ạ

Có TK 347 - Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr .ế ậ ạ ả ả

2. N u s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh trong năm nh  h n s  thuế ố ế ậ ạ ả ả ỏ ơ ố ế 
thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm, k  toán ch  ghi gi m (hoànậ ạ ả ả ượ ậ ế ỉ ả  
nh p) s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  là s  chênh l ch gi a s  thu  thu nh p hoãnậ ố ế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ố ế ậ  
l i ph i tr  phát sinh nh  h n s  đ c hoàn nh p trong năm, ghi:ạ ả ả ỏ ơ ố ượ ậ

N  TK 347 - Thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i ph i trợ ế ậ ệ ạ ả ả

Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i.ế ậ ệ ạ

TàI KHO N 351ả
QU  D  PHòNG TR  C P M T VI C LàM ỹ ự ợ ấ ấ ệ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình trích l p và s  d ng qu  d  phòng trả ể ả ậ ử ụ ỹ ự ợ 
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c p m t vi c làmấ ấ ệ  c a doanh nghi p.ủ ệ

H CH TOáN TàI KHO N NàY c N TÔN TR NG ạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm c a doanh nghi p dùng đ  chi tr  c pỹ ự ợ ấ ấ ệ ủ ệ ể ợ ấ  
thôi vi c, m t vi c làm, đào t o l i ngh  cho ng i lao đ ng t i doanh nghi p theoệ ấ ệ ạ ạ ề ườ ộ ạ ệ  
quy đ nh hi n hành.ị ệ

2. Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm đ c trích l p và h ch toán vào chi phí qu nỹ ự ợ ấ ấ ệ ượ ậ ạ ả  
lý doanh nghi p trong kỳ c a doanh nghi p. Tr ng h p qu  d  phòng tr  c p m t vi cệ ủ ệ ườ ợ ỹ ự ợ ấ ấ ệ  
làm hàng năm không chi h t đ c chuy n s  d  sang năm sau. Tr ng h p quế ượ ể ố ư ườ ợ ỹ d  phòngự  
tr  c p m t vi c làm không đ  đ  chi tr  c p cho ng i lao đ ng thôi vi c, m t vi c làmợ ấ ấ ệ ủ ể ợ ấ ườ ộ ệ ấ ệ  
trong năm tài chính thì toàn b  ph n chênh l ch thi u đ c h ch toán vào chi phí qu n lýộ ầ ệ ế ượ ạ ả  
doanh nghi p trong kỳ.ệ

3. Th i đi m trích l p qu  d  phòng tr  c p m t vi c làmờ ể ậ ỹ ự ợ ấ ấ ệ  là th i đi m khóa sờ ể ổ 
k  toán đ  l p báo cáo tài chính năm. Tr ng h p doanh nghi p ph i l p báo cáo tàiế ể ậ ườ ợ ệ ả ậ  
chính gi a niên đ  (quý) thì có th  đi u ch nh qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm theoữ ộ ể ề ỉ ỹ ự ợ ấ ấ ệ  
quý khi l p báo cáo tài chính.ậ

k  c u Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 351 - QU  D  PHòNG TR  C P M T VI C LàM ả ỹ ự ợ ấ ấ ệ

Bên N :ợ

Chi tr  cho ng i lao đ ng thôi vi c, m t vi c làm t  qu  d  phòng tr  c p m tả ườ ộ ệ ấ ệ ừ ỹ ự ợ ấ ấ  
vi c làm.ệ

Bên Có:

Trích l p qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm.ậ ỹ ự ợ ấ ấ ệ

S  d  bên Có:ố ư

Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm ch a s  d ng.ỹ ự ợ ấ ấ ệ ư ử ụ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Trích l p qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm theo chính sách tài chính hi nậ ỹ ự ợ ấ ấ ệ ệ  
hành, ghi:

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ
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Có TK 351 - Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làmỹ ự ợ ấ ấ ệ .

2. Chi tr  tr  c p thôi vi c, m t vi c làm, chi đào t o l i ngh  cho ng i laoả ợ ấ ệ ấ ệ ạ ạ ề ườ  
đ ng theo ch  đ , ghi:ộ ế ộ

N  TK 351 - Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làmợ ỹ ự ợ ấ ấ ệ

Có các TK 111, 112,...

3. Tr ng h p qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm không đ  đ  chi tr  c p choườ ợ ỹ ự ợ ấ ấ ệ ủ ể ợ ấ  
ng i lao đ ng thôi vi c, m t vi c làm trong năm tài chính thì ph n chênh l ch thi uườ ộ ệ ấ ệ ầ ệ ế  
đ c h ch toán vào chi phí qu n lý doanh nghi p trong kỳ, ghi:ượ ạ ả ệ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có các TK 111, 112,...

4. Cu i niên đ  k  toán sau, doanh nghi p tính, xác đ nh s  d  phòng tr  c pố ộ ế ệ ị ố ự ợ ấ  
m t vi c làm c n ph i l p. Tr ng h p s  d  phòng trấ ệ ầ ả ậ ườ ợ ố ự ợ c p m t vi c làm ph i l pấ ấ ệ ả ậ  
năm nay l n h n s  dớ ơ ố ự phòng tr  c p m t vi c làm ch a s  d ng h t đang ghi trên sợ ấ ấ ệ ư ử ụ ế ổ 
k  toán thì s  chênh l ch thi u, ghi:ế ố ệ ế

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 351 - Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm.ỹ ự ợ ấ ấ ệ

TàI KHO N 352ả
D  PHòNG PH I TRự ả ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n d  phòng ph i tr  hi n có, tình hìnhả ể ả ả ự ả ả ệ  
trích l p và s  d ng d  phòng ph i tr  c a doanh nghi p.ậ ử ự ự ả ả ủ ệ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. M t kho n d  phòng ph i tr  ch  đ c ghi nh n khi tho  mãn các đi u ki nộ ả ự ả ả ỉ ượ ậ ả ề ệ  
sau:
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- Doanh nghi p có nghĩa v  n  hi n t i (nghĩa v  pháp lý ho c nghĩa v  liênệ ụ ợ ệ ạ ụ ặ ụ  
đ i) do k t qu  t  m t s  ki n đã x y ra;ớ ế ả ừ ộ ự ệ ả

- S  gi m sút v  nh ng l i ích kinh t  có th  x y ra d n đ n vi c yêu c u ph iự ả ề ữ ợ ế ể ả ẫ ế ệ ầ ả  
thanh toán nghĩa v  n ; vàụ ợ

- Đ a ra đ c m t c tính đáng tin c y v  giá tr  c a nghĩa v  n  đó.ư ượ ộ ướ ậ ề ị ủ ụ ợ

2. Giá tr  đ c ghi nh n c a m t kho n d  phòng ph i tr  là giá tr  đ c cị ượ ậ ủ ộ ả ự ả ả ị ượ ướ  
tính h p lý nh t v  kho n ti n s  ph i chi đ  thanh toán nghĩa v  n  hi n t i t i ngàyợ ấ ề ả ề ẽ ả ể ụ ợ ệ ạ ạ  
k t thúc kỳ k  toán năm ho c t i ngày k t thúc kỳ k  toán gi a niên đế ế ặ ạ ế ế ữ ộ.

3. Kho n d  phòng ph i tr  đ c l p m i năm m t l n vào cu i niên đ  kả ự ả ả ượ ậ ỗ ộ ầ ố ộ ế 
toán. Tr ng h p đ n v  có l p báo cáo tài chính gi a niên đ  thì đ c l p d  phòngườ ợ ơ ị ậ ữ ộ ượ ậ ự  
ph i tr  vào cu i kỳ k  toán gi a niên đ . Tr ng h p s  d  phòng ả ả ố ế ữ ộ ườ ợ ố ự  ph i tr  c n l pả ả ầ ậ  

 kỳ k  toán này l n h n s  d  phòng ph i tr  đã l p  kỳ k  toán tr c ch a sở ế ớ ơ ố ự ả ả ậ ở ế ướ ư ử 
d ng h t thì s  chênh l ch đ c ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh c a kỳ kụ ế ố ệ ượ ậ ả ấ ủ ế 
toán đó. Tr ng h p s  dườ ợ ố ự phòng ph i tr  l p  kỳ k  toán này nh  h n s  d  phòngả ả ậ ở ế ỏ ơ ố ự  
ph i tr  đã l p  kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t thì s  chênh l ch ph i đ c hoànả ả ậ ở ế ướ ư ử ụ ế ố ệ ả ượ  
nh p ghi gi m chi phí s n xu t, kinh doanh c a kỳ k  toán đó.ậ ả ả ấ ủ ế

Đ i v i d  phòng ph iố ớ ự ả  tr  vả ề b o hànhả  công trình xây l p đ c l p cho t ngắ ượ ậ ừ  
công trình xây l p và đ c l p vào cu i kỳ k  toánắ ượ ậ ố ế  năm ho c cu i kỳ k  toán gi a niênặ ố ế ữ  
đ . Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p đã l p l n h nộ ườ ợ ố ự ả ả ề ả ắ ậ ớ ơ  
chi phí th c t  phát sinh thì s  chênh l ch đ c hoàn nh p ghi vào TK 711 "Thu nh pự ế ố ệ ượ ậ ậ  
khác".

4.  Ch  nh ng kho nỉ ữ ả  chi phí liên quan đ n kho n dế ả ự phòng ph i tr  đã l p banả ả ậ  
đ uầ  m i đ c bùớ ượ  đ p b ng kho n d  phòngắ ằ ả ự  ph i tr  đó.ả ả

5. Không đ c ghi nh n kho n dượ ậ ả ự phòng cho các kho nả  l  ho t đ ng trongỗ ạ ộ  
t ng lai, tr  khi chúng liên quan đ n m t h p đ ng có r i ro l n và tho  mãn đi uươ ừ ế ộ ợ ồ ủ ớ ả ề  
ki n ghi nh n kho n d  phòng.ệ ậ ả ự

6. N u doanh nghi p có h p đ ng có r i ro l n, thì nghĩa v  n  hi n t i theoế ệ ợ ồ ủ ớ ụ ợ ệ ạ  
h p đ ng ph i đ c ghi nh n và đánh giá nh  m t kho n d  phòng và kho n dợ ồ ả ượ ậ ư ộ ả ự ả ự 
phòng đ c l p riêng bi t cho t ng h p đ ng có r i ro l n.ượ ậ ệ ừ ợ ồ ủ ớ

7. M t kho n d  phòng cho các kho n chi phí tái c  c u doanh nghi p ch  đ cộ ả ự ả ơ ấ ệ ỉ ượ  
ghi nh n khi có đ  các đi u ki n ghi nh n đ i v i các kho n d  phòng theo quy đ nhậ ủ ề ệ ậ ố ớ ả ự ị  
t i đo n 11 Chu n m c k  toán s  18 “Các kho n d  phòng, tài s n và n  ti m tàng”.ạ ạ ẩ ự ế ố ả ự ả ợ ề

8. Khi ti n hành tái c  c u doanh nghi p thì nghĩa v  liên đ i ch  phát sinh khiế ơ ấ ệ ụ ớ ỉ  
doanh nghi p:ệ

a) Có k  ho ch chính th c c  th  đ  xác đ nh rõ vi c tái c  c u doanh nghi p,ế ạ ứ ụ ể ể ị ệ ơ ấ ệ  
trong đó ph i có ít nh t 5 n i dung sau:ả ấ ộ

- Toàn b  ho c m t ph n c a vi c kinh doanh có liên quan;ộ ặ ộ ầ ủ ệ
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- Các v  trí quan tr ng b  nh h ng;ị ọ ị ả ưở

- V  trí, nhi m v  và s  l ng nhân viên c tính s  đ c nh n b i th ng khiị ệ ụ ố ượ ướ ẽ ượ ậ ồ ườ  
h  bu c ph i thôi vi c;ọ ộ ả ệ

- Các kho n chi phí s  ph i chi tr ; vàả ẽ ả ả

- Khi k  ho ch đ c th c hi n.ế ạ ượ ự ệ

b) Đ a ra đ c m t d  tính ch c ch n v  nh ng ch  th  b  nh h ng và ti nư ượ ộ ự ắ ắ ề ữ ủ ể ị ả ưở ế  
hành quá trình tái c  c u b ng vi c b t đ u th c hi n k  ho ch đó ho c thông báoơ ấ ằ ệ ắ ầ ự ệ ế ạ ặ  
nh ng v n đ  quan tr ng đ n nh ng ch  th  b  nh h ng c a vi c tái c  c u.ữ ấ ề ọ ế ữ ủ ể ị ả ưở ủ ệ ơ ấ

9. M t kho n d  phòng cho vi c tái c  c u ch  đ c d  tính cho nh ng chi phíộ ả ự ệ ơ ấ ỉ ượ ự ữ  
tr c ti p phát sinh t  ho t đ ng tái c  c u, đó là nh ng chi phí tho  mãn c  hai đi uự ế ừ ạ ộ ơ ấ ữ ả ả ề  
ki n:ệ

- C n ph i có cho ho t đ ng tái c  c u;ầ ả ạ ộ ơ ấ

- Không liên quan đ n các ho t đ ng th ng xuyên c a doanh nghi p.ế ạ ộ ườ ủ ệ

10. M t kho n d  phòng cho vi c tái c  c u không bao g m các chi phí nh :ộ ả ự ệ ơ ấ ồ ư

- Đào t o l i ho c thuyên chuy n nhân viên hi n có;ạ ạ ặ ể ệ

- Ti p th ;ế ị

- Đ u t  vào nh ng h  th ng m i và các m ng l i phân ph i.ầ ư ữ ệ ố ớ ạ ướ ố

11. Các kho n d  phòng ph i tr  th ng bao g m:ả ự ả ả ườ ồ

- D  phòng ph i tr  tái c  c u doanh nghi p;ự ả ả ơ ấ ệ

- D  phòng ph i tr  b o hành s n ph m;ự ả ả ả ả ẩ

- D  phòng ph i tr  đ i v i h p đ ng có r i ro l n mà trong đó nh ng chi phíự ả ả ố ớ ợ ồ ủ ớ ữ  
b t bu c ph i tr  cho các nghĩa v  liên quan đ n h p đ ng v t quá nh ng l i íchắ ộ ả ả ụ ế ợ ồ ượ ữ ợ  
kinh t  d  tính thu đ c t  h p đ ng đó;ế ự ượ ừ ợ ồ

- D  phòng ph i tr  khác.ự ả ả

12. Khi l p d  phòng ph i tr , doanh nghi p đ c ghi nh n vào chi phí qu nậ ự ả ả ệ ượ ậ ả  
lý doanh nghi p, riêng đ i v i kho n d  phòng ph i tr  v  b o hành s n ph m, hàngệ ố ớ ả ự ả ả ề ả ả ẩ  
hoá đ c ghi nh n vào chi phí bán hàng, kho n d  phòng ph i tr  v  chi phí b oượ ậ ả ự ả ả ề ả  
hành công trình xây l p đ c ghi nh n vào chi phí s n xu t chung.ắ ượ ậ ả ấ

K T C U Và N i DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 352 - D  PHòNG PH I TRả ự ả ả

Bên N :ợ

- Ghi gi m d  phòng ph i tr  khi phát sinh kho n chi phí liên quan đ n kho nả ự ả ả ả ế ả  
d  phòng đã đ c l p ban đ u;ự ượ ậ ầ
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- Ghi gi m (hoàn nh p) d  phòng ph i tr  khi doanh nghi p ch c ch n khôngả ậ ự ả ả ệ ắ ắ  
còn ph i ch u s  gi m sút v  kinh t  đã không ph i chi tr  cho nghĩa v  n ;ả ị ự ả ề ế ả ả ụ ợ

- Ghi gi m d  phòng ph i tr  v  s  chênh l ch gi a s  d  phòng ph i tr  ph iả ự ả ả ề ố ệ ữ ố ự ả ả ả  
l p năm nay nh  h n s  d  phòng ph i tr  đã l p năm tr c ch a s  d ng h t.ậ ỏ ơ ố ự ả ả ậ ướ ư ử ụ ế

Bên Có:

Ph n ánh s  d  phòng ph i tr  trích l p tính vào chi phí.ả ố ự ả ả ậ

S  d  bên Có:ố ư

Ph n ánh s  d  phòng ph i tr  hi n có cu i kỳ.ả ố ự ả ả ệ ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  nghi p V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi trích l p d  phòng cho các kho n chi phí tái c  c u doanh nghi p, ghi:ậ ự ả ơ ấ ệ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ợ ả ệ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

2. N u doanh nghi p có h p đ ng có r i ro l n mà trong đó nh ng chi phí b tế ệ ợ ồ ủ ớ ữ ắ  
bu c ph i tr  cho các nghĩa v  liên quan đ n h p đ ng v t quá nh ng l i ích kinh tộ ả ả ụ ế ợ ồ ượ ữ ợ ế 
d  tính thu đ c t  h p đ ng đó. Các chi phí b t bu c ph i tr  theo các đi u kho nự ượ ừ ợ ồ ắ ộ ả ả ề ả  
c a h p đ ng nh  kho n b i th ng ho c đ n bù do vi c không th c hi n đ c h pủ ợ ồ ư ả ồ ườ ặ ề ệ ự ệ ượ ợ  
đ ng, khi xác đ nh ch c ch n m t kho n d  phòng ph i tr  c n l p cho m t h p đ ngồ ị ắ ắ ộ ả ự ả ả ầ ậ ộ ợ ồ  
có r i ro l n, ghi:ủ ớ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ợ ả ệ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

3. Tr ng h p doanh nghi p bán hàng cho khách hàng có kèm theo gi y b o hànhườ ợ ệ ấ ả  
s a ch a cho các kho n h ng hóc do l i s n xu t đ c phát hi n trong th i gian b oử ữ ả ỏ ỗ ả ấ ượ ệ ờ ả  
hành s n ph m, hàng hoá, doanh nghi p ph i xác đ nh cho t ng m c chi phí s a ch aả ẩ ệ ả ị ừ ứ ử ữ  
cho toàn b  nghĩa v  b o hành. Khi xác đ nh s  d  phòng ph i tr  c n l p v  chi phíộ ụ ả ị ố ự ả ả ầ ậ ề  
s a ch a, b o hành s n ph m đã bán, ghi:ử ữ ả ả ẩ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

Có TK 352 - D  phòng ph i trự ả ả

Khi xác đ nh s  d  phòng ph i tr  v  chi phí b o hành công trình xây l p, ghi:ị ố ự ả ả ề ả ắ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

4. Khi xác đ nh s  d  phòng ph i tr  khác c n l p tính vào chi phí qu n lý doanhị ố ự ả ả ầ ậ ả  
nghi p, ghi:ệ
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N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ợ ả ệ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

5. Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan đ n kho n d  phòng ph i tr  đã l pả ế ả ự ả ả ậ  
ban đ u:ầ

5.1. Khi phát sinh các kho n chi phí b ng ti n, ghi:ả ằ ề

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có các TK 111, 112, 331,...

5.2. Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan đ n kho n d  phòng ph i tr  vả ế ả ự ả ả ề 
b o hành s n ph m, công trình xây l p đã l p ban đ u, nh  chi phí nguyên v t li u,ả ả ẩ ắ ậ ầ ư ậ ệ  
chi phí nhân công tr c ti p, chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí d ch v  mua ngoài...,ự ế ấ ị ụ

a) Tr ng h p không có b  ph n đ c l p v  b o hành s n ph m, hàng hoá,ườ ợ ộ ậ ộ ậ ề ả ả ẩ  
công trình xây l p:ắ

- Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan đ n vi c b o hành s n ph m, hàngả ế ệ ả ả ẩ  
hoá, công trình xây l p, ghi:ắ

N  các TK 621, 622, 627,...ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

- Cu i kỳ, k t chuy n chi phí b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l pố ế ể ả ả ẩ ắ  
th c t  phát sinh trong kỳ, ghi:ự ế

N  TK 154 - Chi phí SXKD d  dangợ ở

Có các TK 621, 622, 627,...

Khi s a ch a b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p hoàn thành bànử ữ ả ả ẩ ắ  
giao cho khách hàng, ghi:

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (Ph n d  phòng ph i tr  v  b o hành s n ph m,ợ ầ ự ả ả ề ả ả ẩ  
hàng hoá còn thi u)ế

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

b) Tr ng h p có b  ph n đ c l p v  b o hành s n ph m, hàng hoá, công trìnhườ ợ ộ ậ ộ ậ ề ả ả ẩ  
xây l p, s  ti n ph i tr  cho b  ph n b o hành v  chi phí b o hành s n ph m, hàngắ ố ề ả ả ộ ậ ả ề ả ả ẩ  
hoá, công trình xây l p hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi: ắ

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (Chênh l ch nh  h n gi a d  phòng ph i tr  vợ ệ ỏ ơ ữ ự ả ả ề 
b o hành s n ph m, hàng hoá so v i chi phí th c t  v  b o hành)ả ả ẩ ớ ự ế ề ả
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Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

6. Cu i kỳ k  toán năm ho c cu i kỳ k  toán gi a niên đ  (sau đây g i t t chungố ế ặ ố ế ữ ộ ọ ắ  
là kỳ k  toán), doanh nghi p ph i tính, xác đ nh s  d  phòng ph i tr  c n l p  cu iế ệ ả ị ố ự ả ả ầ ậ ở ố  
kỳ k  toán.ế

- Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  c n l p  kỳ k  toán này l n h n s  dườ ợ ố ự ả ả ầ ậ ở ế ớ ơ ố ự 
phòng ph i tr  đã l p  kỳ k  toán tr c nh ng ch a s  d ng h t thì s  chênh l chả ả ậ ở ế ướ ư ư ử ụ ế ố ệ  
h ch toán vào chi phí, ghi:ạ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ợ ả ệ

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (Đ i v i d  phòng ph i tr  v  b o hành s nợ ố ớ ự ả ả ề ả ả  
ph m, hàng hoá)ẩ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

- Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  c n l p  kỳ k  toán này nh  h n s  dườ ợ ố ự ả ả ầ ậ ở ế ỏ ơ ố ự 
phòng ph i tr  đã l p  kỳ k  toán tr c nh ng ch a s  d ng h t thì s  chênh l chả ả ậ ở ế ướ ư ư ử ụ ế ố ệ  
hoàn nh p ghi gi m chi phí, ghi:ậ ả

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ả ệ

Có TK 641 - Chi phí bán hàng (đ i v i d  phòng ph i tr  v  b o hành s nố ớ ự ả ả ề ả ả  
ph m, hàng hoá).ẩ

- Cu i kỳ k  toán gi a niên đ  ho c cu i kỳ k  toán năm, khi xác đ nh s  d  phòngố ế ữ ộ ặ ố ế ị ố ự  
ph i tr  v  b o hành công trình xây l p c n l p cho t ng công trình, ghi:ả ả ề ả ắ ầ ậ ừ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

7. H t th i h n b o hành công trình xây l p, n u công trình không ph i b o hànhế ờ ạ ả ắ ế ả ả  
ho c s  d  phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p l n h n chi phí th c t  phátặ ố ự ả ả ề ả ắ ớ ơ ự ế  
sinh thì s  chênh l ch ph i hoàn nh p, ghi:ố ệ ả ậ

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

8. Trong m t s  tr ng h p, doanh nghi p có th  tìm ki m m t bên th  3 độ ố ườ ợ ệ ể ế ộ ứ ể 
thanh toán m t ph n hay toàn b  chi phí cho kho n d  phòng (Ví d , thông qua các h pộ ầ ộ ả ự ụ ợ  
đ ng b o hi m, các kho n b i th ng ho c các gi y b o hành c a nhà cung c p), bênồ ả ể ả ồ ườ ặ ấ ả ủ ấ  
th  3 có th  hoàn tr  l i nh ng gì mà doanh nghi p đã thanh toán. Khi doanh nghi pứ ể ả ạ ữ ệ ệ  
nh n đ c kho n b i hoàn c a m t bên th  3 đ  thanh toán m t ph n hay toàn b  chiậ ượ ả ồ ủ ộ ứ ể ộ ầ ộ  
phí cho kho n d  phòng, k  toán ghi: ả ự ế

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ
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LO I TàI KHO N 4ạ ả
NGU N V N CH  S  H uồ ố ủ ở ữ

Lo i tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình tăng, gi m các lo iạ ả ể ả ố ệ ả ạ  
ngu n v n thu c s  h u c a ch  doanh nghi p, c a các thành viên góp v n trong côngồ ố ộ ở ữ ủ ủ ệ ủ ố  
ty liên doanh, công ty TNHH, doanh nghi p t  nhân, công ty h p danh ho c các cệ ư ợ ặ ổ 
đông trong công ty c  ph n,...ổ ầ

Ngu n v n ch  s  h u là s  v n c a các ch  s  h u mà doanh nghi p khôngồ ố ủ ở ữ ố ố ủ ủ ở ữ ệ  
ph i cam k t thanh toán. Ngu n v n ch  s  h u do ch  doanh nghi p và các nhà đ uả ế ồ ố ủ ở ữ ủ ệ ầ  
t  góp v n ho c hình thành t  k t qu  kinh doanh, do đó ngu n v n ch  s  h u khôngư ố ặ ừ ế ả ồ ố ủ ở ữ  
ph i là m t kho n n .ả ộ ả ợ

M t doanh nghi p có th  có m t ho c nhi u ch  s  h u v n. Đ i v i công tyộ ệ ể ộ ặ ề ủ ở ữ ố ố ớ  
Nhà n c, v n ho t đ ng do Nhà n c giao ho c đ u t  nên Nhà n c là ch  s  h uướ ố ạ ộ ướ ặ ầ ư ướ ủ ở ữ  
v n. Đ i v i doanh nghi p liên doanh, công ty TNHH, công ty h p danh thì ch  s  h uố ố ớ ệ ợ ủ ở ữ  
v n là các thành viên tham gia góp v n ho c các t  ch c, cá nhân tham gia hùn v n.ố ố ặ ổ ứ ố  
Đ i v i các công ty c  ph n thì ch  s  h u v n là các c  đông. Đ i v i các doanhố ớ ổ ầ ủ ở ữ ố ổ ố ớ  
nghi p t  nhân, ch  s  h u v n là cá nhân ho c ch  h  gia đình.ệ ư ủ ở ữ ố ặ ủ ộ

Ngu n v n ch  s  h u bao g m:ồ ố ủ ở ữ ồ

- V n đóng góp c a các nhà đ u t  đ  thành l p m i ho c m  r ng doanhố ủ ầ ư ể ậ ớ ặ ở ộ  
nghi p. Ch  s  h u v n c a doanh nghi p có th  là Nhà n c, cá nhân ho c các tệ ủ ở ữ ố ủ ệ ể ướ ặ ổ 
ch c tham gia góp v n, các c  đông mua và n m gi  c  phi u;ứ ố ổ ắ ữ ổ ế

- Các kho n th ng d  v n c  ph n do phát hành c  phi u cao h n ho c th pả ặ ư ố ổ ầ ổ ế ơ ặ ấ  
h n m nh giá;ơ ệ

- Các kho n nh n bi u, t ng, tài tr  (n u đ c ghi tăng v n ch  s  h u);ả ậ ế ặ ợ ế ượ ố ủ ở ữ

- V n đ c b  sung t  k t qu  s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p theo quyố ượ ổ ừ ế ả ả ấ ủ ệ  
đ nh c a chính sách tài chính ho c quy t đ nh c a các ch  s  h u v n, c a H i đ ngị ủ ặ ế ị ủ ủ ở ữ ố ủ ộ ồ  
qu n tr ,...ả ị
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- Các kho n chênh l ch do đánh giá l i tài s n, chênh l ch t  giá h i đoái phátả ệ ạ ả ệ ỷ ố  
sinh trong quá trình đ u t  xây d ng c  b n, và các qu  hình thành t  l i nhu n sauầ ư ự ơ ả ỹ ừ ợ ậ  
thu  (Qu  đ u t  phát tri n, qu  d  phòng tài chính, các qu  khác thu c v n ch  sế ỹ ầ ư ể ỹ ự ỹ ộ ố ủ ở 
h u, l i nhu n ch a phân ph i, ngu n v n đ u t  XDCB,...); ữ ợ ậ ư ố ồ ố ầ ư

- Giá tr  c  phi u qu  làm gi m ngu n v n ch  s  h u.ị ổ ế ỹ ả ồ ố ủ ở ữ

H CH TOáN TàI KHO N LO I NàY C N TÔN TR NG ạ ả ạ ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Các doanh nghi p có quy n ch  đ ng s  d ng các lo i ngu n v n và các quệ ề ủ ộ ử ụ ạ ồ ố ỹ 
hi n có theo chính sách tài chính hi n hành, nh ng v i nguyên t c ph i đ m b o h chệ ệ ư ớ ắ ả ả ả ạ  
toán rành m ch, rõ ràng t ng lo i ngu n v n, qu . Ph i theo dõi chi ti t theo t ngạ ừ ạ ồ ố ỹ ả ế ừ  
ngu n hình thành và theo t ng đ i t ng góp v n (T  ch c ho c cá nhân), t ng lo iồ ừ ố ượ ố ổ ứ ặ ừ ạ  
v n, qu .ố ỹ

Ngu n v n ch  s  h u c a ch  doanh nghi p th  hi n là m t ngu n hình thànhồ ố ủ ở ữ ủ ủ ệ ể ệ ộ ồ  
c a tài s n thu n hi n có  doanh nghi p, nh ng không ph i cho m t tài s n c  thủ ả ầ ệ ở ệ ư ả ộ ả ụ ể 
mà là các tài s n nói chung.ả

2. Vi c chuy n d ch t  ngu n v n này sang ngu n v n khác ho c t  ch  s  h uệ ể ị ừ ồ ố ồ ố ặ ừ ủ ở ữ  
này sang ch  s  h u khác ph i theo đúng chính sách tài chính hi n hành và làm đ y đủ ở ữ ả ệ ầ ủ 
các th  t c c n thi t.ủ ụ ầ ế

3. Khi có s  thay đ i chính sách k  toán ho c phát hi n ra sai sót tr ng y u màự ổ ế ặ ệ ọ ế  
ph i áp d ng h i t , sau khi xác đ nh đ c nh h ng c a các kho n m c v n ch  sả ụ ồ ố ị ượ ả ưở ủ ả ụ ố ủ ở 
h u thì ph i đi u ch nh vào s  d  đ u năm c a các tài kho n v n ch   h u t ngữ ả ề ỉ ố ư ầ ủ ả ố ủ ở ữ ươ  

ng c a năm hi n t i.ứ ủ ệ ạ

4. Tr ng h p doanh nghi p b  gi i th  ho c phá s n, các ch  s  h u v n (Cácườ ợ ệ ị ả ể ặ ả ủ ở ữ ố  
t  ch c ho c cá nhân góp v n) ch  đ c nh n ph n giá tr  còn l i c a tài s n sau khiổ ứ ặ ố ỉ ượ ậ ầ ị ạ ủ ả  
đã thanh toán các khoán N  ph i tr .ợ ả ả

Lo i Tài kho n 4 - Ngu n v n ch  s  h u, có 12 tài kho n, chia thành 5ạ ả ồ ố ủ ở ữ ả  
nhóm: 

Nhóm Tài kho n 41 có 7 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 411 - Ngu n v n kinh doanh;ả ồ ố

- Tài kho n 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s n;ả ệ ạ ả

- Tài kho n 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái;ả ệ ỷ ố

- Tài kho n 414 - Qu  đ u t  phát tri n;ả ỹ ầ ư ể

- Tài kho n 415 - Qu  d  phòng tài chính;ả ỹ ự

- Tài kho n 418 - Các qu  khác thu c v n ch  s  h u;ả ỹ ộ ố ủ ở ữ

- Tài kho n 419 - C  phi u qu .ả ổ ế ỹ
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Nhóm Tài kho n 42 có 1 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 421 - L i nhu n ch a phân ph i.ả ợ ậ ư ố

Nhóm Tài kho n 43 có 1 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 431 - Qu  khen th ng, phúc l i.ả ỹ ưở ợ

Nhóm Tài kho n 44 có 1 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 441 - Ngu n v n đ u t  xây d ng c  b n.ả ồ ố ầ ư ự ơ ả

Nhóm Tài kho n 46 có 2 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p;ả ồ ự ệ

- Tài kho n 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ.ả ồ

TàI KHO N 411ả
NGU N V N KINH DOANHồ ố
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Tài kho n này dùng đ  ph n ánh ngu n v n kinh doanh hi n có và tình hìnhả ể ả ồ ố ệ  
tăng, gi m ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi p.ả ồ ố ủ ệ

Đ i v i công ty Nhà n c, ngu n v n kinh doanh g m: Ngu n v n kinh doanhố ớ ướ ồ ố ồ ồ ố  
đ c Nhà n c giao v n, đ c đi u đ ng t  các doanh nghi p trong n i b  T ngượ ướ ố ượ ề ộ ừ ệ ộ ộ ổ  
công ty, v n do công ty m  đ u t  vào công ty con, các kho n chênh l ch do đánh giáố ẹ ầ ư ả ệ  
l i tài s n (N u đ c ghi tăng, gi m ngu n v n kinh doanh), ho c đ c b  sung tạ ả ế ượ ả ồ ố ặ ượ ổ ừ 
các qu , đ c trích l p t  l i nhu n sau thu  c a ho t đ ng kinh doanh ho c đ c cácỹ ượ ậ ừ ợ ậ ế ủ ạ ộ ặ ượ  
t  ch c, cá nhân trong và ngoài n c vi n tr  không hoàn l i.ổ ứ ướ ệ ợ ạ

Đ i v i doanh nghi p liên doanh, ngu n v n kinh doanh đ c hình thành do cácố ớ ệ ồ ố ượ  
bên tham gia liên doanh góp v n và đ c b  sung t  l i nhu n sau thu .ố ượ ổ ừ ợ ậ ế

Đ i v i công ty c  ph n, ngu n v n kinh doanh đ c hình thành t  s  ti n màố ớ ổ ầ ồ ố ượ ừ ố ề  
các c  đông đã góp c  ph n, đã mua c  phi u, ho c đ c b  sung t  l i nhu n sauổ ổ ầ ổ ế ặ ượ ổ ừ ợ ậ  
thu  theo ngh  quy t c a Đ i h i c  đông c a doanh nghi p ho c theo quy đ nh trongế ị ế ủ ạ ộ ổ ủ ệ ặ ị  
Đi u l  ho t đ ng c a Công ty. Th ng d  v n c  ph n do bán c  phi u cao h nề ệ ạ ộ ủ ặ ư ố ổ ầ ổ ế ơ  
m nh giá.ệ

Đ i v i công ty TNHH và công ty h p danh, ngu n v n kinh doanh do cácố ớ ợ ồ ố  
thành viên góp v n, đ c b  sung t  l i nhu n sau thu  c a ho t đ ng kinh doanh.ố ượ ổ ừ ợ ậ ế ủ ạ ộ

Đ i v i  doanh nghi p t  nhân, ngu n v n kinh doanh bao g m v n do chố ớ ệ ư ồ ố ồ ố ủ 
doanh nghi p b  ra kinh doanh ho c b  sung t  l i nhu n sau thu  c a ho t đ ng kinhệ ỏ ặ ổ ừ ợ ậ ế ủ ạ ộ  
doanh.

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Các doanh nghi p h ch toán vào TK 411 "Ngu n v n kinh doanh" theo s  v nệ ạ ồ ố ố ố  
th c t  đã góp b ng ti n, b ng tài s n khi m i thành l p, ho c huy đ ng thêm v n đự ế ằ ề ằ ả ớ ậ ặ ộ ố ể 
m  r ng quy mô ho t đ ng c a doanh nghi p.ở ộ ạ ộ ủ ệ

2. Doanh nghi p ph i t  ch c h ch toán chi ti t ngu n v n kinh doanh theo t ngệ ả ổ ứ ạ ế ồ ố ừ  
ngu n hình thành v n. Trong đó c n theo dõi chi ti t cho t ng t  ch c, t ng cá nhânồ ố ầ ế ừ ổ ứ ừ  
tham gia góp v n.ố

a) Đ i v i công ty Nhà n c thì ngu n v n kinh doanh có th  đ c h ch toánố ớ ướ ồ ố ể ượ ạ  
chi ti t nh  sau:ế ư

- V n đ u t  c a ch  s  h u: Là ngu n v n Ngân sách Nhà n c giao (K  cố ầ ư ủ ủ ở ữ ồ ố ướ ể ả 
ngu n v n có ngu n g c t  Ngân sách Nhà n c, nh : Chênh l ch do đánh giá l i tàiồ ố ồ ố ừ ướ ư ệ ạ  
s n...);ả

- Ngu n v n b  sung t  l i nhu n sau thu  c a doanh nghi p ho c đ c t ng,ồ ố ổ ừ ợ ậ ế ủ ệ ặ ượ ặ  
bi u, vi n tr ...ế ệ ợ

b) Đ i v i doanh nghi p liên doanh, công ty TNHH, công ty h p danh thì ngu nố ớ ệ ợ ồ  
v n kinh doanh đ c h ch toán chi ti t nh  sau:ố ượ ạ ế ư

- V n đ u t  c a ch  s  h u: Là kho n v n góp c a các thành viên góp v n; ố ầ ư ủ ủ ở ữ ả ố ủ ố
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- V n khác: Là ngu n v n đ c b  sung t  l i nhu n sau thu  ho c đ c t ngố ồ ố ượ ổ ừ ợ ậ ế ặ ượ ặ  
bi u, vi n tr .ế ệ ợ

c) Đ i v i công ty c  ph n thì ngu n v n kinh doanh đ c h ch toán chi ti tố ớ ổ ầ ồ ố ượ ạ ế  
nh  sau:ư

- V n đ u t  c a ch  s  h u: Là kho n ti n ho c tài s n do các c  đông góp cố ầ ư ủ ủ ở ữ ả ề ặ ả ổ ổ 
ph n tính theo m nh giá c a c  phi u đã phát hành;ầ ệ ủ ổ ế

- Th ng d  v n c  ph n: Là s  chênh l ch gi a m nh giá và giá phát hành cặ ư ố ổ ầ ố ệ ữ ệ ổ 
phi u;ế

- V n khác: Là s  v n b  sung t  l i nhu n sau thu  ho c đ c t ng, bi u,ố ố ố ổ ừ ợ ậ ế ặ ượ ặ ế  
vi n tr , nh ng ch a tính cho t ng c  đông.ệ ợ ư ư ừ ổ

3. Đ i v i doanh nghi p liên doanh ph i t  ch c h ch toán chi ti t ngu n v nố ớ ệ ả ổ ứ ạ ế ồ ố  
kinh doanh theo t ng bên góp v n. Trong đó ph i chi ti t theo t ng l n góp v n, m cừ ố ả ế ừ ầ ố ứ  
v n góp, lo i v n góp, nh : V n góp ban đ u, v n đ c b  sung t  k t qu  ho tố ạ ố ư ố ầ ố ượ ổ ừ ế ả ạ  
đ ng kinh doanh.ộ

4. Ch  ghi gi m v n kinh doanh khi doanh nghi p n p tr  v n cho Ngân sáchỉ ả ố ệ ộ ả ố  
Nhà n c, b  đi u đ ng v n cho doanh nghi p khác trong n i b  T ng công ty, tr  l iướ ị ề ộ ố ệ ộ ộ ổ ả ạ  
v n cho các c  đông ho c các bên góp v n liên doanh ho c gi i th , thanh lý doanhố ổ ặ ố ặ ả ể  
nghi p, ho c x  lý bù l  kinh doanh theo quy t đ nh c a Đ i h i c  đông.ệ ặ ử ỗ ế ị ủ ạ ộ ổ

5. Tr ng h p nh n v n góp liên doanh, v n góp c  ph n c a các c  đông b ngườ ợ ậ ố ố ổ ầ ủ ổ ằ  
ngo i t  thì đ c quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá giao d ch th c tạ ệ ượ ổ ạ ệ ồ ệ ỷ ị ự ế 
ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  trên Ngân hàng do ngân hàngặ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh. Trong quá trình ho t đ ng, khôngướ ệ ố ạ ờ ể ạ ộ  
đ c đánh giá l i s  d  Có Tài kho n 411 "Ngu n v n kinh doanh" có g c ngo i t .ượ ạ ố ư ả ồ ố ố ạ ệ

6. Tr ng h p nh n v n góp c a các t  ch c, cá nhân góp v n b ng tài s n ph iườ ợ ậ ố ủ ổ ứ ố ằ ả ả  
ph n ánh tăng ngu n v n kinh doanh theo giá đánh giá l i c a tài s n đ c các bên gópả ồ ố ạ ủ ả ượ  
v n ch p nh n.ố ấ ậ

7. Đ i v i công ty c  ph n, v n góp c  ph n c a các c  đông đ c ghi theo giáố ớ ổ ầ ố ổ ầ ủ ổ ượ  
th c t  phát hành c  phi u, nh ng đ c ph n ánh chi ti t theo hai ch  tiêu riêng: V nự ế ổ ế ư ượ ả ế ỉ ố  
đ u t  c a ch  s  h u và th ng d  v n c  ph n. V n đ u t  c a ch  s  h u đ cầ ư ủ ủ ở ữ ặ ư ố ổ ầ ố ầ ư ủ ủ ở ữ ượ  
ph n ánh theo m nh giá c a c  phi u. Th ng d  v n c  ph n ph n ánh kho n chênhả ệ ủ ổ ế ặ ư ố ổ ầ ả ả  
l ch tăng gi a s  ti n th c t  thu đ c so v i m nh giá khi phát hành l n đ u, ho cệ ữ ố ề ự ế ượ ớ ệ ầ ầ ặ  
phát hành b  sung c  phi u và chênh l ch tăng, gi m gi a s  ti n th c t  thu đ c soổ ổ ế ệ ả ữ ố ề ự ế ượ  
v i giá mua l i c  phi u khi tái phát hành c  phi u qu .ớ ạ ổ ế ổ ế ỹ

Riêng tr ng h p mua l i c  phi u đ  hu  b  ngay t i ngày mua thì giá tr  cườ ợ ạ ổ ế ể ỷ ỏ ạ ị ổ 
phi u đ c ghi gi m ngu n v n kinh doanh t i ngày mua là giá th c t  mua l i vàế ượ ả ồ ố ạ ự ế ạ  
cũng ph i ghi gi m ngu n v n kinh doanh chi ti t theo m nh giá và ph n th ng dả ả ồ ố ế ệ ầ ặ ư 
v n c  ph n c a c  phi u mua l i.ố ổ ầ ủ ổ ế ạ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
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TàI KHO N 411 - NGU N V N KINH DOANHả ồ ố

Bên N :ợ

Ngu n v n kinh doanh gi m do:ồ ố ả

- Hoàn tr  v n góp cho các ch  s  h u v n;ả ố ủ ở ữ ố

- Gi i th , thanh lý doanh nghi p;ả ể ệ

- Bù l  kinh doanh theo quy t đ nh c a Đ i h i c  đông (Đ i v i công ty cỗ ế ị ủ ạ ộ ổ ố ớ ổ 
ph n) ầ

- Mua l i c  phi u đ  hu  b  (Đ i v i công ty c  ph n).ạ ổ ế ể ỷ ỏ ố ớ ổ ầ

Bên Có:

Ngu n v n kinh doanh tăng do:ồ ố

- Các ch  s  h u đ u t  v n (Góp v n ban đ u và góp v n b  sung); ủ ở ữ ầ ư ố ố ầ ố ổ

- B  sung v n t  l i nhu n kinh doanh;ổ ố ừ ợ ậ

- Phát hành c  phi u cao h n m nh giá;ổ ế ơ ệ

- Giá tr  quà t ng, bi u, tài tr  (Sau khi tr  các kho n thu  ph i n p) làm tăngị ặ ế ợ ừ ả ế ả ộ  
ngu n v n kinh doanh.ồ ố

S  d  bên Có:ố ư

Ngu n v n kinh doanh hi n có c a doanh nghi p.ồ ố ệ ủ ệ

Tài kho n 411 - Ngu n v n kinh doanh, có 3 tài kho n c p 2: ả ồ ố ả ấ

- TK 4111 - V n đ u t  c a ch  s  h u:ố ầ ư ủ ủ ở ữ  Tài kho n này ph n ánh kho n v nả ả ả ố  
th c đã đ u t  c a ch  s  h u theo Đi u l  công ty c a các ch  s  h u v n. Đ i v iự ầ ư ủ ủ ở ữ ề ệ ủ ủ ở ữ ố ố ớ  
các công ty c  ph n thì v n góp t  phát hành c  phi u đ c ghi vào tài kho n này theoổ ầ ố ừ ổ ế ượ ả  
m nh giá.ệ

- TK 4112 - Th ng d  v n c  ph n:ặ ư ố ổ ầ  Tài kho n này ph n ánh ph n chênh l chả ả ầ ệ  
tăng do phát hành c  phi u cao h n m nh giá và chênh l ch tăng, gi m so v i giá muaổ ế ơ ệ ệ ả ớ  
l i khi tái phát hành c  phi u qu  đ i v i các công ty c  ph n).ạ ổ ế ỹ ố ớ ổ ầ

- TK 4118 - V n khác:ố  Tài kho n này ph n ánh s  v n kinh doanh đ c hìnhả ả ố ố ượ  
thành do b  sung t  k t qu  ho t đ ng kinh doanh ho c do đ c t ng, bi u, tài tr ,ổ ừ ế ả ạ ộ ặ ượ ặ ế ợ  
đánh giá l i tài s n (N u các kho n này đ c phép ghi tăng, gi m ngu n v n kinhạ ả ế ả ượ ả ồ ố  
doanh).

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi th c nh n v n góp, v n đ u t  c a các ch  s  h u, ghi:ự ậ ố ố ầ ư ủ ủ ở ữ
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N  các TK 111, 112,...ợ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4111).ồ ố

2. Khi nh n đ c ti n mua c  phi u c a các c  đông v i giá phát hành theoậ ượ ề ổ ế ủ ổ ớ  
m nh giá c  phi u, ghi:ệ ổ ế

N  các TK 111, 112 (M nh giá)ợ ệ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4111) (M nh giá).ồ ố ệ

3. Khi nh n đ c ti n mua c  phi u c a các c  đông v i giá phát hành cao h nậ ượ ề ổ ế ủ ổ ớ ơ  
m nh giá c  phi u, ghi:ệ ổ ế

N  các TK 111, 112 (Giá phát hành)ợ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (TK 4111) (M nh giá) và TK 4112ồ ố ệ  
(Chênh l ch l n  h n  gi a giá  phát  hành và m nh giá  cệ ớ ơ ữ ệ ổ 
phi u)ế

4. Khi nh n đ c ti n tái phát hành c  phi u qu , ghi:ậ ượ ề ổ ế ỹ

N  các TK 111, 112 (Giá tái phát hành)ợ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4112) (S  chênh l ch gi a giá tái phát hànhợ ồ ố ố ệ ữ  
nh  h n giá ghi s  c  phi u qu ) ỏ ơ ố ổ ế ỹ

Có TK 419 - C  phi u qu  (Theo giá ghi s )ổ ế ỹ ổ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4112) (S  chênh l ch gi a giá tái phátồ ố ố ệ ữ  
hành l n h n giá ghi s  c  phi u qu ).ớ ơ ổ ổ ế ỹ

5. B  sung v n kinh doanh t  qu  đ u t  phát tri n khi đ c phép c a H i đ ngổ ố ừ ỹ ầ ư ể ượ ủ ộ ồ  
qu n tr  ho c c p có th m quy n, ghi:ả ị ặ ấ ẩ ề

N  TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nợ ỹ ầ ư ể

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

6. B  sung ngu n v n kinh doanh t  s  chênh l ch do đánh giá l i tài s n, khiổ ồ ố ừ ố ệ ạ ả  
đ c duy t, ghi:ượ ệ

N  TK 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s nợ ệ ạ ả

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

7. Khi công trình xây d ng c  b n b ng ngu n v n đ u t  XDCB đã hoàn thànhự ơ ả ằ ồ ố ầ ư  
ho c công vi c mua s m TSCĐ đã xong đ a vào s  d ng cho ho t đ ng s n xu t,ặ ệ ắ ư ử ụ ạ ộ ả ấ  
kinh doanh, quy t toán v n đ u t  đ c duy t, k  toán ghi tăng nguyên giá TSCĐ,ế ố ầ ư ượ ệ ế  
đ ng th i ghi tăng ngu n v n kinh doanh:ồ ờ ồ ố

N  TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCBợ ồ ố ầ ư

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố
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8. Khi các công ty thành viên tr c thu c T ng công ty, công ty con nh n v n vàoự ộ ổ ậ ố  
T ng công ty giao, công ty m  đ u t  đ  b  sung v n kinh doanh, k  toán đ n v  c pổ ẹ ầ ư ể ổ ố ế ơ ị ấ  
d i, ghi:ướ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

9. Khi nh n đ c quà bi u, t ng, tài tr , ghi:ậ ượ ế ặ ợ

N  các TK 111, 112,...ợ

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

Sau khi th c hi n nghĩa v  thu  v i Nhà n c, n u ph n còn l i đ c phép ghiự ệ ụ ế ớ ướ ế ầ ạ ượ  
tăng ngu n v n kinh doanh (4118), ghi:ồ ố

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4118).ồ ố

10. B  sung v n góp do tr  c  t c b ng c  phi u cho các c  đông, ghi: ổ ố ả ổ ứ ằ ổ ế ổ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4112) (S  chênh l ch gi a giá phát hànhợ ồ ố ố ệ ữ  
nh  h n m nh giá c  phi u)ỏ ơ ệ ổ ế

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (TK 4111 - Theo m nh giá và TK 4112ồ ố ệ  
- S  chênh l ch gi a giá phát hành l n h n m nh giá cố ệ ữ ớ ơ ệ ổ 
phi u).ế

11. Khi nh n v n góp c a các bên tham gia liên doanh, ghi:ậ ố ủ

N  các TK 111, 112, 211, 213,...ợ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4111).ồ ố

12. Khi công ty c  ph n mua l i c  phi u đ  hu  b  ngay t i ngày mua l i:ổ ầ ạ ổ ế ể ỷ ỏ ạ ạ

12.1. Tr ng h p giá th c t  mua l i c  phi u l n h n m nh giá c  phi u, ghi:ườ ợ ự ế ạ ổ ế ớ ơ ệ ổ ế

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (TK 4111 (Theo m nh giá))ợ ồ ố ệ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (TK 4112 (S  chênh l ch gi a giá mua l iợ ồ ố ố ệ ữ ạ  
l n h n m nh giá c  phi u))ớ ơ ệ ổ ế

Có các TK 111, 112,...

12.2. Tr ng h p giá th c t  mua l i c  phi u nh  h n m nh giá c  phi u, ghi:ườ ợ ự ế ạ ổ ế ỏ ơ ệ ổ ế

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4111) (Theo m nh giá c  phi u) ợ ồ ố ệ ổ ế

Có các TK 111, 112,...

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4112) (S  chênh l ch gi a giá mua l iồ ố ố ệ ữ ạ  
nh  h n m nh giá).ỏ ơ ệ
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13. Khi hu  b  c  phi u qu , ghi:ỷ ỏ ổ ế ỹ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (TK 4111 (Theo m nh giá))ợ ồ ố ệ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (TK 4112 (S  chênh l ch gi a giá mua l iợ ồ ố ố ệ ữ ạ  
l n h n m nh giá c  phi u))ớ ơ ệ ổ ế

Có TK 419 - C  phi u qu  (Theo giá mua l i c  phi u).ổ ế ỹ ạ ổ ế

14. Khi hoàn tr  v n góp cho các thành viên góp v n, ghi:ả ố ố

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4111, 4112)ợ ồ ố

Có các TK 111, 112,...

15. Khi đ n v  thành viên, công ty con hoàn tr  v n kinh doanh cho T ng công ty,ơ ị ả ố ổ  
công ty m  theo ph ng th c ghi gi m v n, k  toán đ n v  c p d i, ghi:ẹ ươ ứ ả ố ế ơ ị ấ ướ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

Có các TK 111, 112,...

16. Khi b  đi u đ ng v n kinh doanh c a đ n v  cho m t đ n v  khác theo quy tị ề ộ ố ủ ơ ị ộ ơ ị ế  
đ nh c a c p có th m quy n (n u có):ị ủ ấ ẩ ề ế

- Khi b  đi u đ ng v n kinh doanh là TSCĐ, ghi:ị ề ộ ố

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐợ

Có TK 211 - TSCĐ h u hìnhữ

Có TK 213 - TS CĐ vô hình.

- Khi đi u đ ng v n b ng ti n, ghi:ề ộ ố ằ ề

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

Có TK 111, 112

17. K  toán tr ng h p mua, bán khi h p nh t kinh doanh đ c th c hi n b ngế ườ ợ ợ ấ ượ ự ệ ằ  
vi c bên mua phát hành c  phi u: Th c hi n theo Thông t  h ng d n k  toán th cệ ổ ế ự ệ ư ướ ẫ ế ự  
hi n Chu n m c k  toán s  11 - “H p nh t kinh doanh”.ệ ẩ ự ế ố ợ ấ

TàI KHO N 412ả
CHÊNH L CH ĐáNH GIá L I TàI S Nệ ạ ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  chênh l ch do đánh giá l i tài s n hi n có vàả ể ả ố ệ ạ ả ệ  
tình hình x  lý s  chênh l ch đó  doanh nghi p.ử ố ệ ở ệ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Tài s n đ c đánh giá l i ch  y u là TSCĐ, b t đ ng s n đ u t , m t sả ượ ạ ủ ế ấ ộ ả ầ ư ộ ố 
tr ng h p có th  và c n thi t đánh giá l i v t t , công c , d ng c , thành ph m,ườ ợ ể ầ ế ạ ậ ư ụ ụ ụ ẩ  
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hàng hóa, s n ph m d  dang...ả ẩ ở

2. Chênh l ch đánh giá l i tài s n đ c ph n ánh vào tài kho n này trong cácệ ạ ả ượ ả ả  
tr ng h p sau:ườ ợ

- Khi có quy t đ nh c a Nhà n c v  đánh giá l i tài s n;ế ị ủ ướ ề ạ ả

- Khi th c hi n c  ph n hóa doanh nghi p Nhà n c;ự ệ ổ ầ ệ ướ

- Các tr ng h p khác theo quy đ nh (Nh  khi chuy n đ i hình th c s  h uườ ợ ị ư ể ổ ứ ở ữ  
doanh nghi p...)ệ

3. Tài kho n này không ph n ánh s  chênh l ch đánh giá l i khi đ a tài s n điả ả ố ệ ạ ư ả  
góp v n liên k t, liên doanh ho c đ u t  vào công ty con, kho n chênh l ch đánh giáố ế ặ ầ ư ả ệ  
l i trong các tr ng h p này đ c ph n ánh vào TK 711 - Thu nh p khác (n u là lãi)ạ ườ ợ ượ ả ậ ế  
ho c TK 811 - Chi phí khác (n u là l ).ặ ế ỗ

4. Giá tr  tài s n đ c xác đ nh l i trên c  s  b ng giá Nhà n c quy đ nh ho cị ả ượ ị ạ ơ ở ả ướ ị ặ  
H i đ ng đ nh giá tài s n th ng nh t xác đ nh.ộ ồ ị ả ố ấ ị

5. S  chênh l ch giá do đánh giá l i tài s n đ c h ch toán và x  lý theo chínhố ệ ạ ả ượ ạ ử  
sách tài chính hi n hành.ệ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
Tài KHO N 412 - CHÊNH L CH ĐáNH GIá L i Tài S N ả ệ ạ ả

Bên N :ợ

- S  chênh l ch gi m do đánh giá l i tài s n;ố ệ ả ạ ả

- X  lý s  chênh l ch tăng do đánh giá l i tài s n.ử ố ệ ạ ả

Bên Có:

- S  chênh l ch tăng do đánh giá l i tài s n;ố ệ ạ ả

- X  lý s  chênh l ch gi m do đánh giá l i tài s n.ử ố ệ ả ạ ả

Tài kho n 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s n, có th  có s  d  bên N  ho c sả ệ ạ ả ể ố ư ợ ặ ố  
d  bên Có:ư

S  d  bên N :ố ư ợ

S  chênh l ch gi m do đánh giá l i tài s n ch a đ c x  lý.ố ệ ả ạ ả ư ượ ử

S  d  bên Có:ố ư

S  chênh l ch tăng do đánh giá l i tài s n ch a đ c x  lý.ố ệ ạ ả ư ượ ử

Ph ng PHáP H CH TOáN K  TOáNươ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế
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1. Khi có quy t đ nh c a Nhà n c v  đánh giá l i tài s n c  đ nh, b t đ ng s nế ị ủ ướ ề ạ ả ố ị ấ ộ ả  
đ u t , v t t , hàng hóa... ho c đ nh giá khi ti n hành c  ph n hóa doanh nghi p Nhàầ ư ậ ư ặ ị ế ổ ầ ệ  
n c, doanh nghi p ti n hành ki m kê, đánh giá l i tài s n và ph n ánh s  chênh l chướ ệ ế ể ạ ả ả ố ệ  
do đánh giá l i tài s n vào s  k  toán.ạ ả ổ ế

a) Đánh giá l i v t t , hàng hóa:ạ ậ ư

- N u giá đánh giá l i cao h n tr  giá đã ghi s  k  toán thì s  chênh l ch giá tăng,ế ạ ơ ị ổ ế ố ệ  
ghi:

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

N  TK 156 - Hàng hóaợ

Có TK 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s n.ệ ạ ả

- N u giá đanh giá l i th p h n tr  giá đã ghi s  k  toán thì s  chênh l ch giáế ạ ấ ơ ị ổ ế ố ệ  
gi m, ghi:ả

N  TK 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s nợ ệ ạ ả

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 153 - Công c , d ng cụ ụ ụ

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hóa.

b) Đánh giá l i TSCĐ và b t đ ng s n đ u t .ạ ấ ộ ả ầ ư

- Căn c  vào b ng t ng h p k t qu  ki m kê và đánh giá l i TSCĐ, b t đ ngứ ả ổ ợ ế ả ể ạ ấ ộ  
s n đ u t :ả ầ ư

+ Ph n nguyên giá, giá tr  còn l i, giá tr  hao mòn đi u ch nh tăng, ghi:ầ ị ạ ị ề ỉ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Ph n nguyên giá đi u ch nh tăng) ợ ữ ầ ề ỉ

N  TK 213 - TSCĐ vô hình (Quy n s  d ng đ t - Ph n nguyên giá đi u ch nhợ ề ử ụ ấ ầ ề ỉ  
tăng)

N  TK 217 - B t đ ng s n đ u t ; (Ph n nguyên giá đi u ch nh tăng)ợ ấ ộ ả ầ ư ầ ề ỉ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Ph n giá tr  hao mòn đi u ch nh tăng)ầ ị ề ỉ

Có TK 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s n ph n giá tr  còn l i đi u ch nhệ ạ ả ầ ị ạ ề ỉ  
tăng).

+ Ph n nguyên giá, giá tr  còn l i, giá tr  hao mòn đi u ch nh gi m, ghi:ầ ị ạ ị ề ỉ ả

N  TK 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s n (Ph n giá tr  còn l i đi u ch nhợ ệ ạ ả ầ ị ạ ề ỉ  
gi m)ả
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N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Ph n giá tr  hao mòn đi u ch nh gi m)ợ ầ ị ề ỉ ả

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Ph n nguyên giá đi u ch nh gi m) ữ ầ ề ỉ ả

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Quy n s  d ng đ t - Ph n nguyên giá đi uề ử ụ ấ ầ ề  
ch nh gi m)ỉ ả

Có TK 217 - B t đ ng s n đ u t  (Ph n nguyên giá đi u ch nh gi m).ấ ộ ả ầ ư ầ ề ỉ ả

2. Cu i năm tài chính x  lý chênh l ch đánh giá l i tài s n theo quy t đ nh c aố ử ệ ạ ả ế ị ủ  
c  quan ho c c p có th m quy n:ơ ặ ấ ẩ ề

- N u Tài kho n 412 có s  d  bên Có, và có quy t đ nh b  sung ngu n v n kinhế ả ố ư ế ị ổ ồ ố  
doanh, ghi:

N  TK 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s nợ ệ ạ ả

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

- N u Tài kho n 412 có s  d  bên N , và có quy t đ nh ghi gi m ngu n v nế ả ố ư ợ ế ị ả ồ ố  
kinh doanh, ghi:

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

Có TK 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s n.ệ ạ ả

TàI KHO N 413ả
CHÊNH L CH T  GIá H I ĐOáIệ ỷ ố

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh trongả ể ả ố ệ ỷ ố  
ho t đ ng đ u t  XDCB (giai đo n tr c ho t đ ng); chênh l ch t  giá h i đoái doạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ ệ ỷ ố  
đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  cu i năm tài chính và tình hình xạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ố ử 
lý s  chênh l ch t  giá h i đoái đó. Chênh l ch t  giá h i đoái là chênh l ch phát sinhố ệ ỷ ố ệ ỷ ố ệ  
t  vi c trao đ i th c t  ho c quy đ i cùng m t s  l ng ngo i t  sang đ n v  ti n từ ệ ổ ự ế ặ ổ ộ ố ượ ạ ệ ơ ị ề ệ 
k  toán theo t  giá h i đoái khác nhau.ế ỷ ố

Chênh l ch t  giá h i đoái ch  y u phát sinh trong các tr ng h p:ệ ỷ ố ủ ế ườ ợ

1. Th c t  mua bán, trao đ i, thanh toán các nghi p v  kinh t  phát sinh b ngự ế ổ ệ ụ ế ằ  
ngo i t  trong kỳ (Chênh l ch t  giá h i đoái đã th c hi n); Chênh l ch t  giá h i đoáiạ ệ ệ ỷ ố ự ệ ệ ỷ ố  
th c t  phát sinh trong kỳ (Chênh l ch t  giá h i đoái đã th c hi n)  doanh nghi pự ế ệ ỷ ố ự ệ ở ệ  
bao g m:ồ

- Chênh l ch t  giá h i đoái th c t  phát sinh trong kỳ c a ho t đ ng đ u tệ ỷ ố ự ế ủ ạ ộ ầ ư 
XDCB (giai đo n tr c ho t đ ng);ạ ướ ạ ộ

- Chênh l ch t  giá h i đoái th c t  phát sinh trong kỳ c a ho t đ ng kinh doanh,ệ ỷ ố ự ế ủ ạ ộ  
k  c  c a ho t đ ng đ u t  XDCB c a doanh nghi p s n xu t, kinh doanh v a cóể ả ủ ạ ộ ầ ư ủ ệ ả ấ ừ  
ho t đ ng đ u t  XDCB.ạ ộ ầ ư
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2. Đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i t   th i đi m cu i năm tàiạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ở ờ ể ố  
chính. Chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i các kho n m c ti n t  cóệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ  
g c ngo i t   th i đi m cu i năm tài chính bao g m:ố ạ ệ ở ờ ể ố ồ

- Chênh l ch t  giá h i đoái  th i đi m cu i năm tài chính do đánh giá l i cácệ ỷ ố ở ờ ể ố ạ  
kho n m c ti n t  có g c ngo i t  liên quan đ n giai đo n đ u t  XDCB (Giai đo nả ụ ề ệ ố ạ ệ ế ạ ầ ư ạ  
tr c ho t đ ng);ướ ạ ộ

- Chênh l ch t  giá h i đoái  th i đi m cu i năm tài chính do đánh giá l i cácệ ỷ ố ở ờ ể ố ạ  
kho n m c ti n t  có g c ngo i t  liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh.ả ụ ề ệ ố ạ ệ ế ạ ộ

Đ i v i các doanh nghi p s  d ng công c  tài chính đ  d  phòng r i ro h i đoáiố ớ ệ ử ụ ụ ể ự ủ ố  
thì các kho n vay, n  ph i tr  có g c ngo i t  đ c h ch toán theo t  giá h i đoáiả ợ ả ả ố ạ ệ ượ ạ ỷ ố  
th c t  phát sinh. Doanh nghi p không đ c đánh giá l i các kho n vay, n  ph i tr  cóự ế ệ ượ ạ ả ợ ả ả  
g c ngo i t  đã s  d ng công c  tài chính đ  d  phòng r i ro h i đoáiố ạ ệ ử ụ ụ ể ự ủ ố

H CH TOáN Tài KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Nguyên t c ghi nh n các nghi p v  kinh t  phát sinh b ng ngo i t  và đánh giáắ ậ ệ ụ ế ằ ạ ệ  
l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i t   th i đi m cu i năm tài chính.ạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ở ờ ể ố

1.1. Các doanh nghi p có nghi p v  kinh t  phát sinh b ng ngo i t  ph i th cệ ệ ụ ế ằ ạ ệ ả ự  
hi n ghi s  k  toán và l p báo cáo tài chính theo m t đ n v  ti n t  th ng nh t là Đ ngệ ổ ế ậ ộ ơ ị ề ệ ố ấ ồ  
Vi t Nam, ho c đ n v  ti n t  chính th c s  d ng trong k  toán (Sau khi đ c ch pệ ặ ơ ị ề ệ ứ ử ụ ế ượ ấ  
thu n c a B  Tài chính). Vi c quy đ i đ ng ngo i t  ra đ ng Vi t Nam, ho c ra đ nậ ủ ộ ệ ổ ồ ạ ệ ồ ệ ặ ơ  
v  ti n t  chính th c s  d ng trong k  toán v  nguyên t c doanh nghi p ph i căn cị ề ệ ứ ử ụ ế ề ắ ệ ả ứ  
vào t  giá h i đoái t i ngày giao d ch là t  giá giao d ch th c t  c a nghi p v  kinh tỷ ố ạ ị ỷ ị ự ế ủ ệ ụ ế 
phát sinh ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng doặ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  đ  ghi s  k  toán.ướ ệ ố ể ổ ế

Doanh nghi p đ ng th i ph i theo dõi nguyên t  trên s  k  toán chi ti t các Tàiệ ồ ờ ả ệ ổ ế ế  
kho n: Ti n m t, Ti n g i Ngân hàng, Ti n đang chuy n, Các kho n ph i thu, Cácả ề ặ ề ử ề ể ả ả  
kho n ph i tr  và Tài kho n 007 “Ngo i t  các lo i” (Tài kho n ngoài B ng Cân đ iả ả ả ả ạ ệ ạ ả ả ố  
k  toán).ế

1.2. Đ i v i Tài kho n thu c lo i doanh thu, hàng t n kho, TSCĐ, chi phí s nố ớ ả ộ ạ ồ ả  
xu t, kinh doanh, chi phí khác, bên N  các Tài kho n v n b ng ti n, N  ph i thu, bênấ ợ ả ố ằ ề ợ ả  
có các tài kho n N  ph i tr  khi phát sinh các nghi p v  kinh t  b ng ngo i t  ph iả ợ ả ả ệ ụ ế ằ ạ ệ ả  
đ c ghi s  k  toán b ng Đ ng Vi t Nam, ho c b ng đ n v  ti n t  chính th c sượ ổ ế ằ ồ ệ ặ ằ ơ ị ề ệ ứ ử  
d ng trong k  toán theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch (Là t  giá giao d ch th c tụ ế ỷ ố ạ ị ỷ ị ự ế  
ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàngặ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m nghi p v  kinh t  phát sinh).ướ ệ ố ạ ờ ể ệ ụ ế

1.3. Đ i v i bên Có c a các Tài kho n v n b ng ti n, khi phát sinh các nghi p vố ớ ủ ả ố ằ ề ệ ụ 
kinh t  b ng ngo i t  ph i đ c ghi s  k  toán b ng Đ ng Vi t Nam, ho c b ng đ nế ằ ạ ệ ả ượ ổ ế ằ ồ ệ ặ ằ ơ  
v  ti n t  chính th c s  d ng trong k  toán theo t  giá ghi trên s  k  toán (Theo m tị ề ệ ứ ử ụ ế ỷ ổ ế ộ  
trong các ph ng pháp: t  giá đích danh; t  giá bình quân gia quy n; t  giá nh p tr c,ươ ỷ ỷ ề ỷ ậ ướ  
xu t tr c; t  giá nh p sau, xu t tr c).ấ ướ ỷ ậ ấ ướ
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1.4. Đ i v i bên N  c a các Tài kho n N  ph i tr , ho c bên Có c a các Tàiố ớ ợ ủ ả ợ ả ả ặ ủ  
kho n N  ph i thu, khi phát sinh các nghi p v  kinh t  b ng ngo i t  ph i đ c ghiả ợ ả ệ ụ ế ằ ạ ệ ả ượ  
s  k  toán b ng Đ ng Vi t Nam, ho c b ng đ n v  ti n t  chính th c s  d ng trongổ ế ằ ồ ệ ặ ằ ơ ị ề ệ ứ ử ụ  
k  toán theo t  giá ghi trên s  k  toán.ế ỷ ổ ế

1.5. Cu i năm tài chính, doanh nghi p ph i đánh giá l i các kho n m c ti n tố ệ ả ạ ả ụ ề ệ 
có g c ngo i t  theo t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàngố ạ ệ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m cu i năm tài chính.ướ ệ ố ạ ờ ể ố

1.6. Tr ng h p mua, bán ngo i t  b ng Đ ng Vi t Nam thì h ch toán theo tườ ợ ạ ệ ằ ồ ệ ạ ỷ 
giá th c t  mua, bán.ự ế

2. Nguyên t c x  lý chênh l ch t  giá h i đoái.ắ ử ệ ỷ ố

2.1. X  lý chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh trong kỳ và chênh l ch đánh giáử ệ ỷ ố ệ  
l i cu i kỳ c a ho t đ ng kinh doanh, k  c  ho t đ ng đ u t  XDCB (C a doanhạ ố ủ ạ ộ ể ả ạ ộ ầ ư ủ  
nghi p SXKD v a có ho t đ ng đ u t  XDCB):ệ ừ ạ ộ ầ ư

- Toàn b  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh trong kỳ và chênh l ch t  giá h iộ ệ ỷ ố ệ ỷ ố  
đoái phát sinh do đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  cu i năm tàiạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ố  
chính đ c ghi nh n ngay vào chi phí tài chính, ho c doanh thu ho t đ ng tài chínhượ ậ ặ ạ ộ  
trong kỳ.

- Doanh nghi p không đ c chia l i nhu n ho c tr  c  t c trên lãi chênh l ch tệ ượ ợ ậ ặ ả ổ ứ ệ ỷ 
giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tài chính c a các kho n m c ti n t  có g c ngo iố ạ ố ủ ả ụ ề ệ ố ạ  
t .ệ

2.2. X  lý chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh trong kỳ và chênh l ch do đánh giáử ệ ỷ ố ệ  
l i cu i kỳ c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng) nh  sau:ạ ố ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ ư

- Trong giai đo n đ u t  XDCB, kho n chênh l ch t  giá h i đoái đã th c hi nạ ầ ư ả ệ ỷ ố ự ệ  
và chênh l ch t  giá đánh giá l i cu i năm tài chính c a các kho n m c ti n t  có g cệ ỷ ạ ố ủ ả ụ ề ệ ố  
ngo i t  ph n ánh lu  k  trên B ng cân đ i k  toán (ch  tiêu "Chênh l ch t  giá h iạ ệ ả ỹ ế ả ố ế ỉ ệ ỷ ố  
đoái").

- Khi k t thúc quá trình đ u t  xây d ng, toàn b  chênh l ch t  giá h i đoái th cế ầ ư ự ộ ệ ỷ ố ự  
t  phát sinh trong giai đo n đ u t  xây d ng (L  ho c lãi t  giá h i đoái) không tínhế ạ ầ ư ự ỗ ặ ỷ ố  
vào tr  giá TSCĐ mà k t chuy n toàn b  m t l n (n u nh ) vào chi phí tài chính, ho cị ế ể ộ ộ ầ ế ỏ ặ  
doanh thu ho t đ ng tài chính c a năm tài chính có TSCĐ và các tài s n đ u t  hoànạ ộ ủ ả ầ ư  
thành bàn giao đ a vào ho t đ ng ho c phân b  t i đa là 5 năm (N u l n, k  t  khiư ạ ộ ặ ổ ố ế ớ ể ừ  
công trình đ a vào ho t đ ng).ư ạ ộ

2.3. Chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do chuy n đ i báo cáo tài chính c aệ ỷ ố ể ổ ủ  
ho t đ ng  n c ngoài không th  tách r i v i ho t đ ng c a doanh nghi p báo cáoạ ộ ở ướ ể ờ ớ ạ ộ ủ ệ  
đ c ghi nh n ngay vào chi phí tài chính ho c doanh thu ho t đ ng tài chính trong kỳ.ượ ậ ặ ạ ộ

3. Doanh nghi p ch  ph n ánh các kho n chênh l ch t  giá h i đoái vào TK 413ệ ỉ ả ả ệ ỷ ố  
"Chênh l ch t  giá h i đoái", trong các tr ng h p:ệ ỷ ố ườ ợ

- Chênh l ch t  giá h i đoái đã th c hi n và chênh l ch t  giá h i đoái do đánhệ ỷ ố ự ệ ệ ỷ ố  
giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  cu i năm tài chính c a ho t đ ng đ uạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ố ủ ạ ộ ầ  
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t  XDCB trong giai đo n tr c ho t đ ng c a doanh nghi p m i thành l p (Khi ch aư ạ ướ ạ ộ ủ ệ ớ ậ ư  
hoàn thành quá trình đ u t );ầ ư

- Kho n chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i c a các kho n m c ti n t  cóả ệ ỷ ố ạ ủ ả ụ ề ệ  
g c ngo i t  cu i năm tài chính c a ho t đ ng kinh doanh, k  c  ho t đ ng đ u tố ạ ệ ố ủ ạ ộ ể ả ạ ộ ầ ư 
XDCB (Doanh nghi p SXKD có c  ho t đ ng đ u t  XDCB).ệ ả ạ ộ ầ ư

4. Cu i năm tài chính, k  toán đánh giá l i các kho n m c ti n t  bao ố ế ạ ả ụ ề ệ g m s  dồ ố ư 
các Tài kho n "Ti n m t", "Ti n g i Ngân hàng", "Ti n đang chuy n"ả ề ặ ề ử ề ể , các kho n t ngả ươ  
đ ng ti n, các kho n ph i thu, các kho n ph i tr  có g c ngo i t  theo t  giá giaoươ ề ả ả ả ả ả ố ạ ệ ỷ  
d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi tị ị ườ ạ ệ ướ ệ  
Nam công b  t i th i đi m cu i năm tài chính. Kho n chênh l ch t  giá h i đoái doố ạ ờ ể ố ả ệ ỷ ố  
đánh giá l i s  d  ngo i t  c a các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  cu i năm tàiạ ố ư ạ ệ ủ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ố  
chính c a ho t đ ng kinh doanh đ c h ch toán vào Tài kho n 413 "Chênh l ch t  giáủ ạ ộ ượ ạ ả ệ ỷ  
h i đoái".ố

5. Đ i v i doanh nghi p không chuyên kinh doanh mua, bán ngo i t , thì các nghi pố ớ ệ ạ ệ ệ  
v  kinh t  mua, bán ngo i t  phát sinh đ c quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo t  giá mua,ụ ế ạ ệ ượ ổ ồ ệ ỷ  
bán th c t  phát sinh. Chênh l ch gi a t  giá th c t  mua vào và t  giá th c t  bán ra c aự ế ệ ữ ỷ ự ế ỷ ự ế ủ  
ngo i t  đ c h ch toán vàn Tài kho n 515 "Doanh thu ho t đ ng tài chính", ho c vào Tàiạ ệ ượ ạ ả ạ ộ ặ  
kho n 635 "Chi phí tài chính".ả

K T C U Và N i DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 413 - CHÊNH L CH T  Giá H I ĐOáIả ệ ỷ ố

 Bên N :ợ

- Chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo iệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ ố ạ  
t  (L  t  giá) cu i năm tài chính c a ho t đ ng kinh doanh, k  c  ho t đ ng đ u tệ ỗ ỷ ố ủ ạ ộ ể ả ạ ộ ầ ư 
XDCB (Doanh nghi p SXKD có c  ho t đ ng đ u t  XDCB);ệ ả ạ ộ ầ ư

- Chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho n m c ti n t  cóệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ  
g c ngo i t  (L  t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng);ố ạ ệ ỗ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ

- K t chuy n s  chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i các kho n m c ti nế ể ố ệ ỷ ố ạ ả ụ ề  
t  có g c ngo i t  cu i năm tài chính (Lãi t  giá) c a ho t đ ng kinh doanh vào doanhệ ố ạ ệ ố ỷ ủ ạ ộ  
thu ho t đ ng tài chính;ạ ộ

- K t chuy n toàn b  s  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i cácế ể ộ ố ệ ỷ ố ạ  
kho n m c ti n t  có g c ngo i t  (Lãi t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Khi k tả ụ ề ệ ố ạ ệ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ế  
thúc giai đo n đ u t  XDCB) vào doanh thu ho t đ ng tài chính ho c vào doanh thuạ ầ ư ạ ộ ặ  
ch a th c hi n (N u ph i phân b  d n).ư ự ệ ế ả ổ ầ

Bên Có:

- Chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo iệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ ố ạ  
t  (Lãi t  giá) cu i năm tài chính c a ho t đ ng kinh doanh, k  c  ho t đ ng đ u tệ ỷ ố ủ ạ ộ ể ả ạ ộ ầ ư  
XDCB (Doanh nghi p SXKD có c  ho t đ ng đ u t  XDCB); ệ ả ạ ộ ầ ư
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- Chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh, ho c đánh giá l i các kho n m c ti n tệ ỷ ố ặ ạ ả ụ ề ệ 
có g c ngo i t  (Lãi t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng);ố ạ ệ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ

- K t chuy n s  chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i các kho n m c ti nế ể ố ệ ỷ ố ạ ả ụ ề  
t  có g c ngo i t  (L  t  giá) cu i năm tài chính c a ho t đ ng kinh doanh vào chi phíệ ố ạ ệ ỗ ỷ ố ủ ạ ộ  
tài chính;

- K t chuy n toàn b  s  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh, ho c đánh giá l iế ể ộ ố ệ ỷ ố ặ ạ  
các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  (L  t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Khiả ụ ề ệ ố ạ ệ ỗ ỷ ủ ạ ộ ầ ư  
k t thúc giai đo n đ u t  XDCB) vào chi phí tài chính ho c vào chi phí tr  tr c dàiế ạ ầ ư ặ ả ướ  
h n (N u ph i phân b  d n).ạ ế ả ổ ầ

Tài kho n 413 "Chênh l ch t  giá h i đoái" có th  có s  d  bên N  ho c s  dả ệ ỷ ố ể ố ư ợ ặ ố ư  
bên Có.

S  d  bên N :ố ư ợ

S  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh ho c đánh giá l i các kho n m c ti n tố ệ ỷ ố ặ ạ ả ụ ề ệ 
có g c ngo i t  (L  t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng,ố ạ ệ ỗ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ  
ch a hoàn thành đ u t )  th i đi m cu i năm tài chính;ư ầ ư ở ờ ể ố

S  d  bên Có:ố ư

S  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và đánh giá l i các kho n m c ti n t  cóố ệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ  
g c ngo i t  (Lãi t  giá) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng,ố ạ ệ ỷ ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ  
ch a hoàn thành đ u t )  th i đi m cu i năm tài chính;ư ầ ư ở ờ ể ố

Tài kho n 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái, có 2 tài kho n c p 2:ả ệ ỷ ố ả ấ

- Tài kho n 4131 - Chênh l ch t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tài chính:ả ệ ỷ ố ạ ố  
Ph n ánh s  chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g cả ố ệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ ố  
ngo i t  (Lãi, l  t  giá) cu i năm tài chính c a ho t đ ng kinh doanh, k  c  ho t đ ngạ ệ ỗ ỷ ố ủ ạ ộ ể ả ạ ộ  
đ u t  XDCB (Doanh nghi p SXKD có c  ho t đ ng đ u t  XDCB)ầ ư ệ ả ạ ộ ầ ư

Tài kho n 4132 - Chênh l ch t  giá h i đoái trong giai đo n đ u t  XDCB:ả ệ ỷ ố ạ ầ ư  Ph nả  
ánh s  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh và chênh l ch t  giá do đánh giá l i cu iố ệ ỷ ố ệ ỷ ạ ố  
năm tài chính c a các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  (Lãi, l  t  giá) c a ho tủ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ỗ ỷ ủ ạ  
đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng).ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. K  toán chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh trong kỳ c a ho t đ ng kinhế ệ ỷ ố ủ ạ ộ  
doanh, k  c  ho t đ ng đ u t  XDCB c a doanh nghi p đang s n xu t, kinhể ả ạ ộ ầ ư ủ ệ ả ấ  
doanh

1. Khi mua v t t , hàng hoá, TSCĐ, d ch v  thanh toán b ng ngo i t :ậ ư ị ụ ằ ạ ệ

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch mua ngoài v t t , hàng hoá,ế ỗ ỷ ố ị ậ ư  
TSCĐ, d ch v , ghi:ị ụ
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N  các TK 151, 152, 153, 156, 157, 158, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642,ợ  
133... (Theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ỷ ố ạ ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch mua ngoài v t t , hàng hoá,ế ỷ ố ị ậ ư  
TSCĐ, d ch v , ghi:ị ụ

N  các TK 151, 152, 153, 156, 157, 158, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642,ợ  
133... (Theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ỷ ố ạ ị

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán) ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái).ạ ộ ỷ ố

2. Khi nh n v t t , hàng hoá, TSCĐ, d ch v  c a nhà cung c p ch a thanh toánậ ậ ư ị ụ ủ ấ ư  
ti n, ho c khi vay ng n h n, vay dài h n, n  dài h n, ho c nh n n  n i b ,... b ngề ặ ắ ạ ạ ợ ạ ặ ậ ợ ộ ộ ằ  
ngo i t , căn c  t  giá h i đoái t i ngày giao d ch, ghi:ạ ệ ứ ỷ ố ạ ị

N  các TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 627, 641, 642... (Theo t  giá h i đoái t iợ ỷ ố ạ  
ngày giao d ch)ị

Có các TK 331, 311, 341, 342, 336... (Theo t  giá h i đoái t i ngày giaoỷ ố ạ  
d ch).ị

3. Khi thanh toán n  ph i tr  b ng ngo i t  (N  ph i tr  ng i bán, n  vayợ ả ả ằ ạ ệ ợ ả ả ườ ợ  
ng n h n, vay dài h n, n  dài h n, n  n i b ...):ắ ạ ạ ợ ạ ợ ộ ộ

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr  b ngế ỗ ỷ ố ị ợ ả ả ằ  
ngo i t , ghi:ạ ệ

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá ghi s  k  toán) ợ ỷ ổ ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr  b ngế ỷ ố ị ợ ả ả ằ  
ngo i t , ghi:ạ ệ

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá ghi s  k  toán) ợ ỷ ổ ể

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái) ạ ộ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

4. Khi phát sinh doanh thu, thu nh p khác b ng ngo i t , căn c  t  giá h i đoáiậ ằ ạ ệ ứ ỷ ố  
t i ngày giao d ch, ghi:ạ ị

N  các TK 111 (1112), 112 (1122), 131... (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

Có các TK 511, 711 (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch).ỷ ố ạ ị

5. Khi phát sinh các kho n n  ph i thu b ng ngo i t , ghi:ả ợ ả ằ ạ ệ

334



N  các TK 136, 138 (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái).ạ ộ ỷ ố

6. Khi thu đ c ti n n  ph i thu b ng ngo i t  (ph i thu c a khách hàng, ph iượ ề ợ ả ằ ạ ệ ả ủ ả  
thu n i b ...):ộ ộ

- N u phát sinh l  chênh l ch t  giá trong giao d ch thanh toán n  ph i thu b ngế ỗ ệ ỷ ị ợ ả ằ  
ngo i t , ghi:ạ ệ

N  các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các TK 131, 136, 138 (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

- N u phát sinh lãi chênh l ch t  giá h i đoái khi thanh toán n  ph i thu b ngế ệ ỷ ố ợ ả ằ  
ngo i t , ghi:ạ ệ

N  các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái)ạ ộ ỷ ố

Có các TK 131, 136, 138 (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

II.  K  toán chênh l ch t  giá phát sinh trong kỳ c a ho t đ ng đ u tế ệ ỷ ủ ạ ộ ầ ư 
XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng)ạ ướ ạ ộ

1. Khi mua ngoài v t  t ,  thi t  b , hàng hoá, TSCĐ, d ch v , kh i l ng xâyậ ư ế ị ị ụ ố ượ  
d ng, l p đ t do ng i bán ho c bên nh n th u bàn giao:ự ắ ặ ườ ặ ậ ầ

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán b ng ngo i t , ghi:ế ỗ ỷ ố ị ằ ạ ệ

N  các TK 151, 152, 211, 213, 241...(T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (L  t  giá h i đoái)ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán b ng ngo i t , ghi:ế ỷ ố ị ằ ạ ệ

N  các TK 151, 152, 211, 213, 241...(T  giá h i đoái t i ngày giao d ch)ợ ỷ ố ạ ị

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) lãi t  giá h i đoái).ệ ỷ ố ỷ ố

2. Khi thanh toán n  ph i tr  b ng ngo i t  (N  ph i tr  ng i bán, n  vay dàiợ ả ả ằ ạ ệ ợ ả ả ườ ợ  
h n, ng n h n, n  n i b  (n u có)...):ạ ắ ạ ợ ộ ộ ế

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr  b ngế ỗ ỷ ố ị ợ ả ả ằ  
ngo i t , ghi:ạ ệ

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342... (T  giá ghi s  k  toán) ợ ỷ ổ ế
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N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (L  t  giá h i đoái)ợ ệ ỷ ố ỗ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

N u phát sinh lãi t  giá h i đoái trong giao d ch thanh toán n  ph i tr  b ngế ỷ ố ị ợ ả ả ằ  
ngo i t , ghi:ạ ệ

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342... (T  giá ghi s  k  toán)ợ ỷ ổ ế

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132) (Lãi t  giá h i đoái)ệ ỷ ố ỷ ố

3. Hàng năm, chênh l ch t  giá đã th c hi n phát sinh trong ho t đ ng đ u t  xâyệ ỷ ự ệ ạ ộ ầ ư  
d ng c  b n (Giai đo n tr c ho t đ ng) đ c ph n ánh lu  k  trên TK 413 "Chênhự ơ ả ạ ướ ạ ộ ượ ả ỹ ế  
l ch t  giá h i đoái" (4132) cho đ n khi hoàn thành đ u t  XDCB.ệ ỷ ố ế ầ ư

4. Khi k t thúc ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho t đ ng), k t chuy nế ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ ế ể  
chênh l ch t  giá h i đoái đã th c hi n (Theo s  thu n sau khi bù tr  s  phát sinh bênệ ỷ ố ự ệ ố ầ ừ ố  
N  và bên Có Tài kho n 4132) c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo n tr c ho tợ ả ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ  
đ ng) trên TK 413 "Chênh l ch t  giá h i đoái" (TK 4132)ộ ệ ỷ ố  tính ngay (n u nh ) vào chiế ỏ  
phí tài chính, ho c k t chuy n (n u l n) sang TK 242 "Chi phí tr  tr c dài h n" (N uặ ế ể ế ớ ả ướ ạ ế  
l  t  giá)  ho c tính ngay (n u nh )  vào doanh thu ho t  đ ng tài  chính,  ho c  k tỗ ỷ ặ ế ỏ ạ ộ ặ ế  
chuy n (n u l n) sang TK 3387 "Doanh thu ch a th c hi n" (N u lãi t  giá) đ  phânể ế ớ ư ự ệ ế ỷ ể  
b  trong th i gian t i đa là 5 năm:ổ ờ ố

- Tr ng h p phát sinh lãi t  giá h i đoái, ghi:ườ ợ ỷ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132)ợ ệ ỷ ố

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Lãi t  giá h i đoái) (N uư ự ệ ỷ ố ế  ph iả  
phân b  d n); ho cổ ầ ặ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (N u ghi ngay vàoạ ộ ế  doanh thu 
ho t đ ng tài chính).ạ ộ

- Tr ng h p phát sinh l  t  giá h i đoái, ghi:ườ ợ ỗ ỷ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u ghi ngay vào chi phí tài chính) ợ ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (N u ph i phân b  d n) ợ ả ướ ạ ế ả ổ ầ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132).ệ ỷ ố

5. X  lý chênh l ch t  giá h i đoái đã th c hi n (L  ho c lãi t  giá) trong giaiử ệ ỷ ố ự ệ ỗ ặ ỷ  
đo n đ u t  XDCB đ c lu  k  đ n th i đi m quy t toán bàn giao TSCĐ đ a vào sạ ầ ư ượ ỹ ế ế ờ ể ế ư ử 
d ng cho ho t đ ng SXKD:ụ ạ ộ

- Tr ng h p l  t  giá h i đoái ph i phân b  d n, đ nh kỳ khi phân b  chênhườ ợ ỗ ỷ ố ả ổ ầ ị ổ  
l ch l  t  giá h i đoái đã th c hi n phát sinh trong giai đo n đ u t  XDCB vào chi phíệ ỗ ỷ ố ự ệ ạ ầ ư  
tài chính c a năm tài chính khi k t thúc giai đo n đ u t  XDCB bàn giao đ a TSCĐủ ế ạ ầ ư ư  
vào s  d ng, ghi:ử ụ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố
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Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

- Tr ng h p lãi t  giá h i đoái ph i phân b  d n, đ nh kỳ khi phân b  chênhườ ợ ỷ ố ả ổ ầ ị ổ  
l ch lãi t  giá h i đoái đã th c hi n phát sinh trong giai đo n đ u t  XDCB vào doanhệ ỷ ố ự ệ ạ ầ ư  
thu ho t đ ng tài chính c a năm tài chính khi k t thúc giai đo n đ u t  XDCB bàn giaoạ ộ ủ ế ạ ầ ư  
đ a TSCĐ vào s  d ng, ghi:ư ử ụ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái).ạ ộ ỷ ố

III. K  toán chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i cu i nămế ệ ỷ ố ạ ố  
tài chính c a các kho n m c ti n t  có g c ngo i tủ ả ụ ề ệ ố ạ ệ

1. K  toán chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i cu i năm tài chínhế ệ ỷ ố ạ ố  
c a các kho n m c ti n t  có g c ngo i t :ủ ả ụ ề ệ ố ạ ệ

 th i đi m cu i năm tài chính, doanh nghi p ph i đánh giá l i các kho n m cở ờ ể ố ệ ả ạ ả ụ  
ti n t  có g c ngo i t  (Đ n v  ti n t  khác v i đ n v  ti n t  chính th c s  d ngề ệ ố ạ ệ ơ ị ề ệ ớ ơ ị ề ệ ứ ử ụ  
trong k  toán) theo t  giá h i đoái giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liênế ỷ ố ị ị ườ ạ ệ  
ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m cu i năm tàiướ ệ ố ạ ờ ể ố  
chính, có th  phát sinh chênh l ch t  giá h i đoái (Lãi ho c l ). Doanh nghi p ph iể ệ ỷ ố ặ ỗ ệ ả  
chi ti t kho n chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i các kho n m cế ả ệ ỷ ố ạ ả ụ  
ti n t  có g c ngo i t  c a ho t đ ng đ u t  xây d ng c  b n (Giai đo n tr cề ệ ố ạ ệ ủ ạ ộ ầ ư ự ơ ả ạ ướ  
ho t đ ng TK 4132 và c a ho t đ ng kinh doanh TK 4131):ạ ộ ủ ạ ộ

- N u phát sinh lãi t  giá h i đoái, ghi:ế ỷ ố

N  các TK 111 (1112), 112 (1122), 131, 136, 138, 311, 315, 331, 341, 342...ợ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132).ệ ỷ ố

- N u phát sinh l  t  giá h i đoái, ghi:ế ỗ ỷ ố

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131, 4132)ợ ệ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122), 131, 136, 311, 315, 331, 341, 342...

2. K  toán x  lý chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i cu i năm tàiế ử ệ ỷ ố ạ ố  
chính c a các kho n m c ti n t  có g c ngo i t :ủ ả ụ ề ệ ố ạ ệ

2.1. X  lý chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i cu i năm tài chínhử ệ ỷ ố ạ ố  
c a các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  c a ho t đ ng kinh doanh (K  c  ho tủ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ủ ạ ộ ể ả ạ  
đ ng đ u t  xây d ng c  b n c a doanh nghi p s n xu t, kinh doanh v a có ho tộ ầ ư ự ơ ả ủ ệ ả ấ ừ ạ  
đ ng đ u t  xây d ng c  b n):ộ ầ ư ự ơ ả

- K t chuy n toàn b  kho n chênh l ch t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tàiế ể ộ ả ệ ỷ ố ạ ố  
chính c a ho t đ ng kinh doanh (Theo s  thu n sau khi bù tr  s  phát sinh bên N  vàủ ạ ộ ố ầ ừ ố ợ  
bên Có c a TK 4131) vào chi phí tài chính (N u l  t  giá h i đoái), ho c doanh thuủ ế ỗ ỷ ố ặ  
ho t đ ng tài chính (N u lãi t  giá h i đoái) đ  xác đ nh k t qu  ho t đ ng kinhạ ộ ế ỷ ố ể ị ế ả ạ ộ  
doanh:
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+ K t chuy n lãi t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tài chính vào doanh thuế ể ỷ ố ạ ố  
ho t đ ng tài chính, ghi:ạ ộ

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131)ợ ệ ỷ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (N u lãi t  giá h i đoái)ạ ộ ế ỷ ố

+ K t chuy n l  t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tài chính vào chi phí tàiế ể ỗ ỷ ố ạ ố  
chính, ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u l  t  giá h i đoái)ợ ế ỗ ỷ ố

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131).ệ ỷ ố

2.2. X  lý chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i cu i năm tài chínhử ệ ỷ ố ạ ố  
c a các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  c a ho t đ ng đ u t  XDCB (Giai đo nủ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ủ ạ ộ ầ ư ạ  
tr c ho t đ ng):ướ ạ ộ

-  giai đo n đang đ u t  XDCB, doanh nghi p ch a đi vào ho t đ ng thì chênhở ạ ầ ư ệ ư ạ ộ  
l ch t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tài chính đ c ph n ánh lu  k  trên TK 413ệ ỷ ố ạ ố ượ ả ỹ ế  
"Chênh l ch t  giá h i đoái" (TK 4132). S  d  N , ho c Có này s  đ c ph n ánh trênệ ỷ ố ố ư ợ ặ ẽ ượ ả  
B ng Cân đ i k  toán.ả ố ế

- Khi k t thúc giai đo n đ u t  XDCB, bàn giao TSCĐ đ a vào s  d ng cho s nế ạ ầ ư ư ử ụ ả  
xu t, kinh doanh, s  d  N , ho c s  d  Có TK 413 "Chênh l ch t  giá h i đoái" (TKấ ố ư ợ ặ ố ư ệ ỷ ố  
4132) ph n ánh s  chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i các kho n m cả ố ệ ỷ ố ạ ả ụ  
ti n t  có g c ngo i t  cu i m i năm tài chính (Không bao g m kho n đánh giá l i cácề ệ ố ạ ệ ố ỗ ồ ả ạ  
kho n m c ti n t  có g c ngo i t  liên quan đ n ho t đ ng đ u t  XDCB  th iả ụ ề ệ ố ạ ệ ế ạ ộ ầ ư ở ờ  
đi m bàn giao tài s n đ  đ a vào s  d ng) s  đ c x  lý nh  sau:ể ả ể ư ử ụ ẽ ượ ử ư

+ K t chuy n s  d  N  TK 413 "Chênh l ch t  giá h i đoái" (4132) v  TK 635 -ế ể ố ư ợ ệ ỷ ố ề  
"Chi phí tài chính" ho c v  TK 242 "Chi phí tr  tr c dài h n" (N u l n) đ  phân bặ ề ả ướ ạ ế ớ ể ổ 
d n s  l  t  giá h i đoái c a giai đo n đ u t  XDCB trong các năm tài chính ti p theoầ ố ỗ ỷ ố ủ ạ ầ ư ế  
trong th i gian t i đa 5 năm (K  t  khi k t thúc giai đo n đ u t ) vào chi phí tài chính,ờ ố ể ừ ế ạ ầ ư  
ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u ghi ngay vào chi phí)ợ ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (N u ph i phân b  d n) ợ ả ướ ạ ế ả ổ ầ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132).ệ ỷ ố

+ K t chuy n s  d  Có TK 413 "Chênh l ch t  giá h i đoái" (4132) v  TKế ể ố ư ệ ỷ ố ề  
515 "Doanh thu ho t đ ng tài chính" ho c v  TK 3387 "Doanh thu ch a th c hi nạ ộ ặ ề ư ự ệ  
(N u l n) đ  phân b  d n s  lãi t  giá h i đoái c a giai đo n đ u t  XDCB trong cácế ớ ể ổ ầ ố ỷ ố ủ ạ ầ ư  
năm tài chính ti p theo trong th i gian t i đa 5 năm (K  t  khi k t thúc giai đo n đ uế ờ ố ể ừ ế ạ ầ  
t ) vào doanh thu ho t đ ng tài chính, ghi:ư ạ ộ

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoaí (4132)ợ ệ ỷ ố

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (N u ph i phân b  d n) ư ự ệ ế ả ổ ầ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (N u ghi ngay vào doanh thuạ ộ ế  
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ho t đ ng tài chính).ạ ộ

TàI KHO N 414ả
QU  Đ U T  PHáT TRI Nỹ ầ Ư ể

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình tăng, gi m qu  đ u tả ể ả ố ệ ả ỹ ầ ư 
phát tri n c a doanh nghi p.ể ủ ệ

Qu  đ u t  phát tri n đ c trích l p t  l i  nhu n sau thu  thu nh p doanhỹ ầ ư ể ượ ậ ừ ợ ậ ế ậ  
nghi p và đ c s  d ng vào vi c đ u t  m  r ng quy mô s n xu t, kinh doanh ho cệ ượ ử ụ ệ ầ ư ở ộ ả ấ ặ  
đ u t  chi u sâu c a doanh nghi p.ầ ư ề ủ ệ

Vi c trích và s  d ng qu  đ u t  phát tri n ph i theo chính sách tài chính hi nệ ử ụ ỹ ầ ư ể ả ệ  
hành đ i v i t ng lo i doanh nghi p: Công ty Nhà n c, công ty c  ph n, công ty tráchố ớ ừ ạ ệ ướ ổ ầ  
nhi m h u h n, doanh nghi p t  nhân,...ệ ữ ạ ệ ư

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 414 - QU  Đ U T  PHáT TRI Nả ỹ ầ Ư ể

Bên N :ợ

Tình hình chi tiêu, s  d ng qu  đ u t  phát tri n c a doanh nghi p.ử ụ ỹ ầ ư ể ủ ệ

Bên Có:

Qu  đ u t  phát tri n tăng do đ c trích l p t  l i nhu n sau thu .ỹ ầ ư ể ượ ậ ừ ợ ậ ế

S  d  bên Có:ố ư

S  qu  đ u t  phát tri n hi n có.ố ỹ ầ ư ể ệ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Trong kỳ, khi t m trích l p qu  đ u t  phát tri n t  l i nhu n sau thu  thuạ ậ ỹ ầ ư ể ừ ợ ậ ế  
nh p doanh nghi p, ghi:ậ ệ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nỹ ầ ư ể

2. Cu i năm, xác đ nh s  qu  đ u t  phát tri n đ c trích, k  toán tính s  đ cố ị ố ỹ ầ ư ể ượ ế ố ượ  
trích thêm, ghi:

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 414 - Qu  đ u t  phát tri n.ỹ ầ ư ể

3. Khi dùng qu  đ u t  phát tri n đ  mua s m TSCĐ, xây d ng c  b n đã hoànỹ ầ ư ể ể ắ ự ơ ả  
thành bàn giao đ a vào s  d ng cho s n xu t, kinh doanh, ghi:ư ử ụ ả ấ

N  TK 211 - Tài s n c  đ nh h u hìnhợ ả ố ị ữ
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Có TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (tr ng h p đ u t  XDCB) ự ơ ả ở ườ ợ ầ ư

Có TK 111, 112,... (Tr ng h p mua s m TSCĐ).ườ ợ ắ

Đ ng th i, k  toán ghi tăng ngu n v n kinh doanh, ghi gi m qu  đ u t  phátồ ờ ế ồ ố ả ỹ ầ ư  
tri n:ể

N  TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nợ ỹ ầ ư ể

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

4. Nh n qu  đ u t  phát tri n do c p trên chuy n đ n, ghi:ậ ỹ ầ ư ể ấ ể ế

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 414 - Qu  đ u t  phát tri n.ỹ ầ ư ể

5. Trích qu  đ u t  phát tri n n p lên đ n v  c p trên theo quy đ nh ho c đi uỹ ầ ư ể ộ ơ ị ấ ị ặ ề  
chuy n đi đ n v  khác, ghi:ể ơ ị

N  TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nợ ỹ ầ ư ể

Có các TK 111, 112,...

TàI KHO N 415ả
QU  D  PHòNG TàI CHíNHỹ ự

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình trích l p, s  d ng quả ể ả ố ệ ậ ử ụ ỹ 
d  phòng tài chính c a doanh nghi p. Qu  d  phòng tài chính đ c trích l p t  l iự ủ ệ ỹ ự ượ ậ ừ ợ  
nhu n sau thu  TNDN. Vi c h ch toán tăng, gi m qu  d  phòng tài chính ph i theoậ ế ệ ạ ả ỹ ự ả  
chính sách tài chính hi n hành.ệ

K T C U Và N I DUNG PH N ánh C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 415 - QU  d  PHòNG TàI CHíNHả ỹ ự
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Bên N :ợ

- Qu  d  phòng tài chính n p lên c p trên.ỹ ự ộ ấ

- Qu  d  phòng tài chính gi m khác.ỹ ự ả

Bên Có:

Qu  d  phòng tài chính tăng do trích l p t  l i nhu n sau thu  TNDN ho c doỹ ự ậ ừ ợ ậ ế ặ  
c p d i n p lên.ấ ướ ộ

S  d  bên Có:ố ư

Qu  d  phòng tài chính hi n có c a doanh nghi p.ỹ ự ệ ủ ệ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi trích l p d  phòng tài chính t  l i nhu n sau thu  thu nh p doanh nghi p,ậ ự ừ ợ ậ ế ậ ệ  
ghi:

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 415 - Qu  d  phòng tài chính.ỹ ự

2. Qu  d  phòng tài chính tăng do c p d i n p lên, ghi:ỹ ự ấ ướ ộ

N  các TK 111, 112, 136,...ợ

Có TK 415 - Qu  d  phòng tài chính.ỹ ự

3. Qu  d  phòng tài chính gi m do n p lên c p trên ghi:ỹ ự ả ộ ấ

N  TK 415 - Qu  d  phòng tài chínhợ ỹ ự

Có các TK 111, 112, 336,...

TàI KHO N 418ả
CáC QU  KHáC THU C V N CH  S  H u ỹ ộ ố ủ ở ữ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình tăng, gi m các quả ể ả ố ệ ả ỹ 
khác thu c ngu n v n ch  s  h u, nh  qu  th ng Ban đi u hành công ty,...ộ ồ ố ủ ở ữ ư ỹ ưở ề

Các qu  khác thu c ngu n v n ch  s  h u đ c hình thành t  l i nhu n sauỹ ộ ồ ố ủ ở ữ ượ ừ ợ ậ  
thu  và đ c s  d ng vào vi c khen th ng ho c các m c đích khác ph c v  công tácế ượ ử ụ ệ ưở ặ ụ ụ ụ  
đi u hành c a Ban Giám đ c, H i đ ng qu n tr .ề ủ ố ộ ồ ả ị

Vi c trích và s  d ng qu  khác thu c ngu n v n ch  s  h u ph i theo chínhệ ử ụ ỹ ộ ồ ố ủ ở ữ ả  
sách tài chính hi n hành đ i v i t ng lo i doanh nghi p: Công ty Nhà n c, công ty cệ ố ớ ừ ạ ệ ướ ổ 
ph n, công ty TNHH, doanh nghi p t  nhân,...ầ ệ ư
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K T C U Và N i DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 418 - CáC QU  KHáC THU C v N CH  S  h uả ỹ ộ ố ủ ở ữ

Bên N : ợ

Tình hình chi tiêu, s  d ng các qu  khác thu c v n ch  s  h u c a doanhử ụ ỹ ộ ố ủ ở ữ ủ  
nghi p.ệ

Bên Có: 

Các qu  khác thu c v n ch  s  h u tăng do đ c trích l p t  l i nhu n sauỹ ộ ố ủ ở ữ ượ ậ ừ ợ ậ  
thu .ế

S  d  bên Có:ố ư

S  qu  khác thu c v n ch  s  h u hi n có.ố ỹ ộ ố ủ ở ữ ệ

PH NG PHáP H CH TOáN k  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  nghi p v  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Trích l p qu  khác thu c v n ch  s  h u t  l i nhu n sau thu  thu nh pậ ỹ ộ ố ủ ở ữ ừ ợ ậ ế ậ  
doanh nghi p, ghi:ệ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 418 - Các qu  khác thu c v n ch  s  h u.ỹ ộ ố ủ ở ữ

2. Tr ng h p đ n v  c p d i đ c đ n v  c p trên c p qu  khác thu c v nườ ợ ơ ị ấ ướ ượ ơ ị ấ ấ ỹ ộ ố  
ch  s  h u, đ n v  c p d i ghi:ủ ở ữ ơ ị ấ ướ

N  TK 111, 112, 136,...ợ

Có TK 418 - Các qu  khác thu c v n ch  s  h u.ỹ ộ ố ủ ở ữ

3. Tr ng h p đ n v  c p d i n p đ n v  c p trên đ  hình thành qu  khácườ ợ ơ ị ấ ướ ộ ơ ị ấ ể ỹ  
thu c v n ch  s  h u, ghi:ộ ố ủ ở ữ

N  TK 418 - Các qu  khác thu c v n ch  s  h uợ ỹ ộ ố ủ ở ữ

Có các TK 111, 112, 336,...

4. Tr ng h p các đ i di n ch  s  h u doanh nghi p quy t đ nh th ng cho H iườ ợ ạ ệ ủ ở ữ ệ ế ị ưở ộ  
đ ng qu n tr , Ban Giám đ c t  qu  th ng Ban đi u hành công ty, ghi:ồ ả ị ố ừ ỹ ưở ề

N  TK 418 - Các qu  khác thu c v n ch  s  h uợ ỹ ộ ố ủ ở ữ

Có các TK 111, 112.
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TàI KHO N 419ả
c  PHI U QUổ ế ỹ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng gi mả ể ả ị ệ ế ộ ả  
c a s  c  phi u do các công ty c  ph n mua l i trong s  c  phi u do công ty đó đãủ ố ổ ế ổ ầ ạ ố ổ ế  
phát hành ra công chúng đ  sau đó s  tái phát hành l i (G i là c  phi u qu ).ể ẽ ạ ọ ổ ế ỹ

C  phi u qu  là c  phi u do công ty phát hành và đ c mua l i b i chính côngổ ế ỹ ổ ế ượ ạ ở  
ty phát hành, nh ng nó không b  hu  b  và s  đ c tái phát hành tr  l i trong kho ngư ị ỷ ỏ ẽ ượ ở ạ ả  
th i gian theo quy đ nh c a pháp lu t v  ch ng khoán. Các c  phi u qu  do công tyờ ị ủ ậ ề ứ ổ ế ỹ  
n m gi  không đ c nh n c  t c, không có quy n b u c  hay tham gia chia ph n tàiắ ữ ượ ậ ổ ứ ề ầ ử ầ  
s n khi công ty gi i th . Khi chia c  t c cho các c  ph n, các c  phi u qu  đang doả ả ế ổ ứ ổ ầ ổ ế ỹ  
công ty n m gi  đ c coi là c  phi u ch a bán.ắ ữ ượ ổ ế ư

h ch TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NG ạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Giá tr  c  phi u qu  đ c ph n ánh trên tài kho n này theo giá th c t  muaị ổ ế ỹ ượ ả ả ự ế  
l i bao g m giá mua l i và các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c mua l i c  phi u,ạ ồ ạ ự ế ế ệ ạ ổ ế  
nh  chi phí giao d ch, thông tin...ư ị

2. Cu i kỳ k  toán, khi l p báo cáo tài chính, giá tr  th c t  c a c  phi u quố ế ậ ị ự ế ủ ổ ế ỹ 
đ c ghi gi m ngu n v n kinh doanh trên B ng CĐKT b ng cách ghi s  âm (...)ượ ả ồ ố ả ằ ố
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3. Tài kho n này không ph n ánh tr  giá c  phi u mà công ty mua c a các công tyả ả ị ổ ế ủ  
c  ph n khác vì m c đích n m gi  đ u t .ổ ầ ụ ắ ữ ầ ư

4. Tr ng h p công ty mua l i c  phi u do chính công ty phát hành nh m m cườ ợ ạ ổ ế ằ ụ  
đích thu h i c  phi u đ  hu  b  vĩnh vi n ngay khi mua vào thì giá tr  c  phi u muaồ ổ ế ể ỷ ỏ ễ ị ổ ế  
vào không đ c ph n ánh vào tài kho n này mà ghi gi m tr c ti p vào v n đ u t  c aượ ả ả ả ự ế ố ầ ư ủ  
ch  s  h u và th ng d  v n c  ph n (Xem h ng d n  tài kho n 411 - Ngu n v nủ ở ữ ặ ư ố ổ ầ ướ ẫ ở ả ồ ố  
kinh doanh).

5. Tr  giá v n c a c  phi u qu  khi tái phát hành, ho c khi s  d ng đ  tr  cị ố ủ ổ ế ỹ ặ ử ụ ể ả ổ 
t c, th ng... đ c tính theo ph ng pháp bình quân gia quy n.ứ ưở ượ ươ ề

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 419 - C  PHI U QUả ổ ế ỹ

Bên n :ợ

Tr  giá th c t  c  phi u qu  khi mua vào.ị ự ế ổ ế ỹ

Bên Có:

Tr  giá th c t  c  phi u qu  đ c tái phát hành, chia c  t c ho c hu  b .ị ự ế ổ ế ỹ ượ ổ ứ ặ ỷ ỏ

S  d  bên N :ố ư ợ

Tr  giá th c t  c  phi u qu  hi n đang do công ty n m gi .ị ự ế ổ ế ỹ ệ ắ ữ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. K  toán mua l i c  phi u do chính công ty đã phát hành:ế ạ ổ ế

- Khi công ty đã hoàn t t các th  t c mua l i s  c  phi u do chính công ty phátấ ủ ụ ạ ố ổ ế  
hành theo lu t đ nh, k  toán th c hi n th  t c thanh toán ti n cho các c  đông theo giáậ ị ế ự ệ ủ ụ ề ổ  
tho  thu n mua, bán và nh n c  phi u v , ghi:ả ậ ậ ổ ế ề

N  TK 419 - C  phi u qu  (giá mua l i c  phi u)ợ ổ ế ỹ ạ ổ ế

Có các TK 111, 112.

- Trong quá trình mua l i c  phi u, khi phát sinh chi phí liên quan tr c ti p đ nạ ổ ế ự ế ế  
vi c mua l i c  phi u, ghi:ệ ạ ổ ế

N  TK 419 - C  phi u quợ ổ ế ỹ

Có các TK 111, 112.

2. Tái phát hành c  phi u qu :ổ ế ỹ

- Khi tái phát hành c  phi u qu  v i giá cao h n giá th c t  mua l i, ghi:ổ ế ỹ ớ ơ ự ế ạ

344



N  các TK 111, 112 (T ng giá thanh toán tái phát hành c  phi u)ợ ổ ổ ế

Có TK 419 - C  phi u qu  (Giá th c t  mua l i c  phi u)ổ ế ỹ ự ế ạ ổ ế

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4112) (S  chênh l ch gi a giá tái phátồ ố ố ệ ữ  
hành cao h n giá th c t  mua l i c  phi u).ơ ự ế ạ ổ ế

- Khi tái phát hành c  phi u qu  ra th  tr ng v i giá th p h n giá th c t  muaổ ế ỹ ị ườ ớ ấ ơ ự ế  
vào c  phi u, ghi:ổ ế

N  các TK 111, 112 (T ng giá thanh toán tái phát hành c  phi u)ợ ổ ổ ế

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4112) (S  chênh l ch gi a giá tái phát hànhợ ồ ố ố ệ ữ  
th p h n giá th c t  mua l i)ấ ơ ự ế ạ

Có TK 419 - C  phi u qu  (Giá th c t  mua l i c  phi u).ổ ế ỹ ự ế ạ ổ ế

3. Khi hu  b  s  c  phi u qu , ghi:ỷ ỏ ố ổ ế ỹ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4111 - M nh giá c a s  c  phi u hu  b )ợ ồ ố ệ ủ ố ổ ế ỷ ỏ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4112 - S  chênh l ch gi a giá th c t  muaợ ồ ố ố ệ ữ ự ế  
l i c  phi u l n h n m nh giá c  phi u b  hu )ạ ổ ế ớ ơ ệ ổ ế ị ỷ

Có TK 419 - C  phi u qu  (Giá th c t  mua l i c  phi u).ổ ế ỹ ự ế ạ ổ ế

4. Khi có quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr  (Đã thông qua Đ i h i c  đông) chiaế ị ủ ộ ồ ả ị ạ ộ ổ  
c  t c b ng c  phi u qu :ổ ứ ằ ổ ế ỹ

- Tr ng h p giá phát hành c  phi u t i ngày tr  c  t c b ng c  phi u cao h nườ ợ ổ ế ạ ả ổ ứ ằ ổ ế ơ  
giá th c t  mua vào c  phi u, ghi:ự ế ổ ế

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i (Theo giá phát hành c  phi u), ho c ợ ợ ậ ư ố ổ ế ặ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388)ợ ả ả ả ộ

Có TK 419 - C  phi u qu  (Theo giá th c t  mua l i c  phi u)ổ ế ỹ ự ế ạ ổ ế

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4112) (S  chênh l ch gi a giá th c tồ ố ố ệ ữ ự ế 
mua l i c  phi u th p h n giá phát hành c  phi u t i ngàyạ ổ ế ấ ơ ổ ế ạ  
tr  c  t c b ng c  phi u)ả ổ ứ ằ ổ ế

- Tr ng h p giá phát hành c  phi u t i ngày tr  c  t c b ng c  phi u th pườ ợ ổ ế ạ ả ổ ứ ằ ổ ế ấ  
h n giá th c t  mua vào c  phi u, ghi:ơ ự ế ổ ế

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i (Theo giá phát hành c  phi u), ho c ợ ợ ậ ư ố ổ ế ặ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388)ợ ả ả ả ộ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4112) (S  chênh l ch gi a giá th c t  muaợ ồ ố ố ệ ữ ự ế  
vào c  phi u qu  cao h n giá phát hành c  phi u t i ngày tr  cổ ế ỹ ơ ổ ế ạ ả ổ 
t c b ng c  phi u).ứ ằ ổ ế

Có TK 419 - C  phi u qu  (Theo giá th c t  mua c  phi u qu ).ổ ế ỹ ự ế ổ ế ỹ
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TàI KHO N 421ả
L I NHU N CH A PHÂN PH Iợ ậ Ư ố

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh k t qu  kinh doanh (L i nhu n, l ) sau thuả ể ả ế ả ợ ậ ỗ ế 
thu nh p doanh nghi p và tình hình phân chia  l i  nhu n ho c x  lý l  c a doanhậ ệ ợ ậ ặ ử ỗ ủ  
nghi p.ệ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
 M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. K t qu  t  ho t đ ng kinh doanh ph n ánh trên Tài kho n 421 là l i nhu nế ả ừ ạ ộ ả ả ợ ậ  
sau thu  thu nh p doanh nghi p ho c l  ho t đ ng kinh doanh.ế ậ ệ ặ ỗ ạ ộ

2. Vi c phân chia l i nhu n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p ph i đ m b oệ ợ ậ ạ ộ ủ ệ ả ả ả  
rõ ràng, rành m ch và theo đúng chính sách tài chính hi n hành.ạ ệ

3. Ph i h ch toán chi ti t k t qu  ho t đ ng kinh doanh c a t ng năm tài chínhả ạ ế ế ả ạ ộ ủ ừ  
(Năm tr c, năm nay), đ ng th i theo dõi chi ti t theo t ng n i dung phân chia l iướ ồ ờ ế ừ ộ ợ  
nhu n c a doanh nghi p (Trích l p các qu , b  sung ngu n v n kinh doanh, chia cậ ủ ệ ậ ỹ ổ ồ ố ổ 
t c, l i nhu n cho các c  đông, cho các nhà đ u t ).ứ ợ ậ ổ ầ ư

4. Khi áp d ng h i t  do thay đ i chính sách k  toán và đi u ch nh h i t  các saiụ ồ ố ổ ế ề ỉ ồ ố  
sót tr ng y u c a các năm tr c nh ng năm nay m i phát hi n d n đ n ph i đi uọ ế ủ ướ ư ớ ệ ẫ ế ả ề  
ch nh s  d  đ u năm ph n l i nhu n ch a phân chia thì k  toán ph i đi u ch nh tăngỉ ố ư ầ ầ ợ ậ ư ế ả ề ỉ  
ho c gi m s  d  đ u năm c a TK 4211 “L i nhu n ch a phân ph i năm tr c” trênặ ả ố ư ầ ủ ợ ậ ư ố ướ  
s  k  toán và đi u ch nh tăng ho c gi m ch  tiêu "L i nhu n ch a phân ph i" trênổ ế ề ỉ ặ ả ỉ ợ ậ ư ố  
B ng Cân đ i k  toán theo quy đ nh t i Chu n m c k  toán s  29 "Thay đ i chínhả ố ế ị ạ ẩ ự ế ố ổ  
sách k  toán, c tính k  toán và các sai sót" và Chu n m c k  toán s  17 "Thu  thuế ướ ế ẩ ự ế ố ế  
nh p doanh nghi p”.ậ ệ

K T C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 421 L i NHU N CH A PHÂN PH Iả ợ ậ Ư ố

Bên N :ợ

- S  l  v  ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p;ố ỗ ề ạ ộ ủ ệ

- Trích l p các qu  c a doanh nghi p;ậ ỹ ủ ệ
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- Chia c  t c, l i nhu n cho các c  đông, cho các nhà đ u t , các bên tham giaổ ứ ợ ậ ổ ầ ư  
liên doanh;

- B  sung ngu n v n kinh doanh;ổ ồ ố

- N p l i nhu n lên c p trên.ộ ợ ậ ấ

Bên Có:

- S  l i nhu n th c t  c a ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trong kỳ;ố ợ ậ ự ế ủ ạ ộ ủ ệ

- S  l i nhu n c p d i n p lên, s  l  c a c p d i đ c c p trên c p bù;ố ợ ậ ấ ướ ộ ố ỗ ủ ấ ướ ượ ấ ấ

- X  lý các kho n l  v  ho t đ ng kinh doanh.ử ả ỗ ề ạ ộ

Tài kho n 421 có th  có s  d  N  ho c s  d  Có.ả ể ố ư ợ ặ ố ư

S  d  bên N :ố ư ợ

S  l  ho t đ ng kinh doanh ch a x  lý.ố ỗ ạ ộ ư ử

S  d  bên Có:ố ư

S  l i nhu n ch a phân ph i ho c ch a s  d ng.ố ợ ậ ư ố ặ ư ử ụ

Tài kho n 421- L i nhu n ch a phân ph i, có 2 tài kho n c p 2:ả ợ ậ ư ố ả ấ

- Tài kho n 4211 - L i nhu n ch a phân ph i năm tr c:ả ợ ậ ư ố ướ  Ph n ánh k t quả ế ả 
ho t đ ng kinh doanh, tình hình phân chia l i  nhu n ho c x  lý l  thu c các nămạ ộ ợ ậ ặ ử ỗ ộ  
tr c.ướ

 Tài kho n 4211 còn dùng đ  ph n ánh s  đi u ch nh tăng ho c gi m s  d  đ uả ể ả ố ề ỉ ặ ả ố ư ầ  
năm c a TK 4211 khi áp d ng h i t  do thay đ i chính sách k  toán và đi u ch nh h iủ ụ ồ ố ồ ế ề ỉ ồ  
t  các sai sót tr ng y u c a năm tr c, năm nay m i phát hi n.ố ọ ế ủ ướ ớ ệ

Đ u năm sau, k  toán k t chuy n s  d  đ u năm t  TK 4212 "L i nhu n ch a phânầ ế ế ể ố ư ầ ừ ợ ậ ư  
ph i năm nay" sang TK 4211 "L i nhu n ch a phân ph i năm tr c".ố ợ ậ ư ố ướ

- Tài kho n 4212 - L i nhu n ch a phân ph i năm nay:ả ợ ậ ư ố  Ph n ánh k t qu  kinhả ế ả  
doanh, tình hình phân chia l i nhu n và x  lý l  c a năm nay.ợ ậ ử ỗ ủ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n k t qu  ho t đ ng kinh doanh:ố ế ế ể ế ả ạ ộ

a) Tr ng h p lãi, ghi:ườ ợ

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i (4212).ợ ậ ư ố

b) Tr ng h p l , ghi:ườ ợ ỗ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i (4212)ợ ợ ậ ư ố

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả
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2. Trong năm tài chính doanh nghi p quy t đ nh t m tr  c  t c, l i nhu n đ cệ ế ị ạ ả ổ ứ ợ ậ ượ  
chia cho nhà đ u t , các bên góp v n, cho các c  đông, ghi:ầ ư ố ổ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có các TK 111, 112,... (S  ti n th c tr ).ố ề ự ả

3. Cu i năm tài chính, k  toán xác đ nh và ghi nh n s  c  t c c a c  phi u uố ế ị ậ ố ổ ứ ủ ổ ế ư  
đãi ph i tr  cho các c  đông có c  phi u u đãi, ghi:ả ả ổ ổ ế ư

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388)ả ả ả ộ

Khi tr  ti n c  t c c  phi u u đãi cho các c  đông, ghi:ả ề ổ ứ ổ ế ư ổ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388)ợ ả ả ả ộ

Có các TK 111, 112,... (S  ti n th c tr ).ố ề ự ả

4. Khi có quy t đ nh ho c thông báo xác đ nh c  t c và l i nhu n còn ph i trế ị ặ ị ổ ứ ợ ậ ả ả 
cho các nhà đ u t , các bên góp v n, cho các c  đông, ghi:ầ ư ố ổ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388).ả ả ả ộ

5. Khi chi ti n tr  c  t c và l i nhu n cho các nhà đ u t , các bên góp v n, choề ả ổ ứ ợ ậ ầ ư ố  
các c  đông, ghi:ổ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khácợ ả ả ả ộ

Có các TK 111, 112,... (S  ti n th c tr ).ố ề ự ả

6. Trong năm, khi t m trích qu  d  phòng tài chính đ c trích l p t  l i nhu nạ ỹ ự ượ ậ ừ ợ ậ  
ho t đ ng kinh doanh (Ph n l i nhu n đ  l i c a doanh nghi p), ghi:ạ ộ ầ ợ ậ ể ạ ủ ệ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 415 - Qu  d  phòng tài chính.ỹ ự

7. Trong năm, khi t m trích qu  đ u t  phát tri n t  k t qu  ho t đ ng kinhạ ỹ ầ ư ể ừ ế ả ạ ộ  
doanh (Ph n l i nhu n đ  l i c a doanh nghi p), ghi:ầ ợ ậ ể ạ ủ ệ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 414 - Qu  đ u t  phát tri n.ỹ ầ ư ể

8. Trong năm, khi t m trích qu  khen th ng, phúc l i và các qu  khác thu cạ ỹ ưở ợ ỹ ộ  
v n ch  s  h u, t  k t qu  ho t đ ng kinh doanh (Ph n l i nhu n đ  l i c a doanhố ủ ở ữ ừ ế ả ạ ộ ầ ợ ậ ể ạ ủ  
nghi p), ghi:ệ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l iỹ ưở ợ

Có TK 418 - Các qu  khác thu c v n ch  s  h u.ỹ ộ ố ủ ở ữ
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9. Cu i năm, k  toán tính và xác đ nh s  ti n các qu  đ c trích thêm, ghi: ố ế ị ố ề ỹ ượ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nỹ ầ ư ể

Có TK 415 - Qu  d  phòng tài chínhỹ ự

Có TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l iỹ ưở ợ

Có TK 418 - Các qu  khác thu c v n ch  s  h u.ỹ ộ ố ủ ở ữ

10. B  sung ngu n v n kinh doanh t  l i nhu n ho t đ ng kinh doanh (Ph n l iổ ồ ố ừ ợ ậ ạ ộ ầ ợ  
nhu n đ  l i c a doanh nghi p), ghi:ậ ể ạ ủ ệ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

11. S  l i nhu n ph i n p cho đ n v  c p trên, ghi:ố ợ ậ ả ộ ơ ị ấ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

12. S  l i nhu n ph i thu c a đ n v  c p d i, ghi:ố ợ ậ ả ủ ơ ị ấ ướ

N  TK 136 - Ph i thu n i bợ ả ộ ộ

Có TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i.ợ ậ ư ố

13. S  l  v  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đ c đ n v  c p trên c p bù, ghi:ố ỗ ề ạ ộ ả ấ ượ ơ ị ấ ấ

N  TK 136 - Ph i thu n i bợ ả ộ ộ

Có TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i.ợ ậ ư ố

14. Ph i c p cho đ n v  c p d i s  l  s n xu t, kinh doanh, ghi: ả ấ ơ ị ấ ướ ố ỗ ả ấ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

15. Đ u năm tài chính, k t chuy n l i nhu n ch a phân ph i năm nay sang l iầ ế ể ợ ậ ư ố ợ  
nhu n ch a phân ph i năm tr c, ghi:ậ ư ố ướ

+ Tr ng h p TK 4212 có s  d  Có (Lãi), ghi:ườ ợ ố ư

N  TK 4212 - L i nhu n ch a phân ph i năm nayợ ợ ậ ư ố

Có TK 4211 - L i nhu n ch a phân ph i năm tr c.ợ ậ ư ố ướ

+ Tr ng h p TK 4212 có s  d  N  (L ), ghi:ườ ợ ố ư ợ ỗ

N  TK 4211 - L i nhu n ch a phân ph i năm tr cợ ợ ậ ư ố ướ

Có TK 4212 - L i nhu n ch a phân ph i năm nay.ợ ậ ư ố

S  l  c a m t năm đ c x  lý tr  vào l i nhu n ch u thu  c a các năm sau theoố ỗ ủ ộ ượ ử ừ ợ ậ ị ế ủ  
quy đ nh c a Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p ho c x  lý theo quy đ nh c a chínhị ủ ậ ế ậ ệ ặ ử ị ủ  
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sách tài chính hi n hành. ệ

TÀI KHO N 431Ả
QU  KHEN TH NG, PHÚC L IỸ ƯỞ Ợ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có,  tình hình tăng, gi m qu  khenả ể ả ố ệ ả ỹ  
th ng, qu  phúc l i c a doanh nghi p. Qu  khen th ng, qu  phúc l i đ c trích tưở ỹ ợ ủ ệ ỹ ưở ỹ ợ ượ ừ 
l i  nhu n  sau  thu  TNDN c a  doanh nghi p  đ  dùng cho  công tác  khen  th ng,ợ ậ ế ủ ệ ể ưở  
khuy n khích l i ích v t ch t, ph c v  nhu c u phúc l i công c ng, c i thi n và nângế ợ ậ ấ ụ ụ ầ ợ ộ ả ệ  
cao đ i s ng v t ch t, tinh th n c a ng i lao đ ng.ờ ố ậ ấ ầ ủ ườ ộ

H CH TOÁN TÀI KHO N NÀY C N TÔN TR NGẠ Ả Ầ Ọ
 M T S  QUY Đ NH SAUỘ Ố Ị

1. Vi c trích l p và s  d ng qu  khen th ng, qu  phúc l i ph i theo chính sáchệ ậ ử ụ ỹ ưở ỹ ợ ả  
tài chính hi n hành.ệ

2. Qu  khen th ng, qu  phúc l i ph i đ c h ch toán chi ti t theo t ng lo iỹ ưở ỹ ợ ả ượ ạ ế ừ ạ  
qu .ỹ

3. Đ i v i TSCĐ đ u t , mua s m b ng qu  phúc l i khi hoàn thành dùng vàoố ớ ầ ư ắ ằ ỹ ợ  
s n xu t, kinh doanh, k  toán ghi tăng TSCĐ đ ng th i ghi tăng ngu n v n kinh doanhả ấ ế ồ ờ ồ ố  
và gi m qu  phúc l i.ả ỹ ợ

4. Đ i v i TSCĐ đ u t , mua s m b ng qu  phúc l i khi hoàn thành dùng cho nhuố ớ ầ ư ắ ằ ỹ ợ  
c u văn hóa, phúc l i c a doanh nghi p, k  toán ghi tăng TSCĐ và đ ng th i đ c k tầ ợ ủ ệ ế ồ ờ ượ ế  
chuy n t  Qu  phúc l i (TK 4312) sang Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ (TK 4313).ể ừ ỹ ợ ỹ ợ  
Nh ng TSCĐ này hàng tháng không trích kh u hao TSCĐ vào chi phí mà cu i niên đ  kữ ấ ố ộ ế 
toán tính hao mòn TSCĐ m t l n/m t năm đ  ghi gi m Qu  phúc l i đã hình thànhộ ầ ộ ể ả ỹ ợ  
TSCĐ.

K T C U VÀ N I DUNG PH N ÁNH C AẾ Ấ Ộ Ả Ủ
TÀI KHO N 431 – QU  KHEN TH NG, PHÚC L IẢ Ỹ ƯỞ Ợ

Bên N :ợ

- Các kho n chi tiêu qu  khen th ng, qu  phúc l i;ả ỹ ưở ỹ ợ

Gi m qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ ho c do nh ngả ỹ ợ ặ ượ  
bán, thanh lý, phát hi n thi u khi ki m kê TSCĐ;ệ ế ể

- Đ u t , mua s m TSCĐ b ng qu  phúc l i khi hoàn thành ph c v  nhu c uầ ư ắ ằ ỹ ợ ụ ụ ầ  
văn hóa, phúc l i;ợ

- C p qu  khen th ng, phúc l i cho c p d i ho c n p c p trên.ấ ỹ ưở ợ ấ ướ ặ ộ ấ

Bên Có:

- Trích l p qu  khen th ng, qu  phúc l i t  l i nhu n sau thu  TNDN; ậ ỹ ưở ỹ ợ ừ ợ ậ ế
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- Qu  khen th ng, phúc l i đ c c p trên c p ho c c p d i n p lên;ỹ ưở ợ ượ ấ ấ ặ ấ ướ ộ

- Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ tăng do đ u t , mua s m TSCĐ b ng quỹ ợ ầ ư ắ ằ ỹ 
phúc l i hoàn thành đ a vào s  d ng cho ho t đ ng văn hoá, phúc l i.ợ ư ử ụ ạ ộ ợ

S  d  bên Có:ố ư

S  qu  khen th ng, qu  phúc l i hi n còn c a doanh nghi p.ố ỹ ưở ỹ ợ ệ ủ ệ

Tài kho n 431- Qu  khen th ng, phúc l i, có 3 tài kho n c p 2:ả ỹ ưở ợ ả ấ

- Tài kho n 4311 - Qu  khen th ng:ả ỹ ưở  Ph n ánh s  hi n có, tình hình trích l p vàả ố ệ ậ  
chi tiêu qu  khen th ng c a doanh nghi p.ỹ ưở ủ ệ

Tài kho n 4312 - Qu  phúc l i:ả ỹ ợ  Ph n ánh s  hi n có, tình hình trích l p và chiả ố ệ ậ  
tiêu qu  phúc l i c a doanh nghi p.ỹ ợ ủ ệ

- Tài kho n 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ: ả ỹ ợ Ph n ánh s  hi n có, tìnhả ố ệ  
hình tăng, gi m qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ c a doanh nghi p.ả ỹ ợ ủ ệ

PH NG PHÁP H CH TOÁN K  TOÁNƯƠ Ạ Ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y UỘ Ố Ệ Ụ Ế Ủ Ế

1. Trong năm khi t m trích qu  khen th ng, phúc l i, ghi:ạ ỹ ưở ợ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4311, 4312).ỹ ưở ợ

2. Cu i năm, xác đ nh qu  khen th ng, phúc l i đ c trích thêm, ghi:ố ị ỹ ưở ợ ượ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4311, 4312).ỹ ưở ợ

3. Tính ti n th ng ph i tr  cho công nhân viên và ng i lao đ ng khác trongề ưở ả ả ườ ộ  
doanh nghi p, ghi:ệ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4311 - Qu  khen th ng).ợ ỹ ưở ợ ỹ ưở

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng.ả ả ườ ộ

4. Dùng qu  phúc l i đ  chi tr  c p khó khăn, chi cho công nhân viên và ng i laoỹ ợ ể ợ ấ ườ  
đ ng ngh  mát, chi cho phong trào văn hóa, văn ngh  qu n chúng, ghi:ộ ỉ ệ ầ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4312 - Qu  phúc l i)ợ ỹ ưở ợ ỹ ợ

Có các TK 111, 112,...

5.  Đ i v i  doanh nghi p kinh doanh n p thu  GTGT tính theo ph ng phápố ớ ệ ộ ế ươ  
kh u tr  thu , khi bi u, t ng s n ph m, hàng hóa thu c đ i t ng ch u thu  GTGTấ ừ ế ế ặ ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
tính theo ph ng pháp kh u tr  đ c trang tr i b ng qu  khen th ng, phúc l i, kươ ấ ừ ượ ả ằ ỹ ưở ợ ế 
toán ph n nh doanh thu c a s n ph m, hàng hóa bi u, t ng theo giá bán ch a có thuả ả ủ ả ẩ ế ặ ư ế 
GTGT, ghi:

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (T ng giá thanh toán)ợ ỹ ưở ợ ổ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311)ế ả ộ
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Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ộ ộ ư ế

6. Trích n p qu  khen th ng, phúc l i cho đ n v  c p trên, ghi:ộ ỹ ưở ợ ơ ị ấ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4311, 4312)ợ ỹ ưở ợ

Có các TK 111, 112,...

7. Dùng qu  phúc l i ng h  các vùng thiên tai, h a ho n, chi t  thi n... ghi:ỹ ợ ủ ộ ỏ ạ ừ ệ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4312)ợ ỹ ưở ợ

Có các TK 111, 112,...

8. S  qu  khen th ng, phúc l i do đ n v  c p trên c p xu ng, ghi:ố ỹ ưở ợ ơ ị ấ ấ ố

 N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4311, 4312).ỹ ưở ợ

9. Khi đ u t , mua s m TSCĐ hoàn thành b ng qu  phúc l i đ a vào s  d ngầ ư ắ ằ ỹ ợ ư ử ụ  
cho m c đích văn hoá, phúc l i c a doanh nghi p, ghi:ụ ợ ủ ệ

N  TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ợ ữ

Có các TK 111, 112, 241, 331,...

Đ ng th i, ghi:ồ ờ

N  TK 4312 - Qu  phúc l iợ ỹ ợ

Có TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ.ỹ ợ

10. Cu i niên đ  k  toán, tính hao mòn TSCĐ đ u t , mua s m b ng qu  phúcố ộ ế ầ ư ắ ằ ỹ  
l i, s  d ng cho nhu c u văn hóa, phúc l i c a doanh nghi p, ghi:ợ ử ụ ầ ợ ủ ệ

N  TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐợ ỹ ợ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

11. Khi nh ng bán, thanh lý TSCĐ đ u t , mua s m b ng qu  phúc l i, dùngượ ầ ư ắ ằ ỹ ợ  
vào ho t đ ng văn hoá, phúc l i:ạ ộ ợ

a) Ghi gi m TSCĐ nh ng bán, thanh lý:ả ượ

N  TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ (Giá tr  còn l i)ợ ỹ ợ ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

b) Ph n ánh các kho n thu, chi nh ng bán, thanh lý TSCĐ:ả ả ượ

Đ i v i các kho n chi, ghi:ố ớ ả

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4312)ợ ỹ ưở ợ

Có các TK 111, 112, 334,...

- Đ i v i các kho n thu, ghi:ố ớ ả

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (4312)ỹ ưở ợ
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Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (N u có).ế ả ộ ế

TàI KHO N 441 ả
NGU N V N Đ U T  XÂY D NG C  B N ồ ố ầ Ư ự Ơ ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình tăng, gi m ngu n v nả ể ả ố ệ ả ồ ố  
đ u t  XDCB c a doanh nghi p. Ngu n v n đ u t  XDCB c a doanh nghi p đ cầ ư ủ ệ ồ ố ầ ư ủ ệ ượ  
hình thành do Ngân sách c p ho c đ n v  c p trên c p.ấ ặ ơ ị ấ ấ

V n đ u t  XDCB c a đ n v  đ c dùng cho vi c đ u t  xây d ng m i, c iố ầ ư ủ ơ ị ượ ệ ầ ư ự ớ ả  
t o, m  r ng c  s  s n xu t, kinh doanh và mua s m TSCĐ đ  đ i m i công ngh .ạ ở ộ ơ ở ả ấ ắ ể ổ ớ ệ  
Công tác đ u t  XDCB  doanh nghi p ph i ch p hành và tôn tr ng các quy đ nh vầ ư ở ệ ả ấ ọ ị ề 
qu n lý đ u t  và xây d ng c  b n hi n hành.ả ầ ư ự ơ ả ệ

M i khi công tác xây d ng và mua s m TSCĐ hoàn thành, tài s n đ c bàn giaoỗ ự ắ ả ượ  
đ a vào s  d ng cho s n xu t, kinh doanh, k  toán ph i ti n hành các th  t c quy tư ử ụ ả ấ ế ả ế ủ ụ ế  
toán v n đ u t  c a t ng công trình, h ng m c công trình. Khi quy t toán v n đ u tố ầ ư ủ ừ ạ ụ ế ố ầ ư 
đ c duy t, k  toán ph i ghi gi m ngu n v n đ u t  XDCB, ghi tăng ngu n v n kinhượ ệ ế ả ả ồ ố ầ ư ồ ố  
doanh.

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 441 - NGU N V N Đ U T  XÂY D NG C  B N ả ồ ố ầ Ư ự Ơ ả

Bên N :ợ

S  v n đ u t  XDCB gi m do:ố ố ầ ư ả

- Xây d ng m i và mua s m TSCĐ hoàn thành, bàn giao đ a vào s  d ng vàự ớ ắ ư ử ụ  
quy t toán v n đ u t  đã đ c duy t;ế ố ầ ư ượ ệ

N p l i s  v n đ u t  XDCB s  d ng không h t cho đ n v  c p trên, cho Nhàộ ạ ố ố ầ ư ử ụ ế ơ ị ấ  
n c.ướ

Bên Có:

Ngu n v n đ u t  XDCB tăng do:ồ ố ầ ư

- Ngân sách Nhà n c ho c c p trên c p v n đ u t  XDCB;ướ ặ ấ ấ ố ầ ư

- Nh n v n đ u t  XDCB do đ c tài tr , vi n tr ;ậ ố ầ ư ượ ợ ệ ợ

- B  sung t  qu  đ u t  phát tri n.ổ ừ ỹ ầ ư ể

S  d  bên Có:ố ư

S  v n đ u t  XDCB hi n có c a doanh nghi p ch a s  d ng ho c đã s  d ngố ố ầ ư ệ ủ ệ ư ử ụ ặ ử ụ  
nh ng công tác XDCB ch a hoàn thành ho c đã hoàn thành nh ng quy t toán ch aư ư ặ ư ế ư  
đ c duy t.ượ ệ
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PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Nh n đ c v n đ u t  XDCB b ng ti n m t, ti n g i Ngân hàng, ghi:ậ ượ ố ầ ư ằ ề ặ ề ử

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCB.ồ ố ầ ư

2. Tr ng h p nh n v n đ u t  XDCB do Ngân sách c p theo d  toán đ cườ ợ ậ ố ầ ư ấ ự ượ  
giao:

a) Khi đ c giao d  toán chi đ u t  XDCB, ghi đ n bên N  TK 008 "D  toánượ ự ầ ư ơ ợ ự  
chi s  nghi p, d  án (Tài kho n ngoài B ng cân đ i k  toán).ự ệ ự ả ả ố ế

b) Khi rút d  toán chi đ u t  XDCB đ  s  d ng, căn c  vào tình hình s  d ngự ầ ư ể ử ụ ứ ử ụ  
d  toán chi đ u t  xây d ng đ  h ch toán vào các tài kho n có liên quan, ghi:ự ầ ư ự ể ạ ả

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

N  các TK 152, 153, 331,...ợ

N  TK 133 -  Thu  GTGT đ c kh u tr  (1332)  (N u đ c kh u tr  thuợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ ế 
GTGT đ u vào)ầ

N  TK 241 -  XDCB d  dang (Rút d  toán chi tr c ti p)ợ ở ự ự ế

Có TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCB.ồ ố ầ ư

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 008 "D  toán chi s  nghi p, d  án" (Tài kho nồ ờ ơ ự ự ệ ự ả  
ngoài B ng cân đ i k  toán).ả ố ế

3. Khi ch a đ c giao d  toán chi đ u t  XDCB, đ n v  đ c Kho b c cho t mư ượ ự ầ ư ơ ị ượ ạ ạ  
ng v n đ u t , khi nh n đ c v n t m ng c a Kho b c, ghi:ứ ố ầ ư ậ ượ ố ạ ứ ủ ạ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388).ả ả ả ộ

4. Khi d  toán chi đ u t  XDCB đ c giao, đ n v  ph i th c hi n các th  t cự ầ ư ượ ơ ị ả ự ệ ủ ụ  
thanh toán đ  hoàn tr  Kho b c kho n v n đã t m ng. Khi đ c Kho b c ch p nh nể ả ạ ả ố ạ ứ ượ ạ ấ ậ  
các ch ng t  thanh toán, ghi:ứ ừ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388)ợ ả ả ả ộ

Có TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCB.ồ ố ầ ư

5. Nh n v n đ u t  XDCB đ  tr  các kho n vay ng n h n, vay n i b , vay đ iậ ố ầ ư ể ả ả ắ ạ ộ ộ ố  
t ng khác, ghi:ượ

N  các TK 311, 336, 338,...ợ
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Có TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCB.ồ ố ầ ư

6. B  sung v n đ u t  XDCB b ng qu  đ u t  phát tri n, ghi:ổ ố ầ ư ằ ỹ ầ ư ể

N  TK 414 - Qu  đ u t  phát tri nợ ỹ ầ ư ể

Có TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCB.ồ ố ầ ư

7. Khi công tác xây d ng c  b n và mua s m tài s n c  đ nh b ng ngu n v nự ơ ả ắ ả ố ị ằ ồ ố  
đ u t  XDCB hoàn thành, bàn giao đ a vào s n xu t, kinh doanh:ầ ư ư ả ấ

- K  toán ghi tăng giá tr  TSCĐ do đ u t  XDCB, mua s m TSCĐ hoàn thành,ế ị ầ ư ắ  
ghi:

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang.ự ơ ả ở

- Khi quy t toán công trình hoàn thành đ c phê duy t, k  toán ghi gi m ngu nế ượ ệ ế ả ồ  
v n đ u t  XDCB và ghi tăng ngu n v n kinh doanh, ghi:ố ầ ư ồ ố

N  TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCBợ ồ ố ầ ư

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

8. Khi tr  l i v n đ u t  XDCB cho Ngân sách Nhà n c, cho đ n v  c p trên,ả ạ ố ầ ư ướ ơ ị ấ  
ghi:

N  TK 441 - Ngu n v n đ u t  XDCBợ ồ ố ầ ư

Có các TK 111, 112,...

TàI KHO N 461ả
NGU N KINH PHí S  NGHI Pồ ự ệ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình ti p nh n, s  d ng và quy t toán sả ể ả ế ậ ử ụ ế ố 
kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án c a đ n v . Tài kho n này ch  s  d ng  các đ n vự ệ ự ủ ơ ị ả ỉ ử ụ ở ơ ị 
đ c Nhà n c ho c đ n v  c p trên c p phát kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án.ượ ướ ặ ơ ị ấ ấ ự ệ ự

Ngu n kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án là kho n kinh phí do Ngân sách Nhàồ ự ệ ự ả  
n c ho c c p trên c p cho đ n v , ho c đ c Chính ph , các t  ch c, cá nhân trongướ ặ ấ ấ ơ ị ặ ượ ủ ổ ứ  
n c và n c ngoài vi n tr , tài tr  tr c ti p th c hi n các ch ng trình m c tiêu, dướ ướ ệ ợ ợ ự ế ự ệ ươ ụ ự 
án đã đ c duy t, đ  th c hi n nh ng nhi m v  kinh t , chính tr , xã h i do Nhà n cượ ệ ể ự ệ ữ ệ ụ ế ị ộ ướ  
ho c c p trên giao không vì m c đích l i  nhu n. Vi c s  d ng ngu n kinh phí sặ ấ ụ ợ ậ ệ ử ụ ồ ự 
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nghi p, kinh phí d  án ph i theo đúng d  toán đ c duy t và ph i quy t toán v i cệ ự ả ự ượ ệ ả ế ớ ơ 
quan c p kinh phí.  Ngu n kinh phí s  nghi p cũng có th  đ c hình thành t  cácấ ồ ự ệ ể ượ ừ  
kho n thu s  nghi p phát sinh t i đ n v , nh  thu vi n phí c a công nhân viên ch cả ự ệ ạ ơ ị ư ệ ủ ứ  
trong ngành n m đi u tr , đi u d ng t i b nh vi n c a đ n v , thu h c phí, thu lằ ề ị ề ưỡ ạ ệ ệ ủ ơ ị ọ ệ  
phí...

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Ngu n kinh phí s  nghi p, ngu n kinh phí d  án ph i đ c h ch toán chi ti tồ ự ệ ồ ự ả ượ ạ ế  
theo t ng ngu n hình thành: Ngân sách Nhà n c c p, đ n v  c p trên c p, nh n vi nừ ồ ướ ấ ơ ị ấ ấ ậ ệ  
tr , tài tr  c a t  ch c, cá nhân, t  thu s  nghi p c a đ n v . Đ ng th i, ph i h chợ ợ ủ ổ ứ ừ ự ệ ủ ơ ị ồ ờ ả ạ  
toán chi ti t, tách b ch ngu n kinh phí s  nghi p năm nay và kinh phí s  nghi p nămế ạ ồ ự ệ ự ệ  
tr c.ướ

2. Ngu n kinh phí s  nghi p, ngu n kinh phí d  án ph i đ c s  d ng đúngồ ự ệ ồ ự ả ượ ử ụ  
m c đích, n i dung ho t đ ng, đúng tiêu chu n, đ nh m c c a Nhà n c, c a đ n vụ ộ ạ ộ ẩ ị ứ ủ ướ ủ ơ ị 
c p trên và trong ph m vi d  toán đã đ c duy t.ấ ạ ự ượ ệ

3. Tr ng h p ngu n kinh phí đ c NSNN c p thì tùy theo t ng ph ng th cườ ợ ồ ượ ấ ừ ươ ứ  
c p phát kinh phí s  nghi p c a Ngân sách Nhà n c đ  ghi s  k  toán: ấ ự ệ ủ ướ ể ổ ế

- N u Ngân sách Nhà n c c p kinh phí b ng l nh chi ti n, khi nh n đ c gi yế ướ ấ ằ ệ ề ậ ượ ấ  
báo Có, s  ti n đã vào tài kho n c a đ n v , k  toán đ ng th i ghi tăng ti n g i và ghiố ề ả ủ ơ ị ế ồ ờ ề ử  
tăng ngu n kinh phí s  nghi p;ồ ự ệ

- N u Ngân sách Nhà n c c p kinh phí b ng hình th c giao d  toán chi sế ướ ấ ằ ứ ự ự 
nghi p, d  án, khi nh n đ c thông báo ghi đ n vào bên N  TK 008 "D  toán chi sệ ự ậ ượ ơ ợ ự ự 
nghi p, d  án" (Tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán). Khi rút d  toán chi s  nghi p,ệ ự ả ả ố ế ự ự ệ  
d  án đ  chi, ghi đ n vào bên Có TK 008 "D  toán chi s  nghi p, d  án", đ ng th iự ể ơ ự ự ệ ự ồ ờ  
ghi Có TK 461 "Ngu n kinh phí s  nghi p" đ i ng v i các TK có liên quan.ồ ự ệ ố ứ ớ

4. Cu i m i năm tài chính, đ n v  ph i làm th  t c quy t toán tình hình ti pố ỗ ơ ị ả ủ ụ ế ế  
nh n và s  d ng ngu n kinh phí s  nghi p v i c  quan tài chính, c  quan ch  qu n vàậ ử ụ ồ ự ệ ớ ơ ơ ủ ả  
v i t ng c  quan, t  ch c c p phát kinh phí theo chính sách tài chính hi n hành. Sớ ừ ơ ổ ứ ấ ệ ố  
kinh phí s  d ng ch a h t đ c x  lý theo quy t đ nh c a c  quan có th m quy n.ử ụ ư ế ượ ử ế ị ủ ơ ẩ ề  
Đ n v  ch  đ c chuy n sang năm sau s  kinh phí s  nghi p, d  án ch a s  d ng h tơ ị ỉ ượ ể ố ự ệ ự ư ử ụ ế  
khi đ c c  quan ho c c p có th m quy n ch p nh n.ượ ơ ặ ấ ẩ ề ấ ậ

5. Cu i năm tài chính, n u s  chi ho t đ ng b ng ngu n kinh phí s  nghi pố ế ố ạ ộ ằ ồ ự ệ  
ch a đ c duy t quy t toán, thì k  toán k t chuy n ngu n kinh phí s  nghi p năm nayư ượ ệ ế ế ế ể ồ ự ệ  
sang ngu n kinh phí s  nghi p năm tr c.ồ ự ệ ướ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 461- NGU N KINH PHí S  NGHI P ả ồ ự ệ

Bên N :ợ
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- S  chi b ng ngu n kinh phí s  nghi p, ngu n kinh phí d  án đã đ c duy tố ằ ồ ự ệ ồ ự ượ ệ  
quy t toán v i ngu n kinh phí s  nghi p, ngu n kinh phí d  án;ế ớ ồ ự ệ ồ ự

- S  kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án s  d ng không h t hoàn l i cho NSNNố ự ệ ự ử ụ ế ạ  
ho c n p tr  c p trên.ặ ộ ả ấ

Bên Có:

S  kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án đã th c nh n c a Ngân sách ho c c pố ự ệ ự ự ậ ủ ặ ấ  
trên,

- Các kho n thu s  nghi p phát sinh t i đ n v  đ c b  sung ngu n kinh phí sả ự ệ ạ ơ ị ượ ổ ồ ự 
nghi p.ệ

S  d  bên Có:ố ư

S  kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án đã nh n c a Ngân sách ho c c p trên c pố ự ệ ự ậ ủ ặ ấ ấ  
nh ng ch a s  d ng ho c đã s  d ng nh ng ch a đ c quy t toán.ư ư ử ụ ặ ử ụ ư ư ượ ế

Tài kho n 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p, có 2 tài kho n c p 2:ả ồ ự ệ ả ấ

Tài kho n 4611 - Ngu n kinh phí s  nghi p năm tr c:ả ồ ự ệ ướ  Ph n ánh s  kinh phí sả ố ự 
nghi p, kinh phí d  án thu c năm tr c đã s  d ng nh ng báo cáo quy t toán nămệ ự ộ ướ ử ụ ư ế  
tr c ch a đ c duy t và s  kinh phí s  nghi p năm tr c ch a s  d ng h t. Khi báoướ ư ượ ệ ố ự ệ ướ ư ử ụ ế  
cáo quy t toán năm tr c đ c duy t, s  chi b ng ngu n kinh phí s  nghi p, kinh phíế ướ ượ ệ ố ằ ồ ự ệ  
d  án năm tr c s  đ c chuy n tr  vào Tài kho n 461 "Ngu n kinh phí s  nghi p"ự ướ ẽ ượ ể ừ ả ồ ự ệ  
(4611 - Ngu n kinh phí s  nghi p năm tr c). Còn s  kinh phí s  nghi p năm tr cồ ự ệ ướ ố ự ệ ướ  
ch a s  d ng h t, tùy theo quy t đ nh c a c  quan tài chính ho c c p có th m quy n,ư ử ụ ế ế ị ủ ơ ặ ấ ẩ ề  
ph i n p l i ngân sách ho c chuy n thành ngu n kinh phí năm nay.ả ộ ạ ặ ể ồ

- Tài kho n 4612 - Ngu n kinh phí s  nghi p năm nay:ả ồ ự ệ  Ph n ánh ngu n kinh phíả ồ  
s  nghi p, kinh phí d  án đã đ c Ngân sách ho c c p trên c p trong năm nay, k  cự ệ ự ượ ặ ấ ấ ể ả 
các kho n kinh phí s  nghi p năm tr c ch a s  d ng h t khi xét duy t báo cáo quy tả ự ệ ướ ư ử ụ ế ệ ế  
toán đ c chuy n thành kho n kinh phí c a năm nay. H t niên đ  k  toán, sang đ uượ ể ả ủ ế ộ ế ầ  
năm sau s  kinh phí thu c năm nay, n u ch a đ c quy t toán s  đ c chuy n t  Tàiố ộ ế ư ượ ế ẽ ượ ể ừ  
kho n 4612 "Ngu n kinh phí s  nghi p năm nay" sang Tài kho n 4611 "Ngu n kinhả ồ ự ệ ả ồ  
phí s  nghi p năm tr c" đ  theo dõi cho đ n khi báo cáo quy t toán năm tr c đ cự ệ ướ ể ế ế ướ ượ  
duy t. ệ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Nh n kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án do Ngân sách Nhà n c c p b ngậ ự ệ ự ướ ấ ằ  
l nh chi ti n ho c kinh phí s  nghi p do c p trên c p b ng ti n, ghi:ệ ề ặ ự ệ ấ ấ ằ ề

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4612).ồ ự ệ

2. Khi đ c c  quan có th m quy n giao d  toán chi ho t đ ng, chi d  án ghiượ ơ ẩ ề ự ạ ộ ự  
đ n bên N  TK 008 "D  toán chi s  nghi p, d  án" (Tài kho n ngoài B ng Cân đ i kơ ợ ự ự ệ ự ả ả ố ế 
toán).
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3. Khi rút d  toán chi s  nghi p, d  án v  nh p qu  ho c mua v t t , d ng cự ự ệ ự ề ậ ỹ ặ ậ ư ụ ụ  
ho c thanh toán tr c ti p cho ng i bán hàng ho c chi tr c ti p, ghi: ặ ự ế ườ ặ ự ế

N  TK 111 - Ti n m tợ ề ặ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1612)ợ ự ệ

N  các TK 152, 153,...ợ

Có TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4612).ồ ự ệ

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 008 "D  toán chi s  nghi p, d  án" (Tài kho nồ ờ ơ ự ự ệ ự ả  
ngoài B ng cân đ i k  toán).ả ố ế

4. Các kho n thu s  nghi p phát sinh t i đ n v  (n u có), ghi:ả ự ệ ạ ơ ị ế

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4612)ồ ự ệ

5. Nh n kinh phí s  nghi p b ng TSCĐ do Ngân sách c p, đ n v  c p trên c pậ ự ệ ằ ấ ơ ị ấ ấ  
ho c đ c vi n tr  không hoàn l i b ng TSCĐ dùng cho ho t đ ng s  nghi p, ho tặ ượ ệ ợ ạ ằ ạ ộ ự ệ ạ  
đ ng d  án, ghi:ộ ự

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p.ồ ự ệ

Đ ng th i, ghi:ồ ờ

N  TK 161 - Chi s  nghi pợ ự ệ

Có TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ.ồ

6. Cu i kỳ k  toán năm, đ n v  còn có s  d  ti n m t, ti n g i thu c ngu n kinh phíố ế ơ ị ố ư ề ặ ề ử ộ ồ  
s  nghi p, kinh phí d  án n u ph i n p tr  s  kinh phí s  nghi p s  d ng không h t choự ệ ự ế ả ộ ả ố ự ệ ử ụ ế  
Ngân sách Nhà n c ho c c p trên, khi n p tr , ghi:ướ ặ ấ ộ ả

N  TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi pợ ồ ự ệ

Có các TK 111, 112,...

N u s  kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án s  d ng không h t đ c gi  l i đế ố ự ệ ự ử ụ ế ượ ữ ạ ể 
chuy n thành ngu n kinh phí năm sau thì không th c hi n bút toán trên.ể ồ ự ệ

7.  Khi báo cáo quy t toán chi s  nghi p, chi d  án đ c duy t ngay trong nămế ự ệ ự ượ ệ  
ghi:

N  TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4612)ợ ồ ự ệ

Có TK 161 - Chi s  nghi p (1612) (S  chi đ c duy t).ự ệ ố ượ ệ

8. N u đ n cu i năm báo cáo quy t toán chi s  nghi p, d  án ch a đ cế ế ố ế ự ệ ự ư ượ  
duy t:ệ

358



- K t chuy n chi s  nghi p, chi d  án năm nay thành chi s  nghi p, chi d  ánế ể ự ệ ự ự ệ ự  
năm tr c, ghi:ướ

N  TK 161 - Chi s  nghi p (1611 - Chi s  nghi p năm tr c)ợ ự ệ ự ệ ướ

Có TK 161 - Chi s  nghi p (1612 - Chi s  nghi p năm nay).ự ệ ự ệ

- Đ ng th i k t chuy n ngu n kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án năm nay thànhồ ờ ế ể ồ ự ệ ự  
ngu n kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án năm tr c, ghi:ồ ự ệ ự ướ

N  TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4612 - Ngu n kinh phí s  nghi p nămợ ồ ự ệ ồ ự ệ  
nay)

Có TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4611 - Ngu n kinh phí s  nghi pồ ự ệ ồ ự ệ  
năm tr c).ướ

9. Khi báo cáo quy t toán chi s  nghi p, chi d  án năm tr c đ c duy t, ghi:ế ự ệ ự ướ ượ ệ

N  TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4611)ợ ồ ự ệ

Có TK 161 - Chi s  nghi p (1611).ự ệ

10. Ngu n kinh phí s  nghi p c a năm tr c đ c xác đ nh còn th a khi xétồ ự ệ ủ ướ ượ ị ừ  
duy t báo cáo quy t toán năm, đ c chuy n thành ngu n kinh phí s  nghi p năm nay,ệ ế ượ ể ồ ự ệ  
ghi:

 N  TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4611 - Ngu n kinh phí s  nghi p nămợ ồ ự ệ ồ ự ệ  
tr c)ướ

Có TK 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p (4612 - Ngu n kinh phí s  nghi pồ ự ệ ồ ự ệ  
năm nay).

TàI KHO N 466 ả
NGU N KINH PHí Đã HìNH THàNH Tài S N C  Đ NH ồ ả ố ị

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi mả ể ả ố ệ ế ộ ả  
ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ. Ch  ghi tăng ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐồ ỉ ồ  
khi đ n v  mua s m TSCĐ, đ u t  xây d ng m i ho c nâng c p, c i t o, m  r ngơ ị ắ ầ ư ự ớ ặ ấ ả ạ ở ộ  
đ c ghi tăng nguyên giá TSCĐ b ng ngu n kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án đ cượ ằ ồ ự ệ ự ượ  
c p t  NSNN ho c nh n vi n tr , tài tr , đ a vào s  d ng cho ho t đ ng s  nghi p,ấ ừ ặ ậ ệ ợ ợ ư ử ụ ạ ộ ự ệ  
d  án.ự

Ghi gi m ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ ho c nh ngả ồ ặ ượ  
bán, thanh lý, phát hi n thi u TSCĐ khi ki m kê, n p tr  Nhà n c ho c đi u chuy nệ ế ể ộ ả ướ ặ ề ể  
TSCĐ cho đ n v  khác theo l nh c a c p trên, c a Nhà n cơ ị ệ ủ ấ ủ ướ .

k t c u và n i dung PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 466 - NGU N KINH PHí Đã HìNH THàNH TSCĐ ả ồ

Bên N :ợ

Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ gi m, g m:ồ ả ồ
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- N p tr  Nhà n c ho c đi u chuy n TSCĐ d ng cho ho t đ ng s  nghi p,ộ ả ướ ặ ề ể ừ ạ ộ ự ệ  
ho t đ ng d  án theo quy t đ nh c a c  quan Nhà n c ho c c p có th m quy n;ạ ộ ự ế ị ủ ơ ướ ặ ấ ẩ ề

- Tính hao mòn TSCĐ dùng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án;ạ ộ ự ệ ự

- Nh ng bán, thanh lý TSCĐ, phát hi n thi u TSCĐ dùng cho ho t đ ng sượ ệ ế ạ ộ ự 
nghi p, d  án;ệ ự

- Giá tr  còn l i c a TSCĐ gi m do đánh giá l i.ị ạ ủ ả ạ

Bên Có:

Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ tăng, g m:ồ ồ

- Đ u t , mua s m TSCĐ hoàn thành đ a vào s  d ng ho t đ ng s  nghi p, dầ ư ắ ư ử ụ ạ ộ ự ệ ự 
án:

Đ c c p kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án, đ c vi n tr  không hoàn l iượ ấ ự ệ ự ượ ệ ợ ạ  
b ng TSCĐ;ằ

- Giá tr  còn l i c a TSCĐ tăng do đánh giá l i.ị ạ ủ ạ

S  d  bên Có:ố ư

Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ hi n có  đ n v .ồ ệ ở ơ ị

PH NG PHáP H CH TOáN k  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Tr ng h p đ c Ngân sách Nhà n c, đ n v  c p trên c p kinh phí b ngườ ợ ượ ướ ơ ị ấ ấ ằ  
TSCĐ ho c dùng kinh phí s  nghi p, d  án, vi n tr  không hoàn l i  đ  mua s mặ ự ệ ự ệ ợ ạ ể ắ  
TSCĐ, đ u t  XDCB, khi vi c mua TSCĐ, đ u t  XDCB hoàn thành  tài s n đ c đ aầ ư ệ ầ ư ả ượ ư  
vào s  d ng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án, ghi:ử ụ ạ ộ ự ệ ự

N  TK 211 - TSCĐ h u hìnhợ ữ

N  TK 213 - TSCĐ vô hìnhợ

Có các TK 111, 112, 241, 331, 461,...

Đ ng th i ghi:ồ ờ

N  TK 161 - Chi s  nghi pợ ự ệ

Có TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ.ồ

N u rút d  toán chi s  nghi p, d  án đ  mua TSCĐ, đ  đ u t  XDCB, đ ngế ự ự ệ ự ể ể ầ ư ồ  
th i ghi đ n bên Có TK 008 - D  toán chi s  nghi p, d  án (Tài kho n ngoài B ng cânờ ơ ự ự ệ ự ả ả  
đ i k  toán).ố ế

2. Cu i kỳ k  toán năm tính hao mòn TSCĐ đ u t , mua s m b ng ngu n kinhố ế ầ ư ắ ằ ồ  
phí s  nghi p, kinh phí d  án dùng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án, ghi:ự ệ ự ạ ộ ự ệ ự
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N  TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐợ ồ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

3. Khi nh ng bán, thanh lý TSCĐ dùng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án:ượ ạ ộ ự ệ ự

- Ghi gi m TSCĐ nh ng bán, thanh lý:ả ượ

N  TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ giá tr  còn l i) ợ ồ ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

-  S  thu,  các  kho n  chi  và  chênh l ch  thu,  chi  v  nh ng bán,  thanh lýố ả ệ ề ượ  
TSCĐ đ u t  b ng ngu n kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án, đ c x  lý và h chầ ư ằ ồ ự ệ ự ượ ử ạ  
toán theo quy t đ nh thanh lý, nh ng bán TSCĐ c a c p có th m quy n.ế ị ượ ủ ấ ẩ ề

LO I TàI KHO N 5ạ ả
DOANH THU

Lo i Tài kho n này dùng đ  ph n ánh toàn b  doanh thu bán s n ph m, hàngạ ả ể ả ộ ả ẩ  
hoá b t đ ng s n đ u t , d ch v , ti n lãi, ti n b n quy n, c  t c và l i nhu n đ cấ ộ ả ầ ư ị ụ ề ề ả ề ổ ứ ợ ậ ượ  
chia, các kho n chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng bán, hàng bán b  tr  l i.ả ế ấ ươ ạ ả ị ả ạ

Doanh thu là t ng giá tr  c a các l i ích kinh t  doanh nghi p đã thu đ c ho cổ ị ủ ợ ế ệ ượ ặ  
s  thu đ c trong kỳ k  toán, phát sinh t  ho t đ ng SXKD thông th ng c a doanhẽ ượ ế ừ ạ ộ ườ ủ  
nghi p, góp ph n làm tăng v n ch  s  h u. Các kho n thu h  bên th  ba không ph i làệ ầ ố ủ ở ữ ả ộ ứ ả  
ngu n l i ích kinh t , không làm tăng v n ch  s  h u c a doanh nghi p s  khôngồ ợ ế ố ủ ở ữ ủ ệ ẽ  
đ c coi là doanh thu.ượ

H CH TOáN LO I TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ạ ả ầ ọ
 M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Vi c xác đ nh và ghi nh n doanh thu ph i tuân th  các quy đ nh trong Chu nệ ị ậ ả ủ ị ẩ  
m c k  toán s  14 "Doanh thu và thu nh p khác" và các Chu n m c k  toán khác cóự ế ố ậ ẩ ự ế  
liên quan.

2. Vi c ghi nh n doanh thu và chi phí ph i theo nguyên t c phù h p. Khi ghiệ ậ ả ắ ợ  
nh n m t kho n doanh thu thì ph i ghi nh n m t kho n chi phí t ng ng có liên quanậ ộ ả ả ậ ộ ả ươ ứ  
đ n vi c t o ra doanh thu đó.ế ệ ạ

3. Ch  ghi nh n doanh thu bán s n ph m, hàng hoá khi tho  mãn đ ng th i 5ỉ ậ ả ẩ ả ồ ờ  
đi u ki n sau:ề ệ

- Doanh nghi p đã trao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s  h u s nệ ầ ớ ủ ợ ắ ề ớ ề ở ữ ả  
ph m ho c hàng hoá cho ng i mua;ẩ ặ ườ
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- Doanh nghi p không còn n m gi  quy n qu n lý hàng hoá nh  ng i s  h uệ ắ ữ ề ả ư ườ ở ữ  
hàng hoá ho c quy n ki m soát hàng hoá;ặ ề ể

- Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n;ượ ị ươ ố ắ ắ

- Doanh nghi p đã thu đ c ho c s  thu đ c l i ích kinh t  t  giao d ch bánệ ượ ặ ẽ ượ ợ ế ừ ị  
hàng;

- Xác đ nh đ c chi phí liên quan đ n giao d ch bán hàng.ị ượ ế ị

4. Doanh thu c a giao d ch v  cung c p d ch v  đ c ghi nh n khi k t qu  c aủ ị ề ấ ị ụ ượ ậ ế ả ủ  
giao d ch đó đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y. Tr ng h p giao d ch v  cung c pị ượ ị ộ ậ ườ ợ ị ề ấ  
d ch v  liên quan đ n nhi u kỳ thì doanh thu đ c ghi nh n trong kỳ theo k t quị ụ ế ề ượ ậ ế ả 
ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p B ng cân đ i k  toán c a kỳ đó. K t quầ ệ ậ ả ố ế ủ ế ả 
c a giao d ch cung c p d ch v  đ c xác đ nh khi tho  mãn đ ng th i b n (4) đi uủ ị ấ ị ụ ượ ị ả ồ ờ ố ề  
ki n sau:ệ

- Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n;ượ ị ươ ố ắ ắ

- Có kh  năng thu đ c l i ích kinh t  t  giao d ch cung c p d ch v  đó;ả ượ ợ ế ừ ị ấ ị ụ

- Xác đ nh đ c ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p B ng cân đ i kị ượ ầ ệ ậ ả ố ế 
toán;

- Xác đ nh đ c chi phí phát sinh cho giao d ch và chi phí đ  hoàn thành giao d chị ượ ị ể ị  
cung c p d ch v  đó.ấ ị ụ

5. Khi hàng hoá ho c d ch v  đ c trao đ i đ  l y hàng hoá ho c d ch v  t ngặ ị ụ ượ ổ ể ấ ặ ị ụ ươ  
t  v  b n ch t và giá tr  thì vi c trao đ i đó không đ c coi là m t giao d ch t o raự ề ả ấ ị ệ ổ ượ ộ ị ạ  
doanh thu và không đ c ghi nh n là doanh thu.ượ ậ

6. Doanh thu ph i đ c theo dõi riêng bi t theo t ng lo i doanh thu: Doanh thuả ượ ệ ừ ạ  
bán hàng, doanh thu cung c p d ch v , doanh thu ti n lãi, ti n b n quy n, c  t c và l iấ ị ụ ề ề ả ề ổ ứ ợ  
nhu n đ c chia. Trong t ng lo i doanh thu l i đ c chi ti t theo t ng kho n doanhậ ượ ừ ạ ạ ượ ế ừ ả  
thu, nh  doanh thu bán hàng có th  đ c chi ti t thành doanh thu bán s n ph m, hàngư ể ượ ế ả ẩ  
hoá,... nh m ph c v  cho vi c xác đ nh đ y đ , chính xác k t qu  kinh doanh theo yêuằ ụ ụ ệ ị ầ ủ ế ả  
c u qu n lý ho t đ ng s n xu t, kinh doanh và l p báo cáo k t qu  kinh doanh c aầ ả ạ ộ ả ấ ậ ế ả ủ  
doanh nghi p.ệ

7. N u trong kỳ k  toán phát sinh các kho n gi m tr  doanh thu bán hàng vàế ế ả ả ừ  
cung c p d ch v , nh  chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng bán, hàng bán b  tr  l iấ ị ụ ư ế ấ ươ ạ ả ị ả ạ  
thì ph i đ c h ch toán riêng bi t. Các kho n gi m tr  doanh thu đ c tính tr  vàoả ượ ạ ệ ả ả ừ ượ ừ  
doanh thu ghi nh n ban đ u đ  xác đ nh doanh thu thu n làm căn c  xác đ nh k t quậ ầ ể ị ầ ứ ị ế ả  
kinh doanh c a kỳ k  toán.ủ ế

8. V  nguyên t c, cu i kỳ k  toán, doanh nghi p ph i xác đ nh k t qu  ho tề ắ ố ế ệ ả ị ế ả ạ  
đ ng SXKD. Toàn b  doanh thu thu n th c hi n trong kỳ k  toán đ c k t chuy nộ ộ ầ ự ệ ế ượ ế ể  
vào Tài kho n 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh. Các tài kho n thu c lo i tài kho nả ị ế ả ả ộ ạ ả  
doanh thu không có s  d  cu i kỳ.ố ư ố

Lo i Tài kho n 5 - Doanh thu có 6 tài kho n, chia thành 3 nhóm: ạ ả ả
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Nhóm TK 51 - Doanh thu, có 03 tài kho nả

- Tài kho n 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ;ả ấ ị ụ

- Tài kho n 512 - Doanh thu bán hàng n i b ;ả ộ ộ

- Tài kho n 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ả ạ ộ

Nhóm TK 52 - Có 01 tài kho nả

- Tài kho n 521 - Chi t kh u th ng m i.ả ế ấ ươ ạ

Nhóm TK 53 - Có 2 tài kho nả

- Tài kho n 531 - Hàng bán b  tr  l i;ả ị ả ạ

- Tài kho n 532 - Gi m giá hàng bán.ả ả

TàI KHO N 511ả
DOANH THU BáN HàNG Và CUNG C P D CH vấ ị ụ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  c aả ể ả ấ ị ụ ủ  
doanh nghi p trong m t kỳ k  toán c a ho t  đ ng SXKD t  các giao d ch và cácệ ộ ế ủ ạ ộ ừ ị  
nghi p v  sau:ệ ụ

- Bán hàng: Bán s n ph m do doanh nghi p s n xu t ra, bán hàng hoá mua vàoả ẩ ệ ả ấ  
và bán b t đ ng s n đ u t ;ấ ộ ả ầ ư

- Cung c p d ch v : Th c hi n công vi c đã tho  thu n theo h p đ ng trong m tấ ị ụ ự ệ ệ ả ậ ợ ồ ộ  
kỳ, ho c nhi u kỳ k  toán, nh  cung c p d ch v  v n t i, du l ch, cho thuê TSCĐ theoặ ề ế ư ấ ị ụ ậ ả ị  
ph ng th c cho thuê ho t đ ng....ươ ứ ạ ộ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NG ạ ả ầ ọ
 M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  đ c xác đ nh theo giá tr  h p lý c aấ ị ụ ượ ị ị ợ ủ  
các kho n đã thu đ c ti n, ho c s  thu đ c ti n t  các giao d ch và nghi p v  phátả ượ ề ặ ẽ ượ ề ừ ị ệ ụ  
sinh doanh thu nh  bán s n ph m, hàng hoá, b t đ ng s n đ u t , cung c p d ch vư ả ẩ ấ ộ ả ầ ư ấ ị ụ  
cho khách hàng bao g m c  các kho n ph  thu và phí thu thêm ngoài giá bán (N u có).ồ ả ả ụ ế

2. Tr ng h p doanh nghi p có doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  b ngườ ợ ệ ấ ị ụ ằ  
ngo i t  thì ph i quy đ i ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam ho c đ n v  ti n t  chính th cạ ệ ả ổ ạ ệ ồ ệ ặ ơ ị ề ệ ứ  
s  d ng trong k  toán theo t  giá giao d ch th c t  phát sinh ho c t  giao d ch bìnhử ụ ế ỷ ị ự ế ặ ỷ ị  
quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam côngị ườ ạ ệ ướ ệ  
b  t i th i đi m phát sinh nghi p v  kinh t .ố ạ ờ ể ệ ụ ế

3. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  thu n mà doanh nghi p th c hi nấ ị ụ ầ ệ ự ệ  
đ c trong kỳ k  toán có th  th p h n doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ghiượ ế ể ấ ơ ấ ị ụ  
nh n ban đ u do các nguyên nhân: Doanh nghi p chi t kh u th ng m i, gi m giáậ ầ ệ ế ấ ươ ạ ả  
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hàng đã bán cho khách hàng ho c hàng đã bán b  tr  l i (do không đ m b o đi u ki nặ ị ả ạ ả ả ề ệ  
v  quy cách, ph m ch t ghi trong h p đ ng kinh t ), và doanh nghi p ph i n p thuề ẩ ấ ợ ồ ế ệ ả ộ ế 
tiêu th  đ c bi t ho c thu  xu t kh u, thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p đ cụ ặ ệ ặ ế ấ ẩ ế ươ ự ế ượ  
tính trên doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  th c t  mà doanh nghi p đã th c hi nấ ị ụ ự ế ệ ự ệ  
trong m t kỳ k  toán.ộ ế

4. Tài kho n 511 “Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” ch  ph n ánh doanhả ấ ị ụ ỉ ả  
thu c a kh i l ng s n ph m, hàng hoá, b t đ ng s n đ u t  đã bán; d ch v  đã cungủ ố ượ ả ẩ ấ ộ ả ầ ư ị ụ  
c p đ c xác đ nh là đã bán trong kỳ không phân bi t doanh thu đã thu ti n hay s  thuấ ượ ị ệ ề ẽ  
đ c ti n.ượ ề

5. Đ i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tínhố ớ ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
theo ph ng pháp kh u tr , doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  là giá bán ch a cóươ ấ ừ ấ ị ụ ư  
thu  GTGT.ế

6. Đ i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT,ố ớ ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p thì doanh thuặ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế  
bán hàng và cung c p d ch v  là t ng giá thanh toán.ấ ị ụ ổ

7. Đ i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  tiêu th  đ cố ớ ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế ụ ặ  
bi t, ho c thu  xu t kh u thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  là t ng giá thanhệ ặ ế ấ ẩ ấ ị ụ ổ  
toán (Bao g m c  thu  tiêu th  đ c bi t, ho c thu  xu t kh u);ồ ả ế ụ ặ ệ ặ ế ấ ẩ

8. Nh ng doanh nghi p nh n gia công v t t , hàng hoá thì ch  ph n ánh vàoữ ệ ậ ậ ư ỉ ả  
doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  s  ti n gia công th c t  đ c h ng, khôngấ ị ụ ố ề ự ế ượ ưở  
bao g m giá tr  v t t , hàng hoá nh n gia công.ồ ị ậ ư ậ

9. Đ i v i hàng hoá nh n bán đ i lý, ký g i theo ph ng th c bán đúng giáố ớ ậ ạ ử ươ ứ  
h ng hoa h ng thì h ch toán vào doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ph n hoaưở ồ ạ ấ ị ụ ầ  
h ng bán hàng mà doanh nghi p đ c h ng.ồ ệ ượ ưở

10. Tr ng h p bán hàng theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp thì doanh nghi pườ ợ ươ ứ ả ậ ả ệ  
ghi nh n doanh thu bán hàng theo giá bán tr  ti n ngay và ghi nh n vào doanh thu ch aậ ả ề ậ ư  
th c hi n ph n lãi tính trên kho n ph i tr  nh ng tr  ch m phù h p v i th i đi m ghiự ệ ầ ả ả ả ư ả ậ ợ ớ ờ ể  
nh n doanh thu đ c xác đ nh.ậ ượ ị

11. TK 511 ph n ánh c  ph n doanh thu bán hàng hoá, s n ph m và cung c p d chả ả ầ ả ẩ ấ ị  
v  cho công ty m , công ty con trong cùng t p đoàn. Tài kho n 511 ph i đ c k  toán chiụ ẹ ậ ả ả ượ ế  
ti t ph n doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  cho công ty m , công ty con đ  ph c vế ầ ấ ị ụ ẹ ể ụ ụ 
l p báo cáo tài chính h p nh t c a t p đoàn.ậ ợ ấ ủ ậ

12. Doanh thu c a h p đ ng xây d ng bao g m:ủ ợ ồ ự ồ

a) Doanh thu ban đ u đ c ghi trong h p đ ng;ầ ượ ợ ồ

b) Các kho n tăng, gi m khi th c hi n h p đ ng, các kho n ti n th ng và cácả ả ự ệ ợ ồ ả ề ưở  
kho n thanh toán khác n u các kho n này có kh  năng làm thay đ i doanh thu, và cóả ế ả ả ổ  
th  xác đ nh đ c m t cách đáng tin c y;ể ị ượ ộ ậ
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- Doanh thu c a h p đ ng có th  tăng hay gi m  t ng th i kỳ, ví d : ủ ợ ồ ể ả ở ừ ờ ụ

+ Nhà th u và khách hàng có th  đ ng ý v i nhau v  các thay đ i và các yêu c uầ ể ồ ớ ề ổ ầ  
làm tăng ho c gi m doanh thu c a h p đ ng trong kỳ ti p theo so v i h p đ ng đ cặ ả ủ ợ ồ ế ớ ợ ồ ượ  
ch p thu n l n đ u tiên;ấ ậ ầ ầ

+ Doanh thu đã đ c tho  thu n trong h p đ ng v i giá c  đ nh có th  tăng vì lýượ ả ậ ợ ồ ớ ố ị ể  
do giá c  tăng lên;ả

+ Doanh thu theo h p đ ng có th  b  gi m do nhà th u không th c hi n đúngợ ồ ể ị ả ầ ự ệ  
ti n đ  ho c không đ m b o ch t l ng xây d ng theo tho  thu n trong h p đ ng;ế ộ ặ ả ả ấ ượ ự ả ậ ợ ồ

+ Khi h p đ ng v i giá c  đ nh quy đ nh m c giá c  đ nh cho m t đ n v  s nợ ồ ớ ố ị ị ứ ố ị ộ ơ ị ả  
ph m hoàn thành thì doanh thu theo h p đ ng s  tăng ho c gi m khi kh i l ng s nẩ ợ ồ ẽ ặ ả ố ượ ả  
ph m tăng ho c gi m.ẩ ặ ả

- Kho n ti n th ng là các kho n ph  thêm tr  cho nhà th u n u nhà th u th cả ề ưở ả ụ ả ầ ế ầ ự  
hi n h p đ ng đ t hay v t m c yêu c u. Kho n ti n th ng đ c tính vào doanh thuệ ợ ồ ạ ượ ứ ầ ả ề ưở ượ  
c a h p đ ng xây d ng khi có đ  2 đi u ki n:ủ ợ ồ ự ủ ề ệ

+ Ch c ch n đ t ho c v t m c m t s  tiêu chu n c  th  đã đ c ghi trongắ ắ ạ ặ ượ ứ ộ ố ẩ ụ ể ượ  
h p đ ng;ợ ồ

+ Kho n ti n th ng đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y.ả ề ưở ượ ị ộ ậ

- M t kho n thanh toán khác mà nhà th u thu đ c t  khách hàng hay m t bênộ ả ầ ượ ừ ộ  
khác đ  bù đ p cho các chi phí không bao g m trong giá h p đ ng. Ví d : S  ch m trể ắ ồ ợ ồ ụ ự ậ ễ 
do khách hàng gây nên; Sai sót trong các ch  tiêu k  thu t ho c thi t k  và các tranhỉ ỹ ậ ặ ế ế  
ch p v  các thay đ i trong vi c th c hi n h p đ ng. Vi c xác đ nh doanh thu tăngấ ề ổ ệ ự ệ ợ ồ ệ ị  
thêm t  các kho n thanh toán trên còn tuỳ thu c vào r t nhi u y u t  không ch c ch nừ ả ộ ấ ề ế ố ắ ắ  
và th ng ph  thu c vào k t qu  c a nhi u cu c đàm phán. Do đó, các kho n thanhườ ụ ộ ế ả ủ ề ộ ả  
toán khác ch  đ c tính vào doanh thu c a h p đ ng xây d ng khi:ỉ ượ ủ ợ ồ ự

+ Các cu c tho  thu n đã đ t đ c k t qu  là khách hàng s  ch p thu n b iộ ả ậ ạ ượ ế ả ẽ ấ ậ ồ  
th ng;ườ

+ Kho n thanh toán khác đ c khách hàng ch p thu n và có th  xác đ nh đ cả ượ ấ ậ ể ị ượ  
m t cách đáng tin c y.ộ ậ

13. Ghi nh n doanh thu c a h p đ ng xây d ng theo 1 trong 2 tr ng h p sauậ ủ ợ ồ ự ườ ợ :

 - Tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ cườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ  thanh toán theo ti nế  
đ  k  ho chộ ế ạ , khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng đ c c tính m t cách đángế ả ự ệ ợ ồ ự ượ ướ ộ  
tin c y, thì doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n t ng ng v i ph n côngậ ủ ợ ồ ự ượ ậ ươ ứ ớ ầ  
vi c đã hoàn thành do nhà th u t  xác đ nh vào ngày l p báo cáo tài chính mà không phệ ầ ự ị ậ ụ 
thu c vào hoá đ n thanh toán theo ti n đ  k  ho ch đã l p hay ch a và s  tiên ghi trênộ ơ ế ộ ế ạ ậ ư ố  
hoá đ n là bao nhiêu;ơ

- Tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c ườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ thanh toán theo giá  
tri kh i l ng th c hi nố ượ ự ệ , khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng đ c xác đ nhế ả ự ệ ợ ồ ự ượ ị  
m t cách đáng tin c y và đ c khách hàng xác nh n, thì doanh thu và chi phí liên quanộ ậ ượ ậ  
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đ n h p đ ng đ c ghi nh n t ng ng v i ph n công vi c đã hoàn thành đ c kháchế ợ ồ ượ ậ ươ ứ ớ ầ ệ ượ  
hàng xác nh n trong kỳ ph n ánh trên hoá đ n đã l p.ậ ả ơ ậ

14. Khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng không th  c tính đ c m tế ả ự ệ ợ ồ ự ể ướ ượ ộ  
cách đáng tin c y, thì:ậ

- Doanh thu ch  đ c ghi nh n t ng đ ng v i chi phí c a h p đ ng đã phátỉ ượ ậ ươ ươ ớ ủ ợ ồ  
sinh mà vi c đ c hoàn tr  là t ng đ i ch c ch n;ệ ượ ả ươ ố ắ ắ

- Chi phí c a h p đ ng ch  đ c ghi nh n là chi phí trong kỳ khi các chi phí nàyủ ợ ồ ỉ ượ ậ  
đã phát sinh.

15. Nh ng s n ph m, hàng hoá đ c xác đ nh là đã bán nh ng vì lý do v  ch tữ ả ẩ ượ ị ư ề ấ  
l ng, v  quy cách k  thu t,... ng i mua t  ch i thanh toán, g i tr  l i ng i bánượ ề ỹ ậ ườ ừ ố ử ả ạ ườ  
ho c yêu c u gi m giá và đ c doanh nghi p ch p thu n; ho c ng i mua mua hàngặ ầ ả ượ ệ ấ ậ ặ ườ  
v i kh i l ng l n đ c chi t kh u th ng m i thì các kho n gi m tr  doanh thu bánớ ố ượ ớ ượ ế ấ ươ ạ ả ả ừ  
hàng này đ c theo dõi riêng trên các Tài kho n 531 "Hàng bán b  tr  l i", ho c Tàiượ ả ị ả ạ ặ  
kho n 532 "Gi m giá hàng bán", Tài kho n 521 "Chi t kh u th ng m i", cu i kỳ k tả ả ả ế ấ ươ ạ ố ế  
chuy n vào TK 511 đ  tính doanh thu thu n.ể ể ầ

16. Tr ng h p trong kỳ doanh nghi p đã vi t hoá đ n bán hàng và đã thu ti nườ ợ ệ ế ơ ề  
bán hàng nh ng đ n cu i kỳ v n ch a giao hàng cho ng i mua hàng, thì tr  giá sư ế ố ẫ ư ườ ị ố 
hàng này không đ c coi là đã bán trong kỳ và không đ c ghi vào Tài kho n 511ượ ượ ả  
“Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” mà ch  h ch toán vào bên Có Tài kho n 131ấ ị ụ ỉ ạ ả  
"Ph i thu c a khách hàng" v  kho n ti n đã thu c a khách hàng. Khi th c giao hàngả ủ ề ả ề ủ ự  
cho ng i mua s  h ch toán vào Tài kho n 511 "Doanh thu bán hàng và cung c p d chườ ẽ ạ ả ấ ị  
v  v  tr  giá hàng đã giao; đã thu tr c ti n bán hàng, phù h p v i các đi u ki n ghiụ ề ị ướ ề ợ ớ ề ệ  
nh n doanh thu.ậ

17. Đ i v i tr ng h p cho thuê tài s n, có nh n tr c ti n cho thuê c a nhi uố ớ ườ ợ ả ậ ướ ề ủ ề  
năm thì doanh thu cung c p d ch v  ghi nh n c a năm tài chính đ c xác đ nh trên cấ ị ụ ậ ủ ượ ị ơ 
s  l y t ng s  ti n nh n đ c chia cho s  kỳ nh n tr c ti n.ở ấ ổ ố ề ậ ượ ố ậ ướ ề

18. Đ i v i doanh nghi p th c hi n nhi m v  cung c p s n ph m, hàng hoá,ố ớ ệ ự ệ ệ ụ ấ ả ẩ  
d ch v  theo yêu c u c a Nhà n c, đ c Nhà n c tr  c p, tr  giá theo quy đ nh thìị ụ ầ ủ ướ ượ ướ ợ ấ ợ ị  
doanh thu tr  c p, tr  giá là s  ti n đ c Nhà n c chính th c thông báo, ho c th c tợ ấ ợ ố ề ượ ướ ứ ặ ự ế 
tr  c p, tr  giá đ c ph n ánh trên TK 5114 "Doanh thu tr  c p, tr  giá".ợ ấ ợ ượ ả ợ ấ ợ

19. Không h ch toán vào Tài kho n 511 các tr ng h p sau:ạ ả ườ ợ

+ Tr  giá hàng hoá, v t t , bán thành ph m xu t giao cho bên ngoài gia công chị ậ ư ẩ ấ ế 
bi n.ế

+ Tr  giá s n ph m, hàng hoá, d ch v  cung c p gi a công ty, T ng công ty v iị ả ẩ ị ụ ấ ữ ổ ớ  
các đ n v  h ch toán ph  thu c.ơ ị ạ ụ ộ

+ Tr  giá s n ph m, hàng hoá và d ch v  cung c p cho nhau gi a T ng công tyị ả ẩ ị ụ ấ ữ ổ  
v i các đ n v  thành viên.ớ ơ ị

+ Tr  giá s n ph m, hàng hoá đang g i bán; d ch v  hoàn thành đã cung c p choị ả ẩ ử ị ụ ấ  
khách hàng nh ng ch a đ c xác đ nh là đã bán.ư ư ượ ị
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+ Tr  giá hàng g i bán theo ph ng th c g i bán đ i lý, ký g i (Ch a đ c xácị ử ươ ứ ử ạ ử ư ượ  
đ nh là đã bán).ị

+ Doanh thu ho t đ ng tài chính và các kho n thu nh p khác không đ c coi làạ ộ ả ậ ượ  
doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .ấ ị ụ

k t c u Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 511 - DOANH THU BáN HàNG Và CUNG C P d CH Vả ấ ị ụ

Bên N :ợ

S  thu  tiêu th  đ c bi t, ho c thu  xu t kh u ph i n p tính trên doanh thu bánố ế ụ ặ ệ ặ ế ấ ẩ ả ộ  
hàng th c t  c a s n ph m, hàng hoá, d ch v  đã cung c p cho khách hàng và đ cự ế ủ ả ẩ ị ụ ấ ượ  
xác đ nh là đã bán trong kỳ k  toán;ị ế

- S  thu  GTGT ph i n p c a doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ngố ế ả ộ ủ ệ ộ ế ươ  
pháp tr c ti p;ự ế

- Doanh thu hàng bán b  tr  l i k t chuy n cu i kỳ;ị ả ạ ế ể ố

- Kho n gi m giá hàng bán k t chuy n cu i kỳ;ả ả ế ể ố

- Kho n chi t kh u th ng m i k t chuy n cu i kỳ;ả ế ấ ươ ạ ế ể ố

- K t chuy n doanh thu thu n vào Tài kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh".ế ể ầ ả ị ế ả

Bên Có:

Doanh thu bán s n ph m, hàng hoá, b t đ ng s n đ u t  và cung c p d ch vả ẩ ấ ộ ả ầ ư ấ ị ụ 
c a doanh nghi p th c hi n trong kỳ k  toán.ủ ệ ự ệ ế

Tài kho n 511 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

Tài kho n 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , có 5 tài kho n c pả ấ ị ụ ả ấ  
2:

+ Tài kho n 5111 - Doanh thu bán hàng hoá:ả  Ph n ánh doanh thu và doanh thuả  
thu n c a kh i l ng hàng hoá đ c xác đ nh là đã bán trong m t kỳ k  toán c aầ ủ ố ượ ượ ị ộ ế ủ  
doanh nghi p.ệ

Tài kho n này ch  y u dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, v t t , l ngả ủ ế ậ ư ươ  
th c,...ự

+ Tài kho n 5112 - Doanh thu bán các thành ph m:ả ẩ  Ph n ánh doanh thu và doanhả  
thu thu n c a kh i l ng s n ph m (Thành ph m, bán thành ph m) đ c xác đ nh làầ ủ ố ượ ả ẩ ẩ ẩ ượ ị  
đã bán trong m t kỳ k  toán c a doanh nghi p.ộ ế ủ ệ

Tài kho n này ch  y u dùng cho các ngành s n xu t v t ch t nh : Công nghi p,ả ủ ế ả ấ ậ ấ ư ệ  
nông nghi p, xây l p, ng  nghi p, lâm nghi p,...ệ ắ ư ệ ệ

+ Tài kho n 5113 - Doanh thu cung c p d ch v :ả ấ ị ụ  Ph n ánh doanh thu và doanhả  
thu thu n c a kh i l ng d ch v  đã hoàn thành, đã cung c p cho khách hàng và đ cầ ủ ố ượ ị ụ ấ ượ  
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xác đ nh là đã bán trong m t kỳ k  toán.ị ộ ế

Tài kho n này ch  y u dùng cho các ngành kinh doanh d ch v  nh : Giao thôngả ủ ế ị ụ ư  
v n t i, b u đi n, du l ch, d ch v  công c ng, d ch v  khoa h c, k  thu t, d ch v  kậ ả ư ệ ị ị ụ ộ ị ụ ọ ỹ ậ ị ụ ế 
toán, ki m toán.ể

+ Tài kho n 5114 - Doanh thu tr  c p, tr  giá:ả ợ ấ ợ  Dùng đ  ph n ánh các kho n doanhể ả ả  
thu t  tr  c p, tr  giá c a Nhà n c khi doanh nghi p th c hi n các nhi m v  cung c pừ ợ ấ ợ ủ ướ ệ ự ệ ệ ụ ấ  
s n ph m, hàng hoá và d ch v  theo yêu c u c a Nhà n c.ả ẩ ị ụ ầ ủ ướ

+ Tài kho n 5117 -ả  Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t :  ấ ộ ả ầ ư Tài kho n nàyả  
dùng đ  ph n ánh doanh thu cho thuê b t đ ng s n đ u t  và doanh thu bán, thanh lýể ả ấ ộ ả ầ ư  
b t đ ng s n đ u t .ấ ộ ả ầ ư

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Doanh thu c a kh i l ng s n ph m (Thành ph m, bán thành ph m), hàngủ ố ượ ả ẩ ẩ ẩ  
hoá, d ch v  đã đ c xác đ nh là đã bán trong kỳ k  toán:ị ụ ượ ị ế

a) Đ i v i s n ph m, hàng hoá, b t đ ng s n đ u t , d ch v  thu c đ i t ngố ớ ả ẩ ấ ộ ả ầ ư ị ụ ộ ố ượ  
ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT theoị ế ươ ấ ừ ệ ộ ế  
ph ng pháp kh u tr , k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  theoươ ấ ừ ế ả ấ ị ụ  
giá bán ch a có thu  GTGT, ghi:ư ế

N  TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a cóấ ị ụ ư  
thu  GTGT) (5111, 5112, 5113, 5117)ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

b) Đ i v i s n ph m, hàng hoá, b t đ ng s n đ u t , d ch v  không thu c đ iố ớ ả ẩ ấ ộ ả ầ ư ị ụ ộ ố  
t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ  
tr c ti p, k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  theo giá thanh toán,ự ế ế ả ấ ị ụ  
ghi:

N  các TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanh toán)ấ ị ụ ổ  
(5111, 5112, 5113, 5117).

2. Tr ng h p, doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  phát sinh b ng ngo i t ,ườ ợ ấ ị ụ ằ ạ ệ  
thì ngoài vi c ghi s  k  toán chi ti t s  nguyên t  đã thu ho c ph i thu, k  toán ph iệ ổ ế ế ố ệ ặ ả ế ả  
căn c  vào t  giá giao d ch th c t  ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ngứ ỷ ị ự ế ặ ỷ ị ị ườ  
ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phátạ ệ ướ ệ ố ạ ờ ể  
sinh nghi p v  kinh t  đ  quy đ i ra Đ ng Vi t Nam ho c đ n v  ti n t  chính th cệ ụ ế ể ổ ồ ệ ặ ơ ị ề ệ ứ  
s  d ng trong k  toán đ  h ch toán vào Tài kho n 511 “Doanh thu bán hàng và cungử ụ ế ể ạ ả  
c p d ch v ”.ấ ị ụ

3. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  khiố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ  
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xu t s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápấ ả ẩ ộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr  đ i l y v t t , hàng hoá, TSCĐ không t ng t  đ  s  d ng cho s n xu t,ấ ừ ổ ấ ậ ư ươ ự ể ử ụ ả ấ  
kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápị ụ ộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr , k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng đ  đ i l y v t t , hàng hoá, TSCĐấ ừ ế ả ể ổ ấ ậ ư  
khác theo giá bán ch a có thu  GTGT, ghi:ư ế

N  TK 131 -  Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán)ợ ả ủ ổ

Có TK 511 - doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a có thuấ ị ụ ư ế 
GTGT) (5111, 5112)

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Khi nh n v t t , hàng hoá, TSCĐ do trao đ i, k  toán ph n ánh giá tr  v t t ,ậ ậ ư ổ ế ả ị ậ ư  
hàng hoá, TSCĐ nh n đ c do trao đ i, ghi:ậ ượ ổ

N  các TK 152, 153, 156, 211,... (Giá mua ch a có thu  GTGT) ợ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán).ả ủ ổ

- Tr ng h p đ c thu thêm ti n do giá tr  h p lý c a s n ph m, hàng hoá đ aườ ợ ượ ề ị ợ ủ ả ẩ ư  
đi trao đ i l n h n giá tr  h p lý c a v t t , hàng hoá, TSCĐ nh n đ c do trao đ i thìổ ớ ơ ị ợ ủ ậ ư ậ ượ ổ  
khi nh n đ c ti n c a bên có v t t , hàng hoá, TSCĐ trao đ i, ghi:ậ ượ ề ủ ậ ư ổ

N  TK 111, 112 (S  ti n đã thu thêm)ợ ố ề

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

- Tr ng h p ph i tr  thêm ti n do giá tr  h p lý c a s n ph m, hàng hoá đ a điườ ợ ả ả ề ị ợ ủ ả ẩ ư  
trao đ i nh  h n giá tr  h p lý c a v t t , hàng hoá, TSCĐ nh n đ c do trao đ i thìổ ỏ ơ ị ợ ủ ậ ư ậ ượ ổ  
khi tr  ti n cho bên có v t t , hàng hoá, TSCĐ trao đ i, ghi:ả ề ậ ư ổ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có các TK 111, 112,...

4. Khi xu t s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng không ch u thu  GTGT ho cấ ả ẩ ộ ố ượ ị ế ặ  
ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p đ i  l y v t  t , hàng hoá, TSCĐị ế ươ ự ế ổ ấ ậ ư  
không t ng t  đ  s  d ng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  không thu cươ ự ể ử ụ ả ấ ị ụ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT ho c ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, kố ượ ị ế ặ ị ế ươ ự ế ế 
toán ph n ánh doanh thu bán hàng do trao đ i theo t ng giá thanh toán, ghi:ả ổ ổ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanh toán)ấ ị ụ ổ  
(5111, 5112).

- Khi nh n v t t , hàng hoá, TSCĐ trao đ i v , k  toán ph n ánh giá tr  v t t ,ậ ậ ư ổ ề ế ả ị ậ ư  
hàng hoá, TSCĐ nh n trao đ i, ghi:ậ ổ

N  TK 152, 153, 156, 211,... (Theo giá thanh toán)ợ
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Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

- Tr ng h p đ c thu thêm ti n ho c ph i tr  thêm ti n ghi nh  h ng d n ườ ợ ượ ề ặ ả ả ề ư ướ ẫ ở 
m c 3.ụ

5. Khi bán hàng hoá theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp đ i v i s n ph m, hàngươ ứ ả ậ ả ố ớ ả ẩ  
hoá, BĐS đ u t  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , kầ ư ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ế 
toán ph n ánh doanh thu bán hàng theo giá bán tr  ti n ngay ch a có thu  GTGT, ghi:ả ả ề ư ế

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5111, 5112, 5117)ấ ị ụ  
(Giá bán tr  ti n ngay ch a có thu  GTGT).ả ề ư ế

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3331) (Thu  GTGTế ả ả ộ ướ ế  
ph i n p).ả ộ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chênh l ch gi a t ng s  ti nư ự ệ ệ ữ ổ ố ề  
theo giá bán tr  ch m, tr  góp v i  giá  bán tr  ti n ngayả ậ ả ớ ả ề  
ch a có thu  GTGT).ư ế

- Khi thu đ c ti n bán hàng, ghi:ượ ề

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

- Đ nh kỳ, ghi nh n doanh thu ti n lãi bán hàng tr  ch m, tr  góp trong kỳ, ghi:ị ậ ề ả ậ ả

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi tr  ch m, tr  góp)ạ ộ ả ậ ả

6. Khi bán hàng hoá theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp, đ i v i s n ph m,ươ ứ ả ậ ả ố ớ ả ẩ  
hàng hoá, b t đ ng s n đ u t  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ iấ ộ ả ầ ư ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố  
t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, k  toán ph n ánh doanh thuượ ị ế ươ ự ế ế ả  
bán hàng theo giá bán tr  ti n ngay đã có thu  GTGT, ghi: ả ề ế

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán tr  ti nấ ị ụ ả ề  
ngay có thu  GTGT) (5111, 5112).ế

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chênh l ch gi a t ng s  ti nư ự ệ ệ ữ ổ ố ề  
theo giá bán tr  ch m, tr  góp v i giá bán tr  ti n ngay cóả ậ ả ớ ả ề  
thu  GTGT).ế

- Khi thu đ c ti n bán hàng, ghi:ượ ề

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

- Đ nh kỳ, ghi nh n doanh thu ti n lãi bán hàng tr  ch m, tr  góp trong kỳ, ghi:ị ậ ề ả ậ ả
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N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Ti n lãi tr  ch m, trạ ộ ề ả ậ ả góp)

7. Đ i v i doanh nghi p tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp kh u trố ớ ệ ế ả ộ ươ ấ ừ 
thu , khi cho thuê ho t đ ng TSCĐ và cho thuê ho t đ ng b t đ ng s n đ u t , kế ạ ộ ạ ộ ấ ộ ả ầ ư ế 
toán ph n ánh doanh thu ph i phù h p v i d ch v  cho thuê ho t đ ng TSCĐ và choả ả ợ ớ ị ụ ạ ộ  
thuê ho t đ ng b t đ ng s n đ u t  đã hoàn thành t ng kỳ. Khi phát hành hoá đ nạ ộ ấ ộ ả ầ ư ừ ơ  
thanh toán ti n thuê ho t đ ng TSCĐ và cho thuê ho t đ ng b t đ ng s n đ u t , ghi:ề ạ ộ ạ ộ ấ ộ ả ầ ư

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (N u ch a nh n đ c ti n ngay) ợ ả ủ ế ư ậ ượ ề

N  các TK 111, 112 (N u thu đ c ti n ngay)ợ ế ượ ề

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Ti n cho thuê ch aấ ị ụ ề ư  
có thu  GTGT) (5113, 5117) ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

8. Tr ng h p thu tr c ti n nhi u kỳ v  cho thuê ho t đ ng TSCĐ và cho thuêườ ợ ướ ề ề ề ạ ộ  
ho t đ ng b t đ ng s n đ u t :ạ ộ ấ ộ ả ầ ư

- Khi nh n ti n c a khách hàng tr  tr c v  cho thuê ho t đ ng TSCĐ và choậ ề ủ ả ướ ề ạ ộ  
thuê ho t đ ng b t đ ng s n đ u t  cho nhi u kỳ, ghi:ạ ộ ấ ộ ả ầ ư ề

N  các TK 111, 112,... (T ng s  ti n nh n tr c)ợ ổ ố ề ậ ướ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Theo giá ch a có thu  GTGT)ư ự ệ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

- Đ nh kỳ, tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ k  toán, ghi:ị ế ể ủ ế

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113, 5117).ấ ị ụ

- S  ti n ph i tr  l i cho khách hàng vì h p đ ng cho thuê ho t đ ng TSCĐ vàố ề ả ả ạ ợ ồ ạ ộ  
cho thuê ho t đ ng b t đ ng s n đ u t  không đ c th c hi n ti p ho c th i gianạ ộ ấ ộ ả ầ ư ượ ự ệ ế ặ ờ  
th c hi n ng n h n th i gian đã thu ti n tr c (n u có), ghi:ự ệ ắ ơ ờ ề ướ ế

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Giá ch a có thu  GTGT) ợ ư ự ệ ư ế

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (S  ti n tr  l i cho bên thuê v  thu  GTGTợ ế ả ộ ố ề ả ạ ề ế  
c a ho t đ ng cho thuê tài s n không đ c th c hi n)ủ ạ ộ ả ượ ự ệ

Có các TK 111, 112,... (T ng s  ti n tr  l i).ổ ố ề ả ạ

9. Đ i v i đ n v  tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp tr c ti p, khi choố ớ ơ ị ế ả ộ ươ ự ế  
thuê ho t đ ng TSCĐ và cho thuê ho t đ ng b t đ ng s n đ u t :ạ ộ ạ ộ ấ ộ ả ầ ư

- Khi phát hành hoá đ n d ch v  cho thuê ho t đ ng TSCĐ và cho thuê ho t đ ngơ ị ụ ạ ộ ạ ộ  
b t đ ng s n đ u t , ghi:ấ ộ ả ầ ư

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (N u ch a nh n đ c ti n ngay)ợ ả ủ ế ư ậ ượ ề

N  các TK 111, 112 (N u thu đ c ti n ngay)ợ ế ượ ề
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Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanh toán)ấ ị ụ ổ  
(5113, 5117).

Tr ng h p thu tr c ti n nhi u kỳ v  cho thuê ho t đ ng TSCĐ và cho thuêườ ợ ướ ề ề ề ạ ộ  
ho t đ ng b t đ ng s n đ u t :ạ ộ ấ ộ ả ầ ư

+ Khi nh n ti n c a khách hàng tr  tr c v  cho thuê ho t đ ng TSCĐ và choậ ề ủ ả ướ ề ạ ộ  
thuê ho t đ ng b t đ ng s n đ u t  cho nhi u năm, ghi:ạ ộ ấ ộ ả ầ ư ề

N  các TK 111, 112,.... (T ng s  ti n nh n tr c).ợ ổ ố ề ậ ướ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (T ng s  ti n nh n tr c).ư ự ệ ổ ố ề ậ ướ

+ Đ nh kỳ, tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ k  toán, ghi:ị ế ể ủ ế

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113, 5117).ấ ị ụ

+ Cu i kỳ k  toán, tính và ph n ánh s  thu  GTGT ph i n p theo ph ng phápố ế ả ố ế ả ộ ươ  
tr c ti p, ghi:ự ế

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5113, 5117)ợ ấ ị ụ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

+ S  ti n ph i tr  l i cho khách hàng vì h p đ ng cung c p d ch v  v  cho thuêố ề ả ả ạ ợ ồ ấ ị ụ ề  
ho t đ ng TSCĐ không đ c th c hi n, ghi:ạ ộ ượ ự ệ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có các TK 111, 112,... (T ng s  ti n tr  l i).ổ ố ề ả ạ

10. Tr ng h p bán hàng thông qua đ i lý bán đúng giá h ng hoa h ng ườ ợ ạ ưở ồ

10.1. K  toán  đ n v  giao hàng đ i lý:ế ở ơ ị ạ

a) Khi xu t kho s n ph m, hàng hoá giao cho các đ i lý ph i l p Phi u xu t kho hàngấ ả ẩ ạ ả ậ ế ấ  
g i bán đ i lý. Căn c  vào phi u xu t kho hàng g i bán đ i lý, ghi:ử ạ ứ ế ấ ử ạ

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có các TK 155, 156.

b) Khi hàng hoá giao cho đ i lý đã bán đ c. Căn c  vào B ng kê hoá đ n bán raạ ượ ứ ả ơ  
c a hàng hoá đã bán do các bên nh n đ i lý h ng hoa h ng l p l p g i v  ủ ậ ạ ưở ồ ậ ậ ử ề

- Đ i v i hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngố ớ ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ  
pháp kh u tr , k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng theo giá bán ch a có thu  GTGT,ấ ừ ế ả ư ế  
ghi:

N  các TK 111, 112, 131,.... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a cóấ ị ụ ư  
thu  GTGT) (5111, 5112)ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ
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Đ ng th i ph n ánh giá v n c a hàng bán ra, ghi:ồ ờ ả ố ủ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 157 - Hàng g i đi bán.ử

- Đ i v i hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu cố ớ ị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, k  toán ph n ánh doanhố ượ ị ế ươ ự ế ế ả  
thu bán hàng theo t ng giá thanh toán, ghi:ổ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanhấ ị ụ ổ  
toán).

Đ ng th i ph n ánh giá v n c a hàng bán ra, ghi:ồ ờ ả ố ủ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 157 - Hàng g i đi bán.ử

c) S  ti n hoa h ng ph i tr  cho đ n v  nh n bán hàng đ i lý h ng hoa h ng,ố ề ồ ả ả ơ ị ậ ạ ưở ồ  
ghi:

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (Hoa h ng đ i lý ch a có thu  GTGT)ợ ồ ạ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331)ợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 131,...

10.2. K  toán  đ n v  nh n đ i lý, bán đúng giá h ng hoa h ng:ế ở ơ ị ậ ạ ưở ồ

a) Khi nh n hàng đ i lý bán đúng giá h ng hoa h ng, k  toán ph n ánh toàn bậ ạ ưở ồ ế ả ộ 
giá tr  hàng hoá nh n bán đ i lý vào tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán (Tài kho nị ậ ạ ả ả ố ế ả  
003 "Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c"). Khi nh n hàng đ i lý, ký g i ghiậ ộ ậ ử ượ ậ ạ ử  
đ n bên N  TK 003, khi xu t hàng bán ho c xu t tr  l i hàng cho bên giao hàng, ghiơ ợ ấ ặ ấ ả ạ  
đ n bên Có Tài kho n 003 "Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c".ơ ả ậ ộ ậ ử ượ

b) Khi hàng hoá nh n bán đ i lý đã bán đ c:ậ ạ ượ

- Khi xu t bán hàng nh n đ i lý, ph i l p Hoá đ n GTGT ho c Hoá đ n bánấ ậ ạ ả ậ ơ ặ ơ  
hàng theo ch  đ  quy đ nh. Căn c  vào Hoá đ n GTGT ho c Hoá đ n bán hàng và cácế ộ ị ứ ơ ặ ơ  
ch ng t  liên quan, k  toán ph n ánh s  ti n bán hàng đ i lý ph i tr  cho bên giaoứ ừ ế ả ố ề ạ ả ả  
hàng, ghi:

N  các TK 111, 112, 131, ...ợ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- Đ nh kỳ, khi xác đ nh doanh thu hoa h ng bán hàng đ i lý đ c h ng, ghi:ị ị ồ ạ ượ ưở

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Hoa h ng đ i lýấ ị ụ ồ ạ  
ch a có thu  GTGT)ư ế
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Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (N u có).ế ả ộ ế

- Khi tr  ti n bán hàng đ i lý cho bên giao hàng, ghi:ả ề ạ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có các TK 111, 112,...

11. Đ i v i hàng hoá xu t bán t i các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c.ố ớ ấ ạ ơ ị ự ộ ạ ụ ộ

11.1. Đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápố ớ ộ ố ượ ị ế ươ  
kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u trấ ừ ệ ộ ế ươ ấ ừ

a) Khi doanh nghi p (Công ty, đ n v  c p trên) xu t hàng hoá đ n các đ n vệ ơ ị ấ ấ ế ơ ị 
tr c thu c h ch toán ph  thu c (nh  các chi nhánh, c a hàng) ph i l p Phi u xu t khoự ộ ạ ụ ộ ư ử ả ậ ế ấ  
kiêm v n chuy n n i b .ậ ể ộ ộ

- Công ty, đ n v  c p trên căn c  vào Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b , xácơ ị ấ ứ ế ấ ậ ể ộ ộ  
đ nh giá v n c a hàng hoá xu t cho các đ n v  tr c thu c đ  bán, ghi: ị ố ủ ấ ơ ị ự ộ ể

N  TK 157 - Hàng g i đi bán (Giá v n)ợ ử ố

Có các TK 155, 156,...

- Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c hàng hoá do công ty,ơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ  
đ n v  c p trên chuy n đ n, k  toán căn c  vào Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n iơ ị ấ ể ế ế ứ ế ấ ậ ể ộ  
b  và các ch ng t  có liên quan, ghi:ộ ứ ừ

N  TK 155, 156 (Giá bán n i b )ợ ộ ộ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

b) Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c (Là đ n v  tính thu  GTGT ph iơ ị ự ộ ạ ụ ộ ơ ị ế ả  
n p theo ph ng pháp kh u tr ), bán hàng hoá do công ty, đ n v  c p trên chuy n đ nộ ươ ấ ừ ơ ị ấ ể ế  
ph i l p Hoá đ n GTGT hàng hoá bán ra theo quy đ nh.ả ậ ơ ị

- Đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c căn c  vào Hoá đ n GTGT ph n  ánhơ ị ự ộ ạ ụ ộ ứ ơ ả  
doanh thu bán hàng, ghi:

N  TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a cóấ ị ụ ư  
thu  GTGT) (5111, 5112)ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c Hoá đ n GTGT v  hàngơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ơ ề  
hoá tiêu th  n i b  do công ty, đ n v  c p trên l p chuy n đ n trên c  s  s  hàng hoáụ ộ ộ ơ ị ấ ậ ể ế ơ ở ố  
đã bán, căn c  vào Hoá đ n GTGT ph n ánh thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr , ghi:ứ ơ ả ế ầ ượ ấ ừ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 156 - Hàng hoá (N u ch a k t chuy n giá v n hàng hoá)ế ư ế ể ố

Có TK 632 - Giá v n hàng bán (N u đã k t chuy n giá v n hàng hoá).ố ế ế ể ố

11.2. Đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng phápố ớ ộ ố ượ ị ế ươ  
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tr c ti p:ự ế

a) Khi doanh nghi p (Công ty, đ n v  c p trên) xu t thành ph m, hàng hoá khôngệ ơ ị ấ ấ ẩ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp tr c ti p đ n các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c ph i l p Phi uươ ự ế ế ơ ị ự ộ ạ ụ ộ ả ậ ế  
xu t kho kiêm v n chuy n n i b  theo quy đ nh.ấ ậ ể ộ ộ ị

- Công ty, đ n v  c p trên căn c  vào Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b ,ơ ị ấ ứ ế ấ ậ ể ộ ộ  
xác đ nh giá v n c a hàng hoá xu t cho các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c, ghi.ị ố ủ ấ ơ ị ự ộ ạ ụ ộ

N  TK 157 - Hàng g i đi bán (Giá v n)ợ ử ố

Có TK 155 - Thành ph m,ẩ

Có TK 156 - Hàng hoá.

Đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c s n ph m, hàng hoá do côngơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ả ẩ  
ty, đ n v  c p trên chuy n đ n, căn c  vào Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  vàơ ị ấ ể ế ứ ế ấ ậ ể ộ ộ  
các ch ng t  có liên quan, ghi:ứ ừ

N  TK 156 - Hàng hoá (Giá bán n i b )ợ ộ ộ

Có các TK 111, 112, 336,...

b) Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c bán s n ph m, hàng hoá ch u thuơ ị ự ộ ạ ụ ộ ả ẩ ị ế  
GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p do công ty, đ n v  c p trên giao cho đ  bán ph iươ ự ế ơ ị ấ ể ả  
l p Hoá đ n bán hàng.ậ ơ

- Đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c căn c  vào Hoá đ n bán hàng ph n ánhơ ị ự ộ ạ ụ ộ ứ ơ ả  
doanh thu bán hàng, ghi:

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanh toán)ấ ị ụ ổ  
(5111, 5112).

c) Tr ng h p khi xu t hàng hoá giao cho các đ n v  tr c thu c h ch toán phườ ợ ấ ơ ị ự ộ ạ ụ 
thu c công ty, đ n v  c p trên s  d ng ngay Hoá đ n bán hàng.ộ ơ ị ấ ử ụ ơ

- Công ty, đ n v  c p trên căn c  vào Hoá đ n bán hàng ph n ánh doanh thu bánơ ị ấ ứ ơ ả  
hàng, ghi:

N  các TK 111, 112, 136,...ợ

Có TK 512 - Doanh thu n i b  (T ng giá bán n i b ) (5121, 5122).ộ ộ ổ ộ ộ

- Đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c s n ph m, hàng hoá do côngơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ả ẩ  
ty, đ n v  c p trên giao cho đ  bán, căn c  vào Hoá đ n bán hàng và các ch ng t  cóơ ị ấ ể ứ ơ ứ ừ  
liên quan ph n ánh giá v n c a s n ph m nh p kho, ghi:ả ố ủ ả ẩ ậ

N  các TK 155, 156ợ

Có các TK 111, 112, 336,...

- Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c xu t bán s n ph m, hàng hoá doơ ị ự ộ ạ ụ ộ ấ ả ẩ  
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công ty, đ n v  c p trên giao đ  bán ph i l p Hoá đ n bán hàng, căn c  vào Hoá đ nơ ị ấ ể ả ậ ơ ứ ơ  
bán hàng ph n ánh doanh thu bán hàng, ghi:ả

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanh toán)ấ ị ụ ổ  
(5111, 5112).

12. Đ i v i ho t đ ng gia công hàng hoá:ố ớ ạ ộ

a) K  toán t i đ n v  giao hàng đ  gia công:ế ạ ơ ị ể

- Khi xu t kho giao hàng đ  gia công, ghi:ấ ể

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có các TK 152, 156.

Chi phí gia công hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngộ ố ượ ị ế ươ  
pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ấ ừ ệ ộ ế ươ ấ ừ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

- Khi nh n l i hàng g i gia công ch  bi n hoàn thành nh p kho, ghi:ậ ạ ử ế ế ậ

N  các TK 152, 156ợ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

b) K  toán t i đ n v  nh n hàng đ  gia công:ế ạ ơ ị ậ ể

- Khi nh n hàng đ  gia công, doanh nghi p ph n ánh toàn b  giá tr  v t t , hàngậ ể ệ ả ộ ị ậ ư  
hoá nh n gia công trên Tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán (Tài kho n 002 "V t t ,ậ ả ả ố ế ả ậ ư  
hàng hoá nh n gi  h , nh n gia công" (Tài kho n ngoài B ng cân đ i k  toán)). Khiậ ữ ộ ậ ả ả ố ế  
nh n v t t , hàng hoá đ  gia công k  toán ghi bên N  Tài kho n 002, khi xu t khoậ ậ ư ể ế ợ ả ấ  
hàng đ  gia công, ch  bi n ho c tr  l i đ n v  giao hàng gia công, ghi bên Có Tàiể ế ế ặ ả ạ ơ ị  
kho n 002.ả

- Khi xác đ nh doanh thu t  s  ti n gia công th c t  đ c h ng, ghi:ị ừ ố ề ự ế ượ ưở

+ Đ i v i ho t đ ng gia công hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tínhố ớ ạ ộ ộ ố ượ ị ế  
theo ph ng pháp kh u tr  và doanh nghi p nh n gia công n p thu  GTGT tính theoươ ấ ừ ệ ậ ộ ế  
ph ng pháp kh u tr , ghi:ươ ấ ừ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (S  ti n gia côngấ ị ụ ố ề  
đ c h ng ch a có thu  GTGT)ượ ưở ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

+ Đ i v i ho t đ ng gia công hàng hoá không thu c đ i t ng ch u thu  GTGTố ớ ạ ộ ộ ố ượ ị ế  
ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT nh ng đ n v  nh n gia công n p thu  GTGTặ ộ ố ượ ị ế ư ơ ị ậ ộ ế  
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tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ươ ự ế

N  TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng s  ti n giaấ ị ụ ổ ố ề  
công đ c h ng).ượ ưở

13. K  toán doanh thu h p đ ng xây d ng.ế ợ ồ ự

13.1. Tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c thanh toán theoườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ  
ti n đ  k  ho ch, khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng đ c c tính m t cáchế ộ ế ạ ế ả ự ệ ợ ồ ự ượ ướ ộ  
đáng tin c y, thì k  toán căn c  vào ch ng t  ph n ánh doanh thu t ng ng v i ph nậ ế ứ ứ ừ ả ươ ứ ớ ầ  
công vi c đã hoàn thành (Không ph i hoá đ n) do nhà th u t  xác đ nh t i th i đi mệ ả ơ ầ ự ị ạ ờ ể  
l p báo cáo tài chính, ghi:ậ

N  TK 337 - Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xây d ng ợ ế ộ ế ạ ợ ồ ự

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5111).ấ ị ụ

Căn c  vào Hoá đ n GTGT đ c l p theo ti n đ  k  ho ch đ  ph n ánh s  ti nứ ơ ượ ậ ế ộ ế ạ ể ả ố ề  
khách hàng ph i tr  theo ti n đ  k  ho ch đã ghi trong h p đ ng, ghi:ả ả ế ộ ế ạ ợ ồ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 337 - Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xây d ng ế ộ ế ạ ợ ồ ự

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

- Khi nh n đ c ti n do khách hàng tr , ho c nh n ti n khách hàng ng tr c,ậ ượ ề ả ặ ậ ề ứ ướ  
ghi:

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

13.2. Tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c thanh toán theoườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ  
giá tr  kh i l ng th c hi n, khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng đ c xác đ nhị ố ượ ự ệ ế ả ự ệ ợ ồ ự ượ ị  
m t cách đáng tin c y và đ c khách hàng xác nh n, thì k  toán ph i l p Hoá đ nộ ậ ượ ậ ế ả ậ ơ  
GTGT trên c  s  ph n công vi c đã hoàn thành đ c khách hàng xác nh n, căn c  vàoơ ở ầ ệ ượ ậ ứ  
Hoá đ n GTGT, ghi:ơ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n pế ả ộ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5111).ấ ị ụ

13.3. Kho n ti n th ng thu đ c t  khách hàng tr  ph  thêm cho nhà th u khiả ề ưở ượ ừ ả ụ ầ  
th c hi n h p đ ng đ t ho c v t m t s  ch  tiêu c  th  đã đ c ghi trong h p đ ng,ự ệ ợ ồ ạ ặ ượ ộ ố ỉ ụ ể ượ ợ ồ  
ghi:

N  các TK 111, 112, 131, ...ợ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n pế ả ộ
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Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5111).ấ ị ụ

13.4. Kho n b i th ng thu đ c t  khách hàng hay bên khác đ  bù đ p cho cácả ồ ườ ượ ừ ể ắ  
chi phí không bao g m trong giá tr  h p đ ng (Ví d : S  ch m tr  do khách hàng gâyồ ị ợ ồ ụ ự ậ ễ  
nên; sai sót trong các ch  tiêu k  thu t ho c thi t k  và các tranh ch p v  các thay đ iỉ ỹ ậ ặ ế ế ấ ề ổ  
trong vi c th c hi n h p đ ng), ghi:ệ ự ệ ợ ồ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (n u có)ế ả ộ ế

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5111 ).ấ ị ụ

13.5.  Khi nh n đ c ti n thanh toán kh i l ng công trình hoàn thành ho cậ ượ ề ố ượ ặ  
kho n ng tr c t  khách hàng, ghi:ả ứ ướ ừ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

14. Xác đ nh thu  tiêu th  đ c bi t ho c thu  xu t kh u ph i n p, ghi: ị ế ụ ặ ệ ặ ế ấ ẩ ả ộ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5111, 5112, 5113) ợ ấ ị ụ

Có TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi tế ụ ặ ệ

Có TK 3333 - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  xu t kh u).ế ấ ậ ẩ ế ế ấ ẩ

15. Cu i kỳ, k  toán xác đ nh thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp tr c ti pố ế ị ế ả ộ ươ ự ế  
đ i v i ho t đ ng SXKD, ghi:ố ớ ạ ộ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

16. K  toán doanh thu t  các kho n tr  c p, tr  giá c a Nhà n c cho doanhế ừ ả ợ ấ ợ ủ ướ  
nghi p:ệ

- Tr ng h p nh n đ c thông báo c a Nhà n c v  tr  c p, tr  giá, ghi: ườ ợ ậ ượ ủ ướ ề ợ ấ ợ

N  TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3339)ợ ế ả ả ộ ướ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5114).ấ ị ụ

- Khi nh n đ c ti n c a Ngân sách Nhà n c thanh toán, ghi:ậ ượ ề ủ ướ

N  các TK 111, 112, ...ợ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3339).ế ả ả ộ ướ

17. K  toán bán, thanh lý b t đ ng s n đ u tế ấ ộ ả ầ ư

- Đ i v i doanh nghi p tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp kh u tr ,ố ớ ệ ế ả ộ ươ ấ ừ  
ghi:

N  các TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t  (Giá bán ch a cóấ ộ ả ầ ư ư  
thu  GTGT)ế
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Có TK 3331 - Thu  GTGT (33311 - Thu  GTGT đ u ra).ế ế ầ

- Đ i v i doanh nghi p tính thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp tr c ti p,ố ớ ệ ế ả ộ ươ ự ế  
ghi:

N  các TK 111, 112, 131,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t .ấ ộ ả ầ ư

18. Khi bán hàng hoá, s n ph m và cung c p d ch v  thu c đ i t ng ch u thuả ẩ ấ ị ụ ộ ố ượ ị ế 
GTGT theo ph ng pháp kh u tr  và đ n v  tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh uươ ấ ừ ơ ị ế ươ ấ  
tr  cho công ty m , công ty con, k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d chừ ẹ ế ả ấ ị  
vào TK 511 chi ti t cho công ty m  và công ty con theo giá bán ch a có thu  GTGT,ế ẹ ư ế  
ghi:

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ấ ị ụ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

19. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n doanh thu c a hàng bán b  tr  l i, kho n gi mố ế ế ể ủ ị ả ạ ả ả  
giá hàng bán và chi t kh u th ng m i phát sinh trong kỳ tr  vào doanh thu th c tế ấ ươ ạ ừ ự ế 
trong kỳ đ  xác đ nh doanh thu thu n, ghi:ể ị ầ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ

Có TK 531 - Hàng bán b  tr  l iị ả ạ

Có TK 532 - Gi m giá hàng bánả

Có TK 521- Chi t kh u th ng m i.ế ấ ươ ạ

20. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n doanh thu thu n sang TK 911 “Xác đ nh k t quố ế ế ể ầ ị ế ả 
kinh doanh”, ghi:

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả
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TÀI KHOẢN 512
DOANH THU BÁN HÀNG N I BỘ Ộ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh doanh thu c a s  s n ph m, hàng hoá, d ch vả ể ả ủ ố ả ẩ ị ụ 
tiêu th  trong n i b  doanh nghi p. Doanh thu tiêu th  n i b  là l i ích kinh t  thuụ ộ ộ ệ ụ ộ ộ ợ ế  
đ c t  vi c bán hàng hoá, s n ph m, cung c p d ch v  n i b  gi a các đ n v  tr cượ ừ ệ ả ẩ ấ ị ụ ộ ộ ữ ơ ị ự  
thu c h ch toán ph  thu c trong cùng m t công ty, T ng công ty tính theo giá bán n iộ ạ ụ ộ ộ ổ ộ  
b .ộ

H CH TOÁN TÀI KHO N NÀY C N TÔN TR NGẠ Ả Ầ Ọ
M T S  QUY Đ NH SAUỘ Ố Ị

1. K  toán doanh thu n i b  đ c th c hi n nh  quy đ nh đ i v i doanh thu bánế ộ ộ ượ ự ệ ư ị ố ớ  
hàng và cung c p d ch v  (Tài kho n 511).ấ ị ụ ả

2. Tài kho n này ch  s  d ng cho các đ n v  có bán hàng n i b  gi a các đ n vả ỉ ử ụ ơ ị ộ ộ ữ ơ ị 
trong m t công ty hay m t T ng công ty, nh m ph n ánh s  doanh thu bán hàng n i bộ ộ ổ ằ ả ố ộ ộ 
trong m t kỳ k  toán c a kh i l ng s n ph m, hàng hoá, d ch v  tiêu th  n i b  gi aộ ế ủ ố ượ ả ẩ ị ụ ụ ộ ộ ữ  
các đ n v  trong cùng m t công ty, T ng Công ty.ơ ị ộ ổ

3. Không h ch toán vào tài kho n này các kho n doanh thu bán s n ph m hàngạ ả ả ả ẩ  
hoá và cung c p d ch v  cho các đ n v  không tr c thu c công ty, T ng công ty; choấ ị ụ ơ ị ự ộ ổ  
công ty con, cho công ty m  trong cùng t p đoàn.ẹ ậ

4. Doanh thu bán hàng n i b  là c  s  đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh n i bộ ộ ơ ở ể ị ế ả ộ ộ 
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c a công ty, T ng công ty và các đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c.ủ ổ ơ ị ự ộ ạ ụ ộ

K t qu  kinh doanh c a công ty, T ng công ty bao g m k t qu  ph n bán hàngế ả ủ ổ ồ ế ả ầ  
n i b  và bán hàng ra bên ngoài. T ng công ty, công ty và các đ n v  tr c thu c h chộ ộ ổ ơ ị ự ộ ạ  
toán ph  thu c ph i th c hi n đ y đ  nghĩa v  đ i v i Nhà n c theo các lu t thuụ ộ ả ự ệ ầ ủ ụ ố ớ ướ ậ ế  
quy đ nh trên kh i l ng s n ph m, hàng hoá, d ch v  tiêu th  ra bên ngoài và tiêu thị ố ượ ả ẩ ị ụ ụ ụ 
n i b .ộ ộ

5. Tài kho n 512 ph i đ c h ch toán chi ti t doanh thu bán hàng và cung c pả ả ượ ạ ế ấ  
d ch v  n i b  cho t ng đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c trong cùng công tyị ụ ộ ộ ừ ơ ị ự ộ ạ ụ ộ  
ho c T ng công ty đ  l y s  li u l p báo cáo tài chính h p nh t.ặ ổ ể ấ ố ệ ậ ợ ấ

K T C U VÀ N I DUNG PH N ÁNH C AẾ Ấ Ộ Ả Ủ
TÀI KHO N 512 - DOANH THU BÁN HÀNG N I B  Ả Ộ Ộ

Bên N :ợ

- Tr  giá hàng bán b  tr  l i, kho n gi m giá hàng bán đã ch p nh n trên kh i l ngị ị ả ạ ả ả ấ ậ ố ượ  
s n ph m, hàng hoá, d ch v  đã bán n i b  k t chuy n cu i kỳ k  toán;ả ẩ ị ụ ộ ộ ế ể ố ế

- S  thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p c a s  s n ph m, hàng hoá, d ch v  đã bánố ế ụ ặ ệ ả ộ ủ ố ả ẩ ị ụ  
n i b ;ộ ộ

- S  thu  GTGT ph i n p theo ph ng pháp tr c ti p c a s  s n ph m, hàngố ế ả ộ ươ ự ế ủ ố ả ẩ  
hoá, d ch v  tiêu th  n i b ;ị ụ ụ ộ ộ

- K t chuy n doanh thu bán hàng n i b  thu n vào Tài kho n 911 "Xác đ nh k tế ể ộ ộ ầ ả ị ế  
qu  kinh doanh".ả

Bên Có:

T ng s  doanh thu bán hàng n i b  c a đ n v  th c hi n trong kỳ k  toán.ổ ố ộ ộ ủ ơ ị ự ệ ế

Tài kho n 512 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

Tài kho n 512 - Doanh thu bán hàng n i b , có 3 tài kho n c p 2: ả ộ ộ ả ấ

- Tài kho n 5121 - Doanh thu bán hàng hoá:ả  Ph n ánh doanh thu c a kh i l ngả ủ ố ượ  
hàng hoá đã đ c xác đ nh là đã bán n i b  trong kỳ k  toán.ượ ị ộ ộ ế

Tài kho n này ch  y u dùng cho các doanh nghi p th ng m i nh : Doanhả ủ ế ệ ươ ạ ư  
nghi p cung ng v t t , l ng th c,...ệ ứ ậ ư ươ ự

- Tài kho n 5122 - Doanh thu bán các thành ph m:ả ẩ  Ph n ánh doanh thu c a kh iả ủ ố  
l ng s n ph m cung c p gi a các đ n v  trong cùng công ty hay T ng công ty.ượ ả ẩ ấ ữ ơ ị ổ

Tài kho n này ch  y u dùng cho các doanh nghi p s n xu t nh : Công nghi p,ả ủ ế ệ ả ấ ư ệ  
nông nghi p, lâm nghi p, xây l p,...ệ ệ ắ

- Tài kho n 5123 - Doanh thu cung c p d ch v :ả ấ ị ụ  Ph n ánh doanh thu c a kh i l ngả ủ ố ượ  
d ch v  cung c p gi a các đ n v  trong cùng công ty, T ng công ty.ị ụ ấ ữ ơ ị ổ
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Tài kho n này ch  y u dùng cho các doanh nghi p kinh doanh d ch v  nh : Giaoả ủ ế ệ ị ụ ư  
thông v n t i, du l ch, b u đi n,...ậ ả ị ư ệ

PH NG PHÁP H CH TOÁN K  TOÁNƯƠ Ạ Ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y UỘ Ố Ệ Ụ Ế Ủ Ế

1. Đ i v i s n ph m, hàng hoá xu t bán t i các đ n v  tr c thu c h ch toán phố ớ ả ẩ ấ ạ ơ ị ự ộ ạ ụ 
thu c.ộ

1.1. Đ i v i s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoố ớ ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ươ ấ ừ ệ ộ ế ươ ấ ừ

a) Khi doanh nghi p (Công ty, đ n v  c p trên) xu t hàng hoá đ n các đ n vệ ơ ị ấ ấ ế ơ ị 
tr c thu c h ch toán ph  thu c (nh  các chi nhánh, c a hàng) ph i l p Phi u xu t khoự ộ ạ ụ ộ ư ử ả ậ ế ấ  
kiêm v n chuy n n i b .ậ ể ộ ộ

- Công ty, đ n v  c p trên căn c  vào Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b ,ơ ị ấ ứ ế ấ ậ ể ộ ộ  
xác đ nh giá v n c a s n ph m, hàng hoá xu t cho các đ n v  tr c thu c đ  bán, ghi:ị ố ủ ả ẩ ấ ơ ị ự ộ ể

N  TK 157 - Hàng g i đi bán (Giá v n)ợ ử ố

Có các TK 155, 156,...

- Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c hàng hoá do công ty đ nơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ơ  
v  c p trên chuy n đ n, k  toán căn c  vào Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  vàị ấ ể ế ế ứ ế ấ ậ ể ộ ộ  
các ch ng t  có liên quan, ghi:ứ ừ

N  TK 156 - Hàng hoá (Giá bán n i b )ợ ộ ộ

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

b) Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu cơ ị ự ộ ạ ụ ộ  (Là đ n v  n p thu  GTGT tínhơ ị ộ ế  
theo ph ng pháp kh u tr ), ươ ấ ừ bán s n ph m, hàng hoá ch u thu  GTGT do công ty, đ nả ẩ ị ế ơ  
v  c p trên chuy n đ n ph i l p Hoá đ n GTGT hàng hoá bán ra theo quy đ nhị ấ ể ế ả ậ ơ ị .

- Đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c căn c  vào Hoá đ n GTGT ph n ánhơ ị ự ộ ạ ụ ộ ứ ơ ả  
doanh thu bán hàng, ghi:

N  các TK 111, 112, 131, ....ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bán ch a cóấ ị ụ ư  
thu  GTGT)ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Công ty, đ n v  c p trên căn c  vào B ng kê hoá đ n hàng hoá bán do đ n vơ ị ấ ứ ả ơ ơ ị 
tr c thu c h ch toán ph  thu c l p chuy n đ n ph i l p Hoá đ n GTGT ph n ánhự ộ ạ ụ ộ ậ ể ế ả ậ ơ ả  
hàng hoá đã bán n i b  g i cho các đ n v  tr c thu c. Căn c  vào Hoá đ n GTGT, kộ ộ ử ơ ị ự ộ ứ ơ ế  
toán ph n ánh doanh thu bán hàng n i b  theo giá bán n i b  ch a có thu  GTGT, ghi:ả ộ ộ ộ ộ ư ế

N  các TK 111, 112, 136 (Giá bán n i b  đã có thu  GTGT)ợ ộ ộ ế
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Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán n i b  ch a có thuộ ộ ộ ộ ư ế 
GTGT)

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

Đ ng th i ph n ánh giá v n c a hàng bán n i b :ồ ờ ả ố ủ ộ ộ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán.ợ ố

Có TK 157 - Hàng g i đi bán.ử

- Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c Hoá đ n GTGT v  hàngơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ơ ề  
hoá đã bán n i b  do công ty, đ n v  c p trên chuy n đ n trên c  s  s  hàng hoá đãộ ộ ơ ị ấ ể ế ơ ở ố  
bán, căn c  vào Hoá đ n GTGT ph n ánh thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr , ghi:ứ ơ ả ế ầ ượ ấ ừ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 156 - Hàng hoá (N u ch a k t chuy n giá v n hàng bán)ế ư ế ể ố

Có TK 632 - Giá v n hàng bán (N u đã k t chuy n giá v n hàng bán).ố ế ế ể ố

c) Tr ng h p khi xu t hàng hoá giao cho các đ n v  tr c thu c h ch toán phườ ợ ấ ơ ị ự ộ ạ ụ 
thu c, công ty, đ n v  c p trên không s  d ng Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i bộ ơ ị ấ ử ụ ế ấ ậ ể ộ ộ 
mà s  d ng ngay Hoá đ n (GTGT) thì khi xu t hàng hoá cho các đ n v  tr c thu cử ụ ơ ấ ơ ị ự ộ  
h ch toán ph  thu c ph i l p Hoá đ n (GTGT).ạ ụ ộ ả ậ ơ

Công ty, đ n v  c p trên căn c  vào Hoá đ n (GTGT) ph n ánh doanh thu bánơ ị ấ ứ ơ ả  
hàng, ghi:

N  các TK 111, 112, 136 (Giá bán n i b  đã có thu  GTGT)ợ ộ ộ ế

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán n i b  ch a có thuộ ộ ộ ộ ư ế 
GTGT)

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c khi nh n đ c Hoá đ n GTGT và hàngơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ơ  
hoá do công ty (đ n v  c p trên) giao cho đ  bán, căn c  vào Hoá đ n GTGT và cácơ ị ấ ể ứ ơ  
ch ng t  có liên quan ph n ánh giá v n c a hàng nh p kho theo giá bán n i b  ch a cóứ ừ ả ố ủ ậ ộ ộ ư  
thu  GTGT, thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr , ghi: ế ế ầ ượ ấ ừ

N  các TK 155, 156 (Giá bán n i b  ch a có thu  GTGT)ợ ộ ộ ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 111, 112, 336 (T ng giá thanh toán n i b ).ổ ộ ộ

- Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c xu t bán hàng hoá ch u thu  GTGTơ ị ự ộ ạ ụ ộ ấ ị ế  
theo ph ng pháp kh u tr  do công ty, đ n v  c p trên giao cho đ  bán ph i l p Hoáươ ấ ừ ơ ị ấ ể ả ậ  
đ n GTGT hàng hoá bán ra theo quy đ nh và ph n ánh doanh thu bán hàng, ghi:ơ ị ả

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Giá bánấ ị ụ  ch a cóư  
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thu  GTGT)ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

1.2. Đ i v i s n ph m, hàng hoá không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho cố ớ ả ẩ ộ ố ượ ị ế ặ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p:ộ ố ượ ị ế ươ ự ế

 a) Khi doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p (Công ty,ệ ộ ế ươ ự ế  
đ n v  c p trên) xu t s n ph m, hàng hoá không thu c đ i t ng ch u thu  GTGTơ ị ấ ấ ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p đ n các đ n v  tr cặ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế ế ơ ị ự  
thu c h ch toán ph  thu c đ  bán ph i l p Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i bộ ạ ụ ộ ể ả ậ ế ấ ậ ể ộ ộ 
theo quy đ nh.ị

- Công ty, đ n v  c p trên căn c  vào Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b , xácơ ị ấ ứ ế ấ ậ ể ộ ộ  
đ nh giá v n c a s n ph m, hàng hoá xu t cho các đ n v  tr c thu c, ghi: ị ố ủ ả ẩ ấ ơ ị ự ộ

N  TK 157 - Hàng g i đi bán (Giá v n)ợ ử ố

Có TK 155 - Thành ph mẩ

Có TK 156 - Hàng hoá.

- Đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c s n ph m do công ty, đ nơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ả ẩ ơ  
v  c p trên chuy n đ n, căn c  vào Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  và cácị ấ ể ế ứ ế ấ ậ ể ộ ộ  
ch ng t  có liên quan, ghi:ứ ừ

N  TK 155 - Thành ph m (Giá bán n i b )ợ ẩ ộ ộ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có các TK 111, 112, 336,...

b) Đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c n p thu  GTGT tính theo ph ngơ ị ự ộ ạ ụ ộ ộ ế ươ  
pháp tr c ti p khi bán s n ph m, hàng hoá không thu c đ i t ng ch u thu  GTGTự ế ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p do công ty (Đ n vặ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế ơ ị 
c p trên) giao cho đ  bán ph i l p Hoá đ n bán hàng.ấ ể ả ậ ơ

- Đ n v  tr c thu c căn c  vào Hoá đ n bán hàng ph n ánh doanh thu bán hàng,ơ ị ự ộ ứ ơ ả  
ghi:

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanhấ ị ụ ổ  
toán).

- Công ty, đ n v  c p trên căn c  vào B ng kê hoá đ n hàng hoá bán ra do đ n vơ ị ấ ứ ả ơ ơ ị 
tr c thu c h ch toán ph  thu c l p chuy n đ n ph i l p Hoá đ n bán hàng. Căn cự ộ ạ ụ ộ ậ ể ế ả ậ ơ ứ  
vào hoá đ n bán hàng ph n ánh doanh thu bán hàng, ghi: ơ ả

N  các TK 111, 112, 136,...ợ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (T ng giá bán n i b ).ộ ộ ổ ộ ộ
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Đ ng th i ph n ánh giá v n c a hàng bán n i b :ồ ờ ả ố ủ ộ ộ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 157 - Hàng g i đi bán.ử

c) Tr ng h p khi xu t hàng hoá giao cho các đ n v  tr c thu c h ch toán phườ ợ ấ ơ ị ự ộ ạ ụ 
thu c, công ty, đ n v  c p trên s  d ng ngay Hoá đ n bán hàng.ộ ơ ị ấ ử ụ ơ

- Công ty, đ n v  c p trên căn c  vào Hoá đ n bán hàng ph n ánh doanh thu bánơ ị ấ ứ ơ ả  
hàng, ghi:

N  các TK 111, 112, 136,...ợ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (T ng giá bán n i b ).ộ ộ ổ ộ ộ

- Đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c nh n đ c s n ph m, hàng hoá do côngơ ị ự ộ ạ ụ ộ ậ ượ ả ẩ  
ty (Đ n v  c p trên) giao cho đ  bán, căn c  vào Hoá đ n bán hàng và các ch ng t  cóơ ị ấ ể ứ ơ ứ ừ  
liên quan ph n ánh giá v n c a s n ph m nh p kho, ghi: ả ố ủ ả ẩ ậ

N  TK 155 - Thành ph m (Giá bán n i b )ợ ẩ ộ ộ

Có các TK 111, 112, 336,...

- Khi đ n v  tr c thu c h ch toán ph  thu c xu t bán s n ph m, hàng hoá doơ ị ự ộ ạ ụ ộ ấ ả ẩ  
công ty, đ n v  c p trên giao đ  bán ph i l p Hoá đ n bán hàng. Căn c  vào Hoá đ nơ ị ấ ể ả ậ ơ ứ ơ  
bán hàng ph n ánh doanh thu, ghi:ả

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (T ng giá thanhấ ị ụ ổ  
toán).

2. Cu i kỳ, k t chuy n doanh thu hàng bán b  tr  l i, kho n gi m giá hàng bánố ế ể ị ả ạ ả ả  
(n u có) c a hàng hoá tiêu th  n i b  sang Tài kho n "Doanh thu bán hàng n i b ",ế ủ ụ ộ ộ ả ộ ộ  
ghi:

N  TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bợ ộ ộ

Có TK 531 - Hàng bán b  tr  l iị ả ạ

Có TK 532 - Gi m giá hàng bán.ả

3. Cu i kỳ, xác đ nh thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p trên doanh thu s n ph m,ố ị ế ụ ặ ệ ả ộ ả ẩ  
hàng hoá, d ch v  đã bán n i b  trong kỳ k  toán (n u có), ghi:ị ụ ộ ộ ế ế

N  TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bợ ộ ộ

Có TK 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t.ế ụ ặ ệ

4. Cu i kỳ, xác đ nh thu  GTGT ph i n p tính theo ph ng pháp tr c ti p c aố ị ế ả ộ ươ ự ế ủ  
s n ph m, hàng hoá, d ch v  đã bán n i b  trong kỳ k  toán, ghi:ả ẩ ị ụ ộ ộ ế

N  TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bợ ộ ộ
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Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

5. Cu i kỳ, k t chuy n doanh thu bán hàng n i b  sang Tài kho n 911 "Xác đ nhố ế ể ộ ộ ả ị  
k t qu  kinh doanh", ghi:ế ả

N  TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bợ ộ ộ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả

6. Tr ng h p tr  l ng cho công nhân viên và ng i lao đ ng khác b ng s nườ ợ ả ươ ườ ộ ằ ả  
ph m, hàng hoá:ẩ

a)  Đ i  v i  s n  ph m,  hàng hoá thu c  đ i  t ng ch u thu  GTGT tính theoố ớ ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr , khi th ng ho c tr  l ng cho công nhân viên và ng i laoươ ấ ừ ưở ặ ả ươ ườ  
đ ng khác b ng s n ph m, hàng hoá, ghi:ộ ằ ả ẩ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng (T ng giá thanh toán)ợ ả ả ườ ộ ổ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán ch a có thu ) (5121,ộ ộ ư ế  
5122)

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

b) Khi tr  l ng cho công nhân viên và ng i lao đ ng khác b ng s n ph m,ả ươ ườ ộ ằ ả ẩ  
hàng hoá không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thuộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế 
GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ươ ự ế

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngợ ả ả ườ ộ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (T ng giá thanh toán) (5121, 5122).ộ ộ ổ

7. Tr ng h p s n ph m, hàng hoá, d ch v  tiêu dùng n i b :ườ ợ ả ẩ ị ụ ộ ộ

a) N u s n ph m, hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoế ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  tiêu dùng n i b  đ  ph c v  cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá,ươ ấ ừ ộ ộ ể ụ ụ ả ấ  
d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , khi xu tị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ấ  
dùng s n ph m, hàng hoá s  d ng n i b , k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng n iả ẩ ử ụ ộ ộ ế ả ộ  
b , ghi:ộ

N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Chi phí s n xu t s n ph m ho cộ ộ ả ấ ả ẩ ặ  
giá v n hàng hoá).ố

b) N u s n ph m, hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoế ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  tiêu dùng n i b  ph c v  cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá,ươ ấ ừ ộ ộ ụ ụ ả ấ  
d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT thì thu  GTGT ph i n p c a s nị ụ ộ ố ượ ị ế ế ả ộ ủ ả  
ph m, hàng hoá, d ch v  tiêu dùng n i b  tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh, k  toánẩ ị ụ ộ ộ ả ấ ế  
ph n ánh doanh thu bán hàng n i b  là chi phí s n xu t s n ph m ho c giá v n hàngả ộ ộ ả ấ ả ẩ ặ ố  
bán, ghi:
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N  các TK 623, 627, 641, 642,...ợ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Chi phí s n xu t s n ph m ho cộ ộ ả ấ ả ẩ ặ  
giá v n hàng hoá)ố

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

8. Tr ng h p s  d ng s n ph m, hàng hoá, d ch v  đ  khuy n m i, qu ngườ ợ ử ụ ả ẩ ị ụ ể ế ạ ả  
cáo: 

- Đ i v i hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngố ớ ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ  
pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , khiấ ừ ệ ộ ế ươ ấ ừ  
xu t khuy n m i, qu ng cáo:ấ ế ạ ả

- N u khuy n m i, qu ng cáo ph c v  cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d chế ế ạ ả ụ ụ ả ấ ị  
v  ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , k  toán ph n ánh doanh thu s nụ ị ế ươ ấ ừ ế ả ả  
ph m, hàng hoá xu t khuy n m i, qu ng cáo là chi phí s n xu t s n ph m ho c giáẩ ấ ế ạ ả ả ấ ả ẩ ặ  
v n hàng hoá, ghi:ố

N  TK 641 - Chi phí bán hàng ợ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Chi phí s n xu t s n ph m ho cộ ộ ả ấ ả ẩ ặ  
giá v n hàng hoá).ố

- N u khuy n m i, qu ng cáo ph c v  cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d chế ế ạ ả ụ ụ ả ấ ị  
v  thu c đ i  t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p ho c khôngụ ộ ố ượ ị ế ươ ự ế ặ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT, k  toán ph n ánh doanh thu bán hàng, thu  GTGTộ ố ượ ị ế ế ả ế  
đ u ra ph i n p không đ c kh u tr , ghi:ầ ả ộ ượ ấ ừ

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (Chi phí s n xu t s n ph m ho c giá v n hàngợ ả ấ ả ẩ ặ ố  
bán c ng thu  GTGT đ u ra).ộ ế ầ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Chi phí s n xu t s n ph m ho cộ ộ ả ấ ả ẩ ặ  
giá v n hàng hoá)ố

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

9. Tr ng h p s  d ng s n ph m, hàng hoá đ  bi u, t ng: N u bi u, t ng s nườ ợ ử ụ ả ẩ ể ế ặ ế ế ặ ả  
ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  choẩ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ  
các t  ch c, cá nhân bên ngoài đ c trang tr i b ng qu  khen th ng, phúc l i, kổ ứ ượ ả ằ ỹ ưở ợ ế 
toán ph n ánh doanh thu bán hàng theo giá bán ch a có thu  GTGT, thu  GTGT đ u raả ư ế ế ầ  
ph i n p không đ c kh u tr , ghi: ả ộ ượ ấ ừ

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (T ng giá thanh toán)ợ ỹ ưở ợ ổ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Giá bán ch a có thu  GTGT)ộ ộ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

10. Đ i v i hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho cố ớ ị ụ ộ ố ượ ị ế ặ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, khi xu t đ  bi u, t ngộ ố ượ ị ế ươ ự ế ấ ể ế ặ  
cho các t  ch c, cá nhân bên ngoài đ c trang tr i b ng qu  khen th ng, phúc l i,ổ ứ ượ ả ằ ỹ ưở ợ  
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ghi:

N  TK 431 - Qu  khen th ng, phúc l i (T ng giá thanh toán) ợ ỹ ưở ợ ổ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (T ng giá thanh toán).ộ ộ ổ

TàI KHO N 515 ả
DOANH THU HO T Đ NG TàI CHíNHạ ộ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh doanh thu ti n lãi, ti n b n quy n, c  t c, l i nhu nả ể ả ề ề ả ề ổ ứ ợ ậ  
đ c chia và doanh thu ho t đ ng tài chính khác c a doanh nghi p.ượ ạ ộ ủ ệ

Doanh thu ho t đ ng tài chính g m: ạ ộ ồ

- Ti n lãi: Lãi cho vay, lãi ti n g i Ngân hàng, lãi bán hàng tr  ch m, tr  góp, lãiề ề ử ả ậ ả  
đ u t  trái phi u, tín phi u, chi t kh u thanh toán đ c h ng do mua hàng hoá, d chầ ư ế ế ế ấ ượ ưở ị  
v ;...ụ

- C  t c, l i nhu n đ c chia;ổ ứ ợ ậ ượ

- Thu nh p v  ho t đ ng đ u t  mua, bán ch ng khoán ng n h n, dài h n;ậ ề ạ ộ ầ ư ứ ắ ạ ạ

- Thu nh p v  thu h i ho c thanh lý các kho n v n góp liên doanh, đ u t  vàoậ ề ồ ặ ả ố ầ ư  
công ty liên k t, đ u t  vào công ty con, đ u t  v n khác;ế ầ ư ầ ư ố

- Thu nh p v  các ho t đ ng đ u t  khác;ậ ề ạ ộ ầ ư

- Lãi t  giá h i đoái;ỷ ố

- Chênh l ch lãi do bán ngo i t ; ệ ạ ệ

- Chênh l ch lãi chuy n nh ng v n;ệ ể ượ ố

- Các kho n doanh thu ho t đ ng tài chính khác.ả ạ ộ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Doanh thu ho t đ ng tài chính đ c ph n ánh trên Tài kho n 515 bao g mạ ộ ượ ả ả ồ  
các kho n doanh thu ti n lãi, ti n b n quy n, c  t c, l i nhu n đ c chia và doanhả ề ề ả ề ổ ứ ợ ậ ượ  
thu ho t đ ng tài chính khác đ c coi là th c hi n trong kỳ, không phân bi t cácạ ộ ượ ự ệ ệ  
kho n doanh thu đó th c t  đã thu đ c ti n hay s  thu đ c ti n.ả ự ế ượ ề ẽ ượ ề

2. Đ i v i các kho n doanh thu t  ho t đ ng mua, bán ch ng khoán, doanh thuố ớ ả ừ ạ ộ ứ  
đ c ghi nh n là s  chênh l ch gi a giá bán l n h n giá g c, s  lãi v  trái phi u, tínượ ậ ố ệ ữ ớ ơ ố ố ề ế  
phi u ho c c  phi u.ế ặ ổ ế

3. Đ i v i kho n doanh thu t  ho t đ ng mua, bán ngo i t , doanh thu đ c ghiố ớ ả ừ ạ ộ ạ ệ ượ  
nh n là s  chênh l ch lãi gi a giá ngo i t  bán ra và giá ngo i t  mua vào.ậ ố ệ ữ ạ ệ ạ ệ

4. Đ i v i kho n ti n lãi đ u t  nh n đ c t  kho n đ u t  c  phi u, tráiố ớ ả ề ầ ư ậ ượ ừ ả ầ ư ổ ế  
phi u thì ch  có ph n ti n lãi c a các kỳ mà doanh nghi p mua l i kho n đ u t  nàyế ỉ ầ ề ủ ệ ạ ả ầ ư  
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m i đ c ghi nh n là doanh thu phát sinh trong kỳ, còn kho n lãi đ u t  nh n đ c tớ ượ ậ ả ầ ư ậ ượ ừ 
các kho n lãi đ u t  d n tích tr c khi doanh nghi p mua l i kho n đ u t  đó thì ghiả ầ ư ồ ướ ệ ạ ả ầ ư  
gi m giá g c kho n đ u t  trái phi u, c  phi u đó. ả ố ả ầ ư ế ổ ế

5. Đ i v i kho n thu nh p t  nh ng bán các kho n đ u t  vào công ty con,ố ớ ả ậ ừ ượ ả ầ ư  
công ty liên doanh, công ty liên k t, doanh thu đ c ghi nh n vào TK 515 là s  chênhế ượ ậ ố  
l ch gi a giá bán l n h n giá g c.ệ ữ ớ ơ ố

K t c u và n i dung ph n ánh c a ế ấ ộ ả ủ
Tài kho n 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhả ạ ộ

Bên N :ợ

- S  thu  GTGT ph i n p tính theo ph ng pháp tr c ti p (n u có); ố ế ả ộ ươ ự ế ế

- K t chuy n doanh thu ho t đ ng tài chính thu n sang Tài kho n 911- "Xác đ nhế ể ạ ộ ầ ả ị  
k t qu  kinh doanh”.ế ả

Bên Có:

- Ti n lãi, c  t c và l i nhu n đ c chia;ề ổ ứ ợ ậ ượ

- Lãi do nh ng bán các kho n đ u t  vào công ty con, công ty liên doanh, côngượ ả ầ ư  
ty liên k t;ế

 - Chi t kh u thanh toán đ c h ng;ế ấ ượ ưở

- Lãi t  giá h i đoái phát sinh trong kỳ c a ho t đ ng kinh doanh; ỷ ố ủ ạ ộ

- Lãi t  giá h i đoái phát sinh khi bán ngo i t ;ỷ ố ạ ệ

- Lãi t  giá h i đoái do đánh giá l i cu i năm tài chính các kho n m c ti n t  cóỷ ố ạ ố ả ụ ề ệ  
g c ngo i t  c a ho t đ ng kinh doanh;ố ạ ệ ủ ạ ộ

- K t chuy n ho c phân b  lãi t  giá h i đoái c a ho t đ ng đ u t  XDCBế ể ặ ổ ỷ ố ủ ạ ộ ầ ư  
(giai  đo n  tr c  ho t  đ ng)  đã hoàn thành đ u  t  vào ho t  đ ng doanh thu tàiạ ướ ạ ộ ầ ư ạ ộ  
chính;

- Doanh thu ho t đ ng tài chính khác phát sinh trong kỳ.ạ ộ

Tài kho n 515 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáN ƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y U ộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Ph n ánh doanh thu c  t c, l i nhu n đ c chia phát sinh trong kỳ t   ho tả ổ ứ ợ ậ ượ ừ ạ  
đ ng góp v n đ u t , ghi:ộ ố ầ ư

N  các TK 111, 112, 138,...ợ
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N  TK 221 - Đ u t  vào công ty con (Nh n c  t c b ng c  phi u) ợ ầ ư ậ ổ ứ ằ ổ ế

N  TK 222 - V n góp liên doanh (L i nhu n đ c chia b  sung v n góp liênợ ố ợ ậ ượ ổ ố  
doanh)

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (C  t c, l i nhu n đ c chia b  sungợ ầ ư ế ổ ứ ợ ậ ượ ổ  
v n đ u t )ố ầ ư

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

2. Ph ng pháp h ch toán ho t đ ng đ u t  ch ng khoán: ươ ạ ạ ộ ầ ư ứ

- Khi mua ch ng khoán đ u t  ng n h n, dài h n, căn c  vào chi phí th c tứ ầ ư ắ ạ ạ ứ ự ế 
mua, ghi:

N  các TK 121, 228,... ợ

Có các TK 111, 112, 141,...

- Đ nh kỳ, tính lãi và thu lãi tín phi u, trái phi u ho c nh n đ c thông báo vị ế ế ặ ậ ượ ề 
c  t c, l i nhu n đ c h ng:ổ ứ ợ ậ ượ ưở

+ Tr ng h p nh n lãi b ng ti n, ghi:ườ ợ ậ ằ ề

N  các TK 111, 112, 138,...ợ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

+ Tr ng h p dùng c  t c và l i nhu n đ c chia đ  b  sung v n góp, ghi:ườ ợ ổ ứ ợ ậ ượ ể ổ ố

N  TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h nợ ầ ư ứ ắ ạ

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khácợ ầ ư ạ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

- Tr ng h p n u nh n lãi đ u t  bao g m c  kho n lãi đ u t  d n tích tr cườ ợ ế ậ ầ ư ồ ả ả ầ ư ồ ướ  
khi doanh nghi p mua l i kho n đ u t  đó thì doanh nghi p ph i phân b  s  ti n lãiệ ạ ả ầ ư ệ ả ổ ố ề  
này, ch  có ph n ti n lãi c a các kỳ mà doanh nghi p mua kho n đ u t  này m i đ cỉ ầ ề ủ ệ ả ầ ư ớ ượ  
ghi nh n là doanh thu ho t đ ng tài chính, còn kho n ti n lãi d n tích tr c khi doanhậ ạ ộ ả ề ồ ướ  
nghi p mua l i kho n đ u t  đó thì ghi gi m giá tr  c a chính kho n đ u t  trái phi u,ệ ạ ả ầ ư ả ị ủ ả ầ ư ế  
c  phi u đó, ghi:ổ ế

N  các TK 111, 112 (T ng ti n lãi thu đ c)ợ ổ ề ượ

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n (Ph n ti n lãi đ u t  d n tíchầ ư ứ ắ ạ ầ ề ầ ư ồ  
tr c khi doanh nghi p mua l i kho n đ u t )ướ ệ ạ ả ầ ư

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (Lãi d n tích tr c khi mua kho nầ ư ế ồ ướ ả  
đ u t )ầ ư

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (Lãi đ u t  d n tích tr c khi doanhầ ư ạ ầ ư ồ ướ  
nghi p mua l i kho n đ u t )ệ ạ ả ầ ư
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Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Ph n ti n lãi c a các kỳ màạ ộ ầ ề ủ  
doanh nghi p mua kho n đ u t  này).ệ ả ầ ư

+ Đ nh kỳ nh n lãi c  phi u, trái phi u (n u có), ghi:ị ậ ổ ế ế ế

N  TK 111, 112,...ợ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

- Khi chuy n nh ng ch ng khoán đ u t  ng n h n, dài h n, căn c  vào giá bánể ượ ứ ầ ư ắ ạ ạ ứ  
ch ng khoán:ứ

+ Tr ng h p có lãi, ghi:ườ ợ

N  các TK 111, 112,... (Theo giá thanh toán)ợ

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n (Tr  giá v n) ầ ư ứ ắ ạ ị ố

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (Tr  giá v n)ầ ư ạ ị ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi bán ch ng khoán)ạ ộ ứ

+ Tr ng h p b  l , ghi:ườ ợ ị ỗ

N  các TK 111, 112 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  bán ch ng khoán)ợ ỗ ứ

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n (Tr  giá v n)ầ ư ứ ắ ạ ị ố

Có TK 228 - Đ u t  dài h n khác (Tr  giá v n).ầ ư ạ ị ố

Thu h i ho c thanh toán ch ng khoán đ u t  ng n h n khi đáo h n, ghi:ồ ặ ứ ầ ư ắ ạ ạ

N  các TK 111, 112 (Giá thanh toán)ợ

Có TK 121 - Đ u t  ch ng khoán ng n h n (Giá v n) ầ ư ứ ắ ạ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (S  ti n lãi).ạ ộ ố ề

3. K  toán bán ngo i t  (c a ho t đ ng kinh doanh) n u có lãi, ghi: ế ạ ệ ủ ạ ộ ế

N  các TK 111 (1111), 112 (1121) (T ng giá thanh toán - T  giá th c t  bán) ợ ổ ỷ ự ế

Có TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo t  giá trên s  k  toán) ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (S  chênh l ch t  giá th c tạ ộ ố ệ ỷ ự ế 
bán l n h n t  giá trên s  k  toán).ớ ơ ỷ ổ ế

4. Theo đ nh kỳ tính lãi, tính toán xác đ nh s  lãi cho vay ph i thu trong kỳ theoị ị ố ả  
kh  c vay, ghi:ế ướ

N  TK 138 - Ph i thu khácợ ả

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

5. Các kho n thu lãi ti n g i phát sinh trong kỳ, ghi: ả ề ử

N  các TK 111, 112,...ợ
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Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

6. S  ti n chi t kh u thanh toán:ố ề ế ấ

S  ti n chi t kh u thanh toán đ c h ng do thanh toán ti n mua hàng tr cố ề ế ấ ượ ưở ề ướ  
th i h n đ c ng i bán ch p thu n, ghi:ờ ạ ượ ườ ấ ậ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

7. Khi bán các kho n đ u t  vào công ty con, c  s  kinh doanh đ ng ki m soát,ả ầ ư ơ ở ồ ể  
công ty liên k t, k  toán ghi nh n doanh thu ho t đ ng tài chính vào Tài kho n 515 làế ế ậ ạ ộ ả  
s  chênh l ch gi a giá bán l n h n giá v n, ghi:ố ệ ữ ớ ơ ố

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 221 - Đ u t  vào công ty con (Giá v n)ầ ư ố

Có TK 222 - V n góp liên doanh (Giá v n)ố ố

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (Giá v n) ầ ư ế ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chênh l ch giá bán l n h n giáạ ộ ệ ớ ơ  
v n).ố

8. Khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh mua v t t , hàng hoá, TSCĐ, d ch vệ ả ấ ậ ư ị ụ 
thanh toán b ng ngo i t :ằ ạ ệ

- N u t  giá giao d ch bình quân liên ngân hàng ho c t  giá giao d ch th c t  l nế ỷ ị ặ ỷ ị ự ế ớ  
h n t  giá trên s  k  toán TK 111, 112, ghi:ơ ỷ ổ ế

N  các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,...ợ  
(Theo t  giá giao d ch bình quân liên ngân hàng ho c t  giá giaoỷ ị ặ ỷ  
d ch th c t )ị ự ế

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán TK 111, 112)ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái).ạ ộ ỷ ố

9. Khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thanh toán n  ph i tr  (N  ph i trệ ả ấ ợ ả ả ợ ả ả 
ng i bán, n  vay ng n h n, vay dài h n, n  dài h n, n  n i b ,...) b ng ngo i t ,ườ ợ ắ ạ ạ ợ ạ ợ ộ ộ ằ ạ ệ  
n u t  giá trên s  k  toán TK 111, 112 nh  h n t  giá trên s  k  toán c a các TK Nế ỷ ổ ế ỏ ơ ỷ ổ ế ủ ợ 
ph i tr , ghi:ả ả

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá trên s  k  toán) ợ ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái) ạ ộ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá trên s  k  toán TK 111, 112).ỷ ổ ế

10. Khi thu đ c ti n n  ph i thu b ng ngo i t  (Ph i thu c a khách hàng, ph iượ ề ợ ả ằ ạ ệ ả ủ ả  
thu n i b ,...), n u phát sinh lãi chênh l ch t  giá h i đoái khi thanh toán n  ph i thuộ ộ ế ệ ỷ ố ợ ả  
b ng ngo i t , ghi:ằ ạ ệ
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N  các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá giao d ch th c t  ho c t  giá giao d chợ ỷ ị ự ế ặ ỷ ị  
bình quân liên ngân hàng)

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá h i đoái)ạ ộ ỷ ố

Có các TK 131, 136, 138... (T  giá trên s  k  toán).ỷ ổ ế

11. Khi x  lý chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i s  d  ngo i t  cu i nămử ệ ỷ ố ạ ố ư ạ ệ ố  
tài chính các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  c a ho t đ ng kinh doanh, k  toánả ụ ề ệ ố ạ ệ ủ ạ ộ ế  
k t chuy n toàn b  kho n chênh l ch t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tài chínhế ể ộ ả ệ ỷ ố ạ ố  
c a ho t đ ng kinh doanh vào doanh thu ho t đ ng tài chính (N u lãi t  giá h i đoái),ủ ạ ộ ạ ộ ế ỷ ố  
đ  xác đ nh k t qu  ho t đ ng kinh doanh, ghi: ể ị ế ả ạ ộ

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131)ợ ệ ỷ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

12. Đ i v i doanh nghi p m i thành l p ch a đi vào s n xu t, kinh doanh, khiố ớ ệ ớ ậ ư ả ấ  
k t thúc giai đo n đ u t  xây d ng (Giai đo n tr c ho t đ ng), k t chuy n lãi chênhế ạ ầ ư ự ạ ướ ạ ộ ế ể  
l ch t  giá h i đoái (Theo s  thu n sau khi bù tr  s  phát sinh bên N  và bên Có Tàiệ ỷ ố ố ầ ừ ố ợ  
kho n 4132) c a ho t đ ng đ u t  (Giai đo n tr c ho t đ ng) trên TK 413 - Chênhả ủ ạ ộ ầ ư ạ ướ ạ ộ  
l ch t  giá h i đoái (TK 4132) tính ngay vào doanh thu ho t đ ng tài chính (TK 515),ệ ỷ ố ạ ộ  
ho c k t chuy n sang TK 3387 (N u lãi t  giá) đ  phân b  trong th i gian t i đa là 5ặ ế ể ế ỷ ể ổ ờ ố  
năm, ghi:

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132)ợ ệ ỷ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (N u lãi t  giá h i đoái ghiạ ộ ế ỷ ố  
ngay vào doanh thu ho t đ ng tài chính) ạ ộ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (N u lãi t  giá h i đoái phân bư ự ệ ế ỷ ố ổ 
d n).ầ

+ Đ nh kỳ, phân b  chênh l ch lãi t  giá h i đoái đã th c hi n phát sinh  trongị ổ ệ ỷ ố ự ệ  
giai đo n đ u t  xây d ng vào doanh thu ho t đ ng tài chính c a năm tài chính khi k tạ ầ ư ự ạ ộ ủ ế  
thúc giai đo n đ u t  xây d ng c  b n, bàn giao đ a TSCĐ vào s  d ng, ghi:ạ ầ ư ự ơ ả ư ử ụ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Lãi t  giá h i đoái)ợ ư ự ệ ỷ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

13. Khi bán s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp thì ghi nh n doanh thu bánươ ấ ừ ươ ứ ả ậ ả ậ  
hàng và cung c p d ch v  c a kỳ k  toán theo giá bán tr  ti n ngay, ph n chênh l chấ ị ụ ủ ế ả ề ầ ệ  
gi a giá bán tr  ch m,  tr  góp v i  giá bán tr  ti n ngay ghi  vào Tài  kho n 3387ữ ả ậ ả ớ ả ề ả  
"Doanh thu ch a th c hi n", ghi:ư ự ệ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ
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Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (Theo giá bán tr  ti nấ ị ụ ả ề  
ngay ch a có thu  GTGT)ư ế

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Ph n chênh l ch gi a giá bán trư ự ệ ầ ệ ữ ả 
ch m, tr  góp và giá bán tr  ti n ngay ch a có thu  GTGT)ậ ả ả ề ư ế

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (TK 3331 - Thuế ả ả ộ ướ ế 
GTGT ph i n p).ả ộ

- Đ nh kỳ, xác đ nh và k t chuy n doanh thu ti n lãi bán hàng tr  ch m, tr  gópị ị ế ể ề ả ậ ả  
trong kỳ, ghi:

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

14. Hàng kỳ, xác đ nh và k t chuy n doanh thu ti n lãi đ i v i các kho n cho vayị ế ể ề ố ớ ả  
ho c mua trái phi u nh n lãi tr c, ghi:ặ ế ậ ướ

N  TK 3387 – Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

15. Cu i kỳ k  toán, xác đ nh thu  GTGT ph i n p tính theo ph ng pháp tr cố ế ị ế ả ộ ươ ự  
ti p đ i v i ho t đ ng tài chính (N u có), ghi:ế ố ớ ạ ộ ế

N  TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhợ ạ ộ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

TàI KHO N 521ả
CHI T KH U TH NG M Iế ấ ƯƠ ạ

Tài  kho n  này dùng  đ  ph n  ánh kho n  chi t  kh u  th ng  m i  mà  doanhả ể ả ả ế ấ ươ ạ  
nghi p đã gi m tr , ho c đã thanh toán cho ng i mua hàng do vi c ng i mua hàngệ ả ừ ặ ườ ệ ườ  
đã mua hàng (S n ph m, hàng hoá), d ch v  v i kh i l ng l n và theo tho  thu n bênả ẩ ị ụ ớ ố ượ ớ ả ậ  
bán s  dành cho bên mua m t kho n chi t kh u th ng m i. (Đã ghi trên h p đ ngẽ ộ ả ế ấ ươ ạ ợ ồ  
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kinh t  mua bán ho c các cam k t mua, bán hàng)ế ặ ế

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NG ạ ả ầ ọ
M T S  Quy Đ NH SAUộ ố ị

1. Tài kho n này ch  ph n ánh kho n chi t kh u th ng m i ng i mua đ cả ỉ ả ả ế ấ ươ ạ ườ ượ  
h ng đã th c hi n trong kỳ theo đúng chính sách chi t kh u th ng m i c a doanhưở ự ệ ế ấ ươ ạ ủ  
nghi p đã quy đ nh. Chi t kh u th ng m i là kho n doanh nghi p bán gi m giá niêmệ ị ế ấ ươ ạ ả ệ ả  
y t cho khách hàng mua hàng v i kh i l ng l n.ế ớ ố ượ ớ

2. Tr ng h p ng i mua hàng nhi u l n m i đ t đ c l ng hàng mua đ cườ ợ ườ ề ầ ớ ạ ượ ượ ượ  
h ng chi t kh u thì kho n chi t kh u th ng m i này đ c ghi gi m tr  vào giá bánưở ế ấ ả ế ấ ươ ạ ượ ả ừ  
trên “Hoá đ n GTGT” ho c "Hoá đ n bán hàng" l n cu i cùng. Tr ng h p kháchơ ặ ơ ầ ố ườ ợ  
hàng không ti p t c mua hàng, ho c khi s  chi t kh u th ng m i ng i mua đ cế ụ ặ ố ế ấ ươ ạ ườ ượ  
h ng l n h n s  ti n bán hàng đ c ghi trên hoá đ n l n cu i cùng thì ph i chi ti nưở ớ ơ ố ề ượ ơ ầ ố ả ề  
chi t  kh u th ng m i  cho ng i  mua.  Kho n chi t  kh u th ng m i  trong cácế ấ ươ ạ ườ ả ế ấ ươ ạ  
tr ng h p này đ c h ch toán vào Tài kho n 521.ườ ợ ượ ạ ả

3.  Tr ng h p ng i mua hàng v i kh i l ng l n đ c h ng chi t  kh uườ ợ ườ ớ ố ượ ớ ượ ưở ế ấ  
th ng m i,  giá bán ph n ánh trên hoá đ n là giá đã gi m giá (đã tr  chi t  kh uươ ạ ả ơ ả ừ ế ấ  
th ng m i) thì kho n chi t kh u th ng m i này không đ c h ch toán vào TK 521.ươ ạ ả ế ấ ươ ạ ượ ạ  
Doanh thu bán hàng ph n ánh theo giá đã tr  chi t kh u th ng m i.ả ừ ế ấ ươ ạ

4. Ph i theo dõi chi ti t chi t kh u th ng m i đã th c hi n cho t ng kháchả ế ế ấ ươ ạ ự ệ ừ  
hàng và t ng lo i hàng bán, nh : bán hàng (s n ph m, hàng hoá), cung c p d ch v .ừ ạ ư ả ẩ ấ ị ụ

5. Trong kỳ chi t kh u th ng m i phát sinh th c t  đ c ph n ánh vào bên Nế ấ ươ ạ ự ế ượ ả ợ 
Tài kho n 521 - Chi t kh u th ng m i. Cu i kỳ, kho n chi t kh u th ng m i đ cả ế ấ ươ ạ ố ả ế ấ ươ ạ ượ  
k t chuy n toàn b  sang Tài kho n 511 - "Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” đế ể ộ ả ấ ị ụ ể 
xác đ nh doanh thu thu n c a kh i l ng s n ph m, hàng hoá, d ch v  th c t  th cị ầ ủ ố ượ ả ẩ ị ụ ự ế ự  
hi n trong kỳ báo cáo.ệ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 521 - CHI T KH U TH NG M Iả ế ấ ƯƠ ạ

Bên N :ợ

S  chi t kh u th ng m i đã ch p nh n thanh toán cho khách hàng.ố ế ấ ươ ạ ấ ậ

Bên Có:

Cu i kỳ k  toán, k t chuy n toàn b  s  chi t kh u th ng m i sang Tài kho nố ế ế ể ộ ố ế ấ ươ ạ ả  
511 “Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” đ  xác đ nh doanh thu thu n c a kỳ báoấ ị ụ ể ị ầ ủ  
cáo.

Tài kho n 521 - Chi t kh u th ng m i, không có s  d  cu i kỳ.ả ế ấ ươ ạ ố ư ố
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PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI p V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Ph n ánh s  chi t kh u th ng m i th c t  phát sinh trong kỳ, ghi: ả ố ế ấ ươ ạ ự ế

N  TK 521 - Chi t kh u th ng m iợ ế ấ ươ ạ

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (N u có)ợ ế ả ộ ế

Có các TK 111, 112, 131,... 

2. Cu i kỳ, k t chuy n s  chi t kh u th ng m i đã ch p thu n cho ng i muaố ế ể ố ế ấ ươ ạ ấ ậ ườ  
phát sinh trong kỳ sang tài kho n doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , ghi:ả ấ ị ụ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ

Có TK 521 - Chi t kh u th ng m i.ế ấ ươ ạ

TàI KHO N 531ả
HàNG BáN B  TR  L Iị ả ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  c a s  s n ph m, hàng hóa b  kháchả ể ả ị ủ ố ả ẩ ị  
hàng tr  l i do các nguyên nhân: Vi ph m cam k t, vi ph m h p đ ng kinh t , hàng bả ạ ạ ế ạ ợ ồ ế ị 
kém, m t ph m ch t, không đúng ch ng lo i, quy cách. Giá tr  c a hàng bán b  tr  l iấ ẩ ấ ủ ạ ị ủ ị ả ạ  
ph n ánh trên tài kho n này s  đi u ch nh doanh thu bán hàng th c t  th c hi n trongả ả ẽ ề ỉ ự ế ự ệ  
kỳ kinh doanh đ  tính doanh thu thu n c a kh i l ng s n ph m, hàng hóa đã bán raể ầ ủ ố ượ ả ẩ  
trong kỳ báo cáo.

Tài kho n này ch  ph n ánh giá tr  c a s  hàng đã bán b  tr  l i (Tính theo đúngả ỉ ả ị ủ ố ị ả ạ  
đ n giá bán ghi trên hóa đ n). Các chi phí khác phát sinh liên quan đ n vi c hàng bán bơ ơ ế ệ ị 
tr  l i  mà doanh nghi p ph i  chi  đ c ph n ánh vào Tài  kho n 641 “Chi phí bánả ạ ệ ả ượ ả ả  
hàng”.

Trong kỳ, giá tr  c a s n ph m, hàng hoá đã bán b  tr  l i đ c ph n ánh bên Nị ủ ả ẩ ị ả ạ ượ ả ợ  
Tài kho n 531 “Hàng bán b  tr  l i”. Cu i kỳ, t ng giá tr  hàng bán b  tr  l i đ c k tả ị ả ạ ố ổ ị ị ả ạ ượ ế  
chuy n sang tài kho n doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ho c tài kho n doanhể ả ấ ị ụ ặ ả  
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thu bán hàng n i b  đ  xác đ nh doanh thu thu n c a kỳ báo cáo. Hàng bán b  tr  l iộ ộ ể ị ầ ủ ị ả ạ  
ph i nh p kho thành ph m, hàng hoá và x  lý theo chính sách tài chính, thu  hi n hành.ả ậ ẩ ử ế ệ

K t c u Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 531 - HàNG BáN B  TR  L Iả ị ả ạ

Bên N :ợ

Doanh thu c a hàng bán b  tr  l i, đã tr  l i ti n cho ng i mua ho c tính trủ ị ả ạ ả ạ ề ườ ặ ừ 
vào kho n ph i thu khách hàng v  s  s n ph m, hàng hóa đã bán.ả ả ề ố ả ẩ

Bên Có:

K t chuy n doanh thu c a hàng bán b  tr  l i vào bên N  Tài kho n 511 “Doanhế ể ủ ị ả ạ ợ ả  
thu bán hàng và cung c p d ch v ”, ho c Tài kho n 512 “Doanh thu bán hàng n i b ”ấ ị ụ ặ ả ộ ộ  
đ  xác đ nh doanh thu thu n trong kỳ báo cáo.ể ị ầ

Tài kho n 531 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi doanh nghi p nh n l i s n ph m, hàng hoá b  tr  l i, k  toán ph n ánhệ ậ ạ ả ẩ ị ả ạ ế ả  
giá v n c a hàng bán b  tr  l i:ố ủ ị ả ạ

- Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khaiườ ợ ệ ế ồ ươ  
th ng xuyên, ghi: ườ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

N  TK 156 - Hàng hóaợ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

- Tr ng h p doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kêườ ợ ệ ạ ồ ươ ể  
đ nh kỳ, ghi:ị

N  TK 611 - Mua hàng (Đ i v i hàng hóa)ợ ố ớ

N  TK 631 - Giá thành s n xu t (Đ i v i s n ph m)ợ ả ấ ố ớ ả ẩ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

2. Thanh toán v i ng i mua hàng v  s  ti n c a hàng bán b  tr  l i: ớ ườ ề ố ề ủ ị ả ạ

-  Đ i  v i  s n  ph m,  hàng  hóa  thu c  đ i  t ng  ch u  thu  GTGT tính  theoố ớ ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  và doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh uươ ấ ừ ệ ộ ế ươ ấ  
tr , ghi:ừ

N  TK 531 - Hàng bán b  tr  l i (Giá bán ch a có thu  GTGT)ợ ị ả ạ ư ế
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N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (S  thu  GTGT c a hàng bán bợ ế ả ộ ố ế ủ ị 
tr  l i)ả ạ

Có các TK 111, 112, 131,...

- Đ i v i s n ph m, hàng hóa không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho cố ớ ả ẩ ộ ố ượ ị ế ặ  
thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, s  ti n thanh toánộ ố ượ ị ế ươ ự ế ố ề  
v i ng i mua v  hàng bán b  tr  l i, ghi: ớ ườ ề ị ả ạ

N  TK 531 - Hàng bán b  tr  l iợ ị ả ạ

Có các TK 111, 112, 131,...

3. Các chi phí phát sinh liên quan đ n hàng bán b  tr  l i (n u có), ghi: ế ị ả ạ ế

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

Có các TK 111, 112, 141, 334,...

4. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n toàn b  doanh thu c a hàng bán b  tr  l i phátố ế ế ể ộ ủ ị ả ạ  
sinh trong kỳ vào tài kho n doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ho c tài kho nả ấ ị ụ ặ ả  
doanh thu bán hàng n i b , ghi:ộ ộ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  (5111, 5112) ợ ấ ị ụ

N  TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bợ ộ ộ

Có TK 531- Hàng bán b  tr  l i.ị ả ạ

TàI KHO N 532ả
GI M GIá HàNG BáNả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh kho n gi m giá hàng bán th c t  phát sinh vàả ể ả ả ả ự ế  
vi c x  lý kho n gi m giá hàng bán trong kỳ k  toán. Gi m giá hàng bán là kho nệ ử ả ả ế ả ả  
gi m tr  cho ng i mua do s n ph m, hàng hoá kém, m t ph m ch t hay không đúngả ừ ườ ả ẩ ấ ẩ ấ  
quy cách theo quy đ nh trong h p đ ng kinh t .ị ợ ồ ế

Ch  ph n ánh vào tài kho n này các kho n gi m tr  do vi c ch p thu n gi mỉ ả ả ả ả ừ ệ ấ ậ ả  
giá sau khi đã bán hàng và phát hành hoá đ n (Gi m giá ngoài hoá đ n) do hàng bánơ ả ơ  
kém, m t ph m ch t...ấ ẩ ấ

Trong kỳ k  toán, kho n gi m giá hàng bán phát sinh th c t  đ c ph n ánh vàoế ả ả ự ế ượ ả  
bên N  c a Tài kho n 532 “Gi m giá hàng bán”. Cu i kỳ k  toán, tr c khi l p báoợ ủ ả ả ố ế ướ ậ  
cáo tài chính th c hi n k t chuy n t ng s  ti n gi m giá hàng bán sang Tài kho n 511ự ệ ế ể ổ ố ề ả ả  
“Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” ho c Tài kho n 512 “Doanh thu bán hàngấ ị ụ ặ ả  
n i b ” đ  xác đ nh doanh thu thu n th c hi n trong kỳ.ộ ộ ể ị ầ ự ệ

 K T C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 532 - GI M GIá HàNG BáNả ả

Bên N :ợ
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Các kho n gi m giá hàng bán đã ch p thu n cho ng i mua hàng do hàng bánả ả ấ ậ ườ  
kém, m t ph m ch t ho c sai quy cách theo quy đ nh trong h p đ ng kinh t .ấ ẩ ấ ặ ị ợ ồ ế

Bên Có:

K t chuy n toàn b  s  ti n gi m giá hàng bán sang Tài kho n "Doanh thu bán hàngế ể ộ ố ề ả ả  
và cung c p d ch v ” ho c Tài kho n “Doanh thu bán hàng n i b ”.ấ ị ụ ặ ả ộ ộ

Tài kho n 532 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

PH NG PHáP H CH TOáN  k  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH t  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi có ch ng t  xác đ nh kho n gi m giá hàng bán cho ng i mua v  sứ ừ ị ả ả ườ ề ố 
l ng hàng đã bán do kém, m t ph m ch t, sai quy cách h p đ ng:ượ ấ ẩ ấ ợ ồ

a) Tr ng h p s n ph m, hàng hoá đã bán ph i gi m giá cho ng i mua thu cườ ợ ả ẩ ả ả ườ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , và doanh nghi p tính thuố ượ ị ế ươ ấ ừ ệ ế 
GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thì kho n gi m giá đã ch p thu n cho ng i mua,ươ ấ ừ ả ả ấ ậ ườ  
ghi:

N  TK 532 - Gi m giá hàng bán (Theo giá bán ch a có thu  GTGT)ợ ả ư ế

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311) (S  thu  GTGT c a hàng bán ph iợ ế ả ộ ố ế ủ ả  
gi m giá)ả

Có các TK 111, 112, 131,...

b) Tr ng h p s n ph m, hàng hoá đã bán ph i gi m giá cho ng i mua không thu cườ ợ ả ẩ ả ả ườ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế theo ph ng phápươ  
tr c ti p thì kho n gi m giá hàng bán cho ng i mua, ghi:ự ế ả ả ườ

N  TK 532 - Gi m giá hàng bánợ ả

Có các TK 111, 112, 131,...

2. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n t ng s  gi m giá hàng bán phát sinh trong kỳố ế ế ể ổ ố ả  
sang Tài kho n “Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” ho c Tài kho n “Doanh thuả ấ ị ụ ặ ả  
bán hàng n i b ”, ghi:ộ ộ

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ

N  TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bợ ộ ộ

Có TK 532 - Gi m giá hàng bán.ả
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LO I TàI KHO N 6ạ ả
CHI PHí S N XU T, KINH DOANHả ấ

Các tài kho n thu c lo i 6 dùng đ  ph n ánh chi phí s n xu t, kinh doanh, tínhả ộ ạ ể ả ả ấ  
giá thành s n ph m, d ch v  (Tr ng h p doanh nghi p áp d ng ph ng pháp h chả ẩ ị ụ ườ ợ ệ ụ ươ ạ  
toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ); ph n ánh giá tr  hàng hoá, v t tồ ươ ể ị ả ị ậ ư 
mua vào, tr  giá v n c a s n ph m, hàng hoá, lao v , d ch v  bán ra; ph n ánh chi phíị ố ủ ả ẩ ụ ị ụ ả  
tài chính; ph n ánh chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p c a các doanhả ả ệ ủ  
nghi p s n xu t, kinh doanh thu c các ngành và các thành ph n kinh t .ệ ả ấ ộ ầ ế

H CH TOáN LO I TàI KHO N NàY ạ ạ ả
C N TÔN TR NG M T S  Quy Đ NH sauầ ọ ộ ố ị

1. M i doanh nghi p, m i đ n v  k  toán ch  có th  áp d ng m t trong hai ph ngỗ ệ ỗ ơ ị ế ỉ ể ụ ộ ươ  
pháp h ch toán hàng t n kho, ho c ph ng pháp kê khai th ng xuyên, ho c ph ng phápạ ồ ặ ươ ườ ặ ươ  
ki m kê đ nh kỳ. Khi doanh nghi p đã l a ch n ph ng pháp h ch toán hàng t n kho nàoể ị ệ ự ọ ươ ạ ồ  
đ  áp d ng t i doanh nghi p, thì ph ng pháp đó ph i đ c áp d ng nh t quán ít nh tể ụ ạ ệ ươ ả ượ ụ ấ ấ  
trong m t niên đ  k  toán.ộ ộ ế

2. Đ i v i doanh nghi p áp d ng ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ: Cu i kỳ k  toánố ớ ệ ụ ươ ể ị ố ế  
ph i ti n hành ki m kê đ  xác đ nh giá tr  thành ph m hàng hoá. nguyên li u, v t li u t nả ế ể ể ị ị ẩ ệ ậ ệ ồ  
kho cu i kỳ. Trên c  s  k t qu  ki m kê xác đ nh giá tr  hàng t n kho đ u kỳ, cu i kỳ, vàố ơ ở ế ả ể ị ị ồ ầ ố  
tr  giá v t t , hàng hoá mua vào trong kỳ đ  xác đ nh tr  giá v t t , hàng hoá xu t s  d ngị ậ ư ể ị ị ậ ư ấ ử ụ  
trong quá trình s n xu t, kinh doanh và tr  giá v n c a hàng hoá, s n ph m, d ch v  đã xu tả ấ ị ố ủ ả ẩ ị ụ ấ  
bán trong kỳ.

3. Đ i v i các tài kho n dùng đ  t ng h p chi phí s n xu t, kinh doanh và tínhố ớ ả ể ổ ợ ả ấ  
giá thành s n ph m, d ch v  nh   Tài kho n 154 “Chi phí s n xu t, kinh doanh dả ẩ ị ụ ư ả ả ấ ở 
dang” (Theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên), Tài kho n 631 “Giá thành s n xu t”ươ ườ ả ả ấ  
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(Theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ) thì ngoài vi c h ch toán t ng h p, còn ph i h chươ ể ị ệ ạ ổ ợ ả ạ  
toán chi ti t theo n i phát sinh chi phí: Phân x ng, t , đ i s n xu t, b  ph n s nế ơ ưở ổ ộ ả ấ ộ ậ ả  
xu t, theo s n ph m, nhóm s n ph m, d ch v ,...ấ ả ẩ ả ẩ ị ụ

Đ i v i nh ng chi phí s n xu t, kinh doanh không có kh  năng h ch toán tr c ti pố ớ ữ ả ấ ả ạ ự ế  
vào các đ i t ng ch u chi phí nh : Chi phí s n xu t chung, chi phí t i tiêu n c, chiố ượ ị ư ả ấ ướ ướ  
phí chu n b  đ t và tr ng m i năm đ u c a nh ng cây tr ng m t l n thu ho ch nhi uẩ ị ấ ồ ớ ầ ủ ữ ồ ộ ầ ạ ề  
l n, thì tr c h t ph i t p h p các chi phí này vào tài kho n t p h p chi phí, sau đó ti nầ ướ ế ả ậ ợ ả ậ ợ ế  
hành phân b  chi phí s n xu t, kinh doanh đã t p h p cho các đ i t ng ch u chi phí theoổ ả ấ ậ ợ ố ượ ị  
các tiêu th c phù h p.ứ ợ

Lo i Tài kho n 6 - Chi phí s n xu t, kinh doanh có 10 tài kho n, chia thành 4ạ ả ả ấ ả  
nhóm:

Nhóm Tài kho n 61 có 1 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 611 - Mua hàngả

- Nhóm Tài kho n 62 có 4 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p; ả ệ ậ ệ ự ế

- Tài kho n 622 - Chi phí nhân công tr c ti p; ả ự ế

- Tài kho n 623 - Chi phí s  d ng máy thi công; ả ử ụ

- Tài kho n 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ả ấ

Nhóm Tài kho n 63 có 3 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 631 - Giá thành s n xu t;ả ả ấ

- Tài kho n 632 - Giá v n hàng bán;ả ố

- Tài kho n 635 - Chi phí tài chính.ả

Nhóm Tài kho n 64 có 2 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 641 - Chi phí bán hàng;ả

- Tài kho n 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p.ả ả ệ
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TàI KHO N 611ả
MUA HàNG

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tr  giá nguyên li u, v t li u, công c , d ng c ,ả ể ả ị ệ ậ ệ ụ ụ ụ  
hàng hoá mua vào, nh p kho ho c đ a vào s  d ng trong kỳ.ậ ặ ư ử ụ

H CH TOáN Tài KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Tài kho n 611 "Mua hàng" ch  áp d ng đ i v i doanh nghi p k  toán hàng t nả ỉ ụ ố ớ ệ ế ồ  
kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ.ươ ể ị

2. Giá tr  nguyên li u, v t li u, công c , d ng c , hàng hoá mua vào ph n ánhị ệ ậ ệ ụ ụ ụ ả  
trên Tài kho n 611 “Mua hàng” ph i th c hi n theo nguyên t c giá g c.ả ả ự ệ ắ ố

3. Tr ng h p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ, doanhườ ợ ạ ồ ươ ể ị  
nghi p ph i t  ch c ki m kê hàng t n kho vào cu i kỳ k  toán đ  xác đ nh s  l ngệ ả ổ ứ ể ồ ố ế ể ị ố ượ  
và giá tr  c a t ng nguyên li u, v t li u, hàng hoá, s n ph m, công c , d ng c  t nị ủ ừ ệ ậ ệ ả ẩ ụ ụ ụ ồ  
kho đ n cu i kỳ k  toán đ  xác đ nh giá tr  hàng t n kho xu t vào s  d ng và xu t bánế ố ế ể ị ị ồ ấ ử ụ ấ  
trong kỳ.

4. Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ: Khiươ ạ ồ ươ ể ị  
mua nguyên li u, v t li u, công c , d ng c , hàng hoá, căn c  vào hoá đ n mua hàng,ệ ậ ệ ụ ụ ụ ứ ơ  
Hoá đ n v n chuy n, phi u nh p kho, thông báo thu  nh p kh u ph i n p (Ho c biênơ ậ ể ế ậ ế ậ ẩ ả ộ ặ  
lai thu thu  nh p kh u,...) đ  ghi nh n giá g c hàng mua vào Tài kho n 611 “Muaế ậ ẩ ể ậ ố ả  
hàng”. Khi xu t s  d ng, ho c xu t bán ch  ghi m t l n vào cu i kỳ k  toán căn cấ ử ụ ặ ấ ỉ ộ ầ ố ế ứ  
vào k t qu  ki m kê.ế ả ể

5. K  toán ph i m  s  chi ti t đ  h ch toán giá g c hàng t n kho mua vào theoế ả ở ổ ế ể ạ ố ồ  
t ng th  nguyên li u, v t li u, công c , d ng c , hàng hoá.ừ ứ ệ ậ ệ ụ ụ ụ

K T C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 611 - MUA HàNGả

Bên N :ợ

- K t chuy n giá g c hàng hoá, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  t n khoế ể ố ệ ậ ệ ụ ụ ụ ồ  
đ u kỳ (Theo k t qu  ki m kê);ầ ế ả ể

- Giá g c hàng hoá, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c , mua vào trong kỳ;ố ệ ậ ệ ụ ụ ụ  
hàng hoá đã bán b  tr  l i,...ị ả ạ
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Bên Có:

- K t chuy n giá g c hàng hoá, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  t n khoế ể ố ệ ậ ệ ụ ụ ụ ồ  
cu i kỳ (Theo k t qu  ki m kê);ố ế ả ể

- Giá g c hàng hoá, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  xu t s  d ng trong kỳ,ố ệ ậ ệ ụ ụ ụ ấ ử ụ  
ho c giá g c hàng hoá xu t bán (Ch a đ c xác đ nh là đã bán trong kỳ); ặ ố ấ ư ượ ị

- Giá g c nguyên li u, v t li u, công c , d ng c , hàng hoá mua vào tr  l i choố ệ ậ ệ ụ ụ ụ ả ạ  
ng i bán, ho c đ c gi m giá.ườ ặ ượ ả

Tài kho n 611 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

Tài kho n 611 - Mua hàng, có 2 tài kho n c p 2:ả ả ấ

- Tài kho n 6111 - Mua nguyên li u, v t li u:ả ệ ậ ệ  Tài kho n này dùng đ  ph n ánhả ể ả  
giá tr  nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  mua vào và xu t s  d ng trong kỳ kị ệ ậ ệ ụ ụ ụ ấ ử ụ ế 
toán và k t chuy n giá tr  nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  t n kho đ u kỳ vàế ể ị ệ ậ ệ ụ ụ ụ ồ ầ  
cu i kỳ k  toán;ố ế

- Tài kho n 6112 - Mua hàng hoá:ả  Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hàngả ể ả ị  
hoá mua vào và xu t bán trong kỳ k  toán và k t chuy n giá tr  hàng hoá t n kho đ uấ ế ế ể ị ồ ầ  
kỳ, t n kho cu i kỳ k  toán.ồ ố ế

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. Đ i v i doanh nghi p s n xu t công nghi p, nông nghi p, lâm nghi p,ố ớ ệ ả ấ ệ ệ ệ  
xây l pắ

1. Đ u kỳ k  toán, k t chuy n tr  giá nguyên li u, v t li u, công c , d ng cầ ế ế ể ị ệ ậ ệ ụ ụ ụ 
t n kho đ u kỳ (Theo k t qu  ki m kê cu i kỳ tr c), ghi:ồ ầ ế ả ể ố ướ

N  TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên li u, v t li u)ợ ệ ậ ệ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có TK 153 - Công c , d ng c .ụ ụ ụ

2. Khi mua nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  s  d ng vào s n xu t, kinhệ ậ ệ ụ ụ ụ ử ụ ả ấ  
doanh hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh uị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ  
tr , thì giá g c nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  mua vào đ c ph n ánh vàoừ ố ệ ậ ệ ụ ụ ụ ượ ả  
TK 611 không có thu  GTGT, ghi:ế

N  TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên li u, v t li u) (Giá mua ch a cóợ ệ ậ ệ ư  
thu  GTGT)ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (3311).ả ả ườ

3. Khi mua nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  s  d ng vào s n xu t, kinhệ ậ ệ ụ ụ ụ ử ụ ả ấ  
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doanh hàng hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ngị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ  
ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, thì tr  giá nguyên li u, v t li u, côngị ế ươ ự ế ị ệ ậ ệ  
c , d ng c  mua vào đ c ph n ánh vào TK 611 bao g m c  thu  GTGT, ghi:ụ ụ ụ ượ ả ồ ả ế

N  TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên li u, v t li u) (T ng giá thanh toán)ợ ệ ậ ệ ổ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

4. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, tr  giáố ớ ệ ộ ế ươ ự ế ị  
nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  mua vào đ c ph n ánh vào TK 611 bao g mệ ậ ệ ụ ụ ụ ượ ả ồ  
c  thu  GTGT, ghi:ả ế

N  TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên li u, v t li u) (T ng giá thanh toán)ợ ệ ậ ệ ổ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ

5. Khi thanh toán ti n mua hàng, n u đ c h ng chi t kh u thanh toán, ghi:ề ế ượ ưở ế ấ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có các TK 111, 112,...

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chi t kh u thanh toán).ạ ộ ế ấ

6. Tr ng h p doanh nghi p mua nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  khôngườ ợ ệ ệ ậ ệ ụ ụ ụ  
đúng quy cách, ch ng lo i, ph m ch t ghi trong h p đ ng kinh t , ho c cam k t ph iủ ạ ẩ ấ ợ ồ ế ặ ế ả  
tr  l i cho ng i bán, ho c đ c gi m giá:ả ạ ườ ặ ượ ả

- Căn c  vào tr  giá hàng mua đã tr  l i cho ng i bán, ghi:ứ ị ả ạ ườ

N  các TK 111, 112 (N u thu ngay b ng ti n)ợ ế ằ ề

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Kh u tr  vào n  còn ph i tr  ng i bán) ợ ả ả ườ ấ ừ ợ ả ả ườ

Có TK 611 - Mua hàng (6111) (Tr  giá nguyên li u, v t li u, công c , d ngị ệ ậ ệ ụ ụ  
c  đã tr  l i ng i bán)ụ ả ạ ườ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (N u có).ế ượ ấ ừ ế

- N u doanh nghi p ch p nh n kho n gi m giá hàng c a lô hàng đã mua, s  ti nế ệ ấ ậ ả ả ủ ố ề  
đ c gi m giá, ghi:ượ ả

N  các TK 111, 112 (N u thu ngay b ng ti n)ợ ế ằ ề

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Kh u tr  vào n  còn ph i tr  ng i bán)ợ ả ả ườ ấ ừ ợ ả ả ườ

Có TK 611 - Mua hàng (6111) (Kho n gi m giá đ c ch p thu n) ả ả ượ ấ ậ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có).ế ượ ấ ừ ế

7. Cu i kỳ k  toán, căn c  vào k t qu  ki m kê th c t , k  toán ph i xác đ nh trố ế ứ ế ả ể ự ế ế ả ị ị 
giá th c t  nguyên li u, v t li u t n kho cu i kỳ và tr  giá th c t  nguyên li u, v tự ế ệ ậ ệ ồ ố ị ự ế ệ ậ  
li u công c , d ng c  xu t vào s  d ng ho c xu t bán.ệ ụ ụ ụ ấ ử ụ ặ ấ

- K t chuy n tr  giá th c t  nguyên li u, v t li u, công c  t n kho cu i kỳ (Theoế ể ị ự ế ệ ậ ệ ụ ồ ố  
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k t qu  ki m kê), ghi:ế ả ể

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153 - Công c , d ng cợ ụ ụ ụ

Có TK 611 - Mua hàng (6111).

- Tr  giá th c t  nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  xu t s  d ng cho s nị ự ế ệ ậ ệ ụ ụ ụ ấ ử ụ ả  
xu t kinh doanh trong kỳ, ghi:ấ

N  các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241,...ợ

Có TK 611 - Mua hàng (6111).

- Tr  giá th c t  nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  thi u h t, m t mát, cănị ự ế ệ ậ ệ ụ ụ ụ ế ụ ấ  
c  vào biên b n xác đ nh thi u h t, m t mát, ch  x  lý, ghi:ứ ả ị ế ụ ấ ờ ử

N  TK 138 - Ph i thu khác (1381)ợ ả

Có TK 611 - Mua hàng (6111).

II. Đ i v i doanh nghi p kinh doanh hàng hoáố ớ ệ

1. Đ u kỳ k  toán, k t chuy n giá tr  hàng hoá t n kho đ u kỳ, ghi: ầ ế ế ể ị ồ ầ

N  TK 611 - Mua hàng (6112)ợ

Có TK 156 - Hàng hoá.

2. Trong kỳ k  toán, khi mua hàng hoá dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá,ế ả ấ  
d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ho c thu cị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ ặ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, căn c  vào hoá đ n và cácố ượ ị ế ươ ự ế ứ ơ  
ch ng t  mua hàng:ứ ừ

- Tr  giá th c t  hàng hoá mua vào, ghi:ị ự ế

N  TK 611 - Mua hàng (6112)ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 141; ho cặ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

- Chi phí mua hàng th c t  phát sinh, ghi: ự ế

N  TK 611 - Mua hàng (6112)ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 141, 331,...

-  Khi thanh toán tr c h n, n u doanh nghi p đ c nh n kho n chi t  kh uướ ạ ế ệ ượ ậ ả ế ấ  
thanh toán trên lô hàng đã mua, ghi:
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N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Kh u tr  vào n  ph i tr  ng i bán) ợ ả ả ườ ấ ừ ợ ả ả ườ

Có các TK 111, 112,...

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Kho n chi t kh u thanh toánạ ộ ả ế ấ  
đ c h ng).ượ ưở

- Tr  giá hàng hoá tr  l i cho ng i bán, ghi:ị ả ạ ườ

N  các TK 111, 112 (N u thu ngay b ng ti n)ợ ế ằ ề

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Kh u tr  vào n  ph i tr  ng i bán)ợ ả ả ườ ấ ừ ợ ả ả ườ

Có TK 611 - Mua hàng (6112) (Tr  giá hàng hoá tr  l i ng i bán) ị ả ạ ườ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (N u có).ế ượ ấ ừ ế

- Kho n gi m giá hàng mua đ c ng i bán ch p thu n do hàng hoá không đúngả ả ượ ườ ấ ậ  
ph m ch t, quy cách theo h p đ ng, ghi:ẩ ấ ợ ồ

N  các TK 111, 112 (N u thu ngay b ng ti n)ợ ế ằ ề

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Kh u tr  vào n  ph i tr  ng i bán) ợ ả ả ườ ấ ừ ợ ả ả ườ

Có TK 611 - Mua hàng (6112)

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (N u có).ế ượ ấ ừ ế

3. Cu i kỳ k  toán, căn c  vào k t qu  ki m kê th c t  tính, xác đ nh tr  giá hàngố ế ứ ế ả ể ự ế ị ị  
t n kho, tr  giá hàng hoá đã g i bán nh ng ch a xác đ nh là đã bán, tr  giá hàng hoá xácồ ị ử ư ư ị ị  
đ nh là đã bán: ị

- K t chuy n tr  giá hàng hoá t n kho và hàng g i đi bán cu i kỳ, ghi: ế ể ị ồ ử ố

N  TK 156 - Hàng hoáợ

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 611 - Mua hàng.

- K t chuy n giá v n hàng bán, ghi:ế ể ố

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 611 - Mua hàng (6112).

TàI KHO N 621ả
CHI PHí NGUYÊN LI U, V T LI U TR c Ti pệ ậ ệ ự ế

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh chi phí nguyên li u, v t li u s  d ng tr c ti pả ể ả ệ ậ ệ ử ụ ự ế  
cho ho t đ ng s n xu t s n ph m, th c hi n d ch v  c a các ngành công nghi p, xâyạ ộ ả ấ ả ẩ ự ệ ị ụ ủ ệ  
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l p, nông, lâm, ng  nghi p, giao thông v n t i, b u chính vi n thông, kinh doanh kháchắ ư ệ ậ ả ư ễ  
s n, du l ch, d ch v  khác.ạ ị ị ụ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N ạ ả ầ
TÔN TR NG M T S  QUY Đ NH SAUọ ộ ố ị

1. Ch  h ch toán vào Tài kho n 621 nh ng chi phí nguyên li u, v t li u (G m cỉ ạ ả ữ ệ ậ ệ ồ ả 
nguyên li u, v t li u chính và v t li u ph ) đ c s  d ng tr c ti p đ  s n xu t s nệ ậ ệ ậ ệ ụ ượ ử ụ ự ế ể ả ấ ả  
ph m, th c hi n d ch v  trong kỳ s n xu t, kinh doanh. Chi phí nguyên li u, v t li uẩ ự ệ ị ụ ả ấ ệ ậ ệ  
ph i tính theo giá th c t  khi xu t s  d ng.ả ự ế ấ ử ụ

2. Trong kỳ k  toán th c hi n vi c ghi chép, t p h p chi phí nguyên li u, v tế ự ệ ệ ậ ợ ệ ậ  
li u tr c ti p vào bên N  Tài kho n 621 "Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p” theoệ ự ế ợ ả ệ ậ ệ ự ế  
t ng đ i t ng s  d ng tr c ti p các nguyên li u, v t li u này (N u khi xu t nguyênừ ố ượ ử ụ ự ế ệ ậ ệ ế ấ  
li u, v t li u cho quá trình s n xu t s n ph m, th c hi n d ch v , xác đ nh đ c cệ ậ ệ ả ấ ả ẩ ự ệ ị ụ ị ượ ụ 
th , rõ ràng cho t ng đ i t ng s  d ng); ho c t p h p chung cho quá trình s n xu t,ể ừ ố ượ ử ụ ặ ậ ợ ả ấ  
ch  t o s n ph m, th c hi n d ch v  (N u khi xu t s  d ng nguyên li u, v t li u choế ạ ả ẩ ự ệ ị ụ ế ấ ử ụ ệ ậ ệ  
quá trình s n xu t s n ph m, d ch v  không th  xác đ nh c  th , rõ ràng cho t ng đ iả ấ ả ẩ ị ụ ể ị ụ ể ừ ố  
t ng s  d ng).ượ ử ụ

3. Cu i kỳ k  toán, th c hi n k t chuy n (N u nguyên li u, v t li u đã đ cố ế ự ệ ế ể ế ệ ậ ệ ượ  
t p h p riêng bi t cho đ i t ng s  d ng), ho c ti n hành tính phân b  và k t chuy nậ ợ ệ ố ượ ử ụ ặ ế ổ ế ể  
chi phí nguyên li u, v t li u (N u không t p h p riêng bi t cho t ng đ i t ng sệ ậ ệ ế ậ ợ ệ ừ ố ượ ử 
d ng) vào Tài kho n 154 ph c v  cho vi c tính giá thành th c t  c a s n ph m, d chụ ả ụ ụ ệ ự ế ủ ả ẩ ị  
v  trong kỳ k  toán. Khi ti n hành phân b  tr  giá nguyên li u, v t li u vào giá thànhụ ế ế ổ ị ệ ậ ệ  
s n ph m, doanh nghi p ph i s  d ng các tiêu th c phân b  h p lý nh  t  l  theo đ nhả ẩ ệ ả ử ụ ứ ổ ợ ư ỷ ệ ị  
m c s  d ng,...ứ ử ụ

4. Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , n uố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế  
mua nguyên li u, v t li u s  d ng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  thu cệ ậ ệ ử ụ ả ấ ị ụ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ho c n u mua nguyênố ượ ị ế ươ ấ ừ ặ ế  
li u, v t li u không qua nh p kho đ a vào s  d ng ngay cho ho t đ ng s n xu t, kinhệ ậ ệ ậ ư ử ụ ạ ộ ả ấ  
doanh thì tr  giá nguyên li u, v t li u s  không bao g m thu  GTGT.ị ệ ậ ệ ẽ ồ ế

Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , n u muaố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế  
nguyên li u, v t li u s  d ng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  không thu cệ ậ ệ ử ụ ả ấ ị ụ ộ  
đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế ươ  
pháp tr c ti p và doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, thì tr  giáự ế ệ ộ ế ươ ự ế ị  
nguyên li u, v t li u s  d ng cho s n xu t, kinh doanh s  bao g m c  thu  GTGTệ ậ ệ ử ụ ả ấ ẽ ồ ả ế  
c a kh i l ng nguyên li u, v t li u mua vào s  d ng ngay không qua kho. ủ ố ượ ệ ậ ệ ử ụ

5. Ph n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p v t trên m c bình th ng khôngầ ệ ậ ệ ự ế ượ ứ ườ  
đ c tính vào giá thành s n ph m, d ch v  mà ph i k t chuy n ngay vào TK 632 "Giáượ ả ẩ ị ụ ả ế ể  
v n hàng bán".ố
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K t c u Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 621 - CHI PHí NGUYÊN LI U, V T LI U TR c TI P ả ệ ậ ệ ự ế

Bên N :ợ

Tr  giá th c t  nguyên li u, v t li u xu t dùng tr c ti p cho ho t đ ng s n xu tị ự ế ệ ậ ệ ấ ự ế ạ ộ ả ấ  
s n ph m, ho c th c hi n d ch v  trong kỳ h ch toán.ả ẩ ặ ự ệ ị ụ ạ

Bên Có:

- K t chuy n tr  giá nguyên li u, v t li u th c t  s  d ng cho s n xu t, kinhế ể ị ệ ậ ệ ự ế ử ụ ả ấ  
doanh trong kỳ vào TK 154 "Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang" ho c TK 631 "Giáả ấ ở ặ  
thành s n xu t" và chi ti t cho các đ i t ng đ  tính giá thành s n ph m, d ch v .ả ấ ế ố ượ ể ả ẩ ị ụ

- K t chuy n chi phí nguyên v t li u tr c ti p v t trên m c bình th ng vàoế ể ậ ệ ự ế ượ ứ ườ  
TK 632.

- Tr  giá nguyên li u, v t li u tr c ti p s  d ng không h t đ c nh p l i kho;ị ệ ậ ệ ự ế ử ụ ế ượ ậ ạ

Tài kho n 621 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi xu t nguyên li u, v t li u s  d ng cho ho t đ ng s n xu t s n ph m,ấ ệ ậ ệ ử ụ ạ ộ ả ấ ả ẩ  
ho c th c hi n d ch v  trong kỳ, ghi:ặ ự ệ ị ụ

N  TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pợ ệ ậ ệ ự ế

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u.ệ ậ ệ

2. Tr ng h p mua nguyên li u, v t li u s  d ng ngay (Không qua nh p kho)ườ ợ ệ ậ ệ ử ụ ậ  
cho ho t đ ng s n xu t s n ph m, ho c th c hi n d ch v  thu c đ i t ng ch u thuạ ộ ả ấ ả ẩ ặ ự ệ ị ụ ộ ố ượ ị ế 
GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr , ghi:ươ ấ ừ

N  TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p (Giá mua ch a có thu  GTGT)ợ ệ ậ ệ ự ế ư ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có các TK 331, 141, 111, 112,...

3. Tr ng h p mua nguyên li u, v t li u (Không qua nh p kho) s  d ng ngayườ ợ ệ ậ ệ ậ ử ụ  
cho ho t đ ng s n xu t s n ph m, ho c th c hi n d ch v  thu c đ i t ng ch u thuạ ộ ả ấ ả ẩ ặ ự ệ ị ụ ộ ố ượ ị ế 
GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p, ghi:ươ ự ế

N  TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p (Giá mua có thu  GTGT)ợ ệ ậ ệ ự ế ế

Có các TK 331, 141, 111, 112,...

4. Tr ng h p s  nguyên li u, v t li u xu t ra không s  d ng h t vào ho t đ ngườ ợ ố ệ ậ ệ ấ ử ụ ế ạ ộ  
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s n xu t s n ph m, ho c th c hi n d ch v  cu i kỳ nh p l i kho, ghi: ả ấ ả ẩ ặ ự ệ ị ụ ố ậ ạ

N  TK 152 - Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

Có TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p.ệ ậ ệ ự ế

5. Cu i kỳ k  toán, căn c  vào B ng phân b  v t li u tính cho t ng đ i t ngố ế ứ ả ổ ậ ệ ừ ố ượ  
s  d ng nguyên li u, v t li u (Phân x ng s n xu t s n ph m, lo i s n ph m, côngử ụ ệ ậ ệ ưở ả ấ ả ẩ ạ ả ẩ  
trình, h ng m c công trình c a ho t đ ng xây l p, lo i d ch v ,...) theo ph ng phápạ ụ ủ ạ ộ ắ ạ ị ụ ươ  
tr c ti p ho c phân b , ghi:ự ế ặ ổ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 631 -  Giá thành s n xu t  (Tr ng h p h ch toán hàng t n kho theoợ ả ấ ườ ợ ạ ồ  
ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ)ươ ể ị

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pợ ố ầ ệ ậ ệ ự ế  
v t trên m c bình th ng)ượ ứ ườ

Có TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p.ệ ậ ệ ự ế

TàI KHO N 622ả
Chí PHí NHÂN CÔNG TR C TI Pự ế

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh chi phí nhân công tr c ti p tham gia vào ho tả ể ả ự ế ạ  
đ ng  s n  xu t,  kinh doanh trong các  ngành công nghi p,  xây  l p,  nông,  lâm,  ngộ ả ấ ệ ắ ư 
nghi p, d ch v  (Giao thông v n t i,  b u chính vi n thông, du l ch,  khách s n, tệ ị ụ ậ ả ư ễ ị ạ ư 
v n,...).ấ

Chi phí nhân công tr c ti p bao g m các kho n ph i tr  cho ng i lao đ ng tr cự ế ồ ả ả ả ườ ộ ự  
ti p s n xu t s n ph m, th c hi n d ch v  thu c danh sách qu n lý c a doanh nghi pế ả ấ ả ẩ ự ệ ị ụ ộ ả ủ ệ  
và cho lao đ ng thuê ngoài theo t ng lo i công vi c, nh : Ti n l ng, ti n công, cácộ ừ ạ ệ ư ề ươ ề  
kho n ph  c p, các kho n trích theo l ng (B o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phíả ụ ấ ả ươ ả ể ộ ả ể ế  
công đoàn).

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị
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1. Không h ch toán vào tài kho n này nh ng kho n ph i tr  v  ti n l ng, ti nạ ả ữ ả ả ả ề ề ươ ề  
công và các kho n ph  c p... cho nhân viên phân x ng, nhân viên qu n lý, nhân viênả ụ ấ ưở ả  
c a b  máy qu n lý doanh nghi p, nhân viên bán hàng.ủ ộ ả ệ

2. Riêng đ i v i ho t đ ng xây l p, không h ch toán vào tài kho n này kho nố ớ ạ ộ ắ ạ ả ả  
ti n l ng, ti n công và các kho n ph  c p có tính ch t l ng tr  cho công nhân tr cề ươ ề ả ụ ấ ấ ươ ả ự  
ti p đi u khi n xe, máy thi công, ph c v  máy thi công, kho n trích b o hi m xã h i,ế ề ể ụ ụ ả ả ể ộ  
b o hi m y t , kinh phí công đoàn tính trên qu  l ng ph i tr  công nhân tr c ti p c aả ể ế ỹ ươ ả ả ự ế ủ  
ho t đ ng xây l p, đi u khi n máy thi công, ph c v  máy thi công, nhân viên phânạ ộ ắ ề ể ụ ụ  
x ng.ưở

3. Tài kho n 622 ph i m  chi ti t theo đ i t ng t p h p chi phí s n xu t, kinhả ả ở ế ố ượ ậ ợ ả ấ  
doanh.

4. Ph n chi phí nhân công tr c ti p v t trên m c bình th ng không đ cầ ự ế ượ ứ ườ ượ  
tính vào giá thành s n ph m, d ch v  mà ph i k t chuy n ngay vào TK 632 "Giáả ẩ ị ụ ả ế ể  
v n hàng bán”ố

k t c u Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 622 - CHI PHí NHÂN CÔNG Tr c Ti p ả ự ế

Bên N :ợ  

Chi phí nhân công tr c ti p tham gia quá trình s n xu t s n ph m, th c hi nự ế ả ấ ả ẩ ự ệ  
d ch v  bao g m: Ti n l ng, ti n công lao đ ng và các kho n trích trên ti n l ng,ị ụ ồ ề ươ ề ộ ả ề ươ  
ti n công theo quy đ nh phát sinh trong kỳ.ề ị

Bên Có:

- K t chuy n chi phí nhân công tr c ti p vào bên N  TK 154 "Chi phí s n xu t,ế ể ự ế ợ ả ấ  
kinh doanh d  dang" ho c vào bên N  TK 631 "Giá thành s n xu t"; ở ặ ợ ả ấ

- K t chuy n chi phí nhân công tr c ti p v t trên m c bình th ng vào TKế ể ự ế ượ ứ ườ  
632.

Tài kho n 622 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Căn c  vào B ng phân b  ti n l ng, ghi nh n s  ti n l ng, ti n công vàứ ả ổ ề ươ ậ ố ề ươ ề  
các kho n khác ph i tr  cho nhân công tr c ti p s n xu t s n ph m, th c hi n d chả ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ự ệ ị  
v , ghi:ụ

N  TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti pợ ự ế

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng.ả ả ườ ộ

2. Tính, trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn c a công nhânả ể ộ ả ể ế ủ  
tr c ti p s n xu t s n ph m, th c hi n d ch v  (Ph n tính vào chi phí doanh nghi pự ế ả ấ ả ẩ ự ệ ị ụ ầ ệ  
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ph i ch u) trên s  ti n l ng, ti n công ph i tr  theo ch  đ  quy đ nh, ghi:ả ị ố ề ươ ề ả ả ế ộ ị

N  TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti p.ợ ự ế

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3382, 3383, 3384).ả ả ả ộ

3. Khi trích tr c ti n l ng ngh  phép c a công nhân s n xu t, ghi:ướ ề ươ ỉ ủ ả ấ

N  TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti pợ ự ế

Có TK 335 - Chi phí ph i tr .ả ả

4. Khi công nhân s n xu t th c t  ngh  phép, k  toán ph n ánh s  ph i tr  vả ấ ự ế ỉ ế ả ố ả ả ề  
ti n l ng ngh  phép c a công nhân s n xu t, ghi:ề ươ ỉ ủ ả ấ

N  TK 335 - Chi phí ph i trợ ả ả

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng.ả ả ườ ộ

5. Cu i kỳ k  toán, tính phân b  và k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p vào bênố ế ổ ế ể ự ế  
N  TK 154 ho c bên N  TK 631 theo đ i t ng t p h p chi phí, ghi: ợ ặ ợ ố ượ ậ ợ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang, ho cợ ả ấ ở ặ

N  TK 631 - Giá thành s n xu t (K  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki mợ ả ấ ế ồ ươ ể  
kê đ nh kỳ)ị

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí nhân công tr c ti p v t trên m cợ ố ầ ự ế ượ ứ  
bình th ng)ườ

Có TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti p.ự ế
TàI KHO N 623ả

CHI PHí S  D NG MáY THI CÔNGử ụ

Tài kho n này dùng đ  t p h p và phân b  chi phí s  d ng xe, máy thi côngả ể ậ ợ ổ ử ụ  
ph c v  tr c ti p cho ho t đ ng xây, l p công trình trong tr ng h p doanh nghi pụ ụ ự ế ạ ộ ắ ườ ợ ệ  
th c hi n xây, l p công trình theo ph ng th c thi công h n h p v a th  công v a k tự ệ ắ ươ ứ ỗ ợ ừ ủ ừ ế  
h p b ng máy.ợ ằ

Tr ng h p doanh nghi p th c hi n xây l p công trình hoàn toàn theo ph ngườ ợ ệ ự ệ ắ ươ  
th c b ng máy thì không s  d ng Tài kho n 623 "Chi phí s  d ng máy thi công" màứ ằ ử ụ ả ử ụ  
h ch toán toàn b  chi phí xây l p tr c ti p vào các TK 621, 622, 627.ạ ộ ắ ự ế

Không h ch toán vào TK 623 kho n trích v  b o hi m xã h i, b o hi m y t ,ạ ả ề ả ể ộ ả ể ế  
kinh phí công đoàn tính trên l ng ph i tr  công nhân s  d ng xe, máy thi công. Ph nươ ả ả ử ụ ầ  
chi phí s  d ng máy thi công v t trên m c bình th ng không tính vào giá thành côngử ụ ượ ứ ườ  
trình xây l p mà đ c k t chuy n ngay vào TK 632.ắ ượ ế ể

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
Tài KHO N 623 - CHI PHí S  D NG MáY THI CÔNGả ử ụ

 Bên N :ợ

Các chi phí liên quan đ n ho t đ ng c a máy thi công (Chi phí v t li u cho máyế ạ ộ ủ ậ ệ  

411



ho t đ ng, chi phí ti n l ng và các kho n ph  c p l ng, ti n công c a công nhân tr cạ ộ ề ươ ả ụ ấ ươ ề ủ ự  
ti p đi u khi n máy, chi phí b o d ng, s a ch a xe, máy thi công...). Chi phí v t li u, chiế ề ể ả ưỡ ử ữ ậ ệ  
phí d ch v  khác ph c v  cho xe, máy thi công.ị ụ ụ ụ

Bên Có:

- K t chuy n chi phí s  d ng xe, máy thi công vào bên N  Tài kho n 154 “Chiế ể ử ụ ợ ả  
phí s n xu t, kinh doanh d  dang".ả ấ ở

- K t chuy n chi phí s  d ng máy thi công v t trên m c bình th ng vào TKế ể ử ụ ượ ứ ườ  
632. 

Tài kho n 623 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

Tài kho n 623 - Chi phí s  d ng máy thi công, có 6 tài kho n c p 2:ả ử ụ ả ấ

-  Tài kho n 6231 - Chi phí nhân công:ả  Dùng đ  ph n ánh l ng chính, l ngể ả ươ ươ  
ph , ph  c p l ng ph i tr  cho công nhân tr c ti p đi u khi n xe, máy thi công,ụ ụ ấ ươ ả ả ự ế ề ể  
ph c v  máy thi công nh : V n chuy n, cung c p nhiên li u, v t li u... cho xe, máyụ ụ ư ậ ể ấ ệ ậ ệ  
thi công.

Tài kho n này không ph n ánh kho n trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinhả ả ả ả ể ộ ả ể ế  
phí công đoàn theo quy đ nh hi n hành đ c tính trên l ng c a công nhân s  d ng xe,ị ệ ượ ươ ủ ử ụ  
máy thi công. Các kho n trích này đ c ph n ánh vào Tài kho n 627 "Chi phí s n xu tả ượ ả ả ả ấ  
chung".

- Tài kho n 6232 - Chi phí v t li uả ậ ệ : Dùng đ  ph n ánh chi phí nhiên li u (Xăng,ể ả ệ  
d u, m ...), v t li u khác ph c v  xe, máy thi công.ầ ỡ ậ ệ ụ ụ

- Tài kho n 6233 - Chi phí d ng c  s n xu tả ụ ụ ả ấ : Dùng đ  ph n ánh công c , d ngể ả ụ ụ  
c  lao đ ng liên quan t i ho t đ ng c a xe, máy thi công.ụ ộ ớ ạ ộ ủ

-  Tài kho n 6234 - Chi phí kh u hao máy thi công:ả ấ  Dùng đ  ph n ánh chi phíể ả  
kh u hao xe, máy thi công s  d ng vào ho t đ ng xây l p công trình.ấ ử ụ ạ ộ ắ

- Tài kho n 6237 - Chí phí d ch v  mua ngoài:ả ị ụ  Dùng đ  ph n ánh chi phí d ch vể ả ị ụ 
mua ngoài nh  thuê ngoài s a ch a xe, máy thi công; ti n mua b o hi m xe, máy thiư ử ữ ề ả ể  
công; chi phí đi n, n c, ti n thuê TSCĐ, chi phí tr  cho nhà th u ph ,...ệ ướ ề ả ầ ụ

- Tài kho n 6238 - Chi phí b ng ti n khác:ả ằ ề  Dùng đ  ph n ánh các chi phí b ngể ả ằ  
ti n ph c v  cho ho t đ ng c a xe, máy thi công.ề ụ ụ ạ ộ ủ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯơ ạ ế
M t S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

H ch toán chi phí s  d ng xe, máy thi công ph  thu c vào hình th c s  d ng máyạ ử ụ ụ ộ ứ ử ụ  
thi công: T  ch c đ i máy thi công riêng chuyên th c hi n các kh i l ng thi công b ngổ ứ ộ ự ệ ố ượ ằ  
máy ho c giao máy thi công cho các đ i, xí nghi p xây l p: ặ ộ ệ ắ

1) N u t  ch c đ i xe, máy thi công riêng, đ c phân c p h ch toán và có tế ổ ứ ộ ượ ấ ạ ổ 
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ch c k  toán riêng, thì công vi c k  toán đ c ti n hành nh  sau: ứ ế ệ ế ượ ế ư

- H ch toán các chi phí liên quan t i ho t đ ng c a đ i xe, máy thi công, ghi: ạ ớ ạ ộ ủ ộ

N  các TK 621, 622, 627 ợ

Có các TK 111, 112, 152, 331, 334, 214,...

- H ch toán chi phí s  d ng xe, máy và tính giá thành ca xe, máy th c hi n trênạ ử ụ ự ệ  
Tài kho n 154 "Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang" căn c  vào giá thành ca máyả ả ấ ở ứ  
(Theo giá thành th c t  ho c giá khoán n i b ) cung c p cho các đ i t ng xây, l pự ế ặ ộ ộ ấ ố ượ ắ  
(Công trình, h ng m c công trình); tuỳ theo ph ng  th c t  ch c công tác k  toán vàạ ụ ươ ứ ổ ứ ế  
m i quan h  gi a Đ i xe máy thi công v i đ n v  xây, l p công trình đ  ghi s :ố ệ ữ ộ ớ ơ ị ắ ể ổ

+ N u doanh nghi p th c hi n theo ph ng th c cung c p d ch v  xe. máy l nế ệ ự ệ ươ ứ ấ ị ụ ẫ  
nhau gi a các b  ph n, ghi:ữ ộ ậ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6238 - Chi phí b ng ti n khác) ợ ử ụ ằ ề

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

+ N u doanh nghi p th c hi n theo ph ng th c bán d ch v  xe máy l n nhauế ệ ự ệ ươ ứ ị ụ ẫ  
gi a các b  ph n trong n i b , ghi:ữ ộ ậ ộ ộ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6238 - Chi phí b ng ti n khác) ợ ử ụ ằ ề

N  TK 133 -  Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33311) (Xác đ nhế ả ả ộ ướ ị  
thu  GTGT ph i n p tính trên giá bán n i b  v  ca xe, máyế ả ộ ộ ộ ề  
bán d ch v )ị ụ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b .ộ ộ

2) N u không t  ch c Đ i xe, máy thi công riêng; ho c có t  ch c Đ i xe, máyế ổ ứ ộ ặ ổ ứ ộ  
thi công riêng nh ng không t  ch c k  toán riêng cho đ i thì toàn b  chi phí s  d ngư ổ ứ ế ộ ộ ử ụ  
xe, máy (K  c  chi phí th ng xuyên và chi phí t m th i nh : ph  c p l ng, ph  c pể ả ườ ạ ờ ư ụ ấ ươ ụ ấ  
l u đ ng c a xe, máy thi công) s  h ch toán nh  sau: ư ộ ủ ẽ ạ ư

- Căn c  vào s  ti n l ng, ti n công và các kho n khác ph i tr  cho công nhânứ ố ề ươ ề ả ả ả  
đi u khi n xe, máy, ph c v  xe, máy, ghi:ề ể ụ ụ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6231 - Chi phí nhân công) ợ ử ụ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng.ả ả ườ ộ

- Khi xu t kho v t li u, công c , d ng c  s  d ng cho ho t đ ng c a xe,  máyấ ậ ệ ụ ụ ụ ử ụ ạ ộ ủ  
thi công trong kỳ, ghi:

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6232 - Chi phí v t li u) ợ ử ụ ậ ệ

Có các TK 152, 153.

- Tr ng h p mua v t li u, công c  s  d ng ngay (Không qua nh p kho) choườ ợ ậ ệ ụ ử ụ ậ  
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ho t đ ng c a xe, máy thi công trong kỳ, ghi:ạ ộ ủ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6232 - Chi phí v t li u) (Giá ch a cóợ ử ụ ậ ệ ư  
thu  GTGT)ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u đ c kh u tr  thu ) ợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 331, 111, 112,...

- Trích kh u hao xe, máy thi công s  d ng  Đ i xe, máy thi công, ghi: ấ ử ụ ở ộ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6234 - Chi phí kh u hao máy thiợ ử ụ ấ  
công)

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

- Chi phí d ch v  mua ngoài phát sinh (S a ch a xe, máy thi công, đi n, n c,ị ụ ử ữ ệ ướ  
ti n thuê TSCĐ, chi phí tr  cho nhà th u ph ,...), ghi:ề ả ầ ụ

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6237 - Chi phí d ch v  mua ngoài)ợ ử ụ ị ụ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u đ c kh u tr  thu  GTGT) ợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

- Chi phí b ng ti n khác phát sinh, ghi:ằ ề

N  TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công (6238 - Chi phí b ng ti n khác) ợ ử ụ ằ ề

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u đ c kh u tr  thu  GTGT) ợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112,... 

- Căn c  vào B ng phân b  chi phí s  d ng xe, máy (Chi phí th c t  ca xe, máy)ứ ả ổ ử ụ ự ế  
tính cho t ng công trình, h ng m c công trình, ghi:ừ ạ ụ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang (Kho n m c chi phí s  d ngợ ả ấ ở ả ụ ử ụ  
máy thi công) 

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Ph n chi phí s  d ng máy thi công v t trênợ ố ầ ử ụ ượ  
m c bình th ng) ứ ườ

Có TK 623 - Chi phí s  d ng máy thi công. ử ụ
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TàI KHO N 627ả
CHI PHí S N XU T CHUNGả ấ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh chi phí ph c v  s n xu t, kinh doanh chungả ể ả ụ ụ ả ấ  
phát sinh  phân x ng, b  ph n, đ i, công tr ng,...ph c v  s n xu t s n ph m,ở ưở ộ ậ ộ ườ ụ ụ ả ấ ả ẩ  
th c hi n d ch v , g m: L ng nhân viên qu n lý phân x ng, b  ph n, đ i; kho nự ệ ị ụ ồ ươ ả ưở ộ ậ ộ ả  
trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn đ c tính theo t  l  quy đ nhả ể ộ ả ể ế ượ ỷ ệ ị  
trên ti n l ng ph i tr  c a nhân viên phân x ng, b  ph n, đ i s n xu t;ề ươ ả ả ủ ưở ộ ậ ộ ả ấ

Riêng đ i v i ho t đ ng kinh doanh xây l p, kho n trích b o hi m xã h i, b oố ớ ạ ộ ắ ả ả ể ộ ả  
hi m y t , kinh phí công đoàn còn tính trên c  l ng c a công nhân tr c ti p xây, l p,ể ế ả ươ ủ ự ế ắ  
nhân viên s  d ng máy thi công và nhân viên qu n lý đ i (Thu c danh sách lao đ ngử ụ ả ộ ộ ộ  
trong doanh nghi p); kh u hao TSCĐ dùng cho phân x ng, b  ph n s n xu t; chi phíệ ấ ưở ộ ậ ả ấ  
đi vay n u đ c v n hoá tính vào giá tr  tài s n đang trong quá trình s n xu t d  dang;ế ượ ố ị ả ả ấ ở  
chi phí s a ch a và b o hành công trình xây l p và nh ng chi phí khác liên quan t iử ữ ả ắ ữ ớ  
ho t đ ng c a phân x ng, b  ph n, t , đ i s n xu t...,ạ ộ ủ ưở ộ ậ ổ ộ ả ấ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Tài kho n 627 ch  s  d ng  các doanh nghi p s n xu t công nghi p, nông,ả ỉ ử ụ ở ệ ả ấ ệ  
lâm, ng  nghi p, XDCB, giao thông, b u đi n, du l ch, d ch v . ư ệ ư ệ ị ị ụ

2. Tài kho n 627 đ c h ch toán chi ti t cho t ng phân x ng, b  ph n, t , đ iả ượ ạ ế ừ ưở ộ ậ ổ ộ  
s n xu t.ả ấ

3. Chi phí s n xu t chung ph n ánh trên TK 627 ph i đ c h ch toán chi ti tả ấ ả ả ượ ạ ế  
theo 2 lo i: Chi phí s n xu t chung c  đ nh và chi phí s n xu t chung bi n đ i trongạ ả ấ ố ị ả ấ ế ổ  
đó:

3.1. Chi phí s n xu t chung c  đ nh là nh ng chi phí s n xu t gián ti p, th ngả ấ ố ị ữ ả ấ ế ườ  
không thay đ i theo s  l ng s n ph m s n xu t, nh  chi phí b o d ng máy mócổ ố ượ ả ẩ ả ấ ư ả ưỡ  
thi t b , nhà x ng,... và chi phí qu n lý hành chính  các phân x ng, b  ph n, t , đ iế ị ưở ả ở ưở ộ ậ ổ ộ  
s n xu t...ả ấ

- Chi phí s n xu t chung c  đ nh phân b  vào chi phí ch  bi n cho m i đ n vả ấ ố ị ổ ế ế ỗ ơ ị 
s n ph m đ c d a trên công su t bình th ng c a máy móc s n xu t. Công su t bìnhả ẩ ượ ự ấ ườ ủ ả ấ ấ  
th ng là s  l ng s n ph m đ t đ c  m c trung bình trong các đi u ki n s n xu tườ ố ượ ả ẩ ạ ượ ở ứ ề ệ ả ấ  
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bình th ng;ườ

- Tr ng h p m c s n ph m th c t  s n xu t ra cao h n công su t bình th ngườ ợ ứ ả ẩ ự ế ả ấ ơ ấ ườ  
thì chi phí s n xu t chung c  đ nh đ c phân b  cho m i đ n v  s n ph m theo chi phíả ấ ố ị ượ ổ ỗ ơ ị ả ẩ  
th c t  phát sinh;ự ế

-  Tr ng h p m c s n ph m th c t  s n xu t  ra  th p h n công su t  bìnhườ ợ ứ ả ẩ ự ế ả ấ ấ ơ ấ  
th ng thì chi phí s n xu t chung c  đ nh ch  đ c phân b  vào chi phí ch  bi n choườ ả ấ ố ị ỉ ượ ổ ế ế  
m i đ n v  s n ph m theo m c công su t bình th ng. Kho n chi phí xu t chungỗ ơ ị ả ẩ ứ ấ ườ ả ấ  
không phân b  đ c ghi nh n vào giá v n hàng bán trong kỳ.ổ ượ ậ ố

3.2. Chi phí s n xu t chung bi n đ i là nh ng chi phí s n xu t gián ti p th ngả ấ ế ổ ữ ả ấ ế ườ  
thay đ i tr c ti p ho c g n nh  tr c ti p theo s  l ng s n ph m s n xu t, nh  chiổ ự ế ặ ầ ư ự ế ố ượ ả ẩ ả ấ ư  
phí nguyên li u, v t li u gián ti p, chi phí nhân công gián ti p. Chi phí s n xu t chungệ ậ ệ ế ế ả ấ  
bi n đ i đ c phân b  h t vào chi phí ch  bi n cho m i đ n v  s n ph m theo chi phíế ổ ượ ổ ế ế ế ỗ ơ ị ả ẩ  
th c t  phát sinh.ự ế

4. Tr ng h p m t quy trình s n xu t ra nhi u lo i s n ph m trong cùng m tườ ợ ộ ả ấ ề ạ ả ẩ ộ  
kho ng th i gian mà chi phí s n xu t chung c a m i lo i s n ph m không đ c ph nả ờ ả ấ ủ ỗ ạ ả ẩ ượ ả  
ánh m t cách tách bi t, thì chi phí s n xu t chung đ c phân b  cho các lo i s n ph mộ ệ ả ấ ượ ổ ạ ả ẩ  
theo tiêu th c phù h p và nh t quán gi a các kỳ k  toán.ứ ợ ấ ữ ế

5. Cu i kỳ, k  toán ti n hành tính toán, phân b  k t chuy n chi phí s n xu tố ế ế ổ ế ể ả ấ  
chung vào bên N  Tài kho n 154 "Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang” ho c vào bênợ ả ả ấ ở ặ  
N  Tài kho n 631 "Giá thành s n xu t".ợ ả ả ấ

6. Tài kho n 627 không s  d ng cho ho t đ ng kinh doanh th ng m i.ả ử ụ ạ ộ ươ ạ

K T C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 627 - CHI PHí S N XU T CHUNG ả ả ấ

Bên N :ợ

Các chi phí s n xu t chung phát sinh trong kỳ.ả ấ

Bên Có:

- Các kho n ghi gi m chi phí s n xu t chung;ả ả ả ấ

- Chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  đ c ghi nh n vào giá v n hàngả ấ ố ị ổ ượ ậ ố  
bán trong kỳ do m c s n ph m th c t  s n xu t ra th p h n công su t bình th ng;ứ ả ẩ ự ế ả ấ ấ ơ ấ ườ

- K t chuy n chi phí s n xu t chung vào bên N  Tài kho n 154 "Chi phí s nế ể ả ấ ợ ả ả  
xu t, kinh doanh d  dang" ho c vào bên N  TK 631 "Giá thành s n xu t".ấ ở ặ ợ ả ấ

Tài kho n 627 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

Tài kho n 627- Chi phí s n xu t chung, có 6 tài kho n c p 2: ả ả ấ ả ấ

- Tài kho n 6271 - Chi phí nhân viên phân x ng:ả ưở  Ph n ánh các kho n ti nả ả ề  
l ng, các kho n ph  c p ph i tr  cho nhân viên qu n lý phân x ng, b  ph n s nươ ả ụ ấ ả ả ả ưở ộ ậ ả  
xu t; ti n ăn gi a ca c a nhân viên qu n lý phân x ng, phân x ng, b  ph n s nấ ề ữ ủ ả ưở ưở ộ ậ ả  
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xu t; kho n trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn đ c tính theoấ ả ả ể ộ ả ể ế ượ  
t  l  quy đ nh hi n hành trên ti n l ng ph i tr  cho nhân viên phân x ng, b  ph n,ỷ ệ ị ệ ề ươ ả ả ưở ộ ậ  
t , đ i s n xu t,...ổ ộ ả ấ

- Tài kho n 6272 - Chi phí v t li u:ả ậ ệ  Ph n ánh chi phí v t li u xu t dùng choả ậ ệ ấ  
phân x ng, nh  v t li u dùng đ  s a ch a, b o d ng TSCĐ, công c , d ng cưở ư ậ ệ ể ử ữ ả ưỡ ụ ụ ụ 
thu c phân x ng qu n lý và s  d ng, chi phí lán tr i t m th i,...ộ ưở ả ử ụ ạ ạ ờ

- Tài kho n 6273 - Chi phí d ng c  s n xu t:ả ụ ụ ả ấ  Ph n ánh chi phí v  công c , d ngả ề ụ ụ  
c  xu t dùng cho ho t đ ng qu n lý c a phân x ng, b  ph n, t , đ i s n xu t, ...ụ ấ ạ ộ ả ủ ưở ộ ậ ổ ộ ả ấ

- Tài kho n 6274 - Chi phí kh u hao TSCĐ:ả ấ  Ph n ánh chi phí kh u hao TSCĐả ấ  
dùng tr c ti p cho ho t đ ng s n xu t s n ph m, th c hi n d ch v  và TSCĐ dùngự ế ạ ộ ả ấ ả ẩ ự ệ ị ụ  
chung cho ho t đ ng c a phân x ng, b  ph n, t , đ i s n xu t,...ạ ộ ủ ưở ộ ậ ổ ộ ả ấ

- Tài kho n 6277 - Chi phí d ch v  mua ngoài:ả ị ụ  Ph n ánh các chi phí d ch v  muaả ị ụ  
ngoài ph c v  cho ho t đ ng c a phân x ng, b  ph n s n xu t nh : Chi phí s aụ ụ ạ ộ ủ ưở ộ ậ ả ấ ư ử  
ch a, chi phí thuê ngoài, chi phí đi n, n c, đi n tho i, ti n thuê TSCĐ, chi phí tr  choữ ệ ướ ệ ạ ề ả  
nhà th u ph  (Đ i v i doanh nghi p xây l p). ầ ụ ố ớ ệ ắ

- Tài kho n 6278 - Chi phí b ng ti n khác:ả ằ ề  Ph n ánh các chi phí b ng ti n ngoàiả ằ ề  
các chi phí đã k  trên ph c v  cho ho t đ ng c a phân x ng, b  ph n, t , đ i s nể ụ ụ ạ ộ ủ ưở ộ ậ ổ ộ ả  
xu t.ấ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi tính ti n l ng, ti n công, các kho n ph  c p ph i tr  cho nhân viên c aề ươ ề ả ụ ấ ả ả ủ  
phân x ng; ti n ăn gi a ca c a nhân viên qu n lý phân x ng, b  ph n, t , đ i s nưở ề ữ ủ ả ưở ộ ậ ổ ộ ả  
xu t, ghi:ấ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6271)ợ ả ấ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng.ả ả ườ ộ

2. Khi trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn đ c tính theoả ể ộ ả ể ế ượ  
t  l  quy đ nh hi n hành trên ti n l ng ph i tr  cho nhân viên phân x ng, b  ph nỷ ệ ị ệ ề ươ ả ả ưở ộ ậ  
s n xu t, ghi:ả ấ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6271)ợ ả ấ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3382, 3383, 3384).ả ả ả ộ

3. K  toán chi phí nguyên li u, v t li u xu t dùng cho phân x ng (Tr ng h pế ệ ậ ệ ấ ưở ườ ợ  
doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên):ệ ạ ồ ươ ườ

-  Khi xu t  v t  li u  dùng chung cho phân x ng,  nh  s a ch a, b o d ngấ ậ ệ ưở ư ử ữ ả ưỡ  
TSCĐ dùng cho qu n lý đi u hành ho t đ ng c a phân x ng, ghi: ả ề ạ ộ ủ ưở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6272)ợ ả ấ
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Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u.ệ ậ ệ

- Khi xu t công c , d ng c  s n xu t có t ng giá tr  nh  s  d ng cho phânấ ụ ụ ụ ả ấ ổ ị ỏ ử ụ  
x ng, b  ph n, t , đ i s n xu t, căn c  vào phi u xu t kho, ghi:ưở ộ ậ ổ ộ ả ấ ứ ế ấ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6273)ợ ả ấ

Có TK 153 - Công c , d ng c .ụ ụ ụ

- Khi xu t công c , d ng c  s n xu t có t ng giá tr  l n s  d ng cho phânấ ụ ụ ụ ả ấ ổ ị ớ ử ụ  
x ng, b  ph n, t , đ i s n xu t, ph i phân b  d n, ghi:ưở ộ ậ ổ ộ ả ấ ả ổ ầ

N  các TK 142, 242ợ

Có TK 153 - Công c , d ng c .ụ ụ ụ

- Khi phân b  giá tr  công c , d ng c  vào chi phí s n xu t chung, ghi:ổ ị ụ ụ ụ ả ấ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6273)ợ ả ấ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

4. Trích kh u hao máy móc, thi t b , nhà x ng s n xu t,... thu c phân x ng,ấ ế ị ưở ả ấ ộ ưở  
b  ph n, t , đ i s n xu t, ghi:ộ ậ ổ ộ ả ấ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6274)ợ ả ấ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

5. Chi phí đi n, nệ c, đi n tho i,...  thu c phân xướ ệ ạ ộ ư ng, b  ph n, t , đ i s nở ộ ậ ổ ộ ả  
xu t, ghi:ấ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6278)ợ ả ấ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u đ c kh u tr  thu  GTGT)ợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

6. Tr ng h p s  d ng phườ ợ ử ụ ng pháp trích trươ c ho c phân b  d n s  đã chi vướ ặ ổ ầ ố ề 
chi phí s a ch a l n TSCĐ thu c phân xử ữ ớ ộ ng, tính vào chi phí s n xu t chung.ưở ả ấ

- Khi trích trư c ho c phân b  d n s  đã chi v  chi phí s a ch a l n TSCĐ, ghi:ớ ặ ổ ầ ố ề ử ữ ớ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (6273)ợ ả ấ

Có các TK 335, 142, 242. 

- Khi chi phí s a ch a l n TSCĐ th c t  phát sinh, ghi:ử ữ ớ ự ế

N  TK 2413 - S a ch a l n TSCĐợ ử ữ ớ

N  TK 133 - Thu  GTGT đợ ế c kh u tr  (N u có)ượ ấ ừ ế

Có các TK 331, 111, 112,...

Khi chi phí s a ch a l n TSCĐ hoàn thành, ghi:ử ữ ớ

N  các TK 142, 242, 335ợ

Có TK 2413 - S a ch a l n TSCĐ.ử ữ ớ
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7. Tr ng h p doanh nghi p có TSCĐ cho thuê ho t đ ng, khi phát sinh chi phíườ ợ ệ ạ ộ  
liên quan đ n TSCĐ cho thuê ho t đ ng:ế ạ ộ

- Khi phát sinh các chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n cho thuê ho t đ ng,ự ế ầ ế ạ ộ  
ghi:

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u phát sinh nh  ghi nh n ngay vào chiợ ả ấ ế ỏ ậ  
phí trong kỳ)

N  các TK 142, 242 (N u phát sinh l n ph i phân b  d n)ợ ế ớ ả ổ ầ

N  TK 133 - Thu  GTGT đợ ế ư c kh u tr  (N u có)ợ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

- Đ nh kỳ, tính, trích kh u hao TSCĐ cho thuê ho t đ ng vào chi phí SXKD, ghi:ị ấ ạ ộ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Hao mòn TSCĐ cho thuê ho t đ ng).ạ ộ

- Đ nh kỳ, phân b  s  chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n cho thuê ho t đ ngị ổ ố ự ế ầ ế ạ ộ  
(N u phân b  d n) phù h p v i vi c ghi nh n doanh thu cho thuê ho t đ ng, ghi:ế ổ ầ ợ ớ ệ ậ ạ ộ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

8.  doanh nghi p xây l p, khi xác đ nh s  d  phòng ph i tr  v  b o hành côngở ệ ắ ị ố ự ả ả ề ả  
trình xây l p, ghi:ắ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

- Khi phát sinh chi phí s a ch a, b o hành công trình xây l p, ghi: ử ữ ả ắ

N  các TK 621, 622, 623, 627ợ

Có các TK 111, 112, 152, 214, 334,...

- Cu i kỳ, k t chuy n chi phí s a ch a, b o hành công trình xây l p, ghi: ố ế ể ử ữ ả ắ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có các TK 621, 622, 623, 627.

- Khi s a ch a, b o hành công trình xây l p hoàn thành, ghi:ử ữ ả ắ

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

9. Cu i kỳ k  toán, xác đ nh lãi ti n vay ph i tr  và đã tr  ngay lãi ti n vay, n uố ế ị ề ả ả ả ề ế  
lãi ti n vay đ c v n hoá cho tài s n s n xu t d  dang, khi tr  lãi ti n vay, ghi:ề ượ ố ả ả ấ ở ả ề

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (Tài s n đang s n xu t d  dang) ợ ả ấ ả ả ấ ở

Có các TK 111, 112 (N u tr  lãi vay đ nh kỳ).ế ả ị

10. Cu i kỳ k  toán, xác đ nh lãi ti n vay ph i tr  nh ng ch a tr , n u lãi ti n vayố ế ị ề ả ả ư ư ả ế ề  
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đ c v n hoá cho tài s n s n xu t d  dang thì s  lãi ti n vay ph i tr , ghi:ượ ố ả ả ấ ở ố ề ả ả

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Lãi ti n vay ph i tr ).ả ả ề ả ả

11. Khi tr  tr c lãi ti n vay dùng cho s n xu t tài s n d  dang, ghi: ả ướ ề ả ấ ả ở

N  các TK 142, 242ợ

Có các TK 111, 112,...

Đ nh kỳ phân b  lãi ti n vay tr  tr c vào giá tr  tài s n s n xu t d  dang (N uị ổ ề ả ướ ị ả ả ấ ở ế  
đ c v n hoá), ghi:ượ ố

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có các TK 142, 242.

12. N u phát sinh các kho n gi m chi phí s n xu t chung, ghi:ế ả ả ả ấ

N  các TK 111, 112, 138,...ợ

Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ấ

13. Cu i kỳ k  toán, căn c  vào B ng phân b  chi phí s n xu t chung đ  k tố ế ứ ả ổ ả ấ ể ế  
chuy n ho c phân b  chi phí s n xu t chung vào các tài kho n có liên quan cho t ngể ặ ổ ả ấ ả ừ  
s n ph m, nhóm s n ph m, d ch v  theo tiêu th c phù h p: ả ẩ ả ẩ ị ụ ứ ợ

- Đ i v i doanh nghi p áp d ng ph ng pháp kê khai th ng xuyên, cu i kỳ k tố ớ ệ ụ ươ ườ ố ế  
chuy n chi phí s n xu t chung, ghi:ể ả ấ

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b )ợ ố ả ấ ố ị ổ

Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ấ

- Đ i v i doanh nghi p áp d ng ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ, cu i kỳ k tố ớ ệ ụ ươ ể ị ố ế  
chuy n chi phí s n xu t chung, ghi.ể ả ấ

N  TK 631 - Giá thành s n xu tợ ả ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b )ợ ố ả ấ ố ị ổ

Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ấ
TàI KHO N 631ả

GIá THàNH S N XU Tả ấ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh t ng h p chi phí s n xu t và tính giá thành s nả ể ả ổ ợ ả ấ ả  
ph m, d ch v   các đ n v  s n xu t công nghi p, nông nghi p, lâm nghi p và các đ nẩ ị ụ ở ơ ị ả ấ ệ ệ ệ ơ  
v  kinh doanh d ch v  v n t i, b u đi n, du l ch, khách s n,...trong tr ng h p h chị ị ụ ậ ả ư ệ ị ạ ườ ợ ạ  
toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ.ồ ươ ể ị

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị
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1. Đ i  v i  doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khaiố ớ ệ ạ ồ ươ  
th ng xuyên không s  d ng Tài kho n này.ườ ử ụ ả

2. Ch  h ch toán vào Tài kho n 631 các lo i chi phí s n xu t, kinh doanh sau:ỉ ạ ả ạ ả ấ

- Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p;ệ ậ ệ ự ế

- Chi phí nhân công tr c ti p;ự ế

- Chi phí s  d ng máy thi công (Đ i v i các doanh nghi p xây l p); ử ụ ố ớ ệ ắ

- Chi phí s n xu t chung.ả ấ

Không h ch toán vào Tài kho n 631 các lo i chi phí sau:ạ ả ạ

- Chi phí bán hàng;

- Chi phí qu n lý doanh nghi p;ả ệ

- Chi phí tài chính;

- Chi phí khác;

- Chi s  nghi p.ự ệ

3. Chi phí c a b  ph n s n xu t, kinh doanh ph c v  cho s n xu t, kinh doanh,ủ ộ ậ ả ấ ụ ụ ả ấ  
tr  giá v n hàng hóa, nguyên li u, v t li u và chi phí thuê ngoài gia công ch  bi nị ố ệ ậ ệ ế ế  
(Thuê ngoài, hay t  gia công, ch  bi n) cũng đ c ph n ánh trên Tài kho n 631.ự ế ế ượ ả ả

4. Tài kho n 631 "Giá thành s n xu t" ph i đ c h ch toán chi ti t theo n i phátả ả ấ ả ượ ạ ế ơ  
sinh chi phí phân x ng, t , đ i s n xu t,...) theo lo i, nhóm s n ph m, d ch v ...ưở ổ ộ ả ấ ạ ả ẩ ị ụ

5. Đ i v i ngành nông nghi p, giá thành th c t  c a s n ph m đ c xác đ nhố ớ ệ ự ế ủ ả ẩ ượ ị  
vào cu i v  ho c cu i năm. S n ph m thu ho ch năm nào thì tính giá thành trong nămố ụ ặ ố ả ẩ ạ  
đó, nghĩa là chi phí chi ra trong năm nay nh ng năm sau m i thu ho ch s n ph m thìữ ớ ạ ả ẩ  
năm sau m i tính giá thành.ớ

- Đ i v i ngành tr ng tr t, chi phí ph i đ c h ch toán chi ti t theo 3 lo iố ớ ồ ọ ả ượ ạ ế ạ  
cây:

+ Cây ng n ngày;ắ

+ Cây tr ng m t l n thu ho ch nhi u l n;ồ ộ ầ ạ ề ầ

+ Cây lâu năm.

Đ i v i các lo i cây tr ng 2, 3 v  trong m t năm, ho c tr ng năm nay, năm sauố ớ ạ ồ ụ ộ ặ ồ  
m i thu ho ch ho c lo i cây v a có di n tích tr ng m i, v a có di n tích chăm sóc thuớ ạ ặ ạ ừ ệ ồ ớ ừ ệ  
ho ch trong cùng m t năm,... thì ph i căn c  vào tình hình th c t  đ  ghi chép, ph nạ ộ ả ứ ự ế ể ả  
ánh rõ ràng chi phí c a v  này v i v  khác, c a di n tích này v i di n tích khác, c aủ ụ ớ ụ ủ ệ ớ ệ ủ  
năm tr c v i năm nay và năm sau,...ướ ớ

Không ph n ánh vào Tài kho n 631 "Giá thành s n xu t" chi phí tr ng m i vàả ả ả ấ ồ ớ  
chăm sóc cây lâu năm đang trong th i kỳ XDCB.ờ
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- Đ i v i m t s  lo i chi phí có liên quan đ n nhi u đ i t ng h ch toán ho cố ớ ộ ố ạ ế ề ố ượ ạ ặ  
liên quan đ n nhi u v , nhi u th i kỳ thì ph i đ c theo dõi chi ti t riêng, sau đó phânế ề ụ ề ờ ả ượ ế  
b  vào giá thành t ng lo i s n ph m có liên quan nh : Chi phí t i tiêu n c, chi phíổ ừ ạ ả ẩ ư ướ ướ  
chu n b  đ t và tr ng m i năm đ u c a nh ng cây tr ng m t l n, thu ho ch nhi u l nẩ ị ấ ồ ớ ầ ủ ữ ồ ộ ầ ạ ề ầ  
(Chi phí này không thu c v n đ u t  XDCB).ộ ố ầ ư

Trên cùng m t di n tích canh tác, n u tr ng xen k  t  hai lo i cây công nghi pộ ệ ế ồ ẽ ừ ạ ệ  
ng n ngày tr  lên thì nh ng chi phí phát sinh có liên quan tr c ti p đ n cây nào s  t pắ ở ữ ự ế ế ẽ ậ  
h p riêng cho cây đó (Nh  h t gi ng, chi phí gieo tr ng, thu ho ch) chi phí phát sinhợ ư ạ ố ồ ạ  
chung cho các lo i cây (Nh  chi phí cày, b a, t i tiêu n c...) đ c t p h p riêng vàạ ư ừ ướ ướ ượ ậ ợ  
phân b  cho t ng lo i cây theo di n tích gieo tr ng.ổ ừ ạ ệ ồ

- Đ i v i cây lâu năm, các công vi c t  khi làm đ t, gieo tr ng, chăm sóc đ n khiố ớ ệ ừ ấ ồ ế  
b t đ u có s n ph m đ c xem nh  quá trình đ u t  XDCB đ  hình thành nên TSCĐắ ầ ả ẩ ượ ư ầ ư ể  
đ c t p h p chi phí vào TK 241 "XDCB d  dang".ượ ậ ợ ở

H ch toán chi phí chăn nuôi ph i theo dõi chi ti t  cho t ng ngành chăn nuôiạ ả ế ừ  
(Ngành chăn nuôi trâu bò, ngành chăn nuôi l n...), theo t ng nhóm ho c theo t ng lo iợ ừ ặ ừ ạ  
gia súc, gia c m. Đ i v i súc v t sinh s n khi đào th i chuy n thành súc v t nuôi l n,ầ ố ớ ậ ả ả ể ậ ớ  
nuôi béo đ c h ch toán vào TK 631 “Giá thành s n xu t” theo giá tr  còn l i.ượ ạ ả ấ ị ạ

6. Tài kho n 631 "Giá thành s n xu t" áp d ng đ i v i ngành giao thông v n t iả ả ấ ụ ố ớ ậ ả  
ph i đ c h ch toán chi ti t theo t ng lo i ho t đ ng (V n t i hành khách, v n t iả ượ ạ ế ừ ạ ạ ộ ậ ả ậ ả  
hàng hóa...).

Trong quá trình v n t i, săm l p b  hao mòn v i m c đ  nhanh h n m c kh uậ ả ố ị ớ ứ ộ ơ ứ ấ  
hao đ u xe nên th ng ph i thay th  nhi u l n nh ng giá tr  săm l p thay th  khôngầ ườ ả ế ề ầ ư ị ố ế  
tính vào giá thành v n t i ngay m t lúc khi xu t dùng thay th , mà ph i trích tr cậ ả ộ ấ ế ả ướ  
ho c phân b  d n vào chi phí s n xu t, kinh doanh hàng kỳ.ặ ổ ầ ả ấ

7. Trong ho t đ ng kinh doanh khách s n, h ch toán Tài kho n 631 ph i đ cạ ộ ạ ạ ả ả ượ  
theo dõi chi ti t theo t ng lo i ho t đ ng nh : Ho t đ ng ăn u ng, d ch v  bu ngế ừ ạ ạ ộ ư ạ ộ ố ị ụ ồ  
ngh , ph c v  vui ch i gi i trí, ph c v  khác (Gi t, là, c t tóc, đi n tín, massage...).ỉ ụ ụ ơ ả ụ ụ ặ ắ ệ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 631 - GIá THàNH S N XU Tả ả ấ

Bên N :ợ

- Chi phí s n xu t, kinh doanh d ch v  d  dang đ u kỳ;ả ấ ị ụ ở ầ

- Chi phí s n xu t, kinh doanh d ch v  th c t  phát sinh trong kỳ;ả ấ ị ụ ự ế

Bên Có:

- Giá thành s n ph m nh p kho, d ch v  hoàn thành k t chuy n vào Tài kho nả ẩ ậ ị ụ ế ể ả  
632 "Giá v n hàng bán".ố

- Chi phí s n xu t, kinh doanh d ch v  d  dang cu i kỳ k t chuy n vào Tàiả ấ ị ụ ở ố ế ể  
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kho n 154 "Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang".ả ả ấ ở

Tài kho n 631 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. K t chuy n chi phí s n xu t, kinh doanh, chi phí d ch v  d  dang đ u kỳ vàoế ể ả ấ ị ụ ở ầ  
bên N  Tài kho n 631 "Giá thành s n xu t", ghi:ợ ả ả ấ

N  TK 631 - Giá thành s n xu tợ ả ấ

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

2. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p vào tàiố ế ế ể ệ ậ ệ ự ế  
kho n giá thành s n xu t, ghi:ả ả ấ

N  TK 631 - Giá thành s n xu tợ ả ấ

Có TK 621 - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p.ệ ậ ệ ự ế

3. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p vào tài kho n giáố ế ế ể ự ế ả  
thành s n xu t, ghi:ả ấ

N  TK 631 - Giá thành s n xu tợ ả ấ

Có TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti p.ự ế

4. Cu i kỳ, tính toán phân b  và k t chuy n chi phí s n xu t chung vào tài kho nố ổ ế ể ả ấ ả  
giá thành s n xu t theo t ng lo i s n ph m, lao v , d ch v ,... ghi: ả ấ ừ ạ ả ẩ ụ ị ụ

N  TK 631 - Giá thành s n xu tợ ả ấ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi phí s n xu t chung c  đ nh không đ cợ ố ả ấ ố ị ượ  
phân b )ổ

Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ấ

5. Cu i kỳ k  toán, ti n hành ki m kê và xác đ nh giá tr  s n ph m, d ch v  dố ế ế ể ị ị ả ẩ ị ụ ở  
dang cu i kỳ, ghi:ố

N  TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có TK 631 - Giá thành s n xu t.ả ấ

6. Giá thành s n ph m nh p kho, d ch v  hoàn thành, ghi:ả ẩ ậ ị ụ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 631 - Giá thành s n xu t.ả ấ
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Tài KHO N 632ả
Giá V N HàNG BáNố

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tr  giá v n c a s n ph m, hàng hóa, d ch v ,ả ể ả ị ố ủ ả ẩ ị ụ  
b t đ ng s n đ u t ; giá thành s n xu t c a s n ph m xây l p (Đ i v i doanh nghi pấ ộ ả ầ ư ả ấ ủ ả ẩ ắ ố ớ ệ  
xây l p) bán trong kỳ.ắ

Ngoài ra, tài kho n này còn dùng đ  ph n ánh các chi phí liên quan đ n ho tả ể ả ế ạ  
đ ng kinh doanh b t đ ng s n đ u t  nh : Chi phí kh u hao; chi phí s a ch a; chi phíộ ấ ộ ả ầ ư ư ấ ử ữ  
nghi p v  cho thuê BĐS đ u t  theo ph ng th c cho thuê ho t đ ng (Tr ng h pệ ụ ầ ư ươ ứ ạ ộ ườ ợ  
phát sinh không l n), chi phí nh ng bán, thanh lý BĐS đ u t ...ớ ượ ầ ư

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 632 - GIá V N HàNG BáNả ố

1. Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kêườ ợ ệ ế ồ ươ  
khai th ng xuyên.ườ

Bên N :ợ

- Đ i v i ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, ph n ánh:ố ớ ạ ộ ả ấ ả

+ Tr  giá v n c a s n ph m, hàng hóa, d ch v  đã bán trong kỳ.ị ố ủ ả ẩ ị ụ

+ Chi phí nguyên li u, v t li u, chi phí nhân công v t trên m c bình th ng vàệ ậ ệ ượ ứ ườ  
chi phí s n xu t chung c  đ nh không phân b  đ c tính vào giá v n hàng bán trong kỳ;ả ấ ố ị ổ ượ ố

+ Các kho n hao h t, m t mát c a hàng t n kho sau khi tr  ph n b i th ng doả ụ ấ ủ ồ ừ ầ ồ ườ  
trách nhi m cá nhân gây ra;ệ

+ Chi phí xây d ng, t  ch  TSCĐ v t trên m c bình th ng không đ c tínhự ự ế ượ ứ ườ ượ  
vào nguyên giá TSCĐ h u hình t  xây d ng, t  ch  hoàn thành;ữ ự ự ự ế
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+ S  trích l p d  phòng gi m giá hàng t n kho (Chênh l ch gi a s  d  phòngố ậ ự ả ồ ệ ữ ố ự  
gi m giá hàng t n kho ph i l p năm nay l n h n s  d  phòng đã l p năm tr c ch aả ồ ả ậ ớ ơ ố ự ậ ướ ư  
s  d ng h t).ử ụ ế

- Đ i v i ho t đ ng kinh doanh BĐS đ u t , ph n ánh:ố ớ ạ ộ ầ ư ả

+ S  kh u hao BĐS đ u t  trích trong kỳ;ố ấ ầ ư

+ Chi phí s a ch a, nâng c p, c i t o BĐS đ u t  không đ  đi u ki n tính vàoử ữ ấ ả ạ ầ ư ủ ề ệ  
nguyên giá BDS đ u t ;ầ ư

+ Chi phí phát sinh t  nghi p v  cho thuê ho t đ ng BĐS đ u t  trong kỳ, ừ ệ ụ ạ ộ ầ ư

+ Giá tr  còn l i c a BĐS đ u t  bán, thanh lý trong kỳ;ị ạ ủ ầ ư

+ Chi phí c a nghi p v  bán, thanh lý BĐS đ u t  phát sinh trong kỳ.ủ ệ ụ ầ ư

Bên Có:

- K t chuy n giá v n c a s n ph m, hàng hóa, d ch v  đã bán trong kỳ sang Tàiế ể ố ủ ả ẩ ị ụ  
kho n 911 “Xác đ nh k t qu  kinh doanh”;ả ị ế ả

- K t chuy n toàn b  chi phí kinh doanh BĐS đ u t  phát sinh trong kỳ đ  xácế ể ộ ầ ư ể  
đ nh k t qu  ho t đ ng kinh doanh;ị ế ả ạ ộ

Kho n hoàn nh p d  phòng gi m giá hàng t n kho cu i năm tài chính (Chênhả ậ ự ả ồ ố  
l ch gi a s  d  phòng ph i l p năm nay nh  h n s  đã l p năm tr c). ệ ữ ố ự ả ậ ỏ ơ ố ậ ướ

- Tr  giá hàng bán b  tr  l i nh p kho.ị ị ả ạ ậ

Tài kho n 632 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

2.  Tr ng h p doanh nghi p k  toán hàng t n  kho theo ph ng phápườ ợ ệ ế ồ ươ  
ki m kê đ nh kỳ.ể ị

2.1. Đ i v i doanh nghi p kinh doanh th ng m i.ố ớ ệ ươ ạ

Bên N :ợ

- Tr  giá v n c a hàng hóa đã xu t bán trong kỳ.ị ố ủ ấ

- S  trích l p d  phòng gi m giá hàng t n kho (Chênh l ch gi a s  d  phòngố ậ ự ả ồ ệ ữ ố ự  
ph i l p năm nay l n h n s  đã l p năm tr c ch a s  d ng h t).ả ậ ớ ơ ố ậ ướ ư ử ụ ế

Bên Có:

- K t chuy n giá v n c a hàng hóa đã g i bán nh ng ch a đ c xác đ nh là tiêuế ể ố ủ ử ư ư ượ ị  
th ;ụ

- Hoàn nh p d  phòng gi m giá hàng t n kho cu i năm tài chính (Chênh l chậ ự ả ồ ố ệ  
gi a s  d  phòng ph i l p năm nay nh  h n s  đã l p năm tr c); ữ ố ự ả ậ ỏ ơ ố ậ ướ

- K t chuy n giá v n c a hàng hóa đã xu t bán vào bên N  Tài kho n 911 “Xácế ể ố ủ ấ ợ ả  
đ nh k t qu  kinh doanh”.ị ế ả
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2.2. Đ i v i doanh nghi p s n xu t và kinh doanh d ch v .ố ớ ệ ả ấ ị ụ

Bên N :ợ

- Tr  giá v n c a thành ph m t n kho đ u kỳ;ị ố ủ ẩ ồ ầ

- S  trích l p d  phòng gi m giá hàng t n kho (Chênh l ch gi a s  d  phòngố ậ ự ả ồ ệ ữ ố ự  
ph i l p năm nay l n h n s  đã l p năm tr c ch a s  d ng h t); ả ậ ớ ơ ố ậ ướ ư ử ụ ế

- Tr  giá v n c a thành ph m s n xu t xong nh p kho và d ch v  đã hoàn thành.ị ố ủ ẩ ả ấ ậ ị ụ

Bên Có:

- K t chuy n giá v n c a thành ph m t n kho cu i  kỳ vào bên N  TK 155ế ể ố ủ ẩ ồ ố ợ  
"Thành ph m";ẩ

- Hoàn nh p d  phòng gi m giá hàng t n kho cu i năm tài chính (Chênh l chậ ự ả ồ ố ệ  
gi a s  d  phòng ph i l p năm nay nh  h n s  đã l p năm tr c ch a s  d ng h t);ữ ố ự ả ậ ỏ ơ ố ậ ướ ư ử ụ ế

- K t chuy n giá v n c a thành ph m đã xu t bán, d ch v  hoàn thành đ c xácế ể ố ủ ẩ ấ ị ụ ượ  
đ nh là đã bán trong kỳ vào bên N  TK 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh". ị ợ ị ế ả

Tài kho n 632 không có s  d  cu i kỳả ố ư ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

I. Đ i v i doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khaiố ớ ệ ế ồ ươ  
th ng xuyên.ườ

1. Khi xu t bán các s n ph m, hàng hóa, d ch v  hoàn thành đ c xác đ nh là đãấ ả ẩ ị ụ ượ ị  
bán trong kỳ, ghi:

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có các TK 154, 155, 156, 157,...

2. Ph n ánh các kho n chi phí đ c h ch toán tr c ti p vào giá v n hàng bán:ả ả ượ ạ ự ế ố

- Tr ng h p m c s n ph m th c t  s n xu t ra th p h n công su t bình th ngườ ợ ứ ả ẩ ự ế ả ấ ấ ơ ấ ườ  
thì k  toán ph i tính và xác đ nh chi phí s n xu t chung c  đ nh phân b  vào chi phí chế ả ị ả ấ ố ị ổ ế 
bi n cho m t đ n v  s n ph m theo m c công su t bình th ng. ế ộ ơ ị ả ẩ ứ ấ ườ Kho n chi phí s n xu tả ả ấ  
chung c  đ nh không phân b  (không tính vào giá thành s n ph m s  chênh l ch gi aố ị ổ ả ẩ ố ệ ữ  
t ng s  chi phí s n xu t chung c  đ nh th c t  phát sinh l n h n chi phí s n xu tổ ố ả ấ ố ị ự ế ớ ơ ả ấ  
chung c  đ nh tính vào giá thành s n ph m) đ c ghi nh n vào giá v n hàng bán trongố ị ả ẩ ượ ậ ố  
kỳ, ghi:

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 154 - Chi phí XSKD d  dang; ho cở ặ
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Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung.ả ấ

- Ph n ánh kho n hao h t, m t mát c a hàng t n kho sau khi tr  (-) ph n b iả ả ụ ấ ủ ồ ừ ầ ồ  
th ng do trách nhi m cá nhân gây ra, ghi: ườ ệ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có các TK 152, 153, 156, 138 (1381),...

- Ph n ánh chi phí t  xây d ng, t  ch  TSCĐ v t quá m c bình th ng khôngả ự ự ự ế ượ ứ ườ  
đ c tính vào nguyên giá TSCĐ h u hình hoàn thành, ghi:ượ ữ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u t  xây d ng) ự ơ ả ở ế ự ự

Có TK 154 - Chi phí SXKD d  dang (N u t  ch ).ở ế ự ế

3. H ch toán kho n trích l p ho c hoàn nh p d  phòng gi m giá hàng t n khoạ ả ậ ặ ậ ự ả ồ  
cu i năm (Do l p d  phòng năm nay l n ho c nh  h n kho n d  phòng đã l p nămố ậ ự ớ ặ ỏ ơ ả ự ậ  
tr c ch a s  d ng h t).ướ ư ử ụ ế

Cu i năm, doanh nghi p căn c  vào tình hình gi m giá hàng t n kho  th i đi mố ệ ứ ả ồ ở ờ ể  
cu i kỳ tính toán kho n ph i l p d  phòng gi m giá cho hàng t n kho so v i s  dố ả ả ậ ự ả ồ ớ ố ự  
phòng gi m giá hàng t n kho đã l p năm tr c ch a s  d ng h t đ  xác đ nh s  chênhả ồ ậ ướ ư ử ụ ế ể ị ố  
l ch ph i trích l p thêm, ho c gi m đi (N u có):ệ ả ậ ặ ả ế

- Tr ng h p s  d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p năm nay l n h n sườ ợ ố ự ả ồ ả ậ ớ ơ ố 
d  phòng gi m giá hàng t n kho đã l p năm tr c ch a s  d ng h t thì s  chênh l chự ả ồ ậ ướ ư ử ụ ế ố ệ  
l n h n đ c trích b  sung, ghi:ớ ơ ượ ổ

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 159 - D  phòng gi m giá hàng t n kho.ự ả ồ

- Tr ng h p s  d  phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p kỳ này nh  h n sườ ợ ố ự ả ồ ả ậ ỏ ơ ố 
d  phòng gi m giá hàng t n kho đã l p năm tr c ch a s  d ng h t thì s  chênh l chự ả ồ ậ ướ ư ử ụ ế ố ệ  
nh  h n đ c hoàn nh p, ghi:ỏ ơ ượ ậ

N  TK 159 - D  phòng gi m giá hàng t n khoợ ự ả ồ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

4. Các nghi p v  kinh t  liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh BĐS đ u t : ệ ụ ế ế ạ ộ ầ ư

- Đ nh kỳ tính, trích kh u hao BĐS đ t t  đang n m gi  ch  tăng giá, đang choị ấ ấ ư ắ ữ ờ  
thuê ho t đ ng, ghi:ạ ộ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t chi phí kinh doanh BĐS đ u t )ợ ố ế ầ ư

Có TK 2147 - Hao mòn BĐS đ u t .ầ ư

- Khi phát sinh chi phí liên quan đ n BĐS đ u t  sau ghi nh n ban đ u n uế ầ ư ậ ầ ế  
không tho  mãn đi u ki n ghi tăng giá tr  BĐS đ u t , ghi:ả ề ệ ị ầ ư
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N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t chi phí kinh doanh BĐS đ u t ) (N uợ ố ế ầ ư ế  
ghi ngay vào chi phí)

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (N u ph i phân b  d n) ợ ả ướ ạ ế ả ổ ầ

Có các TK 111, 112, 152, 153, 334,...

- Các chi phí liên quan đ n cho thuê ho t đ ng BĐS đ u t  (Đ i v i các chi phíế ạ ộ ầ ư ố ớ  
phát sinh không l n), ghi:ớ

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t chi phí kinh doanh BĐS đ u t ) ợ ố ế ầ ư

Có các TK 111, 112, 331, 334,...

- K  toán gi m nguyên giá và giá tr  hao mòn c a BĐS đ u t  do bán, thanh lý,ế ả ị ủ ầ ư  
ghi:

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147 - Hao mòn BĐS đ u t )ợ ầ ư

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Giá tr  còn l i c a BĐS đ u t ) ợ ố ị ạ ủ ầ ư

Có TK 217 - B t đ ng s n đ u t  (Nguyên giá).ấ ộ ả ầ ư

- Các chi phí bán, thanh lý BĐS đ u t  phát sinh, ghi:ầ ư

N  TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t chi phí kinh doanh BĐS đ u t ) ợ ố ế ầ ư

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331,...

5. Tr ng h p dùng s n ph m s n xu t ra chuy n thành TSCĐ đ  s  d ng, ghi:ườ ợ ả ẩ ả ấ ể ể ử ụ

N  TK 632 - Giá v n hàng hóaợ ố

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

6. Hàng bán b  tr  l i nh p kho, ghi:ị ả ạ ậ

N  các TK 155, 156ợ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

7. K t chuy n giá v n hàng bán c a các s n ph m, hàng hóa, b t đ ng s n đ u t ,ế ể ố ủ ả ẩ ấ ộ ả ầ ư  
d ch v  đ c xác đ nh là đã bán trong kỳ vào bên N  Tài kho n 911ị ụ ượ ị ợ ả  "Xác đ nh k t quị ế ả 
kinh doanh", ghi:

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

II. Đ i v i doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kêố ớ ệ ế ồ ươ ể  
đ nh kỳị

1. Đ i v i doanh nghi p th ng m i:ố ớ ệ ươ ạ

- Cu i kỳ, xác đ nh và k t chuy n tr  giá v n c a hàng hóa đã xu t bán, đ c xácố ị ế ể ị ố ủ ấ ượ  
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đ nh là đã bán, ghi:ị

N  TK 632 - Giá v n hàng bán.ợ ố

Có TK 611 - Mua hàng.

- Cu i kỳ, k t chuy n giá v n hàng hóa đã xu t bán đ c xác đ nh là đã bán vàoố ế ể ố ấ ượ ị  
bên N  Tài kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh", ghi:ợ ả ị ế ả

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 632 - Giá v n hàng bán. ố

2. Đ i v i doanh nghi p s n xu t và kinh doanh d ch v  :ố ớ ệ ả ấ ị ụ

- Đ u kỳ, k t chuy n tr  giá v n c a thành ph m t n kho đ u kỳ vào Tài kho nầ ế ể ị ố ủ ẩ ồ ầ ả  
632 "Giá v n hàng bán", ghi:ố

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155 - Thành ph m.ẩ

- Đ u kỳ, k t chuy n tr  giá c a thành ph m, d ch v  đã g i bán nh ng ch aầ ế ể ị ủ ẩ ị ụ ử ư ư  
đ c xác đ nh là đã bán vào Tài kho n 632 "Giá v n hàng bán", ghi: ượ ị ả ố

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 157 - Hàng g i đi bán.ử

- Giá thành c a thành ph m hoàn thành nh p kho, giá thành d ch v  đã hoànủ ẩ ậ ị ụ  
thành, ghi:

N  TK 632 - Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 631 - Giá thành s n ph m.ả ẩ

- Cu i kỳ, k t chuy n giá v n c a thành ph m t n kho cu i kỳ vào bên N  Tàiố ế ể ố ủ ẩ ồ ố ợ  
kho n 155 "Thành ph m", ghi:ả ẩ

N  TK 155 - Thành ph mợ ẩ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

- Cu i kỳ, xác đ nh tr  giá c a thành ph m, d ch v  đã g i bán nh ng ch a đ cố ị ị ủ ẩ ị ụ ử ư ư ượ  
xác đ nh là đã bán, ghi:ị

N  TK 157 - Hàng g i đi bánợ ử

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

- Cu i kỳ, k t chuy n giá v n c a thành ph m, d ch v  đã đ c xác đ nh là đã bánố ế ể ố ủ ẩ ị ụ ượ ị  
trong kỳ vào bên N  Tài kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh", ghi:ợ ả ị ế ả

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 632 - Giá v n hàng bán. ố
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TàI KHO N 635ả
CHI PHí TàI CHíNH

Tài kho n này ph n ánh nh ng kho n chi phí ho t đ ng tài chính bao g m cácả ả ữ ả ạ ộ ồ  
kho n chi phí ho c các kho n l  liên quan đ n các ho t đ ng đ u t  tài chính, chi phíả ặ ả ỗ ế ạ ộ ầ ư  
cho vay và đi vay v n, chi phí góp v n liên doanh, liên k t, l  chuy n nh ng ch ngố ố ế ỗ ể ượ ứ  
khoán ng n h n, chi phí giao d ch bán ch ng khoán... D  phòng gi m giá đ u t  ch ngắ ạ ị ứ ự ả ầ ư ứ  
khoán, kho n l  phát sinh khi bán ngo i t , l  t  giá h i đoái...ả ỗ ạ ệ ỗ ỷ ố

Tài kho n 635 ph i đ c h ch toán chi ti t cho t ng n i dung chi phí.ả ả ượ ạ ế ừ ộ

Không h ch toán vào Tài kho n 635 nh ng n i dung chi phí sau đây: ạ ả ữ ộ

- Chi phí ph c v  cho vi c s n xu t s n ph m, cung c p d ch v ; ụ ụ ệ ả ấ ả ẩ ấ ị ụ

- Chi phí bán hàng;

- Chi phí qu n lý doanh nghi p;ả ệ

- Chi phí kinh doanh b t đ ng s n;ấ ộ ả

- Chi phí đ u t  xây d ng c  b n;ầ ư ự ơ ả

- Các kho n chi phí đ c trang tr i b ng ngu n kinh phí khác; ả ượ ả ằ ồ

- Chi phí tài chính khác.

K T c U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 635 - CHI PHí TàI CHíNHả

Bên N :ợ

- Chi phí lãi ti n vay, lãi mua hàng tr  ch m, lãi thuê tài s n thuê tài chính; ề ả ậ ả

- L  bán ngo i t ;ỗ ạ ệ

- Chi t kh u thanh toán cho ng i mua;ế ấ ườ

- Các kho n l  do thanh lý, nh ng bán các kho n đ u t ;ả ỗ ượ ả ầ ư

- L  t  giá h i đoái phát sinh trong kỳ c a ho t đ ng kinh doanh (L  t  giá h iỗ ỷ ố ủ ạ ộ ỗ ỷ ố  
đoái đã th c hi n);ự ệ

- L  t  giá h i đoái do đánh giá l i cu i năm tài chính các kho n m c ti n t  ỗ ỷ ố ạ ố ả ụ ề ệ có g cố  
ngo i t  c a ho t đ ng kinh doanh (L  t  giá h i đoái ch a th c hi n); ạ ệ ủ ạ ộ ỗ ỷ ố ư ự ệ

- D  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán (Chênh l ch gi a s  d  phòng ự ả ầ ư ứ ệ ữ ố ự ph iả  
l p năm nay l n h n s  d  phòng đã trích l p năm tr c ch a s  d ng h t);ậ ớ ơ ố ự ậ ướ ư ử ụ ế  

- K t chuy n ho c phân b  chênh l ch t  giá h i đoái c a ho t đ ng đ u tế ể ặ ổ ệ ỷ ố ủ ạ ộ ầ ư 
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XDCB (L  t  giá - giai đo n tr c ho t đ ng) đã hoàn thành đ u t  vào chi phí tàiỗ ỷ ạ ướ ạ ộ ầ ư  
chính;

- Các kho n chi phí c a ho t đ ng đ u t  tài chính khác.ả ủ ạ ộ ầ ư

Bên Có:

- Hoàn nh p d  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán (Chênh l ch gi a s  dậ ự ả ầ ư ứ ệ ữ ố ự 
phòng ph i l p kỳ này nh  h n s  d  phòng đã trích l p năm tr c ch a s  d ng h t);ả ậ ỏ ơ ố ự ậ ướ ư ử ụ ế

- Cu i kỳ k  toán, k t chuy n toàn b  chi phí tài chính phát sinh trong kỳ đ  xácố ế ế ể ộ ể  
đ nh k t qu  ho t đ ng kinh doanh.ị ế ả ạ ộ

Tài kho n 635 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Khi phát sinh chi phí liên quan đ n ho t đ ng bán ch ng khoán, ghi: ế ạ ộ ứ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 111, 112, 141,...

2. Khi bán v n góp liên doanh, bán v n đ u t  vào công ty con, công ty liên k tố ố ầ ư ế  
mà giá bán nh  h n giá tr  v n góp (l ), ghi:ỏ ơ ị ố ỗ

N  các TK 111, 112,... (Giá bán)ợ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (S  l )ợ ố ỗ

Có TK 221 - Đ u t  vào công ty conầ ư

Có TK 222 - V n góp liên doanhố

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t.ầ ư ế

3. Khi nh n l i v n góp liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, nh nậ ạ ố ơ ở ồ ể ậ  
l i v n góp vào công ty con, công ty liên k t mà giá tr  tài s n đ c chia nh  h n giá trạ ố ế ị ả ượ ỏ ơ ị 
v n góp, ghi:ố

N  các TK 111, 112, 152, 156, 211,...(Giá tr  tài s n đ c chia) ợ ị ả ượ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (S  l )ợ ố ỗ

Có TK 221 - Đ u t  vào công ty conầ ư

Có TK 222 - V n góp liên doanhố

Có TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t.ầ ư ế

4. Các chi phí phát sinh liên quan đ n ho t đ ng cho vay v n, mua bán ngo i t ,ế ạ ộ ố ạ ệ  
ghi:
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N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 111, 112, 141,...

5. Cu i kỳ k  toán, doanh nghi p căn c  vào tình hình gi m giá đ u t  ng nố ế ệ ứ ả ầ ư ắ  
h n, đ u t  dài h n c a các lo i ch ng khoán, các kho n đ u t  ng n h n, dài h nạ ầ ư ạ ủ ạ ứ ả ầ ư ắ ạ ạ  
hi n có, tính toán kho n ph i l p d  phòng gi m giá cho các kho n đ u t  ng n h n,ệ ả ả ậ ự ả ả ầ ư ắ ạ  
dài h n:ạ

- Tr ng h p s  d  phòng gi m giá đ u t  ng n h n, dài h n ph i l p năm nayườ ợ ố ự ả ầ ư ắ ạ ạ ả ậ  
l n h n s  d  phòng gi m giá đ u t  ng n h n, dài h n đã l p năm tr c ch a sớ ơ ố ự ả ầ ư ắ ạ ạ ậ ướ ư ử 
d ng h t, thì s  chênh l ch l n h n, ghi:ụ ế ố ệ ớ ơ

N  TK 635 - Chi phí tài chính.ợ

Có TK 129 - D  phòng gi m giá đ u t  ng n h nự ả ầ ư ắ ạ

Có TK 229 - D  phòng gi m giá đ u t  dài h n.ự ả ầ ư ạ

- Tr ng h p s  d  phòng gi m giá đ u t  ng n h n, dài h n ph i l p năm nayườ ợ ố ự ả ầ ư ắ ạ ạ ả ậ  
nh  h n s  d  phòng gi m giá đ u t  ng n h n, dài h n đã l p năm tr c ch a sỏ ơ ố ự ả ầ ư ắ ạ ạ ậ ướ ư ử 
d ng h t, thì s  chênh l ch ph i đ c hoàn nh p, ghi gi m chi phí tài chính:ụ ế ố ệ ả ượ ậ ả

N  TK 229 - D  phòng gi m giá đ u t  dài h nợ ự ả ầ ư ạ

N  TK 129 - D  phòng gi m giá đ u t  ng n h nợ ự ả ầ ư ắ ạ

Có TK 635 - Chi phí tài chính.

6. Kho n chi t kh u thanh toán cho ng i mua hàng hoá, d ch v  đ c h ngả ế ấ ườ ị ụ ượ ưở  
do thanh toán tr c h n ph i thanh toán theo tho  thu n khi mua, bán hàng, ghi:ướ ạ ả ả ậ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 131, 111, 112,...

7. Kho n l  phát sinh khi bán ngo i t  c a ho t đ ng kinh doanh, ghi: ả ỗ ạ ệ ủ ạ ộ

N  các TK 111 (1111), 112 (1121) (Theo t  giá bán)ợ ỷ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Kho n l  - N u có)ợ ả ỗ ế

Có các TK 111 (1112) , 112 (1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán).ỷ ổ ế

8. Tr ng h p đ n v  ph i thanh toán đ nh kỳ lãi ti n vay cho bên cho vay, ghi: ườ ợ ơ ị ả ị ề

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 111, 112,...

9. Tr ng h p đ n v  tr  tr c lãi ti n vay cho bên cho vay, ghi: ườ ợ ơ ị ả ướ ề

N  TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h n (N u tr  tr c ng n h n lãi ti n vay)ợ ả ướ ắ ạ ế ả ướ ắ ạ ề

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (N u tr  tr c dài h n lãi ti n vay) ợ ả ướ ạ ế ả ướ ạ ề

Có các TK 111, 112,...
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Đ nh kỳ, khi phân b  lãi ti n vay theo s  ph i tr  t ng kỳ vào chi phí tài chính,ị ổ ề ố ả ả ừ  
ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 142 - Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

10. Tr ng h p vay tr  lãi sau, đ nh kỳ, khi tính lãi ti n vay ph i tr  t ng kỳ,ườ ợ ả ị ề ả ả ừ  
n u đ c tính vào chi phí tài chính, ghi:ế ượ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 335 - Chi phí ph i tr .ả ả

H t th i h n vay, khi đ n v  tr  g c vay và lãi ti n vay dài h n, ghi: ế ờ ạ ơ ị ả ố ề ạ

N  TK 341 - Vay dài h n (G c vay dài h n còn ph i tr )ợ ạ ố ạ ả ả

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (Lãi ti n vay c a các kỳ tr c)ợ ả ả ề ủ ướ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Lãi ti n vay c a kỳ đáo h n)ợ ề ủ ạ

Có các TK 111, 112,...

11. Tr ng h p doanh nghi p thanh toán đ nh kỳ ti n lãi thuê c a TSCĐ thuê  ườ ợ ệ ị ề ủ tài 
chính, khi bên thuê nh n đ c hoá đ n thanh toán c a bên cho thuê, ghi: ậ ượ ơ ủ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Ti n lãi thuê tr  t ng kỳ)ợ ề ả ừ

Có các TK 111, 112 (N u tr  ti n ngay)ế ả ề

Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr  (N u nh n n ). ợ ạ ế ạ ả ế ậ ợ

12. Khi mua TSCĐ theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp v  s  d ng ngay choươ ứ ả ậ ả ề ử ụ  
ho t đ ng SXKD, ghi:ạ ộ

N  các TK 211, 213 (Nguyên giá - ghi theo giá mua tr  ti n ngay) ợ ả ề

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n ợ ả ướ ạ {Ph n lãi tr  ch m là s  chênh l ch gi aầ ả ậ ố ệ ữ  
t ng s  ti n ph i thanh toán tr  (-) Giá mua tr  ti n ngay tr  (-)ổ ố ề ả ừ ả ề ừ  
Thu  GTGT (N u đ c kh u tr ) ế ế ượ ấ ừ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (T ng giá thanh toán).ả ả ườ ổ

Đ nh kỳ, tính vào chi phí tài chính s  lãi mua hàng tr  ch m, tr  góp ph i tr ,ị ố ả ậ ả ả ả  
ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

13. Khi tr  lãi trái phi u đ nh kỳ tính vào chi phí SXKD, ghi:ả ế ị

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 111, 112,... (S  ti n tr  lãi trái phi u trong kỳ).ố ề ả ế
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14. N u lãi trái phi u tr  sau (Khi trái phi u đáo h n), t ng kỳ doanh nghi p ph iế ế ả ế ạ ừ ệ ả  
tính tr c chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ vào chi phí tài chính, ghi: ướ ả ả

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ) ả ả ầ ế ả ả

Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p thanh toán g c và lãi trái phi u choố ờ ạ ủ ế ệ ố ế  
ng i mua trái phi u, ghi:ườ ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 3431 - M nh giá trái phi uợ ệ ế

Có các TK 111, 112,...

15. Đ nh kỳ, phân b  lãi trái phi u tr  tr c vào chi phí đi vay t ng kỳ, ghi: ị ổ ế ả ướ ừ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) (Sả ướ ạ ế ế ả ướ ố 
lãi trái phi u phân b  trong kỳ).ế ổ

16. Khi phát sinh chi phí phát hành trái phi u có giá tr  nh , tính ngay vào chi phíế ị ỏ  
trong kỳ, ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 111, 112,...

17. Khi phát sinh chi phí phát hành trái phi u có giá tr  l n, ph i phân b  d n,ế ị ớ ả ổ ầ  
ghi:

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t chi phí phát hành trái phi u)ợ ả ướ ạ ế ế

Có các TK 111, 112, ...

Đ nh kỳ, phân b  chi phí phát hành trái phi u, ghi:ị ổ ế

N  các TK 635 - Chi phí tài chính (Ph n phân b  chi phí phát hành trái phi uợ ầ ổ ế  
trong kỳ)

Có TK 242 -  Chi phí  tr  tr c  dài  h n  (Chi ti t  chi  phí  phát  hành tráiả ướ ạ ế  
phi u).ế

18. Tr ng h p doanh nghi p phát hành trái phi u có chi t kh u ho c ph  tr iườ ợ ệ ế ế ấ ặ ụ ộ  
đ  huy đ ng v n vay dùng vào SXKD, đ nh kỳ khi tính chi phí lãi  vay vào chi phíể ộ ố ị  
SXKD trong kỳ, ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK 111, 112,... (N u tr  lãi vay đ nh kỳ)ế ả ị

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Phân b  chi phí đi vay ph i trả ướ ạ ổ ả ả 
trong kỳ - n u tr  tr c dài h n chi phí đi vay) ế ả ướ ạ

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Trích tr c chi phí đi vay ph i tr  trong kỳ -ả ả ướ ả ả  
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n u chi phí đi vay tr  sau).ế ả

- N u phát hành trái phi u có chi t kh u, đ nh kỳ, khi phân b  chi t kh u tráiế ế ế ấ ị ổ ế ấ  
phi u t ng kỳ ghi vào chi phí đi vay, ghi:ế ừ

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (S  phân b  chi t kh u trái phi u t ngế ấ ế ố ổ ế ấ ế ừ  
kỳ).

- N u phát hành trái phi u có ph  tr i, đ nh kỳ, khi phân b  ph  tr i trái phi uế ế ụ ộ ị ổ ụ ộ ế  
t ng kỳ ghi gi m chi phí đi vay, ghi:ừ ả

N  TK 3433 - Ph  tr i trái phi uợ ụ ộ ế

Có TK 635 - Chi phí tài chính.

19. Đ i v i doanh nghi p đang s n xu t, kinh doanh khi mua hàng hoá, d ch vố ớ ệ ả ấ ị ụ 
thanh toán b ng ngo i t  n u t  giá giao d ch bình quân liên ngân hàng ho c t  giá giaoằ ạ ệ ế ỷ ị ặ ỷ  
d ch th c t  nh  h n t  giá trên s  k  toán c a TK 111, 112, ghi: ị ự ế ỏ ơ ỷ ổ ế ủ

N  các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,...ợ  
(Theo t  giá bình quân liên ngân hàng ho c t  giá giao d ch th cỷ ặ ỷ ị ự  
t )ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các  TK 111 (1112),  112 (1122)  (Theo t  giá  trên s  k  toán  ỷ ổ ế TK 
111, 112).

20. Khi thanh toán n  ph i tr  (N  ph i tr  ng i bán, n  vay ng n h n, vay dàiợ ả ả ợ ả ả ườ ợ ắ ạ  
h n, n  dài h n, n  n i b ,...) b ng ngo i t , n u t  giá trên s  k  toán các tài kho nạ ợ ạ ợ ộ ộ ằ ạ ệ ế ỷ ổ ế ả  
n  ph i tr  nh  h n t  giá trên s  k  toán TK 111, 112, ghi: ợ ả ả ỏ ơ ỷ ổ ế

N  các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (T  giá ghi s  k  toán)ợ ỷ ổ ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá trên s  k  toán TK 111, 112).ỷ ổ ế

21. Khi thu đ c ti n N  ph i thu b ng ngo i t  (Ph i thu khách hàng, ph i thuượ ề ợ ả ằ ạ ệ ả ả  
n i b ,...), n u t  giá trên s  k  toán c a các TK N  ph i thu l n h n t  giá giao d chộ ộ ế ỷ ổ ế ủ ợ ả ớ ơ ỷ ị  
th c t  ho c t  giá giao d ch bình quân liên ngân hàng, ghi: ự ế ặ ỷ ị

N  các TK 111 (1112), 112 (1122) (T  giá bình quân liên ngân hàng ho c t  giáợ ỷ ặ ỷ  
giao d ch th c t )ị ự ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có các TK 131, 136, 138 (T  giá trên s  k  toán TK 131, 136, 138).ỷ ổ ế

22. X  lý chênh l ch t  giá h i đoái đánh giá l i s  d  ngo i t  cu i năm tàiử ệ ỷ ố ạ ố ư ạ ệ ố  
chính c a các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  c a ho t đ ng kinh doanh, k  toánủ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ủ ạ ộ ế  
k t chuy n toàn b  kho n chênh l ch t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tài chínhế ể ộ ả ệ ỷ ố ạ ố  
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c a ho t đ ng kinh doanh vào chi phí tài chính (N u sau khi bù tr  s  phát sinh bênủ ạ ộ ế ừ ố  
N , bên Có TK 4131 n u TK 4131 có s  d  N ) đ  xác đ nh k t qu  ho t đ ng kinhợ ế ố ư ợ ể ị ế ả ạ ộ  
doanh.

K t chuy n l  t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tài chính vào chi phí tàiế ể ỗ ỷ ố ạ ố  
chính, ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u l  t  giá h i đoái)ợ ế ỗ ỷ ố

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4131).ệ ỷ ố

23. Đ i v i doanh nghi p m i thành l p, ch a đi vào s n xu t, kinh doanh, khiố ớ ệ ớ ậ ư ả ấ  
k t thúc giai đo n đ u t  xây d ng (Giai đo n tr c ho t đ ng), k t chuy n s  d  Nế ạ ầ ư ự ạ ướ ạ ộ ế ể ố ư ợ 
TK 4132 (N u l  t  giá h i đoái) c a ho t đ ng đ u t  xây d ng c  b n (Giai đo nế ỗ ỷ ố ủ ạ ộ ầ ư ự ơ ả ạ  
tr c ho t đ ng) tính ngay vào chi phí tài chính ho c k t chuy n sang TK 242 "Chi phíướ ạ ộ ặ ế ể  
tr  tr c dài h n" (S  l  t  giá) đ  phân b  trong th i gian t i đa là 5 năm, ghi:ả ướ ạ ố ỗ ỷ ể ổ ờ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u l  t  giá h i đoái) (N u ghi ngay vào chi phíợ ế ỗ ỷ ố ế  
tài chính)

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (L  t  giá h i đoái) (N u phân b  d n)ợ ả ướ ạ ỗ ỷ ố ế ổ ầ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132).ệ ỷ ố

- Đ nh kỳ, khi phân b  d n l  t  giá h i đoái c a ho t đ ng đ u t  xây d ng cị ổ ầ ỗ ỷ ố ủ ạ ộ ầ ư ự ơ 
b n (Giai đo n tr c ho t đ ng), ghi:ả ạ ướ ạ ộ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá h i đoái)ợ ỗ ỷ ố

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

24. Khi bán các ch ng khoán ng n h n, dài h n, mà giá bán nh  h n giá v n,ứ ắ ạ ạ ỏ ơ ố  
ghi:

N  các TK 111, 112,... (Giá bán)ợ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (S  chênh l ch gi a giá v n l n h n giá g c)ợ ố ệ ữ ố ớ ơ ố

Có các TK 121, 228.

25. Cu i kỳ, k t chuy n toàn b  chi phí tài chính phát sinh trong kỳ sang Tàiố ế ể ộ  
kho n 911 “Xác đ nh k t qu  kinh doanh”, ghi:ả ị ế ả

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 635 - Chi phí tài chính.
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TàI KHO N 641ả
CHI PHí BáN HàNG

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các chi phí th c t  phát sinh trong quá trình bánả ể ả ự ế  
s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v , bao g m các chi phí chào hàng, gi i thi u s nả ẩ ấ ị ụ ồ ớ ệ ả  
ph m, qu ng cáo s n ph m, hoa h ng bán hàng, chi phí b o hành s n ph m, hàng hoáẩ ả ả ẩ ồ ả ả ẩ  
(Tr  ho t đ ng xây l p), chi phí b o qu n, đóng gói, v n chuy n,...ừ ạ ộ ắ ả ả ậ ể

Tài kho n 641 đ c m  chi ti t theo t ng n i dung chi phí nh : Chi phí nhânả ượ ở ế ừ ộ ư  
viên, v t li u, bao bì, d ng c , đ  dùng, kh u hao TSCĐ; d ch v  mua ngoài, chi phíậ ệ ụ ụ ồ ấ ị ụ  
b ng ti n khác. Tuỳ theo đ c đi m kinh doanh, yêu c u qu n lý t ng ngành, t ngằ ề ặ ể ầ ả ừ ừ  
doanh nghi p, Tài kho n 641 có th  đ c m  thêm m t s  n i dung chi phí. Cu i kỳ,ệ ả ể ượ ở ộ ố ộ ố  
k  toán k t chuy n chi phí bán hàng vào bên N  Tài kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinhế ế ể ợ ả ị ế ả  
doanh".
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k t C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 641 - CHI PHí BáN HàNGả

Bên N :ợ

Các chi phí phát sinh liên quan đ n quá trình bán s n ph m, hàng hoá, cung c pế ả ẩ ấ  
d ch v .ị ụ

Bên Có:

K t chuy n chi phí bán hàng vào Tài kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh"ế ể ả ị ế ả  
đ  tính k t qu  kinh doanh trong kỳ.ể ế ả

Tài kho n 641 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

Tài kho n 641 – Chi phí bán hàng, có 7 tài kho n c p 2:ả ả ấ

- Tài kho n 6411 - Chi phí nhân viên:ả  Ph n ánh các kho n ph i tr  cho nhân viênả ả ả ả  
bán hàng, nhân viên đóng gói, v n chuy n, b o qu n s n ph m, hàng hoá,... bao g mậ ể ả ả ả ẩ ồ  
ti n l ng, ti n ăn gi a ca, ti n công và các kho n trích b o hi m xã h i, b o hi m yề ươ ề ữ ề ả ả ể ộ ả ể  
t , kinh phí công đoàn,...ế

- Tài kho n 6412 - Chi phí v t li u, bao bì:ả ậ ệ  Ph n ánh các chi phí v t li u, bao bìả ậ ệ  
xu t dùng cho vi c gi  gìn, tiêu th  s n ph m, hàng hoá, d ch v , nh  chi phí v t li uấ ệ ữ ụ ả ẩ ị ụ ư ậ ệ  
đóng gói s n ph m, hàng hoá, chi phí v t li u, nhiên li u dùng cho b o qu n, b c vác,ả ẩ ậ ệ ệ ả ả ố  
v n chuy n s n ph m, hàng hoá trong quá trình tiêu th , v t li u dùng cho s a ch a,ậ ể ả ẩ ụ ậ ệ ử ữ  
b o qu n TSCĐ,... dùng cho b  ph n bán hàng.ả ả ộ ậ

- Tài kho n 6413 - Chi phí d ng c , đ  dùng:ả ụ ụ ồ  Ph n ánh chi phí v  công c , d ngả ề ụ ụ  
c  ph c v  cho quá trình tiêu th  s n ph m, hàng hoá nh  d ng c  đo l ng, ph ngụ ụ ụ ụ ả ẩ ư ụ ụ ườ ươ  
ti n tính toán, ph ng ti n làm vi c,...ệ ươ ệ ệ

- Tài kho n 6414 - Chi phí kh u hao TSCĐ:ả ấ  Ph n ánh chi phí kh u hao TSCĐ ả ấ ở 
b  ph n b o qu n, bán hàng, nh  nhà kho, c a hàng, b n bãi, ph ng ti n b c d ,ộ ậ ả ả ư ử ế ươ ệ ố ỡ  
v n chuy n, ph ng ti n tính toán, đo l ng, ki m nghi m ch t  l ng,...ậ ể ươ ệ ườ ể ệ ấ ượ

- Tài kho n 6415 - Chi phí b o hành:ả ả  Dùng đ  ph n ánh kho n chi phí b o hànhể ả ả ả  
s n ph m, hàng hoá. Riêng chi phí s a ch a và b o hành công trình xây l p ph n ánh ả ẩ ử ữ ả ắ ả ở 
TK 627 "Chi phí s n xu t chung" mà không ph n ánh  TK này.ả ấ ả ở

- Tài kho n 6417 - Chi phí d ch v  mua ngoài:ả ị ụ  Ph n ánh các chi phí d ch v  muaả ị ụ  
ngoài ph c v  cho bán hàng nh  chi phi thuê ngoài s a ch a TSCĐ ph c v  tr c ti pụ ụ ư ử ữ ụ ụ ự ế  
cho khâu bán hàng, ti n thuê kho, thuê bãi, ti n thuê b c vác, v n chuy n s n ph m,ề ề ố ậ ể ả ẩ  
hàng hoá đi bán, ti n tr  hoa h ng cho đ i lý bán hàng, cho đ n v  nh n u  thác xu tề ả ồ ạ ơ ị ậ ỷ ấ  
kh u,...ẩ

- Tài kho n 6418 - Chi phí b ng ti n khác:ả ằ ề  Ph n ánh các chi phí b ng ti n khácả ằ ề  
phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các chi phí đã k  trên nh  chi phí ti p khách  bể ư ế ở ộ 
ph n bán hàng chi phí gi i thi u s n ph m, hàng hoá, qu ng cáo, chào hàng, chi phí h iậ ớ ệ ả ẩ ả ộ  
ngh  khách hàng...ị
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PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Tính ti n l ng, ph  c p, ti n ăn gi a ca và tính, trích b o hi m xã h i, b oề ươ ụ ấ ề ữ ả ể ộ ả  
hi m y t , kinh phí công đoàn cho nhân viên ph c v  tr c ti p cho quá trình bán cácể ế ụ ụ ự ế  
s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v , ghi:ả ẩ ấ ị ụ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

Có các TK 334, 338,...

2. Giá tr  v t li u, d ng c  ph c v  cho quá trình bán hàng, ghi: ị ậ ệ ụ ụ ụ ụ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

Có các TK 152, 153, 142, 242.

3. Trích kh u hao TSCĐ c a b  ph n bán hàng, ghi:ấ ủ ộ ậ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

4. Chi phí đi n, n c mua ngoài, chi phí thông tin (đi n tho i, fax...), chi phí thuêệ ướ ệ ạ  
ngoài s a ch a TSCĐ có giá tr  không l n, đ c tính tr c ti p vào chi phí bán hàng,ử ữ ị ớ ượ ự ế  
ghi: 

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 141, 331,...

5. Tr ng h p s  d ng ph ng pháp trích tr c chi phí s a ch a l n TSCĐ:ườ ợ ử ụ ươ ướ ử ữ ớ

- Khi trích tr c chi phí s a ch a l n TSCĐ vào chi phí bán hàng, ghi: ướ ử ữ ớ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

Có TK 335 - Chi phí ph i tr .ả ả

- Khi chi phí s a ch a l n TSCĐ th c t  phát sinh, ghi:ử ữ ớ ự ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  ợ ả ả

Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,...

6. Tr ng h p chi phí s a ch a l n TSCĐ phát sinh m t l n có giá tr  l n và liênườ ợ ử ữ ớ ộ ầ ị ớ  
quan đ n vi c  bán s n ph m, hàng hoá,  d ch v  trong nhi u kỳ h ch  toán,  doanhế ệ ả ẩ ị ụ ề ạ  
nghi p không s  d ng ph ng pháp trích tr c chi phí s a ch a l n TSCĐ mà k  toánệ ử ụ ươ ướ ử ữ ớ ế  
s  d ng TK 242 "Chi phí tr  tr c dài h n".ử ụ ả ướ ạ

Đ nh kỳ, tính vào chi phí bán hàng t ng ph n chi phí s a ch a l n đã phát sinh,ị ừ ầ ử ữ ớ  
ghi:
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N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n.ả ướ ạ

7. H ch toán chi phí b o hành s n ph m, hàng hóa (Không bao g m b o hànhạ ả ả ẩ ồ ả  
công trình xây l p):ắ

7.1. Tr ng h p doanh nghi p bán hàng cho khách hàng có kèm theo gi y b oườ ợ ệ ấ ả  
hành s a ch a cho các h ng hóc do l i s n xu t đ c phát hi n trong th i gian b oử ữ ỏ ỗ ả ấ ượ ệ ờ ả  
hành s n ph m, hàng hoá, doanh nghi p ph i xác đ nh cho t ng m c chi phí s a ch aả ẩ ệ ả ị ừ ứ ử ữ  
cho toàn b  nghĩa v  b o hành:ộ ụ ả

- Khi xác đ nh s  d  phòng ph i tr  v  chi phí s a ch a, b o hành s n ph m,ị ố ự ả ả ề ử ữ ả ả ẩ  
hàng hoá k  toán ghi:ế

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

7.2. Cu i kỳ k  toán sau, doanh nghi p ph i tính, xác đ nh s  d  phòng ph i trố ế ệ ả ị ố ự ả ả 
v  s a ch a b o hành s n ph m, hàng hoá c n l p:ề ử ữ ả ả ẩ ầ ậ

- Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  c n l p  kỳ k  toán này l n h n s  dườ ợ ố ự ả ả ầ ậ ở ế ớ ơ ố ự 
phòng ph i tr  v  b o hành s n ph m, hàng hoá đã l p  kỳ k  toán tr c nh ng ch aả ả ề ả ả ẩ ậ ở ế ướ ư ư  
s  d ng h t thì s  chênh l ch đ c trích thêm ghi nh n vào chi phí, ghi: ử ụ ế ố ệ ượ ậ

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (6415)ợ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

- Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  c n l p  kỳ k  toán này nh  h n s  dườ ợ ố ự ả ả ầ ậ ở ế ỏ ơ ố ự 
phòng ph i tr  v  b o hành s n ph m, hàng hoá đã l p  kỳ k  toán tr c nh ng ch aả ả ề ả ả ẩ ậ ở ế ướ ư ư  
s  d ng h t thì s  chênh l ch đ c hoàn nh p ghi gi m chi phí: ử ụ ế ố ệ ượ ậ ả

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415).

8. Đ i v i s n ph m, hàng hoá tiêu dùng n i b  cho ho t đ ng bán hàng, căn cố ớ ả ẩ ộ ộ ạ ộ ứ 
vào ch ng t  liên quan, k  toán ph n ánh doanh thu, thu  GTGT ph i n p c a s nứ ừ ế ả ế ả ộ ủ ả  
ph m, hàng hoá tiêu dùng n i b :ẩ ộ ộ

- N u s n ph m, hàng hoá tiêu dùng n i b  dùng vào ho t đ ng bán hàng hoá,ế ả ẩ ộ ộ ạ ộ  
cung c p d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thìấ ị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ  
không ph i tính thu  GTGT, ghi:ả ế

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418)ợ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Ghi theo chi phí s n xu t s nộ ộ ả ấ ả  
ph m ho c giá v n hàng hoá xu t tiêu dùng n i b ).ẩ ặ ố ấ ộ ộ

- N u s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ngế ả ẩ ộ ố ượ ị ế ươ  
pháp kh u tr  tiêu dùng n i b  dùng cho ho t đ ng bán hàng, cung c p d ch v  khôngấ ừ ộ ộ ạ ộ ấ ị ụ  
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thu c đ i t ng ch u thu  GTGT thì s  thu  GTGT ph i n p c a s n ph m, hàng hoáộ ố ượ ị ế ố ế ả ộ ủ ả ẩ  
tiêu dùng n i b  tính vào chi phí bán hàng, ghi;ộ ộ

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418)ợ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3331) ế ả ả ộ ướ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Ghi theo chi phí s n xu t s nộ ộ ả ấ ả  
ph m ho c giá v n hàng xu t tiêu dùng n i b  c ng (+)ẩ ặ ố ấ ộ ộ ộ  
Thu  GTGT).ế

9. S  ti n ph i tr  cho đ n v  nh n u  thác xu t kh u v  các kho n đã chi hố ề ả ả ơ ị ậ ỷ ấ ẩ ề ả ộ 
liên quan đ n hàng u  thác xu t kh u và phí u  thác xu t kh u, căn c  các ch ng tế ỷ ấ ẩ ỷ ấ ẩ ứ ứ ừ  
liên quan, ghi:

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388) (Chi ti t cho t ng đ n v  nh nả ả ả ộ ế ừ ơ ị ậ  
u  thác xu t kh u).ỷ ấ ẩ

10. Hoa h ng bán hàng bên giao đ i lý ph i tr  cho bên nh n đ i lý, ghi: ồ ạ ả ả ậ ạ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

11. Khi phát sinh các kho n ghi gi m chi phí bán hàng, ghi:ả ả

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 641 - Chi phí bán hàng.

12. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào Tàiố ế ế ể  
kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh", ghi:ả ị ế ả

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 641 - Chi phí bán hàng.

Chi phí phát sinh trong quá trình nh n l i hàng b  tr  l iậ ạ ị ả ạ
N  641 / Có 111ợ
Bên có TK này là hoàn nh p d  phòng,k t chuy n 911 và ghi gi mậ ự ế ể ả
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TàI KHO N 642ả
CHI PHí QU N Lý dOANH NGHI Pả ệ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các chi phí qu n lý chung c a doanh nghi pả ể ả ả ủ ệ  
g m các chi phí v  l ng nhân viên b  ph n qu n lý doanh nghi p (Ti n l ng, ti nồ ề ươ ộ ậ ả ệ ề ươ ề  
công, các kho n ph  c p,...); b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn c aả ụ ấ ả ể ộ ả ể ế ủ  
nhân viên qu n lý doanh nghi p; chi phí v t li u văn phòng, công c  lao đ ng, kh uả ệ ậ ệ ụ ộ ấ  
hao TSCĐ dùng cho qu n lý doanh nghi p; ti n thuê đ t, thu  môn bài; kho n l p dả ệ ề ấ ế ả ậ ự 
phòng ph i thu khó đòi; d ch v  mua ngoài (Đi n, n c, đi n tho i, fax, b o hi m tàiả ị ụ ệ ướ ệ ạ ả ể  
s n, cháy n ,...); chi phí b ng ti n khác (Ti p khách, h i ngh  khách hàng,...).ả ổ ằ ề ế ộ ị

Tài kho n 642 đ c m  chi ti t theo t ng n i dung chi phí theo quy đ nh.ả ượ ở ế ừ ộ ị

Tuỳ theo yêu c u qu n lý c a t ng ngành, t ng doanh nghi p, Tài kho n 642ầ ả ủ ừ ừ ệ ả  
có th  đ c m  thêm m t s  tài kho n c p 2 đ  ph n ánh các n i dung chi phíể ượ ở ộ ố ả ấ ể ả ộ  
thu c chi phí qu n lý  doanh nghi p. Cu i kỳ, k  toán k t chuy n chi phí qu n lýộ ả ở ệ ố ế ế ể ả  
doanh nghi p vào bên N  Tài kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh".ệ ợ ả ị ế ả

K t C U Và N i DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 642 - CHI PHí Qu n Lý dOANH NGHI Pả ả ệ

Bên N :ợ

- Các chi phí qu n lý doanh nghi p th c t  phát sinh trong kỳ;ả ệ ự ế

- S  d  phòng ph i thu khó đòi, d  phòng ph i tr  (Chênh l ch gi a s  d  phòngố ự ả ự ả ả ệ ữ ố ự  
ph i l p kỳ này l n h n s  d  phòng đã l p kỳ tr c ch a s  d ng h t); ả ậ ớ ơ ố ự ậ ướ ư ử ụ ế
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- D  phòng tr  c p m t vi c làm.ự ợ ấ ấ ệ

Bên Có:

- Hoàn nh p d  phòng ph i thu khó đòi, d  phòng ph i tr  (Chênh l ch gi a sậ ự ả ự ả ả ệ ữ ố 
d  phòng ph i l p kỳ này nh  h n s  d  phòng đã l p kỳ tr c ch a s  d ng h t);ự ả ậ ỏ ơ ố ự ậ ướ ư ử ụ ế

- K t chuy n chi phí qu n lý doanh nghi p vào Tài kho n 911 "Xác đ nh k t quế ể ả ệ ả ị ế ả 
kinh doanh".

Tài kho n 642 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

Tài kho n 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p, có 8 tài kho n c p 2.ả ả ệ ả ấ

- Tài kho n 6421 - Chi phí nhân viên qu n lý:ả ả  Ph n ánh các kho n ph i tr  choả ả ả ả  
cán b  nhân viên qu n lý doanh nghi p, nh  ti n l ng, các kho n ph  c p, b o hi mộ ả ệ ư ề ươ ả ụ ấ ả ể  
xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn c a Ban Giám đ c, nhân viên qu n lý  cácộ ả ể ế ủ ố ả ở  
phòng, ban c a doanh nghi p.ủ ệ

- Tài kho n 6422 - Chi phí v t li u qu n lý:ả ậ ệ ả  Ph n ánh chi phí v t li u xu t dùngả ậ ệ ấ  
cho công tác qu n lý doanh nghi p nh  văn phòng ph m,... v t li u s  d ng cho vi cả ệ ư ẩ ậ ệ ử ụ ệ  
s a ch a TSCĐ, công c , d ng c ,... (Giá có thu , ho c ch a có thu  GTGT).ử ữ ụ ụ ụ ế ặ ư ế

- Tài kho n 6423 - Chi phí đ  dùng văn phòng:ả ồ  Ph n ánh chi phí d ng c , đả ụ ụ ồ 
dùng văn phòng dùng cho công tác qu n lý (Giá có thu , ho c ch a có thu  GTGT).ả ế ặ ư ế

- Tài kho n 6424 - Chi phí kh u hao TSCĐ:ả ấ  Ph n nh chi phí kh u hao TSCĐả ả ấ  
dùng chung cho doanh nghi p nh : Nhà c a làm vi c c a các phòng ban, kho tàng, v tệ ư ử ệ ủ ậ  
ki n trúc, ph ng ti n v n t i truy n d n, máy móc thi t b  qu n lý dùng trên vănế ươ ệ ậ ả ề ẫ ế ị ả  
phòng,...

- Tài kho n 6425 - Thu , phí và l  phí:ả ế ệ  Ph n ánh chi phí v  thu , phí và l  phíả ề ế ệ  
nh : thu  môn bài, ti n thuê đ t,... và các kho n phí, l  phí khác.ư ế ề ấ ả ệ

- Tài kho n 6426 - Chi phí d  phòng:ả ự  Ph n ánh các kho n d  phòng ph i thu khóả ả ự ả  
đòi, d  phòng ph i tr  tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p.ự ả ả ả ấ ủ ệ

- Tài kho n 6427 - Chi phí d ch v  mua ngoài:ả ị ụ  Ph n ánh các chi phí d ch v  muaả ị ụ  
ngoài ph c v  cho công tác qu n lý doanh nghi p; các kho n chi mua và s  d ng cácụ ụ ả ệ ả ử ụ  
tài li u k  thu t, b ng sáng ch ,... (Không đ  tiêu chu n ghi nh n TSCĐ) đ c tínhệ ỹ ậ ằ ế ủ ẩ ậ ượ  
theo ph ng pháp phân b  d n vào chi phí qu n lý doanh nghi p; ti n thuê TSCĐ, chiươ ổ ầ ả ệ ề  
phí tr  cho nhà th u ph .ả ầ ụ

- Tài kho n 6428 - Chi phí b ng ti n khác:ả ằ ề  Ph n ánh các chi phí khác thu c qu nả ộ ả  
lý chung c a doanh nghi p, ngoài các chi phí đã k  trên, nh : Chi phí h i ngh , ti pủ ệ ể ư ộ ị ế  
khách, công tác phí, tàu xe, kho n chi cho lao đ ng n ,...ả ộ ữ

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế
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1. Ti n l ng, ti n công, ph  c p và các kho n khác ph i tr  cho nhân viên bề ươ ề ụ ấ ả ả ả ộ 
ph n qu n lý doanh nghi p, trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoànậ ả ệ ả ể ộ ả ể ế  
c a nhân viên qu n lý doanh nghi p, ghi:ủ ả ệ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6421)ợ ả ệ

Có các TK 334, 338.

2. Giá tr  v t li u xu t dùng, ho c mua vào s  d ng ngay cho qu n lý doanhị ậ ệ ấ ặ ử ụ ả  
nghi p nh : xăng, d u, m  đ  ch y xe, v t li u dùng cho s a ch a TSCĐ chung c aệ ư ầ ỡ ể ạ ậ ệ ử ữ ủ  
doanh nghi p,..., ghi:ệ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6422)ợ ả ệ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (N u đ c kh u tr ) ợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ

Có TK 152 - Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

Có các TK 111, 112, 142, 242, 331,...

3. Tr  giá d ng c , đ  dùng văn phòng xu t dùng ho c mua s  d ng ngay khôngị ụ ụ ồ ấ ặ ử ụ  
qua kho cho b  ph n qu n lý đ c tính tr c ti p m t l n vào chi phí qu n lý doanhộ ậ ả ượ ự ế ộ ầ ả  
nghi p, ghi:ệ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6423)ợ ả ệ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 153 - Công c , d ng cụ ụ ụ

Có các TK 111, 112, 331,...

4. Trích kh u hao TSCĐ dùng cho qu n lý chung c a doanh nghi p, nh : Nhàấ ả ủ ệ ư  
c a, v t ki n trúc, kho tàng, thi t b  truy n d n,..., ghi:ử ậ ế ế ị ề ẫ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6424)ợ ả ệ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

5. Thu  môn bài, ti n thuê đ t,... ph i n p Nhà n c, ghi:ế ề ấ ả ộ ướ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6425)ợ ả ệ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c.ế ả ả ộ ướ

6. L  phí giao thông, l  phí qua c u, phà ph i n p, ghi:ệ ệ ầ ả ộ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6425)ợ ả ệ

Có các TK 111, 112,...

7. D  phòng các kho n ph i thu khó đòi tính vào chi phí s n xu t, kinh doanhự ả ả ả ấ  
trong kỳ, ghi:

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ợ ả ệ

Có TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòi.ự ả
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8. Ti n đi n tho i, đi n, n c mua ngoài ph i tr , chi phí s a ch a TSCĐ m tề ệ ạ ệ ướ ả ả ử ữ ộ  
l n v i giá tr  nh , ghi:ầ ớ ị ỏ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6427)ợ ả ệ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331, 335,...

9. Chi phí phát sinh v  h i ngh , ti p khách, chi cho lao đ ng n , chi cho nghiênề ộ ị ế ộ ữ  
c u, đào t o, chi n p phí tham gia hi p h i và chi phí khác, ghi: ứ ạ ộ ệ ộ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6428)ợ ả ệ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u đ c kh u tr  thu ) ợ ế ượ ấ ừ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 331, 335,...

10. Đ nh kỳ, tính vào chi phí qu n lý doanh nghi p s  ph i n p c p trên đ  c pị ả ệ ố ả ộ ấ ể ấ  
trên l p qu  qu n lý, ghi:ậ ỹ ả

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 336 - Ph i tr  n i bả ả ộ ộ

Có các TK 111, 112 (N u n p ti n ngay cho c p trên).ế ộ ề ấ

11. Thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  ph i tính vào chi phí qu n lýế ầ ượ ấ ừ ả ả  
doanh nghi p, ghi:ệ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331, 1332).ế ượ ấ ừ

12. Khi trích l p qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm, ghi:ậ ỹ ự ợ ấ ấ ệ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 351 - Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm.ỹ ự ợ ấ ấ ệ

13. Đ i v i  s n ph m, hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theoố ớ ả ẩ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr  tiêu dùng n i b  s  d ng cho ho t đ ng qu n lý doanh nghi p: ươ ấ ừ ộ ộ ử ụ ạ ộ ả ệ

- N u s n ph m, hàng hoá tiêu dùng n i b  dùng vào ho t đ ng SXKD hàngế ả ẩ ộ ộ ạ ộ  
hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT tính theo ph ng pháp kh u tr  thìị ụ ộ ố ượ ị ế ươ ấ ừ  
không ph i tính thu  GTGT, ghi: ả ế

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6422, 6423, 6427, 6428) ợ ả ệ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Chi phí s n xu t s n ph m ho cộ ộ ả ấ ả ẩ ặ  
giá v n hàng hoá xu t tiêu dùng n i b ).ố ấ ộ ộ

- N u s n ph m, hàng hoá tiêu dùng n i b  dùng vào ho t đ ng SXKD hàngế ả ẩ ộ ộ ạ ộ  
hoá, d ch v  không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT ho c thu c đ i t ng ch u thuị ụ ộ ố ượ ị ế ặ ộ ố ượ ị ế 
GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p thì s  thu  GTGT ph i n p cho s n ph m,ươ ự ế ố ế ả ộ ả ẩ  
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hàng hoá tiêu dùng n i b  tính vào chi phí qu n lý doanh nghi p, ghi; ộ ộ ả ệ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6422, 6423, 6427, 6428) ợ ả ệ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (3331) ế ả ả ộ ướ

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b  (Chi phí s n xu t s n ph m ho cộ ộ ả ấ ả ẩ ặ  
giá v n hàng hoá xu t tiêu dùng n i b ).ố ấ ộ ộ

14. Hoàn nh p s  chênh l ch gi a s  d  phòng ph i thu khó đòi c n l p  kỳ kậ ố ệ ữ ố ự ả ầ ậ ở ế 
toán này nh  h n s  d  phòng đã l p  kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t, ghi:ỏ ơ ố ự ậ ở ế ướ ư ử ụ ế

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòiợ ự ả

Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426).ả ệ

15. Khi trích l p d  phòng ph i tr  v  chi phí tái c  c u doanh nghi p, d  phòngậ ự ả ả ề ơ ấ ệ ự  
ph i tr  c n l p cho h p đ ng có r i ro l n và d  phòng ph i tr  khác (Tr  d  phòngả ả ầ ậ ợ ồ ủ ớ ự ả ả ừ ự  
ph i tr  v  b o hành s n ph m, hàng hóa), ghi:ả ả ề ả ả ẩ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

- Cu i kỳ k  toán năm, ho c cu i kỳ k  toán gi a niên đ , đ n v  ph i tính, xácố ế ặ ố ế ữ ộ ơ ị ả  
đ nh s  d  phòng ph i tr  c n l p v  chi phí tái c  c u doanh nghi p, d  phòng ph iị ố ự ả ả ầ ậ ề ơ ấ ệ ự ả  
tr  v  h p đ ng có r i ro l n và d  phòng ph i tr  khác:ả ề ợ ồ ủ ớ ự ả ả

+ Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  c n l p  cu i kỳ k  toán này l n h n sườ ợ ố ự ả ả ầ ậ ở ố ế ớ ơ ố  
d  phòng ph i tr  đã l p  cu i kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t thì s  chênh l ch,ự ả ả ậ ở ố ế ướ ư ử ụ ế ố ệ  
ghi:

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

+ Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  c n l p  cu i kỳ k  toán này nh  h n sườ ợ ố ự ả ả ầ ậ ở ố ế ỏ ơ ố 
d  phòng ph i tr  đã l p  cu i kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t thì s  chênh l chự ả ả ậ ở ố ế ướ ư ử ụ ế ố ệ  
đ c hoàn nh p ghi gi m chi phí, ghi:ượ ậ ả

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p.ả ệ

16. Khi phát sinh các kho n ghi gi m chi phí qu n lý doanh nghi p, ghi:ả ả ả ệ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p.ả ệ

17. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi  phí qu n lý doanh nghi p tính vào Tàiố ế ế ể ả ệ  
kho n 911 đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh trong kỳ, ghi:ả ể ị ế ả

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả
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Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p.ả ệ

LO I TàI KHO N 7ạ ả
THU NH P KHáCậ

Lo i tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n thu nh p khác ngoài ho t đ ngạ ả ể ả ả ậ ạ ộ  
t o ra doanh thu c a doanh nghi p. Lo i tài kho n này ch  ph n ánh các kho n thuạ ủ ệ ạ ả ỉ ả ả  
nh p khác trong kỳ. Cu i kỳ toàn b  thu nh p đ c k t chuy n sang Tài kho n 911ậ ố ộ ậ ượ ế ể ả  
"Xác đ nh k t qu  kinh doanh" và không có s  d .ị ế ả ố ư

Lo i Tài kho n Thu nh p khác, có 1 tài kho n:ạ ả ậ ả

Tài kho n 711 - Thu nh p khác.ả ậ

TÀI KHO N 711Ả
THU NH P KHÁẬ C

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n thu nh p khác, các kho n doanh thuả ể ả ả ậ ả  
ngoài ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p.ạ ộ ả ấ ủ ệ

N i dung thu nh p khác c a doanh nghi p, g m:ộ ậ ủ ệ ồ

- Thu nh p t  nh ng bán, thanh lý TSCĐ;ậ ừ ượ

- Chênh l ch lãi do đánh giá l i v t t , hàng hoá, tài s n c  đ nh đ a đi góp v nệ ạ ậ ư ả ố ị ư ố  
liên doanh, đ u t  vào công ty liên k t, đ u t  dài h n khác; ầ ư ế ầ ư ạ

- Thu nh p t  nghi p v  bán và thuê l i tài s n;ậ ừ ệ ụ ạ ả

- Thu ti n đ c ph t do khách hàng vi ph m h p đ ng;ề ượ ạ ạ ợ ồ

- Thu các kho n n  khó đòi đã x  lý xoá s ;ả ợ ử ổ

- Các kho n thu  đ c NSNN hoàn l i;ả ế ượ ạ

- Thu các kho n n  ph i tr  không xác đ nh đ c ch ;ả ợ ả ả ị ượ ủ

- Các kho n ti n th ng c a khách hàng liên quan đ n tiêu th  hàng hóa, s nả ề ưở ủ ế ụ ả  
ph m, d ch v  không tính trong doanh thu (n u có);ẩ ị ụ ế

- Thu nh p quà bi u, quà t ng b ng ti n, hi n v t c a các t  ch c, cá nhân t ngậ ế ặ ằ ề ệ ậ ủ ổ ứ ặ  
cho doanh nghi p;ệ

- Các kho n thu nh p khác ngoài các kho n nêu trên.ả ậ ả

K T C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 711 - THU NH P KHáCả ậ

Bên Nợ

- S  thu  GTGT ph i n p (n u có) tính theo ph ng pháp tr c ti p đ i v i cácố ế ả ộ ế ươ ự ế ố ớ  
kho n thu nh p khác  doanh nghi p n p thu  GTGT tính theo ph ng pháp tr c ti p.ả ậ ở ệ ộ ế ươ ự ế

- Cu i kỳ k  toán, k t chuy n các kho n thu nh p khác phát sinh trong kỳ sangố ế ế ể ả ậ  
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Tài kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh".ả ị ế ả

Bên Có:

Các kho n thu nh p khác phát sinh trong kỳ.ả ậ

Tài kho n 711- "Thu nh p khác" không có s  d  cu i kỳ.ả ậ ố ư ố

PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáN ƯƠ ạ ế
M T S  nghi p V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. K  toán thu nh p khác phát sinh t  nghi p v  nh ng bán, thanh lý TSCĐ: ế ậ ừ ệ ụ ượ

1.1. Ph n ánh s  thu nh p v  thanh lý, nh ng bán TSCĐ:ả ố ậ ề ượ

- Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , ghi: ố ớ ệ ộ ế ươ ấ ừ

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  thu nh p ch a có thu  GTGT) ậ ố ậ ư ế

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (33311).ế ả ộ

- Đ i v i doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, ghi: ố ớ ệ ộ ế ươ ự ế

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (T ng giá thanh toán).ậ ổ

1.2. Các chi phí phát sinh cho ho t đ ng thanh lý, nh ng bán TSCĐ, ghi:ạ ộ ượ

N  TK 811 - Chi phí khácợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (T ng giá thanh toán).ổ

Đ ng th i ghi gi m nguyên giá TSCĐ thanh lý, nh ng bán, ghi: ồ ờ ả ượ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i)ợ ị ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

2. K  toán thu nh p khác phát sinh khi đánh giá l i v t t , hàng hoá, TSCĐ đ aế ậ ạ ậ ư ư  
đi đ u t  vào công ty liên k t:ầ ư ế

- Khi đ u t  vào công ty liên k t d i hình th c góp v n b ng v t t , hàng hóa,ầ ư ế ướ ứ ố ằ ậ ư  
căn c  vào giá đánh giá l i v t t , hàng hoá, đ c tho  thu n gi a nhà đ u t  và côngứ ạ ậ ư ượ ả ậ ữ ầ ư  
ty liên k t, tr ng h p giá đánh giá l i c a v t t , hàng hoá l n h n giá tr  ghi s  c aế ườ ợ ạ ủ ậ ư ớ ơ ị ổ ủ  
v t t , hàng hoá, ghi:ậ ư

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (Giá đánh giá l i)ợ ầ ư ế ạ

Có các TK 152, 153, 155, 156 (Giá tr  ghi s )ị ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giáậ ệ ữ ạ ớ ơ  
tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá).ị ổ ủ ậ ư

- Khi đ u t  vào công ty liên k t d i hình th c góp v n b ng TSCĐ, căn cầ ư ế ướ ứ ố ằ ứ  
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vào giá tr  đánh giá l i TSCĐ đ c tho  thu n gi a nhà đ u t  và công ty liên k t,ị ạ ượ ả ậ ữ ầ ư ế  
tr ng h p giá đánh giá l i c a TSCĐ l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ, ghi: ườ ợ ạ ủ ớ ơ ị ạ ủ

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (Giá tr  đánh giá l i) ợ ầ ư ế ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn lu  k )ợ ị ỹ ế

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá)

Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch gi a giá tr  đánh giá l i c a TSCĐậ ệ ữ ị ạ ủ  
l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ).ớ ơ ị ạ ủ

3. K  toán thu nh p khác phát sinh t  ho t đ ng góp v n vào c  s  kinh doanhế ậ ừ ạ ộ ố ơ ở  
đ ng ki m soát:ồ ể

3.1. Khi góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng v t t , hàng hóa.ố ơ ở ồ ể ằ ậ ư  
Tr ng h p giá đánh giá l i l n h n giá tr  ghi trên s  k  toán c a v t t , hàng hóa,ườ ợ ạ ớ ơ ị ổ ế ủ ậ ư  
ghi:

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Giá tr  đánh giá l i)ợ ố ị ạ

Có các TK 152, 153, 155, 156, 611 (Giá tr  ghi s  k  toán) ị ổ ế

Có TK 3387- Doanh thu ch a th c hi n (S  chênh l ch gi a giá đánh giáư ự ệ ố ệ ữ  
l i l n h n giá tr  ghi s  t ng ng v i ph n l i ích c aạ ớ ơ ị ổ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
mình trong liên doanh) (Chi ti t chênh l ch do đánh giá l iế ệ ạ  
v t t , hàng hoá đem đi góp v n vào c  s  kinh doanh đ ngậ ư ố ơ ở ồ  
ki m soát)ể

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  chênh l ch gi a giá tr  đánh giá l i l nậ ố ệ ữ ị ạ ớ  
h n giá tr  ghi s  t ng ng v i ph n l i ích c a các bênơ ị ổ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
khác trong liên doanh).

- Khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đã bán s  v t t , hàng hóa đó cho bên thơ ở ồ ể ố ậ ư ứ 
ba đ c l p, bên góp v n liên doanh k t chuy n s  doanh thu ch a th c hi n (Ph nộ ậ ố ế ể ố ư ự ệ ầ  
hoãn l i khi góp v n) vào thu nh p khác trong kỳ, ghi:ạ ố ậ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác. ậ

3.2. Khi góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng tài s n c  đ nh.ố ơ ở ồ ể ằ ả ố ị  
Tr ng h p giá tr  đánh giá l i l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ, ghi: ườ ợ ị ạ ớ ơ ị ạ ủ

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Giá đánh giá l i)ợ ố ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (S  chênh l ch gi a giá đánh giáư ự ệ ố ệ ữ  
l i l n h n giá tr  còn l i c a TSCĐ s  đ c hoãn l i ph nạ ớ ơ ị ạ ủ ẽ ượ ạ ầ  
chênh l ch t ng ng v i ph n l i ích c a mình trong liênệ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
doanh)

Có TK 711 - Thu nh p khác (S  chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h nậ ố ệ ữ ạ ớ ơ  
giá tr  còn l i c a TSCĐ t ng ng v i ph n l i ích c a cácị ạ ủ ươ ứ ớ ầ ợ ủ  
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bên khác trong liên doanh) 

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

- Hàng năm, căn c  vào th i gian s  d ng h u ích c a tài s n c  đ nh mà c  sứ ờ ử ụ ữ ủ ả ố ị ơ ở 
kinh doanh đ ng ki m soát s  d ng, k  toán phân b  s  doanh thu ch a th c hi n vàoồ ể ử ụ ế ổ ố ư ự ệ  
thu nh p khác trong kỳ, ghi:ậ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chi ti t chênh l ch do đánh giá l iợ ư ự ệ ế ệ ạ  
TSCĐ đem đi góp v n)ố

Có TK 711 - Thu nh p khác (Ph n doanh thu ch a th c hi n đ c phân bậ ầ ư ự ệ ượ ổ 
cho 1 năm).

-  Tr ng h p,  h p  đ ng liên  doanh k t  thúc  ho t  đ ng,  ho c  bên  góp v nườ ợ ợ ồ ế ạ ộ ặ ố  
chuy n nh ng ph n v n góp liên doanh cho đ i tác khác, k t chuy n toàn b  kho nể ượ ầ ố ố ế ể ộ ả  
chênh l ch do đánh giá l i TSCĐ khi góp v n còn ch a phân b  sang thu nh p khác,ệ ạ ố ư ổ ậ  
ghi:

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chi ti t chênh l ch do đánh giá l iợ ư ự ệ ế ệ ạ  
TSCĐ đem đi góp v n)ố

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

4. K  toán thu nh p khác phát sinh t  giao d ch bên góp v n liên doanh bánế ậ ừ ị ố  
TSCĐ cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát.ơ ở ồ ể

- Khi bán TSCĐ cho c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, k  toán ghi gi m TSCĐơ ở ồ ể ế ả  
khi nh ng bán, ghi:ượ

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i)ợ ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn tài s n c  đ nh (Giá tr  hao mòn TSCĐ) ợ ả ố ị ị

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá).

Đ ng th i ghi nh n thu nh p khác do bán TSCĐ theo giá bán th c t  cho c  sồ ờ ậ ậ ự ế ơ ở 
kinh doanh đ ng ki m soát:ồ ể

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khácậ

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c (33311).ế ả ả ộ ướ

- Cu i kỳ, bên góp v n liên doanh căn c  vào các TSCĐ đã bán cho c  s  kinhố ố ứ ơ ở  
doanh đ ng ki m soát có lãi nh ng trong kỳ c  s  kinh doanh đ ng ki m soát ch a bánồ ể ư ơ ở ồ ể ư  
TSCĐ cho bên th  ba đ c l p mà đ  s  d ng, bên góp v n liên doanh ph i ph n ánhứ ộ ậ ể ử ụ ố ả ả  
hoãn l i và ghi nh n là doanh thu ch a th c hi n ph n lãi do bán TSCĐ t ng ng v iạ ậ ư ự ệ ầ ươ ứ ớ  
ph n l i ích c a mình trong c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, ghi:ầ ợ ủ ơ ở ồ ể

N  TK 711 - Thu nh p khác (Ph n lãi hoãn l i do bán TSCĐ t ng ng v iợ ậ ầ ạ ươ ứ ớ  
ph n l i ích c a mình trong liên doanh) ầ ợ ủ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n.ư ự ệ
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- Đ nh kỳ, bên tham gia góp v n liên doanh phân b  d n ph n lãi hoãn l i t ngị ố ổ ầ ầ ạ ươ  
ng v i ph n l i ích c a mình trong liên doanh vào thu nh p khác căn c  vào th i gianứ ớ ầ ợ ủ ậ ứ ờ  

s  d ng h u ích c a TSCĐ mà c  s  kinh doanh đ ng ki m soát s  d ng, ghi:ử ụ ữ ủ ơ ở ồ ể ử ụ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

- Khi c  s  kinh doanh đ ng ki m soát bán TSCĐ mua t  bên góp v n liên doanhơ ở ồ ể ừ ố  
cho bên th  ba đ c l p, bên góp v n liên doanh ghi:ứ ộ ậ ố

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n. (Ph n lãi t ng ng v i ph n l i íchợ ư ự ệ ầ ươ ứ ớ ầ ợ  
c a mình trong liên doanh còn l i ch a phân b  vào thu nh p khác)ủ ạ ư ổ ậ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

5. K  toán thu nh p khác phát sinh khi doanh nghi p góp v n b ng tài s n vào m tế ậ ệ ố ằ ả ộ  
doanh nghi p khác nh ng ch  n m gi  d i 20% quy n bi u quy t.ệ ư ỉ ắ ữ ướ ề ể ế

- Tr ng h p góp v n b ng v t t , hàng hóa, căn c  vào giá đánh giá l i v t t ,ườ ợ ố ằ ậ ư ứ ạ ậ ư  
hàng hoá, đ c tho  thu n gi a nhà đ u t  và bên nh n v n góp, n u giá đánh giá l iượ ả ậ ữ ầ ư ậ ố ế ạ  
c a v t t , hàng hoá l n h n giá tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá, ghi: ủ ậ ư ớ ơ ị ổ ủ ậ ư

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (Giá đánh giá l i)ợ ầ ư ạ ạ

Có các TK 152, 153, 155, 156 (Giá tr  ghi s )ị ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i l n h n giáậ ệ ữ ạ ớ ơ  
tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá).ị ổ ủ ậ ư

- Tr ng h p góp v n b ng TSCĐ, căn c  vào giá tr  đánh giá l i TSCĐ đ cườ ợ ố ằ ứ ị ạ ượ  
tho  thu n gi a nhà đ u t  và bên nh n góp v n, n u giá đánh giá l i c a TSCĐ l nả ậ ữ ầ ư ậ ố ế ạ ủ ớ  
h n giá tr  còn l i c a TSCĐ, ghi:ơ ị ạ ủ

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (Giá đánh giá l i)ợ ầ ư ạ ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá)

Có TK 711 - Thu nh p khác (Chênh l ch giá đánh giá l i c a TSCĐ l nậ ệ ạ ủ ớ  
h n giá tr  còn l i c a TSCĐ).ơ ị ạ ủ

6. K  toán thu nh p khác phát sinh t  giao d ch bán và thuê l i TSCĐ là thuê tàiế ậ ừ ị ạ  
chính:

- Tr ng h p giao d ch bán và thuê l i TSCĐ v i giá bán cao h n giá tr  còn l iườ ợ ị ạ ớ ơ ị ạ  
c a TSCĐ, khi hoàn t t th  t c bán tài s n c  đ nh, căn c  vào hoá đ n và các ch ngủ ấ ủ ụ ả ố ị ứ ơ ứ  
t  liên quan, ghi:ừ

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Theo giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuê l i)ậ ị ạ ủ ạ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chênh l ch gi a giá bán l n h nư ự ệ ệ ữ ớ ơ  
giá tr  còn l i c a TSCĐ)ị ạ ủ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

451



Đ ng th i, ghi gi m TSCĐ:ồ ờ ả

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i c a TSCĐ bán và thuê l i) ợ ị ạ ủ ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (N u có)ợ ế

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá TSCĐ).ữ

- Tr ng h p giao d ch bán và thuê l i  v i giá th p h n giá tr  còn l i  c aườ ợ ị ạ ớ ấ ơ ị ạ ủ  
TSCĐ. Khi hoàn t t th  t c bán tài s n, căn c  vào hoá đ n và các ch ng t  liên quan,ấ ủ ụ ả ứ ơ ứ ừ  
ghi:

N  các TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá bán TSCĐ)ậ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (N u có).ế ả ộ ế

Đ ng th i, ghi gi m TSCĐ:ồ ờ ả

N  TK 811 - Chi phí khác (Tính b ng giá bán TSCĐ)ợ ằ

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chênh l ch giá bán nh  h n giá tr  cònợ ả ướ ạ ệ ỏ ơ ị  
l i c a TSCĐ)ạ ủ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (N u có)ợ ế

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá TSCĐ).ữ

Các bút toán ghi nh n tài s n thuê và n  ph i tr  v  thuê tài chính, tr  ti n thuêậ ả ợ ả ả ề ả ề  
t ng kỳ th c hi n theo quy đ nh t i TK 212 - Tài s n c  đ nh thuê tài chính.ừ ự ệ ị ạ ả ố ị

7. K  toán thu nh p khác phát sinh t  giao d ch bán và thuê l i TSCĐ là thuê ho tế ậ ừ ị ạ ạ  
đ ng:ộ

Khi bán TSCĐ và thuê l i, căn c  vào Hóa đ n GTGT và các ch ng t  liên quanạ ứ ơ ứ ừ  
đ n vi c bán TSCĐ, k  toán ph n ánh giao d ch bán theo các tr ng h p sau:ế ệ ế ả ị ườ ợ

- N u giá bán đ c th a thu n  m c giá tr  h p lý thì các kho n l  hay lãi ph iế ượ ỏ ậ ở ứ ị ợ ả ỗ ả  
đ c ghi nh n ngay trong kỳ phát sinh. Ph n ánh s  thu nh p bán TSCĐ, ghi:ượ ậ ả ố ậ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá bán TSCĐ)ậ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (N u có).ế ả ộ ế

Đ ng th i, ghi gi m TSCĐ (Nh  tr ng h p 6)ồ ờ ả ư ườ ợ

- Tr ng h p giá bán và thuê l i TSCĐ th p h n giá tr  h p lý nh ng m c giáườ ợ ạ ấ ơ ị ợ ư ứ  
thuê th p h n giá thuê th  tr ng thì kho n l  này không đ c ghi nh n ngay mà ph iấ ơ ị ườ ả ỗ ượ ậ ả  
phân b  d n phù h p v i kho n thanh toán ti n thuê trong th i gian thuê tài s n. Cănổ ầ ợ ớ ả ề ờ ả  
c  vào Hoá đ n GTGT và các ch ng t  liên quan đ n vi c bán TSCĐ, ph n ánh thuứ ơ ứ ừ ế ệ ả  
nh p bán TSCĐ, ghi: ậ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá bán TSCĐ)ậ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

Đ ng th i, ghi gi m TSCĐ (Nh  tr ng h p 6)ồ ờ ả ư ườ ợ
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- N u giá bán và thuê l i tài s n cao h n giá tr  h p lý thì kho n chênh l ch caoế ạ ả ơ ị ợ ả ệ  
h n giá tr  h p lý không đ c ghi nh n ngay là m t kho n lãi trong kỳ mà đ c phânơ ị ợ ượ ậ ộ ả ượ  
b  d n trong su t th i gian mà tài s n đó đ c d  ki n s  d ng, còn s  chênh l chổ ầ ố ờ ả ượ ự ế ử ụ ố ệ  
gi a giá tr  h p lý và giá tr  còn l i đ c ghi nh n ngay là m t kho n lãi trong kỳ.ữ ị ợ ị ạ ượ ậ ộ ả

+ Căn c  vào Hoá đ n GTGT bán TSCĐ, ghi:ứ ơ

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác (Tính b ng giá tr  h p lý c a TSCĐ) ậ ằ ị ợ ủ

Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chênh l ch gi a giá bán cao h nư ự ệ ệ ữ ơ  
giá tr  h p lý c a TSCĐ)ị ợ ủ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p (N u có).ế ả ộ ế

Đ ng th i, ghi gi m giá tr  TSCĐ bán và thuê l i (Nh  tr ng h p 6)ồ ờ ả ị ạ ư ườ ợ

+ Đ nh kỳ, phân b  chênh l ch gi a giá bán cao h n giá tr  h p lý c a TSCĐ bánị ổ ệ ữ ơ ị ợ ủ  
và thuê l i ghi gi m chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ phù h p v i kho n thanhạ ả ả ấ ợ ớ ả  
toán ti n thuê trong su t th i gian mà tài s n đó d  ki n s  d ng, ghi:ề ố ờ ả ự ế ử ụ

N  TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nợ ư ự ệ

Có các TK 623, 627, 641, 642.

8. Khi h t th i h n b o hành công trình xây l p, n u công trình không ph i b oế ờ ạ ả ắ ế ả ả  
hành ho c s  d  phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p l n h n chi phí th c tặ ố ự ả ả ề ả ắ ớ ơ ự ế 
phát sinh thì s  d  phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p không s  d ng h tố ự ả ả ề ả ắ ử ụ ế  
ph i hoàn nh p, ghi:ả ậ

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

9. Ph n ánh các kho n thu ti n ph t khách hàng do vi ph m h p đ ng: ả ả ề ạ ạ ợ ồ

- Khi thu ph t khách hàng do vi ph m h p đ ng kinh t , ghi:ạ ạ ợ ồ ế

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

- Tr ng h p đ n v  ký qu , ký c c vi ph m h p đ ng kinh t  đã ký k t v iườ ợ ơ ị ỹ ượ ạ ợ ồ ế ế ớ  
doanh nghi p b  ph t theo tho  thu n trong h p đ ng kinh t :ệ ị ạ ả ậ ợ ồ ế

+ Đ i v i kho n ti n ph t kh u tr  vào ti n ký qu , ký c c c a ng i ký qu ,ố ớ ả ề ạ ấ ừ ề ỹ ượ ủ ườ ỹ  
ký c c, ghi:ượ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (Đ i v i kho n ký qu , ký c c ng n h n)ợ ả ả ả ộ ố ớ ả ỹ ượ ắ ạ

N  TK 344 - Nh n ký qu , ký c c dài h n (Đ i v i kho n ký qu , ký c c dàiợ ậ ỹ ượ ạ ố ớ ả ỹ ượ  
h n)ạ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

+ Khi th c tr  kho n ký qu , ký c c cho ng i ký qu , ký c c, ghi: ự ả ả ỹ ượ ườ ỹ ượ

N  các TK 338, 344 (Đã tr  kho n ti n ph t) (N u có)ợ ừ ả ề ạ ế

Có các TK 111, 112,...
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10. Ph n ánh ti n b o hi m đ c các t  ch c b o hi m b i th ng, ghi: ả ề ả ể ượ ổ ứ ả ể ồ ườ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

- Các kho n chi phí liên quan đ n x  lý các thi t h i đ i v i nh ng tr ng h pả ế ử ệ ạ ố ớ ữ ườ ợ  
đã mua b o hi m, ghi:ả ể

N  TK 811 - Chi phí khácợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 152,...

11. H ch toán các kho n ph i thu khó đòi đã x  lý xoá s , nay thu l i đ c ti n:ạ ả ả ử ổ ạ ượ ề

- N u có kho n n  ph i thu khó đòi th c s  không th  thu n  đ c ph i x  lýế ả ợ ả ự ự ể ợ ượ ả ử  
xoá s , căn c  vào biên b n x  lý xoá n , ghi:ổ ứ ả ử ợ

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòi (N u đã l p d  phòng) ợ ự ả ế ậ ự

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (N u ch a l p d  phòng) ợ ả ệ ế ư ậ ự

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

Đ ng th i,  ghi đ n bên N  TK 004 "N  khó đòi đã x  lý" (Tài kho n ngoàiồ ờ ơ ợ ợ ử ả  
B ng CĐKT) nh m ti p t c theo dõi trong th i h n quy đ nh đ  có th  truy thu ng iả ằ ế ụ ờ ạ ị ể ể ườ  
m c n  s  ti n đó.ắ ợ ố ề

- Khi truy thu đ c kho n n  khó đòi đã x  lý xoá s , ghi:ượ ả ợ ử ổ

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

Đ ng th i ghi đ n bên Có TK 004 "N  khó đòi đã x  lý" (Tài kho n ngoài B ngồ ờ ơ ợ ử ả ả  
CĐKT).

12. Các kho n n  ph i tr  không xác đ nh đ c ch  n , quy t đ nh xoá và tínhả ợ ả ả ị ượ ủ ợ ế ị  
vào thu nh p khác, ghi:ậ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khácợ ả ả ả ộ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

13. Tr ng h p đ c gi m thu  GTGT ph i n p:ườ ợ ượ ả ế ả ộ

- N u s  thu  GTGT đ c gi m, tr  vào s  thu  GTGT ph i n p, n u đ cế ố ế ượ ả ừ ố ế ả ộ ế ượ  
tính vào thu nh p khác trong kỳ, ghi:ậ

N  TK 3331 - Thu  GTGT ph i n pợ ế ả ộ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

- N u s  thu  GTGT đ c gi m đ c tính vào thu nh p khác, khi NSNN tr  l iế ố ế ượ ả ượ ậ ả ạ  
b ng ti n, ghi:ằ ề

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ
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14. Các kho n hoàn thu  xu t kh u, nh p kh u, thu  tiêu th  đ c bi t đ cả ế ấ ẩ ậ ẩ ế ụ ặ ệ ượ  
tính vào thu nh p khác (n u có), ghi:ậ ế

N  các TK 111, 112,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

15. Tr ng h p doanh nghi p đ c tài tr , bi u, t ng v t t , hàng hoá, TSCĐ,...ườ ợ ệ ượ ợ ế ặ ậ ư  
ghi:

N  các TK 152, 156, 211,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

16. Cu i kỳ k  toán, tính và ph n ánh s  thu  GTGT ph i n p theo ph ng phápố ế ả ố ế ả ộ ươ  
tr c ti p c a s  thu nh p khác, ghi:ự ế ủ ố ậ

N  TK 711- Thu nh p khácợ ậ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

17. Cu i kỳ, k t chuy n các kho n thu nh p khác phát sinh trong kỳ vào Tàiố ế ể ả ậ  
kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh", ghi:ả ị ế ả

N  TK 711 - Thu nh p khácợ ậ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả

LO I TÀI KHOẠ ẢN 8
CHI PHÍ KHÁC

Lo i tài kho n này ph n ánh các kho n chi phí c a các ho t đ ng ngoài cácạ ả ả ả ủ ạ ộ  
ho t đ ng SXKD t o ra doanh thu c a doanh nghi p. Chi phí khác là nh ng kho nạ ộ ạ ủ ệ ữ ả  
chi  phí  (l )  do  các  s  ki n  hay  các  nghi p  v  riêng  bi t  v i  ho t  đ ng  thôngỗ ự ệ ệ ụ ệ ớ ạ ộ  
th ng c a doanh nghi p gây ra và chi phí thu  thu nh p doanh nghi p.ườ ủ ệ ế ậ ệ

Lo i tài kho n này ch  ph n ánh các kho n chi phí trong kỳ, cu i kỳ đ c k tạ ả ỉ ả ả ố ượ ế  
chuy n sang Tài khoán 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh" và không có s  d  cu i kỳ.ể ị ế ả ố ư ố

Lo i Tài kho n 8 - Chi phí khác, có 02 tài kho n:ạ ả ả

- Tài kho n 811 - Chi phí khácả

- Tài kho n 821 - Chi phí thu  TNDN.ả ế

TÀI KHOẢN 811
CHI PHÍ KHÁC

Tài kho n này ph n ánh nh ng kho n chi phí phát sinh do các s  ki n hay  ả ả ữ ả ự ệ các 
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nghi p v  riêng bi t v i ho t đ ng thông th ng c a các doanh nghi p.ệ ụ ệ ớ ạ ộ ườ ủ ệ

Chi phí khác c a doanh nghi p g m:ủ ệ ồ

-  Chi phí thanh lý,  nh ng bán TSCĐ và giá tr  còn l i  c a TSCĐ thanh lý,ượ ị ạ ủ  
nh ng bán TSCĐ (n u có);ượ ế

- Chênh l ch l  do đánh giá l i  v t t , hàng hoá, TSCĐ đ a đi góp v n liênệ ỗ ạ ậ ư ư ố  
doanh, đ u t  vào công ty liên k t, đ u t  dài h n khác;ầ ư ế ầ ư ạ

- Ti n ph t do vi ph m h p đ ng kinh t ;ề ạ ạ ợ ồ ế

- B  ph t thu , truy n p thu ;ị ạ ế ộ ế

- Các kho n chi phí khác.ả

K T C U VÀ N I DUNG PH N ÁNH CẾ Ấ Ộ Ả ỦA
TÀI KHO N 811 - CHI PHÍ KHÁẢ C

Bên N :ợ

Các kho n chi phí khác phát sinh.ả

Bên Có:

Cu i kỳ, k t chuy n toàn b  các kho n chi phí khác phát sinh trong kỳ vào Tàiố ế ể ộ ả  
kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh". ả ị ế ả

Tài kho n 811 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

PH NG PHÁP H CH TOÁN K  TOÁƯƠ Ạ Ế N
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  YỘ Ố Ệ Ụ Ế Ủ ẾU

1. H ch toán nghi p v  nh ng, bán, thanh lý TSCĐ:ạ ệ ụ ượ

- Ghi nh n thu nh p khác đã ậ ậ nh ngượ  bán, thanh lý TSCĐ, ghi: 

N  các TK 111, 112, 131,...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khácậ

Có TK 3331 - Thu  GTGT ph i n p  (33311) (N u có).ế ả ộ ế

- Ghi gi m TSCĐ dùng vào SXKD đã nh ng bán, thanh lý, ghi: ả ượ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 811 - Chi phí khác (Giá tr  còn l i)ợ ị ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

- Ghi nh n các chi phí phát sinh cho ho t đ ng nh ng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:ậ ạ ộ ượ
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N  TK 811 - Chi phí khácợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (1331) (N u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 141,...

2. K  toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá l i v t t , hàng hoá, TSCĐ đ u tế ạ ậ ư ầ ư 
vào công ty liên k t:ế

- Góp v n b ng v t t  hàng hoá: Khi đ u t  vào công ty liên k t d i hình th cố ằ ậ ư ầ ư ế ướ ứ  
góp v n b ng v t t , hàng hóa, căn c  vào giá đánh giá l i v t t , hàng hoá đ c thoố ằ ậ ư ứ ạ ậ ư ượ ả 
thu n gi a nhà đ u t  và công ty liên k t, tr ng h p giá đánh giá l i nh  h n giá trậ ữ ầ ư ế ườ ợ ạ ỏ ơ ị 
ghi s , ghi:ổ

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (Theo giá đánh giá l i) ợ ầ ư ế ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i c a v t t , hàng hoáợ ệ ữ ạ ủ ậ ư  
nh  h n giá tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá).ỏ ơ ị ổ ủ ậ ư

Có các TK 152, 153, 156, 611,... (Giá tr  ghi s ).ị ổ

- Góp v n b ng TSCĐ: Khi đ u t  vào công ty liên k t d i hình th c góp v nố ằ ầ ư ế ướ ứ ố  
b ng TSCĐ, căn c  vào giá đánh giá l i TSCĐ đ c tho  thu n gi a nhà đ u t  vàằ ứ ạ ượ ả ậ ữ ầ ư  
công ty liên k t, tr ng h p giá tr  đánh giá l i nh  h n giá tr  còn l i c a TSCĐ, ghi:ế ườ ợ ị ạ ỏ ơ ị ạ ủ

N  TK 223 - Đ u t  vào công ty liên k t (Theo giá đánh giá l i) ợ ầ ư ế ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i c a TSCĐ nh  h nợ ệ ữ ạ ủ ỏ ơ  
giá tr  còn l i c a TSCĐ)ị ạ ủ

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá). 

3. Ph ng pháp k  toán các nghi p v  kinh t  liên quan đ n v n góp vào c  sươ ế ệ ụ ế ế ố ơ ở 
kinh doanh đ ng ki m soát:ồ ể

Khi góp v n liên doanh vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng v t t , hàngố ơ ở ồ ể ằ ậ ư  
hóa có giá tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá đem góp v n l n h n giá đánh giá l i, ghi:ị ổ ủ ậ ư ố ớ ơ ạ

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá đánh giá l i)ợ ố ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (S  chênh l ch gi a giá tr  ghi s  l n h n giá đánh giáợ ố ệ ữ ị ổ ớ ơ  
l i)ạ

Có các TK 152, 153, 155, 156, 611 (Giá tr  ghi s  k  toán).ị ổ ế

3.2. Khi góp v n vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng tài s n c  đ nh cóố ơ ở ồ ể ằ ả ố ị  
giá đánh giá l i c a TSCĐ đem góp v n nh  h n giá tr  còn l i c a TSCĐ, ghi:ạ ủ ố ỏ ơ ị ạ ủ

N  TK 222 - V n góp liên doanh (Theo giá tr  th c t  c a TSCĐ do các bênợ ố ị ự ế ủ  
th ng nh t đánh giá)ố ấ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (S  kh u hao đã trích)ợ ố ấ
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N  TK 811 - Chi phí khác (S  chênh l ch gi a giá tr  đánh giá l i nh  h n giá trợ ố ệ ữ ị ạ ỏ ơ ị 
còn l i c a TSCĐ)ạ ủ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

4. K  toán ho t đ ng góp v n vào doanh nghi p khác b ng v t t , hàng hoá,ế ạ ộ ố ệ ằ ậ ư  
TSCĐ nh ng ch  n m gi  d i 20% quy n bi u quy t:ư ỉ ắ ữ ướ ề ể ế

- Tr ng h p góp v n b ng v t t , hàng hóa, căn c  vào giá đánh giá l i v t t ,ườ ợ ố ằ ậ ư ứ ạ ậ ư  
hàng hoá, đ c tho  thu n gi a nhà đ u t  và bên nh n góp v n, n u giá đánh giá l iượ ả ậ ữ ầ ư ậ ố ế ạ  
c a v t t , hàng hoá nh  h n giá tr  ghi s  c a v t t , hàng hoá, ghi: ủ ậ ư ỏ ơ ị ổ ủ ậ ư

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (Giá đánh giá l i).ợ ầ ư ạ ạ

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i nh  h n giá ghi sợ ệ ữ ạ ỏ ơ ổ 
c a v t t , hàng hoá)ủ ậ ư

Có các TK 152, 153, 156 (Giá tr  ghi s ).ị ổ

- Tr ng h p góp v n b ng TSCĐ, căn c  vào giá đánh giá l i TSCĐ đ c thoườ ợ ố ằ ứ ạ ượ ả 
thu n gi a nhà đ u t  và bên nh n góp v n, n u giá đánh giá l i c a TSCĐ l n h nậ ữ ầ ư ậ ố ế ạ ủ ớ ơ  
giá tr  còn l i c a TSCĐ, ghi:ị ạ ủ

N  TK 228 - Đ u t  dài h n khác (Giá đánh giá l i)ợ ầ ư ạ ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

N  TK 811 - Chi phí khác (Chênh l ch gi a giá đánh giá l i c a TSCĐ nh  h nợ ệ ữ ạ ủ ỏ ơ  
giá tr  còn l i c a TSCĐ)ị ạ ủ

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá).

5. H ch toán các kho n ti n b  ph t do vi ph m h p đ ng kinh t , b  ph t thu ,ạ ả ề ị ạ ạ ợ ồ ế ị ạ ế  
truy n p thu , ghi:ộ ế

N  TK 811 - Chi phí khácợ

Có các TK 111, 112,...

Có TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cế ả ả ộ ướ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác.ả ả ả ộ

6. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n toàn b  chi phí khác phát sinh trong kỳ đ  xácố ế ế ể ộ ể  
đ nh k t qu  kinh doanh, ghi:ị ế ả

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 811 - Chi phí khác.
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TÀI KHOẢN 821
CHI PHÍ THU  THU NHẾ ẬP DOANH NGHI P ệ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh chi phí thu  thu nh p doanh nghi p c a doanhả ể ả ế ậ ệ ủ  
nghi p bao g m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành và chi phí thu  thuệ ồ ế ậ ệ ệ ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm làm căn c  xác đ nh k t qu  ho tậ ệ ạ ứ ị ế ả ạ  
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trong năm tài chính hi n hành.ộ ủ ệ ệ

H CH TOÁN TÀI KHO N NÀY C N TÔN TRẠ Ả Ầ ỌNG 
M T S  QUY ĐỘ Ố ỊNH SAU

1.  Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p đ c ghi nh n vào tài kho n nàyế ậ ệ ượ ậ ả  bao 
g m chi phí thu  thu nh p hi n hành và chi phí thu  thu nh p hoãn l i khi xác đ nh l iồ ế ậ ệ ế ậ ạ ị ợ  
nhu n (ho c l ) c a m t năm tài chính.ậ ặ ỗ ủ ộ

2.  Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhế ậ ệ ệ  là s  thu  thu nh p doanhố ế ậ  
nghi p ph i n p tính trên thu nh p ch u thu  trong năm và thu  su t thu  thu nh pệ ả ộ ậ ị ế ế ấ ế ậ  
doanh nghi p hi n hành.ệ ệ

3.  Chi phí  thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iế ậ ệ ạ  là  s  thu  thu nh p doanhố ế ậ  
nghi p s  ph i n p trong t ng lai phát sinh t :ệ ẽ ả ộ ươ ừ

- Ghi nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  trong năm;ậ ế ậ ạ ả ả

- Hoàn nh p tài s n thu  thu nh p hoãn l i đã đ c ghi nh n t  các năm tr cậ ả ế ậ ạ ượ ậ ừ ướ

4. Thu nh p thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iậ ế ậ ệ ạ  là kho n ghi gi m chi phí thuả ả ế 
thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t :ậ ệ ạ ừ

- Ghi nh n tài s n thu  thu nh p hoãn l i trong năm;ậ ả ế ậ ạ

- Hoàn nh p thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đã đ c ghi nh n t  các năm tr c.ậ ế ậ ạ ả ả ượ ậ ừ ướ

K T C U VÀ N I DUNG PH N ÁNH C AẾ Ấ Ộ Ả Ủ
TÀI KHOẢN 821 - CHI PHÍ THU  THU NH P DOANH NGHI P Ế Ậ Ệ

Bên N :ợ

- Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành phát sinh trong năm; ế ậ ệ ệ
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- Thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành c a các năm tr c ph i n p b  sung doế ậ ệ ệ ủ ướ ả ộ ổ  
phát hi n sai sót không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi tăng chi phí thu  thuệ ọ ế ủ ướ ượ ế  
nh p doanh nghi p hi n hành c a năm hi n t i;ậ ệ ệ ủ ệ ạ

- Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm t  vi c ghiế ậ ệ ạ ừ ệ  
nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  (Là s  chênh l ch gi a thu  thu nh p hoãn l iậ ế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ế ậ ạ  
ph i tr  phát sinh trong năm l n h n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh pả ả ớ ơ ế ậ ạ ả ả ượ ậ  
trong năm);

- Ghi nh n chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (S  chênh l ch gi a tàiậ ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
s n thu  thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trong năm l n h n tài s n thu  thu nh pả ế ậ ạ ượ ậ ớ ơ ả ế ậ  
hoãn l i phát sinh trong năm);ạ

- K t chuy n chênh l ch gi a s  phát sinh bên Có TK 8212 - "Chi phí thu  thuế ể ệ ữ ố ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i" l n h n s  phát sinh bên N  TK 8212 - "Chi phí thu  thuậ ệ ạ ớ ơ ố ợ ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i" phát sinh trong kỳ vào bên Có Tài kho n 911 - "Xác đ nhậ ệ ạ ả ị  
k t qu  kinh doanh".ế ả

Bên Có:

- S  thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành th c t  ph i n p trong năm nh  h nố ế ậ ệ ệ ự ế ả ộ ỏ ơ  
s  thu  thu nh p hi n hành t m ph i n p đ c gi m tr  vào chi phí thu  thu nh pố ế ậ ệ ạ ả ộ ượ ả ừ ế ậ  
hi n hành đã ghi nh n trong năm; ệ ậ

- S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ c ghi gi m do phát hi n sai sótố ế ậ ệ ả ộ ượ ả ệ  
không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi pọ ế ủ ướ ượ ả ế ậ ệ  
hi n hành trong năm hi n t i;ệ ệ ạ

- Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i và ghi nh n tài s n thuả ế ậ ệ ạ ậ ả ế 
thu nh p hoãn l i (S  chênh l ch gi a tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trongậ ạ ố ệ ữ ả ế ậ ạ  
năm l n h n tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trong năm);ớ ơ ả ế ậ ạ ượ ậ

- Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (S  chênh l ch gi aả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm l n h n thu  thu nh p hoãnế ậ ạ ả ả ượ ậ ớ ơ ế ậ  
l i ph i tr  phát sinh trong năm);ạ ả ả

- K t chuy n s  chênh l ch gi a chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhế ể ố ệ ữ ế ậ ệ ệ  
phát sinh trong năm l n h n kho n đ c ghi gi m chi phí thuê thu nh p doanh nghi pớ ơ ả ượ ả ậ ệ  
hi n hành trong năm vào Tài kho n 911 - "Xác đ nh k t qu  kinh doanh";ệ ả ị ế ả

- K t chuy n s  chênh l ch gi a s  phát sinh bên N  TK 8212 l n h n s  phátế ể ố ệ ữ ố ợ ớ ơ ố  
sinh bên Có TK 8212 - "Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i" ế ậ ệ ạ phát sinh trong kỳ 
vào bên N  Tài kho n 911 - "Xác đ nh k t qu  kinh doanh".ợ ả ị ế ả

Tài kho n 821 - "Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p" không có s  d  cu i kỳ.ả ế ậ ệ ố ư ố

Tài kho n 821 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p có 2 Tài kho n c p 2:ả ế ậ ệ ả ấ

- Tài kho n 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành; ả ế ậ ệ ệ

- Tài kho n 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iả ế ậ ệ ạ
TàI KHo n 8211ả

460



CHI PHí THU  THU NH P DOANH NGHI P HI N HàNH ế ậ ệ ệ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhả ể ả ế ậ ệ ệ  
phát sinh trong năm c a doanh nghi p.ủ ệ

 
H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NG ạ ả ầ ọ

M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Hàng quý, k  toán căn c  vào t  khai thu  thu nh p doanh nghi p đ  ghi nh nế ứ ờ ế ậ ệ ể ậ  
s  thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành t m ph i n p vào chi phí thu  thu nh p hi nố ế ậ ệ ệ ạ ả ộ ế ậ ệ  
hành.

2. Cu i năm tài chính, căn c  vào t  khai quy t toán thu , n u s  thu  thu nh pố ứ ờ ế ế ế ố ế ậ  
doanh nghi p hi n hành t m ph i n p trong năm nh  h n s  ph i n p cho năm đó, kệ ệ ạ ả ộ ỏ ơ ố ả ộ ế 
toán ghi nh n s  thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành ph i n p thêm vào chi phíậ ố ế ậ ệ ệ ả ộ  
thu  thu nh p hi n hành. Tr ng h p s  thu  thu nh p hi n hành t m ph i n p trongế ậ ệ ườ ợ ố ế ậ ệ ạ ả ộ  
năm l n h n s  ph i n p c a năm đó, k  toán ph i ghi gi m chi phí thu  thu nh pớ ơ ố ả ộ ủ ế ả ả ế ậ  
hi n hành là s  chênh l ch gi a s  thu  thu nh p hi n hành t m ph i n p trong nămệ ố ệ ữ ố ế ậ ệ ạ ả ộ  
l n h n s  ph i n p.ớ ơ ố ả ộ

3. Tr ng h p phát hi n sai sót không tr ng y u liên quan đ n kho n thu  thuườ ợ ệ ọ ế ế ả ế  
nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm tr c, doanh nghi p đ c h ch toán tăngậ ệ ả ộ ủ ướ ệ ượ ạ  
(ho c gi m) s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm tr c vào chi phíặ ả ố ế ậ ệ ả ộ ủ ướ  
thu  thu nh p hi n hành c a năm phát hi n sai sót.ế ậ ệ ủ ệ

4. Cu i năm tài chính k  toán ph i  k t chuy n chi  phí thu  thu nh p doanhố ế ả ế ể ế ậ  
nghi p hi n hành phát sinh trong năm vào Tài kho n 911 - "Xác đ nh k t qu  kinhệ ệ ả ị ế ả  
doanh" đ  xác đ nh k t qu  s n xu t, kinh doanh trong năm.ể ị ế ả ả ấ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 8211 - CHI PHí THU  THU NH P DOANH NGHI P HI N HàNHả ế ậ ệ ệ

Bên N :ợ

- Thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p tính vào chi phí thu  thu nh p doanhế ậ ệ ả ộ ế ậ  
nghi p hi n hành phát sinh trong năm;ệ ệ

- Thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành c a các năm tr c ph i n p b  sung doế ậ ệ ệ ủ ướ ả ộ ổ  
phát hi n sai sót không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi tăng chi phí thu  thuệ ọ ế ủ ướ ượ ế  
nh p doanh nghi p hi n hành c a năm hi n t i.ậ ệ ệ ủ ệ ạ

Bên Có:

- S  thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành th c t  ph i n p trong năm nh  h nố ế ậ ệ ệ ự ế ả ộ ỏ ơ  
s  thu  thu nh p hi n hành t m ph i n p đ c gi m tr  vào chi phí thu  thu nh pố ế ậ ệ ạ ả ộ ượ ả ừ ế ậ  
hi n hành đã ghi nh n trong năm;ệ ậ
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- S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ c ghi gi m do phát hi n sai sótố ế ậ ệ ả ộ ượ ả ệ  
không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi pọ ế ủ ướ ượ ả ế ậ ệ  
hi n hành trong năm hi n t i;ệ ệ ạ

- K t chuy n chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành vào bên N  Tàiế ể ế ậ ệ ệ ợ  
kho n 911 - "Xác đ nh k t qu  kinh doanh".ả ị ế ả

Tài kho n 8211 - "Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành" không có sả ế ậ ệ ệ ố  
d  cu i kỳ.ư ố

TàI KHO N 8212ả
CHI PHí THU  THU NH P DOANH NGHI P HOãN L Iế ậ ệ ạ

 Tài kho n này dùng đ  ph n ánh chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iả ể ả ế ậ ệ ạ  
phát sinh trong năm c a doanh nghi p.ủ ệ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NG ạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Cu i năm tài chính, k  toán ph i xác đ nh s  thu  thu nh p hoãn l i ph i trố ế ả ị ố ế ậ ạ ả ả 
đ  ghi nh n vào chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i. Đ ng th i ph i xác đ nhể ậ ế ậ ệ ạ ồ ờ ả ị  
tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ  ghi nh n vào thu nh p thu  thu nh p doanh nghi pả ế ậ ạ ể ậ ậ ế ậ ệ  
(Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i).ả ế ậ ệ ạ

2. K  toán không đ c ph n ánh vào Tài kho n này tài s n thu  thu nh p hoãnế ượ ả ả ả ế ậ  
l i ho c thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh t  các giao d ch đ c ghi nh n tr cạ ặ ế ậ ạ ả ả ừ ị ượ ậ ự  
ti p vào v n ch  s  h u.ế ố ủ ở ữ

3. Cu i kỳ, k  toán ph i k t chuy n s  chênh l ch gi a s  phát sinh bên N  vàố ế ả ế ể ố ệ ữ ố ợ  
s  phát sinh bên Có TK 8212 - "Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i" vào Tàiố ế ậ ệ ạ  
kho n 911 - "Xác đ nh k t qu  kinh doanh".ả ị ế ả

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 8212 - CHI PHí THU  THU NH P dOANH NGHI P HOãN L Iả ế ậ ệ ạ

Bên N :ợ

- Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm t  vi c ghiế ậ ệ ạ ừ ệ  
nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  (Là s  chênh l ch gi a thu  thu nh p hoãn l iậ ế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ế ậ ạ  
ph i tr  phát sinh trong năm l n h n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh pả ả ớ ơ ế ậ ạ ả ả ượ ậ  
trong năm);

- S  hoàn nh p tài s n thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i đã ghi nh n t  các nămố ậ ả ế ậ ệ ạ ậ ừ  
tr c (Là s  chênh l ch gi a tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trong năm l nướ ố ệ ữ ả ế ậ ạ ượ ậ ớ  
h n tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm); ơ ả ế ậ ạ

- K t chuy n chênh l ch gi a s  phát sinh bên Có TK 8212 - "Chi phí thu  thuế ể ệ ữ ố ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i" l n h n s  phát sinh bên N  TK 8212 - "Chi phí thu  thuậ ệ ạ ớ ơ ố ợ ế  
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nh p doanh nghi p hoãn l i" phát sinh trong kỳ vào bên Có tài kho n 911 - "Xác đ nhậ ệ ạ ả ị  
k t qu  kinh doanh" .ế ả

Bên Có:

- Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (s  chênh l ch gi a tàiả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm l n h n tài s n thu  thu nh p hoãn l iả ế ậ ạ ớ ơ ả ế ậ ạ  
đ c hoàn nh p trong năm);ượ ậ

- Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (s  chênh l ch gi aả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm l n h n thu  thu nh p hoãnế ậ ạ ả ả ượ ậ ớ ơ ế ậ  
l i ph i tr  phát sinh trong năm);ạ ả ả

- K t chuy n chênh l ch gi a s  phát sinh bên Có TK 8212 - "Chi phí thu  thuế ể ệ ữ ố ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i" nh  h n s  phát sinh bên N  TK 8212 - "Chi phí thu  thuậ ệ ạ ỏ ơ ố ợ ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i" phát sinh trong kỳ vào bên N  tài kho n 911 - "Xác đ nhậ ệ ạ ợ ả ị  
k t qu  kinh doanh".ế ả

Tài kho n 8212 - "Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i" không có s  dả ế ậ ệ ạ ố ư  
cu i kỳ.ố

I - Ph ng pháp ghi chép các nghi p v  kinh t  ch  y u liên quan đ n chiươ ệ ụ ế ủ ế ế  
phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhế ậ ệ ệ

1. Hàng quý, khi xác đ nh thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n p theo quyị ế ậ ệ ạ ả ộ  
đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p, k  toán ph n ánh s  thu  thu nh p doanhị ủ ậ ế ậ ệ ế ả ố ế ậ  
nghi p hi n hành t m ph i n p vào ngân sách Nhà n c vào chi phí thu  thu nh pệ ệ ạ ả ộ ướ ế ậ  
doanh nghi p hi n hành, ghi:ệ ệ

N  TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành ợ ế ậ ệ ệ

Có TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p.ế ậ ệ

Khi n p thu  thu nh p doanh nghi p vào NSNN, ghi:ộ ế ậ ệ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có TK 111, 112,...

2. Cu i năm tài chính, căn c  vào s  thu  thu nh p doanh nghi p th c t  ph iố ứ ố ế ậ ệ ự ế ả  
n p theo t  khai quy t toán thu  ho c s  thu  do c  quan thu  thông báo ph i n p:ộ ờ ế ế ặ ố ế ơ ế ả ộ

- N u s  thu  thu nh p doanh nghi p th c t  ph i n p trong năm l n h n sế ố ế ậ ệ ự ế ả ộ ớ ơ ố 
thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n p, k  toán ph n ánh b  sung s  thu  thu nh pế ậ ệ ạ ả ộ ế ả ổ ố ế ậ  
doanh nghi p hi n hành còn ph i n p, ghi:ệ ệ ả ộ

N  TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành ợ ế ậ ệ ệ

Có TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p.ế ậ ệ

Khi n p thu  thu nh p doanh nghi p vào NSNN, ghi:ộ ế ậ ệ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có TK 111, 112,...

- N u s  thu  thu nh p doanh nghi p th c t  ph i n p trong năm nho h n sế ố ế ậ ệ ự ế ả ộ ơ ố 
thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n p, k  toán ghi gi m chi phí thu  thu nh pế ậ ệ ạ ả ộ ế ả ế ậ  
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doanh nghi p hi n hành, ghi:ệ ệ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có TK 8211- Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành.ế ậ ệ ệ

3. Tr ng h p phát hi n sai sót không tr ng y u c a các năm tr c liên quanườ ợ ệ ọ ế ủ ướ  
đ n thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm tr c, doanh nghi p đ cế ế ậ ệ ả ộ ủ ướ ệ ượ  
h ch toán tăng (ho c gi m) s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các nămạ ặ ả ố ế ậ ệ ả ộ ủ  
tr c vào chi phí thu  thu nh p hi n hành c a năm phát hi n sai sót.ướ ế ậ ệ ủ ệ

- Tr ng h p thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành c a các năm tr c ph iườ ợ ế ậ ệ ệ ủ ướ ả  
n p b  sung do phát hi n sai sót không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi tăng chiộ ổ ệ ọ ế ủ ướ ượ  
phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành c a năm hi n t i, ghi: ế ậ ệ ệ ủ ệ ạ

N  TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành ợ ế ậ ệ ệ

Có TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p.ế ậ ệ

Khi n p ti n, ghi:ộ ề

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có các TK 111, 112,...

- Tr ng h p s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ c ghi gi m do phátườ ợ ố ế ậ ệ ả ộ ượ ả  
hi n sai sót không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi gi m chi phí thu  thu nh pệ ọ ế ủ ướ ượ ả ế ậ  
doanh nghi p hi n hành trong năm hi n t i, ghi:ệ ệ ệ ạ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành.ế ậ ệ ệ

4. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi phí thu  thu nh p hi n hành, ghi: ố ế ế ể ế ậ ệ

- N u TK 8211 có s  phát sinh N  l n h n s  phát sinh Có thì s  chênh l ch,ế ố ợ ớ ơ ố ố ệ  
ghi:

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành.ế ậ ệ ệ

+ N u TK 8211 có s  phát sinh N  nh  h n s  phát sinh Có thì s  chênh l ch,ế ố ợ ỏ ơ ố ố ệ  
ghi:

N  TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhợ ế ậ ệ ệ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả

II. Ph ng pháp ghi chép các nghi p v  kinh t  ch  y u liên quan đ n chiươ ệ ụ ế ủ ế ế  
phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iế ậ ệ ạ

1. Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm t  vi c ghiế ậ ệ ạ ừ ệ  
nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  (Là s  chênh l ch gi a thu  thu nh p hoãn l iậ ế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ế ậ ạ  
ph i tr  phát sinh trong năm l n h n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh pả ả ớ ơ ế ậ ạ ả ả ượ ậ  
trong năm), ghi:

N  TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iợ ế ậ ệ ạ
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Có TK 347 - Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr .ế ậ ạ ả ả

2. Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm t  vi c hoànế ậ ệ ạ ừ ệ  
nh p tài s n thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i đã ghi nh n t  các năm tr c (Là sậ ả ế ậ ệ ạ ậ ừ ướ ố 
chênh l ch gi a tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trong năm l n h n tài s nệ ữ ả ế ậ ạ ượ ậ ớ ơ ả  
thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm), ghi: ế ậ ạ

N  TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iợ ế ậ ệ ạ

Có TK 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãn l i.ả ế ậ ạ

3. Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (S  chênh l ch gi a tàiả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm l n h n tài s n thu  thu nh p hoãn l iả ế ậ ạ ớ ơ ả ế ậ ạ  
đ c hoàn nh p trong năm), ghi:ượ ậ

N  TK 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãn l iợ ả ế ậ ạ

Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i.ế ậ ệ ạ

4. Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (S  chênh l ch gi aả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm l n h n thu  thu nh p hoãnế ậ ạ ả ả ượ ậ ớ ơ ế ậ  
l i ph i tr  phát sinh trong năm), ghi:ạ ả ả

N  TK 347 - Thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i ph i trợ ế ậ ệ ạ ả ả

Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i.ế ậ ệ ạ

5. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n s  chênh l ch gi a s  phát sinh bên N  và s  phátố ế ế ể ố ệ ữ ố ợ ố  
sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i: ế ậ ệ ạ

- N u TK 8212 có s  phát sinh N  l n h n s  phát sinh Có, thì s  chênh l chế ố ợ ớ ơ ố ố ệ  
ghi:

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i.ế ậ ệ ạ

- N u TK 8212 có s  phát sinh N  nh  h n s  phát sinh Có, thì s  chênh l chế ố ợ ỏ ơ ố ố ệ  
ghi:

N  TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iợ ế ậ ệ ạ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả

LO I TàI KHO N 9ạ ả
XáC Đ NH K T QU  KINH DOANHị ế ả

TàI KHO N 911ả
XáC Đ NH K T QU  KINH DOANHị ế ả

Tài kho n này dùng đ  xác đ nh và ph n ánh k t qu  ho t đ ng kinh doanh vàả ể ị ả ế ả ạ ộ  
các ho t đ ng khác c a doanh nghi p trong m t kỳ k  toán năm. K t qu  ho t đ ngạ ộ ủ ệ ộ ế ế ả ạ ộ  
kinh doanh c a doanh nghi p bao g m: K t qu  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, k tủ ệ ồ ế ả ạ ộ ả ấ ế  
qu  ho t đ ng tài chính và k t qu  ho t đ ng khác.ả ạ ộ ế ả ạ ộ
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1.  K t qu  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh:ế ả ạ ộ ả ấ  Là s  chênh l ch gi a doanh thuố ệ ữ  
thu n và tr  giá v n hàng bán (G m c  s n ph m, hàng hóa, b t đ ng s n đ u t  vàầ ị ố ồ ả ả ẩ ấ ộ ả ầ ư  
d ch v , giá thành s n xu t c a s n ph m xây l p, chi phí liên quan đ n ho t đ ngị ụ ả ấ ủ ả ẩ ắ ế ạ ộ  
kinh doanh b t đ ng s n đ u t , nh : chi phí kh u hao, chi phí s a ch a, nâng c p, chiấ ộ ả ầ ư ư ấ ử ữ ấ  
phí cho thuê ho t đ ng, chi phí thanh lý, nh ng bán b t đ ng s n đ u t ), chi phí bánạ ộ ượ ấ ộ ả ầ ư  
hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p.ả ệ

2. K t qu  ho t đ ng tài chính:ế ả ạ ộ  Là s  chênh l ch gi a thu nh p c a ho t đ ngố ệ ữ ậ ủ ạ ộ  
tài chính và chi phí ho t đ ng tài chính.ạ ộ

3. K t qu  ho t đ ng khác:ế ả ạ ộ  Là s  chênh l ch gi a các kho n thu nh p khác vàố ệ ữ ả ậ  
các kho n chi phí khác và chi phí thu  thu nh p doanh nghi p.ả ế ậ ệ

H CH TOáN TàI KHO N NàY C N TÔN TR NGạ ả ầ ọ
M T S  QUY Đ NH SAUộ ố ị

1. Tài kho n này ph i ph n ánh đ y đ , chính xác các kho n k t qu  ho t đ ngả ả ả ầ ủ ả ế ả ạ ộ  
kinh doanh c a kỳ k  toán theo đúng quy đ nh c a chính sách tài chính hi n hành.ủ ế ị ủ ệ

2. K t qu  ho t đ ng kinh doanh ph i đ c h ch toán chi ti t theo t ng lo iế ả ạ ộ ả ượ ạ ế ừ ạ  
ho t đ ng (Ho t đ ng s n xu t, ch  bi n, ho t đ ng kinh doanh th ng m i, d ch v ,ạ ộ ạ ộ ả ấ ế ế ạ ộ ươ ạ ị ụ  
ho t đ ng tài chính...). Trong t ng lo i ho t đ ng kinh doanh có th  c n h ch toán chiạ ộ ừ ạ ạ ộ ể ầ ạ  
ti t cho t ng lo i s n ph m, t ng ngành hàng, t ng lo i d ch v .ế ừ ạ ả ẩ ừ ừ ạ ị ụ

3. Các kho n doanh thu và thu nh p đ c k t chuy n vào tài kho n này là sả ậ ượ ế ể ả ố 
doanh thu thu n và thu nh p thu n.ầ ậ ầ

K T C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 911 - XáC Đ NH K T QU  KINH DOANHả ị ế ả

Bên N :ợ

- Tr  giá v n c a s n ph m, hàng hóa, b t đ ng s n đ u t  và d ch v  đã bán; ị ố ủ ả ẩ ấ ộ ả ầ ư ị ụ

- Chi phí ho t đ ng tài chính, chi phí thu  thu nh p doanh nghi p và chi phí khác;ạ ộ ế ậ ệ

- Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p;ả ệ

- K t chuy n lãi.ế ể

Bên Có:

- Doanh thu thu n v  s  s n ph m, hàng hóa, b t đ ng s n đ u t  và d ch v  đãầ ề ố ả ẩ ấ ộ ả ầ ư ị ụ  
bán trong kỳ;

- Doanh thu ho t đ ng tài chính, các kho n thu nh p khác và kho n ghi gi m chiạ ộ ả ậ ả ả  
phí thu  thu nh p doanh nghi p;ế ậ ệ

- K t chuy n l .ế ể ỗ

Tài kho n 911 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố
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PH NG PHáP H CH TOáN K  TOáNƯƠ ạ ế
M T S  NGHI P V  KINH T  CH  Y Uộ ố ệ ụ ế ủ ế

1. Cu i kỳ k  toán, th c hi n vi c k t chuy n s  doanh thu bán hàng thu n vàoố ế ự ệ ệ ế ể ố ầ  
Tài kho n Xác đ nh k t qu  kinh doanh, ghi:ả ị ế ả

N  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vợ ấ ị ụ

N  TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bợ ộ ộ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhị ế ả

2. K t chuy n tr  giá v n c a s n ph m, hàng hóa, d ch v  đã tiêu th  trong kỳ,ế ể ị ố ủ ả ẩ ị ụ ụ  
chi phí liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh b t đ ng s n đ u t , nh  chi phí kh u hao,ế ạ ộ ấ ộ ả ầ ư ư ấ  
chi phí s a ch a, nâng c p, chi phí cho thuê ho t đ ng, chi phí thanh lý nh ng bán b tử ữ ấ ạ ộ ượ ấ  
đ ng s n đ u t , ghi:ộ ả ầ ư

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 632 - Giá v n hàng bán.ố

3. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n doanh thu ho t đ ng tài chính và các kho n thuố ế ế ể ạ ộ ả  
nh p khác, ghi:ậ

N  TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhợ ạ ộ

N  TK 711 - Thu nh p khácợ ậ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả

4. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi phí ho t đ ng tài chính và các kho n chi phíố ế ế ể ạ ộ ả  
khác, ghi:

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 811 - Chi phí khác.

5. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành,ố ế ế ể ế ậ ệ ệ  
ghi:

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành.ế ậ ệ ệ

6. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n s  chênh l ch gi a s  phát sinh bên N  và số ế ế ể ố ệ ữ ố ợ ố 
phát sinh bên Có TK 8212 "Chi phí thu  thu nh p hoãn l i":ế ậ ạ

+ N u TK 8212 có s  phát sinh bên N  l n h n s  phát sinh bên Có, thì s  chênhế ố ợ ớ ơ ố ố  
l ch, ghi:ệ

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p hoãn l i.ế ậ ạ
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+ N u s  phát sinh N  TK 8212 nh  h n s  phát sinh Có TK 8212, k  toán k tế ố ợ ỏ ơ ố ế ế  
chuy n s  chênh l ch, ghi:ể ố ệ

N  TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iợ ế ậ ệ ạ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả

7. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi: ố ế ế ể

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 641 - Chi phí bán hàng.

8. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh trong kỳ,ố ế ế ể ả ệ  
ghi:

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p.ả ệ

9. Tính và k t chuy n s  l i nhu n sau thu  TNDN c a ho t đ ng kinh doanhế ể ố ợ ậ ế ủ ạ ộ  
trong kỳ, ghi:

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i.ợ ậ ư ố

10 K t chuy n s  l  ho t đ ng kinh doanh trong kỳ, ghi:ế ể ố ỗ ạ ộ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả

Đ i v i các đ n v  k  toán có l p báo cáo tài chính gi a niên đ  (cu i quý) thìố ớ ơ ị ế ậ ữ ộ ố  
các bút toán (t  1 đ n 10) đ c ghi chép cho kỳ k  toán qu .ừ ế ượ ế ỹ
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LO I TÀIẠ   KHO N 0Ả
CÁC TÀI KHO N NGOÀI B NG CÂN Đ I K  TOÁẢ Ả Ố Ế N 

Các tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán dùng đ  ph n ánh nh ng tài s n hi nả ả ố ế ể ả ữ ả ệ  
có  doanh nghi p nh ng không thu c quy n s  h u c a doanh nghi p nh : Tài s nở ệ ư ộ ề ở ữ ủ ệ ư ả  
thuê ngoài; V t t , hàng hoá nh n gi  h , nh n gia công; Hàng hoá nh n bán h , nh nậ ư ậ ữ ộ ậ ậ ộ ậ  
ký g i. Đ ng th i, lo i tài kho n này còn ph n ánh m t s  ch  tiêu kinh t  đã đ cử ồ ờ ạ ả ả ộ ố ỉ ế ượ  
ph n ánh  các Tài kho n trong B ng Cân đ i k  toán, nh ng c n theo dõi đ  ph c vả ở ả ả ố ế ư ầ ể ụ ụ  
yêu c u qu n lý nh : N  khó đòi đã x  lý; Ngo i t  (chi ti t theo nguyên t ); D  toánầ ả ư ợ ử ạ ệ ế ệ ự  
chi s  nghi p, d  án.ự ệ ự

V  nguyên t c, các tài kho n thu c lo i này đ c ghi chép theo ph ng phápề ắ ả ộ ạ ượ ươ  
ghi "Đ n", nghĩa là khi ghi vào m t tài kho n thì không ghi quan h  đ i ng v i tàiơ ộ ả ệ ố ứ ớ  
kho n khácả

Tr  giá tài s n, v t t , ti n v n ghi trong các Tài kho n này theo giá h p đ ng,ị ả ậ ư ề ố ả ợ ồ  
ho c giá quy đ nh ghi trong biên b n giao nh n, ho c giá hoá đ n hay các ch ng tặ ị ả ậ ặ ơ ứ ừ 
khác. Tài s n c  đ nh thuê ngoài đ c ghi theo giá tr  trong h p đ ng thuê tài s n cả ố ị ượ ị ợ ồ ả ố 
đ nh.ị

T t c  các tài s n, v t t , hàng hoá ph n ánh trên các tài kho n ngoài B ng Cânấ ả ả ậ ư ả ả ả  
đ i k  toán cũng ph i đ c b o qu n và ti n hành ki m kê th ng kỳ nh  tài s nố ế ả ượ ả ả ế ể ườ ư ả  
thu c quy n s  h u c a doanh nghi p.ộ ề ở ữ ủ ệ

Lo i Tài kho n 0 - Tài kho n ngoài B ng Cân đ i k  toán, g m 6 tài kho n:ạ ả ả ả ố ế ồ ả
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Tài kho n 001 - Tài s n thuê ngoài;ả ả

Tài kho n 002 - V t t , hàng hoá nh n gi  h , nh n gia công; ả ậ ư ậ ữ ộ ậ

Tài kho n 003 - Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c; ả ậ ộ ậ ử ượ

Tài kho n 004 - N  khó đòi đã x  lý;ả ợ ử

Tài kho n 007 - Ngo i t  các lo i:ả ạ ệ ạ

Tài kho n 008 - D  toán chi s  nghi p, d  án.ả ự ự ệ ự

TàI KHO N 001ả
TàI S N THUÊ NGOàIả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  c a t t c  tài s n (bao g m TSCĐ, BĐSả ể ả ị ủ ấ ả ả ồ  
đ u t  và công c , d ng c ) mà doanh nghi p thuê c a đ n v  khác.ầ ư ụ ụ ụ ệ ủ ơ ị

K T C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 001 - TàI S N THUÊ NGOàIả ả

Bên N :ợ

Giá tr  tài s n thuê ngoài tăng.ị ả

Bên Có:

Giá tr  tài s n thuê ngoài gi m.ị ả ả

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá tr  tài s n thuê ngoài hi n còn.ị ả ệ

Tài kho n này ch  ph n ánh giá tr  tài s n thuê ngoài theo ph ng th c thuê ho tả ỉ ả ị ả ươ ứ ạ  
đ ng (Thuê xong tr  l i tài s n cho bên cho thuê). Tài kho n này không ph n ánh giá trộ ả ạ ả ả ả ị 
tài s n thuê tài chính.ả

K  toán tài s n thuê ngoài ph i theo dõi chi ti t theo t ng t  ch c, cá nhân choế ả ả ế ừ ổ ứ  
thuê và t ng lo i tài s n. Khi thuê tài s n ph i có biên b n giao nh n tài s n gi a bênừ ạ ả ả ả ả ậ ả ữ  
thuê và bên cho thuê. Đ n v  thuê tài s n có trách nhi m b o qu n an toàn và s  d ngơ ị ả ệ ả ả ử ụ  
đúng m c đích tài s n thuê ngoài. M i tr ng h p trang b  thêm, thay đ i k t c u, tínhụ ả ọ ườ ợ ị ổ ế ấ  
năng k  thu t c a tài s n ph i đ c đ n v  cho thuê đ ng ý.ỹ ậ ủ ả ả ượ ơ ị ồ

M i chi phí có liên quan đ n vi c s  d ng tài s n thuê ngoài đ c h ch toán vàoọ ế ệ ử ụ ả ượ ạ  
các tài kho n có liên quan trong B ng Cân đ i k  toán.ả ả ố ế
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TàI KHO N 002ả
V T T , HàNG HOá NH N GI  H , NH N GIA CÔNGậ ư ậ ữ ộ ậ

 Tài kho n này ph n ánh giá tr  tài s n, v t t , hàng hoá c a đ n v  khác nhả ả ị ả ậ ư ủ ơ ị ờ 
doanh nghi p gi  h  ho c nh n gia công, ch  bi n. Giá tr  c a tài s n nh n gi  hệ ữ ộ ặ ậ ế ế ị ủ ả ậ ữ ộ 
ho c nh n gia công, ch  bi n đ c h ch toán theo giá th c t  khi giao nh n hi n v t.ặ ậ ế ế ượ ạ ự ế ậ ệ ậ  
N u ch a có giá thì t m xác đ nh giá đ  h ch toán.ế ư ạ ị ể ạ

K T C U Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 002 - V T T , HàNG HOá NH N GI  H , NH N GIA CÔNGả ậ ư ậ ữ ộ ậ

Bên N :ợ

Giá tr  tài s n, v t t , hàng hoá nh n gia công, ch  bi n ho c nh n gi  h .ị ả ậ ư ậ ế ế ặ ậ ữ ộ

Bên Có:

- Giá tr  tài s n, v t t , hàng hoá đã xu t s  d ng cho vi c gia công, ch  bi n đãị ả ậ ư ấ ử ụ ệ ế ế  
giao tr  cho đ n v  thuê;ả ơ ị

- Giá tr  v t t , hàng hoá không dùng h t tr  l i cho ng i thuê; ị ậ ư ế ả ạ ườ

- Giá tr  tài s n, v t t , hàng hoá nh n gi  h  đã xu t chuy n tr  cho ch  sị ả ậ ư ậ ữ ộ ấ ể ả ủ ở  
h u thuê gi  h .ữ ữ ộ

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá tr  tài s n, v t t , hàng hoá còn gi  h  ho c còn đang nh n gia công, chị ả ậ ư ữ ộ ặ ậ ế 
bi n ch a xong. ế ư

Các chi phí liên quan đ n vi c gia công, ch  bi n, b o qu n tài s n, v t li u, hàngế ệ ế ế ả ả ả ậ ệ  
hoá nh n gia công, ch  bi n, nh n gi  h  không ph n ánh vào tài kho n này mà ph n ánhậ ế ế ậ ữ ộ ả ả ả  
vào tài kho n t p h p chi phí trong B ng Cân đ i k  toánả ậ ợ ả ố ế

K  toán tài s n, v t t , hàng hoá nh n gia công, ch  bi n ho c nh n gi  hế ả ậ ư ậ ế ế ặ ậ ữ ộ 
ph i theo dõi chi ti t cho t ng lo i v t t , hàng hoá, t ng n i b o qu n và t ng ng iả ế ừ ạ ậ ư ừ ơ ả ả ừ ườ  
ch  s  h u. V t t , hàng hoá nh n gi  h  không đ c phép s  d ng và ph i b oủ ở ữ ậ ư ậ ữ ộ ượ ử ụ ả ả  
qu n c n th n nh  tài s n c a đ n v , khi giao nh n hay tr  l i ph i có ch ng t  giaoả ẩ ậ ư ả ủ ơ ị ậ ả ạ ả ứ ừ  
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nh n c a hai bên.ậ ủ

TàI KHO N 003ả
HàNG HOá NH N BáN H , NH N Ký G I, Ký C Cậ ộ ậ ử Ượ

 Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, kýả ể ả ị ậ ộ ậ ử  
c c c a các đ n v  và cá nhân khác.ượ ủ ơ ị

k t C U Và N I dUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 003 - HàNG HOá NH N BáN H , NH N Ký G I, ký c c ả ậ ộ ậ ử ượ

Bên N :ợ

Giá tr  hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c.ị ậ ộ ậ ử ượ

Bên Có:

- Giá tr  hàng hoá đã bán h  ho c đã tr  l i cho ng i nh  ký g i, ký c cị ộ ặ ả ạ ườ ờ ử ượ

- Giá tr  tài s n nh n ký c c đã phát m i do đ i tác vi ph m h p đ ng kinh t .ị ả ậ ượ ạ ố ạ ợ ồ ế

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá tr  hàng hoá còn nh n bán h , nh n ký g i, ký c c.ị ậ ộ ậ ử ượ

Khi nh n hàng hoá đ  bán h , hai bên giao nh n ph i cân, đo, đong, đ m, xácậ ể ộ ậ ả ế  
đ nh s  l ng, ch t l ng hàng hoá. K  toán hàng hoá nh n bán h  ph i chi ti t theoị ố ượ ấ ượ ế ậ ộ ả ế  
t ng m t  hàng,  t ng ng i  g i  bán,  t ng n i  b o qu n và t ng ng i  ch u tráchừ ặ ừ ườ ử ừ ơ ả ả ừ ườ ị  
nhi m v t ch t. Hàng hoá khi đã bán đ c ho c tr  l i hàng ký g i, ký c c, ngoàiệ ậ ấ ượ ặ ả ạ ử ượ  
vi c ghi Có TK 003 theo giá h p đ ng còn ph i ghi các bút toán trên các tài kho n trongệ ợ ồ ả ả  
B ng Cân đ i k  toán ph n ánh các nghi p v  bán hàng và thanh toán v i t  ch c, cáả ố ế ả ệ ụ ớ ổ ứ  
nhân có hàng g i bán.ử

TàI KHO N 004ả
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N  KHó ĐòI Đã X  Lýợ ử

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n n  ph i thu đã đ c xoá s , nh ngả ể ả ả ợ ả ượ ổ ư  
c n theo dõi đ  ti p t c đòi n . Các kho n n  khó đòi tuy đã xoá s  trong B ng Cânầ ể ế ụ ợ ả ợ ổ ả  
đ i k  toán nh ng không có nghĩa là xoá b  kho n n  đó, tuỳ theo chính sách tài chínhố ế ư ỏ ả ợ  
hi n hành mà theo dõi đ  truy thu sau này n u tình hình tài chính c a ng i m c n  cóệ ể ế ủ ườ ắ ợ  
thay đ i.ổ

k t c u Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 004 - N  KHó ĐòI Đã X  Lýả ợ ử

Bên N :ợ

S  n  khó đòi đã đ c xoá s  trong B ng Cân đ i k  toán đ  ti p t c theo dõiố ợ ượ ổ ả ố ế ể ế ụ  
ngoài B ng.ả

Bên Có:

- S  đã thu đ c v  các kho n n  khó đòi;ố ượ ề ả ợ

- S  n  khó đòi đ c xoá s  theo quy t đ nh c a c  quan ho c c p có th mố ợ ượ ổ ế ị ủ ơ ặ ấ ẩ  
quy n, không ph i theo dõi ngoài B ng Cân đ i k  toán.ề ả ả ố ế

S  d  bên N :ố ư ợ

S  còn ph i thu v  n  khó đòi c n ti p t c theo dõi.ố ả ề ợ ầ ế ụ

Khi thu đ c kho n n  khó đòi đã đ c xoá s  thì ghi tăng thu nh p khác c aượ ả ợ ượ ổ ậ ủ  
doanh nghi p (nghi p v  trong B ng Cân đ i k  toán), đ ng th i ghi Có TK 004 "Nệ ệ ụ ả ố ế ồ ờ ợ 
khó đòi đã x  lý". Tr ng h p kho n n  khó đòi đã xác đ nh ch c ch n không th  đòiử ườ ợ ả ợ ị ắ ắ ể  
đ c n a thì trình c p có th m quy n quy t đ nh xoá n . Khi có quy t đ nh c a c pượ ữ ấ ẩ ề ế ị ợ ế ị ủ ấ  
có th m quy n, ghi Có TK 004.ẩ ề

K  toán chi ti t  tài kho n này ph i theo dõi cho t ng đ i t ng n  và t ngế ế ả ả ừ ố ượ ợ ừ  
kho n n .ả ợ

Tài kho n 007ả
Ngo i t  các lo iạ ệ ạ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình thu, chi và còn l i theo nguyên t  c aả ể ả ạ ệ ủ  
t ng lo i ngo i t   doanh nghi p. ừ ạ ạ ệ ở ệ
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k t c u Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 007 - ngo i t  các lo iả ạ ệ ạ

Bên N : ợ

S  ngo i t  thu vào (Nguyên t )ố ạ ệ ệ

Bên Có:

S  ngo i t  xu t ra (Nguyên t ).ố ạ ệ ấ ệ

S  d  bên N : ố ư ợ

S  ngo i t  còn l i t i doanh nghi p (Nguyên t ). ố ạ ệ ạ ạ ệ ệ

Trên tài kho n này không quy đ i các ngo i t  ra đ ng Vi t Nam. ả ổ ạ ệ ồ ệ

K  toán chi ti t TK 007 theo t ng lo i ngo i t . ế ế ừ ạ ạ ệ

Tài kho n 008ả
D  toán chi s  nghi p, d  ánự ự ệ ự

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  d  toán chi s  nghi p, d  án đ c c p cóả ể ả ố ự ự ệ ự ượ ấ  
th m quy n giao và vi c rút d  toán ra s  d ng trong kỳ c a các đ n v  đ c Ngânẩ ề ệ ự ử ụ ủ ơ ị ượ  
sách Nhà n c c p, s  d  toán còn l i cu i kỳ.ướ ấ ố ự ạ ố

Tài kho n này ph i đ c theo dõi h ch toán chi ti t: D  toán chi s  nghi p, dả ả ượ ạ ế ự ự ệ ự 
toán chi d  án.ự

k t c u Và N I DUNG PH N áNH C Aế ấ ộ ả ủ
TàI KHO N 008 - D  toán chi s  nghi p, d  ánả ự ự ệ ự
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Bên Nợ

S  d  toán chi s  nghi p, d  án đ c giao.ố ự ự ệ ự ượ

Bên Có:

Rút d  toán chi s  nghi p, d  án ra s  d ng.ự ự ệ ự ử ụ

S  d  bên N : ố ư ợ

D  toán chi s  nghi p, d  án còn l i ch a rút.ự ự ệ ự ạ ư

Cu i năm, s  d  toán chi s  nghi p, d  án còn l i  s  b  hu  b  ho c đ cố ố ự ự ệ ự ạ ẽ ị ỷ ỏ ặ ượ  
chuy n sang năm sau theo quy t đ nh c a c  quan có th m quy n. Đ i v i các doanhể ế ị ủ ơ ẩ ề ố ớ  
nghi p có nhi u lo i d  toán thì m  s  theo dõi chi ti t d  toán chi s  nghi p và dệ ề ạ ự ở ổ ế ự ự ệ ự 
toán chi d  án chi ti t cho t ng d  án.ự ế ừ ự

Ch  đ  k  toán doanh nghi pế ộ ế ệ

Quy n 1ể

H  th ng ệ ố
tài kho n k  toán ả ế

(Ban hành theo Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-BTC ế ị ố
ngày 20 tháng 3 năm 2006 c a B  tr ng B  Tài chính)ủ ộ ưở ộ
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Ch u trách nhi m xu t b n:ị ệ ấ ả
Ph m ng c Quy tạ ọ ế

Biên t p:ậ Ban biên t pậ

Bìa: NXB tài chính

S a b n in:ử ả NXB tài chính

In 5.000 cu n, kh  19 x 27 cm, t i Công ty C  ph n In Thái nguyên. Gi y phép xu tố ổ ạ ổ ầ ấ ấ  
b n s  57-2006/CXB/278-03/TC c p ngày 20/2/2006. In xong và n p l u chi uả ố ấ ộ ư ể  
tháng 4 năm 2006.
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